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LỜI NÓI ĐÀU

Du lịch là một ngành kinh tế quan trọng không chi trẽn bình diện thế giới, mà còn cà ở 
Việt Nam. Nói đến du lịch, nhiều người cho rằng đáy là "ngành cóng nghiệp không khói", 
là "con gà đé trứng vàng". Với tu cách như một ngành thuộc tĩnh vực dịch vụ, du lịch trên 
thực tê đem lại hiệu quá cao về các mặt kinh tế, xã hội và cả môi trường nếu như biết khai 
thác hợp lý mọi tiềm nâng dể phát triền bền vững. Còn ngược lại, thì đằng sau sự phát triên 
cùa du lịch nhà ra rất nhiều khói, thậm chí toàn là khói độc và COIÌ gà kia, đến quả trứng 
thường bé xíu, cũng không thể đẻ ra được.

Ờ nước ta, đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch là một trong những vấn đề được quan tâm 
hàng đầu. Từ thập niên 90 của thế kỳ XX trờ đi, nhiều khoa Du lịch thuộc các trường đại học, kế 
cả cõng lập lãn tư thục, đã được thành lập và phát triển với mục tiêu góp phần đào tạo nguồn 
nhãn lực có chát lượng ờ bậc đại học. Địa lý du lịch trớ thành một trong những môn ca sở 
thường được các trường đại học đưa vào chương trình giáng dạy cho sinh viên.

Đê đáp ứng nhu cẩu to lớn vê đào tạo, năm 1996 chúng tôi biên soạn cuốn “Địa lý du 
lịch ” và ngay lập tức, nó đã được nhiều cơ sớ đào tạo du lịch sứ dụng như là một giáo 
trình. Từ đó đến nay, nhiều năm trôi qua và thực tiễn cũng có biết bao thay đoi. Chính bói 
cành đó đã thúc giục chúng tôi đầu tu thời gian và công sức đê hoàn thành cuồn sách 
Địa lý du lịch Việt Nam với hệ thong kiến thức cập nhật nhắt tinh đến thời điếm hiện tại 
dưới góc độ Địa lý học.

Nội dung cuốn sách bao gom 2 phẩn với 7 chương. Phản một: Tong quan cơ sờ lý luận 
về Địa lý du lịch (3 chương) và phần hai - phart chú yếu - trình bày Địa lý du lịch Việt Nam 
(4 chương). Bằng hệ thống kiến thức cơ bán, cập nhật, các phần cũng như  các chương, mục 

kế tiếp nhau và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm giúp bạn đọc có điều kiện hiểu rõ 
hơn về những nội dung liên quan đến Địa lý du lịch cùa nước ta. Bẽn cạnh lượng kiến thức 
cần thiết, phần kênh chữ đóng khung và một số ảnh có thế coi là những minh hoạ cụ thế về 
một đối tượng du lịch nào đó được trích dẫn từ các nguồn tài liệu khác nhau. Nhân dịp này, 
xin chán thành cám ơn quý vị tác già về các tài liệu trích dan cũng nhu một sổ ành chụp và 
cho phép chúng tôi được sứ dụng để minh hoạ.

Hy vọng rằng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích cho đông đào sinh viên thuộc các chuyên 
ngành liên quan đến du lịch cũng như cho cả những ai quan tâm tới tĩnh vực này ở nước ta.

CÁC TÁC GIÀ





Phần một: c ơ  SỞ LÝ LUẬN VÈ ĐỊA LÝ DU LỊCH

Chương I. ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM vụ, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu
I. DU LỊCH VÀ VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA DU LỊCH

1.1. Các khái niệm

Từ xa xưa trong lịch sử nhân loại, du lịch đã được ghi nhận như một sở 
thích, một nhu cầu, một hoạt động nghỉ ngơi tích cực của con người. Ngày 
nay, du lịch được xác định là một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, mang 
nội dung văn hoá sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hoá cao. 
Phát triển du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng của 
nhân dân và khách du lịch quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, tạo việc làm 
và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

1.1.1. Khái niệm về du lịch

Thuật ngữ du lịch ngày nay được sử dụng phổ biến trên thế giới. Tuy 
nhiên, có nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc của thuật ngữ này.

Theo một số học giả, du lịch bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp “Tonos” nghĩa là 
đi một vòng. Thuật ngữ này được Latinh hoá thành “Tumur” và sau đó thành 
“Tour” (tiếng Pháp), nghĩa là đi vòng quanh, cuộc dạo choi, còn “Touriste” là 
người đi dạo chơi. Theo Robert Langquar (năm 1980), từ “Tourism” (du lịch) 
làn đầu tiên xuất hiện trong tiếng Anh khoảng năm 1800 và được quốc tế 
hoá nên nhiều nước đã sử dụng trực tiếp mà không dịch nghĩa. Một số học 
giả khác lại cho rằng du lịch không phải xuất phát từ tiếng Hi Lạp mà từ 
tiếng Pháp “le tour”, có nghĩa là một cuộc hành trình đến nơi nào đó và quay 
trở lại, sau đó từ gốc này ảnh hưởng ra phạm vi toàn thế giới... Như vậy, nhìn 
chung chưa có một sự thống nhất về nguồn gốc thuật ngữ du lịch, song điều 
cơ bản của thuật ngữ này đều bắt nguồn từ gốc là cuộc hành trình đi một 
vòng, từ một nơi này đến một nơi khác và có quay trở lại. Trong tiếng Việt, 
thuật ngữ du lịch được giải nghĩa theo âm Hán - Việt: du có nghĩa là đi chơi, 
lịch có nghĩa là sự từng trải.

Cũng tương tự như vậy, có nhiều quan niệm không giống nhau về khái 
niệm du lịch.

Năm 1811, định nghĩa về du lịch lần đầu tiên xuất hiện tại nước Anh: 
“Du lịch là sự phối hợp nhịp nhàng giữa lý thuyết và thực hành cùa các cuộc 
hành trình với mục đích giải trí”. Khái niệm này tương đối đom giàn và coi 
giải trí là động cơ chính của hoạt động du lịch.



Năm 1930, Glusman người Thuỵ Sĩ định nghĩa: “Du lịch là sự chinh 
phục không gian của những người đến một địa điểm, mà ở đó họ không co 
chô cư trú thường xuyên”.

Hai học giả Hunziker và Krapf, những người đặt nền móng cho lý 
thụyết về cung - cầu du lịch, đưa ra định nghĩa: “Du lịch là tập hợp của các 
môi quan hệ và các hiện tượng phát sinh trong các cuộc hành trình và lưu tru 
của những người ngoài địa phương, nếu việc lưu trú đó không thành cư trú 
thuờng xuyên và không liên quan đến hoạt động kiếm lời”. So với các quan 
niệm trên, quan niệm cùa Hunziker và Krapf đã thể hiện tương đôi đây đủ 
và bao quát các hiện tượng du lịch. Tuy nhiên, quan niệm này chưa làm rõ 
được đặc trưng của các hiện tượng và của mối quan hệ du lịch (các môi 
quan hệ nào và hiện tượng nào thuộc loại kinh tế, chính trị, xã hội, văn 
hoá...). Ngoài ra, định nghĩa bỏ sót hoạt động của các công ty giữ nhiệm vụ 
trung gian, nhiệm vụ tổ chức du lịch và nhiệm vụ sản xuất hàng hoá, dịch vụ 
đáp ứng nhu cầu của khách du lịch.

Theo I.I Pirojnik (năm 1985) "Du lịch là một dạng hoạt động của dân cư 
trong thời gian rỗi liên quan với sự di chuyển và lưu trú tạm thời bên ngoài 
nơi cư trú thường xuyên nhằm nghỉ ngơi, chữa bệnh, phát triển thể chất và 
tinh thần, nâng cao trình độ nhận thức -  văn hoá hoặc thể thao kèm theo 
việc tiêu thụ những giá trị về tự nhiên, kinh te và văn hoá".

Tháng 6/1991, tại Otawa (Canada), Hội nghị quốc tế về Thống kê Du 
lịch cũng đưa ra định nghĩa: “Du lịch là hoạt động của con người đi tói một 
nơi ngoài môi trường thường xuyên (nơi ở thường xuyên cùa mình), trong 
một khoảng thời gian ít hơn khoảng thời gian đã được các tổ chức du lịch 
quy định trước, mục đích của chuyến đi không phải là để tiến hành các hoạt 
động kiếm tiền trong phạm vi vùng đến thăm”.

Hội nghị lần thứ 27 (năm 1993) của Tổ chức Du lịch Thế giới 
(UNWTO) đã đưa ra khái niệm du lịch thay thế cho khái niệm năm 1963: 
"Du lịch là hoạt động về chuyến đi đến một nơi khác với môi trường sống 
thường xuyên (usual environment) cùa con người và ở lại đó để tham quan 
nghi ngơi, vui chơi giải tri hay các mục đích khác ngoài các hoạt động để có 
thù lao ở nơi đến với thời gian liên tục ít hơn 1 năm".

Trong Luật Du lịch Việt Nam (ban hành năm 2005), tại điều 4 chương I 
định nghĩa: "Du lịch là các hoạt động có liên quan dên chuyến đi cùa con 
người ngoài nơi cư trú thường xuyên cùa mình nham đáp ứng nhu cầu tham 
quan, tìm hiểu, giài trí, nghi dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định
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Như vậy, có thể thấy rõ sự khác nhau về quan niệm du lịch. Tuy nhiên 
theo thời gian, các quan niệm này dần hoàn thiện. Trong điều kiện của nước 
ta hiện nay, quan niệm phổ biến được công nhận rộng rãi là quan niệm được 
trình bày trong Luật Du lịch Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 
năm 2005.

1.1.2. Khách du lịch

Có nhiều quan niệm khác nhau về khách du lịch. Theo một số nhà 
nghiên cứu, định nghĩa đầu tiên về khách du lịch xuất hiện vào cuối thế kỷ 
XVIII tại Pháp: “Khách du lịch là những người thực hiện một cuộc hành 
trình lớn” (cuộc hành trình dọc theo bờ Địa Trung Hải, xuống phía tây nam 
nước Pháp và vùng Bourgone).

Vào đầu thế kỷ XX, nhà kinh tế học người Áo, Josef Stander định 
nghĩa: "Khách du lịch là những hành khách đi lại, ở lại theo ý thích ngoài 
nơi cư trú thường xuyên để thoả mãn các nhu cầu sinh hoạt cao cấp mà 
không theo đuổi các mục đích kinh tế".

Theo Khadginicolov (Bungari) "Khách du lịch là người hành trình tự 
nguyện, với những mục đích hoà bình. Trong cuộc hành trình của mình, họ 
đi qua những chặng đường khác nhau và thay đổi một hoặc nhiều lần nơi cư 
trú của mình".

Như vậy, có nhiều quan niệm về khách du lịch. Tuy nhiên, về cơ bản 
chúng còn phiến diện và chưa phàn ánh đầy đủ nội hàm của khái niệm. Một 
số mới chỉ dừng lại ở việc phân tích động cơ du lịch, hoặc bóc tách du lịch 
khỏi các chức năng kinh tế — xã hội...

Hội nghị quốc tế về du lịch tại Hà Lan (năm 1989) đã đưa ra quan niệm: 
"Khách du lịch quốc tế là những người trên đường đi thăm một hoặc một số 
nước khác với nước mà họ cư trú thường xuyên với mục đích cùa chuyến đi 
là tham quan, thăm viếng, nghỉ ngơi với thời gian 3 tháng, nếu trên 3 tháng 
phải được phép gia hạn. Khách du lịch không được làm bất cứ việc gì để được 
trà thù lao tại nước đến do ý muốn của khách hay do yêu cầu cùa nước sở tại 
sau khi kết thúc đọl tham quan hay lưu trú, phải rời khỏi nước đến tham quan 
để về nước thường trú của mình hoặc đi đến một nước khác".
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Năm 1993, theo đề nghị cùa Tổ chức Du lịch Thế giới, Hội đồng Thon, 
ke Liên hợp quôc (UNSC) đà công nhặn nhũng thuật ngữ sau đê thông nha 
việc soạn thảo thống kê du lịch:

— Khách du lịch quốc tế (International tourist) bao gồm:
+ Khách du lịch quốc tế đến (Inbound tourist): eồm những ngưo 

nước ngoài đến du lịch một quốc gia.
+ Khách du lịch quốc tế ra nước ngoài (Outbound tourist): gôn 

những người đang sống trong một quốc gia đi du lịch nước ngoài.
— Khách du lịch trong nước (Internal tourist): gồm những người là cônị 

dàn của một quốc gia và những người nước ngoài đang sống ơẽn lãnh the 
của quốc gia đó đi du lịch trong nước.

+ Khách du lịch nội địa (Domestic tourist): bao gồm khách du lịch 
trong nước và khách du lịch quốc tế đến.

+ Khách du lịch quổc eia (National tourist): bao gồm khách du lịch 
trona nước và khách du lịch quốc tế ra nước ngoài.

Hiện nay. trong các thốne kê cùa Việt Nam: Khách du lịch là những 
người đi ra khói môi trường song thường xuyên cùa minh để đến một nơi 
khác trons thời gian ít hơn 12 thána liên tục, với mục đích chính của chuyến 
đi là tham quan, nghi ngơi. Mii chơi giải tri hay các mục đích khác ngoài 
việc tiên hành các hoạt động đè đem lại thu nhập và kiếm sốna ở nơi đến. 
Khái niệm khách du lịch này được áp dụng cho cả khách du lịch quốc tế. 
khách du lịch ưons nước và áp dụng cho cà khách đi du lịch tro ne neàv và 
đi du lịch dài ngày có nghi qua đêm ' 1

Khách du lịch quốc tế: được hiêu là những người đi ra khòi mòi tnrờne 
sốna thườns xuyên cúa một nước đang thường trú đên một nước khác trong 
thời gian ít hơn 12 tháng với mục đích của chuyến đi khône phải để tiến 
hành các hoạt độna nhàm thu được thù lao ở nơi đèn.

Khách du lịch quốc tế không bao gôm các truờns hợp sau:

(a) Những người đán và sống như một người cư trú ớ nước đó kể cả 
nhữne naười đi theo sons dựa vào họ.

(b) Những neuời dân lao động cu mi ớ vùng biên aiới cúa một nước 
nhưne lại làm việc ỡ nước khác đi lại hàng ngày.

' ” TS Lý Minh Khải. Thực trạngvà huớng hoàn thiện hệ thong chì tiêu thong ké du lịch. 2001



(c) Những nhân viên đại sứ quán, tham tán, các tuỳ viên quân sự đi nhận 
nhiệm vụ ờ nước khác và cả những người đi theo sống dựa vào họ.

(d) Những người đi tị nạn hoặc du mục.

(e) Những người quá cảnh không vào trong nước, chi chờ để chuyên 
máy bay ở sân bay, hoặc phương tiện khác trong thời gian rất ngắn tại nhà 
ga, sân bay, bến tàu, bến cảng,...

Khách du lịch trong nước là những người đi ra khỏi môi trường sống 
thường xuyên của mình ở trong nước với thời gian liên tục ít hơn 12 tháng 
cùng các mục đích cùa chuyến đi không phải để tiến hành các công việc 
nhằm thu được thù lao ở nơi -đến.

Khách du lịch trong nước không bao gồm các trường hợp sau đây:

(a) Những người đi ra khỏi môi trường sống thường xuyên của mình với 
mục đích thường trú ở nơi đến;

(b) Những người đi đến một noi khác ờ trong nước với mục đích để tiến 
hành các hoạt động nhận thù lao ở nơi đến;

(c) Những người đến và làm việc tạm thời ở nơi đỏ;

(d) Những người đi thường xuyên hoặc theo thói quen giữa các vùng lân 
cận để học tập, nghiên cứu;

(e) Những người du mục và những người không cư trú cố định;

(f) Những chuyến đi diễn tập của các lực luợng vũ trang.

Tựu trung lại, quan niệm về khách du lịch ít nhiều có những điểm khác 
nhau, song nhìn chung chúng đều đề cập đến:

-  Động cơ khởi hành (có thể là đi tham quan, nghi dưỡng, thăm người 
thân, kết hợp kinh d o an h ,... trừ động cơ lao động kiếm tiền).

-  Yeu tố thời gian (đặc biệt chú ý đến sự phân biệt giữa khách tham 
quan trong ngày và khách du lịch là những người nghỉ qua đêm hoặc có sử 
dụng một tối trọ).

-  Những đối tượng được liệt kê là khách du lịch và những đối tượng 
không được liệt kê là khách du lịch.

Ở nước ta, theo Luật Du lịch Việt Nam (năm 2005), tại điều 4, chương I 
thì "Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường 
hợp đi học, làm việc hoặc hành nghề đế nhận thu nhập ờ nơi đến".
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Tại điêu 34, chương V quy định: "Khách du lịch gồm khách du lịch nọi 
địa và khách du lịch quốc tế.

Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam. người nước ngoài thương 
trú tại Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thô Việt Nam.

Khách du lịch quốc tế là người nước ngoài, người Việt Nam đinh cư ơ 
nước ngoài vào Việt Nam du lịch; công dân Việt Nam, người nước ngoai 
Ihường trú tại Việt Nam ra nước ngoài du lịch".

1.1.3. Sản phẩm du lịch

a) Khái niệm

Sản phẩm du lịch là các dịch vụ, hàng hoá cung cấp cho du khách dựa 
trên cơ sớ khai thác các tiềm năng du lịch nhằm cung cấp cho khách một 
khoáng thời gian thú vị, một kinh nghiệm du lịch trọn vẹn và sự hài lòng.

Theo Michael M. Coltman: "Sản phẩm du lịch là một tồng thể bao gồm 
các thành phần không đồng nhất hữu hình và vô hình".

Theo Luật Du lịch Việt Nam (năm 2005): "Sàn phẩm du lịch là lập hợp 
các dịch vụ cần thiết đế Ihoá mãn nhu cầu cùa khách du lịch trong 
chuyến đi du lịch".

Như vậy, hiếu một cách chung nhất, sàn phẩm du lịch là sự kết hợp 
những dịch vụ và phương tiện vật chất trên cơ sở khai thác các tài nguyên 
du lịch dáp ứng nhu cầu cùa khách du lịch.

Điểm chung nhất mà sàn phẩm du lịch mang lại cho du khách chính là 
sự hài lòng. Nhung đó không phải sự hài lòng như khi ta mua sắm một hàng 
hoá vậl chất, mà ở đây sự hài lòng là do được trải qua một khoảng thời gian 
thú vị, tồn tại trong kí ức của du khách khi kết thúc chuyến du lịch.

b) Những bộ phận hợp thành sán phấm du lịch

Sán phẩm du lịch bao gồm hai bộ phận: Dịch vụ du lịch và Tài nguyên du lịch 

Sản phẩm du lịch = Dịch vụ du lịch + Tài nguyên du lịch

Dịch vụ du lịch gồm có:

+ Dịch vụ lữ hành;
+ Dịch vụ vận chuyển;

+ Dịch vụ lưu trữ, ăn uống;
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+ Dịch vụ vui chơi giải trí;

+ Dịch vụ mua sắm;

+ Dịch vụ thông tin, hướng dẫn;

+ Dịch vụ trung gian và dịch vụ bổ sung.

-T à i  nguyên du lịch gồm có:

+ Tài nguyên du lịch tự nhiên;

+ Tài nguyên du lịch nhân văn.

c) Những đặc điểm của sản phẩm du lịch

-  Sản phẩm du lịch về cơ bản là không cụ thể, không tồn tại dưới dạng 
vật thế. Thật ra, sàn phẩm du lịch là một kinh nghiệm du lịch hơn là một 
món hàng cụ thể, mặc dù trong cấu thành của nó có cả hàng hoá (chiếm 
khoảng từ 10 -  20%). Do vậy, việc đánh giá, kiểm tra chất lượng sản phẩm 
du lịch rất khó khăn, vì thường mang tính chủ quan và phần lớn không phụ 
thuộc vào người kinh doanh, mà phụ thuộc vào khách du lịch. Chất lượng 
sàn phẩm du lịch được xác định dựa vào sự chênh lệch giữa mức độ kỳ vọng 
và mức độ cảm nhận về chất lượng của khách du lịch.

Do tính chất không cụ thề nên khó có thế dán nhãn sàn phấm. Vì vậy, 
sản phâm du lịch rất dễ bị bắt chước, cụ thể là người ta sao chép chương
trình du lịch đã đặt ra, bắt chước cách bài trí hay một quy trình phục vụ
được nghiên cứu rất công phu.

-  Sản phẩm  du lịch nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng đặc biệt của du 
khách (nhu cầu thường thức cái đẹp, nhu cầu tìm hiếu giá trị văn hoá,...). 
Mặc dù trong cấu thành sản phẩm du lịch có những hàng hoá và dịch vụ 
nhàm thoà mãn nhu cầu ăn ở, đi lại của con người, nhưng mục đích chính 
của chuyến đi không nhằm vào ăn, ờ mà là để giải trí, tìm hiểu, nâng cao 
tầm hiểu biết,... Vì vậy, cần phái chú trọng vào nhu cầu của du khách đề họ 
thấy hài lòng.

-  Sản phẩm du lịch được tạo ra thường gan liền với yếu tố lài nguyên 
nên không thể dịch chuyển được. Trên thực tế, không thể mang sản phấm du 
lịch đến nơi của du khách, mà du khách phải đến nơi có sàn phẩm du lịch đế 
thoả mãn các nhu cầu của mình thông qua việc tiêu dùng sản phẩm du lịch. 
Đặc điểm này là một trong những nguyên nhân gây ra khó khăn cho các 
doanh nghiệp du lịch trong việc tiêu thụ sản phẩm.
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— Việc tiêu dùng sản phẩm du lịch diễn ra cùng một thời gỉaĩỊ 
điêm với nơi sản xuất ra chúng. Do đó, sàn phẩm du lịch không the cat 
không thể dự trữ được như các mặt hàng khác. Khi một buông khac  ̂ sạn 
không được thuê đêm nay khách sạn sẽ mất doanh thu, chú không the ưu 
kho để cộng thêm vào số buồng cho thuê đêm mai được. Do vậy, đe tạo ra 
sự nhịp nhàng giữa sản xuất và tiêu dùng còn gặp nhiều khó khăn. Viẹc t u 
hút khách du lịch nhằm tiêu thụ sản phẩm du lịch là vấn đê vô cùng quan 
trọng đối với các nhà kinh doanh du lịch.

— Việc tiêu dùng sàn phầm du lịch có tính thời vụ. Đây là hiện tuợng lúc 
thì cung không thể đáp ứng được cầu, lúc thì cầu lại không đáp ứng được 
cung. Nguyên nhân chính là trong du lịch, lượng cung khá ổn định trong 
thời gian dài, còn nhu cầu của khách thì thường xuyên thay đôi, dân tới có 
sự chênh lệch giữa cung và cầu.

1.2. Các loại hình du lịch
Các hoạt động du lịch rất phong phú và đa dạng. Tuỳ theo yễu cầu và 

mục đích khác nhau mà hoạt động đó được phân loại thành các loại hình 
khác nhau.

1.2.1. Phân loại theo mục đích chuyến đi

— Du lịch thuần tuý
Bản chất đích thực của du lịch là du ngoạn để cảm nhận những giá trị 

vật chất và tinh thần có tính văn hoá cao. Chuyến du ngoạn đó có thế có 
mục đích thuần tuý là tham quan, nghỉ ngơi, giải trí, nâng cao nhận thức về 
thế giới xung quanh. Du lịch thuần tuý có thể bao gồm các loại hình sau:

+ Du lịch tham quan là một hoạt động của con người để nâng cao nhận 
thức về mọi mặt.

+ Du lịch giải trí là loại hình du lịch này sinh do nhu cầu thu giãn, 
nghỉ ngơi, giải trí để phục hồi sức khoẻ (thể chất và tinh thần) sau những 
thời gian làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Đời sống xã hội ngày càng phát 
triển thì nhu cầu vui chơi, giải trí cùa con người ngày càng tăng. Do vậy, 
ngoài thời gian tham quan, nghi ngơi cần có các chương trình, các địa điểm 
vui chơi, giải trí cho du khách như các công viên, casino,...

+ Du lịch thể thao không chuyên là loại hình nhàm đáp ứng lòng 
ham mê thể thao cùa mọi người. Khách du lịch có thể tự mình chơi một môn 
thể thao nào đó để giải trí. Các hoạt động thể thao du lịch được ưa chuộng 
là: săn bắt, câu cá, chơi golf, bơi thuyền, lướt ván, trượt tuyêt,...

12



+ Du lịch khám phá là loại hình du lịch nhằm mục đích nâng cao 
những hiểu biết mới lạ về thế giới xung quanh. Tuỳ thuộc vào mức độ và 
yêu cầu, có thể chia thành hai loại là du lịch tìm hiểu và du lịch mạo hiểm.

+ Du lịch nghi dưỡng là hoạt động du lịch nhằm khôi phục sức khoẻ 
của con người sau những ngày lao động vất vả. Địa điểm yêu thích đối với các 
du khách tham gia hoạt động nghi dưỡng thường là những nơi có khí hậu mát 
mẻ, trong lành, phong cảnh đẹp như các bãi biển, các vùng núi, vùng quê,...

-  Du lịch kết hợp

Ngoài mục đích du lịch thuần tuý cũng có nhiều cuộc hành trình tham 
quan vì các lý do khác nhau như học tập, công tác, hội nghị, tôn giáo,... 
Trong cuộc hành trinh này, không ít nguời đã sử dụng các dịch vụ du lịch 
như lưu trú, ăn uống tại khách sạn -  nhà hàng và tranh thủ thời gian rỗi để 
tham quan, nghỉ ngai, ngắm cảnh, nhằm cảm nhận tại chỗ những giá trị 
thiên nhiên, văn hoá ở  nơi đến. v ề  cơ  bản có  các loại hình du  lịch kết hợp 
sau đây:

+ Du lịch tôn giáo là một hình thức du lịch tâm linh. Khách đến hành 
hương, cúng bái, chiêm ngưỡng trong sự tôn kính nghiêm trang, gìn giữ bản 
sắc tự nhiên cùng với tín ngưỡng của dân bản xứ. Hoạt động du lịch tôn giáo 
thường được diễn ra tại các địa bàn liên quan đến sự ra đời của tôn giáo 
hoặc đến hoạt động của nó như các đền chùa, thánh địa,...

+ Du lịch học tập, nghiên cứu là loại hình du lịch ngày càng phổ biến 
do nhu cầu kết hợp lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành. Một trong 
những hình thức biểu hiện của loại hình này là sinh viên thuộc các ngành 
học như địa lý, lịch sử, vãn hoá, môi trường,... được tổ chức đi nghiên cứu, 
tìm hiểu thực tế. Địa điểm đến phải là những nơi có các đối tượng phù hợp 
với nội dung học tập như vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, các di tích 
lịch s ử -v ă n  hoá,...

+ Du lịch thể thao kết hợp khác với du lịch thể thao thuần tuý ở chỗ 
chuyến đi của các vận động viên có mục đích chính là luyện tập, tham dự 
các hoạt động thể thao. Vì vậy, hoạt động thể thao của vận động viên, huấn 
luyện viên được coi như một nghề chuyên nghiệp, giống như nhiều nghề 
khác của xã hội. Ngoài thời gian tập luyện thi đấu, họ có thể tìm hiểu các giá 
trị tự nhiên, văn hoá — xã hội ở nơi đến. Vì thế, có thể coi chuyến đi của họ 
là chuyến du lịch thể thao kết hợp.
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— Du lịch đông quê thường diễn ra ở nhũng nơi có không khi trong lanh, 
yên tinh, thanh binh và thoáng mát Vì vậy khu vực này thường có sue hut 
lớn đôi với người dân đô thị, nhất là các đô thị lớn. về  với thôn que, du 
khách có thể cảm nhận được vè đẹp thanh bình, tình người âm áp và khong 
gian văn hoá làng quê gần gũi mà thân thiết.

1.2.5. Phân loại theo thời gian của cuộc hành trình (độ dài chuyên đì)
— Du lịch ngắn ngày là loại hình du lịch thường kéo dài từ 1 — 3 ngày 

(hoặc dưới một tuần), tập trung vào những ngày cuối tuân. Loại hình này 
thích hợp với các đối tượng du khách ít thời gian, du khách tham quan với 
gia đình vào cuối tuần.

— Du lịch dài ngày là loại hình du lịch thường gắn với các kỳ nghi kéo 
dài từ vài tuần đến một năm ở các địa điểm cách xa nơi ờ của khách, kê cả 
trong nước và ngoài nuớc.

1.2.6. Phăn loại theo việc sử dụng các phưamg tiện giao thông
— Du lịch xe đạp là loại hình sử dụng phương tiện chính là xe đạp. Loại 

hình du lịch này phát triển ờ các khu vực có địa hình bằng phăng, con người 
thân thiện với môi truờng. Du lịch xe đạp là loại hình phổ biển ở các nước 
phát triển. Tiện lợi của du lịch xe đạp là du khách có thể thâm nhập dễ dàng 
vào đời sống dân cư bản địa và có thể đi đến những nơi đuờng sá chưa phát 
triển. Đây cũng là một hình thức kết hợp với du lịch thể thao.

— Du Lịch ô tô là loại hình du lịch phổ biến và chiếm ưu thế so với các 
phương tiện khác. Đặc điềm cơ bàn cùa loại hình này là giá Fẻ, dễ tiếp cận 
với các điểm du lịch.

— Du lịch máy bay là một trong những loại hình du lịch hiện đại, có thê 
đáp ứng nhu cầu của khách đến các vùng xa xôi. Tuy có nhược điểm là giá 
thành cao nhưng loại hình du lịch này vẫn không ngừng phát triển trong 
những năm gằn đây.

— Du lịch tàu hoả là loại hình du lịch phổ biến của nhiều du khách với 
ưu điêm giá thành rẽ, có the tranh thủ tham quan ngắm cảnh trên đirờng, 
hoặc tiết kiệm thời gian vì có thể thực hiện hành trình vào ban đêm. Tuy 
nhiên, so với ô tô tính cơ động của loại hình này không cao, các tuyến 
đường khó tiêp cận trực tiếp với điềm du lịch nên phải kết hợp với các 
phương tiện vận chuyển khác để chuyên chở khách.
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-  Du lịch tàu thuỷ là loại hình chủ yếu phát triển ở các nước có nền kinh 
tế phát triển. Ưu điểm của loại hình này là du khách cỏ thể sống thoải mái 
dài ngày trên tàu, luôn được hường một bầu không khí trong lành và được 
tham quan nhiều địa điểm trong một chuyến đi. Tuy nhiên, nhược điểm của 
hình thức du lịch này là giá thành cao, không thích hợp với những người có 
vấn đề về sức khoẻ.

1.2.7. Phân loại theo hình thức tổ chức

-  Du lịch có tổ chức theo đoàn là loại hình du lịch có sự chuẩn bị 
chương trình từ trước hay thông qua các tổ chức du lịch. Mỗi thành viên 
trong đoàn biết được kế hoạch đi du lịch của mình.

-  Du lịch cá nhân là hoạt động du lịch do cá nhân tự quyết định chuyến 
đi, kế hoạch lưu trú, địa điểm ăn uống. Đây là loại hình ngày càng phát triển 
và dần dần chiếm ưu thế trong hoạt động du lịch.

-  Du lịch gia đình là loại hình du lịch do các gia đình tự tổ chức hoặc 
thông qua các công ty cung cấp dịch vụ trong thòi gian sao cho phù hợp với 
công việc và thu nhập của mình.

Ngoài các cách phân loại nêu trên, người ta còn sử dụng các cách phân 
loại khác như: theo lứa tuổi -  đối tượng khách (du lịch thiếu nhi/học sinh; 
du lịch thanh niên; du lịch người lớn tuổi; du lịch tuần trăng mật,...); theo 
phương thức hợp đồng (du lịch trọn gói, du lịch từng phần,...); theo địa điểm 
lưu trú (du lịch ở khách sạn, du lịch ở lều -  trại; làng du lịch),...

1.3. Vai trò của du lịch đối vói kinh tế -  xã hội và môi trường

Du lịch ngày nay đã trở thành một hoạt động không thể thiếu trong đời 
sống xã hội, làm cho cuộc sống con người ngày một phong phú hơn, lý thú 
và bổ ích hơn. Đối với nhiều quốc gia, du lịch trở thành một ngành mũi 
nhọn, chiếm ti trọng lớn trong GDP. Không những vậy, du lịch còn có vai 
trò không nhỏ trong việc phát triển kinh tế vùng chậm phát triển; xoá đói, 
giàm nghèo ở các vùng sâu, vùng xa và bảo vệ môi trường sinh thái.

1.3.1. Đối với kình tế

Con người là lực lượng sản xuất chủ yếu của xã hội. Hoạt động sản xuất 
là cơ sở tồn tại của mọi xã hội. Việc nghỉ ngơi, du lịch một cách tích cực và 
được tổ chức hợp lý sẽ đem lại những kết quà tốt đẹp. M ột mặt, nó góp phần 
vào việc hồi phục sức khoẻ cũng như khả năng lao động và mặt khác đàm 
bảo tái sán xuất m ờ rộng lực lượng lao động với hiệu quả kinh tế rõ rệt.

2-ĐLDLVN
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Thông qua hoạt động nghỉ ngoi, du lịch, ti lệ ốm đau trong khi làm việc 
giảm đi, ti lệ tử vong ờ độ tuổi lao động hạ thấp và rút ngắn thời gian chữa 
bệnh, giảm số lần khám bệnh tại các bệnh viện. Ở các nước kinh tê phát 
triển, nguồn lao động gia tăng rất chậm. Vì thế, sức khoẻ và khả năng lao 
động trở thành nhân tố quan trọng để đẩy mạnh sản xuất xã hội và nâng cao 
hiệu quả của nó.

Ngoài ra, vai trò kinh tế của du lịch còn thể hiện ờ chỗ du lịch - ngành 
"công nghiệp không khói", ảnh hưởng đến tình hình và cơ cấu cùa nhiều ngành 
kinh tế (như: nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, ngoại thuơng) và là 
cơ sờ quan trọng cho nền kinh tế phát triển. Việc phát triển du lịch kích thích 
sự phát triển kinh tế, mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn của nhiều quốc gia.

Du lịch có vai trò quart trọng trong phục hồi kinh tế

Ngày 9/10/2009, Đại hội lần thứ 18 của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) 
tại Astana (Kazakhstan) đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới đặt du lịch vào 
trung tâm cùa gói kích cầu kinh tế vá chương trinh cải cách dái hạn nhàm 
chuyển sang nền kinh tế xanh.

Đại hội quy tụ 360 đại biểu từ 112 quốc gia, khuyến cáo Chinh phù các nước 
huỷ bỏ gánh nặng thuế lên ngành du lịch, đơn giàn hoá việc cấp thị thực và thú 
tục nhập cành.

Đại hội cùa UNWTO nhấn mạnh tới vai trò quan trọng cùa du lịch trong phục 
hồi kinh tế sau khùng hoàng, như tạo công ăn việc làm, thúc đẩy thưcmg mại và 
phát triển cơ sớ hạ tầng.

Đại hội đã thông qua "Tuyên bố Astana" kêu gọi các chính phú huỹ bó các loại 
thuế đánh vào ngành du lịch trong hoàn cành kinh tế không ổn định hiện nay. 
Tuyên bố cùa Đại hội cũng kêu gọi các nước phát triển chuyền giao công nghệ, 
trợ giúp tài chinh và hỗ trợ đặc biệt cho các nước đang phát triển để nâng cao 
năng lực hoạt động du lịch.

(Nguồn: W W W . vielnamplus. vn)

1.3.2. Đối với xã hội

Du lịch có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, hồi phục sức khoẻ cho 
nhân dân. Trong chừng mực nào đó, du lịch có tác dụng hạn chế bênh tât 
kéo dài tuổi thọ và khà năng lao động của con người. Các công trinh nghiên 
cứu về sinh học khẳng định rằng, nhờ chế độ nghi ngơi tích cực, bệnh tâl
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cùa dân cư trung bình giảm 30%, bệnh đường hô hấp giảm 40%, bệnh thân 
kinh giảm 30%, bệnh tiêu hoá giảm 20% (Crirosep, Dorin, 1981).

Khi mọi người có điều kiện tiếp xúc với nhau, gần gũi nhau hom, những 
đức tính tốt của con người được thể hiện rõ nét. Du lịch là điều kiện để con 
người xích lại gần nhau, thông qua du lịch mọi người hiểu nhau hom, tăng 
thêm tính đoàn kết cộng đồng. Điều này dễ nhận thấy ở lứa tuổi thanh niên, 
ở những cơ quan có chế' độ làm việc ít tập trung hay làm việc căng thẳng 
theo dây chuyền.

Du lịch góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, bảo tồn bàn sắc văn hoá 
dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu thiên nhiên. Sự phát triển du lịch tác 
động nhiêu đến các mặt văn hoá, xã hội của nơi đến. Ngược lại, du khách 
cũng bị ảnh hưởng nhất định t)ởi sự tương phản, khác biệt về văn hoá, đời 
sống ở các nước, các vùng họ đến thăm. Họ có cơ hội để tìm hiểu và học hỏi 
lối sống và phong tục tập quán của dân tộc khác.

Lào Cai: Bảo tồn và phát triển du lịch làng nghề

Lào Cai nổi tiếng bời các địa danh du lịch Sa Pa, Bắc Hà... Nơi đây còn được 
du khách biết đến bời các làng nghề truyền thống: dệt thổ cẩm, chạm khắc bạc, 
rèn đúc, nấu rượu... mang đậm bàn sắc dân tộc.

Tại các xã vùng cao Lào Cai, việc bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề truyền 
thống luôn được chú trọng. Nhiều làng nghề đã tạo thương hiệu trên thị trường, 
với sản phẩm không chi đáp úng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dàn 
địa phương mà còn trờ thành hàng hoá được người tiêu dùng ưu chuộng. Sa Pa, 
Bắc Hà có nhiều tiềm năng để phát triển các làng nghề truyền thống gắn với 
phát triển du lịch. Nơi đây, các sản phẩm thêu, dệt thổ cẩm, chạm khắc bạc, 
mây tre đan, rèn đúc, nấu rượu... được nhiều du khách tìm đến chiêm ngưỡng, 
thường ngoạn. Mỗi khi đến với Sa Pa, Bắc Hà, khách du lịch không quên mua 
cho minh những sản phẩm thổ cẩm, đồ trang sức, rượu... được sàn xuất từ 
những làng nghề truyền thống Tả Phin, Cát Cát, Sa Pả, San Sà Hồ (Sa Pa); Bàn 
Phố, Na Hối (Bắc Hà)... để làm quà.

Với mục tiêu bào tồn và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với phát triền 
du lịch, hầu hết các làng nghề đã tạo được những nét riêng để khách du lịch tìm 
hiểu, khám phá. Đặc biệt, nghề dệt thổ cẩm chiếm ưu thế, phục vụ nhu cầu trong 
gia đình và khách du lịch. Ước tính, hằng năm có hàng vạn mét vài thồ cẩm được 
sàn xuất và tiêu thụ. Sa Pa vái tiềm năng lợi thế phát triển du lịch nên nơi đây
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nghề thêu, dệt thố cẩm phái triển mạnh. Hiện toàn huyện có 11 làng nghê thêu, 
dệt thổ cẩm thuộc các xã Tả Phin, San Sà Hồ, Sa Pả với khoàne 1.050 hộ tham 
gia tập trung và một số tồ hợp của Hội phụ nữ huyện, mỗi nàm xuai khẩu từ 32 -  
35 nghìn mét vải. Các huyện Văn Bàn, Bấc Hà... cũng đã hình thánh nhiều làng 
nghề thêu, dệt thồ cẩm, thu hút hàng nghìn lao động nhàn rỗi.

Các làng nghề tniyền thống ở Lào Cai còn đuợc biết đến bỡi các sán phàm: 
rượu San Lùng (Bát Xát), ruợu ngô Bản Phố (Bẳc Hà) được nhân dân sàn xuất 
theo những bi quyết lâu dời. Những loại rượu trên nổi tiếng trong nước và đuợc 

khách du lịch rất ưa chuộng.

(Nguõn:www. dulìchvn. org. vn)

Một trong những đặc điểm của du lịch là khuyến khích khôi phục những 
nét văn hoá bị mai một, phục hưng và duv tri các loại hình nghệ thuật cô 
truyền nhu âm nhạc truyền thống, các điệu múa nghi lễ,...; làm sống lại các 
phong tục, tập quán đẹp, bào tồn các công trình văn hoá và tạo ra thị trường 
mới cho các sàn phẩm văn hoá, nghệ thuật. Thông qua hoạt động du lịch, 
đông đào quần chúng nhân dân có điều kiện tiếp xúc với các thành tựu văn 
hoá phong phú và lâu đời cùa các dân tộc, từ đó tăng thêm lòng yêu nuớc, 
tinh thần đoàn kết quốc tế, hình thành phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu lao 
động, tình yêu quê hương đất nước,... Điều đó quyết định sự phát triển về 
nhân cách của mỗi cá nhân ữong xã hội.

Du lịch được xem như nhân tố cùng cố hoà bình, đẩy manh các mối 
giao lưu quổc tế, mờ rộng sự hiểu biết giữa các dân tộc. Du lịch quốc tế làm 
cho con người sống ờ các khu vực khác nhau hiểu biết và xích lại gần nhau. 
Hoạt động du lịch với các chù đề khác nhau qua từng năm như: "Du lịch là 
giấy thông hành cùa hoà bình" (1967), "Du lịch không chi là quyền lợi, mà 
còn là trách nhiệm cùa mỗi người" (1983), "Du lịch, nhân tố cùa tình đoàn kết 
giữa các dân tộc" (1992), "Du lịch, nhân tố cùa khoan dung và hoà binh" 
(1996)... đã kêu aọi hàns triệu neười quý trọng lịch sử, văn hoá và truyền 
thốne cùa các quốc eia. giáo dục lòna mến khách và trách nhiệm của chù nhà 
đối với khách du lịch, tạo nên sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

1.3.3. Đoi với môi trường, sinh thái

Du lịch là nhân tố có tác dụng kích thích việc bảo vệ và khôi phục môi 
trường thiên nhiên bao quanh, bời vì chính môi trường này có ánh hường 
trực tiếp đến sức khoè và các hoạt động của con người. Việc tắm mình trong
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thiên nhiên, được cảm nhận trực tiếp sự hùng vĩ, trong lành và nên thơ c 
zảc cảnh quan có ý nghĩa quan trọng đối với du khách. Nó tạo cho họ 
điêu kiện hiểu biết sâu sắc về tự nhiên, thấy được giá trị của tự nhiên đối V 
iờ i sống con người, là bằng chứng thực tiễn phong phú góp phần tích c 
vào việc giáo dục môi trường.

Mặt khác, việc đẩy mạnh hoạt động du lịch, tăng mức độ tập tru; 
khách vào những vùng nhất định đòi hỏi phải tối ưu hoá quá trình sử dự 
tự nhiên với mục đích du lịch. Đến lượt mình, quá trình này kích thích vi 
tìm kiêm các hình thức bảo vệ tự nhiên và đảm bảo điều kiện sử dụng chúi 
một cách hợp lý.

Nhu cầu nghỉ ngơi, du lịch của đông đảo quần chúng đòi hỏi phải hì: 
thành các kiêu cảnh quan được bảo vệ giống như các công viên quốc g ia . ' 
đó hàng loạt công viên thiên nhiên quốc gia (vườn quốc gia) đã được thà 
lập vừa để bảo vệ các cảnh quan thiên nhiên có giá trị, vừa tổ chức các hc 
động giải trí du lịch.

Giữa xã hội và môi trường trong lĩnh vực du lịch có mối quan hệ (ứ 
chê. Một mặt, xã hội đảm bảo sự phát triển tối ưu của du lịch, nhưng rr 
khác phải bào vệ môi trường tự nhiên khỏi tác động xâm hại của các dò 
khách du lịch cũng như của việc xây dựng cơ sở vật chất -  kỹ thuật phục 
du lịch. Như vậy, giữa du lịch và bảo vệ môi trường có mối quan hệ qua 
với nhau.

1.4. Ý nghĩa kinh tế -  xã hội của du lịch

1.4.1. Ỷ nghĩa kinh tế

a) Đối với du lịch trong nước

-  Góp phần tích cực vào quá trình tạo nên thu nhập quốc dân (sản XI 
đồ lưu niệm, chế biến thực phẩm, xây dựng các cơ sở vật chất -  kỹ thuật.. 
làm tăng thêm tổng sản phẩm quốc nội.

-  Góp phần tích cực vào quá trình phân phối lại thu nhập giữa các vùn 
Nói cách khác, du lịch tác động tích cực vào việc làm cân đối cơ cấu tl 
nhập và chi tiêu của nhân dân theo các vùng (một số vùng có tiềm năng ( 
lịch nhưng vẫn là những vùng có trình độ sản xuất kém dẫn đến thu nh 
cùa người dân thấp).

Du lịch nội địa phát triển góp phần đảm bào sức khoẻ cho nhân dân 1 
động và điều đó là cơ sở làm tăng năng suất lao động xã hội. Ngoài ra, du lị



nội địa giúp cho việc sừ dụng cơ sở vật chất -  kỹ thuật phục vụ du lịch được 
hợp lý hơn. Vào trước và sau thời vụ du lịch đối với khách quôc tê, có the sư 
dụng cơ sờ vật chất — kỹ thuật ấy để phục vụ khách du lịch trong nước.

b) Đối với du lịch quốc tế
-  Góp phần làm tăng thu nhập quốc gia thông qua thu ngoại tệ, đóng 

góp vai ữò to lớn ưong việc cân bàng cán cân thanh toán quốc tê. Cùng với 
hàn ° khône dân dụng, cung ứng tàu biển, bưu điện quốc tế và các dịch vụ 
thu ngoại tẹ khác, du lịch quốc tế hằng năm đem lại cho hàng loạt quốc gia 
nhiều neoại tệ. Ờ các nước du lịch phát triển, thu nhập ngoại tệ từ du lịch chiêm 
tới 10% -  15% hoặc hơn trong nguồn thu nhập ngoại tệ cùa đât nước.

-  Du lịch là hoạt động "xuất khẩu" có hiệu quả cao. Điều này ữong kinh 
doanh du lịch được thể hiện trước hết ỡ chỗ, du lịch là một nganh "xuât 
khẩu tại chỗ". Xuất khẩu theo con đường du lịch có lợi hơn nhiều so với 
xuất khẩu ngoại thương.

Trước hết một phần đối tuợng mua bán trong du lịch quốc tế là các dịch 
vụ (mua sẳm, luu trú, ăn uống, dịch vụ trung gian và bổ sung...). Do vậy, xuât 
khẩu trong du lịch phần nhiều là các dịch vụ, điều mà ngoại thương không 
thực hiện được. Ngoài ra, đổi tứợng xuất khẩu ữong du lịch quốc tế còn là các 
mặt hàng ăn uống, hoa quà, rau xanh, hàng lưu niệm,... Những mặt hàng này 
khó xuất đại trà theo đường ngoại thương, nếu muốn xuất chúng phải đầu tư 
nhiều chi phi cho việc đóng gói, bào quản và vận chuyển, mà giá lại thấp.

Việc xuất khẩu tại chỗ bàng du lịch quốc tế thường có doanh thu lớn 
hơn nhiều so với những hàng hoá đó xuất khẩu theo con đường ngoại 
thương, v ề  giá cà. hàng hoá trong du lịch có giá bán lẻ luôn cao hơn giá bán 
buôn trona hoạt động ngoại thương.

Hơn nữa. xuất khẩu bằng du lịch quốc tế ít tốn chi phí vận chuvển, chi 
phí đóng gói và bão quản như xuất khẩu ngoại thương. Rõ ràng, xuất khẩu 
theo hướna này đem lại hiệu quà kinh tế cao hơn do tiết kiệm được nhiều loại 
chi phi. Một lợi thế nữa cúa du lịch quốc tế là không tốn chi phí tra thuế xuất 
nhập khâu. Trong ngoại thương có nhiêu mặt hàng khi xuất khẩu sang nước 
khác phái trà thuê nhập khâu vào nước độ, do vậy mất thêm nhiều chi phí.

-  Du lịch khòna chi là neành "xuất khau tại chồ", mà còn là ngành "xuất 
khâu vô hình" hàna hoá du lịch. Đó là các cảnh quan thiên nhiên, khi hậu ánh 
nẩns mặt ữời vùng nhiệt đới. các phone cảnh đẹp, nhũng giá trị của các di 
tích lịch sử — văn hoá. tính độc đáo trons truyền thống, phona tục tập quán
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không bị mất đi qua mỗi lần bán, thậm chí giá trị và thương hiệu của nó còn 
được tàng lên qua mỗi lần đưa ra thị trường, nếu như có chất lượng tốt. Sờ dĩ 
có hiện tượng trên là do chúng ta bán cho khách không phải bàn thân tài 
nguyên du lịch, mà chi là giá trị để thoả mãn nhu cầu của du khách chứa đựng 
trong tài nguyên ấy.

Với hai hình thức xuất khẩu trên cho thấy hàng hoá và dịch vụ được bán 
thông qua du lịch đem lại lợi nhuận cao hơn, do tiết kiệm được đáng kể các 
chi phí (đóng gói, bảo quản, vận chuyển, thuế xuất nhập khẩu) đồng thời lại 
thu hồi vốn nhanh.

— Du lịch khuyến khích và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Cơ cấu nền 
kinh tê thê giới nói chung và từng quốc gia nói riêng đang có sự chuyển 
dịch ngày càng hợp lý hơn. Đó là sự tàng dần tỉ trọng ở khu vực dịch vụ 
trong cơ cấu nền kinh tế, trong đó có du lịch. Có thể khẳng định rằng du lịch 
là một lĩnh vực kinh doanh đầy hấp dẫn so với nhiều ngành kinh tế khác. Du 
lịch đem lại ti suất lợi nhuận cao, vì vốn đầu tư ít (so với ngành công nghiệp 
nặng, giao thông vận tải, xây dựng,...), thời gian thu hồi vốn nhanh, kỹ 
thuật không phức tạp.

c) Các ý  nghĩa kinh tế khác

Du lịch làm tăng nguồn thu ngân sách cho các địa phương. Hoạt động 
du lịch phát triển, ngân sách của các địa phương được tăng lên từ khoản 
trích nộp trực tiếp của các doanh nghiệp du lịch và từ  thuế phải nộp cùa các 
doanh nghiệp có liên quan kinh doanh ừên địa bàn.

Du lịch góp phần thúc đẩv sự phát triển của các ngành kinh tế khác. 
Trước hết, hoạt động kinh doanh du lịch đòi hòi sự hỗ trợ của nhiều ngành 
như aiao thông vận tải, tài chính, bưu điện, công nghiệp, nông nghiệp, hài 
quan,... Du lịch mở ra thị trường tiêu thụ hàng hoá. Mặt khác, sự phát triển 
du lịch còn tạo điều kiện để khách du lịch tìm hiểu thị trường, ký kết họp 
đồna sản xuất kinh doanh, tận dụng các cơ sở vật chất -  kỹ thuật của các 
nsành kinh tế khác.

Phát triển du lịch sẽ mở mang, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế như 
mạna lưới eiao thông công cộng, điện nước, thông tin liên lạc,... Đặc biệt ở 
những vùng phát triển du lịch, do xuất hiện hàng loạt nhu cầu của khách 
(như đi lại. vận chuyền, thông tin liên lạc), cũng như những điều kiện cần 
thiết cho kinh doanh nên các ngành này ngày càng có cơ hội để phát triển.
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1.4.2. Ỷ nghĩa xã hội

Du lịch góp phần giải quyết việc làm cho người lao dộng. Đây là nganh tạo 
ra rất nhiều việc làm. số lao động trong ngành du lịch và các lĩnh vực liên 
quan chiếm 10,7% tổng số lao động toàn thế giới. Trung bình 2.5 giây, du 
lịch tạo thêm một việc làm mới và hiện nay, cứ 8 lao động thì có một người 
làm trong ngành du lịch.

Du lịch góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế cùa các vùng có hoạt động 
du lịch. Thông thường, tài nguyên du lịch tự nhiên thuờng hay tập trung ở 
các vùng xa xôi, vùng ven biển,... Việc khai thác nguồn tài nguyên này đòi 
hỏi phải đầu tu về mọi mặt: giao thông, bưu điện, kinh tế, văn hoá, xã hội,... 
Do vậy mà việc phát triển du lịch đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế -  xã hội ở 
những vùng đó, giảm thiểu sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế -  xã 
hội giữa các vùng trong cả nước, đồng thời góp phần làm giảm sự tập trung 
dân cư quá mức ở những đô thị lớn.

Du lịch là phương tiện tuyên truyền quàng cáo có hiệu quả cho nước 
đón khách mà không phài trả tiền. Du khách được làm quen tại chỗ với 
những mặt hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,... Một số sản phẩm làm 
cho du khách hài lòng, từ đó họ sẽ tuyên truyền cho bạn bè, người thân,... 
Bên cạnh đó, du lịch còn là phương tiện tuyên truyền quảng cáo hữu ích về 
các thành tựu kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, giới thiệu về con người, 
phong tục, tập quán của các quốc gia.

Thông qua du lịch, con người được thay đổi môi trường sống, có ấn 
tượng và cảm xúc mới, thoà mãn được trí tò mò, đồng thời mở mang kiến 
thức, đáp ứng lòng ham hiểu biết. Điều đó góp phần hình thành nên những 
mơ ước đầy lãng mạn, nhân văn cho tương lai của khách du lịch.

Trong thời gian đi du lịch, khách thường sử dụng các dịch vụ, hàng hoá 
và thường tiếp xúc với dân địa phương. Thông qua các cuộc giao tiếp đó, 
văn hoá cùa cả khách du lịch và dân địa phương đều được giao lưu. Du lịch 
còn làm phong phú thêm khả năng thẩm mĩ của con người khi họ được tham 
quan các kho tàng mĩ thuật cùa một đất nước.

Du lịch còn là phương tiện giáo dục lòng yêu nước, giữ gìn, nâng cao 
truyên thông cùa dân tộc. Thông qua các chuyến đi tham quan, nghi mát 
khách du lịch có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu cảnh đẹp, lịch sử và văn hoá 
dân tộc, qua đó thêm yêu đất nước minh.
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Ngoài ra, sự phát triển du lịch còn góp phân khai thác, bảo tôn các di 
sàn văn hoá của dân tộc, thúc đẩy sự phát triển các ngành nghề thủ công 
truyền thống, góp phần bảo vệ và phát triển môi trường thiên nhiên, xã hội.

II. ĐÒI TƯỢNG, NHIỆM v ụ  CỦA ĐỊA LÝ DU LỊCH

II.1. Đối tượng của Địa lý du lịch

Như mọi người đều biết, hoạt động du lịch thực sự phát triển mạnh từ
thập niên 50 cùa thế kỷ XX trở lại đây. Do là ngành còn non trẻ nên đối 
tượng nghiên cứu của Địa lý du lịch luôn là đề tài tranh luận của các nhà 
khoa học. Tuy nhiên, trải qua một thời gian dài, đối tượng nghiên cứu cùa 
ngành này càng thể hiện rõ nét và được cụ thể hoá phù hợp với trình độ phát 
triển của nhân loại.

Từ những quan niệm không đầy đủ, cho rang đối tượng của Địa lý du 
lịch chỉ nghiên cứu mối quan hệ giữa tài nguyên thiên nhiên của môi trường 
địa lý với những kiểu nhất định cùa cành quan tự nhiên, tình hình phát triển 
du lịch và khả nàng sừ dụng tài nguyên trong tương lai (M. Milesca, 1963); 
hoặc Địa lý du lịch nghiên cứu những tiền đề tổng họp cho việc hình thành 
các dòng khách du lịch theo lãnh thổ (C4 Petrescu, 1973), hay Địa lý du lịch 
tập trung chủ yếu vào nghiên cứu tài nguyên du lịch và hoạt động kinh tế 
gấn với du lịch (Buchơvarôp, 1979),...

Hiện nay có thể hiểu đối tượng nghiên cứu của Địa lý du lịch như sau: 
Địa lý du lịch nghiên círu hệ thống lãnh thô nghi ngơi du lịch, phát hiện quy 
luật hình thành, phát triên và phân bô cùa nó thuộc mọi kiêu, mọi cấp; dự 
báo và riêu lên các biện pháp đê hệ thống ấy hoạt động một cách tối iru.

Hệ thống lãnh thổ nghi ngơi du lịch, đối tượng nghiên cứu cùa Địa lý du 
lịch là một hệ thống gồm nhiều thành phần có mối quan hệ chặt chẽ với 
nhau. Đó là phân hệ khách du lịch; tổng thể tự nhiên, lịch sử -  văn hoá; cơ 
sở vật chất -  kỹ thuật; phân hệ cán bộ phục vụ và cơ quan điều khiển.

-  Phân hệ khách du lịch là phân hệ trung tâm, quyết định những yêu cầu 
đối với các thành phần khác của hệ thống phụ thuộc vào đặc điểm (xã hội, 
nhân khẩu, dân tộc,...) của khách du lịch. Phân hệ này được đặc trưng bởi 
cấu trúc và lượng nhu cầu, bởi tính lựa chọn, tính mùa và tính đa dạng của 
các luồng khách du lịch.

-  Phân hệ tồng thề tự nhiên, lịch sử -  văn hoá tham gia hệ thống này với 
tư cách là tài nguyên và điều kiện để thoả mãn nhu cầu nghi ngơi, du lịch
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và là cơ sờ lãnh thổ cho việc hình thành hệ thống. Tổng thề này có sức chứa, 
độ tin cậy, tính thích hợp, tính ổn định và tính hấp dẫn.

-  Phân hệ cơ sở vật chất -  kỹ thuật đảm bảo cuộc sống bình thường cho 
khách du lịch (ăn; ở, đi lại,...) và những nhu cầu giài trí đặc biệt (chữa bệnh, 
tham quan, du lịch,...). Toàn bộ cơ sở vật chất -  kỹ thuật là một trong 
những tiền đề cho sự hoạt động cùa toàn bộ hệ thống.

-  Phân hệ cán bộ phục vụ hoàn thành chức năng phục vụ cho khách và 
đảm bào cho cà hệ thống hoạt động bình thường. Đặc trưng cho phân hệ này 
là số lượng, trình độ chuyên môn -  nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân 
viên và mức độ dảm bào lực lượng lao động.

- Phân hệ điều khiển có nhiệm vụ giữ cho toàn bộ hệ thống nói chung 
và từng phân hệ nói riêng hoạt động tối ưu.

II.2. Nhiệm vụ của Địa lý du lịch

Địa lý du lịch có một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

-  Nghiên cứu tồng hợp mọi tài nguyên du lịch, sự kết hợp của chúng theo 
lãnh thổ và xác định hướng khai thác có hiệu quả các loại tài nguyên này.

Tài nguyên có ý nghĩa đặc biệt đối với phát triển du lịch. Khi nghiên 
cứu chúng, ngoài việc xem xét một cách riêng lè (theo từng loại), cần phải 
tìm hiếu sự kết hợp tài nguyên theo lãnh thổ. Sau đó là việc đánh giá tài 
nguyên trên những quan điểm nhất định (kinh tế, sinh thái,...). Trên cơ sở 
đánh giá từng loại và sự kết hợp tài nguyên trên một lãnh thổ, lúc ấy mới có 
căn cứ để xác định phương hướng khai thác.

-  Nghiên cứu nhu cầu du lịch tuỳ thuộc vào đặc điểm xã hội -  nhân khẩu cùa 
dân cư và sự phân hoá của nó theo lãnh thổ. Nhu cầu nói trên cùng với nguồn 
tài nguyên hiện có của lãnh thồ, là cơ sở để định hướng phát triển du lịch.

-  Xác định cơ cấu lãnh thổ tối ưu của các vùng du lịch:

+ Cấu trúc sản xuất — kỹ thuật cùa các vùng du lịch sao cho phù hợp 
với nhu cầu và tài nguyên du lịch.

+ Các mối liên hệ nội vùng, ngoại vùng và liên vùng (quốc gia).

+ Hệ thông tô chức quản lý các vùng du lịch nhằm khai thác hiệu 
quà những khác biệt theo lãnh thổ về nhu cầu, tài nguyên và sự phàn công 
lao động trong lĩnh vực nghi ngơi du lịch.
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III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

111.1. Phương pháp tiếp cận và phân tích hệ thống

Hệ thống lãnh thổ du lịch như một thành tạo toàn vẹn về hoạt động và 
lãnh thổ có sự lựa chọn các chức năng xã hội nhất định. Một trong các chức 
năng đó là việc phục hồi, tái sản xuất sức khoẻ, khả năng lao động, thể lực 
và tinh thần của con người. Hệ thống lãnh thổ du lịch được thành tạo từ 
nhiêu phân hệ khác nhau vê bàn chất, nhưng lại có mối quan hệ mật thiêt 
với nhau. Đó là phân hệ khách du lịch; phân hệ tổng thể tự nhiên, văn hoá -  
lịch sử; phân hệ cơ sở vật chất -  kỹ thuật phục vụ du lịch, phân hệ cán bộ 
công nhân viên phục vụ và bộ phận điều khiển.

Như vậy, hệ thống lãnh thổ du lịch có đặc điểm tổng hợp với tính đa dạng 
và phức tạp của các mối liên hệ, của các chức năng xã hội, điều kiện và các yếu 
tố phát triển du lịch.

Việc sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống cho phép tìm kiếm và đưa 
ra những mô hình của đối tượng nghiên cứu, thu thập và phân tích thông tin 
ban đầu, vạch ra các tiêu chí thích họp, xác định cấu trúc tối ưu của hệ thống 
'ãnh thổ du lịch.

Phân tích hệ thống lãnh thổ du lịch nhằm mục đích nghiên cứu cơ chế 
hoạt động bên trong của hệ thống trong quá trình tác động qua lại giữa các 
thành phần (phân hệ), cũng như cả hoạt động bên ngoài và tác động qua lại 
của nó với môi trường xung quanh.

111.2. Phương pháp nghiên cứu thực địa

Đây là phương pháp truyền thống của Địa lý học và được sừ dụng rộng 
rãi trong Địa lý du lịch để thu thập tài liệu thực tế liên quan đến sự hình 
thành và phát triển. Trong nhiều trường họp (ví dụ: nghiên cứu hoạt động du 
lịch cá nhân không có người đứng ra tổ chức, tìm hiểu các luồng du lịch ven 
thành phố,...), nó là phương pháp duy nhất đê thu thập thông tin đáng tin cậy 
và xây dụng ngân hàng tư liệu cho các phương pháp nghiên cứu khác.

111.3. Phương pháp bản đồ và hệ thống thông tin Địa lý (GIS)

Phương pháp này có mặt ngay từ khi Địa lý du lịch ra đời với tư cách 
như một khoa học. Bàn đồ không chi là phương tiện phàn ánh những đặc 
điểm  không gian về nguồn tài nguyên, các luồng khách, cơ sờ vật chất -  kỹ 
thuật phục vụ du lịch hoặc các thuộc tính riêng của hệ thống lãnh thổ nghỉ 
ngơi du lịch (tính ổn định, tính thích hợp,...), mà còn là cơ sở để nhận được 
những thông tin mới và vạch ra tính quy luật hoạt động của toàn bộ hệ thống.
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Tính hệ thống của đối tượng mà Địa lý du lịch nghiên cứu đòi hỏi phải sử 
dụng các mô hình bản đồ, phân tích liên hợp các xêri bản đồ.

Phucmg pháp sừ dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) cho phép kêt hợp 
các thông tin với các đối tượng của bản đồ và tạo ra mối quan hệ mới có thê 
được sừ dụng cho nhiều mục đích ứng dụng như: đánh giá tài nguyên, xác 
định vị trí thuận lợi cho phát triển các tuyến du lịch, đánh giá các tác động 
đến môi trường. Nghiên cứu du lịch là nghiên cứu tổng hợp các loại tài 
nguyên thiên nhiên, xã hội, văn hoá, kinh tế, sinh thái nhân văn và chính trị. 
Do đó việc áp dụng công nghệ GIS góp phần tạo mối liên kết không gian, 
quàn lý và phát triển du lịch bền vững.

111.4. Phương pháp toán học
Phương pháp này đem lại hiệu quà rõ rệt cho việc nghiên cứu hệ thống 

lãnh thổ du lịch trong điều kiện hiện nay. Ưu điểm chù yếu cùa nó là với 
lượng thông tin lớn nhờ các hệ thống máy tính kết nối với nhau, rút ngấn thời 
gian xừ lý tư liệu. Phương pháp mẫu thống kê dùng để nghiên cứu tính chọn 
lọc trong du lịch. Phương pháp phân tích tương quan nhằm xác định tổng hợp 
các nhân tố và ảnh hưởng của chúng đến việc hình thành hệ thống lãnh thổ 
nghi ngơi du lịch,...

111.5. Phương pháp xã hội học

Phương pháp này có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu Địa lý du 
lịch vì tính chất xã hội cùa đối tượng nghiên cứu. Phổ biến nhất là phương 
pháp hỏi ý kiến (trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phiếu điều tra), phương 
pháp quan sát cá nhân, nghiên cứu tài liệu (sổ đăng ký du lịch, sổ điều phối, 
sổ ghi ý kiến phê bình và đề nghị,...).

111.6. Phương pháp dự báo

Đây là tập hợp các phương pháp tính toán nhàm phân tích, lập kế hoạch, 
dự báo sự phát triên hệ thống lãnh thồ nghỉ ngơi du lịch có chú ý tới khối 
lượng, cơ câu nhu câu, tài nguyên và sức chứa của cơ sở vật chất — kỹ thuật 
phục vụ du lịch. Sử dụng phương pháp dự báo nhằm nghiên cứu một cách 
toàn diện các yêu tô khách quan và chủ quan; các điều kiện ưong nuớc và 
quốc tế, trong và ngoài Rgành du lịch, những thuận lợi và khó khăn có ảnh 
hường đên hoạt động du lịch. Trên cơ sở đó, có thể dự báo các tiêu chí phát 
triển du lịch bên vững, đề xuất tổ chức lãnh thổ du lịch, các dự án, các lĩnh 
vực ưu tiên đầu tư cũng như xác định các sản phẩm du lịch đặc thù,...
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Chương 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 
ĐÉN Sự HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỀN DU LỊCH

I. TÀI NGUYÊN DU LỊCH

1.1. Quan niệm, vai trò, đặc điểm và phân loại tài nguyên du lịch

1.1.1. Quan niệm về tài nguyên du lịch

Du lịch là một trong những ngành có sự định hướng tài nguyên rõ rệt 
li nguyên du lịch ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức lãnh thổ, đến việc hình 
ành chuyên môn hoá và hiệu quả kinh tế của hoạt động du lịch. Dĩ nhiên 
h  hưởng này chịu sự chi phối gián tiếp của các nhân tố kinh tế -  xã hỘ! 
iư phương thức sản xuất và tính chất của quan hệ sản xuất, trình độ phái 
ển kinh tế, văn hoá và cơ cấu, khối lượng nhu cầu du lịch,... Do vai trò 
1C biệt quan trọng của nó, tài nguyên du lịch được tách ra thành một phâr 
: riêng biệt trong hệ thống lãnh thổ nehỉ ngơi du lịch.

Tài nguyên du lịch bao gồm các thành phần khác nhau cùa cảnh quan tụ 
liên hay cảnh quan nhân văn (văn hoá) có thể được sử dụng cho mục đícl- 
1 lịch và thoả mãn nhu càu về chữa bệnh, nghi ngơi, tham quan hay di 
:h. Khái niệm “tài nguyên du lịch” không đồng nhất với các khái niệrr 
tiều kiện tự nhiên” và “tiền đề văn hoá -  lịch sử” để phát triển du lịch 
ăng tương tự như vậy, nếu đồng nhất tài nguyên du lịch với các điều kiệr 
m nảy sinh nhu cầu nghỉ ngơi du lịch của xã hội là hoàn toàn không đúng 
íc điều kiện trên thường gọi là điều kiện phát sinh (đô thị hoá, công 
'hiệp hoá,...)- Chúng làm xuất hiện nhu cầu của xã hội về nghỉ ngơi di 
:h, nhưng việc thoả mãn nhu cầu này chỉ có thể đạt được trên cơ sở có các 
)i tượng thuộc phạm trù tài nguyên du lịch.

v ề  thực chất, tài nguyên du lịch là các điều kiện tự nhiên, các đối tượng 
m hoá -  lịch sử đã bị biến đổi ở mức độ nhất định dưới ảnh hưởng của nhi 
IU xã hội và khả năng sử dụng trực tiếp vào mục đích du lịch.

Trong ngành du lịch, đối tượng lao động là tài nguyên du lịch, còn dịch 
I du lịch được thể hiện như sàn phẩm của quá trình lao động. Nét đặc 
jn g  của ngành du lịch là sự trùng khớp về thời gian giữa quá trình sản xuấi 
I quá trình tiêu thụ dịch vụ du lịch.

Xét về cơ cấu tài nguyên, có thể chia làm hai bộ phận hợp thành là tà: 
>uyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn (tài nguyên tự nhiêr 
i tài nguyên văn hoá -  lịch sử phục vụ cho hoạt động du lịch).
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Lúc đầu, các thành phần và tổng thể tự nhiên xuất hiện với tu cách như 
những điều kiện cho hoạt động du lịch. Như những thành tạo tự nhiên, 
chúng tồn tại một cách nguyên sinh cho đến trước khi phát triên nganh du 
lịch. Sau đó, do sự phát triển và thay đổi cơ cấu nhu cẩu xã hội cùng với 
những đòi hỏi về nghi ngơi du lịch, sau khi được nghiên cứu, đánh giá khả 
năng khai thác, chúng chuyển sang phạm trù tài nguyên du lịch. Yêu tố 
quyết định trong việc chuyển các điều kiện tự nhiên thành tài nguyên là chi 
phí lao động xã hội cho quá trình điều tra, nghiên cứu và đánh giá khả năng 
sử dụng chúng trong du lịch (I.I Pirojnik, 1985).

Việc đưa các tổng thể tự nhiên vào tài nguyên du lịch diễn ra theo các ý 
dưới đây:

-  Các tổng thể tự nhiên tồn tại như các thành tạo tự nhiên. Vì chua có 
nhu cầu du lịch nên chúng cũng không có tính chất cùa tài nguyên.

-  Nhu cầu du lịch xuất hiện đòi hòi phài nghiên cứu và đánh giá các tổng 
thế tự nhiên.

-  Do tác động của nhu cầu xã hội và đầu tư lao động sống cũng nhu các 
phương tiện cần thiết khác, các tồng thể tự nhiên có giá trị nhất trở thành 
tài nguyên.

-  Nhu cầu du lịch ngày càng tăng lên dẫn đến việc đưa cà các tổng thể 
tự nhiên kém thuận lợi hơn vào tài nguyên du lịch sau khi đã cải tạo chúng 
theo ý muốn cùa con người.

Quá trình tương tự cũng xảy ra khi chuyển các đối tượng văn hoá -  lịch 
sứ thành tài nguyên du lịch. Đầu tiên, những đòi hỏi tham quan các đối 
tượng văn hoá -  lịch sừ, cũng như các đối tượng về dân tộc học yêu cầu 
phái nghiên cứu, đánh giá chúng một cách trực tiếp. Việc mờ rộng nhu cầu, 
nâng cao trinh dộ văn hoá cùa nhân dân góp phần mờ rộng phạm vi các đối 
tượng này. Nhiều đối tượng bị xuống cấp, sau khi được sửa chữa, trùng tu đã 
thu hút đông đào khách du lịch. Là sàn phẩm lao động cùa nhiều thế hệ trước 
đây, các đối tượng văn hoá -  lịch sử đang trở thành đối tượng tham gia du 
lịch mang tính chất nhận thức.

I ài nguyên du lịch là một phạm trù lịch sử, bởi vì nhũng thay đồi về cơ 
câu và lượng nhu cầu đã lôi cuốn vào hoạt động này những thành phần mới 
mang tính chất tự nhiên cũng như tính chất văn hoá, lịch sứ. Nó là một 
phạm trù động, bởi vi khái niệm tài nguyên du lịch thay đổi tuỳ thuộc vào sự
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tiên bộ kỹ thuật, sự cần thiết về kinh tế, tính hợp lý và mức độ nghiên cứu. 
Khi đánh giá tài nguyên và xác định hướng khai thác, cân phải tính đên 
những thay đổi trong tương lai về nhu cầu cũng như khả năng kinh tê — kỹ 
thuật trong việc sử dụng các loại tài nguyên này.

Vậy tài nguyên du lịch là gì?

Theo I I Pirojnik (1985), "Tài nguyên du lịch là những tồng thể tự 
nhiên, văn hoá -  lịch sử và những thành phần cùa chúng giúp cho việc phục 
hồi, phát triển thề lực, tinh lực, khả năng lao động và sức khoé cùa con 
người mà chúng được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp để tạo ra dịch vụ du 
lịch gấn liền với nhu cầu ở thời điểm hiện tại hay tương lai và trong điều 
kiện kinh tế -  kỹ thuật cho phép".12'

N gô Tất Hổ (2000) thì cho rằng "Tất cả giới tự nhiên và xã hội loài 
nguời có sức hấp dẫn khách du lịch, có thể sử dụng cho ngành du lịch, có 
thể sản sinh ra hiệu quà kinh tế -  xã hội và môi trường đều có thể gọi là tài 
nguyên du lịch".(3>

Theo Luật Du lịch Việt Nam (năm 2005) quv định tại điều 4, chương 1 
thì "Tài nguyên du lịch là canh quan thiên nhiên, yếu tô tự nhiên, di lích lịch 
sứ -  văn hoá, công trình lao động sáng tạo cùa con người và các giá trị nhân 
văn khác có thê được sừ dụng nham đáp ứng nhu cầu du lịch, là yếu 10 cơ bàn 
đê hình thành các khu du lịch, điểm du lịch, luyến du lịch, đô thị du lịch

Như vậy, cách tiếp cận đối với tài nguyên du lịch giữa các nhà nghiên 
cứu có sự khác nhau, nhưng về cơ bản có điểm chung là đều đề cập đen các 
yếu tố tự nhiên và các eiá trị văn hoá do con người tạo ra có sức hấp dẫn với 
du khách.

Từ những phân tích nói trên, xin đưa ra định nghĩa về tài nguyên du lịch 

như sau:

Tài nguyên du lịch là tổng thể tự nhiên, văn hoá -  lịch sứ cùng các thành phần 
của chúng có sức hấp dẫn với du khách; đã đang và sẽ được khai thác, cũng như 
bao vệ nhằm đáp ứng nhu cầu cua du lịch một cách hiệu quà và bển vững.

Tài nguyên đối với mồi loại hình du lịch có đặc trưng riêng. Đối với du 
lịch chữa bệnh, người ta thường quan tâm tới các nguồn nước khoáng và

I I Pirojnik, Cơ sơ địa lý dịch vụ và du lịch , 1985.
131 Naô Tất Hồ (Trần Đức Thanh và Bùi Thanh Hương biên dịch). Phái triẽn và quan lý du 
lịch dịa phương, Nxb Khoa học Bẳc Kinh, 2000.
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bùn chữa bệnh; thời tiết và khí hậu tốt có tác dụng cho việc hôi phục sức 
khoẻ và nghỉ ngoi, giải trí. Du lịch nghi dưỡng được phát triên trên cơ sở 
những nơi có khí hậu mát mẻ, nguồn nước sạch sẽ, không khí trong lanh. Có 
ý nghĩa quan trọng đối với du lịch thể thao là sự tồn tại của các chướng ngại 
vật (ghềnh, đèo, thác nước, địa hình hiểm trờ, sóng lớn) ở vùng có ít dân và 
cách xa nhau. Đối tượng của du lịch tham quan lại là những danh lam thăng 
cành, lễ hội, các khía cạnh văn hoá dân tộc (trò chơi dân tộc, thù công mĩ 
nghệ truyền thống) hay các đổi tượng kinh tế độc đáo (nhà máy thuỳ điện, 
cầu hay đường hầm vượt sông, vượt biển).

1.1.2. Vai trò cùa tài nguyên du lịch

Tài nguyên du lịch là yếu tố cơ bàn để tạo thành các sàn phẩm du lịch 
(trong sản phẩm du lịch, tài nguyên chiếm giá trị từ 80 -  90%). Đe hấp dẫn 
và đáp ứng nhu cầu cùa du khách, các sản phẩm du lịch cũng cần phải 
phong phú, đa dạng, đặc sắc và mới mẻ. Chính sự phong phú, đa dạng của 
tài nguyên du lịch đã tạo nên sự hấp dẫn của sản phẩm du lịch. Sô lượng, 
chất lượng, sự phân bố cùa các dạng tài nguyên du lịch ảnh huởng trực tiêp 
đến quy mô, số lượng, chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động du lịch.

Tài nguyên du lịch là cơ sở quan trọng để phát triển các loại hình du 
lịch. Nói cách khác, sự ra đời cùa các loại hình du lịch đều phải dựa trên cơ 
sờ tài nguyên. Loại hình du lịch sinh thái chắc chắn được tổ chức ờ những 
nơi có hệ sinh thái đặc biệt như vườn quốc gia, khu bào tồn thiên nhiên; còn 
du lịch văn hoá phải diễn ra ở những nơi tập trung nhiều di tích văn hoá -  
lịch sử, lễ hội và các dân tộc, làng nghề thù công truyền thống,...

Tô chức lãnh thô du lịch là một trong những vấn đề được quan tâm hàng 
đâu ữong nghiên cứu du lịch, bời vì không thê tô chức và quản lý có hiệu quả 
hoạt động này nếu không xem xét khía cạnh không gian (lãnh thổ) cùa nó. Hệ 
thông lãnh thô du lịch được tạo thành bởi nhiều thành tố có quan hệ qua lại 
mật thiêt với nhau, trong đó phân hệ tài nguyên du lịch có vai trò đặc biệt 
quan trọng.

Du lịch là ngành có sự định hướng tài nguyên. Tài nguyên du lịch ánh 
hường trực tiếp đến cơ cấu và chuyên môn hoá cùa vùng du lịch. Quy mô 
hoạt động du lịch của một lãnh thồ được xác định trên cơ sờ khối lượng tài 
nguyên và nó quyết định tính mùa, tính nhịp điệu cùa dòng khách du lịch. 
Sức hâp dân của vùng phụ thuộc nhiều vào tài nguyên du lịch.
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Tài nguyên du lịch là một trong những yếu tố cơ sở để tạo nên vùng du 
lịch. Số lượng tài nguyên vốn có, chất lượng của chúng và mức độ kêt hợp 
các loại tài nguyên trên lãnh thổ có ý nghĩa đặc biệt trong việc hình thanh và 
phát triển du lịch của một vùng hay một quốc gia. Một lãnh thổ nào đó có 
nhiều tài nguyên du lịch với chất lượng càng cao và mức độ kết hợp các loại 
tài nguyên càng phong phú thì sức thu hút khách du lịch của nó càng mạnh.

1.1.3. Đặc điểm của tài nguyên du lịch

Tài nguyên du lịch có một số đặc điểm chủ yếu sau đây:

-  Tài nguyên du lịch rất đa dạng, bao gồm cả tài nguyên dưới dạng vật 
thể lẫn tài nguyên dưới dạng phi vật thể. Nhìn chung, phần lớn tài nguyên du 
lịch là ở dạng vật thể (nhu hang động karst, vườn quốc gia, di tích văn hoá -  
lịch sử ,...), phần còn lại là dưới dạng phi vật thể (như Nhã nhạc cung đình 
Huế, Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, Ca trù, Quan họ ,...).

-  Tài nguyên du lịch không bị suy giảm ừong quá trình khai thác và 
nguồn tài nguyên này có thể được sử dụng với số lần không hạn chế, nếu như 
chúng được bảo vệ, tôn tạo. Khác với một số loại tài nguyên thiên nhiên bị 
cạn kiệt khi sử dụng như khoáng sản, tài nguyên du lịch có lợi thế là không 
hao mòn nên có thể khai thác lâu dài tuỳ thuộc vào nhu cầu cùa du khách.

-  Tài nguyên du lịch không phải là bất biến. Phạm vi của nó có xu hướng 
ngày càng mở rộng, phụ thuộc vào trình độ phát triển khoa học -  công nghệ và 
nhu cầu của khách du lịch.

v ề  nguyên tắc, cần phải nắm vững các đặc điểm của tài nguyên du lịch, 
bời vì chúng tác động manh mẽ đến quá trình hình thành và phát triển du 
lịch của một lãnh thổ (vùng, quốc gia).

1.1.4. Phăn loại tài nguyên du lịch

Tài nguyên du lịch rất phong phú, đa dạng, vì thế, có nhiều cách phân 
loại tuỳ thuộc vào việc sử dụng các tiêu chí khác nhau.

Năm 1997, Tổ chức Du lịch Thế giới đã phân tài nguyên du lịch thành 3 
loại với 9 nhóm gồm: loại cung cấp tiềm tàng (3 nhóm: văn hoá kinh điển, 
tự nhiên kinh điển, vận động); loại cung cấp‘hiện tại (3 nhóm: giao thông, 
thiết bị, hình tượng tổng thể) và loại tài nguyên kỹ thuật (3 nhóm: khả năng 
hoạt động, cách thức và tiềm lực khu vực).
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Phân loại tài nguyên du lịch của Tổ chức Du lịch Thế giói (UNWTO)(4)
Loại 

tài nquyên
Nhóm 

tải nquyên Tập họp tài nguyên Yếu tố

Cung cáp 
tiềm năng

Văn hoá 
kinh điển

- Phong thổ
- Tập quán sinh hoạt truyền 
thống, dân tộc, tôn giáo
- Khảo cồ học, di tích lịch sử
- Văn hoá hiện tại

- Phát hiện sự vặt (TIỚI, tim kíếfn sự 
vật d| thướng
- Phong tục tập quán. Vãn hoá dãn 
tộc, háng thủ công mĩ nghệ
- Lễ tiết và nghệ thuật tồn giáo
- Di tídi, vặt kỷ niệm, kiến trúc, bào 
tảng, lễ hội

Tự nhiên 
kinh điển

- Phong cảnh non sông
- Dãy núi
- Biển, hồ, đường thuỷ
- Hoa, cỏ, thuỷ tào
- Khi hậu

- Cảnh sắc núi sông
- Cảnh núi cao
- Bờ bién, cửa sông, vịnh, dỏng 
sõng, đảo
- Thực vật, rừng, dộng vật hoang dã
- Khí hậu vả khí tượng

Vặn động 
vui chơi

- Giải trí trẽn biển
- Giải tri trên núi
- Suối nước nóng trị liệu
- Du lịch sán bắn vả nhiếp ảnh
- -Thể dục vả giải tri
- Ăn uống

- Thể thao nước
- Thể thao mùa đông, leo núi
- Cõng năng trị liệu trong nước
- Câu cá, cõng viẽn, khu bào tồn 
thiên nhiên
- Du lịch xe đạp, hành động, lẻ 
mừng, biệt thự, hội nghị
- Nếm thừc ăn

Cung cấp 
hiện tại Giao thông

- Liên hệ giao thõng quốc tế
- Thiết bị thõng tin
- Cơ sờ du lịch
- Khoảng cách không gian 
vói du lịch quốc tế
- Khoảng cách trong nước
- Tính mềm dẻo về giá cà
- Giá cả, thuế suất
- Thiết b! giao thõng

- Đường biển, đường hàng không, 
đưòng bộ
- Mạng viễn thõng, vệ tinh
- Thù tục biên giới, mièn thị thực, 
hiệp định du lịch
- Khoảng cách vói các Kị trướng ngjồn
- Cự li từ trung tâm thành phố tới 
các điểm du lịch chủ yếu
- Yêu càu về tính mềm dẻo về giá 
cá của các tuyến giao thõng
- Đường bay trong nuớc vá quốc tế
- Hệ thống đường sắt, dường bộ, 
sân bay nội đia và quốc té

Thiết bị

- Khu nghỉ ngơi ven biển
- Khụ nghi trẽn núi
- Suối nước nóng bị liệu
- Giao thông trong nước
- Cơ sớ lưu trú
- Nguồn nhân lực
- Các hoạt động, sự kiện 
văn hoá

- Các khu nghỉ đều đạt tiêu ctiuản 
quốc tế, càng táu biển, bến bãi
- Khu thể thao múa đông, mùa hè
- Thuỷ liệu pháp, thiết bị hái liệu 
pháp, suối nước nóng, các thiết bị 
khu nphl
- Thiet bị giao thông hiện có, các 
công ty vận tải
- Tiệm ăn các cơ sỡ cúng toại, cơ 
sờ khách san

* Ngô Tât Hô (Trần Đức Thanh và Bùi Thanh Hương dịch), Phát triến và quàn tý du lịch 
địa phương, Nxb Khoa học Bắc Kinh, 2000.
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- Săn bẳn và câu cá
- Thẻ thao

- Các nhân viên ừong ngành du 
lịch, bồi dưỡng các cáp
- Ngày lễ, biẻu diễn, triển lãm
- Thi đấu quốc tế

Hình tượng 
tổng thẻ

- Văn hoá
- Quan hệ quốc tế
- Cảnh trí đặc sắc
- Tuyên truyền đối ngoại

- Các chuyên đề vãn hoá (văn học, 
nghệ thuật) tiến hành tại nước ngoái
- Thương mại, chính trị, tiền tệ
- Những danh thắng đặc thù
- Tại nước ngoài, thõng qua các cơ 
quan du lịch trú tại nước ngoài và 
các cơ sờ  liên quan khác

Tài nguyên 
kỹ thuật

Khả năng 
hoạt động

- Quy hoạch du lịch quốc gia
- Quy hoạch địa phương
- Tổ chức du lịch quốc gia
- C ơ  quan tuyên truyền ờ  
nước ngoài
- Mạng lưới thương nghiệp 
ờ  nước ngoài
- Chuỗi khách sạn liên hoàn 
cùa cà nước
- Chính sách giao thõng

- Quy hoạch quy mô toàn quốc
- Quy hoạch từng vùng, từng địa 
phương cụ thể
- Các cơ quan dịch vụ du Bch Bẽn quan
- Sự  tồn tại của các bộ phận tuyên 
truyền ngoại quốc
- Quy mô lớn nhỏ của mạng lưới
- Trong nước (nhà nước, tư nhân) 
và quốc tế
- Chinh sách quốc gia về các loại 
hinh giao thõng

Cách thức

- Nhà nước quản lý các cơ 
quan du lịch.
- Nhân công quản lý các 
hãng lữ hành.
- Bồi dưỡng nghề nghiệp
- C ơ  cấu và địa vị của 
ngành
- Điều kiện tài nguyên thu 
hút đầu tư
- Lưu thõng tiền tệ quốc tế

- Có tri thức và năng lực
- Đảm bảo về số lượng và chắt 
lượng nhân viên
- Các trường, viện... bồi dưỡng về 
du lịch và giải trí
- Địa vị. khả năng tổ chức du lịch 
trong kế hoạch quốc gia
- Đầu tư Nhà nước và tư nhân về 
thiết bị; cơ sở  dịch vụ, lưu trú
- Sự  viện trợ, giúp đỡ về đầu tư và 
kỹ thuật trong phạm vi cùa du lịch

Tiềm lực 
khu vực

- Thâm canh hoá
- Ụch sử và khảo cổ cộng 
đồng
- Cảnh quan
- Danh thắng
- Tính cõng cộng trong sinh 
hoạt
- Liên hệ không gian
- Hiệp định khu vực

- Các điều kiện tốt cùa khu vực
- Các di tích, vật kỷ niệm, di chi có 
liên quan
- Những đặc đếm ctxng của cành quan
- Danh thắng trong chính khu vực
- Ngôn ngữ địa phương và ngôn 
ngữ giao lưu cộng đổng
- Đường hàng không, đường sắt, 
đường bộ trong khu vực
- Hiệp định trong khu vực và liên 
quan khu vực
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Theo Ngô Tất Hổ (2000), tài nguyên du lịch được chia thành 3 hệ thống 
(thiên nhiên, nhân văn, dịch vụ); 10 loại (cảnh quan địa văn, cảnh quan thuỷ 
văn, khí hậu vi sinh vật, cảnh quan tự nhiên khác, di tích lịch sử, điêm nhân 
văn hiện đại, điểm hấp dẫn nhân văn trừu tượng, hấp dẫn nhân văn khác, 
dịch vụ du lịch, các dịch vụ khác); 95 kiểu và 3 bậc. Ông cho ràng 3 bậc này 
phàn ánh quy mô cùa tài nguyên dựa trên mức độ quan trọng và độ lớn cùa 
tài nguyên.

Theo G.Cazes -  R.Lanquar -  Y.Raynouard<5) trong du lịch có thể phân 
loại tài nguyên nhu sau:

— Tài nguyên thiên nhiên như khí hậu (thuận lợi hay khó khăn cho việc 
phát triển loại hình du lịch này hay loại hình du lịch khác), địa hình (tạo ra 
phong cảnh núi, phong cảnh hồ hoặc bãi biển), động vật và thực vật,...

-  Tài nguyên văn hoá -  xã hội như các cuộc trình diễn nghệ thuật, liên hoan 
âm nhạc, hoà nhạc quốc tế, triển lãm, hội thào văn học, trình diễn thể thao, khoa 
học và công nghệ, các thành phố hiện đại, các điểm khảo cổ và lịch sử.

-T à i  nguyên thuộc nhóm kinh tế, như các nhà máy, các trung tâm kỹ 
thuật; kể cả những điều kiện kinh tế thuận lợi cho việc mua sắm,...

Sơ đồ phân loại tài nguyên du lịch

------------  TÀI NGUYÊN DU LỊCH ------------

Tự nhiên Nhân văn

1 1 1
Địa
hình

Khí
hậu

Nguồn
nước

Sinh
vật

DI SẢN T ự  NHIÊN

Di
tích
văn
hoá,
lịch
sử

Lễ
hội

Dân
tộc
học

Nhân
văn

khác

DI SÀN VĂN HOÁ

DI SẢN HỎN HỢP

<5) G. Cazes - R.Lanquar - Y. Raynouard (Đào Đình Bắc dịch), Quy hoạch du lịch, Nxb Đại học 
Quôc gia Hà Nội, 2005.
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Ờ nước ta, từ cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX, 
m ột số tác già (Vũ Tuấn Cảnh, Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ, Đặng Duy 
Lọi, Phạm Trung Lương) trong quá trình đánh giá tài nguyên du lịch Việt 
Nam đã phân chúng thành hai nhóm:

-  Tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồm: địa hình (các dạng địa hình đặc 
biệt), khí hậu, thuỷ văn (trên đất liền và biển), sinh vật.

-  Tài nguyên du lịch nhân văn gồm có: di tích các loại, lễ hội, làng 
nghê, văn hoá -  văn nghệ dân gian, ẩm thực...

Trong Luật Du lịch Việt Nam (năm 2005), tài nguyên du lịch cũng được 
chia làm hai nhóm cơ bản theo sơ đồ trên.

1.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên

1.2.1. Quan niệm về tài nguyên du lịch tự  nhiên

Tài nguyên du lịch tự nhiên là các đối tượng và hiện tượng trong môi 
trường tự nhiên bao quanh chúng ta. Ở một địa phương nào đó, tự nhiên tác 
động đến người quan sát qua hình dạng bên ngoài của bàn thân nó. Cái hình 
dạng bên ngoài ấy của tự nhiên gọi là phong cảnh. Trong tự nhiên, một số 
thành phần có thề quan sát được bằng mắt thường như hình dạng bề mặt đất, 
động -  thực vật, nguồn nước. Ngoài ra, đóng vai trò quan trọng đối với nhiều 
loại hình du lịch là khí hậu, đặc biệt là các tiêu chí có liên quan tới trạng thái 
tâm lý -  thể lực của con người -  đó là khí hậu sinh học. Thành phần này con 
người không thể nhìn thấy được, nhưng lại dễ dàng cảm nhận được.

Phong cảnh của một lãnh thổ càng đa dạng, khí hậu càng thuận lợi thì 
chất lượng của lãnh thổ đó dành cho du lịch càng được nâng cao. Căn cứ 
vào mức độ thay đổi cùa môi trường tự nhiên do con người gây ra, có thể 
chia ra 4 loại phong cảnh: 1) Phong cảnh nguyên sinh (thực tế trên thế giới 
rất ít gặp); 2) Phong cảnh tự nhiên trong đó thiên nhiên bị thay đổi tương 
đối ít bởi con người; 3) Phong cảnh nhân tạo (văn hoá), trước hết là những 
yếu tố do con người tạo ra; 4) Phong cảnh suy biến, loại phong cảnh bị suy 
thoái khi có những thay đổi không có lợi đối với môi trường tự nhiên.

Trong bốn loại phong cảnh nói trên, phần lớn các cơ sở du lịch được 
xây dựng ờ nơi phong cảnh tự nhiên; một số trường' hợp ở nơi có phong 
cảnh nhân tạo. Như vậy môi trường tự nhiên có ý nghĩa rất lớn đối với sự 
phát triển du lịch. Nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy, đa số những 
người dân thành phố hằng ngày sống trong môi trường công nghiệp và đô
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thị hoá có nhu câu nghi ngơi trong môi truờng tự nhiên. Các thành phần của 
tự nhiên có tác động mạnh nhất đến du lịch là địa hình, khí hậu, nguồn nước 
và tài nguyên thực động vật.

Theo Luật Du lịch Việt Nam (2005), quy định tại chương II, điều 13: 
"Tài nguyên du lịch tự nhiên gồm các yếu lố địa chất, địa hình, địa mạo, khí 
hậu, thuỳ văn, hệ sinh thái, cánh quan thiên nhiên có thế được sừ dụng phục 
vụ mục đích du lịch".

1.2.2. Các loại tài nguyên du lịch tự  nhiên

a) Địa hình
Địa hình hiện tại của bề mặt Trái Đất là sản phẩm của các quá trinh hình 

thành và phát triển lâu dài dưới tác động của các nhân tố nội lực và ngoại 
lực. Trong chừng mực nhất định, mọi hoạt động sống cùa con người trên 
một lãnh thổ đều chịu ành hưởng bời địa hình. Tất nhiên, mức độ ảnh hưởng 
tuỳ thuộc vào hoạt động kinh tế và trình độ khai thác.

Địa hình có vai trò hết sức quan trọng đối với du lịch. Trước hết, bể mặt 
địa hình là nơi diễn ra các hoạt động cùa du khách, đồng thời cũng là nơi 
xây dựng các công trình thuộc cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục 
vụ du lịch. Đặc trung hình thái và trắc lượng hình thái có thể thuận lợi hoặc 
gây khó khăn cho hoạt động du lịch. Chẳng hạn, độ dốc lớn cũng như mức 
độ chia cắt ngang và chia cắt sâu mạnh gây trở ngại cho giao thông và xây 
dựng các công trình du lịch. Ngược lại, khu vực có độ dốc nhỏ, bề mặt địa 
hình bàng phẳng trải ra trên một diện tích rộng thi ngoài những thuận lợi 
cho xây dựng, việc đi lại cùa du khách cũng dễ dàng và sức chứa cùa lãnh 
thổ lại lớn.

Anh hưởng của địa hình đến khả năng triển khai các hoạt động và xây 
dựng các công trinh du lịch được thể hiện qua:

— Mức độ thuận lợi của địa hình đối với giao thông đến địa bàn du lịch.

-  Diện tích mặt bàng xây dựng các công trình tại điểm du lịch.

Nói chung, các yếu tố trắc lượng hĩnh thái cùa địa hình như độ dốc, mức 
độ chia cắt sâu, chia cắt ngang càng lớn thì càng gây khó khăn cho du lịch 
và ngược lại.

Các khu vực sườn núi có độ dốc từ 35° trờ lên là nơi hay xảy ra sụt lở. 
Nhưng nêu có sự tham gia cùa các yêu tố khác như gió, dòng nước thì với 
độ dốc nhỏ hơn nhiều, vật chất sườn cũng có thể dễ dàng bị mang đi.

38



+ từ 8  - 12° 

+  từ  1 2 -3 5 °  

+  trên 35°

vậy, thông thường trong vấn đề sử dụng miền núi về mặt kinh tê, người 
ta xem 12° là độ dốc giới hạn, độ dốc khủng hoảng (Lê Bá Thảo - Miên núi 
và con người, 1971). Với lý do trên, khi đánh giá độ dốc địa hình đôi với 
việc vận chuyển đến địa bàn du lịch và xây dựng các công trình phục vụ du 
lịch, có thể đưa ra các cấp độ dốc như sau:

+ từ 0 - 8° : nhò, rất thuận lợi;

trung bình, tương đối thuận lợi; 

lớn, khỏ khăn; 

rất lớn, rất khó khăn.

Các dạng địa hình chứa nước (như sông, hồ, đầm, phá) không chỉ cho 
phép phát triển loại hình du lịch sông nước, mà còn có khả năng hình thành 
các tuyến du lịch nếu phạm vi phân bố của chúng nối liền các điểm du lịch. 
Các yếu tố như chiều rộng, độ sâu và phạm vi phân bố cùa các dạng địa hình 
này ảnh hưởng đến khả năng lưu thông cùa thuyền bè.

Địa hình là thành phần chù yếu của tự nhiên tạo nên phong cảnh (cùng 
với địa hình là nước mặt, thảm thực vật, đặc điểm thời tiết và các công trình 
nhân tạo) để du khách thưởng ngoạn. Phong cảnh được hiểu là những yếu tố 
thiên nhiên và nhân tạo được con người cảm nhận bằng thị giác. Chính vì 
vậy, phong cảnh không chỉ là các yếu tố tại chỗ, mà còn là hình ảnh ở xung 
quanh mà con người có thể nhìn thấy được.

về tác động của địa hình trong việc tạo thành phong cảnh, đã có nhiều ý 
kiến khác nhau. I.A. Veđenin (1975) cho rằng khu vực có các kiểu địa hình 
càng tương phản về mặt hình thái, thì phong cành càng đẹp và được đánh 
giá càng cao đổi với du lịch.

Có tác già xem xét phong cảnh theo mức độ tương phản giữa các tổng 
thể tự nhiên bằng việc phân tích thành các cặp đối tượng và cho điểm đối 
với từng cặp (ví dụ như núi và rừng cây, núi và thác nước, đồi và đồng 
bàng, đồng bằng và sông,...).

L.I. M ukhina (1973) đã phân tích các yếu tố đa dạng của phong cành bằng 3 
tiêu chí: tần số khúc ngoặt của địa hình trên lkm mặt cắt, sự chênh lệch về độ 
cao giữa các điểm, mức độ thích hợp giữa màu cây đối với địa hình.

Cũng có tác giả đánh giá phong cành bằng việc mô tả đặc điểm hình 
thái của các dạng địa hình đặc biệt như thác nước, suối, hang động, hồ, núi 
cao. Một số khác đánh giá phong cảnh bằng việc mô tả các cảnh quan địa lý
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tự nhiên. Tuy nhiên, cách này không được sử dụng nhiều do trong một đơn 
vị tự nhiên quy mô nhỏ, sự đồng nhất trong mỗi thành phần tự nhiên thể 
hiện khá rõ nên cành sẳc thường đơn điệu, không phù hợp với nhu cầu về sự 
đa dạng cùa tự nhiên để tăng độ hấp dẫn nhằm thu hút du khách.

Cần thấy rằng, thắng cảnh là khái niệm có tính tương đối. Phong cảnh 
này có thể đẹp đối với người này, nhưng không đẹp đối với người khác. 
Điều đó thể hiện phần nào xu huớng đối lập trong du lịch, tức là du khách 
có nhu cầu đi đến những vùng có phong cảnh (điều kiện tự nhiên nói chung) 
khác hẳn nơi họ đang sống. Do vậy, việc đề ra tiêu chuẩn cụ thể cho một 
khu vực có phong cảnh đẹp là không đơn giản. Tuy nhiên, để phục vụ du 
lịch, cần phải đưa ra một số quy ước chung dựa vào những quan niệm phổ 
biến về thắng cành, về mặt địa hình, có thể đánh giá một khu vục có phong 
cảnh đẹp nếu có những yếu tố chủ yếu sau đây:

-  Có dạng địa hình chứa nước (như sông, suối, thác, hồ, đầm, phá, biển).

-  Có sự tương phàn địa hình lớn.

-  Có nhiều dạng địa hình ữong một không gian hẹp.

Ngoài ra, còn có các yếu tố khác nữa như thảm thực vật, các công trình 
kiến trúc và thậm chí cà thời tiết...

Trên thực tế, một số kiểu địa hình đặc biệt đôi lúc không hội đầy đù các 
đặc điểm nêu ừẽn, nhưng lại có giá trị đối với hoạt động du lịch. Đó là kiểu 
địa hình karst và các kiểu địa hình ven bờ các bồn chứa nước lớn (biển, 
sông. hồ).

Kiểu địa hình karst là kiểu địa hình được thành tạo do sự lưu thông cùa 
nuớc ữong các đá dễ hoà tan (đá vôi, đôlômit, đá phấn, thạch cao, muối 
mò,...). Thuật ngữ “karst” bắt nguồn từ tên một miền đất thuộc Nam Tư 
(trước đây), noi mà địa hình này được nghiên cứu lần đầu.

Các kiêu karst có thê được tạo thành từ sự hoà tan của nước trên mặt 
cũng như cùa nước ngầm. Một trong các kiểu karst được quan tâm nhất đối 
với du lịch là hang động karst. Những cành quan thiên nhiên và văn hoá cùa 
hang động karst rất hấp dẫn khách du lịch. Đây chính là một nguồn tài 
nguyên du lịch, một loại hàng hoá đặc biệt có thể sinh lợi dễ dàng. Hiện nay 
ưên thế giới có khoảng 650 hang động đã được sử dụng cho du lịch, hàng 
năm thu hút đông đảo du khách. Trên thế giói đã xếp hạng 25 hang động 
karst dài nhất và 25 hang động karst sâu nhất. Điền hình về hang dài nhất là
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hang Flint Mammauth Cave System (530km) ờ Hoa Kỳ, hang 
Optimisticeskaya (157km) Ở Ucraina, hang Holloch (133,5km) ở Thụy Sĩ; 
còn hang sâu nhất là Rescau Jean Bernard (1.535m) ở Pháp, hang Sistema 
del Trave (1.380m) ở Tây Ban N ha,...

Hang động karst ờ Việt Nam không dài, không sâu nhưng rất đẹp. Động 
Phong Nha (Bố Trạch, Quảng Bình) dài gần 8km, cỏ cửa vào rộng 25m và 
cao 10m. được coi là một trong những hang nước đẹp nhất thế giói, “kỳ 
quan thế giới” hay “Phong Nha đệ nhất động”. Đây là điềm du lịch đông 
khách nhất của Quảng Bình hiện nay. Một số các hang động khác của Việt 
Nam cũng là các điểm du lịch hấp dẫn nhu Bích Động (Ninh Bình); động 
Hương Tích (Hà Nội); hang Bồ Nâu, Sửng sốt, Thiên Cung trên vịnh Hạ 
Long (Quảng Ninh); động Ngườm Ngao (Cao Bằng),...

Ngoài hang động karst, các kiểu địa hình kasrt khác cũng có giá trị lớn 
đối với du lịch, chẳng hạn kiểu karst ngập nước mà tiêu biểu là vịnh Hạ Long, 
một trong những di sản thiên nhiên cùa thế giới, với khả năng du ngoạn bằng 
tàu, thuyền. Kiểu karst đồng bằng ở Ninh Bình được mệnh danh là "Hạ Long 
cạn", cũng thu hút sự chú ý cùa khách du lịch trong nước và quốc tế.

Các kiểu địa hình ven bờ các kho chứa nước lớn (đại dương, biển, sông, 
hồ) có ý nghĩa quan trọng đối với du lịch. Nói chung, địa hình ven bờ có thê 
tận dụng khai thác du lịch với nhiều mục đích khác nhau, từ tham quan du 
lịch theo chuyên đề khoa học, nghi ngơi an dưỡng, tắm biển, thể thao dưới 
nước,... Du lịch đến các “bồn nước” lớn là xu hướng phổ biến của du lịch 
thế giới, chiếm đến 2/3 số khách du lịch toàn cầu.

Các đơn vị hình thái chính của địa hình là núi đồi và đồng bằng. Chúng 
được phàn biệt với nhau bời độ chênh cùa địa hình. Khách du lịch thuờng 
ưa thích những nơi có phong cảnh đẹp và đa dạng, những vùng có nhiều đồi 
núi và thường tránh những noi bằng phẳng mà họ cho là tẻ nhạt, không 
thích hợp với du lịch.

Địa hình đồns bàng tương đối đơn điệu về hình dáng và ít gây những 
cảm hửnơ trực tiếp cho tham quan du lịch. Song do đồng bằng thuận lợi cho 
các hoạt động kinh tế, nhât là cho canh tác nông nghiệp nên từ lâu ờ đây là 
nơi quần cư đông đúc. Thông qua các hoạt động nông nghiệp, văn hoá cùa 
con người, 'vùng đồng bàng lại có ảnh hưởng gián tiếp đến du lịch.

Địa hình vùng đồi thường tạo ra một không gian thoáng đãng và bao la. 
Sư chia cắt của địa hình có tác động mạnh đến tâm lý du lịch dã ngoại, rất
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thích hợp với các loại hình cắm trại, tham quan. Vùng đồi là nơi tập trung 
dân cư tương đối đông đúc, lại là nơi có những di tích khảo cô và tài nguyên 
văn hoá, lịch sù độc đáo, tạo khà năng phát triển loại hình du lịch, tham 
quan theo chuyên đề.

Trong các dạng địa hình thì miền núi có ý nghĩa lớn nhất đối với du lịch. 
Đây là khu vực thuận lợi cho việc tổ chức thể thao mùa đông, nghi dưỡng, nghi 
hè, du lịch mạo hiểm, leo núi,... Trong số các tài nguyên du lịch tự nhiên thì 
địa hình, khí hậu và động thực vật ở miền núi tạo nên tài nguyên du lịch tổng 
hợp có khả năng tổ chức các loại hình du lịch ngấn ngày cũng nhu dài ngày.

Một số đặc điếm cùa địa hình là yếu to cần thiết đế triển khai các loại 
hình du lịch đặc biệt. Có những loại hình du lịch chi phát triển trong điều 
kiện địa hình đặc thù như du lịch nghi dưỡng núi cao, leo núi, khám phá, 
mạo hiểm, tàu luợn, du lịch biển, tham quan các dạng địa hình karst,... Tính 
phù hợp của địa hình phải dựa trên cơ sờ đáp ứng được đặc điểm hoạt động 
của các loại hình du lịch này.

Du lịch nghi dưỡng và tấm biển đòi hỏi bãi biển có độ dốc và độ sâu 
vừa phải, vật liệu bờ là cát sáng màu và có độ mài mòn tốt, tốc độ dòng 
chày ven bờ nhỏ, sóng không quá lớn. Riêng về bãi tắm đirợc xem xét duới 
góc độ địa mạo. Viện Địa lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (trước 
đây) đưa ra 2 tiêu chi là chiều rộng và vật liệu nền đáy cùa bãi biển (cát, sỏi, 
cuội, sét hay bùn). Trên phạm vi thế giới, số khách du lịch lớn nhất là khách 
đi nghỉ biển. Một bãi biển thích hợp cho du lịch tắm biển là một bãi biển 
rộng, bằng phang, kết hợp với phong cảnh đẹp, hấp dẫn. Bãi biền càng ở 
gần các khu đông dân (thành phố, trung tâm công nghiệp) thì càng thu hút 
khách du lịch vì tiện lợi cho việc đi lại, tham quan.

Hoạt động cám trại cần có mặt bằng rộng, gần nguồn nước, có phong 
cành đẹp. Loại hình leo vách núi đòi hỏi sườn có độ dốc đứng và được cấu 
tạo bời đá rán chắc, có nhiều gờ, hốc nhô. Môn tàu lượn (không động cơ) 
cần một không gian với độ chênh lớn về độ cao, bãi đáp phẳng và rộng. 
Môn lặn đòi hỏi đáy biển phải tương đối đa dạng về mặt hình thái như có 
san hô, bãi đá hoặc chân núi đá,...

Địa hình còn là tác nhân gây nên những hệ quả thời tiết — khí hậu liên 
quan đến hoạt động du lịch. Nó có thể tạo ra những khu vực có khí hậu 
thuận lợi cho hoạt động du lịch hoặc ngược lại. Núi cao ờ vùng nhiệt đới là 
điểu kiện để hình thành những đai cao có khí hậu ôn hoà hoặc lanh, là địa
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bàn tốt cho du lịch. Những dãy núi chắn ngang hướng di chuyển của các 
khôi không khí ẩm có thể gây mưa thường xuyên ở sườn đón gió, gây trở 
ngại cho hoạt động của du khách.

b) Khí hậu

Khí hậu là thành phần quan trọng của môi trường tự nhiên có tác động 
đôi với hoạt động du lịch. Điều đó được thể hiện ở khả năng thu hút khách 
thông qua đặc điểm khí hậu sinh học. Trong các tiêu chí của khí hậu, đáng 
chú ý là hai tiêu chí chính: nhiệt độ và độ ẩm không khí. Ngoài ra, một số 
yêu tộ khác như gió, luợng mua, thành phần lý hoá, vi sinh của không khí, 
áp suât khí quyên, ánh năng mặt trời và các hiện tượng thời tiết đặc biệt,... 
cũng thường xuyên tác động đến sức khoẻ con người. Nhìn chung, những 
nơi có khí hậu điều hoà thường được khách du lịch ưa thích. Nhiều cuộc 
thăm dò cho thây khách du lịch thường tránh những nơi quá lạnh, quá ẩm, 
hoặc quá nóng, quá khô. Những nơi có nhiều gió cũng không thích hợp cho 
sự phát triển của du lịch.

về sự phù hợp của khí hậu đối với sức khoè của con người, từ lâu đã 
được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu.

Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên xô E.E. Phêđôrôv (1921) đã đề 
xuất phương pháp khí hậu tổng hợp để phân tích các thành phần khí hậu. Cơ 
sở của phương pháp này là thống kê những kiểu thời tiết hằng ngày tại một 
điểm nào đó. Các kiểu thời tiết này đã được xác định bằng sự cảm nhận trực 
tiếp từ giác quan con người nên rất phù hợp với yêu cầu phân tích -  đánh 
giá phục vụ mục đích du lịch.

Được phổ biến trong các công trinh nghiên cứu đánh giá tài nguyên 
thiên nhiên phục vụ du lịch của nước ta trong thời gian gần đây là giản đồ 
tương quan giữa nhiệt độ và độ ẩm tuyệt đối của không khí để tính khả năng 
thích hợp của các điều kiện khí hậu đối vói con người. Thực chất, đây là 
một biểu đồ có một trục là nhiệt độ và trục kia là độ ẩm tuyệt đối, được phân 
chia thành các vùng với mức độ thích hợp khác nhau.

Giàn đồ này được xây dựng trên cơ sờ thực nghiệm với ưu điểm là việc 
đánh giá dựa vào các tiêu chí định lượng do quan trác khí hậu -  thời tiết nên 
có độ tin cậy cao và đã được nhiều nước trên thế giới sử dụng. Ngay cả Tổ 
chức Du lịch Thế giới cũng đã quan tâm và thừa nhận.

Cũng với mục đích đánh giá mức độ thích họp của điều kiện khí hậu đối 
với sức khoẻ con người, các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều tiêu chí khác 
nhau trong đó có tiêu chí khí hậu sinh học của các học già Ấn Độ.
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Tiêu cbí khí hậu sinh học đối với con người câa các học già Án Độ

Hạng Ý nghĩa
Nhiệt độ 
TB năm

(°C)

Nhiệt độ TB 
tháng nóng 
nhất (°C)

Biên độ 
nhiệt độ TB 

năm (°C)

Lượng mưa 
TB năm 

(mm)

1 Thích nghi 18-24 24-27 <6 1.250-1.900

2 Khá thích nghi 24-27 27-29 6-8 1.900-2.550

3 Nóng 27-29 29-32 8-14 >2.550

4 Rất nóng 29-32 32-35 14-19 <1.250

5 Không thích nghi >32 >35 >19 <650

Khác với giản đồ cùa Tổ chức Du lịch Thế giới thể hiện sự tuơng quan 
giữa nhiệt độ và độ ẩm tuyệt đối, các tiêu chí này không có tính đan xen liên 
tục. Có nghĩa là, nếu 4 tiêu chí: nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình 
tháng nóng nhất, biên độ năm của nhiệt độ trung bình và lượng mưa năm 
của một địa phương nào đó không cùng nàm trong một hạng (một ý nghĩa) 
thì không thể xếp khí hậu sinh học cùa địa phương đó thuộc loại hình thích 
nghi, khá thích nghi, rất nóng hay không thích nghi.

Ngoài ra, còn một số tiêu chí đã được các tác giả khác đưa ra và vận 
dụng như theo Gôrômôxôp (1963), các điều kiện khí hậu thích hợp nhất đối 
với con người là có nhiệt độ 16 -  28°c, độ ẩm tương đối 30 -  60%, tốc độ 
gió 0,1 -  0 ,2m/s.

Các phân tích nói trên cho thấy các nghiên cứu cùa thế giới về vẩn đề 
này là không giống nhau. Nguyên nhân chù yếu là ờ chỗ mỗi cộng đồng 
khác nhau về địa bàn cư trú sẽ thích ứng với những điều kiện khí hậu khác 
nhau. Đối với đánh giá nhiệt ẩm theo giàn đồ tương quan giữa nhiệt độ và 
độ ẩm tuyệt đối của Tồ chức Du lịch Thế giới, các ngưỡng của nó phù hợp 
với nguôn khách quốc tế đến nước ta là từ Bắc Mỹ, châu Âu, úc  và Đông Á.

Mỗi loại hình du lịch đòi hòi những điều kiện khí hậu khác nhau. Ví dụ, 
khách du lịch biển thường ưa thích những điều kiện khí hậu sau đây:

-  Số ngày mưa tương đối ít. Điều đó có nghĩa là khu vực ven biển cần 
có mùa du lịch tương đối khô. Mỗi một ngày mưa đối với khách du lịch là 
một ngày dài lê thê, dẫn đến hao phí và làm giảm hiệu quả của chuyến đi 
nghi biển.

-  Số giờ nắng trung bình trong ngày cao. Khách du lịch thường ưa 
chuộng những nơi có nhiều ánh nắng mặt tròi. Những nơi có số giờ nắng

44



trung bình trong ngày cao thường GÓ sức thu hút mạnh đối với khách du 
lích, chăng hạn như vùng biền Địa Trung Hải, biển Caribê, Đông Nam A,...

-  Nhiệt độ trung bình của không khí vào ban ngày không cao lắm. Đôi 
với khách du lịch ở phương Bắc, nhiệt độ cao khiến họ rất khó chịu.

-  Nhiệt độ nước biển vừa phải và thích hợp nhất đối với khách du lịch là 
từ 20°c đến 25°c. Nếu nhiệt độ nước biển dưới 20°c và trên 30°c là không 
thích hợp. Một số khách du lịch ở Bắc Âu có thể chịu được nhiệt độ nước 
biển từ 17°c đến 20°c.

Điêu kiện thời tiết cũng có ảnh hưởng đến việc thực hiện các chuyến đi 
hoặc hoạt động du lịch. Du khách thường mong muốn những ngày nắng đẹp 
để đi lại, tham quan, mua sắm, quay phim, chụp ảnh kỷ niệm ,... Ờ mức độ 
nhất định, cần phải lưu ý tới những hiện tượng thời tiết đặc biệt làm cản trở 
tới kế hoạch du lịch, ví dụ như những tai biến thiên nhiên (bão, gió mùa, gió 
bụi, lũ lụ t,...).

Tỉnh mùa của du lịch chịu tác động chủ yếu của nhân tố khí hậu. Tác 
động của khí hậu đối với sức khoẻ con người và việc triển khai các hoạt 
động du lịch diễn ra theo chiều hướng và mức độ khác nhau ở những thời 
điểm khác nhau trong năm gây nên sự khác biệt về hoạt động du lịch theo 
mùa, mà trước hết là về số lượng khách, thời gian lưu lại, kéo theo những 
thay đổi về công suất sử dụng giường, buồng, doanh thu,... tạo ra mùa vụ 
trong năm của hoạt động du lịch.

Các vùng khác nhau có tính mùa du lịch không như nhau do ảnh hưởng 
của các thành phần khí hậu.

-  Mùa du lịch cả năm (liên tục) thích hợp với loại hình du lịch chữa 
bệnh suối khoáng, du lịch trên núi cả mùa đông và mùa hè. Tất nhiên, trong 
thực tế, hiếm khi có sự phân bố đồng đều các dòng khách du lịch theo mùa 
vì nó chịu ảnh hưởng tổng hợp cùa nhiều nguyên nhân (tự nhiên, kinh tế -  
xã hội, kỹ thuật,.. .)■

-  M ùa đông là m ùa du lịch trên núi đối với một số nước vùng ôn đới. Sự 
kéo dài của mùa đông có ảnh hưởng tới khả năng phát triển du lịch thế thao 
m ùa đông và các loại hình du lịch mùa đông khác.

-  Mùa hè là mùa du lịch quan trọng nhất vì có thề phát triển nhiều loại hình 
du lịch như du lịch biển, du lịch núi,... Khả năng du lịch ngoài trời về mùa hè rất 
phong phú và đa dạng.
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Đối với những khu vực nhiệt đới ẩm, gió mùa như Việt Nam, mưa là 
một yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến mùa du lịch. Lượng mưa năm như trong 
tiêu chí của các học giả Ấn Độ, nếu xét riêng thì dường như không mấy tác 
động đến du lịch bằng biến trình mưa. Trong số đó, các yếu tố cần quan tâm 
bao gồm mùa mưa và mùa khô (hoặc mùa mưa nhiều và mùa mưa ít); số 
ngày mưa trong tháng và năm; tần suất các đợt mưa hoặc khô.

Mùa mưa đối với khu vực nhiệt đới ẩm Đông Nam Á là thòi gian có các 
tháng liên tục đạt lượng mưa trên 100mm với tần suất đàm bào > 75% 
(L.R. Oldeman, M. Frere, Nghiên cứu khí hậu nông nghiệp nhiệt đới ẩm 
Đông Nam Á, Tổ chức Khí tượng Thế giới, 1986). Rõ ràng mùa này không 
thuận lợi cho hoạt động du lịch.

Một số tác giả dùng tiêu chí đánh giá mức độ thuận lợi của số ngày 
không mưa trong năm như sau: tốt (trên 200  ngày), khá (150 -  200  ngày), 
trung bình (100 -  150 ngày), kém (dưới 100 ngày).

Tần suất mưa còn có thể dùng để đánh giá khả năng mưa cùa các đợt 
ngắn ngày hơn nhu tuần (10  ngày) hoặc vài ngày. Ờ các địa bàn trọng điểm, 
có đầy đủ số liệu mưa hằng ngày, có thể tính xác suất mưa dưới một lượng 
mưa nào đó cho các đợt ngắn ngày phù hợp với thời gian tổ chức các tour 
(có thê vận dụng phương pháp của Dorenbos và Pruitt).

Sự khác biệt về các yếu tố khí hậu -  thời tiết cùa điểm du lịch so với các 
địa bàn du lịch chù yếu hoặc so với địa bàn phân phối khách có thể tạo ra 
những lợi thế hoặc bất lợi cho điểm du lịch:

— Nếu điểm du lịch đang trong mùa có điều kiện khí hậu thuận lợi, ừong 
khi địa bàn phân phổi khách du lịch có khí hậu không phù hợp với sức khoẻ 
con người thì điểm đó có khả năng thu hút du khách rất cao (lợi thế so sánh).

— Tương tự như vậy, trong mùa nắng nóng, nếu điểm du lịch có thời tiết 
mát mè (như khu vực núi cao chàng hạn) thì điểm đó có khả năng thu hút du 
khách với các loại hình nghỉ dưỡng, chữa bệnh từ nơi phân phối khách và 
làm phong phú thêm sàn phẩm du lịch.

— Nêu điêm du lịch có điều kiện khí hậu không thuận lợi (như trong mùa 
mưa với mưa lớn kéo dài) trong khi các địa bàn du lịch chù yếu cùa đất 
nước đang trong mùa du lịch thì điểm du lịch đó sẽ mất khách. Nói cách 
khác, du khách có thể bỏ qua điểm du lịch này trong hành trình cùa mình. Ví 
dụ như thành phô Huê vốn rất nồi tiếng với hai di sản văn hoá thế giới là
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Quân thể di tích c ố  đô Huế và Nhã nhạc cung đình Huế, nhưng trong mùa 
mưa> lượng mưa lớn, thời gian mưa kéo dài đã làm nản lòng du khách.

Việc đánh giá sự không đồng nhất của các yếu tố khí hậu -  thời tiết như 
trên là cơ sờ quan ừọng để đề xuất những giải pháp tổ chức hoạt động du lịch 
theo mùa một cách phù hợp.

Một số hiện tượng thời tiết có thể tác động đến sự  ổn định và bền vững 
của các thành phần tự nhiên khác cũng như các công trình nhân tạo. Các 
kiêu thòi tiêt đặc biệt như mưa lớn, lũ lụt, bão, lốc hoặc gió tây khô nóng có 
thê phá huỷ các thành phân thiên nhiên khác cũng như các cành quan du lịch 
hoặc các công trình nhân tạo, thậm chí chi ừong một thời gian rất ngắn. Ngoài 
ra, một số yếu tố thời tiết còn ảnh hưởng thường xuyên và manh mẽ đến sự 
xuống cấp các công trình, nhất là các công trình kiến trúc cổ. Quy luật chung 
là độ ẩm, nhiệt độ và biên độ nhiệt càng cao thì tốc độ phá huỷ càng lớn.

c) Tài nguyên nước

Tài nguyên nước bao gồm nước trên lục địa và nước biển, đại đương. 
Nước trên lục địa có nước mặt (sông, hồ các loại) và nước dưới đất (nước 
ngầm). Có giá trị đối với du lịch là nước trên mặt (cơ sở để hình thành các 
loại hình du lịch sông nước, du lịch hồ) và vùng biển (tiền đề cho các loại 
hình du lịch biển,...).

Nước rất cần thiết cho đời sống và cho các nhu cầu khác của xã hội. Đáp 
ứng cho những nhu cầu này đòi hỏi phải có nguồn nuớc ngọt dồi dào. Các tổ 
hợp du lịch ở vùng khô cạn và nừa khô cạn, cũng như ở các vùng thuộc các 
đới khi hậu cận nhiệt và ôn đới thì nhu cầu cung cấp nước là rất lớn.

Nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt cùa du khách được đánh giá 
thông qua các tiêu chí: vị trí, số lượng và chất lượng nước của cả 2 nguồn: 
nước mặt và nước ngầm. Vị trí của nguồn nước thể hiện ở khoảng cách từ 
nguồn nước đến địa bàn hoạt động du lịch, chủ yếu là các điểm lưu trú của 

du khách.
v ề  chất lượng, nếu nguồn nước bị ô nhiễm thì thành phần của nó bị biến 

đổi và không phù hợp để sử dụng hằng ngày. Sự biến đổi này bao gồm cà 
tính chất lý hoá và sinh học cùa nước làm cho nước trở thành độc hại, ảnh 
hưởng đến sức khoè của con người.

Như vậy, xét về chất lượng nuớc thì phải chú ý đến tính chất lý học, hoá 
hoc và sinh học của nước. Chúng được thể hiện ở màu sắc, độ trong, mùi,
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nhiệt độ, tính chất phóng xạ, các chất hữu cơ và các chất vô cơ ưong nước, 
vi khuẩn,... Các tiêu chuẩn về chất lượng nuớc nói chung hoặc theo mục 
đích sử dụng đã được các cơ quan chức năng của Nhà nước công bố.

Ngoài phục vụ nhu cầu sinh hoạt, các dạng địa hình chứa nước, chủ yêu lá 
nước mặt còn tạo ra những phong cảnh đẹp. Mặt nước là không gian đê có thề 
xây dựng các công trình dịch vụ du lịch như nhà hàng, khách sạn nổi, bến 
thuyền,... Các khách sạn, nhà hàng nổi là các cơ sờ dịch vụ thu hút rất đông du 
khách nhơ vị trí độc đáo, cảnh quan ngoạn mục và khả năng cơ động cùa chúng.

Nhiều loại hình du lịch được triển khai dựa trên đặc điểm của nguồn 
nước. Chẳng hạn như nước khoáng phục vụ cho du lịch chữa bệnh, những 
dòng sông thơ mộng, có tốc độ dòng chảy nhỏ, phù hợp cho hoạt động du 
thuyền, còn thác nước có thể gắn với du lịch mạo hiểm.

Du lịch biển có điều kiện thuận lợi nhờ khí hậu mát mẻ cho phép nghi 
ngơi dài ngày, nhờ những bãi cát ven bờ để có thể vừa tắm biển, lại vừa tam 
nắng, tắm khí trời trong lành. Nói chung, giới hạn nhiệt độ ở lớp nước trên 
mặt tối thiểu có thể chấp nhận được là 18°c, đối với trẻ em là trên 20°c. 
Cùng với các tiêu chí cơ bản trên, cần chú ý đến tần suất và tính chất cùa 
sóng, độ sạch của nước. Biển vói dòng chảy ven bờ có tốc độ nhỏ, nước 
trong và sóng vừa phải thì phù hợp với tắm biển; sóng lớn phù hợp với lướt 
sóng; nuớc trong và có nhiều động thực vật đẹp phù hợp với môn lặn biển...

Trong số các loại tài nguyên nước, cần phải nói đến nước khoáng. Đây 
là nguồn tài nguyên có giá trị du lịch an dưỡng và chữa bệnh.

Nước khoáng là nước thiên nhiên (chủ yếu là nước dưới đất) chứa một 
số thành phần vật chất đặc biệt (các nguyên tố hoá học, khí, các nguyên tố 
phóng xạ,...), hoặc có một số tính chất vật lý (nhiệt độ cao, độ pH,...) có tác 
dụng sinh lý đối với con người.

Cho đến nay trên thế giới chưa có những quy định thật thống nhất về 
giới hạn dưới của một số tiêu chí (như các nguyên tố hoá học, độ khoáng 
hoá, thành phần khí,...) để phân biệt nước khoáng với nước bình thường. 
Tuy nhiên, có thể đưa ra các ngưỡng để xếp nước thiên nhiên vào nhóm 
nước khoáng với giới hạn duới như bàng trang 4 9 .

Một trong những công dụng quan trọng nhất của nước khoáng là chữa 
bệnh. Các nguồn nước khoáng là tiền đề không thể thiếu được đối với việc 
phát triển loại hình du lịch chữa bệnh. Tính chất chữa bệnh cùa các nguồn
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nước khoáng đã được phát hiện từ thời Đế chế La Mã. Trên thế giới, những 
quôc gia giàu nguồn nước khoáng nổi tiếng đồng thòi cũng là những nước 
phát triền du lịch chữa bệnh như Thụy Sĩ, LB Nga, Hungari, Italia, CHLB 
Đức, CH Séc và Slovakia,...

Giới hạn dưới để xếp nước thiên nhiên vào nước khoáng

TT Các tiêu chí Giới han dirới
1 Độ khoáng hoá l,0g/l
2 Khí cacbonic 500g/l
3 H2S+ h s lmg/1
4 Brôm 5mg/l
5 lốt lmg/1

6 Asen 0,7mg/l
7 h 2s ìo 3+ HS1O3 50mg/l
8 Pluo 2mg/l
9 Fe2 + Fe3 20mg/l
10 h b o 2 50mg/l
11 Li lmg/1

12 Ra 10mg/l
13 Rn 5mg/l
14 Nhiệt độ 35°c

Để thuận lợi cho việc chữa bệnh, người ta đã chia nước khoáng thành các 
nhóm sau đây:

-  Nhóm nước khoáng cacbonic là nhóm nước khoáng quý, có công dụng 
giải khát và chữa một số bệnh như cao huyết áp, xơ vữa động mạch nhẹ, các 
bệnh về hệ thần kinh ngoại biên. Các nguồn nước khoáng cacbonic quý nổi 
tiếng ừên thế giới là Vichi (Pháp), Boczomi (Grudia), Wisbaden (CHLB Đức). 
Ở Việt Nam, tiêu biểu có nước khoáng Vĩnh Hảo, được khai thác từ năm 
1928 đến nay với sản phẩm nước khoáng đóng chai, đã xuất khẩu sang một 
số nước ở Đông Nam Á, chữa bệnh tiểu đường, gan, dị ứng do thức ăn.

-  N hóm  nước khoáng silic có công hiệu đối với các bệnh đường tiêu 
hoá, thần kinh, thấp khớp, phụ khoa,... Trên thế giới, nổi tiếng về nước 
khoáng silic là nguồn nước khoáng Kuldur (LB Nga). Ỏ Việt Nam tiêu biểu 
có nguồn nước khoáng Kim Bôi (Hoà Bình) và Hội Vân (Phù Cát, Bình 
Định). Tại hai nơi này đã xây dựng nhà an dưỡng chữa bệnh sử dụng nước 
khoáng silic.

4-ĐLDLVN
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Nhà nghi Kim Bôi nàm ở xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì, cách huyện lỵ Kim 
Bôi 3km và cách thành phố Hoà Bình 30km, cách Hà Nội khoàng 80km. 
Khu nhà nghi được xây dựng từ năm 1975 trên nền đất rộng 73ha (được đẩu 
tư cải tạo vào năm 2005), mà dưới là những túi nước khoáng đầy ắp, đù sức 
phục vụ cho 1.600 -  3.000 người/ngày, nhiệt độ nguồn nước ổn định quanh 
năm 37°c, có hàm lượng Na, Ca khá cao, có công dụng tốt với các bệnh 
thấp khớp, dạ dày, viêm đại tràng.

Nhà an dưỡng chữa bệnh Hội Vân ờ thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện 
Phù Cát (Bình Định). Nước khoáng Hội Vân có hàm lượng axit silic rất cao, 
nhiệt độ nước trên 79°c với công dụng chính là chống viêm loét dạ dày, 
viêm đại tràng, thấp khớp, viêm cổ tử cung, viêm âm đạo, điều hoà chức 
năng tiêu hoá,... Hiện nay, tại nguồn nước khoáng này, tỉnh Bình Định tiến 
hành liên doanh với nước ngoài để xây dựng khu du lịch, chữa bệnh và đóng 
chai nước khoáng.

-  Nhóm nước khoáng brôm - iốt - bo có tác dụng chữa các bệnh ngoài da, 
thần kinh, phụ khoa ... Nồi tiếng trên thế giới là nguồn nước khoáng Margeutheia 
và Fricarichshal (CHLB Đức). Ở Việt Nam có hai nguồn nước khoáng loại 
này ở Quang Hanh (Quảng Ninh) và Tiên Lãng (Hài Phòng).

Tại Quang Hanh, giữa hai dãy núi đá có những nguồn nước khoáng 
ngầm. Đã có 3 giếng khoan khai thác đóng chai. Loại nước khoáng này 
được công nhân mỏ rất ưa chuộng, có tác dụng chống mất nước cho cơ thề 
vào mùa hè rất tốt. Người dân Hà Nội, Hải Phòng, Hài Dương và nhiều tinh 
khác bắt đầu thích dùng loại nước khoáng Quang Hanh. Tại đây còn có 
điềm lộ nước khoáng tự phun. Sở Y tế Quảng Ninh đã xây dựng ở đây một 
trạm điềụ dưỡng, sừ dụng nguồn nước khoáng nóng này (45°C) để chữa một 
số bệnh (khớp mãn tính, suy nhược thần kinh, đau thần kinh toạ,...) và phục 
hồi sức khoè cho cán bộ và nhân dân trong tinh.

Ngoài ra còn nhiều nhóm nước khoáng khác (sunfuahydro, asen - fluo, 
liti; nhóm phóng xạ,...) với công dụng chữa được nhiều bệnh khác nhau.

Nước khoáng là loại tài nguyên tồng hợp mà giá trị kinh tế và du lịch 
chữa bệnh thể hiện rất rõ. Trên thế giới, nhu cầu du lịch kết họp với việc an 
dưỡng, chữa bệnh, dùng nước khoáng giài khát tăng lên đáng kể. Việc đi du 
lịch chữa bệnh, an dưỡng ờ các nguồn nuớc khoáng ngày càng thu hút đông 
đảo khách du lịch quốc tế. Thụy Sĩ có trên 7,5 triệu dân, mỗi năm đón 34 
triệu khách đến nghi tại nhà nghi chữa bệnh bằng nước khoáng. Hang năm,

50



ngành du lịch đem lại 10% thu nhập quốc dân. Tại Pháp, CHLB Đức, Italia, 
môi năm có hàng triệu người đi du lịch chữa bệnh tại các nguôn nước 
khoáng. Nhiều trung tâm du lịch, thành phố du lịch nổi tiếng đều găn liên 
với các nguồn nước khoáng quý mà tiêu biểu là Xôtri, Caclôvi Vari, 
Wisbaden, Vichy,...

Tài nguyên nước không chi có tác dụng trực tiếp đến hoạt động du lịch, 
như đã nêu ở trên. Ngoài ra, nó còn gián tiếp ảnh hưởng đến du lịch thông 
qua tác động đến các thành phần khác của môi trường sống, đặc biệt là khí 
hậu ở quanh các bồn chứa nước lớn,...

d) Sinh vật

Hiện nay, khi mức sống của con người ngày càng nâng cao thì nhu cầu 
nghỉ ngơi, tham quan du lịch và giải trí trở thành cấp thiết. Thị hiếu về du 
lịch cũng ngày càng đa dạng và phong phủ. Ngoài một số hình thức truyền 
thống như tham quan phong cành, các di tích văn hoá -  lịch sử của loài 
người, đã xuất hiện một số hình thức mới, với sức hấp dẫn rất lớn đối với 
khách du lịch. Đó là du lịch ở các khu bảo tồn thiên nhiên với đối tượng 
tham quan là các loại động - thực vật. Việc tham quan du lịch trong thế giới 
động - thực vật sống động, hài hoà trong thiên nhiên làm cho con người tăng 
thêm lòng yêu cuộc sống.

Sở dĩ một số nước châu Phi, khu vực Đông Âu và vùng Đông Nam Á 
thu hút được đông đào khách du lịch một phần là do họ biết tận dụng khai 
thác các tiềm năng thiên nhiên, trong đó có nguồn tài nguyên động - thực 
vật cùng với sự đa dạng của nó.

Không phải mọi tài nguyên thực động vật đều là đối tượng của du lịch. 
Để phục vụ cho các mục đích du lịch khác nhau, người ta đã đưa ra các tiêu 
chí sau đây:

-  T iêu chí phục vụ m ục đích tham quan du lịch:

+ Thàm  thực vật phong phú, độc đáo và điển hình.

+ Có loài đặc trưng cho khu vực, loài đặc hữu, loài quý hiếm đối với 
thế giới và trong nước.

+ Có một số động vật (thú, chim, bò sát, côn trùng, cá,...) phong phú 
hoặc điển hình cho vùng.

+ Có các loại có thể khai thác dưới dạng đặc sản phục vụ nhu cầu 
khách du lịch.
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+ Thực, động vật có màu sắc hấp dẫn, vui mắt, một số loài phô biền 
dễ quan sát bàng mắt thường, ống nhòm hoặc nghe tiếng hót, tiếng kêu và 
có thể chụp ảnh được.

+ Đường sá (đường mòn) thuận tiện cho việc đi lại quan sát, vui chơi 
cùa khách.

-  Tiêu chí đối với du lịch săn bắn thể thao:
Quy định loài 'được săn là loài phổ biến, không ảnh hưởng đến số lượng, 

quỹ gen; loài động vật hoạt động (ở dưới nước, mặt đất, trên cây) nhanh 
nhẹn, có địa hình tương đối dễ vận động, xa khu cư trú của dân cư. Ngoài 
ra, khu vực dành cho săn bắn thể thao phải tương đối rộng, bào đàm tầm bay 
của đạn và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, cấm  dùng súng 
quân sự, mìn và chất nổ nguy hiểm.

Thật ra, trong điều kiện hiện tại, nhiều nước đã khuyến cáo không nên 
phát triển loại hình du lịch này nhằm bào vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, 
ngăn chặn thói quen huỷ diệt động vật.

-  Đối với mục đích du lịch nghiên cứu khoa học:

+ Nơi có hệ thực, động vật phong phú và đa dạng.

+ Nơi còn tồn tại loài quý hiếm.

+ Noi có thể đi lại quan sát, chụp ảnh.

+ Có quy định thu mẫu cùa cơ quan quàn lý,...

Như vậy, tài nguyên động - thực vật có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát 
triển cùa ngành du lịch.

Thực vật, đặc biệt là các khối rừng tự nhiên và cả các khu rừng nhân tạo 
kiểu công viên ờ các khu vực ngoại ô thành phố với sự phổ biến cùa các loài 
địa phương kết hợp với các loài khác đã thích nghi với khí hậu thực hiện 
chức năng nhiều mặt -  làm sạch không khí, cản gió, tăng độ ẩm. Ngoài ra, 
nó còn có tác dụng giảm tiếng ồn một cách tự nhiên, tạo nên cảm giác ấm 
cúng. Cần phải bào vệ và phát triển rừng phòng hộ, các quần thể thực vật 
ven sông, hồ ở vùng đồng bàng và thung lũng bởi vì chúng rất có giá trị đối 
với loại hình du lịch cuối tuần. Đối với khách du lịch, những loài thực vật 
không có ở đất nước họ thường có sức hấp dẫn mạnh. Chẳng thế mà khách 
du lịch châu Âu thường thích đến nơi có rừng rậm nhiệt đới, nhiều tầng với 
thảm thực vật đa dạng.
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Thảm thực vật gắn liền với môi trường sống tự nhiên của đại đa sô động 
vật hoang dã. Khi phân tích và đánh giá lớp phủ thực vật, phải xem xét cả 
giới động vật. Đôi khi chính động vật hoang dã lại có ý nghĩa đặc biệt đôi 
với du lịch nhận thức và nhất là du lịch săn bắn. Ở một số nước, ví dụ như 
Hungari, Kenya, CH Séc và CH Slovakia, hệ động vật là một trong những 
đôi tượng tham quan của khách du lịch trong nước và quốc tế. Ở Việt Nam, 
ừong những năm gần đây cũng có nhiều đoàn khách du lịch quốc tế tham 
quan, nghiên cứu động vật như voọc đầu trắng -  loài động vật quý hiếm và 
đặc hữu của Cát Bà, chim và các sân chim phía nam như sân chim Bạc Liêu 
(tinh Bạc Liêu), Đầm Doi, Cái Nước, u Minh (tinh Cà Mau); VQG Tràm 
Chim với sếu đầu đỏ (tinh Đồng Tháp); khu bảo vệ chim nước quốc tế 
RAMSA ở Xuân Thuỷ (tỉnh Nam Định). Riêng khu bảo vệ sếu đầu đỏ Đồng 
Tháp đã thu hút đông đảo du khách từ nhiều nước như Mỹ, Nhật, Thái Lan, 
Ấn Độ, Hồng Kông, Đức, Pháp.

Như vậy, cần phải phát hiện, tổ chức bảo vệ các khu bảo tồn tự nhiên để 
phục vụ phát triển du lịch một cách bền vững.

Cuối cùng, động thực vật đặc sản còn là nguyên liệu chế biến ra những 
món ăn độc đáo thoả mãn nhu cầu ẩm thực của du khách.

Cùng với việc xem xét chi tiết từng thành phần của môi trường tự nhiên 
với tư cách là tài nguyên du lịch, cần phải đánh giá tổng hợp bốn thành phần 
chủ yếu của nó thông qua hàng loạt tiêu chí. Bốn thành phần bao gồm địa 
hình, khí hậu, nguồn nước, thực -  động vật luôn luôn tác động lẫn nhau, 
mặc dù với mức độ khác nhau và hiệu quả du lịch không nhu nhau. Nếu như 
tác động của địa hình đối với mục đích du lịch có thể diễn ra tương đối 
thường xuyên, thì các thành phần còn lại, nhất là khí hậu và nguồn nước dao 
động rất lớn tuỳ theo mùa và theo ngày đêm.

Trên cơ sở tác động tổng hợp của các thành phần nói trên đã hình thành 
3 kiểu tổ hợp du lịch trên phạm vi thế giới:

Tổ hợp ven biến

Ở tổ hợp này, tài nguyên du lịch ven biển thuộc các vùng ôn đới, cận 
nhiệt và nhiệt đới có sức hấp dẫn đặc biệt cho mục đích nghi ngơi, du lịch. Ở 
đây nguồn tài nguyên du lịch ven biển được sử dụng rộng rãi hơn cả so với 
tài nguyên của các kiểu tổ hợp du lịch còn lại. Trong cơ cấu tài nguyên du 
lich ven biển, có hiệu quả nhất là tắm biển, lặn biển, lướt sóng, thể thao, tắm 
nắng ... Tài nguyên du lịch ven biên được phân bố theo tuyến, trên diện tích

53



tương đối hẹp dọc đường bờ biển. Bộ phận có giá trị nhất của nguồn tài nguyên 
du lịch ven biển là các bãi tắm và mặt nước ven bờ. Việc khai thác nguôn tài 
nguyên này phục vụ du lịch chịu ảnh hưởng bời tính mùa cùa khí hậu.

Tô hợp núi
Tài nguyên du lịch núi là nguồn tài nguyên tổng hợp với nhiều tác dụng 

đối với hoạt động du lịch. Người ta hi vọng rằng nguồn tài nguyên du lịch 
này sẽ thu hút khách du lịch nhiều hom và nhanh hơn nữa. Ở vùng núi có 
một số loại hình du lịch như dạo chơi, thể thao, sưu tập thực -  động vật, săn 
bắn, leo núi, du lịch mạo hiểm,... Khác với tài nguyên du lịch biền là nguồn 
tài nguyên có tính tương đối đồng nhất, mỗi vùng núi lại có những đặc trưng 
riêng. Hơn nữa, từng bộ phận như sườn núi, hẻm núi, thung lũng lại có 
những điều kiện khác biệt cơ bản để có thể khai thác phục vụ mục đích du 
lịch. Độ cao trên mực nước biển có vai trò quyết định trong việc hình thành 
các loại tài nguyên du lịch vì nó là nguyên nhân gây ra phân hoá các điêu 
kiện về khí hậu. thực vật, động vật theo độ cao, thậm chí tạo nên sự phân 
tầng địa hình. Các vùng núi thấp và trung bình có thế mạnh về khá năng giải 
trí và du lịch nhận thức. Vùng núi thấp còn có nguồn nước khoáng với khà 
nàng du lịch chữa bệnh rất dồi dào. Các vòing núi cao có giá trị du lịch đặc 
biệt đối với những người có sức khoẻ, các nhà thể thao và du lịch chuyên 
nghiệp. Tài nguyên du lịch núi không bị hạn chế về không gian như tài 
nguyên du lịch ven biển. Trong các vùng núi có thể phát triền cà các hình 
thức du lịch và nghi ngơi dài ngày cũng như ngắn ngày.

Tỏ hợp đồng bằng -  đồi

Khu vực đồng bằng — đồi là khu vực có mật độ tài nguyên du lịch tự 
nhiên ít nhất. Tuy nhiên, phần lớn nhân loại cùng với mạng lưới đô thị dày 
đặc lại tập trung ở chính khu vực này. Nhu cầu của các vùng dân cu đông 
đúc và các vùng đô thị hoá đặt ra nhiệm vụ phải tìm kiếm nguồn tài nguyên ờ 
ngay trong các vùng đồng bang -  đồi để nghi ngơi và du lịch, đặc biệt là nhu 
cầu nghi ngơi hằng ngày và cuối tuần. Ỏ vùng đồng bàng có mạng lưới sông 
ngòi, bậc thềm sông, hồ nước và thảm thực vật. Ờ đây nguồn nước có ý nghĩa 
lớn hơn cả đối với du lịch, trong khi đó, địa hình và khí hậu ít có giá trị.

Khu vực đồng bằng -  đồi có những ưu thế dành cho du lịch như gần các 
trung tâm dân cư lớn, điều kiện giao thông thuận lợi và khả năng xây dựng các 
cơ sờ du lịch dễ dàng. Tuy nhiên, mặt hạn chế là ô nhiễm môi trường từ hoạt 
động công nghiệp và quá trình đô thị hoá làm ảnh hường đến hoạt động du lịch.
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1.2.3. Bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên

Một trong những vấn đề quan trọng của Địa lý du lịch là bào vệ tài 
nguyên du lịch tự nhiên.

Bảo vệ tài nguyên du lịch là một bộ phận không thể thiếu được của 
chiên lược bảo vệ tài nguyên, môi trường của mỗi quốc gia. Bản thân việc 
phát triên du lịch có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên theo huớng 
suy giảm cả số lượng và chất lượng nếu như không sử dụng chúng một cách 
đúng đăn. Cần phải hiểu rằng bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên cũng có 
nghĩa là bảo vệ môi trường sống cho hoạt động dụ lịch.

Hệ thống nghỉ ngơi, du lịch rất nhạy cảm đối với những ô nhiễm ngày 
càng tăng của bầu khí quyển, nguồn nước, tiếng ồn,... Những ảnh hưởng xấu 
này có nguồn gốc nhân tác, là kết quà chủ yếu của sự phát triển công 
nghiệp, giao thông và đô thị hoá. Quá trình công nghiệp hoá trong nông 
nghiệp cũng có thể làm nhiễm bẩn môi trường xung quanh. Trên bình diện 
thế giới, nhiều mối đe dọa đang đặt ra trước hoạt động du lịch. Vì thế, bảo 
vệ tài nguyên du lịch là vấn đề sinh tử của du lịch. Có thể nói ràng, du lịch 
và bảo vệ môi trường sống là hai hoạt động bổ sung và hỗ trợ cho nhau. 
Hoạt động bảo vệ tự nhiên tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nghi 
ngơi -  du lịch, về phần mình, du lịch phải quan tâm tới việc bào vệ môi 
trường tự nhiên, nhất là những noi tập trung các nguồn tài nguyên du lịch.

Du lịch cũng có thể gây ảnh hưởng xấu tới điều kiện sống và nghi ngơi. 
“Ô nhiễm du lịch” xảy ra chủ yếu là do sử dụng tài nguyên du lịch không 
đúng đắn. Ví dụ, bãi tắm  bị ô nhiễm  có thể do quy chế sừ dụng còn nhiều 
hạn chế, hoặc việc khai thác không phù họp với khả năng phục vụ hay khả 
năng tiếp nhận của chúng, hoặc có thể không phù họp với tính ổn định và 
thời hạn tự phục hồi. Để sử dụng họp lý tài nguyên du lịch này cần chú ý 
đến số lượng khách trên một đơn vị diện tích hay là khả nàng trang bị vật 
chất -  kỹ thuật trên m ột đơn vị diện tích tài nguyên. Nói cách khác là phải 
xác định được sức chứa của lãnh thô.

1.2.4. Tiêu chuẩn di sản thiên nhiên thế giới

Theo Công ước về Di sản thế giới, “di sản thiên nhiên” là các công trình 
thiên nhiên được hợp thành bởi những thành tạo vật lý, sinh học, hoặc 
những nhóm thành tạo cỏ giá trị toàn cầu về mặt thẩm mĩ hay khoa học, bởi 
các thành tạo địa chất và địa mạo, được phân định ranh giới rõ ràng lẩm nơi 
sinh sống cùa các loài thực, động vật đang bị đe dọa có giá trị toàn cầu về
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mặt khoa học hoặc bảo tồn; cũng như các địa điểm tự nhiên hoặc các vùng 
tự nhiên được phân định ranh giới rõ ràng, có giá trị toàn cầu về mặt khoa 
học, bảo tồn hoặc vè đẹp thiên nhiên.

Đối với một di sản thiên nhiên nào đó, để được đề xuất ghi vào danh 
sách di sản thiên nhiên thế giới, có giá trị toàn cầu khi ủy  ban về Di sản thế 
giới cho rằng di sản đó đã đáp ứng được đầy đù một trong các tiêu chuẩn
sau đây:

(1) Là những mẫu hết sức tiêu biểu cho nhũng giai đoạn tiến hoá cùa Trái Đất.

(2) Là những mẫu hết sức tiêu biểu cho các quá trình địa chất đang diễn 
ra, cho sự tiến hoá sinh học và tác động qua lại giữa con người và môi 
trường thiên nhiên. Loại mẫu này khác hẳn so với các loại mẫu đã có thuộc 
các thời kỳ của lịch sử Trái Đất và liên quan đến quá trình tiến hoá đang 
diễn ra của thực, động vật, cùa các dạng địa hình, các vùng biển và vùng 
chứa nuớc ngọt.

(3) Có những hiện tượng, thành tạo hoặc đặc điểm tự nhiên hết sức nổi 
bật, với tư cách như mẫu tiêu biểu nhất cho những hệ sinh thái đặc biệt, 
những phong cành tuyệt đẹp, hoặc những tổ hợp đặc sắc có các yếu tố thiên 
nhiên và văn hoá.

(4) Bao gồm những nơi cư trú tự nhiên quan trọng và tiêu biểu nhất, 
trong đó còn sống só^ những loại thực, động vật đang bị đe dọa, có giá trị 
toàn cầu, đặc biệt về mặt khoa học hoặc bảo tồn.

Ngoài những tiêu chuẩn trên, các di sản đó còn phải thoả mãn được đầy 
đù các điều kiện sau:

-  Những địa điểm mô tả ở mục 1 phải bao gồm toàn bộ (hoặc phần lớn) 
những thành phần chù yếu có liên quan, phụ thuộc lẫn nhau trong mọi quan 
hệ tự nhiên. Chẳng hạn, một địa điềm miền thuộc “thòi kỳ băng hà” phải 
bao gồm bãi tuyết, sóng băng cũng như các dạng điển hình xói mòn do sóng 
băng, các ữầm tích và các di thực thực vật (các vết khía do băng, băng tích, 
các giai đoạn đầu diễn thế thực vật,...).

-  Những địa điểm mô tả ờ mục 2 phải khá rộng lớn và bao gồm những 
thành phần cần thiết cho mọi minh hoạ về những khía canh chủ yếu cùa quá 
trình đó. Ví dụ, một miền “rừng nhiệt đới ẩm ướt” phải có một số độ cao 
khác nhau so với mực nước biển, những biến đổi địa hình, loại đất, loại bờ 
sông và nhánh sông di sót khác nhau để minh hoạ cho sự đa dạng và phức 
tạp của nó.
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-  Những địa điểm mô tả ờ mục 3 phải bao gồm những thành phân của 
hệ sinh thái cần thiết cho sự bảo tồn các loài, hay là sự nối tiếp của các quá 
tnnh hoặc các thành phần thiên nhiên cần được bảo tôn. Những thành phân 
này thay đổi tuỳ theo từng trường hợp. Chẳng hạn, khu vực được bảo vệ của 
một thác nước phải bao gồm toàn bộ (hoặc đại bộ phận) lưu vực cung cấp 
nước cho nó về phía thượng lưu; một địa điểm với ám tiêu san hô phải bao 
gôm khu vực bảo vệ chống sự bồi lấp hoặc gây ô nhiễm mà các dòng sông 
hoặc các dòng biển có thể gây ra cùng với quá trình cung cấp dinh dưỡng 
đên cho ám tiêu san hô đó.

-  Những địa điểm có một số loài bị đe dọa như mô tả ở mục 4 phải khá 
rộng và bao gồm những yếu tố về noi cư trú cần thiết cho sự sống còn của 
các loài này.

-  Trường họp đối với các loài di cư, phải bảo vệ thích đáng những vùng cư 
trú theo mùa cần thiết cho sự tồn tại của chúng, bất kể là ở đâu. ủ y  ban Di sản 
thế giới phải được đảm bảo rằng các biện pháp cần thiết để bảo vệ các loài này 
sẽ được triển khai ữong suốt chu kỳ sống của chúng. Những thoả thuận về điểm 
trên, thông qua việc tham gia các công ước quốc tế hoặc dưới hình thức những 
thoả thuận nhiều bên hay hai bên, sẽ đem lại sự bảo đảm này.

Mỗi địa điểm tự nhiên phải được đánh giá có đối chiếu, nghĩa là phải 
được so sánh với những địa điểm khác cùng loại, cả ở trong lẫn ngoài nước, 
thuộc cùng một vùng địa lý sinh vật hay trên cùng một đường di trú.

1.3. Tài nguyên du lịch nhân văn

1.3.1. Quan niệm về tài nguyên du lịch nhăn văn

Tài nguyên du lịch nhân văn do con người tạo ra, hay nói cách khác, nó 
là đối tượng và hiện tượng được tạo ra một cách nhân tạo. Đây cũng là 
nguyên nhân khiến cho tài nguyên du lịch nhân tạo có những đặc điểm khác 
biệt nhiều so vói nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên.

Theo Luật Du lịch Việt Nam (2005) quy định tại điều 13, chương II: 
"Tài nguyên du lịch nhân văn gồm truyền thống văn hoá, các yếu tố văn 
hoá văn nghệ dân gian, di tích lịch sử, cách mạng, khảo cố, kiến trúc, các 
công trình lao động sáng tạo cùa con người và các di sản văn hoá vật thế, 
phi vật thế khác có thế được sử dụng phục vụ mục đích du lịch".

Tài nguyên du lịch nhân văn có tác dụng nhận thức nhiều hơn. Tác dụng 
giải trí không thật điển hình hoặc chi có ý nghĩa thứ yếu.
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Ngoại trừ loại hình du lịch nghiên cứu, việc tham quan các đối tượng 
nhân tạo thường diễn ra trong thời gian rất ngắn. Nó thường kéo dài một vài 
giờ, thậm chí ít hơn. Trong khuôn khổ một chuyến du lịch, người ta có thể 
tìm hiểu nhiều đối tượng nhân tạo. Vì thế, tài nguyên du lịch nhân văn thích 
hợp nhất đối với loại hình du lịch nhận thức theo lộ trình.

Số người quan tâm tới tài nguyên du lịch nhân văn thường có trình độ 
văn hoá, thu nhập cũng như yêu cầu nhận thức cao hơn so với khách du lịch 
thuần tuý.

Tài nguyên du lịch nhân văn thường tập trung ở các điểm quàn cư và 
các thành phố lớn. Đây lại là đầu mối giao thông quan trọng nên rõ ràng 
việc tiếp cận với nguồn tài nguyên này dễ dàng hon nhiều. Khi đền tham 
quan nguồn tài nguyên nhân văn có thể sừ dụng cơ sở hạ tầng đã được xây 
dựng trong các điểm quần cư mà không cần phải xây dựng.

Ưu thế đặc biệt của tài nguyên du lịch nhân văn là đại bộ phận nguồn tài 
nguyên này không có tính mùa, không bị phụ thuộc vào khí hậu và các điều 
kiện tự nhiên khác. Vì thế, khai thác tài nguyên du lịch nhân văn góp phần 
làm giảm sự phụ thuộc vào tính mùa của các dòng khách du lịch. Trong mùa 
du lịch cũng có những ngày không thích hợp cho việc tham quan tài nguyên 
du lịch tự nhiên vì thòi tiết xấu. Trong những trường hợp như thế, tham 
quan tài nguyên du lịch nhân văn là một giải pháp lý tưởng.

Sở thích của những người tìm đến tài nguyên du lịch nhân vãn rất phức 
tạp và khác nhau. Điều đó đã gây ra nhiều khó khăn trong việc đánh giá loại 
tài nguyên du lịch này. Đối với việc đánh giá tài nguyên du lịch tụ nhiên đã 
có một số phương pháp đánh giá định lượng. Còn đánh giá tài nguyên du lịch 
nhân văn phần nhiều dựa vào cơ sở định tính thông qua xúc cảm và trực cám. 
Việc tìm hiếu tài nguyên du lịch nhân văn chịu ảnh hưởng manh cùa các nhân 
tố như độ tuồi, trình độ văn hoá, hứng thú, nghề nghiệp, thành phần dân tộc, 
vốn tri thức,... Ví dụ, đối với khách du lịch có tuổi người Pháp thi tài nguyên 
du lịch nhân văn là đối tượng ưu tiên thăm viếng đầu tiên; còn đối với giới trẻ 
của các thị trường khách khác thì lại không hẳn như thế.

Việc nhận thức tài nguyên du lịch nhân văn phụ thuộc vào từng giai 
đoạn mà khách du lịch được tiếp xúc. Cụ thể là:

— Thông tin, ở giai đoạn này khách du lịch nhận được những tin tức 
chung nhất, thậm chí có thể là mờ nhạt về đối tượng thông qua các thông tin 
truyền miệng hay các phương tiện thông tin đại chúng;
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-  Tiếp xúc, là giai đoạn khách du lịch có thể tiếp xúc bằng mắt thường 
với đối tượng, tuy chi là lướt qua, nhưng là quan sát thực;

-  Nhận thức, trong giai đoạn này khách du lịch tìm hiểu đối tượng một 
cách kỹ lưỡng hom, đi sâu vào nội dung cùa nó, thời gian tiếp xúc lâu hơn;

-  Đánh giá, ở giai đoạn này, bằng kinh nghiệm sống của bản thân, 
khách du lịch có thể so sánh đối tượng này với các đối tượng khác để rút ra 
nhận xét. Việc tham quan tài nguyên du lịch nhân văn thường chi dừng lại ở 
hai giai đoạn đầu, còn giai đoạn nhận thức và đánh giá dành cho khách du 
lịch có trình độ văn hoá cao hơn.

1.3.2. Các loại tài nguyên du lịch nhân văn

a) Các di sàn văn hoá thế giới và di tích lịch sử  -  văn hoả

Các di sản văn hoá thế giới và di tích lịch sù -  văn hoá được coi là một 
trong những tài nguyên du lịch nhân văn quan trọng nhất. Đây là nguồn lực 
đê phát triên và mở rộng hoạt động du lịch. Loại tài nguyên này gắn liền với 
môi trường xung quanh, thể hiện sự sinh động của quá khứ đã hun đúc nên 
và làm cho cuộc sống thêm đa dạng, phong phú. Qua các thời đại, di sản văn 
hoá thế giới và di tích lịch sừ văn hoá đã minh chứng cho những sáng tạo to 
lớn về văn hoá,.tôn giáo và xã hội loài người. Việc bảo vệ, khôi phục và tôn 
tạo những thành quả cùa loài người trong các thời kỳ lịch sử không chì là 
trách nhiệm bào tồn của nhân loại, mà còn tạo điều kiện để những giá trị vô 
giá đó có thể được khai thác, trong đó có mục đích du lịch.

-  Di sàn văn hoá thế giới:

Trong thế giới cổ đại, có 7 kỳ quan do bàn
tay và khối óc của nhiều thê hệ tạo ra nằm
ở những chiếc nèi của nền văn minh nhân 
loại. Đây là minh chứng cho sự sáng tạo vĩ 
đại của loài người ngay từ thời xa xưa. 
Các kỳ quan đó là:

Biểu tượng Di sản thế giới

(1) Những kim tự tháp cổ đại Ai Cập;

(2) Vườn treo Babylon (Iraq hiện nay);

(3) Tượng khổng lồ Hêliôtx (Helios) trên đảo Rốt (Hi Lạp);

(4) Lãng mộ vua Môdôlơ (Mausole, Mausolus) ở Halicacnaxơ;
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(5) Đen thờ nữ thần Actêmis (Artémis) ở Êphedơ'
(6) Tượng thần Dớt (Zeus) ờ tinh Olympia (Hi Lạp);
(7) Ngọn hải đăng cao nhất thế giới và thư viện đầu tiên của loài người 

Alếcxanđria (Alexandrie) ở Ai Cập.
Trong số 7 kỳ quan nói trên, chi còn những ngọn tháp khổng lô ờ Ai 

Cập là vẫn đang đùa giỡn với thời gian cùng nắng gió sa mạc. Các kỳ quan 
còn lại đã lần lượt ứở về với cát bụi.

1. Kim tự tháp Ai Cập (KTT)
KTT là công trình kiến trúc có hình chóp, đáy vuông, thường là lăng mộ cùa các
vua Ai Cập cổ đại. Ở đây có ba KTT lớn: Kêôp (Khéops), Kêphren (Khéphren) 
và Mykêrinôt (Mykérynos). Các KTT được xây bằng những phiên đá lớn, môi 
tháp gồm hàng triệu phiến, mỗi phiến trung bình nặng 2,5 tân... Kích thước của 
tháp chứa nhiỉu phép tinh kỳ diệu: lấy chu vi đáy tháp chia cho hai lần chiều cao 
của tháp sẽ được số 71 = 3,14; chiều cao cùa tháp đúng bằng bán kính của hình
tròn có chu vi bằng chu vi của đáy tháp,...
Trong lòng tháp có phòng đặt quan tài chứa xác ướp cùa vua Ai Cập. Phòng có 
kích thước 10,47 X 5,23m, thông vói bên ngoài bằng một đường hâm rât hẹp (cao 
lm, ngang l,05m) và cửa ờ lưng chừng tháp tại độ cao 17,42m.

Ờ vùng Hạ Ai Cập đâ thống kê được 67 KTT. Một số nước ờ Nam Mỹ và Trang 
Mỹ (Mêhicô, Hônđurat, Goatêmala, Pêru), các dân tộc thời tiền Côlômbô cũng 
dựng rất nhiều KTT. Đặc điểm KTT ở vùng này không phái lãng mộ nhà vua, mà 
là nơi tế tự. Tháp được xây theo kiều giật cấp. Đinh tháp không nhọn mà là mặt 
bằng để xây đền thờ: KTT thờ thần Mặt Trời, thần Mặt Trăng gần Mêhicô; KTT 
của người Tôntec (Toltec) ờ Tula (Tula), KTT của người Maya (Maya) ờ Palẫng 
(Palenque), Uxman (Usmal); KTT của người Inca (Inca) ở Pêru,...

2. Vườn treo Babylon
Theo truyền thuyết, vườn treo là món quà đặc biệt của vua Nabuchatnezan 
(Nabuchadnezzan) tặng hoàng hậu được sùng ái là công chúa xứ Mêđet (Medes).

Vườn treo Babylon dựng ngay cạnh cung điện nhà vua, bên bờ sông Ophơrat 
(Euphrate) thuộc lưu vực Lưõng Hà, cách thành Batđa (Baghda), Iraq 50km về 
phía nam. Vườn được xây trẽn một quà đồi nhó, có dạng vuông, gồm 4 tầng, tầng 
nọ cách tầng kia 25m, mỗi tầng là một vuờn nối nhau bằng những cầu thang khá 
rộng. Tầng dưới cùng có diện tích là 60.516m2, nàm trên một hệ thống cột gồm 625 
cái. Hệ thống cột này càng lên cao càng thu hẹp dần, số luợng cột ft đi, đến tầng 2 
có 441 cột, tầng 3 có 289 cột, tầng trên cùng cỏ 169 cột, kích thước cũng nhó dần. 
Diện tích tầng trên cùng chì còn bàng nừa tầng dưới cùng. Toàn bộ vườn treo 
giống như một chiếc tháp giật cấp rất phổ biến ở lưu vực Lưỡng Hà. Nền của 
tầng làm bằng đá tảng, mỗi viên dài 5m, rộng l,2m, được phủ nhựa, sau đó lát 
gạch và cuối cùng phù một lớp chì, trên đổ một lớp đất màu mỡ. Mỗi tầng được 
xây theo kiểu vòm cong. Vườn có đù hoa thơm, cỏ lạ, các loại cây quý hiếm 
được đưa về từ những vùng mà nhà vua đến xâm lược. Nước được lấy từ 3 giếng
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có máy thuỷ lực quay với hệ thống gàu đưa nước lên cao chảy theo các rãnh thoai 
thoài tưới cho toàn khu vuờn. Do vườn làm theo hướng gió nên hương thơm lan 
toà cả một vùng rộng lớn.

Vườn treo Babylon đánh dấu một thời vàng son của lịch sử vùng Lưỡng Hà, thời 
kỳ phát triển rực rỡ của Vuơng quốc Canđê (Chaldée), còn gọi là Tân Babylon. Nhà 
vua Nabuchatnezan trị vì đất nước được 44 năm thì qua đời. Vườn treo Babylon 
cũng tàn lụi theo, sau bị chôn vùi dưới những lớp đất cát dày từ 10 đến 12m.
3. Tượng thần Hêliôt (Helios)
Trong thần thoại Hi Lạp, Hêliôt là vị thần thời cổ Hi Lạp, hiện thân của Mặt Trời 
(Ph. Helios; tiếng Hi Lạp: Hellos -  có nghĩa là “Mặt Trời”). Hêliôt là con trai cùa 
thân Hypêriông (Hypérion) và thần Teia (Theia), là anh trai cùa nữ thần Ánh 
sáng Êôt (Éos) và thần Mặt Trăng Xêlênê (Seléné). Thần Biển Clymẹn 
(Clymene) có nhiều côn trai, trong đó có con thần Mã Phaêtông (Phaéton). Thần 
Hêliôt ngày nào cũng cưỡi trên cỗ xe thần mã (cỗ xe bốn ngựa) với ánh vàng lấp 
lánh trên bầu ười đi suốt từ đông sang tây, và ban đêm từ dưới đại dương đi lên, 
say sưa bay lượn vòng quanh cực Bắc, đi giám sát loài người, cho nên chẳng có 
việc gì xảy ra trên mặt đất mà thần không biết. Thần Hêliôt ưa thích lưu lại ờ 
Êtiôpi (Éthiopie) hoặc trên đảo Rôt (Rhodes) và chiếm hữu “đàn” chiên thánh. 
Những biểu hiện và tín ngưỡng của thần Hêliôt chiếm một vị trí không lớn lắm 
và đã bị lu mờ một cách rõ nét bời thần Ánh sáng -  Thi ca Apôlông (Apollon). 
Thần Hêliôt đã được tôn thờ ở đảo Rôt. Nhung sớm nhất, chì đến đầu thế kỷ V 
TCN, Hêliôt mới được xem như vị thần chính ờ đào này. Dân chúng trên đảo Rôt 
đã xem ông là vị thần che chờ, bảo vệ họ; một pho tượng khổng lồ -  tượng thần 
Hêliôt với vành mũ vương miện toà tia đã được tạc và đặt tại cảng, nơi cử hành tế 
lễ thần. Tín ngưỡng thần Hêliôt đã đạt được một tầm quan trọng mới, xứng với đạo 
một thần Mặt Trời, đó là lối thoát của thuyết Platông (Platon) mới.
4. Lăng mộ Môdôlơ (Mausole, Mausolus)
Lăng mộ này được xây dựng vào khoảng năm 350 TCN ờ thành phố Halicacnaxơ 
(Halicamasse), thù đô Vuơng quốc Cari (Carie) nằm ờ Tây Á, sát biển Êgiê 
(Égée). Công trình bắt đầu khởi dựng lúc vua Môdôlơ còn sống, nhằm thể hiện 
sự phồn vinh và hùng mạnh cùa đất nước mình sau khi đã thông nhât được 
Vương quốc Cari. Công việc còn dờ dang thì nhà vua băng hà, hoàng hậu 
Actêmit II (Artémise II) đã tiếp tục và hoàn thành công trình, làm rạng rỡ tên tuôi 
nhà vua qua kiệt tác kiến trúc này. Công trình được xây dựng bằng đá, dưới sự 
chi đạo của các kiến trúc sư Pytêôt (Pythéos) và Xatyarôt (Satyaros), phần điêu 
khắc do Xcôpat (Scopas), Bryaxit (Bryaxis), Lêôkharêt (Léokharês) và Timôtêôt 
(T im otheos) đảm nhiệm. Công trình có hình khôi, gôm ba phần: dưới cùng là 
phần đế -  tầng để thi hài mà dưới chân cũng là một hệ bậc tam cấp; phần giữa 
bên trong là phòng tế lễ và bên ngoài có hàng cột bao quanh, có tượng trang trí; 
phần trên cùng là khối mái có dạng kim tự tháp gồm 24 bậc, được kết thúc ỡ đinh 
bằng một cụm tượng (tượng Môdôlơ và Actêmit). Công trình bị huỷ hoại dần do 
thời gian, chiến tranh và động đất, đến thế kỷ XVI thì sụp đồ hoàn toàn (khi quân 
Thổ Nhĩ Kỳ xâm lăng vùng này). Ngành khảo cổ học đã bò nhiều công sức thu 
nhặt các di vật của côrig trình quan trọng này và cũng có nhiều dự án phục chế 
trong đó dự án của Kiêcsơn (làm những năm 1923 -  1928) được coi là chân thực
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nhất. Lăng Môdôlơ chẳng những là một kiệt tác cùa kiến trúc cổ mà còn là một 
mẫu mực cho loại hình lăng mộ, từ đó từ Môdôlơ trở thành danh từ chung để chi 
lăng mộ cùa các bậc vĩ nhân, các vua chúa (Ph. Mausolée; A. Mausoleum; N. 
Mavzolej).

5. Đền thờ nữ thần Actêmit (Artémis)

Đền thờ nữ thần Actêmit được xây dựng từ năm 353 TCN ờ thành phố Ephedơ 
(Éphèse), trên bờ biển Êgiê (Égée) đề thờ Actêmit -  nữ thần Săn bắn, con cùa 
thần Dớt (Zeus), vj thần được nhân dân quý trọng và tôn kinh. Đền thờ là ngôi 
đền đẹp nhất trong các ngôi đền đưcmg thời; được xây dựng và hoàn thành sau 
đúng 120 năm, do kiến trúc sư Khecxiphơrôn (Chersiphron) và người con trai 
của ông là Mêtaghen (Metagenes) thiết kế và xây dựng bằng những tảng đá và 
những chiếc cột khổng lồ bằng đá hoa cương được chạm ưổ tinh vi, lộng lẫy. Sau 
đó bị Êrôxtơrat (Erostrate), một tên hiểu danh đốt cháy. Ngôi đền được xây dựng 
lại. Năm 203 TCN, thành Êphedơ bị đánh chiếm và đền Actémit bị bọn xâm lược 
đập phá để tim vàng bạc châu báu.

6. Tượng thờ thần Dot (Zeus)

Thần Dớt lá vị thần biểu tượng sức mạnh của người dân Hi Lạp, đứng đầu trong 
12 vị thần được người Hi Lạp tôn thờ, sống trên ngọn núi Ôlimpơ (Olympe, Hi Lạp).

Tượng thờ thần Dớt cao 17m, khắc hoạ hinh ành thần Dớt ngồi trên ngai vàng, đầu 
chạm trần đền, khuôn mặt hiền từ, đòi mắt màu hồng tinh anh, nhìn thăng, lông 
mày và lông mi đen nhánh, mũi dọc dừa với chòm râu rậm nhìn ra phía trước, đôi 
môi dày đầy cương nghị. Dáng ngồi bệ vệ, oai nghiêm trên ngai vàng, tay trái cầm 
gậy chì huy, tay phải dựa vào thành ngai. Tất cà phần nừa trên cùa tượng được dát 
bang ngà voi, vàng nhạt ngà về màu hồng phơn phớt, tạo cho thần Dớt một sức 
sống mãnh liệt. Nửa thân dưới cùa tượng phủ một "tấm vải" bằng vàng dát mỏng, 
có chạm trồ dưới thân áo nhừng con vật. Trên thân áo là những ngôi sao và những 
đoá hoa xinh xắn. Chân thần đi dép vàng đặt trên một chiếc bàn trang trí những con 
sư tứ vàng. Ngai vàng cũng bằng ngà và vàng, có chạm khắc những trận đấu điền 
kinh ờ Ôlympi (Olympie). Đến nay, trên quàng trường chính Antit (Altis) ớ 
Ôlympi chi còn lại một ít di tích cùa đền thờ và tượng thờ thần Dớt.

7. Hải đăng Alêchxanđri (Alexandric)

Hài đăng Alêchxanđri được xây dựng trên đào Pharôt (Pharos) ở Alêchxanđri 
(Alexandrie) -  thành phố cảng đầu tiên cùa Ai Cập, trong khoảng thời gian trị vì 
cùa hai đời vua Ptôlêmê (Ptolémée) I và II (300 -  280 TCN). Đó là một tháp ba 
tầng, cao 130m. Tầng dưới là một toà nhà, mỗi chiều dài 30m xây bàng những 
viên đá vôi lớn. Tầng hai xây theo kiểu lầu bát giác bằng đá hoa cương. Tầng ba 
đặt ngọn đèn hình trụ có vòm che. Trên nóc vòm là tượng thằn biển Pôxâyđông 
(Poséidon) bằng đồng cao 7m, vòm có những cột đá hoa cương đỡ, không có 
tường bao quanh đề ánh sáng của đèn chiếu khắp nơi nhờ một hệ thống mặt 
gương băng kim khí phàn chiếu, vì thế ở cách xa 60km người đi biền vin trông 
thây. Đẽn thê kỷ XIV, do động đất, hài đăng Alêchxanđri đã bị sập đổ. Tên đảo 
Pharôt, nơi đặt ngọn hài đăng đầu tiên cùa nhân loại, đã trờ thành một danh từ 
chung trong một số ngôn ngữ ờ châu Âu (như Ph. phare; N. fara: đèn chiếu).

(Nguồn: Từ điến Bách khoa Việt Nam, Nxb Từ điến Bách khoa)
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Trong những năm vừa qua, sau một thời gian bầu chọn được thực hiện 
qua mạng internet và điện thoại với sự tham gia của khoảng 100 triệu người 
trên khắp thế giới, bày kỳ quan mới của thế giới đã được công bố vào thứ 
bảy ngày 7/7/2007. Đó là Vạn lý trường thành (Trung Quốc), Pháo đài 
Machu Picchu (Pêru); Tượng chúa cứu thế (Braxin), Đấu trường La Mã (Ý), 
Thành phố cổ Petra (Gioocđani); Đền Taj Mahal (Ắn Độ) và Thành phố cổ 
của người Maya ờ Chichen Itza (Mêhicô).

Liên hợp quốc đã đưa ra Công ước quốc tế về bảo tồn di sản vàn hoá và 
thiên nhiên. Trên 100 nước, trong đó có Việt Nam tham gia ký công ước này 
và trên cơ sở đó đã thành lập Hội đồng Di sản Thế giới (WHO).

Các di sản ở các nước muốn được xếp hạng là Di sản thế giới phải đáp 
ứng đầy đủ những tiêu chuẩn do WHO đưa ra. Hằng năm, WHO họp một 
lần vào tháng 12 để xét duyệt và công nhận di sản. Theo Công ước Di sản 
thế g iớ i(6) thì Di sản văn hoá thế giới là:

+ Các di tích: Các tác phẩm kiến trúc, điêu khắc và hội hoạ, các yếu tố 
hay các cấu trúc có tính chất khảo cổ học, ký tự, nhà ở trong hang đá và các 
công trình có sự liên kết nhiều đặc điểm có giá trị nổi bật toàn cầu xét theo 
quan điểm lịch sử, nghệ thuật và khoa học.

+ Các quần thể công trình xây dựng: Các quần thể này hoặc tách biệt 
hay liên kết lại với nhau, có giá trị nổi bật toàn cầu về kiến trúc, về tính 
đồng nhất hoặc vị trí của chúng trong cành quan, xét theo quan điểm lịch sử, 
nghệ thuật và khoa học.

+ Các di chỉ: Các tác phẩm do con người tạo nên, hoặc các tác phẩm có 
sự kết hợp giữa thiên nhiên và nhân tạo cũng như các khu vực có các di chi 
khảo cổ có giá trị nổi bật toàn cầu xét theo quan điểm lịch sử, thẩm mĩ, dân 
tộc học hoặc nhân chủng học.

Đối với di sản văn hoá thể giới có 6 tiêu chuẩn. Một di sản quốc gia được 
công nhận là di sản văn hoá thế giói phải dảm bảo đầy đủ 1 trong 6 tiêu chuẩn 
dưới đây:

(1) Là tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị, tác phẩm hàng đầu của tài năng 
con người.

(2) Có ảnh hường quan trọng đến sự phát triển của nghệ thuật kiến trúc, 
nghệ thuật cấu tạo không gian trong một thời gian nhất định, trong một 
khung cảnh văn hoá nhất định.

(6) http://vi.wikipedia.org
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(3) Chứng cớ xác thực cho một nền văn minh đã biến mất.
(4) Cung cấp ví dụ hùng hồn cho một thể loại xây dựng, hoặc kiến trú 

phản ánh một giai đoạn lịch sừ có ý nghĩa.

(5) Cung cấp ví dụ hùng hồn về một dạng nhà ở truyền thống nói lê 
được một nền văn hoá đang có nguy cơ bị huỷ hoại trước những biên độn 
không cưỡng lại được.

(6) Có mối quan hệ trực tiếp với những sự kiện, tín ngưỡng đáp úm 
được những tiêu chuẩn xác thực về ý tưởng sáng tạo, về vật liệu, về cách tạ 
lập cũng như về vị tri.

Việc một di sản quốc gia đirợc công nhận, tôn vinh là di sản thê giới man 
lại nhiều ý nghĩa. Tầm vóc giá trị cùa di sản đó được nâng cao, trong môi qua 
hệ có tính toàn cầu. Các giá trị văn hoá, thẩm mĩ cũng như các ý nghĩa kinh t 
chính trị wcrt khòi phạm vi một nuớc. Khả năng thu hút khách du lịch và pb 
triển dịch vụ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.

Đến hết tháng 8/2010. ữên thế giới đă có 911 di sàn, bao gồm 180 < 
sản thiên nhiên, 704 di sản văn hoá và 27 di sàn hỗn họp.

Số lượng các di sản trên thế giới (năm 2010)

Văn hoá Tự nhiên Hỗn hợp Tổng số Ti lệ (%

Châu Phi 42 32 4 78 9

Các nước Ả Rập 61 4 1 66 7

Châu Á -  Thái Bình Dương 138 51 9 198 21

Châu Âu -  Bấc Mỹ 377 ■ 58 10 445 49

Mỹ Latinh -  Caribê 86 35 3 124 14

Tồna số 704 180 27 911 100

(Nguồn: http://whc. unesco org/en/list/slc 

Trẽn thè giới, có nhiều quốc gia với số di sàn tương đối lớn đã được côr 
nhận. Ví dụ như Pháp có 33 di sàn thế eiới (tiêu biểu như cung điện Vecxâ 
lảu đài Phôngtennơblô....); Ẩn Độ: 27 (lăng mộ Taj Mahal, các đền ữ 
Brihadisuara. Komarak....); Truna Quốc: 38 (Cố cung ở Bắc Kinh. Vạn ] 
trường thành, lăna Tần Thuỷ Hoàne, núi Thái Sơn, hang đá Đôn Hoàng ... 
Tây Ban Nha: 41: Anh: 28; Canada: 15: Nhật Bản: 14; Việt Nam có 10 di sàn ử 
áới bao 2ồm: Quẳn thể di tích cố đô Huế, Vịnh Hạ Long. Phố cồ Hội A]
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B ả y  k ỳ  q u a n  th ế  g iớ i cổ  đ ạ i

Kim tự tháp Ai Cập

Tượng Hêliot (tranh vê)

Hải đăng Alexandria (tranh vẽ





Đền thờ nữ thần Actemis (hình phục dựng)

Vườn treo Babylon (tranh vẽ)



Bảy kỳ quan thế giới mới do tổ chức NOW bình chọn

Đền thờ  Chichen Itza (Mêhicô)



Vạn lý trường thành (Trung Quốc)

Đấu truờng La Mã (Italia)



Đền Taj Mahal (Ấn Độ)

T hành cổ Petra (Gioócđani)



Vận động viên tập luyện trong các thế vận hội Olỉmpic cổ đại (tranh vẽ)

Thomas Cook (1808 -1892) Đoàn du lịch do Thomas Cook tổ chức

Quảng cáo du lịch của hãng Butlin's năm 1950 và bưu ảnh năm 1970



Kinh thành Huế



Di tích Mỹ Sơn, VQG Phong Nha -  Kẻ Bàng, Nhã nhạc cung đình Huế, Không 
gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca quan họ, Ca trù, Hoàng thành 
Thăng Long. Các nước ừong khu vực Đông Nam Á cũng có khá nhiều di sản 
được thế giới công nhận: Campuchia: 6; Thái Lan: 5, Malaixia: 3, Lào: 2...(7)

-  Di tích lịch sử -  văn hoá:

Di tích lịch sử -  văn hoá là tài sản văn hoá vô giá của mỗi địa phương, 
môi dân tộc, mỗi đất nước và của cả nhân loại. Nó là bằng chứng trung 
thành, xác thực, cụ thể nhất về đặc điểm văn hoá cùa mỗi nước, mà ở đó 
chứa đựng tất cả những gì thuộc về truyền thống tốt đẹp, tinh hoa, trí tuệ, tài 
năng, giá trị văn hoá, nghệ thuật. Di tích lịch sừ -  văn hoá có khả năng to 
lớn, góp phần vào việc phát triển trí tuệ, tài năng cùa con người, vào việc 
phát triển khoa học nhân văn, khoa học lịch sử. Đó chính là bộ mặt quá khứ 
của mỗi dân tộc, mỗi đất nước.

Những kim tự tháp ở Ai Cập, đền Páctênông ở Hi Lạp, Chùa Tháp dát 
vàng, dát bạc (ở Án Độ, Miannia), Ăngco Vát (Campuchia) cũng như thành 
Cổ Loa, Đền Hùng, cung điện, lăng tẩm ở cố đô Huế trên đất nước ta mãi mãi 
là những biểu tượng chói ngời trong kho tàng văn hoá chung của nhân loại.

Các di tích loại này được gọi chung là di tích lịch sử -  văn hoá vì chúng 
được tạo ra bởi con người (tập thể hoặc cá nhân) trong quá trình lao động 
sáng tạo lâu dài. Văn hoá ở đây bao gồm cả văn hoá vật chất, văn hoá xã hội 
và văn hoá tinh thần.

Mỗi một quốc gia trên thế giới đều có những quy định về di tích lịch sử -  
văn hoá. Theo quy định trong Hiến chương Vơnidơ (Italia) năm 1964, khái 
niệm di tích lịch sử -  văn hoá bao gồm những công trình xây dựng lẻ loi, 
những khu di tích ở đô thị hay ở nông thôn là bằng chứng của một nền văn 
minh riêng biệt, hoặc của một sự tiến hoá có ý nghĩa hay là một biến cố về 
lịch sử.

Ở Ai Cập, theo Luật số 117 về bảo vệ các cổ vật ban hành ngày 
8/6/1983 các di tích lịch sử -  văn hoá được gọi là cổ vật bất động sàn và 
động sản. "Đó là cổ vật động sản hoặc bất động sàn được làm ra từ các nền 
văn minh khác nhau, hoặc là một sáng tạo nghệ thuật, khoa học, văn hoá, 
hoặc tôn giáo của thời tiền sử, hoặc các thời kỳ kế tiếp nhau cùa lịch sử và 
ngược trở lại 100 năm, khi tài sản đó có giá trị quan trọng về khảo cồ học

(7> http://w hc.unesco.org/en/list/stat

^•ĐLDLVN
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hay lịch sử, là chứng cứ của những nền văn minh khác nhau đã tồn tại trên 
đất Ai Cập hoặc đã có với đất nước này những quan hệ lịch sử, cũng đều 
được coi là cổ vật, kể cả các di hài người và động vật cùng niên đại với thời
kỳ ấy".

Tại Tây Ban Nha, theo Luật 16 về di sản lịch sử công bố ngày 
25/6/1985 quy định di tích lịch sử -  văn hoá được gọi là di sản lịch sử. "Di 
sản lịch sử Tây Ban Nha bao gồm các bất động sản và các động sản có giá 
trị nghệ thuật, cổ sinh vật học, khảo cổ học, dân tộc học, khoa học hoặc kỹ 
thuật. Ngoài ra cũng còn phải kể cả các di sản tư liệu và thư mục; các lớp 
mò, các khu vực khảo cổ cũng như các thắng cảnh thiên nhiên; các công 
viên, các vườn có giá trị nghệ thuật, lịch sử hay chùng học".

Ở Việt Nam, theo Luật Di sản văn hoá (năm 2001) thì "Di sàn văn hoá 
là những công trình xây dựng và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc 
công trình, địa điếm có giá trị lịch sử -  văn hoá và khoa học".

Di sản văn hoá phi vậl thế là sàn phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, 
khoa học, đuợc lưu giữ bàng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền 
miệng, truyền nghề, trinh diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, bao 
gồm: tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn 
truyền miệng, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề 
thù công truyền thống, tri thức về y, dược học cổ truyền, về văn hoá ẩm 
thực, về trang phục truyền thống dân tộc và những tri thức dân gian khác.

Di sàn văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, 
khoa học, bao gồm di tích lịch sử -  văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ 
vật, bảo vật quốc gia.

Danh lam thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết 
họp giữa cành quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, 
thẩm mĩ, khoa học.

Từ những quan niệm về di tích lịch sử — văn hoá của các nước trên thế 
giới và ở nước ta, có thể đưa ra những quy định chung nhất nhu sau:

Di tích lịch sử -  văn hoá là:
+ Những nơi ẩn chứa một bộ phận giá trị văn hoá khảo cổ.

+ Những địa điểm, khung cảnh ghi dấu về dân tộc học.

+ Những nơi diễn ra sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa thúc 
đẩy sự phát triển lịch sử đất nước, lịch sử địa phương.
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+ Những địa điểm ghi dấu chiến công chống xâm lược, áp bức.

+ Những nơi ghi dấu giá trị lưu niệm về nhân vật lịch sử, anh hùng 
dân tộc, danh nhân văn hoá, khoa học.

+ Những công trình kiến trúc, nghệ thuật có giá trị toàn quốc hoặc 
khu vực...

+ Những danh lam thắng cảnh do thiên nhiên tạo dựng cùng với bàn 
tay khéo léo của con người.

Như vậy, về tổng thể có thể hiểu: Di tích lịch sử -  văn hoá là những không 
gian vật chát cụ thê, khách quan, trong đó chứa đựng các giá trị nhiều mặt điển 
hình, do tập thế hoặc cá nhân con người sáng tạo ra trong lịch sử để lại.

Di tích lịch sử — văn hoá chứa đựng nhiều nội dung. Mỗi di tích có nội 
dung, giá trị văn hoá, lượng thông tin riêng biệt, cần  phải phân biệt các loại di 
tích đó để xác định tên gọi sao cho đúng với nội dung cũng như có thể khai 
thác và bảo vệ chúng một cách có hiệu quả.

Nhìn chung, di tích lịch sử -  văn hoá, danh lam thẳng cảnh thường được 
phân chia thành một số loại hình dưới đây:

+ Di tích văn hoá khảo cổ;

+ Di tích lịch sử;

+ Di tích văn hoá nghệ thuật;

+ Các loại danh lam thắng cảnh.

Loại hình di tích văn hoá khảo cổ

Đây là những địa điểm ẩn giấu một bộ phận giá trị văn hoá, thuộc về 
thời kỳ lịch sử cùa xã hội loài người chưa có vàn tự và thời gian nào đó 
trong lịch sử cổ đại.

Đa số các di tích văn hoá khảo cổ nằm trong lòng đất, cũng có trường 
hợp tồn tại trên m ặt đất (ví dụ các bức chạm khắc trên vách đá...).

Di tích văn hoá khảo cổ còn được gọi là di chi khảo cổ và được phân 
thành di chi cu trú và di chi mộ táng.

Di chi cư trú gồm có di chi hang động, di chi cư trú có thành luỹ (bàng 
đất hoặc xếp bằng đá), di chi cư trú không có thành luỹ (gắn với tộc người 
sinh sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi ờ các bãi, sườn đồi, gò, dọc triền 
sông bên canh những đầm hồ lớn) và di chi đống vỏ sò (thường gặp ở các 
vùng ven biên).
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Loại hình di tích lịch sừ

Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có những đặc điểm lịch sử riêng và được 
ghi lại ở những di tích lịch sử. Sụ ghi lại ấy có khác nhau về số lượng, sự phân 
bố và nội dung giá trị.

Loại hình di tích lịch sừ thường bao gồm:
+ Di tích ghi dấu về dân tộc học: sự ăn ở, sinh hoạt của các tộc người.
+ Di tích ghi dấu sự kiện chính trị quan trọng, tiêu biểu, có ý nghĩa 

quyết định chiều hướng phát triển của đất nước, cùa địa phương.

+ Di tích ghi dấu chiến công chống xâm lược.
+ Di tích ghi dấu những kỳ niệm.

+ Di tích ghi dấu sự vinh quang trong lao động.
+ Di tích ghi dấu tội ác của đế quốc và phong kiến.
+ Cũng có khi người ta phân chia loại hình di tích lịch sử theo các 

thời kỳ như cồ đại, trung đại, cận đại, hiện đại.

Loại hình di tích văn hoá nghệ thuật

Đây là các di tích gẳn với các công trình kiến trúc có giá trị nên còn 
được gọi là di tích kiến trúc nghệ thuật. Đen lượt mình, chúng lại được chia 
thành di tích kiến trúc và di tích nghệ thuật (các tác phẩm nghệ thuật như 
tượng đài,...). Những di tích này chứa đựng không chi giá trị kiến trúc mà 
còn chứa đựng cả nhũng giá trị văn hoá xã hội, văn hoá tinh thần (Tháp 
Epphen. Khải Hoàn môn ờ Pháp, các ngôi đình làng, Văn Miếu -  Quốc Từ 
Giám. Nhà thờ Phát Diệm, Toà thánh Tây Ninh,...).

Các danh lam thang cành

ờ  mỗi đất nước, cùng với các di tích lịch sử -  văn hoá, không ít thì 
nhiều còn có những giá trị nào đó do thiên nhiên ban tặng cùng với bóng 
dáng cùa bàn tay con người. Đó là các danh lam thắng cành.

ơ  Việt Nam. danh lam thăng cành là nơi có cảnh đẹp với các đền, chùa 
nồi tiếng. Phần lớn các danh lam thấng cành đều có chùa thờ Phật. Khu vực 
Hương Tích (Hà Nội) có cà một hệ thống chùa: Long Vân, Thiên Trù, Giải 
Oan. Tuyết Sơn thấp thoáng trong cảnh quan cùa núi đá vôi, rừng cây và 
suôi nước. Cành đẹp Yên Tứ cũng gắn với các chùa thuộc phái Trúc Lâm và 
vị tổ thứ nhất Trần Nhân Tông.
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Các danh lam thắng cảnh không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, mà 
còn có giá trị nhân văn do bàn tay, khối óc của con người tạo nên. Chính vì 
thê, chúng có giá trị to lớn đối với hoạt động du lịch.

Ngoài ra, di tích lịch sử -  văn hoá còn có thể được phân chia theo cách 
khác đó là những di tích lịch sử đặc biệt gắn với nền văn hoá chung của 
nhân loại. Những di tích này đánh thức sự khao khát tìm hiểu và có sức thu 
hút khách du lịch với nhiều mục đích khác nhau. Không phải ngẫu nhiên mà 
ở các nước như Ai Cập, Hi Lạp, Ấn Độ, Trung Quốc, Mêhicô, Italia... với 
những công trình lịch sử nổi tiếng từ thời cổ đại lại thu hút số lượng lớn 
khách du lịch quốc tế. Những di tích loại này không nhiều lắm và trở thành 
tài sàn vô giá của nhân loại.

Các bảo tàng là nơi bảo tồn tài sản tinh thần quý giá của văn hoá dân 
tộc. Cùng với việc bảo vệ các di tích lịch sử -  văn hoá, công tác xây dựng 
bảo tàng luôn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của mỗi quốc gia. Chính 
các bảo tàng cũng là nơi thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài 
nước. Bảo tàng Hoàng Gia (Anh), Bảo tàng Luvơrơ (Pháp), Bảo tàng 
Ecgiơmitát (LB Nga), Bảo tàng c ố  cung (Trung Quốc),... với khối lượng 
khổng lồ những hiện vật, những tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự sáng tạo, 
tài nàng và trí tuệ bất tận của con người lúc nào cũng là niềm mơ ước được 
đến thăm của du khách.

-  Tiêu chuẩn xếp hạng di tích lịch sử -  văn hoá:

Công nhận và xếp hạng di tích là một hoạt động có tính chất pháp lý và 
khoa học được thực thi phổ biến ở tất cả các quốc gia trên thế giới.

Việc xếp hạng các di tích là nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động bảo 
vệ, khai thác, sử dụng di tích, tạo quyền bất khả xâm phạm cho các di tích. 
Trên cơ sở đó có kể hoạch đầu tư, phát huy cao độ những giá trị tốt đẹp 
trong xã hội hiện đại. Theo Luật Di sản văn hoá (2001) quy định tại điều 28, 
mục I chương IV thì tiêu chuẩn để công nhận di tích văn hoá -  lịch sử và 
danh lam thắng cảnh như sau:

Di tích lịch sử -  văn hoá phải đạt được một trong các tiêu chí sau đây:

+ Công trình xây dựng, địa điểm gán với sự kiện lịch sử tiêu biểu 
trong quá trình dựng nước và giữ nước;

+ Công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của 
anh hùng dân tộc, danh nhân của đất nước;
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+ Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu biêu 
cùa các thời kỳ cách mạng, kháng chiến;

+ Địa điểm có giá trị tiêu biểu về khảo cổ;
+ Quần thể các công trình kiến trúc hoặc công trình kiến trúc đom lẻ có 

giá trị tiêu biểu về kiến trúc, nghệ thuật của một hoặc nhiều giai đoạn lịch sử.

Danh lam thắng cảnh phải có một trong các tiêu chí sau đây:

+ Cành quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cành quan 
thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị thẩm mĩ tiêu biểu;

+ Khu vực thiên nhiên có giá trị khoa học về địa chất, địa mạo, địa 
lý, đa dạng sinh học, hệ sinh thái đặc thù hoặc khu vực thiên nhiên chứa 
đựng những dấu tích vật chất về các giai đoạn phát triển của Trái Đất.

Thẩm quyền quyết đinh xếp hạng di tích được quy định tại điều 30, mục I, 
chương IV như sau:

Chủ tịch UBND cấp tinh quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh;

Bộ trưởng Bộ Văn hoá — Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch) quyết định xếp hạng di tích quốc gia;

Thu tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; 
quyết định việc đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên 
hợp quốc (UNESCO) xem xét đưa di tích tiêu biểu của Việt Nam vào danh 
mục di sàn thế giới.

Trong trường hợp di tích đã được xếp hạng mà sau đó có đù căn cứ để 
xác định là không đù tiêu chuẩn, hoặc bị huỷ hoại, không có khả năng phục 
hồi thì người có thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích cấp nào có quyền 
ra quyết định huỷ bò xếp hạng đối với di tích cấp đó.

Đe đánh giá ý nghĩa của các di tích lịch sử — vàn hoá phục vụ mục đích 
du lịch, cần dựa vào một vài tiêu chí thể hiện số lượng và chất lượng di tích 
sau đây:

+ Mật độ di tích phản ánh số lượng di tích các loại trên một đơn vị 
diện tích và được coi là một trong những tiêu chí quan trọng nhất về mặt số 
lượng. Nhìn chung, mật độ di tích càng cao thi lãnh thồ đó càng có điều kiện 
đề phát triển du lịch. Tất nhiên tiêu chí này chỉ mang ý nghĩa tương đối. bởi 
vì mật độ di tích trên một lãnh thổ nào đó có thể cao, nhưng chất lượng di 
tích không đảm bào (hoặc ít giá trị, hoặc bị xuống cấp) thì việc sừ dụng
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chúng với mục đích du lịch cũng bị hạn chế. Hơn nữa, mật độ di tích là một 
đại lượng trung bình, chưa phản ánh hết được sự phân bố của các di tích, nhất 
là trên một lãnh thổ lớn. Mật độ di tích không giống nhau giữa các lãnh thổ.

+ Sô lượng di tích là một tiêu chí thể hiện số lượng (tuyệt đối) di tích 
có trên một lãnh thổ. So với tiêu chí mật độ di tích, tiêu chí này chi biểu 
hiện ‘ nhiêu” hay “ít” một cách tương đối. Trong một lãnh thổ, số di tích có 
thê nhiêu nhưng chúng phân bố quá rải rác thì ý nghĩa cũng bị hạn chế. 
Ngược lại, sộ di tích tuy tương đối ít, song phân bố tập trung hơn thì giá trị 
của chúng đối với du lịch lại lớn hơn.

+ Sô di tích được xêp hạng là một tiêu chí quan trọng thể hiện chất 
lượng của các di tích. Nó có giá trị hơn so với các tiêu chí thể hiện số lượng. 
Việc tô chức và phát triển du lịch, trong chừng mực lớn, phụ thuộc vào mặt 
chất lượng của di tích.

+ Số di tích đặc biệt quan trọng cũng phản ánh chất lượng của di 
tích, bởi vì trên thực tế số di tích này không nhiều và không phải ở lãnh thổ 
nào cũng có. Có thể coi các di sản thế giới là loại di tích đặc biệt quan trọng.

b) Le hội

Ờ bất cứ thời đại nào, bất cứ dân tộc nào và vào bất cứ mùa nào đều có 
những lễ hội. “Lễ hội đã dệt nên tấm thảm muôn màu mà ở đó mọi sự đan 
quyện vào nhau, thiêng liêng và trần tục, nghi lễ và hồn hậu, truyền thống và 
phóng khoáng, của cải và khốn khó, cô đơn và kết đoàn, trí tuệ và bản năng” 
(Tạp chí Ngươi đưa tin UNESCO, 12/1989).

Các lễ hội đã tạo nên một môi trường mới, huyền diệu, giúp cho người 
tham dự có điều kiện tiếp xúc với những bí ẩn vừa mơ, vừa thực. Lễ hội trở 
thành dịp cho con người hành hương về với cội rễ, bản thể của mình. Trong 
kho báu di sản của quá khứ để lại cho ngày hôm nay, các lễ hội dân tộc lành 
manh không bị mất đi, mà ngày càng được nhân rộng, phát triển cả về hình 
thức lẫn nội dung. Lễ hội gắn với các di tích lịch sử -  văn hoá như hình với 
bóng và có sức hấp dân kỳ diệu.

-  Lễ hội là loại hình sinh hoạt văn hoá tổng hợp hết sức đa dạng và 
phong phú là một kiểu sinh hoạt tập thể của nhân dân sau thời gian lao 
đông mệt nhọc, hoặc là một dịp để con người hướng về một sự kiện lịch sử 
trong đại: ngưỡng mộ tổ tiên, ôn lại truyền thống, hoặc là để giải quyết 
những nỗi lo âu, những khao khát, ước mơ mà cuộc sống thực tại chưa giải 
quyết được.
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-  Lễ hội gồm 2 phần: phần nghi lễ và phần hội.
+ Phần nghi lễ là phàn mở đầú cho các lễ hội, dù lớn hay nhó, dù dài 

hay ngắn với những nghi thức nghiêm trang, trọng thể.

Phần nghi lễ mở đầu ngày hội bao giờ cũng mang tính tưởng niệm lịch 
sử, hướng về một sự kiện lịch sử trọng đại, một vị anh hùng dân tộc lôi lạc 
có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển cùa xã hội.

Nghi thức tế lễ nhằm bày tỏ lòng tôn kính với các bậc thánh hiên và thân 
linh, cầu mong được thiên thời, địa lợi, nhân hoà và sự phồn vinh hạnh phúc.

Nghi lễ tạo thành nền móng vững chắc với yếu tố văn hoá linh thiêng, 
đầy giá trị thẩm mĩ đối với toàn thể cộng đồng người đi hội trước khi 
chuyển sang phần xem hội.

+ Phần hội diễn ra những hoạt động tiêu biểu, điển hình cho tâm lý 
và văn hoá cộng đồng, chứa đựng những quan niệm của một dân tộc về thực 
tế lịch sử, xã hội và thiên nhiên. Trong hội thường có những trò vui, những 
đêm thi nghề, thi hát, tượng trưng cho sụ nhớ ơn và ghi công người xưa. Tất 
cả những gì tiêu biểu cho một vùng đất, một làng xã được mang ra phô diễn, 
đem lại niềm vui cho mọi người. Các chàng trai, cô gái đi hội là cái cớ để gặp 
gỡ, tìm hiều nhau. Phần hội luôn gắn liền với tỉnh yêu, giao duyên nam nữ 
đầy thi vị.

Lễ hội thường xuất hiện vào thời điểm linh thiêng chuyển giao mùa, 
hoặc đánh dấu sự kết thúc một chu kỳ lao động và chuẩn bị bước sang một 
chu kỳ mới.

Khi đánh giá lễ hội phục vụ mục đích du lịch, cần chú ý những đặc điểm 
sau đây:

+ Thời gian của lễ hội: Các lễ hội không phải diễn ra quanh năm, mà 
chi tập trung trong thòi gian ngắn. Nhìn chung, chúng thường diễn ra vào mùa 
xuân. Có lẽ ở thời điểm bắt đầu mỗi năm mới, con người có nhu cầu thông 
qua các lễ hội dân tộc đề nạp thêm năng lượng sống nhằm tiếp tục tồn tại và 
phát triển. Không chỉ riêng đối với người Việt Nam có “tháng giêng là tháng 
ăn chơi”, người Nga có Maxlenisa, người Braxin có Cacnavan, người Lào có 
Bunpimay, người Campuchia có Chon chơnnan thơmây (lễ hội té nước),...

Có lễ hội được tiến hành trong khoảng một, hai tháng, nhưng cũng có lễ 
hội chi diễn ra trong một vài ngày. Trong thời gian lễ hội, khách hành 
hương tới rất đông với nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích du 
lịch. Chẳng hạn, lễ hội Đền Hùng năm 2010 đón trên 5,5 triệu lượt khách.
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+ Quy mô của lễ hội: Các lễ hội có quy mô lớn, nhỏ khác nhau. Có 
lê hội diễn ra trên địa bàn rộng, thậm chí có quy mô quốc tế. Ngược lại, có 
lê hội chì bó gọn trong một địa phương nhò hẹp. Điều này rõ ràng ảnh 
hưởng đến hoạt động du lịch và nhất là khả năng thu hút du khách.

+ Địa điểm diễn ra lễ hội: Các lễ hội thường được tổ chức tại những 
di tích lịch sừ -  văn hoá. Điều đó cho phép khai thác tốt hơn cả di tích lẫn lễ 
hội vào mục đích du lịch. Di tích và lễ hội là hai loại hình tài nguyên du lịch 
nhân văn luôn sóng đôi và đan xen lẫn nhau. Lễ hội gắn với di tích và không 
tách rời di tích. Có thể nói, di tích là tinh hoa truyền thống được kết tinh lại 
ở dạng cứng; còn lễ hội là cái hồn chuyển tải tinh hoa ấy đến với đời thường.

Trên thế giới, lễ hội có nguồn gốc và hình thức vô cùng đa dạng. Chính 
điều đó thể hiện vai trò quan trọng của hội hè nói chung trong đời sống cộng 
đồng. Có thể phân biệt một số hình thức lễ hội chính sau đây:

+ Lễ ghi nhớ những sự kiện cùa đời sống như sinh nở, khai tâm, cưới 
xin, ma chay. Đó là những hành động tập thể, qua đó ghi nhận lại những 
thời điểm quan trọng trong mỗi cộng đồng, dân tộc. Nhiều khách du lịch rất 
ưa thích đến với lễ hội này ở các quốc gia.

+ Lễ hội “Phục hồi” nhằm làm sống lại một cách ngoạn mục ký ức 
về một quá khứ hay một nền văn hoá đã tiêu vong. Ví dụ như hội Diablađa 
ờ Bolivia, trong đó những người da đò, thợ mỏ hay thợ thủ công đóng giả 
thành những nhân vật của Đế quốc Inca thời thượng cổ đương đầu với thánh 
Geoges và chiến thắng oanh liệt ữong một trận giao tranh nảy lửa tưởng 
tượng. Hay như hội mừng trên bãi biển Yemanja ở Braxin là một ảo ảnh 
diễn lại bằng điệu bộ và nhảy múa về một châu Phi xa xưa mà biển là sân 
khấu; hoặc như các nghi lễ ở Hoàng cung xưa của Trung Quốc.

+ Lễ hội có nghi lễ mô phỏng một cuộc tế lễ mang màu sắc sân khấu 
và có vẻ đẹp trang Tighiêm. Chẳng hạn như những lễ mừng bắt nguồn từ đạo 
Phật ở châu Á, những lễ hội huyền bí của Thiên Chúa giáo La Mã ở Italia 
hay Tây Ban Nha,...

+ Lễ hội kỷ niệm mà tất cà các quốc gia trên thế giới đều tổ chức 
một cách trang nghiêm để nhắc nhở bàng một công ước hay khế ước nào đó, 
hoặc một sự kiện khai sinh ra nhà nước hiện tại. Những lễ hội này được tổ 
chức long trọng và mang tính giáo dục cao. Ví dụ, ngày Quốc khánh, ngày 
Quốc tế Lao động 1 -  5,...
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Ngoài ra, còn có thể phân biệt lễ hội theo nhóm lễ hội truyền thống dân 
gian (các lễ hội hình thành ữong lịch sử, gắn bó chặt chẽ với phong tục, tập 
quán, tín ngưỡng của dân tộc), lễ hội đương đại (các lễ hội mới phát triển, 
du nhập từ các nền văn hoá mới ữong thời kỳ hiện đại) ...

Khách du lịch thường có nhu cầu tham dự các lễ hội và thường cảm 
thấy sự hoà đồng mãnh liệt, say mê nhập cuộc. Những cuộc hội hè như vậy 
đã được gắn chặt vào đời sống văn hoá của cả khu vực hay cùa mỗi quốc 
gia. Chính tại đây, tình cảm cộng đồng, sự hiểu biết giữa các dân tộc được 
bộc lộ rõ ràng nhất.

c) Các đối tượng du lịch gắn với dân tộc học
Mỗi một dân tộc có những điều kiện sinh sống, đặc điểm văn hoá, 

phong tục tập quán, hoạt động sàn xuất mang sắc thái riêng của mình trên 
địa bàn cư trú nhất định. Những đặc thù của từng dân tộc có sức hấp dẫn 
riêng đối với khách du lịch. Như Tạp chí Nguời đưa tin UNESCO 
(4/5/2000) đã viết: “Cuộc phiêu lưu giờ đây không còn chân trời địa lý, 
không còn những lục địa trinh bạch, không còn những đại dương chua ai 
biết tới, không còn những hòn đào bí ẩn. Vậy mà, về nhiều mặt, các dân tộc 
vẫn còn xa lạ với nhau và những phong tục, những niềm hy vọng ẩn giấu, 
những xác tín sâu kín của mỗi dân tộc vẫn tiếp tục là những thứ mà các dân 
tộc khác chẳng mấy biết đến...”. Khách du lịch thời nay bị cuốn hút bởi 
tiếng gọi cùa những con đường đến với con người. Họ thực sự mong muốn 
được gặp gỡ những người khác trong chuyến viễn du cùa mình để quan sát, 
đôi thoại, để hấp thụ các nguồn dinh dưỡng cùa các nền vãn hoá và nuôi 
dưỡng lại các nền văn hoá ấy, đồng thời cũng là để không ngừng tìm kiếm 
bản sắc dân tộc mình. Một chuyến đi qua s'ự đa dạng văn hoá cùa thế giới đã 
lấy phẩm cách con nguời năm châu bốn biển làm la bàn.

Các đối tượng du lịch gắn với dân tộc học có giá trị với du lịch là các
tập tục lạ về cư trú, về tồ chức xã hội, về thói quen ăn uống sinh hoạt, về 
kiến trúc cổ, các nét truyền thống trong quy hoạch cư trú và xây dựng, ưang 
phục dân tộc,...

Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều thể hiện những sắc thái riêng biệt cùa 
mình đế thu hút khách du lịch. Người Tây Ban Nha ờ vùng biển Địa Trung 
Hài với nền văn hoá Flamenco và truyền thống đấu bò là đối tượng hấp dẫn 
khách du lịch nghi hè ở châu Âu. Đất nước Pháp, Italia, Hi Lạp,... là những 
cái nôi của văn minh châu Âu. Kho tàng văn hoá, sinh hoạt văn hoá đặc thù
là điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch phát triển.
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Việt Nam với 54 dân tộc còn giữ gin nguyên vẹn những phong tục tập 
quán, hoạt động văn hoá -  văn nghệ đặc sắc. Chỉ riêng các món ăn dân tộc 
độc đáo với nghệ thuật chế biến tinh xảo đã là một trong những tiềm năng 
để phát triển du lịch.

Nước ta còn có một nền kiến trúc có giá trị và được bố cục theo thuyết 
phong thuỷ của triết học phương Đông, nhiều kiến trúc tôn giáo (kể cả kiến 
trúc Chăm) có giá trị hấp dẫn khách du lịch...

d) Làng nghề thủ công truyền thống

Theo Bách khoa toàn thư Việt Nam, làng nghề là những làng sống bằng 
hoặc chủ yếu bằng nghề thủ công ợ nông thôn Việt Nam.

Còn theo Bùi Văn Vượng “Làng nghề thủ công là trung tâm sản xuất 
hàng thủ công, nơi quy tụ các nghệ nhân và nhiều hộ gia đình chuyên làm 
nghề mang tính truyền thống lâu đời”.(8)

Làng nghề truyền thống là làng có nghề cổ truyền được hình thành từ 
lâu đời, tồn tại và phát triển đến ngày nay. Như vậy hai yếu tố cơ bản cấu 
thành làng nghề là làng và nghề, trong đó nghề trong làng đã tách khòi sản 
xuất nông nghiệp thành ngành kinh doanh độc lập.

Các sản phẩm của làng nghề truyền thống là sự kết tinh, giao thoa và 
phát triển các giá trị văn hoá, văn minh lâu đời của mỗi dân tộc. Các làng 
nghề truyền thống chính là một dạng tài nguyên du lịch nhân văn, bởi các 
sản phẩm du lịch làng nghề luôn bao gồm trong đó cả nội dung giá trị vật 
thể (hàng lưu niệm) và phi vật thể (kỹ năng làm nghề, cảm nhận văn hoá 
nghệ thuật,...).

Sản phẩm của làng nghề truyền thống được làm ra bởi bàn tay tài hoa, 
óc sáng tạo của những người thợ thủ công khéo léo. Những sản phẩm này 
luôn mang cả dấu ấn về tâm hồn và bản sắc dân tộc, lẫn dấu ấn về mỗi làng 
quê và hình ảnh đất nước. Từ đời này sang đời khác, các sản phẩm thủ công 
như tranh dân gian, sàn phẩm làm bằng đồng, bằng đá, bằng gỗ đã trở thành 
các mặt hàng lưu niệm có giá trị, yêu thích của nhiều khách du lịch quốc tế 
đến từ các nước phát triển, nơi mà các nghề thủ công truyền thống đã dần 
mai một.

Trên thế giới có rất nhiều làng nghề thù công truyền thống ở các quốc 
gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, các nước Đông Nam Á. Chính làng

m Bùi Văn Vượng, Làng nghề thú công truyền thống Việt Nam. Nxb Văn hóa Thông tin,
H. 2002.
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nghề đã tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo thu hút khách du lịch và 
đem lại lợi nhuận cao cho cộng đồng địa phương.

Năm 1964, Hội đồng quốc tế về Nghề thủ công Thế giới (WCCI) đã 
được thành lập. Đây là một tồ chức phi lợi nhuận, phi chính phù. Tô chức 
nàv có uy tín ngang với tổ chức UNESCO. Đại biểu của 50 quốc gia đã họp 
mặt lần đầu tại Hội nghị WCCI tại Đại học Columbia (Hoa Kỳ). Mục đích 
chính của WCCI là nâng cao vị thê của nghề thù công như là một thành phân 
quan trọns của đời sống kinh tế, văn hoá. Hội nghị nhằm đẩy mạnh hỗ trợ các 
nhóm thợ thủ công trên khắp thế giới, khuyến khích, giúp đỡ và tư vấn cho họ.

e) Các đổi tượng văn hoá, thể thao và hoạt động nhận thức khác
Các đối tượng vãn hoá cũng thu hút khách du lịch với mục đích tham 

quan, nehiên cứu. Đó là các viện khoa học và các trường đại học, các thư viện 
nổi tiếng, các thành phố diễn ra triển lãm nghệ thuật, các trung tâm thường 
xuyên tố chức liên hoan âm nhạc, sân khấu, điện ành; các cuộc thi đâu thê 
thao quốc tế (World Cup, Olympic); biểu diễn balê; các cuộc thi hoa hậu,...

Các đối tượng văn hoá thường tập trung ờ các thù đô và thành phô lớn 
ữên thế giới như Luânđôn, Pari. Matxcơva. Viên, Rôma, Brucxen,... Thành 
phố Can (Pháp) hàng năm tổ chức liên hoan phim quốc tế đã thu hút khá 
đông khách du lịch đến từ các nước. Xanh Pêtécbua (LB Nga) nồi tiếng bởi 
nhiều tượng đài gan với tên tuổi cùa vua Pie Đại đế, với Ecgiơmitat. Các đối 
tượng văn hoá -  thể thao thu hút không chi khách du lịch với mục đích tham 
quan, mà còn cà khách đi du lịch với mục đích khác, ờ các lĩnh vực khác. 
Tât cả khách du lịch có trinh độ văn hoá từ trung bình ữở lên đều có thế 
thưởng thức được các giá trị văn hoá của đất nước mà họ đến thăm. Do vậy, 
tất cả các thành phố có nhiều đối tượng văn hoá hoặc tổ chức hoạt động văn 
hoá -  thể thao đều được đôna đảo khách tới thăm và đã trờ thành những 
trung tâm lớn về du lịch văn hoá.

Các thành tựu kinh tế của mỗi quốc gia hay của địa phương cũng có sức 
hấp dẫn đặc biệt đối với phần lớn khách du lịch. Đề tuyên truyền cho những 
thành tựu về kinh tế, nhiều cuộc trưng bày, triền lãm, hội chợ thường được 
tô chức. Tại đây, hàng loạt kết quà cùa nhiều lĩnh vực như công nghiệp, 
nòng nahiệp. giao thône, thône tin. y học... sẽ được trưng bày. Rất nhiều 
thành pho đã ữở thành trung tâm cho những hoạt động triên lâm về thành 
tựu kinh tế. khoa học -  kỹ thuật và hội chợ như Lepxich (CHLB Đức), 
Poznan (Ba Lan). Viên (Áo), Brucxen (Bi), Cairô (Ai Cập), Matxccrva, 
Xanh Pêtecbua (LB Nga). Các cuộc triển lãm, hội chợ này thu hút nhiều đối
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tượng khác nhau. Đó là những người tham dự triển lãm đến để trao đổi kinh 
nghiệm sản xuất hoặc tuyên truyền cho các sản phẩm đem trưng bày. Một sô 
người khác là các thương nhân tìm đến triển lãm để thiết lập mối quan hệ 
VỚI các hãng và các công ty nước ngoài, để ký hợp đồng mua bán các sản 
phâm. Ngoài ra là các khách tham quan, du lịch bình thường với số lượng 
đông đảo và nhiều mối quan tâm khác nhau. Dù là ai và đến với mục đích gì 
thì theo nghĩa rộng nhất, đều được coi là khách du lịch.

I.3.3. Bảo vệ tài nguyên du lịch nhân văn

Các đôi tượng du lịch do con người tạo ra thường bị phá huỷ chậm hơn 
so với tài nguyên tự nhiên, chẳng hạn như thực vật, nguồn nước. Khác với 
tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn không có khả năng tự phục hồi. 
Ngày nay, những tổn thất có thể được loại trừ nhờ các giải pháp về công 
trình -  công nghệ và phục chế. Song sự phát triển mạnh mẽ của du lịch 
trong thòi gian qua đã dẫn đến sự phá huỳ hoàn toàn hay từng phần những 
giá trị của nhiều tài nguyên du lịch nhân văn. Đe tránh những hậu quả xấu 
do sử dụng không hợp lý, do lượng khách đến thăm quá tải, do ô nhiễm cơ 
học và hoá học càn có những quy định cụ thể ữong nội quy tham quan, đồng 
thời có những biện pháp quy hoạch và hàng loạt biện pháp khác dưới nhiều 
góc độ nhằm bảo vệ, tôn tạo kịp thời nguồn tài nguyên du lịch quý giá này.

II. CÁC NHÂN TÓ KINH TẺ - XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ

II.l. Dân cư và lao động

Dân cư và lao động là nguồn lực quan trọng của nền sản xuất xã hội. 
Cùng với hoạt động lao động, dân cư còn có nhu cầu nghỉ ngơi và du lịch. 
Số dân càng đông thì số người tham gia vào các hoạt động du lịch càng 
nhiều. Số lượng người lao động trong sản xuất và dịch vụ ngày càng đông 
gắn liền trực tiếp với kinh tế du lịch. Việc nắm vững số dân, thành phần dân 
tộc đặc điểm nhân khẩu, sự phân bố và mật độ dân cư có ý nghĩa rất lớn đối 
với sự phát triển du lịch. Nhu cầu du lịch của con người tuỳ thuộc vào nhiều 
đặc điểm xã hội, nhân khẩu của dân cư.

Cần phải nghiên cứu cơ cấu dân cư theo nghề nghiệp, lứa tuổi để xác định 
nhu cầu nghi ngơi du lịch, vì đây là một trong những nhân tô có tác dụng thúc 
đẩy du lịch phát triên.

Sự tập trung dân cư vào các thành phô, tôc độ gia tăng dân sô và mật độ 
dân số tuổi thọ, quá trình đô thị hoá cũng liên quan mật thiết tới sự phát 
triển của du lịch.
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11.2. Sự phát triển của nền sản xuất xã hội và các ngành kinh tế

Sự phát triển cùa nền sản xuất xã hội có tầm quan trọng hàng đâu làm 
xuất hiện nhu cầu du lịch và biến nhu cầu cùa con người thành hiện thực. 
Không thể nói tới nhu cầu hoặc hoạt động du lịch cùa xã hội nếu như lực

• lượng sán xuất còn ở trong tình trạng thấp kém.
Vai trò to lớn của nhân tố này được thể hiện ờ nhiều khía cạnh khác 

nhau. Sự phát triển của nền sàn xuất xã hội làm nảy sinh nhu cầu nghi ngơi, 
phát triển các hoạt động dịch vụ du lịch. Các nhà kinh tế đã chi ra răng, sự 
xuất hiện và mở rộng những nhu cầu khác nhau (tất nhiên trong đó có nhu 
cầu du lịch) là kết quả của sự phát triển nền sàn xuất xã hội. Các nhu cầu 
thường nảy sinh trực tiếp từ sản xuất. Nền sản xuất xã hội càng phát triển, 
thì nhu cầu về du lịch của dân cư càng lớn, chất lượng dịch vụ càng đa dạng.

ờ  các nước kinh tế đang phát triển, nhìn chung nhu cầu nhu du lịch còn 
hạn chế. Ngược lại, nhu cầu du lịch ở các nước phát triển là rất cao và đa 
dạng. Bên canh những kỳ nghỉ cuối tuần, hàng năm người dân còn có nhu 
cầu đi du lịch dài ngày ở vùng biển (vào mùa hè), trên núi (vào mùa đông), 
trong nước hoặc ở nước ngoài. Rõ ràng, những nhu cầu này ngày phải dựa 
trên cơ sờ phát triển ổn định, vững chắc cùa nền sàn xuất xã hội.

Sự phát triển của nền sàn xuất xã hội có tác dụng trước hết làm xuất 
hiện du-lịch, rồi sau đó đưa hoạt động này phát triển với tốc độ nhanh hơn. 
Giữa nhu cầu và hiện thực tồn tại một khoảng cách nhất định. Khoảng cánh 
ấy phụ thuộc rất nhiều vào trinh độ phát triển của nền sản xuất xã hội: trình 
độ càng cao khoảng cách càng rút ngắn. Sự phát triển của du lịch cũng bị 
chi phối bởi nền sản xuất xã hội. Để giải quyết nhu cầu ăn ở, đi lại, nghi 
ngơi, du lịch cùa con người, tất yếu phải có, ví dụ, cơ sờ hạ tầng và cơ sờ 
vật chất -  kỹ thuật thích hợp. Những điều kiện thiết yếu với khách du lịch 
như mạng lưới đường sá, phương tiện giao thông, khách sạn, nhà hàng, 
các khu vui chơi giải trí khó có thể trông cậy vào nền kinh tế còn chậm 
phát triền.

Nen sàn xuất xã hội phát triển tạo điều kiện nảy sinh nhiều nhân tố khác 
ảnh hường đên du lịch, không chì là nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, mức sống 
thời gian rỗi, mà còn cả những sản phấm về vật chất và tinh thần phục vụ 
cho du khách.

Trong nội bộ nền kinh tế, hoạt động cùa một số ngành như công nghiệp 
nông nghiệp và cà giao thông vận tải có ý nghĩa quan trọng đê phát triển du lịch.
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II.2.1. Công nghiệp

Công nghiệp cùng với cuộc cách mạng khoa học -  công nghệ (đặc biệt 
là từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai) đã tạo những tiền đề nâng cao thu 
nhập của người lao động, đồng thời làm tăng khả năng đi du lịch. Công 
nghiệp phát triển cao, sản xuất ra được những vật liệu đa dạng để xây dựng 
các cơ sở dịch vụ và hàng loạt hàng hoá các loại đáp ứng nhu cầu của du 
khách. Chăng hạn, các ngành công nghiệp chế biến lương thực -  thực phẩm, 
công nghiệp vật liệu xây dựng đã cung cấp nhiều sản phẩm đáp ứng cho nhu 
câu của khách du lịch như đồ hộp, rượu, thuốc lá, cà phê và cho các cơ sở 
lưu trú trang thiết bị nội thất hiện đại.

Ngày nay, trong điều kiện công nghiệp hoá và đô thị hoá mạnh mẽ, con 
người cảm thấy không gian sống quá chật hẹp, môi trường bị ô nhiễm khiến 
họ cần phải tìm chỗ nghi ngơi và phục hồi sức khoẻ ngoài nơi cư trú.

/7.2.2. Nông nghiệp

Nông nghiệp có ý nghĩa lớn vì du lịch không thể phát triển được nếu 
như không đảm bảo được việc ăn uống cho khách du lịch. Trong những 
ngày du lịch, khách cần có nguồn thực phẩm đa dạng từ nông nghiệp, trong 
đó các món đặc sản đã trở thành tài nguyên du lịch. Sự có mặt của nguồn 
hoa quả, rau xanh, thảo mộc mở ra khả năng phát triển du lịch chữa bệnh.

11.2.3. Mạng lưới giao thông

Giao thông cũng là một trong những tiền đề quan trọng để phát triển du 
lịch. Nhờ mạng lưới giao thông hoàn thiện mà du lịch có điều kiện phát triển 
với tốc độ nhanh. Tuy hoà bình, thời gian rỗi, mức sống cao là cơ sở để phát 
triển du lịch, nhưng chi có thông qua mạng lưới giao thông thuận tiện, nhanh 
chóng, du lịch mới trở thành hiện tượng phổ biến. Ngày nay, con người có thể 
rút ngắn các khoảng cách về địa lý bằng phương tiện giao thông hiện đại như 
tàu hoả cao tốc (TGV, Shinkansen), tàu du lịch cao cấp hay máy bay phàn 

' lực ... Tốc độ vận chuyển ngày càng tăng nhanh cho phép tiết kiệm thời gian 
đi lai và kéo dài thời gian lưu trú của khách. Với các phương tiện có tốc độ 
cao du khách có thể đến được những nơi xa xôi. Bên cạnh tốc độ, sự đàm bảo 
về an toàn tiện nghi, cùng giá thành hạ làm cho hoạt động vận tải ngày càng 
đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch.

II 3 Điều kiện an ninh chính trị và an toàn xã hội

Điều kiện an ninh đảm bảo, chính trị ổn định là cơ sở cho việc hình 
thành và phát triển các mối quan hệ ở mọi lĩnh vực của thế giới, đặc biệt là
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trong thời đại toàn càu hoá như hiện nay. Trên phạm vi toàn cầu, du lịch 
quôc tê ngày càng mở rộng. Du lịch nói chung và du lịch quốc tế nói riêng 
chi có thê phát triển được trong bầu không khí hoà bình, ồn định, trong tình 
hữu nghị giữa các dân tộc. Không khí hoà bình trên thế giới có chiều hướng 
được cải thiện, các nước đang trong xu thế hoà bình và hợp tác, đối đầu thay 
bàng đối thoại đã làm cho hoạt động du lịch quốc tế phát triển mạnh mẽ 
chưa từng có trong lịch sử.

Trên thục tế, những đất nước hoà bình, ổn định thường thu hút đông đào 
du khách tới tham quan. Điển hình như các nước ờ Bắc Âu, Tây Âu... Tình 
hình an ninh, chính trị ổn định làm cho du khách yên tâm, tự do thưởng 
ngoạn, khám phá, giao lưu tìm hiểu với dân bàn địa một cách vui vẻ hoà 
đồng, không phải lo sợ tình hình bất ổn làm giảm đi tính hấp dẫn và lý thú 
của chuyến đi. Những quốc gia có tình hình chính trị bất ổn (đảo chính, nội 
chiến, khùng bố,...) ảnh hưởng lớn không chi đến lượng du khách, mà còn 
kéo theo nguy cơ các di tích có thể bị tàn phá trong các cuộc tranh chấp.

Như vậy, hoà bình và ổn định chính tri là đòn bẩy cho hoạt động du 
lịch. Ngược lại, du lịch có tác dụng trở lại đến việc cùng cố hoà bình. Thông 
qua du lịch quốc tế con người thể hiện nguyện vọng nóng bỏng của mình là 
được sống, lao động trong hoà bình và tình hữu nghị.

Điều kiện đàm bào về y tế truớc các dịch bệnh (dịch bệnh SARS, cúm 
H1N1, sốt xuất huyết, dịch lao,...) cũng ảnh hưởng lớn đến tâm lý và nhu 
cầu cùa du khách. Nếu một quốc gia đảm bảo tốt các vấn đề về y tế, chủ 
động phòng chống và khống chế được các dịch bệnh sẽ khiến du khách an 
tâm hơn và có thể kéo dài thời gian du lịch. Thêm vào đó, các tai biến thiên 
nhiên (như động đất, sóng thần, lũ lụt...) gây mất an toàn cũng là những nhân 
tố ảnh hưởng không nhò đến khả năng thu hút khách của các quốc gia và 
vùng lãnh thổ.

II.4. Nhu cầu nghỉ ngoi du lịch

Nhu cầu nghi ngơi du lịch và sự thay đổi của nó theo thời gian và không 
gian trở thành một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình 
ra đời và phát triển du lịch. Sự hoạt động mang tính chất xã hội cùa cá nhân 
trong thời gian rỗi được quyết định bởi nhu cầu và nhũng định hướng có giá 
trị. Nhu cầu nghỉ ngơi là hình thức thể hiện và giải quyết mâu thuẫn giữa 
chủ thể với môi trường bên ngoài, giữa điều kiện sống hiện có với điều kiện 
sống cần có thông qua các dạng nghỉ ngơi khác nhau.
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Mối quan hệ giữa nghỉ ngơi, giải trí và du lịch

Nhu cầu nghỉ ngơi, du lịch mang tính chất kinh tế -  xã hội và là sản 
phẩm của sự phát triển xã hội. Nó được hình thành trong quá trình phát triển 
kinh tế -  xã hội dưới tác động của các nhân tố khách quan thuộc môi trường 
bên ngoài và phụ thuộc trước hết vào phương thức sản xuất. Cụ thể hơn, đó 
là nhu cầu của con người về khôi phục sức khoẻ và khả năng lao động, thể 
chất và tinh thần bị hao phí trong quá trình sống.

Nhu cầu nghi ngơi, du lịch là một hệ thống và được thể hiện ở 3 mức 
độ: xã hội, nhóm người, cá nhân.

Trong các mức độ kể trên, quan trọng hàng đầu là nhu cầu nghi ngơi của 
xã hội. Nó được xác định như nhu cầu của toàn xã hội về phục hồi sức khoẻ 
và khả năng lao động, về sự phát triển toàn diện thể chất và tinh thần cho 
mỗi thành viên. Nhu cầu này quyết định cấu trúc của ngành du lịch và được 
phản ánh qua các hình thức tổ chức lãnh thổ của nó.

Nhu cầu nghi ngơi, du lịch theo nhóm thể hiện nhu cầu cùa một nhóm 
dân cư theo nghề nghiệp, lứa tuổi,... Trong thời gian gần đây, du lịch thanh 
niên với nhu cầu rất đa dạng đang được phát triên mạnh mẽ. Có thể coi đó là 
nhu cầu của một nhóm xã hội.

~  Nhu cầu nghi ngơi của cá nhân bao gồm những đòi hòi của cá nhân về 
hoat động nghĩ ngơi du lịch nhằm góp phần tăng sức khoẻ, giảm mệt mỏi, 
mở rộng khả năng lao động, tầm hiêu biết,... cho bàn thân.
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Nhu cầu xã hội, nhóm người và cá nhân không tách rời nhau, mà có môi 
liên hệ qua lại biện chứng. Trong các mối liên hệ ấy nhu cầu của cá nhân có 
tác động đến cơ cấu nhu cầu của nhóm người và xã hội. Thông qua việc 
thoả mãn nhu cầu của nhóm người có nghĩa là nhu cầu của xã hội đã được 
thực hiện.

Nhu cầu nghỉ ngoi du lịch đặc trưng cho mọi giai đoạn phát triển của xã 
hội. Nó ra đời ở một trình độ nhất định của sự phát triển lực lượng sàn xuất, 
là kết quả tác động tổng hợp cùa quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá, 
tăng mật độ và sự tập trung dân cư vào các thành phố, kéo dài tuổi thọ,... 
Song chi có trong điều kiện cách mạng khoa học -  công nghệ và xu huớng 
toàn cầu hoá thì nhu cầu mới trở thành hiện thực trên quy mô xã hội. Điều 
đó được giải thích ở chỗ, giống như bất kỳ hiện tượng xã hội nào, nhu cầu là 
sự phàn ánh chù quan về các điều kiện khách quan tồn tại cùa con người.

II.5. Cách mạng khoa học - công nghệ và xu hướng hội nhập quốc tế

Những tiến bộ của các cuộc cách mạng khoa học -  công nghệ trong thế 
kỷ XX và sự phát triển mạnh mẽ cùa xu hướng toàn cầu hoá là những nhân 
tố trực tiếp làm nảy sinh nhu cầu và hoạt động du lịch.

Cách mạng khoa học -  công nghệ và xu hướng hội nhập quốc tế sâu 
rộng đã thay đồi tận gốc hoạt động sản xuất của con người. Nhờ những tiến 
bộ trong khoa học và công nghệ, lao động cơ bắp giảm xuống, thay thế vào 
đó là các hoạt động sản xuất hiện đại, tự động hoá và cơ giới hoá. Tuy 
nhiên, lao động bàng các công cụ sản xuất hiện đại lại có đặc điểm riêng. 
Mặc dù lao động chân tay giảm xuống với tốc độ nhanh chóng nhưng cường 
độ và sự căng thẳng trong lao động lại tăng lên với tốc độ tương ứng. Điều 
đó đòi hỏi phải được phục hồi sức lực sau những ngày làm việc căng thẳng 
thông qua con đường nghi ngơi, du lịch.

Mặt khác, cách mạng khoa học — công nghệ và xu hướng toàn cầu hoá 
cũng là nhân tố đẩy mạnh sự phát triển cùa du lịch. "Công nghiệp du lịch" 
chắc chắn không phát triển mạnh được nếu thiếu sự hỗ trợ cùa cách mạng 
khoa học -  công nghệ và quá trình công nghiệp hoá, toàn cầu hoá. Cuộc 
cách mạng này cùng với xu thế quốc tế hoá đã làm khuấy động mọi hoạt 
động sản xuất, đem lại năng suất lao động và hiệu quả kinh tế cao. Đó là 
tiền đề nâng cao thu nhập cùa người lao động, tăng thêm khả năng thực tế 
tham gia hoạt động nghi ngơi du lịch, hoàn thiện cơ cấu hạ tầng và tạo cho 
du lịch có bước phát triển mới, vững chắc hơn.
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11.6. Đô thị hoá

Là kết quả của sự phát triển lực lượng sản xuất, đô thị hoá được xem như 
một trong nhũng nhân tố phát sinh góp phần đẩy manh nhu cầu du lịch. Đô 
thị hoá tạo nên một lối sống đặc biệt — lối sống thành thị, đồng thời hình thành 
các thanh phô lớn và các cụm thành phố.

Đô thị hoá có những đóng góp to lớn trong việc cài thiện điều kiện sống 
cho nhân dân về phương tiện vật chất và văn hoá, thay đổi tâm lý và hành vi 
của con người. Nhấn mạnh ý nghĩa tích cực của đô thị hoá, V.I. Lênin chi rõ 
răng, việc dân nông thôn di chuyển tới các thành phố đã kéo họ vào cơn lôc 
của cuộc sông xã hội hiện đại, nâng cao trình độ, nhận thức của họ và làm 
cho họ quen dần với thói quen và nhu cầu văn hoá.

Mặt khác, đô thị hoá cũng bộc lộ những mặt trái của nó. Quá trình đô thị 
hoá làm biến đổi các điều kiện sống tự nhiên, tách con người ra khỏi môi 
trường tự nhiên xung quanh, thay đổi bầu không khí và các quá trình khác 
của tự nhiên,... Tất cả điều đó, trong nhiều trường hợp, ảnh hưởng xấu đến 
sức khoẻ con người. Hàng loạt các yếu tố như mật độ dân cư dày đặc, lao 
động căng thẳng, tần số tiếp xúc cao, tiếng ồn quá lớn trờ thành nguyên 
nhân của hiện tượng stress trong xã hội hiện đại.

Từ những mặt trái trên, nghi ngơi, giải trí trở thành một trong những nhu 
cầu không thể thay thế được cùa người dân thành phố. Ngoài những chuyến 
đi dài ngày, vào ngày nghỉ cuối tuần họ có nhu cầu thay đổi không khí và 
được sống thoải mái giữa thiên nhiên. Nhu cầu này đã làm xuất hiện một loạt 
các loại hình du lịch đặc biệt, du lịch ngắn ngày rất phổ biến trên thế giới.

11.7. Điều kiện sống

Điều kiện sống của dân cư là nhân tố quan trọng để phát triển du lịch. 
Nó được hình thành nhờ việc tăng thu nhập thực tế và cải thiện điều kiện 
sinh hoạt nâng cao khẩu phần ăn uống, phát triển đầy đù mạng lưới y tế, 
văn hoá, giáo dục,...

Du lịch chi có thể phát triển khi mức sống (vật chất, tinh thần) của con 
nguời đạt tới trình độ nhất định. Một trong những nhân tố then chốt là mức 
thu nhập thục tế của mỗi người trong xã hội. Không có mức thu nhập (cà cá 
nhân và xã hội) cao thì khó có thể nghĩ đến việc nghỉ ngơi, du lịch. Nhìn 
chung ờ các nước phát triên có mức thu nhập bình quân trên đầu người cao, 
nhu cầu và hoạt động du lịch trên thực tế phát triển mạnh mẽ.
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Cùng với việc tăng mức thu nhập thực tế, các điều kiện sống khác có 
liên quan cũng được cải thiện. Các phương tiện đi lại của cá nhân (chủ yếu 
là ô tô) tăng lên, góp phần phát triển rộng rãi hoạt động du lịch, tăng cường 
tính cơ động của dân cư trong quá trình nghi ngơi, giải trí.

II.8. Thời gian rỗi

Du lịch trong nước và quốc tế không thể phát triển được nếu con người 
thiếu thời gian rỗi. Nó thực sự trở thành một trong những nhân tố quan trọng 
thúc đẩy hoạt động du lịch.

Thời gian rỗi (tự do) là thời gian cần thiết để con người nâng cao học 
vấn, phát triển trí tuệ, hoàn thành các chức năng xã hội, tiếp xúc với bạn bè 
và vui choi giải trí.

Thời gian rỗi là phần thời gian ngoài giờ làm việc, trong đó một phần 
diễn ra các hoạt động nhằm hồi phục và phát triển thể lực, trí tuệ, tinh thần 
cùa con người. Trong một số các tài liệu, người ta coi thời gian này là thời 
gian nghi ngơi.

Số thời gian rỗi nhiều hay ít phụ thuộc vào năng suất lao động, vào đặc 
điểm của quan hệ sản xuất và nhân khẩu xã hội. Nâng cao năng suất lao động 
xã hội, một mặt cho phép có thêm thời gian rỗi, mặt khác, đòi hỏi phải tăng thời 
gian này như một điều kiện cần thiết cho tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất 
mở rộng sức lực và tinh thần của con người.

Trong các công trinh nghiên cứu về kinh tế -  xã hội, thời gian nghi ngơi 
cũng được xem xét tương tự như thời gian làm việc cần thiết cho xã hội.

Độ dài bình thường của thời gian rỗi thay đổi phụ thuộc vào đặc điểm 
của lực lượng sản xuất và quan hệ sàn xuất. Cùng với sự phát triển và tiến 
bộ cùa xã hội, thời gian nghi ngơi của nguời lao động không ngừng đuợc 
nâng lên. Bình quân số ngày nghi của người lao động ở Mỹ, Đúc là 115 
ngày/năm, ở Nhật Bản là 103 ngày/năm. Đây là điều kiện quan trọng để 
phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch dài ngày.

III. C ơ  SỞ HẠ TÀNG VÀ C ơ  SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT

III.1. Cơ sử hạ tầng

Cơ sở hạ tầng nói chung có vai trò đặc biệt đối với việc đẩy mạnh du lịch, 
về phương diện này, mạng lưới và phương tiện giao thông là những nhân tố 
quan trọng hàng đầu.
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-  Du lịch gắn với sự di chuyển của con người trên một khoảng cách 
nhât định. Nó phụ thuộc vào mạng lưới đường sá và phương tiện giao thông. 
Một đôi tượng cỏ thể có sức hấp dẫn đối với khách du lịch, nhưng vân 
không thê khai thác được khi thiếu nhân tố giao thông. Việc phát triển giao 
thông, nhât là tăng nhanh phương tiện vận chuyển (công cộng và cá nhân) 
cho phép mau chóng khai thác được các nguồn tài nguyên du lịch mới. Chi 
có thông qua mạng lưới giao thông thuận tiện, nhanh chóng thì du lịch mới 
trờ thanh hiện tượng phổ biến ừong xã hội.

Môi loại hình giao thông có những đặc điểm riêng biệt. Giao thông 
đường ô tô tạo điều kiện cho khách du lịch dễ dàng đi theo lộ trình mình lựa 
chọn. Giao thông đường sắt rẻ tiền, dễ dàng, tất cả mọi người đều có thể đi 
được, nhưng chi theo tuyến đường sẵn có. Giao thông đường không rất 
nhanh, rút ngắn thời gian đi lại, tuy nhiên giá cao. Còn giao thông đường 
thuỷ, mặc dù tốc độ chậm hơn nhưng có thể kết hợp với việc tham quan giải 
trí dọc theo lộ trình trên sông hoặc ven biển.

Giao thông là một bộ phận của cơ sở hạ tầng kinh tế. Ngoài ra, còn có 
các phương tiện vận chuyển chuyên dụng. Nhiều phương tiện vận chuyển 
riêng cho du lịch được sản xuất để sử dụng chủ yếu phục vụ nhu cầu du lịch 
(ô tô du lịch, tàu thuỷ chở khách du lịch, máy bay, cáp treo .. .)■ Chúng được 
tách ra như một bộ phận của cơ sở hạ tầng du lịch. Ngay các phương tiện 
giao thông dùng cho du khách nghi đêm cũng có thể xếp vào bộ phận này 
(thí dụ, các tàu du lịch có dịch vụ nghi đêm trên vịnh Hạ Long).

Mạng lưới và phương tiện giao thông trên thế giói không ngừng được 
hoàn thiện. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, mạng lưới đường ô 
tô, đường sắt ngày càng vươn xa và mở rộng khắp nơi. Mạng lưới đường 
hàng không dày đặc. Tất cả điều đó làm giảm bớt thời gian đi lại, tăng thời 
gian nghi ngơi và du lịch.

-  Thông tin liên lạc là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng của hoạt 
động du lịch. Nó là điều kiện cần thiết để đảm bảo thông tin cho khách du 
lịch trong nước và quốc tế. Thông tin là những nhu cầu trao đổi các dòng tin 
tức khác nhau của xã hội được thoả mãn bằng nhiều loại hình truyền tin 
khác nhau.

Trong hoạt động du lịch, nếu mạng lưới giao thông và các phương tiện 
vân tải phục vụ cho việc đi lại của con nguời thì thông tin liên lạc đảm nhiệm 
việc vận chuyển các tin tức một cách nhanh chóng và kịp thời, góp phàn thực
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hiện các mối giao lưu trong nước và quốc tế. Trong đời sống kinh tế -  xã hội 
hiện đại nói chung cũng như trong du lịch nói riêng không thể thiếu được các 
phương tiện thông tin liên lạc. Nhờ các tiến bô cùa khoa học kỹ thuật, các 
phương tiện thông tin liên lạc ngày càng phong phú và hiện đại. Các hệ thông 
cáp ngầm xuyên biển, vệ tinh thông tin, các hệ thống máy vi tính và điện báo, 
điện thoại, internet ngày càng được sừ dụng phô biến và trở thành một phân 
không thể thiếu của cuộc sống. Các hệ thống thông tin hiện đại cho phép 
truyền và nhận thông tin, hình ảnh ở bất cứ nơi nào ừên Trái Đất.

-  Trong cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch còn phải đề cập đến hệ thống các 
công trình cấp điện, nước mà sàn phẩm của nó phục vụ trực tiếp cho việc 
nghi ngơi giải trí cùa khách.

Như vậy, cơ sở hạ tầng là tiền đề và trở thành đòn bẩy cùa mọi hoạt 
động kinh tế, trong đó có du lịch.

III.2. Cơ sở vật chất -  kỹ thuật

Cơ sở vật chất -  kỹ thuật du lịch đóng vai trò hết sức quan trọng trong 
quá trình tạo ra sàn phẩm du lịch, cũng như quyết định mức độ khai thác các 
tiềm năng du lịch nhàm thoả mãn nhu cầu du khách. Chính vì có vai trò 
quan trọng như vậy nên sự phát triển ngành du lịch bao giờ cũng gan liền 
với việc xây dựng và hoàn thiện cơ sờ vật chất -  kỹ thuật.

Du lịch là một ngành rất đa dạng về các loại hình dịch vụ, nhàm thoả mãn 
nhu cầu của khách du lịch. Do vậy, cơ sở vật chất -  kỹ thuật du lịch bao gồm 
nhiều thành phần khác nhau. Việc tiêu dùng dịch vụ, hàng hoá du lịch đòi hỏi 
phải có một hệ thống các cơ sờ nhất định. Tài nguyên du lịch có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng trong tiêu dùng của khách du lịch. Muốn sừ dụng có hiệu quà 
nguồn tài nguyên đó đòi hói phải xây dựng một hệ thống các công trình. Căn 
cứ vào đặc điểm trên, có thể hiểu cơ sờ vật chất -  kỹ thuật du lịch bao gồm 
các phương tiện vật chất tham gia vào việc tạo ra và thực hiện dịch vụ hàng 
hoá du lịch nhàm đáp ứng mọi nhu cầu của khách du lịch.

Cơ sở vật chất -  kỹ thuật du lịch bao gồm cơ sờ vật chất -  kỹ thuật cùa 
ngành và của một số ngành kinh tế quốc dân tham gia vào phục vụ du lịch 
như thương mại, dịch vụ,... Cơ sở vật chất -  kỹ thuật du lịch và tài nguyên 
du lịch có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tài nguyên du lịch ành hường tới 
công suất, thể loại, thứ hạng của hầu hết các thành phần cơ sờ vật chất -  kỹ 
thuật du lịch. Khả năng tiếp nhận của tài nguyên du lịch là cơ sở xác định 
công suất các công trình phục vụ du lịch. Sức hấp dẫn của chúng ảnh hường 
tới thứ hạng của các cơ sờ này.

86



Sự kết hợp hài hoà giữa tài nguyên du lịch và cơ sở vật chất -  kỹ thuật 
cua ngành giúp cho các cơ sở dịch vụ hoạt động có hiệu quả, đông thời kéo 
dai thời gian sử dụng chúng trong năm. Vai trò của tài nguyên du lịch là căn 
cự đê bô trí hợp lý ca  sở vật chất -  kỹ thưật theo lãnh thổ của đất nước và là 
tiên đê căn bàn để hình thành các trung tâm du lịch.

Sự phụ thuộc của các cơ sở vật chất -  kỹ thuật vào tài nguyên du lịch 
không chi diễn ra một chiều. Đến lượt mình, các cơ sở phục vụ du lịch lại có 
tac động nhât định tới mức độ sử dụng tài nguyên du lịch và việc giữ gìn, 
bảo vệ chúng.

Cơ sở vật chất — kỹ thuật du lịch bao gồm nhiều thành phần với những 
chức năng khác nhau và có ý nghĩa nhất định đối với việc tạo ra sản phẩm du 
lịch. Với mục đích đáp ứng cho việc tham quan du lịch trên quy mô lớn, cần 
phải xây dựng cơ sở vật chất -  kỹ thuật tương ứng như các khách sạn, nhà 
hàng, cửa hiệu, trạm cung cấp xăng dầu, trạm y tế, nơi vui chơi thể thao... 
Khâu trung tâm của cơ sở vật chất -  kỹ thuật là các cơ sở phục vụ cho việc ăn 
nghi cùa khách và các cơ sở vui chơi giải trí. Việc đánh giá cơ sở vật chất -  
kỹ thuật du lịch phải căn cứ vào ba nhóm tiêu chí chủ yếu: (1) Đảm bảo 
những điều kiện tốt nhất cho nghi ngơi du lịch; (2) Đạt hiệu quà kinh tế tối ưu 
trong quá trình xây dựng và khai thác; (3) TKuận tiện cho việc đi lại của 
khách. Cơ sở vật chất -  kỹ thuật du lịch chủ yếu bao gồm các cơ sở lưu trú, 
cơ sờ vui chơi giải trí, hệ thống các nhà hàng ăn uống và cửa hàng dịch vụ 
thương mại; các cơ sở y tế, thể thao; các công trình văn hoá, thông tin ,...

III. 2.1. Cơ sở  lưu trú du lịch
Theo điều 4, khoản 12, Luật Du lịch Việt Nam (2005) thì "Cơ sở lưu trú 

du lịch là cơ sở cho thuê buồng, giường và cung cấp các dịch vụ khác phục 
vụ khách lưu trú, trong đó khách sạn là cơ sở ỉmt trú du lịch chủ yếu".

Có nhiều loại hình cơ sở lưu trú nhưng nhìn chung, các cơ sở lưu trú bao 
gồm' “khách sạn, làng du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại 
du lịch nhà nghi du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và các cơ sở  
lưu trú du lịch khác ” (điều 62, mục 4, chương IV, Luật Du lịch Việt Nam).

-  Khách sạn (Hotel) là cơ sở lưu trú du lịch được xây dựng thành từng 
khối với quy mô từ 15 buồng ngủ trờ lên, đảm bào chất lượng về cơ sở vật 
chất trang thiết bị, tiện nghi và dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch.

Các khách sạn được phân chia thành 2 loại: khách sạn không được xếp 
hang và khách sạn được xếp hạng. Việc xếp hạng khách sạn từ 1 sao đến 5 
sao là dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng, bao gồm: vị trí và kiến trúc, trang
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thiết bị và tiện nghi phục vụ; các dịch vụ và mức độ phục vụ; trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ cùa người quản lý và nhân viên phục vụ; vệ sinh. 
Các khách sạn gồm có một số loại hình sau:

+ Khách sạn bên đường (Motel) là khách sạn được xây dựng gần đường 
giao thông, kiến trúc thấp tầng (thường là 1 tầng) phục vụ khách du lịch đi băng 
xe ô tô riêng, gắn với cơ sở cung cấp nhiên liệu, bảo dưỡng, sửa chữa phương 
tiện, vận chuyển và cung cấp các dịch vụ cần thiết phục vụ du khách.

+ Khách sạn nổi (Floating hotel) là khách sạn di chuyển hoặc neo 
đậu trên mặt nước (sông, cảng biển,...).

+ Khách sạn nghi dưỡng (Resort hotel) là khách sạn được xây dựng 
độc lập thành từng khối hoặc thành quần thể gồm các biệt thự, căn hộ du 
lịch ở khu vực có cành quan thiên nhiên đẹp, khí hậu trong lành phục vụ nhu 
cầu nghi dưỡng, giải trí cùa khách du lịch.

+ Khách sạn thương mại (Commercial hotel) là khách sạn được xây 
dựng tại các đô thị, thành phố phục vụ chủ yếu khách thương gia, khách công 
vụ và khách tham quan du lịch.

-  Làng du lịch (Tourist village) là khu vực có diện tích đù rộng, được 
quy hoạch, đầu tư như một điểm dân cư nông thôn mà cư dân là khách du 
lịch tại nơi có cành quan thiên nhiên đẹp, có cơ sờ hạ tầng và cơ sở vật chất 
kỹ thuật, dịch vụ đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách du lịch 
trong thời gian lưu trú.

-  Biệt thự du lịch (Tourist villa) là biệt thự được xây dựng thấp tầng, có 
sân vườn, có cơ sờ vật chất, trang thiết bị, tiện nghi và dịch vụ cần thiết 
phục vụ khách du lịch.

-  Căn hộ du lịch (Tourist apartment) là căn hộ có trang thiết bị tiện nghi 
cho khách du lịch thuê, tự phục vụ trong thời gian lưu trú. Nhiều căn hộ du 
lịch được xây dựng trong cùng một khối nhà hoặc nhiều khối nhà liền kề 
được gọi là khu căn hộ du lịch.

-  Bãi cam trại du lịch (Tourist camping) là khu vực có diện tích đủ 
rộng, đuợc quy hoạch ờ noi có cảnh quan thiên nhiên đẹp, có cơ sở hạ tầng, 
cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ cần thiết (lều, trại) phục vụ khách du lịch 
cắm trại (thường là học sinh, sinh viên, thanh niên).

-  Nhà nghi du lịch (Tourist guesthouse) là cơ sờ lưu trú du lịch có trang 
thiết bị, tiện nghi cần thiết phục vụ khách du lịch, nhưng không đạt tiêu 
chuẩn xếp hạng, có quy mô dưới 15 phòng.
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-  Nhà ờ có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay) là nhà dân có 
trang thiết bị cần thiết phục vụ lưu trú cho khách du lịch thuê, do người 
trong gia đình phục vụ.

-  Các loại hình lưu trú khác mà phổ biến hơn cả là Bungalow. Đó là nhà
1 tâng, vật liệu chủ yếu bằng gỗ hay vật liệu nhẹ (thường có ở vùng núi hoặc 
ven biên), có thể bố trí đơn lẻ hay thành dãy, cụm trong làng du lịch, tại khu 
khách sạn nghi dưỡng, bãi cắm trại du lịch..., nội thất không sang trọng 
nhưng đây đủ, chủ yếu phục vụ du lịch gia đình.

Trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch thì khách sạn đóng vai trò quan 
trọng và mang lại nguồn lợi nhuận lớn nhất. Chính vì vậy trong kinh doanh 
lưu trú du lịch, kinh doanh khách sạn chiếm vị trí hàng đầu.

III.2.2. M ạng lưới cửa hàng ăn uống, dịch vụ thương mại

Đây là một bộ phận trong cơ cấu cơ sở vật chất -  kỹ thuật phục vụ du 
Ịịch. Mục đích của chúng là đáp ứng nhu cầu về ăn uống, mua sắm hàng hoá 
của khách du lịch (trong nước cũng như quốc tế) bằng việc bán các mặt 
hàng đặc trưng cho du lịch, hàng thực phẩm và các hàng hoá khác.

Do khách du lịch đông, lại từ nhiều nơi đến nên nhu cầu về ăn uống và 
hàng hoá của họ rất phong phú, đa dạng, tuỳ theo đặc điểm tiêu dùng như tính 
truyền thống, tính dân tộc,... Từ đó cơ sở vật chất -  kỹ thuật đáp ứng nhu cầu 
trên cũng đa dạng, từ cửa hàng ăn uống (restaurant và bar), cửa hàng thực 
phẩm, rau quà, cửa hàng bán đồ lưu niệm đến các cửa hàng bán đồ chuyên 
dùng cho du lịch, bán hàng tiêu dùng (bằng ngoại tệ hay nội tệ). Các cửa hàng 
có thể bố trí trong khách sạn, tại khu du lịch hoặc ở đầu mối giao thông.

111.23. Cơ sở  thể thao

Cơ sở thể thao là một bộ phận của cơ sở vật chất -  kỹ thuật du lịch. 
Chúng có tác dụng tạo điều kiện thuận lợi cho kỳ nghỉ của du khách, làm 
cho kỳ nghỉ đó trở nên tích cực hơn. Các cơ sở thể thao gồm có các công 
trình thể thao, các phòng thể thao hay trung tâm thể thao với nhiều loại khác 
nhau các thiết bị chuyên dùng cho mỗi loại (bể bơi, xe đạp nước, cầu trượt 
nước, cho thuê xe ô tô ,.. .)•

Ngày nay, công trình thể thao là một bộ phận không thể tách rời khỏi cơ 
cấu vật chất -  kỹ thuật của các trung tâm du lịch. Chúng làm tăng hiệu quả 
sử dụng của khách sạn, khu nghi ngơi và làm phong phú thêm các loại hình 
hoạt động du lịch.
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111.2.4. Cơ sởy  tế chữa bệnh

Cốc cơ sở y tế chữa bệnh có mục đích phục vụ du lịch chữa bệnh và 
cung cấp dịch vụ bổ sung tại các điểm du lịch. Cơ sở vật chất — kỹ thuật ở 
đây bao gồm các trung tâm chữa bệnh (bàng nước khoáng, ánh nắng mặt 
trời, bùn, các món ăn kiêng,...), các phòng y tế với các trang thiết bị trong đó 
(phòng tắm hoi, massage,...).

Các cơ sở y tế thư giãn, chữa bệnh luôn gắn liền với các công trình thể 
thao và có thể được bố trí ngay trong khu vực khách sạn.

111.2.5. Cơ sở vui chơi giải trí hoạt động thông tin văn hoá

Các cơ sở này nhằm mục đích giúp cho khách vui chơi, giải trí, mở rộng 
kiến thức văn hoá xã hội, tạo điều kiện giao tiếp, quàng bá về truyên thông, 
thành tựu văn hoá cùa các dân tộc. Chúng bao gồm cơ sở vui chơi giải trí, 
cũng như các trung tâm văn hoá, thông tin, phòng chiếu phim, nhà hát, câu 
lạc bộ, phòng triển lãm và có thể đuợc bố trí hoặc trong khách sạn, hoặc 
hoạt động một cách độc lập tại các trung tâm du lịch.

Hoạt động văn hoá thông tin có thể được tồ chức thông qua các buổi dạ 
hội hữu nghị, hội hoá trang, đêm ca nhạc, tuần lễ biển, buồi gặp gỡ trao đổi 
giữa những khách du lịch có cùng một nghề, buổi chiếu phim, xem kịch, 
tham quan viện bào tàng,... Các cơ sờ này có ý nghĩa nhất định đối với quá 
trình phục vụ du lịch. Chúng giúp cho khách du lịch có thể kéo dài thời gian 
lưu trú hoặc sử dụng thời gian một cách hợp lý, làm cho họ cảm thấy thoải 
mái trong chuyến đi du lịch.

111.2.6. Cơ sở phục vụ các dịch vụ bổ sung khác

Các cơ sở này là điều kiện bổ sung, giúp cho khách sử dụng hiệu quả 
hơn thời gian du lịch, tạo thêm sự thuận tiện khi họ lưu trú tại điểm du lịch. 
Các dịch vụ bồ sung bao gồm trạm xăng dầu, trạm cấp cứu (ở biển hoặc 
núi), xưởng sửa chữa dụng cụ thể thao, hiệu cắt tóc, giặt là, tiệm thẩm mĩ, 
cửa hàng dịch vụ về ảnh,...

Tại các điểm du lịch, chúng góp phần làm tăng tính đồng bộ cùa hệ thống 
dịch vụ du lịch. Chính các dịch vụ này trong hệ thống cơ sở vật chất -  kỹ 
thuật có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra và thực hiện toàn bộ sản phẩm 
du lịch. Chúng tồn tại một cách độc lập nhưng đồng thời lại có mối quan hệ 
khăng khít với nhau, góp phần nâng cao tính đồng bộ, tính hấp dẫn cùa du lịch.
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Chương 3. LỊCH s ử  PHÁT TRIỂN 
VÀ TỒ CHỨC LÃNH THỒ DU LỊCH

I. l ịc h  s ử  và  xu  h ư ớ n g  p h á t  t r ié n  du  l ịc h  t h é  g iớ i

1.1. Lịch sử phát triển du lịch

Hoạt động du lịch được hình thành và phát triển từ khi xã hội loài người 
bước vào quá trình phân công lao động xã hội lớn lần thứ hai, lúc mà tiểu 
thủ công nghiệp được tách khỏi sản xuất nông nghiệp và xã hội bắt đầu có 
sự phân chia giai cấp.

Trong thời kỳ xã hội chiếm hữu nô lệ, bắt đầu quá trình phân công lao 
động xã hội lần thứ ba, thương nghiệp được tách ra khỏi các ngành sản xuất 
vật chât. Sự mua bán trao đổi hàng hoá giữa các vùng và giữa những người 
sàn xuất phát triển rất nhanh. Từ đây đã xuất hiện một tầng lớp thương gia. 
Họ là những người thường xuyên chuyên chở hàng hoá từ nơi này đến nơi 
khác để trao đổi. Trong thời gian tạm xa nhà, họ cần đẹn các dịch vụ ăn 
uống, nghỉ ngơi và các dịch vụ vận chuyển. Những nhu cầu này chính là cơ 
sở để hình thành ba hoạt động chính của ngành du lịch, đó là: vận chuyển, 
nghi ngơi, ăn uống.

Trong xã hội Ai Cập cổ đại, ngoài các nhà hoạt động chính trị, các 
thương gia, giới quý tộc thường xuyên phải đi lại trong nước và ngoài nước, 
những người còn lại có nhu cầu đó phần nhiều là những tín đồ tôn giáo. Vào 
những ngày lễ, hàng ngàn người hành hương đến các đền chùa, nhà thờ, tu 
viện để cầu nguyện, cúng bái. Cuộc hành trình của họ kéo dài, ngày này qua 
ngày khác, có khi tới hàng tháng. Trong thời gian ấy, khi chưa có các hoạt 
động kinh doanh ăn nghỉ, thì họ phải nhờ cậy những người thân quen. Dần 
dần dọc theo những con đường dẫn đến các khu Thánh địa, các nhà trọ, 
quán ăn đã được xây dựng để phục vụ khách bộ hành ăn nghỉ và bát đầu 
hình thành hoạt động kinh doanh.

Khi con người phát hiện ra tính chất chữa bệnh cùa một số nguồn nước 
khoáng (nước khoáng, bùn khoáng) thì loại du lịch chữa bệnh được ra đời. 
Mỗi năm có rất nhiều người tìm đến các nguôn nước khoáng đê nghi ngơi 
và chữa bệnh. Tại những nơi đó, người ta đã xây dựng các khu nhà an 
dưỡng nhà tắm, bể bơi sử dụng nước khoáng, khu vui chơi giải trí nhàm 
đáp ứng nhu cầu về nghỉ ngơi, chữa bệnh cho khách. Con người sử dụng 
nước khoáng để uống, tắm nhằm bào vệ sức khoè và chữa một số bệnh.
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Chính vì vậy, nhu cầu sử dụng nước khoáng ngày càng tăng, ơ  những 
nguồn nuớc khoáng có tính chất chữa bệnh cao, nhất là ở những nguôn nước 
khoáng nóng, người ta đã biến chúng thành các trung tâm du lịch chữa bệnh. 
Khách đến đây được điều trị bằng nước khoáng theo sự chi dẫn của các bác 
sĩ và được tham gia vào các hoạt động khác nhau nhàm nhanh chóng phục 
hồi sức khoẻ.

Hi Lạp cổ đại là cái nôi của nền văn minh nhân loại. Con người sông 
trong xã hội này có ham muốn hành trình để thoả mãn các nhu cầu về tìm 
hiểu thế giới xung quanh. Họ không những chi đi khắp đất nước mình, mà 
còn đi sang cà các nước láng giềng để tìm cái mới, cái lạ nhằm nâng cao 
nhận thức về mọi mặt. Du lịch công vụ cũng rất phát triển trong thời kỳ Hi 
Lạp cổ đại. Các chính khách, thương gia thường xuyên phải đi để thực thi 
các nhiệm vụ đặc biệt. Họ được cung cấp đầy đủ các dịch vụ vê ăn uông, 
nghỉ ngơi, thậm chí có cà người dẫn đường, bảo vệ.

Các kỳ Đại hội Olympic, các sự kiện thể thao lớn luôn luôn là mục tiêu 
thu hút đông đảo người từ nhiều nước khác nhau đến trực tiếp tham gia hoặc 
thưởng thức các cuộc thi đấu. Xung quanh những khu vực thi đấu người ta 
đã xây dựng nhiều cơ sở để phục vụ ăn nghỉ, vui chơi cho các vận động viên 
và khán giả. Nhiều nơi đã được xây dựng thành làng Olympic, làng thể thao 
với đầy đù các điều kiện về ăn uống, nghi ngơi, vui chơi, giải trí.

Sự tiến bộ của khoa học công nghệ trong ngành giao thông vận tải đã 
mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển du lịch. Việc sử dụng đầu máy 
hơi nước và hệ thống đường sắt đã làm cho các cuộc hành trình tăng lên rõ 
rệt. Số lượng nguời đi đông hơn, nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian, nên 
hành trình xa hơn, đến nhiều noi hơn.

Cuộc hành trình du lịch tập thể đầu tiên ờ Anh do Thomas Cook tổ chức 
năm 1841 bàng tàu hoả đã đánh dấu một bước phát triển mới trong ngành 
kinh doanh du lịch. Chuyến đi cùa ông gồm 570 đại biểu từ Leicester đến 
Loughborough (một quãng đuờng khoảng 30km) để tham dự cuộc mít tinh 
của hội những người chống nghiện rượu. Trong chuyến đi, họ được phục vụ 
ca nhạc, các món ăn nhẹ và nước chè. Sau chuyến đi, sự thành công của 
Thomas Cook chứng tỏ việc tổ chức các chuyến du lịch sẽ mang lại hiệu quả 
kinh tế. Năm 1845, Thomas Cook thành lập đại lý du lịch đầu tiên trên thế 
giới mang tên mình ở Leicester. Doanh nghiệp này đã được coi là hãng lữ 
hành đầu tiên theo nghĩa hiện đại. Vào mùa hè năm đó, tham gia tour du lịch
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giải tri đầu tiên gồm 350 người, từ Leicester đến Liverpool trong khoảng 
thời gian một tuần lễ. Tour du lịch này hoàn toàn có mục đích thương mại. 
Trước khi đi, ông đã xác định những điểm tham quan, nơi ăn nghi, phát cho 
khách tờ chi dẫn, đồng thời thuê một "thổ công" xứ này chịu trách nhiệm 
hương dân. Việc làm của ông, dù mới ờ bước sơ khai nhưng đã phác thảo ra 
những nét cơ bàn trong nghiệp vụ kinh doanh lữ hành.

Vào giữa thế kỳ XIX, du lịch núi, du lịch biển bắt đầu phát triển. Giới quý 
tộc và những người giàu có đã tìm đến những nơi có phong cảnh thiên nhiên 
đẹp, khi hậu ừong lành, không gian yên tĩnh để xây dựng các biệt thụ làm nơi 
nghi dưỡng trong những ngày hè nóng nực trên núi hay những vùng biển.

Năm 1880, vùng biên phía nam nước Pháp có một bước nhảy vọt trong 
việc xây dựng các khách sạn hiện đại. Thành phố Nice trở thành trung tâm du 
lịch biển quan ừọng. Cũng trong thời gian này, tại các vùng núi của Thụy Sĩ, 
Pháp, Áo, những khách sạn hiện đại được xây dựng để đón tiếp những vị 
khách yêu thích núi và những phong cảnh đẹp ở vùng núi.

Vào năm 1877, các chuyến du lịch bằng tàu biển bắt đầu được tổ chức. 
Chiếc tàu biền mang tên Cvaker City cùng với 60 du khách đã thực hiện 
chuyến du hành trong vòng 5 tháng. Cũng trong thời gian đó, khách du lịch 
Mỹ đến châu Âu tăng mạnh, số lượng du khách Đức cũng tăng đáng kể. Tại 
cuộc triển lãm thế giới ở Paris năm 1878, Thomas Cook đã tổ chức một 
chuyến du lịch cho 75.000 người Anh.

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỳ XX, công nghiệp xe hơi đã đạt được những 
thành tựu đáng kể nên số người sử dụng xe hơi để làm phuơng tiện du lịch 
ngày càng tăng.

Cho đến trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, du lịch quốc tế đã đạt 
được những tiến bộ nhất định. Nhưng trong thời gian chiến tranh 1914 -  
1918, du lịch quốc tế hầu như bị tê liệt.

Trong những năm giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, các khu du lịch nghi 
biển lại được phục hồi và phát triển nhanh chóng, đặc biệt là ờ Pháp, Italia, Tây 
Ban Nha, Hi Lạp. Anh. Đức,... Ờ những nước này đã thành lập cơ quan nhà 
nước về du lịch, ở một vài nước đã có Bộ Du lịch.

Năm 1925, Liên minh quốc tế của các tổ chức du lịch được thành lập.

Trong Chiến tranh thể giới thứ hai, các hoạt động kinh doanh du lịch 
quốc tế hầu như bị đình trệ. Cơ sở vật chất -  kỹ thuật du lịch phần thì bị phá
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huỷ, phần bị biến thành cơ sở phục vụ chiến tranh. Cơ sở hạ tầng như hệ 
thống giao thông đường sắt, đường bộ, các hệ thống thông tin liên lạc tập 
trung phục vụ chiến tranh và ở nhiều nơi bị phá huỷ nặng nề.

Những năm đầu sau chiến tranh, du lịch quốc tế được phục hôi rât 
chậm, bời vì lúc này các nước bị tàn phá đang bước vào giai đoạn hàn găn 
vết thương chiến tranh và khôi phục nền kinh tế đất nước.

Trong khoảng bốn thập kỷ (từ những năm 50 đến cuối những năm 90) 
kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc cách mạng khoa học -  công 
nghệ trên thế giới có những tiến bộ vượt bậc và làm ngành du lịch phát triên 
mạnh. Ngày 2/01/1975 Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) được thành lập 
đánh dấu bước phát triển to lớn của ngành “công nghiệp không khói” này.

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 3 tổ chức tại Tây Ban Nha vào tháng 
9/1979, Đại hội đồng Tồ chức Du lịch Thế giới đã quyết định lấy ngày 27/9 
là ngày Du lịch thế giới bắt đầu từ năm 1980. Ngày Du lịch thế giới thực sự 
đã trở thành một sự kiện đáng chú ý trên toàn cầu, khẳng định những đóng 
góp quan trọng của du lịch trong quá trình xoá đói, giảm nghèo; góp phân 
nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân; đồng thời là cầu nối quan 
trọng đem lại hoà bình, ồn định và thịnh vượng cho các quốc gia trên toàn 
thế giới. Đại hội đồng UNWTO nhất trí theo định kỳ hằng năm giao cho 
một quốc gia cùng với UNWTO chủ trì, phát động tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm ngày Du lịch thế giới trên quy mô toàn cầu. Việc chọn quốc gia chủ trì 
ngày Du lịch thế giới theo vị trí địa lý bắt đầu từ sau năm 2003. Ví dụ, năm 
2006, Bồ Đào Nha đại diện cho châu Âu được vinh dự chọn là quốc gia chù trì. 
Năm 2007, quốc gia đón nhận vinh dự này là Sri Lanka, đại diện cho châu Á.

Mỗi một năm, ngày Du lịch thế giới xác định một chù đề cụ thể, góp 
phần nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về vai trò, vị trí và ý nghĩa 
của du lịch đối với cuộc sống hiện tại.

Chủ đề ngày Du lịch thế giới

Năm Tên chủ đề

1980 Du lịch góp phần bảo tồn các di sản văn hoá, gìn giữ hoà binh và tăng cường hiếu biết 
lẫn nhau

1981 Du lịch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống

1982 Niềm tự hào trong du lịch: người khách tốt và người chù tốt
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1983

1984
Du lịch và nghi ngoi là quyền lợi, nhimg cũng là trách nhiệm của tất cả mọi người

Du lịch vi hiểu biết, hoà bình và hợp tác quốc tế
1985 Du lịch thanh niên: di sản văn hoá và lich sử vì hoà bình và hữu nghi
1986 Du lịch: sức mạnh sống còn của hoà bình trên thế giới
1987 Du lịch vì sự phát triển

1988 Du lịch: giáo đục cho mọi người

1989 Chuyên động tự do cùa khách du lịch tạo ra một thế giới

1990 Du lịch: một ngành chưa được thừa nhận, một dịch vụ cần được phổ biến

1991 Giao tiếp, thông tin và giáo dục: sức mạnh cho du lịch phát triển

1992 Du lịch: yếu tố thúc đẩy sự bền vững kinh tế -  xã hội và gắn kết con người

1993 Phát triển du lịch và bảo vệ môi trường: tất cả hướng tới sự đồng thuận

1994 Đội ngũ nhân lực có chất lượng đảm bào chất lượng của du lịch

1995 UNWTO: hai mươi năm phục vụ du lịch thế giới

1996 Du lịch: yếu tố cho sự khoan dung và hoà bình

1997 Du lịch: hoạt động tiên phong trong thế kỷ XXI để tạo việc làm và bảo vệ môi trường

1998 Họp tác nhà nước -  tư nhân: chìa khoá phát triên và xúc tiến du lịch

1999 Du lịch: bảo tồn các di sản thế giới trong thiên niên kỷ mới

2000 Công nghệ và tự nhiên: hai sự thách thức đối với phát triển du lịch trong buổi bình 
minh cùa thế kỷ XXI

2001 Du lịch: cầu nối hoà bình và bẳc nhịp đối thoại giữa các nền văn minh

2002 Du lịch sinh thái: bi quyết để phát triển bền vững

2003 Du lịch: một nhân tố quan trọng giúp xoá đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm và đem 
lại ổn định xã hội

2004
Du lich và thể thao: hai nguồn lực quan trọng đem lại sự hiểu biết lẫn nhau, phát huy 
nền văn hoá và sự phát triển cho xã hội

2005 Du lich và giao thông: từ trí tưởng tượng cùa Jules Veme đến thực tế cùa thế kỷ XXI

2006 Du lịch nâng cao chất lượng cuộc sống

2007 Du lịch tạo nhiều cơ hội cho phụ nữ

2008 Du lịch cam kết chống lại biến đồi khí hậu

2009 Du lịch -  gắn với sự đa dạng
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Sự tăng trường hàng năm của du lịch quốc tế ữong các thập kỷ gân đây 
là khá cao. Cụ thể là trong thập kỷ 1950 -  1960 là 10,9%; thập kỷ 1960 -  
1970 là 8,3%; thập kỹ 1970 -  1980 là 6%; thập kỷ 1980 -  1990 khoảng 5%;
thập kỷ 1990 -  2000 trên 5%.

Từ đầu thế kỷ XXI cho đến nay, du lịch thế giói luôn có những bước 
phát triển nhanh chóng, lượng khách và doanh thu du lịch liên tục tăng; 
nhiều loại hình du lịch mới phát triển. Vận chuyển hành khách bang đường 
hàng không đã chiếm một vị trí quan trọng trong ngành du lịch quôc tê. Các 
công ty khách sạn, lữ hành, các công ty môi giới lần lượt ra đời làm này sinh 
cuộc cạnh tranh gay gát trên thị trường du lịch thế giới. Tuy nhiên, vào cuôi 
thập kỷ đầu tiên cùa thế kỷ XXI, du lịch thế giới cũng gặp phải những khó 
khăn to lớn do tình hình khủng hoảng của nền kinh tê toàn câu. Trong năm 
2008 tổng doanh thu cùa ngành du lịch thế giới đạt 944 tì USD, tăng 1,8% 
so với 857 ti USD năm 2007. Năm 2009, doanh thu du lịch quốc tế chiếm 
9,3% tồng thu nhập nội địa toàn cầu, tạo 210 triệu việc làm, chiếm 7,4% 
tổng số việc làm toàn cầu. Dự báo bước sang những năm đầu thập kỳ thứ 
hai của thế kỷ XXI, nền kinh tế thế giới mới bắt đầu phục hồi và kéo theo đó 
là sự phục hồi cùa ngành du lịch.

1.2. Xu hướng phát triển và phân bổ du lịch trên thế giới

Bước sang thế kỷ XXI, du lịch thế giới có nhiều biến đổi so với những 
năm cuối cùa thế kỷ XX. Xu hướng dễ nhận thấy trong tương lai gần là số 
lượng du khách trên toàn thế giới sẽ không ngừng tăng lên khi kinh tế ngày 
càng phát triển, thu nhập của con người ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, 
thành phàn du khách cũng thay đổi so với trước đây. Nếu như vài thập kỳ 
trước, du khách quốc tế chủ yếu là những người giàu có và các thương gia, 
thi trong thời gian tới du khách đã được xã hội hoá với nhiều thành phần và 
cơ cấu khác nhau. Hoạt động du lịch cùa con người trong thập kỳ tới ngày 
càng quan tâm nhiều hom tới môi trường xung quanh. Theo các nghiên cứu, 
43 triệu khách du lịch Mỹ quan tâm tói trạng thái môi trường xung quanh. 
Khách du lịch thiên về tham quan những động vật sinh sống trong thiên 
nhiên hoang dã, nghi ngơi trong những căn nhà gỗ miễn là làm sao ít gây tác 
hại đối với thiên nhiên. Các hãng xe du lịch đã sắm những loại xe ôtô chạy 
bang nhiên liệu sinh học. Hiện nay ở châu Âu người ta cấm dùng loại xe sử 
dụng hệ thống thài khí đời cũ.

Các địa bàn du lịch được mở rộng hơn bao giờ hết. Con người trong 
tương lai không chi bằng lòng du lịch ở trên bề mặt Trái Đât, mà còn mở
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rọng ra cả vũ trụ, làm xuất hiện loại hình mới sẽ phát triên mạnh trong thê 
kỳ XXI: du lịch vũ trụ. Theo kế hoạch của Tổ hợp Hàng không, Vũ trụ và 
Quôc phòng châu Âu (EADS) thì chỉ vài năm nữa, những chuyến du lịch vũ 
trụ không còn là độc quyền của các tỉ phú nữa. Thay vì phải bỏ ra 25 triệu 
USD đê có một chuyến "thám hiểm không gian" như hiện nay, thì vào năm 
2012, chi với 200 -  265 nghìn USD, những người không phải là ti phú cũng 
có thê có một chuyến du lịch hấp dẫn vào vũ trụ<9>.

Các hình thức du lịch ngày càng phong phú, bên cạnh các hình thức 
truyên thông như du lịch nghi biển, nghi núi, mạo hiểm, thế kỷ XXI cũng là 
thế kỷ của loại hình du lịch MICE (Meeting, Incentive, Conference, Event — 
Du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị). Theo tính toán của các công ty du lịch, 
loại hình du lịch MICE mang lại giá trị doanh thu cao gấp 6 lần loại hình du 
lịch thông thường. Các đoàn khách MICE thường từ vài trám đến hàng 
nghìn khách với mức chi tiêu cao. Theo thống kê của UNWTO, giá trị thu 
được từ du lịch MICE ứên toàn thế giới hằng năm khoảng 30 tỉ USD. Và 
nếu tính cả mối quan hệ của nó với các lĩnh vực kinh tế khác thì giá trị đạt 
được là khổng lồ, gần 5.490 tỉ USD -  chiếm hơn 10% GDP thế giới.

Bên cạnh xu hướng phát triển các loại hình du lịch mới trong tương lai 
gần, địa bàn tham quan của du khách cũng thay đổi từ châu Âu cổ kính đô 
thị hoá mạnh mẽ sang châu Á trẻ trung, năng động và có nhiều điều kỳ bí. 
Theo các chuyên gia, du lịch dạo chơi trên những con sông ở châu Á và 
châu Âu là mốt du lịch đang ăn khách nhất năm 2007, 2008 và trong thời 
gian tới. Chiếm vị trí hàng đầu trong các điểm tham quan của du khách 
trong thập kỷ tới sẽ là Trung Quốc. Quốc gia này đứng đầu trong danh sách 
những điểm du lịch “nóng” (đắt khách) nhất hành tinh, theo bình chọn cùa 
Tạp chí Lonely Planet ữong năm 2007, 2008. Theo Hiệp hội các nhà lữ 
hành Mỹ (USTOA) thì Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam là điêm nóng 
du lịch trọn gói trong tương lai gần do những người xa xứ về thăm nhà và 
những nhà du lịch doanh nghiệp đầu tư đến đây để làm ăn. Ngoài ra, còn các 
du khách phương Tây quan tâm đến văn hoá, lịch sử và đền đài châu Á.

Theo dự báo cùa Tổ chức Du lịch Thế giới trong "Tầm nhìn Du lịch 
■7020" du lịch thế giới sẽ liên tục tăng trưởng và đạt số khách du lịch quốc 
tế 1,6 ti lượt nsười vào năm 2020. Các khu vực thu hút khách du lịch quốc 
tế lớn nhất vào năm 2020 sẽ là châu Âu (chiếm 45,9% khách du lịch toàn

<9) Du lịch vũ trụ - www.golfandlife.com.vn
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cầu), Đông Á và Thái Bình Dương (chiếm 25,4%), châu Mỹ (18,1%). Tiếp 
sau là châu Phi (5%), Trung Đông (4,4%) và Nam Á (1,2%). UNWTO cũng 
dự báo du lịch quốc tế trên phạm vi toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn với tốc độ 
5,4% hằng năm trong thời gian từ năm 1995 đến năm 2020, so với du lịch 
trong nội bộ khu vực với tốc độ tàng 3,8%. Vì vậy, ti lệ giữa du lịch trong 
nội bộ khu vực và du lịch toàn cầu sẽ thay đổi nhanh chóng từ 82/18 năm 
1995 sang 76/24 vào năm 2020.

Theo Giáo sư Ian Yeoman (Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand) 
trong cuốn Tomoưow's Tourist, 5 xu hướng chính đầy lạc quan ưongbức 
tranh du lịch thế giới vào năm 2030 như sau:

(1) Trung Quốc, điểm đến hàng đầu trên thế giới
Vào năm 2030, châu Á sẽ chiếm 28,8% thị phần du lịch thế giới, trong

đó Trung Quốc trở thành điểm đến hàng đầu cùa châu Á và cả thế giới. GS.
Ian Yeoman dự đoán rằng từ các công viên Disney đến các khu trượt tuyết, 
từ các bãi tắm đến những vùng núi cao ở châu Á luôn đầy ắp du khách các 
nước trong mùa du lịch.

Dự đoán này hoàn toàn có sơ sở khi Michèle Laliberté, một chuyên viên 
phân tích thuộc cơ quan du lịch Canada nhận định, hệ thống giao thông tại 
Trung Quốc đang phát triển với tốc độ tên lừa và điều này chác chấn sẽ mờ 
ra nhiều thuận lợi cho ngành du lịch nước này trong tương lai.

(2) Du lịch không gian
Hiện nay, du lịch không gian đang có những bước đi chập chững, nhưng 

các công ty hàng đầu trong lĩnh vục này như Space Adventures và Virgin 
Galactic đã kiếm được hàng triệu USD từ việc đặt chỗ của hành khách cho 
các chuyến du lịch không gian trong tương lai. Tuy nhiên, cho đến nay chi 
mới có một vài vị khách ti phú được hưởng cảm giác không trọng lượng trên 
vũ trụ.

Vào năm 1939, một chuyến bay xuyên lục địa có giá vé lên đến 79.000 
USD, nhưng giờ đây người ta chi tốn khoảng 600 USD cho một chuyến bay 
tương tự. Vì vậy, khách du lịch hoàn toàn có thể mơ ước một chiếc vé du 
lịch không gian có thể chưa đến 50.000 USD trước khi bước vào năm 2030.

(3) Macau: Thủ đô cờ bạc thế giới
Trong những năm tới, với làn sóng khách du lịch từ lục địa Trung Quốc lũ 

lượt kéo đến Macau giải tri, doanh thu của các sòng bài tại đây sẽ vượt qua Las 
Vegas -  kinh đô cờ bạc thế giới tại Mỹ -  trước thềm năm 2030.
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Theo GS. Ian Yeoman, sự lớn mạnh của Macau xuất phát từ thú vui 
may rủi của người Trung Quốc và họ phải đến Macau để choi do chính 
quyên Trung Quốc vẫn còn duy trì lệnh cấm trò chơi cờ bạc trong nội địa 
Trung Quôc. Tuy nhiên, với những loại hình phiêu lưu kỳ thú kiểu "điều gì 
ở Las Vegas sẽ ở lại Las Vegas" sẽ giúp nơi này vẫn giữ được tiếng tăm gây 
dựng từ trước đó.

(4) Anbani: Điểm du lịch mới nổi

Vào năm 2005, 54,6% khách du lịch thế giới đã chọn châu Âu làm điểm 
đên, nhưng tác giả của cuốn Tomoưow's Tourist dự đoán ti lệ này sẽ chi còn 
41,1% vào năm 2011 với xu hướng du lịch chuyển sang phía đông châu Âu. 
Trong số đó, Anbani và khu vực biển Adriatic trở thành nơi hội tụ của du 
khách đến với châu Âu và giúp ngành du lịch ở đây tăng trưởng manh.

Theo tác già, sự chọn lựa này là kết quả tất yếu khi Anbani có giá sinh 
hoạt thấp nhất châu Âu, khí hậu đầy nắng ấm, có nhiều bãi tắm và phong 
cảnh tuyệt đẹp không thua kém bất kỳ nước châu Âu nào. Đến năm 2030, 
Anbani sẽ bước vào hàng ngũ những nước có ngành du lịch phát triển nhất.

(5) Ông, bà và cháu cùng đi du lịch

Hình ảnh ông già đi du lịch cùng các cháu nhỏ và những kỳ nghỉ kéo dài 
nhiều tháng sẽ không còn hiếm hoi trong vài thập niên tới. Du khách không 
chi đến những nơi nghỉ dưỡng thông thường, thay vào đó là những kế 
hoạch du lịch nhân đạo đến những nước nghèo. Đó là sự chọn lựa của đa số 
du khách những năm 2030.

II. TỚ CHỨC LÃNH THÒ DU LỊCH

I I . l .  Q u an  n iệm  v ề  tổ ch ứ c lãnh  thố du lịch

Trong nghiên cứu Địa lý du lịch, tổ chức lãnh thổ du lịch là một trong 
những vấn đề được quan tâm hàng đầu, bời vì không thể tồ chức và quản lý 
có hiệu quả hoạt động này nếu không xét khía cạnh không gian (lãnh thổ) 

của nó.
Nói một cách đơn giản thì tổ chức lãnh thổ du lịch được hiểu là một hệ 

thống liên kết không gian cùa các đối tượng du lịch và các cơ sở phục vụ có 
liên quan dựa trên việc sử dụng tối ưu các nguôn tài nguyên du lịch (tụ 
nhiên nhân văn), cơ sở hạ tầng và các nhân tố khác nhằm đạt hiệu quả (kinh 
tế xã hội, môi trường) cao nhất.
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II.2. Các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch
Tổ chức lãnh thổ du lịch mang tính lịch sử. Cùng với sự phát triên của xã 

hội, trước hết của sức sản xuất xã hội đã dần dần xuất hiện các hình thức tô 
chức lãnh thổ du iịch. Có thể chia thành 3 hình thức chủ yếu: hệ thống lãnh 
thổ du lịch; cụm tương hỗ phát triển du lịch (thể tổng hợp lãnh thổ du lịch) và 
vùng du lịch, trong đó hình thức cuối cùng có ý nghĩa hết sức quan ữọng.

II.2.1. Hệ thống lãnh thồ du lịch
Hệ thống lãnh thổ đu lịch như một thành tạo toàn vẹn về hoạt động và 

lãnh thổ có sự lụa chọn các chức năng xã hội nhất định. Một trong những 
chức năng quan trọng được lựa chọn là phục hồi và tái sản xuât sức khoẻ, 
khả năng lao động, thể lực và tinh thần của con người. Vì vậy, hệ thống lãnh 
thổ du lịch thường được coi là hệ thống xã hội được tạo thành bởi các yếu tố 
có mối quan hệ qua lại mật thiết với nhau như nhóm người du lịch; các tông 
thể tự nhiên, văn hoá -  lịch sử; cơ sờ vật chất -  kỹ thuật; đội ngũ cán bộ 
công nhân viên và bộ phận tổ chức quản lý. Nét đặc trưng quan trọng cùa hệ 
thống lãnh thồ du lịch là tính hoàn chinh về chức năng và về lãnh thổ.

Theo I.I. Pirjonik (1985)<10): "Hệ thống lãnh thổ du lịch là một hệ thống 
kinh tế -  xã hội bao gồm các yếu tố có quan hệ tương hỗ với nhau nhu các 
luồng khách du lịch, tổng thể tự nhiên và văn hoá, lịch sử, cơ sở vật chất -  
kỹ thuật, nhân viên phục vụ và cơ quan điều hành. Hệ thống lãnh thổ du lịch 
rthư một thành tạo toàn vẹn về chức năng và lãnh thổ, có hàng loạt các chức 
năng chính là phục hồi và tái sản xuất sức khoẻ và khả năng lao động, thể 
lực và tinh thần của con người (du khách), về phương diện này, hệ thống 
lãnh thổ tương đương với các tồng thể lãnh thổ sàn xuất, đồng thời cả với 
các hệ thống giao thông và các hệ thống định cư".

Theo Ngô Tất Hổ (1998)*1 thì cấu tạo của hệ thống lãnh thổ bao gồm 4 
phân hệ: phân hệ thị trường nguồn khách, phân hệ quá cảnh, phân hệ điểm 
đến và phân hệ hỗ trợ. Trong số đó, phân hệ thị trường nguồn khách, phân 
hệ quá cảnh, phân hệ điểm du lịch lại hợp thành một hệ thống bên trong có 
kết cấu chặt chẽ. Ngoài ra còn có các yếu tố chính sách, môi trường, nhân 
lực hợp thành một hệ thống hỗ trợ. Trong phân hệ hỗ trợ này, Chính phủ là 
một đơn vị đặc biệt quan trọng. Ngoài ra, cơ cấu đào tạo cũng là một nhân 
tố bộ phận quan trọng. Phân hệ hỗ trợ không tồn tại độc lập, mà cần phài 
dựa trên ba phân hệ kia, cùng ba phân hệ đồng thòi tác động.

<l0) I.I. Pirjonik, Cơ sớ địa lý dịch vụ và du lịch, 1985.
<n)Ngô Tất Hồ, Phái triến và quàn lý du lịch địa phương, Nxb Khoa học Bắc Kinh. 1998.
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Hệ thống lãnh thổ du lịch (Ngô Tất Hổ, 1998)

Phân hệ thị 
trường neuon

Thị trường bản địa

Thị trướng quốc nội Phân hệ 
hỗ trợ

__ Thị trường quốc tế

Chinh sách pháp luật

Môi tnrờng bào vệ

Nguồn nhân lực

Phản hệ 
quá cánh

Hạ tầng giao thông

Dịch vụ lữ hành

Thòng tin liên lạc

Quàn lý điếm đén

Phàn hệ 
điẽm đèn

—  Vặt hâp dẫn

Hệ thône 
cánh quan

Cãnhquancósẵn —
Cảnh quan di 
sàn tự nhiên

Cành quan di 
sãn nhãn tạo

Hoạt dộng, sự 
kiện du lịch

Cành quan 
nhãn tạo

—  Cơ sớ hạ tằng

Dịch vụ

—  Cáihquanaịsãi

Hệ thòng cơ sờ

Hệ thòns đón tiêp

Hệ đxVi2 thè thao, áài tri

Hệ thốna mua sám

Cành quan dự tạo
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Như vậy, xét về tổng thể hai quan niệm trên có nhiều điểm tuơng đồng. 
Thứ nhất, về mặt cấu trúc, hệ thống lãnh thổ du lịch là một hệ thống gồm 
nhiều thành phần có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Có thể coi các điều kiện 
và nhân tố du lịch trong sự thống nhất của chúng là một hệ thống mờ phức 
tạp gồm có cấu trúc bên trong và cấu trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong 
gồm các nhân tố hoạt động với sự tác động qua lại với nhau. Còn cấu trúc 
bên ngoài gồm các mối liên hệ với điều kiện phát sinh và với các hệ thống 
khác (tự nhiên, kinh tế, xã hội). Đây là một dạng đặc biệt cùa địa hệ mang 
tính chất hỗn hợp, nghĩa là có đủ các thành phàn: tự nhiên, kinh tế, xã hội và 
chịu sự chi phối của nhiều loại quy luật cơ bản. Thứ hai, về mặt hệ thống, hệ 
thống lãnh thổ du lịch được cấu thành bởi nhiều phân hệ khác nhau về bản chất, 
nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đó là các phân hệ khách du lịch; 
tổng thể tự nhiên; lịch sử, văn hoá; cơ sờ vật chất -  kỹ thuật du lịch; cán bộ 
phục vụ và bộ phận điều khiển.

Hệ thống lãnh tbổ du lịch (M. Buchovarop, 1975)

I - Môi trường với các điều kiện phát sinh (nhu cầu du lịch)
II - Hệ thống lãnh thổ du lịch

(1) Phương tiện giao thông vận tải
(2) Phân hệ khách du lịch
(3) Phân hệ cán bộ phục vụ
(4) Phân hệ tài nguyên du lịch
(5) Phân hệ cơ sờ vật chất -  kỹ thuật du lịch

- Luồng khách du lịch
<- ; V) Các mối liên hệ bên trong hệ thống

Các mối liên hệ với hệ thống khác 
-----► Các mối liên hệ thông tin giữa I và II
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-  Phân hệ khách du lịch là phân hệ trung tâm, có tính quyết định đối với 
cac phân hệ khác của hệ thống, bởi vì các phân hệ khác phụ thuộc vào nhiêu 
đặc điêm (xã hội -  nhân khẩu, dân tộc,...) của khách du lịch. Các đặc trưng 
của phân hệ khách là sở thích, động cơ, nhu cầu, tính lựa chọn, tính mùa và 
tính đa dạng của luồng khách du lịch.

-  Phân hệ tông thể tự nhiên, lịch sử -  văn hoá tham gia hệ thống với tư 
cách là tài nguyên, là điều kiện để thoả mãn nhu cầu nghi ngơi du lịch, là 
tiên đê tạo ra sản phẩm du lịch và là cơ sở lãnh thổ cho việc hình thành hệ 
thông. Tông thê này có sức chứa, độ tin cậy, tính thích họp, tính ổn định và 
tính hâp dân. Nó được đặc trưng bằng lượng nhu cầu, diện tích phân bố và 
thời gian khai thác.

-  Phân hệ cơ sở vật chất -  kỹ thuật du lịch đảm bảo cho cuộc sống bình 
thường của du khách, nhân viên phục vụ (ăn, ở, đi lại) và những nhu cầu 
giải trí đặc biệt (chữa bệnh, tham quan, du lịch ,.. .)• Toàn bộ cơ sở vật chất -  
kỹ thuật là điều kiện cần thiết để phát triển du lịch. Nét đặc trưng của phân 
hệ là sức chứa, tính đa dạng, tính thích hợp, mức độ chuẩn bị khai thác...

-  Phân hệ cán bộ nhân viên phục vụ hoàn thành chức năng dịch vụ cho 
khách và đảm bảo cho các cơ sờ kinh doanh hoạt động bình thường, số 
lượng, trình độ chuyên môn -  nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên và 
mức độ đảm bảo lực lượng lao động là những đặc trưng chủ yếu của phân hệ.

-  Bộ phận điều khiển có nhiệm vụ giữ cho cả hệ thống nói chung và 
từng phân hệ nói riêng hoạt động tối ưu.

II.2.2. Cụm tương hỗ phát triển du lịch

Cụm tương hỗ phát triển du lịch (tourism cluster) là "tập họrp theo khu 
vực các doanh nghiệp, nhà cung cấp và dịch vụ du lịch có mối liên kết với 
nhau". Tại một khu vực địa lý nhất định có nhiều doanh nghiệp du lịch liên 
hệ với nhau, hỗ trợ nhau, phối kết hợp với nhau; nhờ đó làm tăng hiệu quà 
khai thác tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất -  kỹ thuật, giảm bớt chi phí đầu 
vào để rồi cuối cùng là tăng sức cạnh của doanh nghiệp cả ờ tầm quốc gia 
và ở tầm toàn cầu.

Cum tương hỗ phát triền du lịch được hình thành khi các lợi thế cạnh 
tranh thúc đẩy hoặc dẫn đến việc gia tăng sự bố trí và sự phát triển các 
doanh nghiệp du lịch và dịch vụ thuộc các lĩnh vực khác nhau, nhưng cần 
đến nhau để tận dụng các cơ hội qua liên kết địa lý trong một khu vực lãnh 
thổ nhất định.
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Điều kiện hình thành cụm tương hỗ phát triển du lịch bao gồm:
(1) Một không gian địa lý nhất định.
Không gian địa lý cần thiết để có thể chứa được một số cơ sở du lịch có 

quy mô tương đối lởn hoặc rất lớn. Không gian địa lý đù lởn và có điều kiện 
để phân bố những cơ sờ sản xuất có quan hệ tương hỗ với nhau, nghĩa là 
không tốn nhiều chi phí cho việc bố trí cơ sờ kinh doanh du lịch trong một 
cụm. Không gian cần thoáng rộng, không phải giải toả để có mặt bằng cho 
phát triển du lịch.

(2) Có một hoặc một số doanh nghiệp du lịch giữ vai trò hạt nhân.
Một hoặc một số doanh nghiệp du lịch có năng lực làm hạt nhân để liên 

kết các doanh nghiệp trong không gian địa lý nói trên. Đây là những doanh 
nghiệp đi đầu -  nòng cốt trong việc liên kết tạo thành cụm.

(3) Các doanh nghiệp du lịch tự nguyện liên kết với nhau thông qua các 
hợp đồng kinh tế hoặc biên bản thoả thuận liên kết và trên cơ sờ đó cùng thu 
được lợi ích kinh tế, cùng có được sự cạnh tranh cần thiết. Các doanh 
nghiệp đồng ý liên kết tức là giảm bớt sự tự do lựa chọn cơ hội phát triển, 
nhưng lại có được sự đảm bảo ổn định cần thiết cho quá trình phát triển lâu 
dài và có thêm cơ hội để chia sè lợi ích với doanh nghiệp khác. Tự nguyện 
đồng nghĩa với phải chịu ràng buộc chặt chẽ hơn, nhưng lại có tiếng nói lớn 
hơn trong quá trình cùng nhau phát triển, cùng nhau chia sẻ lợi ích thu được 
do phát triển cụm mang lại.

(4) Chính quyền địa phương khuyến khích chủ trương liên kết thành 
cụm và tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp thực thi nguyện vọng cùa 
mình. Nhà nước thì ủng hộ bằng các cơ chế, chính sách khuyến khích thiết 
thực. Chính quyền các cấp phải ùng hộ sự liên kết thành cụm, tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp được sử dụng các điều kiện tại chỗ (tài nguyên du 
lịch, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất -  kỹ thuật du lịch, mạng điện, mạng 
thông tin, hệ thống các dịch vụ khác) và không can thiệp gì theo hướng bất 
led cho các doanh nghiệp.

Đối với các nhà khoa học Liên Xô (trước đây), cụm tương hỗ phát triển 
du lịch có thể được coi như thể tổng hợp lãnh thổ du lịch. Thể tổng hợp lãnh 
thổ du lịch được hiểu là sự kết hợp giữa các cơ sở du lịch với các xí nghiệp 
thuộc cơ sờ hạ tầng được liên kết với nhau bàng các mối liên hệ kinh tế -  kỹ 
thuật, sản xuất và cùng sử dụng chung vị trí địa lý, với các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên và kinh tế cùa lãnh thồ (E.A Kotliarov). Thể tổng hợp lânh thổ
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du lịch bắt nguồn từ học thuyết về các thể tổng hợp sản xuất -  lãnh thổ do 
N.N. Koloxovki đưa ra năm 1947. về cơ bản, nó được hiểu như khái niệm 
đê chỉ một thể tổng hợp từ cấp lớn nhất đến cấp nhỏ nhất.

ư .2.3. Vùng du lịch

Trong quá trình nghiên cứu du lịch, một yêu cầu cấp thiết là phải phân 
nhóm các đổi tượng và hiện tượng du lịch theo không gian. Nó thể hiện tính 
liên tục của các đối tượng và hiện tượng du lịch theo thời gian và không 
gian. Tuy nhiên, một trong những đặc điểm của hoạt động du lịch là tính 
phân tán trong không gian. Khác với tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và công 
nghiệp, đối với việc tổ chức lãnh thổ du lịch, cần phải có khoảng không gian 
rộng lớn. Nếu tổ chức lãnh thổ một cách hợp lý, ngoài ý nghĩa kinh tế, có 
thể "tiết kiệm" được không gian để sử dụng cho các mục đích khác. Trong 
nhiệm vụ nặng nề này có công sức không nhỏ của vùng du lịch.

v ề  vùng du lịch, có rất nhiều quan niệm khác nhau.

Theo E.A. Kotliarov (1978), vùng du lịch được hiểu là: 1) Một vùng 
lãnh thổ hoàn chỉnh với sự kết hợp các điều kiện, đối tượng và chuyên môn 
hoá du lịch; 2) Không chỉ là lãnh thổ để chữa bệnh, nghỉ ngơi, du lịch mà 
còn là một cơ chế kinh tế hành chính phức tạp; 3) Có các xí nghiệp nông 
nghiệp, công nghiệp, vận tải, xây dựng và các cơ sờ văn hoá; 4) Hình thành 
do phân công lao động theo lãnh thổ trong lĩnh vực phi sản xuất.

Theo quan niệm của N .x . Mironeko và I.T. Tirodokholebok (1981): 
“Vùng du lịch là một cộng đồng lãnh thổ của các xí nghiệp du lịch chuyên 
môn hoá phục vụ du khách có quan hệ về mặt kinh tế nhằm thoả mãn tốt 
nhất nhu cầu của khách trên cơ sở sử dụng tổng thể tự nhiên, văn hoá -  lịch 
sử hiện có và các điều kiện kinh tế của lãnh thổ”.

Theo I.I. Pirojonik (1985): “Vùng du lịch là hệ thống lãnh thổ kinh tế -  
xã hội một tập hợp các hệ thống lãnh thổ du lịch thuộc mọi cấp có liên hệ 
với nhau và các xí nghiệp thuộc cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo cho hoạt động 
của hệ thống lãnh thổ du lịch với việc có chung chuyên môn hoá và các điều 
kiện kinh tế -  xã hội để phát triển du lịch”.

Trong Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam (1995 -  
2010) thì: “Vùng du lịch là một hệ thống lãnh thổ kinh tế -  xã hội bao gồm 
môt tập hợp các hệ thống lãnh thổ du lịch thuộc mọi cấp có quan hệ với 
nhau và các cơ sở hạ tâng nhăm đảm bảo cho sự hoạt động của các hệ thống 
lãnh thổ du lịch”.
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Từ việc phân tích các quan niệm ở trên, chúng ta nhận thấy mỗi quan 
niệm có những ưu, nhược điểm nhất định. Kế thừa quan niệm cùa
I.I. Pirojonik, quan niệm được các nhà khoa học nước ta đưa ra ơong Quy 
hoạch phát triển tồng thể du lịch Việt Nam giai đoạn 1995 — 2010 đã tương
đối đầy đù, hợp lý.

Tóm lại: “ Vùng du lịch là một bộ phận lãnh thổ của đắt nước, có phạm 
vi và ranh giới xác định, có những nét đặc thù về tài nguyên du lịch (tự nhiên 
và nhân văn), điều kiện vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, sàn phẩm du lịch 
đặc trưng, ... cho phép hình thành và phát triển hiệu quà các hệ thống lãnh 
thổ du lịch dựa trẽn cơ sở các mối liên hệ nội vùng và liên vùng".

Thông qua khái niệm trên, dựa theo quan điểm hệ thống có thê trình bày 
vùng du lịch như một tập hợp hệ thống lãnh thô được tạo nên bời hai yêu tô 
có quan hệ mật thiết với nhau: hệ thông lãnh thô du lịch và các môi quan hệ 
nội vùng và liên vùng (không gian kinh tê — xã hội bao quanh) nhăm đảm bảo 
cho cà hệ thống hoạt động có hiệu quả. Mối liên hệ giữa các yếu tô tạo thành 
hệ thống lãnh thổ du lịch mang tính chất liên hệ công nghệ, có tác dụng thực 
hiện đầy đù các khâu công nghệ của quá trình du lịch. Còn các mối liên hệ 
cúa hệ thống lãnh thổ du lịch với không gian (các mối liên hệ nội vùng và liên 
vừng) là các mối liên hệ kinh tế.

Như vậy, hệ thống lãnh thổ du lịch là hạt nhân tạo nên vùng du lịch. Hệ 
thống lãnh thổ du lịch và vùng du lịch là các khái niệm gần gũi nhau, đồng 
thời lại có những khác biệt cơ bản. Nói một cách chung nhất, sự khác biệt 
giữa chúng là ờ chỗ hệ thống lãnh thổ là hạt nhân của vùng du lịch. Chính từ 
các hạt nhân này đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện và phát triển cùa vùng 
trong môi trường xung quanh. Các yếu tố của môi trường "nuôi đuỡng" hạt 
nhân, giúp nó hoạt động và cùng với bản thân hạt nhân trở thành vùng du lịch.

Theo cách hiểu này, hệ thống lãnh thổ du lịch không phải là toàn bộ hệ 
thống lãnh thổ cùa vùng, mà chi là nơi tập trung nguồn tài nguyên du lịch và 
các cơ sở vật chất -  kỹ thuật,... Vùng du lịch có không gian rộng lớn hơn, 
trong đó bao gồm các khu vực sản xuất hàng hoá, vật liệu, năng lượng, đội 
ngũ cán bộ, thông tin, kho tàng và các công trình công cộng...

Tóm lại, việc nghiên cứu các hình thức tồ chức lãnh thô du lịch là rất 
cần thiết. Mỗi hình thức có quá trình hình thành và phát triển riêng, nhung 
giữa chúng lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong tô chức lãnh thô du 
lịch, phân vùng du lịch có tâm quan trọng hàng đâu.
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11*3. Hệ thống phân vị trong phân vùng du lịch

Hệ thống phân vị trong phân vùng du lịch được sử dụng rất khác nhau 
giữa các nước. Đối với nước ta, trong Báo cáo Quy hoạch tổng thể Du lịch 
Việt Nam đến năm 2010, các nhà khoa học đã đưa ra 5 cấp phân vị trên quy 
mô lãnh thổ quốc gia bao gồm: điểm du lịch — trung tâm du lịch -  tiểu vùng 
du lịch -  á vùng du lịch -  vùng du lịch. Điều 4, chương I, Luật Du lịch Việt 
Nam (2005) còn đưa thêm khu du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch'trong 
thực tế ở quy mô nhỏ hơn như cấp tỉnh.

II.3.1. Điểm du lịch

Điếm du lịch là cấp thấp nhất trong hệ thống phân vị. v ề  mặt lãnh thổ, 
điểm du lịch có quy mô nhỏ. Trên bàn đồ các vùng du lịch người ta thể hiện 
điểm du lịch là những điểm riêng biệt. Tuy nhiên, trong thực tế dù quv mô 
rất nhỏ, điểm du lịch vẫn chiếm một diện tích nhất định trong không gian. 
Sự chênh lệch về diện tích giữa các điểm du lịch là tương đối lớn, ví dụ như 
điểm du lịch Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) và điểm du lịch Văn 
Miếu -  Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Điểm du lịch là nơi tập trung một loại tài nguyên du lịch (tự nhiên, văn 
hoá -  lịch sử hoặc kinh tế -  xã hội) hoặc một loại công trình riêng biệt phục 
vụ du lịch hoặc kết hợp cả hai ở quy mô nhỏ. Vì thế, điểm du lịch có thê 
phân chia thành 2 loại: điểm tài nguyên và điểm chức năng (hoặc điểm tiềm 
năng và điểm thực tế).

Thời gian lưu trú của khách tương đối ngắn (không quá 1-2 ngày) vì sự 
hạn chế của đối tượng du lịch, trừ một vài trường hợp ngoại lệ (điểm du lịch 
với chức năng chữa bệnh, nhà nghi của cơ quan,..

Theo điều 4, chương I, khoản 8, Luật Du lịch Việt Nam (2005): "Điểm 
du lịch là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn, phục vụ nhu cầu tham quan của 
khách du lịch". Cũng theo Luật này quy định tại khoản 1, 2, điều 24, chương
IV, thì các điều kiện để công nhận là điểm du lịch như sau:

-  Điểm du lịch có đủ các điều kiện sau đây được công nhận là điểm du 
lịch quốc gia:

+ Có tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn đối với nhu cầu tham quan của 
khách du lịch;

+ Có kết cấu hạ tầng và dịch vụ du lịch cần thiết, có khả năng bảo 
đảm phục vụ ít nhất 100 nghìn lượt khách tham quan một năm.
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-  Điêm du lịch có đù các điều kiện sau đây được công nhận là điểm du 
lịch địa phương:

+ Có tài nguyên du lịch hấp dẫn đối với nhu cầu tham quan của 
khách du lịch;

+ Có kết cấu hạ tầng và dịch vụ du lịch cần thiết, có khả năng bào 
đàm phục vụ ít nhất 10 nghìn lượt khách tham quan một năm.

11.3.2. Trung tâm du lịch
Đây là một cấp hết sức quan trọng, về đại thể, trung tâm du lịch là sự kết 

họp lãnh thổ cùa nhiều điểm du lịch. Nói cách khác, mật độ điểm du lịch trên 
lãnh thổ tương đối dày đặc.

Đặc trưng của trung tâm du lịch là nguồn tài nguyên du lịch tương đối 
tập trung và được khai thác một cách cao độ. Có thể nguồn tài nguyên 
không thật đa dạng về loại hình, song điều kiện cần thiết là phải tập trung và 
có khả năng lôi cuốn khách du lịch.

Trung tâm du lịch có cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất — kỹ thuật tương 
đối đầy đù về số lượng, đàm bảo về chất lượng để đón, phục vụ và lun 
khách lại trong một thời gian dài.

Trung tâm du lịch có khả năng tạo vùng du lịch rất cao. v ề  cơ bản, 
trung tâm du lịch là một hệ thống lãnh thổ du lịch đặc biệt, là hạt nhân của 
vùng du lịch. Chính nó đã tạo nên bộ khung để cho vùng du lịch hình thành 
và phát triển. Nói cách khác, đây là "cực" để hút các lãnh thổ lân cận vào 
phạm vi ảnh hưởng của vùng.

Trung tâm du lịch có quy mô nhất định về mặt diện tích, bao gồm các 
điểm du lịch kết hợp với các điểm dân cư và môi trường xung quanh, về độ 
lớn, trung tâm du lịch có thể có diện tích tương đương với lãnh thổ cấp tinh 
hay một thành phố trực thuộc tỉnh.

Nhìn chung có hai loại trung tâm du lịch. Đó là trung tâm có ý nghĩa 
quốc gia (như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nang) và trung tâm có ý 
nghĩa địa phương (như Hạ Long, cần Thơ,.. .)•

11.3.3. Tiêu vùng du lịch
Tiều vùng du lịch là một tập hợp bao gồm các điểm du lịch và trung tâm 

du lịch (nếu có), về quy mô, tiểu vùng du lịch bao trùm lãnh thổ một vài 
tinh. Tuy vậy, sự dao động về diện tích giữa các tiểu vùng là khá lớn.
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Tiểu vùng du lịch có nguồn tài nguyên tương đối phong phú về sồ lượng, 
đa dạng về chủng loại. Trong thực tế, ờ nước ta có hai loại tiểu vùng du lịch:

-  Tiêu vùng du lịch đã hình thành (hay còn gọi là tiểu vùng thực tê);

-  Tiêu vùng du lịch đang hình thành (tiểu vùng du lịch tiềm năng).

Giữa hai loại tiểu vùng du lịch trên có sự chênh lệch đáng kể về trình độ 
phát triên. Loại tiểu vùng du lịch thứ nhất tập trung nhiều tài nguyên và 
được khại thác mạnh mẽ. Loại thứ hai, có thể có tài nguyên, song do nhiều 
lý do nhât định, tiêm năng chưa có điều kiện trở thành hiện thực.

11.3.4. Ả  vùng du lịch

A vùng du lịch được coi như một câp trung gian giữa tiểu vùng du lịch 
và vùng du lịch. Á vùng du lịch là tập hợp các điểm, trung tâm (nếu có) và 
các tiểu vùng du lịch thành một thể thống nhất với mức độ tổng hợp cao 
hơn, vai trò của cơ sở hạ tầng lớn hơn, các thông số hoạt động và lãnh thổ 
du lịch rộng lớn. Xét về mối quan hệ dân cư và cung cấp những nhu cầu vật 
chất cho khách du lịch thi á vùng du lịch bao gồm cả những địa phương 
không có điểm du lịch. Các quan hệ bên trong lãnh thổ đa dạng hơn.

Trong á vùng du lịch có nhiều Ịoại tài nguyên. Trong chừng mực nhất 
định, chuyên môn hoá đã bắt đầu được thể hiện, mặc dù chưa được đậm nét. 
Sự hình thành và phát triển á vùng du lịch phụ thuộc rất nhiều vào nhiều yếu 
tố. Có thể trong một số vùng du lịch, sự phân hoá lãnh thổ chưa dẫn đến 
hình thành á vùng du lịch. Trong trường họp đó, hệ thống phân vị thực sự 
chi có 4 cấp: điểm -  trung tâm -  tiểu vùng -  vùng.

11.3.5. Vùng du lịch

Đây là cấp cao nhất trong hệ thống phàn vị. Vùng du lịch là sự kết hợp 
lãnh thổ của các á vùng (nếu có), tiểu vùng, trung tâm và điểm du lịch với 
những đặc trưng riêng về số lượng và chất lượng. Nói cách khác, vùng du lịch 
như một hệ thống thống nhất của các đối tượng và hiện tuợng tự nhiên, nhân 
văn -  xã hội bao gồm hệ thống lãnh thổ du lịch và môi trường kinh tế -  xã hội 
xung quanh với chuyên môn hoá nhất định trong lĩnh vực du lịch.

Nói tới vùng du lịch, không thê không đề cập đến tính chuyên môn hoá. 
Nó chính là bản sắc của vùng, làm cho vùng này khác hẳn với vùng kia.

Các mối liên hệ nội và ngoại vùng đa dạng dựa trên nguồn tài nguyên, 
cơ sở hạ tầng và cơ sờ vật chất kỹ -  thuật sẵn có của vùng, v ề  phương diện 
lãnh thổ vùng du lịch có diện tích rất lớn, bao gồm nhiều tỉnh. Nếu hoạt
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động du lịch mạnh mẽ, nó còn bao trùm cả các khu vực không du lịch (điẽm 
đàn cư. các khu vực không có tài nguyên đu lịch, cơ sờ du lịch nhung có 
môi quan hệ với kinh tế vùng du lịch). Cũng nhu các tiểu vùne. người ta 
chia ra :hành YÙna du lịch đang hình thành (vùng du lịch tiềm năne) và vùng 
du iịch đã hình thanh (vùng du lịch thực tể).

Nsoài các cấp phàn vị như đã nêu ở trên, hiện nay theo Luật Du lịch 
Viậ: \a m  (năm 2005). ờ quv mỏ nhò hơn nhu câp tình hoặc câp thành phô 
trục ĩhuộc Trune ươns còn có khu du lịch, đô thị du lịch và tuyến du lịch.

* Khu du lịch
Theo quy định tại khoản 7. điều 4, chương I. Luật Du lịch Việt Nam: 

"Khu du lịch là nơi có lài nguyên du lịch hap dan với ưu thế về lài nguy ên du 
ịch lự nhiên, được quy hoạch, đầu ne phár rriên nham đáp ứng nhu câu đa 

dạng cua kiĩách du lịch, đem lại hiệu quá về kinh rẽ — .rã hội và môi trường”.
Tại điẽu 23. mục 1. chương IV. quv định điêu kiện đê được công nhặn 

ià khu du lịch như sau:
— Khu du lịch có đủ các điều kiện sau đâv được cõna nhận là khu du 

lịch quốc sia:
■+■ Có tài nsuyên du lịch đặc biệt hấp dần với ưu thể về cánh quan 

thiên nhiên, có khả năna thu hửt lượns khách du lịch cao:
+ Có diện tích tối thiểu 1.000 héc ta. trona đó có diện tích cằn thiết 

đẽ xây dựns các côns trình, cơ sỡ dịch vụ du lịch phù hợp với cánh quan 
mỏi trường của khu du lịch: trườn2 hợp đặc biệt mà diện tích nhó hơn thì cơ 
quan quàn lý Nhà nước về du lịch ở Truns ươns trình Thủ tướns Chinh phũ 
xem xét. quyết định:

+ Có kết cầu hạ tầng, cơ sở vật chắt — kỹ thuật du lịch đồns bộ. có 
khá năng bảo đăm phục vụ ít nhất 1 triệu lượt khách du lịch một nãm. trone 
đó có cơ sỡ lưu trú và dịch vụ du lịch cần thiết, phù hợp với đặc điểm của 
khu du lịch.

— Khu du lịch có đù các điều kiện sau đàv được cõne nhận là khu du 
lịch địa phươna:

-  Cỏ tài nsuvèn du lịch hấp dẫn. có khả năng thu hút khách du lịch:
— Có diện tích tối thiểu 200 héc ta, trong đó có diện tích cẩn thiát đé 

xảy đựns các côna trình, cơ sở dịch vạ du lịch;
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+ Có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất -  kỹ thuật du lịch, cơ sở lun trú 
và dịch vụ du lịch cần thiết, phù hợp với đặc điểm của địa phương, có khả 
năng bảo đảm phục vụ ít nhất 100 nghìn lượt khách du lịch một năm.

Khu du lịch là hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch ngày càng được các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm và tăng nhanh về số lượng 
cung như chât lượng hoạt động. Nếu năm 2000, trên phạm vi cả nước mới 
có 6 khu du lịch ở 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì đến hết nãm 
2007 trên lãnh thổ Việt Nam đã có 17 khu du lịch tại 15 tỉnh đã và đang 
hình thành. Theo chiến lược phát triển, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn và đên năm 2020 trên phạm vi cả nuớc sẽ có 24 khu du lịch trên lãnh 
thổ 23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hệ thống các khu du lịch quốc gia của nước ta đến năm 2020

TT Tên khu du lịch Vị trí 
(tỉnh, thành phố) Ghi chú

A Khu du lịch tổng hợp

1
Khu du lịch tổng hợp biển, đảo Hạ Long - 
Cát Bà gắn với địa bàn kinh tế trọng điểm 
Bắc Bộ

Quàng N inh, 
Hải Phòng

Đe xuất trong 
chiến lược

2
Khu đu lịch tổng hợp giải trí thể thao biển 
Cảnh Dương - Hải Vân - Non Nước gắn 
với vùng kinh tế trọng điếm miền Trung

Thừa Thiên - Huế, 
Đà Năng Đe xuất mới

3 Khu du lịch biển tổng hợp Vân Phong - 
Đại Lãnh Khánh Hoà Đề xuất trong 

chiến lược

4 Khu du lịch tổng hợp sinh thái nghi dưỡng 
núi Đankia - Suối Vàng

Lâm Đồng Đe xuất trong 
chiến lược

B Khu du lịch chuyên đề

5 Khu du lịch nghi dưỡng núi Sa Pa Lào Cai Đe xuất trong 
chiến lược

6
K.hu du lịch Điện Biên Phù - Mường 
Phăng gắn với vãn hoá Tây Bắc

Lai Châu Đe xuất mới

7 Khu du lịch văn hoá lễ hội Đền Hùng Phú Thọ Đê xuât mới

8 Khu du lịch sinh thái hồ Ba Bể Bẩc Kạn
Đê xuât trong 

chiến lược

9 ' Khu du lịch vãn hoá - lịch sử c ổ  Loa Hà Nộ i
Đê xuât trong 

chiến lược

10
Khu du lịch văn hoá, môi trường 
Hương Sơn

Hà N ộ i
Đê xuât trong 

chiến lược

11
Khu du lịch sinh thái nghi dưỡng Ba Vì -

Suối Hai
Hà Nội Đê xuât trong 

chiến lược



12 Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động Ninh Binh
Đé xuãt trong 

chiến lược

13 Khu du lịch văn hoá lịch sử Kim Liên -
Nam Đàn Nghệ An

Đẽ xuât ưong 
chiến lược

14 Khu du lịch sinh thái hang động Phong 
Nha - Ké Bàng Quàng Binh

Đê xuât trong 
chiến lược

15 Khu du lịch lịch sứ cách mạng đoạn đường 
mòn Hồ Chí Minh Quảng Trị

Đê xuât trong 
chiến lược

16
Khu du lịch vãn hoá Hội An gẳn với 
My Sơn

Quàng Nam Đê xuât trong 
chiến lược

17 Khu du lịch sinh thái rừng Sác cần Giờ TP. Hồ Chi Minh Đề xuất trong 
chiến lược

18 K.hu du lịch sinh thái hồ Tuyền Lãm Lâm Đồng Đề xuất trong 
chiến lược

19 Khu du lịch biển Phan Thiết - Mũi Né Bình Thuận
Đẻ xuất trong 

chiến lược

20 Khu du lịch biền Long Hái - Phước Hài Bà Rịa - Vũng Tàu Đẻ xuất ữong 
chiến lược

21 Khu du lịch sinh thái miệt vườn Tiền Giang, Bến Tre £>ề xuất mới

22 Khu du lịch đảo Phú Ọuốc Kiên Giang Đề xuất trong 
chiến lược

23 Khu du lịch sinh thái ngập mặn Đất Mũi Cà Mau Đề xuất trong 
chiến lược

24 Khu du lịch lịch sừ - sinh thái Côn Đào Bà Rịa - Vũng Tàu Đề xuất trong 
chiến lược

* Đô thị du lịch

Theo quy định tại khoản 6, điều 4, chương I: "Đô thị du lịch là đô thị có 
lợi thế phát triển du lịch và du lịch có vai trò quan trọng trong hoạt động cùa 
đô thị".

Tại điêu 31, mục 2, chương IV, quy định điều kiện để được công nhận 
là đô thị du lịch như sau:

Đô thị có đủ các điều kiện sau đây được công nhận là đô thị du lịch:
-  Có tài nguyên du lịch hấp dẫn trong ranh giới đô thị hoặc trong ranh 

giới đô thị và khu vực liền kề;
-  Có cơ sở hạ tầng, cơ sờ vật chất -  kỹ thuật du lịch đồng bộ. đáp úng 

nhu cầu đa dạng cúa khách du lịch; có cơ cấu lao động phù hợp với yêu cẩu 
phát triển du lịch;
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-  Ngành du iịch có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế, đạt ti lệ thu 
nhập từ du lịch ữên tổng thu nhập của các ngành dịch vụ theo quy định cùa 
Chính phủ.

Hiện nay, ờ nước ta đã hình thành 10 đô thị du lịch. Các đô thị này là 
những hạt nhân để tổ chức lãnh thổ du lịch.

Các đô thị du lịch ở nước ta năm 2010

TT Tên đô thị Tính chât Địa điểm
1. Hạ Long Đô thị du lịch tồng hợp Quàng Ninh (vùng du lịch Bắc Bộ)

2 . Sa Pa Đô thị du lịch văn hoá và nghi 
dưỡng núi Lào Cai (vùng du lịch Bắc Bộ)

3. Đồ Sơn Đô thị du lịch nghi mát và vui 
choi giải tri cao cấp Hải Phòng (vùng du lịch Bắc Bộ)

4. Sầm Sơn Đô thị du lịch nghi mát và vui 
chơi giải trí cao cấp Thanh Hoá (vùng đu lịch Bắc Bộ)

5. Huế Đô thị du lịch văn hoá (Cố đô - 
di sản văn hoá)

Thùa Thiên -  Huế (vùng du lịch Bắc 
Trung Bộ)

6 . Hội An Đô thị du lịch phố cồ - di sản 
vănhoá Quảng Nam (vùng du lịch Bấc Trung Bộ)

7. Nha Trang Đô thị du lịch biển và vui chơi 
giải tri tổne hợp

Khánh Hoà (vùng du lịch Nam Trung 
Bộ và Nam Bộ)

8. Đà Lạt Đô thị du lịch nghi mát Lâm Đồng (vùng du lịch Nam Trung 
Bộ và Nam Bộ)

9. Vũng Tàu Đô thị du lịch biển và vui chơi 
giãi tri tồng hợp

Bà Rịa -  Vũng Tàu (vùng du lịch Nam 
Trung Bộ và Nam Bộ)

10. Hà Tiên Đô thị du lịch nghi biển Kiên Giang (vùng du lịch Nam Trung 
Bộ và Nam Bộ)

* Tuyến du lịch

Theo quy định tại khoản 9, điều 4, chương I: "Tuyến du lịch là lộ trình liên 
kết các khu du lịch, điếm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch, gan vói các 
tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không".

Tại điều 25, mục 1, chương IV, quy định điều kiện để được công nhận 
là tuyến du lịch như sau:

-  Tuyến du lịch có đủ các điều kiện sau đây được công nhận là tuyến du 
lịch quốc gia:

+ Nối các khu du lịch, điểm du lịch, trong đó có khu du lịch, điểm du 
lịch quốc gia, có tính chất liên vùng, liên tinh, kết nối với các cửa khẩu quốc tế;

8-OLDLVN 113



+ Có biện pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường và cơ sờ dịch vụ phục 
vụ khách du lịch dọc theo tuyến.

-  Tuyến du lịch có đủ các điều kiện sau đây được công nhận là tuyên du 
lịch địa phương:

+ Nối các khu du lịch, điểm du lịch trong phạm vi địa phương;
+ Có biện pháp bảo vệ cảnh quan, môi trường và cơ sở dịch vụ phục 

vụ khách du lịch dọc theo tuyến.
Hiện nay, trên cả nước đã hình thành nhiều tuyến du lịch quốc gia, quốc 

tế. Các tuyến du lịch này đã và đang góp phần quan trọng vào việc phát triển 
và hoàn thiện hệ thống tổ chức lãnh thổ du lịch Việt Nam.

II.4. Hệ thống tiêu chí trong phân vùng du lịch
Hệ thống phân vị và hệ thống tiêu chí là hai vấn đề trung tâm thu hút sự 

chú ý đặc biệt của những người nghiên cứu. Trong chừng mực nào đó, hệ 
thống tiêu chí phàn ánh tính chất khách quan, khoa học của sơ đồ các vùng 
du lịch, bời vì đó là cơ sở để xác định ranh giới các vùng.

Trong các tài liệu nước ngoài liên quan đến phân vùng du lịch, chúng ta rất 
ít gặp một hệ thống tiêu chí tổng hợp dùng để phân định ranh giới giữa các 
vùng. Trong khi đó lại có khá nhiều tài liệu đề cập đến phương pháp đánh giá 
từng loại tài nguyên du lịch ví dụ địa hình, khí hậu, di tích văn hoá -  lịch sử,...

Hệ thống các tiêu chí được vận dụng trong điều kiện cụ thể cùa Việt 
Nam xuất phát từ những luận điểm cơ bàn dưới đây:

-  Vùng du lịch được tạo thành bời nhiều yếu tố, đó là các yếu tố tạo vùng. 
Hệ thống tiêu chí phân vùng du lịch truớc hết nhàm vào các yếu tố tạo vùng. 
Các yếu tố tạo vùng chủ yếu là nguồn tài nguyên (tự nhiên, văn hoá -  lịch sử, 
kinh tế -  xã hội), dòng khách du lịch, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất -  kỹ thuật.

về phương diện lý thuyết, vùng du lịch là một hệ thống lớn bao gồm nhiều 
hệ thống nhỏ ứng với hệ thống lãnh thổ du lịch. Hệ thống này được hình thành 
bời các phân hệ khách, phân hệ tài nguyên, phân hệ cơ sở vật chất -  kỹ thuật 
và đội ngũ cán bộ phục vụ. Như vậy, rõ ràng các tiêu chí phân vùng phái đề 
cập tói nguồn tài nguyên, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất -  kỹ thuật.

Đặc trưng cùa mỗi vùng du lịch được thể hiện qua sự chuyên môn hoá 
cùa nó. Chuyên môn hoá du lịch cùa vùng bắt nguồn ít nhât từ hai yếu tố: nhu 
cầu nghỉ ngơi, du lịch và số lượng du khách với khả năng (tài nguyên, cơ sở 
hạ tầng, cơ sờ vật chất -  kỹ thuật,...) cùa vùng.
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-  Mỗi vùng du lịch phải có một cực đủ mạnh để thu hút các khu vực 
xung quanh vào lãnh thổ của vùng. Trong việc xây dựng hệ thống tiêu chí, 
can phải lưu ý đúng mức tới vấn đề này.

Từ những quan điểm nêu trên, hệ thống tiêu chí phân vùng du lịch bao 
gồm 3 nhóm tiêu chí chính sau:

II.4.1. Sô lượng, chất lượng tài nguyên và sự kết họp của chúng theo lãnh thổ

-  Du lịch là một trong những ngành có sự định hướng của tài nguyên rõ 
rệt. Tài nguyên du lịch ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức lãnh thổ du lịch, 
đên việc hình thành chuyên môn hoá các vùng du lịch và hiệu quả kinh tế của 
hoạt động du lịch. Do vị trí đặc biệt quan trọng của nó, tài nguyên du lịch 
được tách ra thành một phân hệ riêng biệt trong hệ thống lãnh thổ du lịch.

Vê thực chất, tài nguyên du lịch là các điều kiện tự nhiên, văn hoá -  lịch 
sử đã bị biến đổi ở một mức độ nhất định dưới ảnh hưởng của các nhu cầu 
xã hội và khả năng phục vụ trực tiếp vào mục đích du lịch. Xét về cơ cấu, có 
thể chia tài nguyên du lịch thành 2 bộ phận: tự nhiên và nhân văn.

Như một yếu tố tạo vùng, tài nguyên du lịch tác động không chi tới sự 
hình thành và phát triển, mà còn đến cả cấu trúc chuyên môn hoá của vùng. 
Khối lượng nguồn tài nguyên rất cân thiết để xác định quy mô hoạt động 
của vùng. Thời gian khai thác quyết định tính mùa vụ, tính nhịp điệu của 
dòng khách. Sự hấp dẫn của du lịch phụ thuộc nhiều vào tài nguyên du lịch.

Trên cơ sở tác động tổng hợp của tài nguyên tự nhiên (khí hậu, địa hình, 
thực — động vật, nguồn nước) đã xuất hiện các kiểu tổ hợp du lịch: ven biển, 
núi, đồng bằng, đồi. Tài nguyên nhân văn có nhiều nét khác với tài nguyên 
thiên nhiên. Thứ nhất, tài nguyên nhân văn có tác dụng nhận thức hơn tác 
dụng giải trí. Việc tham quan các đối tượng nhân văn thường diễn ra trong 
khoảng thời gian ngắn. Trong một chuyến đi có thể tham quan nhiều đối 
tượng. Từ đó loại hình du lịch nhận thức theo lộ trình (tuyến) là thích hợp 
đối với khách du lịch. Thứ hai về phương diện khách, những người du lịch 
quan tâm đến tài nguyên nhân văn íhường có trình độ học vấn, thẩm mĩ cao, 
với sở thích đa dạng. Thứ ba, tài nguyên dụ lịch nhân văn thường tập trung 
ở các điểm dân cư và các thành phố lớn nơi có cơ sở hạ tầng tốt hơn. Ngoài 
ra đại bộ phận tài nguyên nhân văn không mang tính thời vụ, ít phụ thuộc 
vào điều kiện tự nhiên. Tác động của tài nguyên nhân văn đến khách du lịch 
tùng giai đoạn: thông tin, tiếp xúc, nhận thức, đánh giá, nhận xét,...
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— Khi đê cập tới tiêu chí vê tài nguyên, trước hết càn xem xét vê mặt sô 
lượng tài nguyên vốn có. Tất nhiên việc xác định chi mang tính chất tương 
đôi. Nó phụ thuộc vào trinh độ phát triển của lực lượng sản xuât. Chăng 
hạn, có tài nguyên ở nơi xa xôi (nhất là tài nguyên tự nhiên), nhưng cơ sờ hạ 
tầng và cơ sờ vật chất -  kỹ thuật ở đó còn quá kém. Vì vậy, tài nguyên được 
sử dụng rất hạn chế. Khi kiểm kê, rõ ràng phải tính đến, nhưng thực tế giá 
trị sừ dụng rất thấp. Hơn nữa, nếu chi tính đến số lượng đom thuần nhiều khi 
không phàn ánh hết được thực tế khách quan, thí dụ số lượng tài nguyên 
thiên nhiên và tài nguyên nhân văn có sự khác nhau rất lớn.

Chất lượng tài nguyên du lịch có tác dụng tạo vùng rất lớn. Trong nhiều 
trường hợp, số lượng và chất lượng tài nguyên không phù hợp với nhau, ờ 
một vùng lãnh thổ có thể có rất nhiều tài nguyên, nhưng giá trị rất kém. 
Ngược lại, ở một lãnh thổ khác tuy ít tài nguyên, nhưng giá trị sử dụng lại 
cao. Các loại tài nguyêh chi phát huy tác dụng hấp dẫn khách du lịch khi có 
chất lượng cao (với điều kiện khác như nhau).

Ngay đối với từng loại tài nguyên, không phải bất kỳ đặc điểm nào của 
nó cũng có giá trị du lịch. Thông thường chì có một số đặc điểm nhất định 
tham gia vào quá trình tạo vùng. Ví dụ, với tư cách là tài nguyên, không 
phải tất cả các dạng địa hình đều có giá trị du lịch. Tính đa dạng của địa 
hình có sức thu hút khách du lịch rất cao, trong khi đó tính đcm điệu ít hấp 
dẫn khách du lịch.

Mức độ kết hợp các loại tài nguyên ứên lãnh thổ có ý nghĩa đặc biệt 
quan ưọng trong việc tạo vùng. Vai trò tạo vùng của tài nguyên du lịch 
không chi dừng lại ờ số lượng và chất lượng, mà còn là sự kết hợp các loại 
tài nguyên. Mức độ kết hợp các loại tài nguyên càng phong phú, sức thu hút 
khách du lịch càng mạnh, tác dụng của nó càng cao.

II.4.2. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất —  kỹ thuật phục vụ du lịch

Nếu như tài nguyên du lịch là một trong những yếu tố để tạo vùng du 
lịch thì cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất — kỹ thuật tạo điều kiện biến những 
tiêm năng của tài nguyên trở thành hiện thực. Hai tiêu chí này có mối quan 
hệ biện chứng với nhau, bồ sung và hỗ trợ cho nhau. Không có cơ sờ hạ 
tầng và cơ sờ vật chất -  kỹ thuật phục vụ du lịch thì tài nguyên du lịch mãi 
mãi chi tồn tại dưới dạng tiềm năng. Ngược lại, nếu thiếu tài nguyên sẽ 
chẳng bao giờ có cơ sở vật chất -  kỹ thuật cho du lịch. Vì vậy, GS. Hunziker 
(người Đức) mới phân biệt 3 nhóm yếu tố:
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-  Nhóm tạo nên sức hấp dẫn du lịch (các loại tài nguyên du lịch);

-  Nhóm đàm bảo việc đi lại tham quan du lịch của khách (chủ yếu là 
giao thông);

-  Nhóm đảm bảo việc lưu trú của khách (cơ sở vật chất -  kỹ thuật).

Cơ sờ hạ tầng nói chung có vai trò đặc biệt đối với việc hình thành và 
phát triên vùng du lịch. Trong cơ sở hạ tầng nổi lên hàng đầu là mạng lưới 
và phương tiện giao thông.

Du lịch gan liền với việc di chuyển của con người trên một khoảng cách 
nhât định. Nó phụ thuộc rất nhiều vào giao thông (mạng lưới đường sá và 
phương tiện vận chuyển). Một đổi tượng có sức hấp dẫn cao đối với khách 
du lịch, nhưng vẫn chưa thể khai thác được khi thiếu giao thông. Việc phát 
triển giao thông, đặc biệt là tăng nhanh phương tiện vận chuyển (công cộng 
và cá nhân) cho phép mau chóng khai thác các nguồn tài nguyên du lịch 
mới. Chi có mạng lưới giao thông thuận tiện thì du lịch mới có điều kiện trở 
thành hiện tượng phổ biến trong xã hội và các vùng du lịch mới nhanh 
chóng được hình thành.

Mỗi loại giao thông có những đặc điểm riêng, có ưu nhược điểm riêng, 
nhưng đều nhàm mục đích phục vụ cho việc đi lại của khách. Hiện nay, các 
phương tiện giao thông dành riêng cho du lịch được sản xuất và trở nên rất 
phổ biến.

Để đàm bảo cho vùng du lịch hoạt động bình thường, phải có mạng lưới 
cơ sở vật chất -  kỹ thuật tối thiểu như: khách sạn, nhà hàng, các cơ sở vui 
choi giải trí. Trong quá trình phân vùng, khi đánh giá cơ sở vật chất -  kỹ thuật 
phục vụ du lịch thì dựa vào tiêu chí sau:

-  Đảm bảo chất lượng cho việc nghi ngơi du lịch;

-  Đảm bảo hiệu quả cao nhất về kinh tế, xã hội và môi trường;

-  Đàm bảo sự thuận tiện cho du khách.
Cần phải xem xét, đánh giá sổ lượng, chất lượng của cơ sở hạ tầng và cơ 

sở vật chất -  kỹ thuật phục vụ du lịch. Vói tư cách là một tiêu chí để phân 
vùng du lịch, việc nghiên cứu không chì dừng lại ở mức độ đánh giá hiện 
trạng (mặc dù rất quan trọng, là cứ liệu để phân vùng), mà còn thây trước 
đươc sư phát triển tương lai của vùng để đáp ứng kịp thời nhu câu du lịch. 
Ngoài ra, cần phải chú ý tới đội ngũ cán bộ nhân viện du lịch, tuy vê mặt lý 
luan đôi ngũ cán bộ không thê xêp vào cơ sở vật chât -  kỹ thuật. Đây là một 
yếu tố có tác dụng nhất định trong việc hình thành và phát triển vùng du lịch.
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11.4.3. Trung tâm tạo vùng

Mỗi vùng du lịch phải có ít nhất một trung tâm tạo vùng. Đó là một 
trung tâm có khả năng lôi kéo quanh mình các lãnh thổ lân cận đê tạo thành 
một vùng du lịch. Vì thế, có thể coi trung tâm tạo vùng là một trong những 
tiêu chí quan trọng để phân vùng du lịch.

Các tiêu chí tài nguyên -  cơ sờ hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật -  
trung tâm tạo vùng có môi quan hệ chặt chẽ với nhau. Song cản thây răng, 
một lãnh thổ có tài nguyên và cơ sở vật chất -  kỹ thuật tốt, nhưng chưa chăc 
đã trở thành trung tâm tạo vùng. Ngược lại, một trung tâm tạo vùng chăc 
chấn có tài nguyên được sử dụng triệt để và một mạng lưới cơ sở hạ tâng và 
cơ sờ vật chất -  kỹ thuật tốt.

Trung tâm tạo vùng phải có nguồn tài nguyên phong phú, được sừ dụng 
ở mức độ rất cao vói cơ sở hạ tầng cũng như cơ sở vật chất -  kỹ thuật tương 
ứng để thoà mãn nhu cầu cùa đông đảo khách du lịch. Các tiên đê ây trờ 
thành điều kiện thuận lợi cho việc hình thành trung tâm. Hơn thế nữa, trung 
tâm tạo vùng phải có sức hút mạnh mẽ các lãnh thô xung quanh. Sức hút 
đến đâu còn tuỳ thuộc vào quy mô và sức mạnh của trung tâm. Trung tâm 
tạo vùng càng lớn, sức hút của nó càng mạnh. Sức hút đó được thể hiện 
thông qua dòng khách du lịch.

về nguyên tấc, có thề phân biệt hai loại trung tâm tạo vùng: Trung tâm 
tạo vùng quy mô toàn quốc (tạo nên các vùng du lịch) và trung tâm tạo vùng 
quy mô địa phương (tạo nên các á vùng, tiểu vùng). Những trung tâm lớn 
nhất thường có sức mạnh và tạo nên vùng du lịch. Các trung tâm nhò tạo 
nên các vùng ở cấp thấp hơn.

Ỷ nghĩa đặc biệt (đôi khi có tính quyết định) của trung tâm tạo vùng được 
thể hiện rõ ràng nhất trong quá trinh xác định ranh giới các vùng du lịch. Một 
số quan điềm cho rằng, ranh giói của vùng được xác định ở nơi mà sức hút 
của trung tâm tạo vùng vừa mới chấm dứt. Lãnh thồ càng gần trung tâm tạo 
vùng thì càng bị hút mạnh. Ngược lại, càng xa trung tâm, sức hút càng yếu đi. 
Tới một khoảng cách nào đó, sức hút của các trung tâm yếu dần và chấm dứt. 
ơ chô mà sức hút của cả 2 trung tâm băng 0 (tức là không còn sức hút nữa) 
thi ờ đó là ranh giới của vùng du lịch. Vượt qua ranh giới này là lãnh thồ của 
vùng du lịch khác và trung tâm tạo vùng khác. Trong một vài trướng hợp, khi 
các tiêu chí khác như nhau, việc sấp xếp một lãnh thồ nào đó vào vùng du lịch 
nà> hay vùng du lịch kia là do sức hút cùa trung tâm tạo vùng quyết định.
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Phần hai: ĐỊA LÝ DU LỊCH VIỆT NAM ■ ■ ■

Chương 4 TIÈM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG 
PHÁT TRIẾN DU LỊCH VIỆT NAM

I. TIÈM NĂNG PHÁT TRIẺN DU LỊCH VIỆT NAM

Bạn ơi hãy đến quẽ hương chúng tôi,

Ngắm mặt biển xanh xa từ chân trời,

Nghe sóng vỗ dạt dào biến cà,

Vút phi lao gió thổi bên bờ ...

Đó là những ca từ mượt mà trong một ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận ca 
ngợi cánh đẹp đầy nắng ấm và gió biển của đất nước ta. Là quốc gia tươi 
đẹp, có đường bờ biển uốn cong hình chữ s  mềm mại nằm bên bờ Thái Bình 
Dương, Việt Nam ở vùng nhiệt đới ẩm gió mùa, quanh năm cây cối xanh 
tươi cùng bề dày lịch sử hàng nghìn năm đậm đà bản sắc dân tộc. Tất cà 
những giá trị về tự nhiên và nhân văn đó đã và đang tạo cho mảnh đất này 
tiềm nàng to lớn đê phát triên du lịch.

1.1. Vị trí địa lý

Việt Nam là một quốc gia nằm trên bán đào Đông Dương, trông ra Biên 
Đông rộng lớn. Với diện tích 331.150,4km2ll2), nước ta có đường biên giới 
trên đất liền dài 4.550km, phía bắc tiếp giáp với Trung Quốc, phía tây tiếp 
giáp với Lào và Campuchia, phía đông là Biên Đông.

Trên bản đồ, dải đất liền của Việt Nam giống hình chữ s , kéo dài tò vĩ độ 
23°23' Bắc đến 8°34‘ Bắc, từ kinh độ 102°09’ Đông đến 109°24' Đông. Trên đất 
liền từ điểm cực Bác đến điểm cực Nam, lãnh thổ nước ta (theo đường chim 
bay) dài 1.650km. từ điểm cực Đông sang điểm cực Tây nơi rộng nhất 600kin 
(Quànơ Ninh -  Điện Biên), nơi hẹp nhất 50km (Quàng Bình).

Nước ta có vùng biển rộng lớn với diện tích trên 1 triệu km2. nhiều đao, 
quần đao lớn nho khác nhau (khoảng trên 4.000 đảo). Gần đât liền nhất có các 
đào thuôc vinh Hạ Lons. ra xa hơn là quần đào Hoàng Sa, Trườns Sa nhấp nhô 
trên sóno của Biển Đông rộng lởn. Vùng biên nước ta bao gôm vuntỉ nội thuỷ, 
lãnh hả’ vùng tiếp giáp lãnh hài. vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

1121 Niẽn eiám Thống kê Việt Nam, 2009.
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Với vị trí như vậy, nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến, nóng 
âm, ữong khu vực châu A gió mùa, lại ờ rìa đông của bán đào Trung -  An, 
liền kề Biển Đông rộng lớn. Điều đó đã tạo cho thiên nhiên nước ta mang tính 
chất nhiệt đới ẩm gió mùa, chịu ảnh hưởng sâu sắc của biền. Điều này này kêt 
hợp cùng với đặc điểm địa hình và hình dạng lãnh thổ kéo dài, hẹp ngang đã 
khắc hoạ nên những cảnh sắc thiên nhiên nhiệt đới độc đáo pha lẫn với cảnh 
quan cận nhiệt, ôn đới. Vị trí địa lý tạo cho cảnh sắc thiên nhiên nước ta 
thay đổi hết sức ngoạn mục từ Bắc vào Nam: từ một Sa Pa giống như ở 
miền ôn đới mát mẻ đến Nha Trang cát ưắng, Phú Quốc sóng xanh, năng 
vàng... làm nên sức hấp dẫn kỳ lạ với du khách trong nước và quốc tê.

Việt Nam nằm ờ gần nơi giao thoa của các luồng di cư thực vật và động 
vật thuộc các khu hệ Himalaya, Malaixia — Inđônêxia và Án Độ — Mianma. 
Những luồng di cư đã làm phong phú thêm các khu hệ động — thực vật ở 
nước ta bên canh các loài đặc hữu. Sự phong phú này chính là nền tàng để 
nước ta phát triển nhiều loại hình du lịch hấp dẫn, đặc biệt là du lịch sinh 
thái, một loại hình du lịch gắn vói tự nhiên và các hệ sinh thái bản địa.

Vị trí địa lý đã tạo cơ sờ cho nước ta có một nền văn hoá đa dạng. Năm 
mươi tư dân tộc anh em cùng sinh sống trên dải đất cong cong hình chữ s 
dệt nên bức tranh đa dạng, rực rỡ sác màu. Bên cạnh đó, sự hội nhập văn 
hoá giữa các nền văn minh lớn ờ phương Đông cổ đại như Trung Quốc, Án 
Độ và nền văn minh phuomg Tây hiện đại cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX 
cũng là những sản phẩm du lịch độc đáo, đặc sắc mà ít quốc gia nào trên thế 
giới có được.

Việt Nam nằm trong khu vực có nền kinh tế phát triển năng động vói 
nhu cầu nghi ngoi, tham quan du lịch ngày càng tăng. Đây sẽ là nguồn cung 
cấp khách du lịch quan trọng cho thị trường du lịch của nước ta. Việt Nam 
nằm gần trung tâm Đông Nam Á. Khoảng cách tò Hà Nội -  Rangun là 
1.120km; từ TP. Hồ Chí Minh — Xingapo là l.lOOkm, đến Jakatar là 
1.800km, khoảng cách từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đến thủ đô các nước 
còn lại trong khu vực còn gần hơn nữa. Ở vị trí này, Việt Nam được ví như 
nhịp cầu nối giữa Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo, là cửa ngõ 
để vào các nước trên bán đào Trung -  Ấn, là cơ sờ thuận lợi để các du khách 
dễ dàng đến vói nước ta bằng các loại hình giao thông (đường bộ, đường 
hàng không, đường biển) khác nhau.

Như vậy, nhìn chung vị trí địa lý nước ta có nhiều điều kiện để phát triển 
du lịch. Tuy nhiên, vị trí này cũng gặp không ít khó khăn, đó là dễ bị canh
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tranh về các sản phẩm du lịch cùng loại với các nước trong khu vực cũng như 
cạnh tranh về nguồn khách. Do đó, để du lịch nước ta ngày càng phát triển, 
cần phải có các biện pháp thích hợp để khai thác tối đa thuận lợi về mặt vị trí 
và hạn chế tối thiểu những rủi ro cho ngành kinh tế mới mè này.

1.2. Tài nguyên du lịch

Tài nguyên du lịch của nước ta phong phú, đa dạng và về cơ bàn được 
chia thành hai nhóm: tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân 
văn. Sự đa dạng của nguồn tài nguyên tự nhiên (bãi biển, hang động, biển, 
đảo, sông, hồ, nước khoáng, lớp phủ thực vật, giới động vật, nhiều phong 
cảnh thiên nhiên độc đáo điển hình,...) lẫn nhân văn (các di tích lịch sử, 
kiến trúc nghệ thuật, nhũng phong tục tập quán, các làng nghề và truyền 
thống văn hoá đặc sắc của dân tộc,...) là tiền đề quan trọng để phát triển du 
lịch biển lẫn du lịch núi, du lịch ngắn ngày cũng như dài ngày với nhiều loại 
hình khác nhau: tham quan, nghi dưỡng, thể thao, nghiên cứu khoa học, hội 
chợ, hội nghị,...

1.2.1. Tài nguyên du lịch tự  nhiên

a) Địa hình

Địa hình là nền tảng quan trọng cùa tự nhiên, là nơi diễn ra mọi hoạt động 
của con người. Đối với hoạt động du lịch, các dạng địa hình là nhân tố tạo nền 
cho phong cảnh, làm cho cảnh sắc thiên nhiên thêm lôi cuốn và hấp dẫn.

Việt Nam có địa hình tương đối đa dạng, lắm núi, nhiều sông; có cao 
nguyên lại có cả đồng bàng, bờ biển trải dài và uốn lượn, lúc nhô ra thì tạo 
thành bán đào, khi vòng lại hình thành các vũng, vịnh. Chính vì vậy, từ xa 
xưa ông cha ta đã khái quát thật chí lý về địa hình đất nước mình theo cấu 
trúc của hệ bát phân “Tam sơn, tứ hài, nhất phần điền”.

-  Cảnh quan hình thái địa hình: 3/4 diện tích lãnh thổ nước ta là đồi núi. 
Dù có suốt đời sống ở vùng đồng bàng đi nữa, không ai lại không cảm thấy 
bóng dáng của núi bên mình, nơi mà ông cha ta đã bắt đầu sinh cơ, lập 
nghiệp. Ở các đồng bằng miền Trung bộ thì núi không còn là những hiện 
tượng xa lạ nữa mà nhập vào trong cảnh vật tự nhiên một cách hài hoà đến 
nỗi núi và đồng bằng đan quyện vào nhau nhu một thể thống nhất. Chi có 
miền Tây Nam Bộ mới thực sự là xa núi, nhưng núi lại thấy xuất hiện đột 
ngột ở Hà Tiên, ngay trên bờ biển.(13)

<l3) GS. Lẽ Bá Thảo, Thièn nhiên Vịệt Nam. Nxb Giáo dục, H. 2001.
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Nhìn chung, 85% lãnh thổ nước ta có độ cao dưới l.OOOm, trong đó các 
vùng có độ cao dưới 500m đã chiếm tới 70% diện tích. Các vùng núi có độ 
cao từ l.OOOm đến 2.000m chiếm 14% diện tích điển hình như Tam Đảo 
(tỉnh Vĩnh Phúc) cao 1.591m, Yên Từ (Quàng Ninh) 1.068m, dãy Bạch Mã 
(Thừa Thiên - Huế -  Đà Nang) 1.444m,... và các khu vực cao ưên 2.000m 
chi chiếm 1% diện tích cả nước (điển hình với các đỉnh cao như: Phanxipăng 
(Lào Cai) cao 3.143m, Phu Luông (Yên Bái) 2.985m, Pukhaoluông (Lào Cai) 
2.810m, Puxailaileng (Nghệ An) 2.71 lm, Ngọc Linh (Kon Turn) 2.598m,... 
Như vậy, tính chất chung của địa hình Việt Nam chủ yếu vẫn là đồi núi thâp 
và được phân chia thành các bậc địa hình.

Bốn vùng núi chính của Việt Nam là: Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn 
Bắc và Trường Sơn Nam.

+ Vùng núi Đông Bắc (còn gọi là Việt Bắc), kéo dài từ thung lũng 
sông Hồng đến vịnh Bắc Bộ. Tại đây có nhiều danh lam thang cành nôi 
tiếng như động Tam Thanh, động Nhị Thanh (Lạng Son), hang Pác Bó, thác 
Bản Giốc (Cao Bằng), hồ Ba Bể (Bắc Kạn), núi Yên Tử, vịnh Hạ Long, Bái 
Tử Long (Quàng Ninh).

+ Vùng núi Tây Bắc nằm giữa sông Hồng và sông Cả, kéo dài từ biên 
giới phía Bắc (giáp Trung Quốc) tới phía Tây tinh Thanh Hoá. Đây là vùng 
núi cao nhải nước ta với dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, điểm du lịch núi ở đây 
có Sa Pa (Lào Cai) ở độ cao 1.500m so với mặt biển -  nơi nghỉ mát lý tường, 
có nhiều tộc người thiểu số như H’Mông (Mông), Dao, Tày, Thái,...

+ Vùng núi Trường Sơn Bắc giới hạn từ phía nam sông Cả tới dãy 
Bạch Mã, thấp và hẹp ngang, có VQG Phong Nha - Kè Bàng -  Di sản thiên 
nhiên thế giới, và những đường đèo nổi tiếng như đèo Ngang, đèo Hài Vân. 
Đặc biệt, có đường mòn Hồ Chí Minh được cả thế giới biết đến bời những 
kỳ tích của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến vĩ đại.

+ Vùng núi Trường Sơn Nam gồm các khối núi và cao nguyên nàm 
ở các tình Nam Trung Bộ. Sau những khối núi đồ sộ là một vùng đất rộng 
lớn đó là Tây Nguyên (cao nguyên phía tây). Vùng đất huyền thoại này còn 
chứa đựng những điều bí ẩn về thế giới động vật, thực vật, nhất là nền văn 
hoá đặc sắc của các dân tộc thiểu số.

Đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích cà nước, có địa hình thắp và khá 
bằng phẳng với hai đồng bằng lớn là đồng bằng Nam Bộ và đồng bàng Bắc 
Bộ. Ngoài ra còn một dài đồng bàng hẹp ven biển miên Trung. Phần lớn các
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đồng bàng Việt Nam có nguồn gốc là đồng bàng châu thổ được bồi đắp bởi 
phù sa của các dòng sông lớn nên đất đai màu mỡ, thuận lợi cho hoạt động 
sản xuất và cư trú.

Đối với hoạt động du lịch, địa hình miền núi có nhiều ưu thế vì sự kết 
hợp của nhiều dạng địa hình, vừa thể hiện vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của 
thiên nhiên, vừa có khí hậu mát mè, không khí trong lành. Ở miền núi có 
nhiêu đối tượng cho hoạt động du lịch. Đó là các sông suối, thác nước, hang 
động, rừng cày với thế giới sinh vật tự nhiên vô cùng phong phú. Miền núi 
còn là nơi cu trú của đồng bào các dân tộc thiểu số với đời sống và nền văn 
hoá đa dạng, đặc sắc. Các khu vực núi thuộc Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, 
Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Đăk L ăk,... đã và đang được chúng 
ta khai thác với nhiều loại hình du lịch khác nhau và có sức hấp dẫn rất lớn 
đối với du khách.

P h an x ip ăn g  -  Nóc nhà  Tổ quốc

Dãy Hoàng Liên Sơn chạv dài khoảng 180km từ Phong Thổ (Lai Châu) về đến 
tinh Hoà Bình, bề ngang chân núi ờ đoạn rộng nhất lên tới 75km và đoạn hẹp 
nhất là 45km, gồm 3 khối núi lớn, khối Bạch Mộc Lương Từ, khối Phanxipăng 
và khối Pu Luông được mệnh danh là nóc nhà Tổ quốc. Trong đó, đinh 
Phanxipãng cao tới 3.143m là một bào tàng ttỊÌên nhiên kỳ vĩ mà nổi bật là 
thảm thực vật với hơn 700 loài đặc hữu và quý hiếm.

Thám thực vật ớ đây được chia làm nhiều tầng, dưói chân dãy núi là những cây 
gạo, mit, cơi cơi khá rậm. Lên đến độ cao 700m là vành đai nhiệt đới với 
những vạt rùng nguyên sinh và hệ ký sinh chằng chịt. Từ độ cao 700m trớ lèn 
là vạt cây hạt trằn, £ồm 6 họ với 12 loài khác nhau như cây pơ mu, có nhừns cây 
to ba bốn người ôm không xuề, cao chót vót đến 50 - 60m. Bên cạnh pơ mu còn 
nhiều loại cây gồ quý hiếm khác như: lãnh sam, thiết sam, kim sam. hoàng 
đ àn ,... Cao hơn nữa là các cây lá kim ken dày với cây gỗ nhó, cây bụi thân 
luôn sũng nước vì càng lên cao khí hậu càng lạnh và mưa nhiêu.

Ờ độ cao 2.400m, gió mày như lioà quyện với rừng cây, có lúc xoè tay tưởng 
như có thế nắm được mây. Các vách đá liên tiếp nhò ra như răng cưa. các cây 
cò mọc lé loi bẽn hốc đá hoặc bám vào các tầng mùn dày. Từ điềm cao 2.800m 
trờ lên không còn mây mù, bầu trời quang đàng, trong xanh, chi có gió ào ạt 
thổi làm cho thãm thực vật dán mình vào đá. Phù kin mặt đãt là trúc lùn. những 
bụi trúc thấp lè tè khoảng 25 - 30cm, cà thân tro trụi, phần ngọn mới có một 
túm la phất phơ nên được gọi là trúc phất trần, xen kẽ là một số cây thuộc họ 
cói, họ hoa hồng, họ cúc, họ hoàng liên...

Đến với khu rừng nguyên sinh rrên sườn núi Phanxipãng, du khách sẽ được 
chiêm ngirỡns các câv cồ thụ từ đình tới gốc như được khoác tấm áo phong lan 
lẵng vàna. lẵng tím rung rinh trước gió. Phanxipăng với nhữna điều kỳ thú 
đana chinh phục lòng say mê leo núi của du khách ờ cã trong và nsoài nước.

(Nguón: Theo laocai.gov.vn)
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-  Các dạng địa hình đặc biệt:
+ Ờ nước ta dạng địa hình karst (núi đá vôi) và địa hình ven bờ biên 

là những dạng địa hình đặc biệt, có ý nghĩa lớn đối với du lịch.
Dạng địa hình karst ờ nước ta là địa hình của vùng núi đá vôi được hình 

thành do quá trình xâm thực chủ yếu là của nước đối với các loại đá 
cacbonat có đặc tính thấm nước và hoà tan. Địa hình đá vôi có diện tích 
rộng lớn, khoảng từ 50.000 -  60.000km2, chiếm 15% diện tích cả nước. 
Vùng núi đá vôi tập trung chủ yếu tại các tinh Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, 
Cao Bằng, Hà Giang ờ biên giới Việt -  Trung với các cao nguyên đá vôi 
Tây Bắc (Tả Phình -  Sin Chải, Sơn La, Mộc Châu), vùng núi đá vôi Hoà 
Bình -  Thanh Hoá đến vùng núi Quàng Bình, còn ờ miền Nam chi có một ít 
ở Hà Tiên (Kiên Giang).

Có thể phân chia địa hình karst thành các kiêu địa hình karst ngập nuớc, 
địa hình karst nằm xen kẽ ở vùng đồng bằng (karst cạn) và địa hình karst núi.

Kiểu địa hình karst ngập nước tập trung ở vùng biển Đông Bắc, trên 
vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long với hàng nghìn hòn đào đá vôi tạo nên 
một kỳ quan hùng vĩ và vịnh Hạ Long đã được UNESCO xếp hạng là Di sản 
thiên nhiên thế giới (năm 1994).

Kiểu địa hình karst nam xen kẽ ờ vùng đồng bằng bao gồm các núi đá 
vôi còn sót lại rải rác và xen kẽ giữa các cánh đồng như phía tây Hà Nội, Hà 
Nam, Ninh Bình, có dáng dấp như một vịnh Hạ Long trên cạn, có giá trị đối 
với hoạt động du lịch.

Kiểu địa hình karst núi bao gồm các khối núi, dãy núi và cao nguyên rất 
phổ biến ở các vùng núi đá vôi Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, 
Sơn La, Hoà Bình, Thanh Hoá, Quảng Bình.

Nói chung, kiểu địa hình karst ờ nước ta có địa hình hiểm trở, bề mặt 
lởm chởm săc nhọn, thành vách núi dựng đứng, có nhiều khe nút, phễu, 
giêng sâu, hang động, ơ  những vùng địa hình karst đã trải qua quá trinh 
phát triển lâu dài có các dạng thung và cánh đồng karst và đá vôi đã bị 
phong hoá thành loại đất đá vôi tơi xốp, mầu hồng và nâu sẫm rất thích hợp 
với một số loài thực vật ưa đất kiềm và trung tính.

Địa hình karst tạo nên nhiều phong cảnh đẹp vì núi non hùng vĩ và 
nhiều dáng hình, đặc biệt các hang động và sông suối ngầm kỳ âo là đối 
tượng du lịch rất hấp dẫn. Nhiều hang động còn là nơi cư trú của người cổ 
xưa, đã để lại nhiều dấu tích khảo cổ học rất có giá trị.
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Trong các dạng địa hình đặc biệt, karst hang động là một đối tượng 
được quan tâm vì cảnh quan thiên nhiên ở đây rất hấp dẫn khách du lịch. 
Nhiều hang động có vẻ đẹp lộng lẫy, tráng lệ và rất kỳ ảo của thạch nhũ. 
Nhiều hang động chứa đựng những di tích khảo cổ học, di tích lịch sử -  văn 
hoá. Không ít hang động đã được xây dựng thêm các công trình kiến trúc 
như chùa chiền, tạo nên một thế giới tâm linh đầy bí ẩn,... Nhu vậy, có thể 
nói hang động karst là một loại tài nguyên du lịch -  một loại hàng hoá đặc 
biệt có thể sinh lợi cao. Các công trình nghiên cứu, điều tra hang động ở Việt 
Nam đã phát hiện khoảng 200 hang động, trong đó phần lớn (90%) là các 
hang ngắn và trung bình (có độ dài dưới 1 OOm) và chi có trên 10% số hang 
động dài trên 100m. Các hang động dài nhất phát hiện ở nước ta đuợc tập 
trung chủ yếu ở khối đá vôi Kè Bàng (Quàng Bình) như hang Vòm dài tới 
27km (chưa kết thúc), động Phong Nha gần 8km, hang Tối 5,5km,...

Có thể chia các hang động ở Việt Nam thành 3 khu vực chính. Ờ Đông 
Bắc, các hang động chi phát triển theo chiều ngang và ngắn. Ngược lại, ở 
Tây Bắc hang phàn lớn phát triển theo chiều thẳng đứng và phân bậc rõ rệt. 
ở  Bắc Trường Sơn, các hang hầu như chi phát triển theo chiều ngang và hầu 
hết là tuyến chảy của các dòng sông hiện nay. Nhìn chung, các hang động 
cùa nước ta có cấu trúc phức tạp. Các hang lớn thường có nhiều phòng, 
nhiều nhánh và được thông ra bằng nhiều cửa. Tuy nhiên, cũng có hang chi 
có một phòng rộng như hang Dơi (ở Hữu Lũng, Lạng Sơn), phòng cao 
120m, dài 328m và rộng gần 200m.

Hiện nay ở nước ta đã có nhiều hang động được khai thác phục vụ đu 
lịch như động Phong Nha, Tam Cốc -  Bích Động, động Hương Tích, hang 
Bồ Nâu, hang Luồn, hang Sửng sốt, động Thiên Cung,...

Kỳ thú Tràng An
Khu hang động sinh thái kỳ vĩ Tràng An ờ phía nam cố đô Hoa Lư, hội tụ nhiều 
động nước trên diện tích hàng trăm ha, kéo dài gần 30km. Đây được mệnh danh 
là vịnh Hạ Long trên cạn cùa đất Ninh Bình. Tại đây có khoảng 50 động khô và 
50 động nước. Các hang động được nối với nhau bởi gần ba chục thung, mỗi 
thung là một bức tranh thuỷ mặc, rộng nhất là thung đền Trần (241.600m2). Các 
thung đều thông nhau bời các động xuyên thuỷ khiến núi non gắn bó, làm nên 
một dáng vẻ sống động. Những nhũ đá lâp lánh, chảy dài trên vách hang, tạo kỷ 
quan sinh động. Tên hang, động có từ xa xưa đều gợi những câu chuyện lịch sừ 
thần kỳ : hang Seo Lớn, hang Si, hang Ao Trai, hang Thuốc, hang Sinh, hang 
Nấu Rượu, hang Địa Linh, hang Ba Giọt, hang Sáng, hang Tối, thung Mây, 
thung Khống... Độ dài cùa các hang ỡ đây cộng lại tới gần 20km.

(Nguõn: Ninhbinhtourism)
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-  Các dạng địa hình đặc biệt:
+ Ở nước ta dạng địa hình karst (núi đá vôi) và địa hình ven bờ biên 

là những dạng địa hình đặc biệt, có ý nghĩa lớn đối với du lịch.
Dạng địa hình karst ở nước ta là địa hình của vùng núi đá vôi được hình 

thành do quá trình xâm thực chủ yếu là của nuớc đối với các loại đá 
cacbonat có đặc tính thấm nước và hoà tan. Địa hình đá vôi có diện tích 
rộng lớn khoảng từ 50.000 -  60.000km2, chiếm 15% diện tích cả nước. 
Vùng núi đá vôi tập trung chù yếu tại các tình Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, 
Cao Bằng, Hà Giang ở biên giới Việt -  Trung với các cao nguyên đá vôi 
Tây Bắc (Tả Phình -  Sin Chải, Sơn La, Mộc Châu), vùng núi đá vôi Hoà 
Bình -  Thanh Hoá đến vùng núi Quảng Bình, còn ở miền Nam chi có một ít 
ờ Hà Tiên (Kiên Giang).

Có thể phân chia địa hình karst thành các kiểu địa hình karst ngập nước, 
địa hình karst nằm xen kẽ ở vùng đồng bằng (karst cạn) và địa hình karst núi.

Kiểu địa hình karst ngập nước tập trung ờ vùng biển Đông Bắc, trên 
vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long với hàng nghìn hòn đảo đá vôi tạo nên 
một kỳ quan hùng vĩ và vịnh Hạ Long đã được UNESCO xếp hạng là Di sản 
thiên nhiên thế giới (năm 1994).

Kiểu địa hình karst nằm xen kẽ ờ vùng đồng bằng bao gồm các núi đá 
vôi còn sót lại rải rác và xen kẽ giữa các cánh đồng như phía tây Hà Nội, Hà 
Nam, Ninh Bình, có dáng dấp như một vịnh Hạ Long trên cạn, có giá trị đối 
với hoạt động du lịch.

Kiểu địa hình karst núi bao gồm các khối núi, dãy núi và cao nguyên rất 
phổ biến ờ các vùng núi đá vôi Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, 
Sơn La, Hoà Bình, Thanh Hoá, Quảng Bình.

Nói chung, kiểu địa hình karst ờ nước ta có địa hình hiểm trờ, bề mặt 
lởm chởm sắc nhọn, thành vách núi dựng đứng, có nhiều khe nứt, phễu, 
giếng sâu, hang động. Ở những vùng địa hình karst đã trải qua quá trình 
phát triển lâu dài có các dạng thung và cánh đồng karst và đá vôi đã bị 
phong hoá thành loại đất đá vôi tơi xốp, mầu hồng và nâu sẫm rất thích hợp 
với một số loài thực vật ưa đất kiềm và trung tính.

Địa hình karst tạo nên nhiều phong cảnh đẹp vì núi non hùng vĩ và 
nhiều dáng hình, đặc biệt các hạng động và sông suối ngầm kỳ ảo là đối 
tượng du lịch rất hấp dẫn. Nhiều hang động còn là nơi cư trú cùa người cồ 
xưa, đã để lại nhiều dấu tích khảo cổ học rất có giá trị.
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Trong các dạng địa hình đặc biệt, karst hang động là một đôi tượng 
được quan tâm vì cành quan thiên nhiên ở đây rât hâp dân khách du lịch. 
Nhiều hang động có vẻ đẹp lộng lẫy, tráng lệ và rất kỳ ảo của thạch nhũ. 
Nhiều hang động chứa đựng những di tích khảo cổ học, di tích lịch sử — văn 
hoá. Không ít hang động đã được xây dựng thêm các công trình kiên trúc 
như chùa chiền, tạo nên một thế giới tâm linh đầy bí ẩn,... Như vậy, có thể 
nói hang động karst là một loại tài nguyên du lịch -  một loại hàng hoá đặc 
biệt có thể sinh lợi cao. Các công trình nghiên cứu, điều tra hang động ở Việt 
Nam đã phát hiện khoảng 200 hang động, trong đó phần lớn (90%) là các 
hang ngắn và trung bình (có độ dài dưới 1 OOm) và chi có trên 10% số hang 
động dài trên 100m. Các hang động dài nhất phát hiện ở nước ta được tập 
trung chủ yếu ở khối đá vôi Kè Bàng (Quảng Bình) như hang Vòm dài tới 
27km (chưa kết thúc), động Phong Nha gần 8km, hang Tối 5,5km,...

Có thể chia các hang động ở Việt Nam thành 3 khu vực chính. Ở Đông 
Bắc, các hang động chỉ phát triển theo chiều ngang và ngắn. Ngược lại, ở 
Tây Bắc hang phần lớn phát triển theo chiều thẳng đứng và phân bậc rõ rệt. 
ở  Bắc Trường Sơn, các hang hầu như chỉ phát triển theo chiều ngang và hầu 
hết là tuyến chày của các dòng sông hiện nay. Nhìn chung, các hang động 
của nước ta có cấu trúc phức tạp. Các hang lớn thường có nhiều phòng, 
nhiều nhánh và được thông ra bằng nhiều cửa. Tuy nhiên, cũng có hang chỉ 
có một phòng rộng như hang Dơi (ở Hữu Lũng, Lạng Sơn), phòng cao 
120m, dài 328m và rộng gần 200m.

Hiện nay ở nước ta đã có nhiều hang động được khai thác phục vụ đu 
lịch như động Phong Nha, Tam Cốc -  Bích Động, động Hương Tích, hang 
Bồ Nâu, hang Luồn, hang Sửng sốt, động Thiên Cung,...

Kỳ thú Tràng An
Khu hang động sinh thái kỳ vĩ Tràng An ờ phía nam cố đô Hoa Lư, hội tụ nhiều 
động nước trên diện tích hàng trăm ha, kéo dài gần 30km. Đây được mệnh danh 
là vịnh Hạ Long trên cạn của đất Ninh Bình. Tại đây có khoảng 50 động khô và 
50 động nuớc. Các hang động được nối với nhau bời gần ba chục thung, mỗi 
thung là một bức tranh thuỷ mặc, rộng nhất là thung đền Trần (241.600m2). Các 
thung đêu thông nhau bởi các động xuyên thuỷ khiến núi non gắn bó, làm nên 
một dáng vẻ sông động. Những nhũ đá lâp lánh, chày dài trên vách hang, tạo kỳ 
quan sinh động. Tên hang, động có từ xa xưa đều gợi nhũng câu chuyện lịch sử 
thận kỳ : hang Seo Lớn, hang Si, hang Ao Trai, hang Thuốc, hang Sính, hang 
Nâu Rirợụ, hang Địa Linh, hang Ba Giọt, hang Sáng, hang Tối, thung Mây 
thung Khống... Độ dài của các hang ở đây cộng lại tới gần 20km.

(Nguôn: Ninhbinhtourism)



Nước ta có đường bờ biển dài 3.260km với nhiều bãi biển đẹp (nhiêu 
bãi vẫn còn ở dạng hoang sơ, chưa bị ô nhiễm), độ dốc trung bình từ 1 - 3  
và một hệ thống đảo ven bờ, ữong đó một số đảo có giá trị về du lịch.

Dọc bờ biển nước ta có khoảng 125 bãi biền, bãi cát bằng phăng, độ dôc 
trung bình đù điều kiện để khai thác phục vụ hoạt động du lịch. Các bãi biên 
phân bố chạy suốt từ Bắc vào Nam. Từ Móng Cái đến Hà Tiên có nhiều bãi 
tắm đẹp như: Trà cồ, Đồ Sơn, sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên cầm, Đá Nhảy, 
Nhật Lệ, Thuận An. Cành Dương, Lăng Cô, Non Nước, Mỹ Khê, Sa Huỳnh, 
Quy Nhơn, Đại Lãnh, Dốc Lết, Nha Trang, Ninh Chữ, Mũi Né, Vũng Tàu, 
Long Hài, Phước Hài, Phú Quốc,...

Theo đánh giá cùa các chuyên gia Tồ chức Du lịch Thế giới, dải bờ biền 
có những bãi tắm đẹp nhất nước ta kéo dài liên tục từ Đại Lãnh (dưới chân 
đèo Cả) và vịnh Vân Phong cho đến Phan Thiết. Đây là tiềm năng lớn để tạo 
nên các khu du lịch biển có thể cạnh tranh được với các khu du lịch biên cùa 
các nước trong khu vực (như Pattaya -  Thái Lan hay Bali -  Inđônêxia,...).

Lăng Cô - một trong ba miroi vịnh biển đẹp nhất trên thế giới

Lăng Cô từ lâu đã nổi tiếng là một bãi biển có các điều kiện tự nhiên và phong 
cánh vào loại đẹp nhất ờ Việt Nam với bãi cát trắng dài tới hơn lOkm, nằm 
cạnh Quốc lộ 1A; có làn nước biển trong xanh bao la tuyệt đẹp, bên cạnh 
những cánh rima nhiệt đới rộng lớn trên các dãy núi nhấp nhô cúng với đầm 
Lập An rộng lớn đày huyền bí. Chinh vi thế mà Lãng Cô là vịnh thứ 3 cùa Việt 
Nam, sạu vịnh Hạ Long và Nha Trang, có tên trong danh sách 30 vịnh biển đẹp 
nhất thể giới được vinh danh (năm 2009).

Với cành qụan cùa vịnh vừa có núi, rừng, biển, Lăng Cô là địa điểm lý tường 
đê phát triên nhiêu loại hình du lịch như lặn biển, lướt sóng, leo núi tấm 
biển...

Nam liền kề bãi tám Lăng Cô là núi Hài Vân với Hải Vần Quan, một thắng 
cành nôi tiêng cùa Việt Nam. Dọc theo chân núi Hài Vãn, biển Lăna Cô có dài 
san hô. tôm hùm và nhiều loại hải sản có giá trị cao.

Trong khu vực này còn có hòn Sơn Trà -  nơi vẫn bào tồn được nhiều loại 
động, thực vật hoang dà. Phía sau bãi tám là đầm Lập An và dãy núi Bạch Mã 
hùng vĩ. Tất cà những yếu tố đó mang lại cho Lãng Cô tiềm năng to lớn về phát 
triẽn nhiều loại hình du lịch: nghi mát. lặn biển, tim hiểu hệ động -  thực v ậ t..

Lăng Cô cũng là một phần trona chuỗi con đường di sàn miền Trung từ đông 
Phong Nha, cố đò Huế đến phố cồ Hội An, di tích Mỹ Sơn và nàm trẽn trục hành 
lang kinh tế Đôn® -  Tây đang từng bước phát huy tiềm năng và lợi thế cùa \-img

(Nguồn: Theo Vietnamtourĩsm)

+ Địa hình ven bờ
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Vùng biển nước ta còn có khoảng 4.000 hòn đảo lớn, nhỏ, trong đó đại 
phận là các đảo gần bờ. Hai quần đào xa bờ nhất của nước ta là Hoàng Sa 
Trường Sa ở khu vực giữa và đông nam Biển Đông. Các đảo và quần đảo 
nhiều giá trị cho hoạt động du lịch. Các đảo ở nước ta phân bố từ Bắc vào Na 
nhưng tập trung nhiều nhất ở vùng biển Đông Bắc thuộc hai tỉnh Quảng Ni 
và Hải Phòng, gồm hơn 2000 hòn đảo, chiếm 60% tổng số đảo của cả nước.

Trên các đảo có nhiều bãi biển và phong cảnh đẹp còn nguyên vẽ hoa 
sơ và những điều kiện tự nhiên rất tiêu biểu để phát triến các loại hình du lị 
biển. Tiêu biểu nhất là các đảo Phú Quốc, Cát Bà, Cù lao Chàm, Côn Đ ảo,..

Đáo xanh Cù lao Chàm
Cách bờ biển Cửa Đại (Hội An - Quàng Nam) 15km, xưa có tên là Chiêm Bấ 
Lao. Sau khoảng 45 phút từ Hội An hoặc gần 2 giờ đồng hồ đi tàu thuỷ từ bc 
sông Hàn (Đà Nằng), Cù iao Chàm hiện ra với 8 hòn đào màu xanh ngọc đượ< 
đặt tên hết sức dân dã: Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con 
Hòn Lá, Hòn Tai, Hòn Ông với khoáng 3.000 người dân đang sinh sống.
Cù Lao Chàm được nhiều thương gia châu Á và phương Tây biết đến từ hơn 1( 
thế kỷ nay. Có giả thuyết cho rằng Cù lao Chàm là nơi giam giữ tù binh củí 
v-.rơng quốc Chămpa xưa. Song một số nhà nghiên cứu không đồng ý với gií 
thuyết này, trên cơ sở Cù lao Chàm là đất thiêng cùa người Chăm nên không thí 

I là nơi giam giữ tù binh.
Cù lao Chàm có khí hậu quanh năm mát mẻ, hệ động thực vật phong phú, đặc 

I biệt là nguồn hải sản và nguồn tài nguyên yến sào. Các rạn san hô ờ khu vực 
biển Cù lao Chàm cũng đirợc các nhà khoa học đánh giá cao và đưa vào danh 
sách báo vệ.
Tại Cù lao Chàm có nhiều di tích khảo cổ liên quan đến quá trình cư trú của cu 
dân cố cách đây 3.000 năm và còn là nơi giao lưu, buôn bán với các nước thuộc 
Trung Đông, Đông Nam Á và Ẩn Độ cách đây 1.000 năm. Cù lao Chàm còn CC 
rất nhiều di tích lịch sử văn hoá như chùa Hải Tạng, giếng làng, lăng Ông, miếi 
Bà, miếu tồ nghề yến cũng như một loạt thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú như hanị 

I Bà, hang tò vò, hòn bao gạo, suối tình, suối mơ...

I Nhờ những điều kiện thuận lợi mà thiên nhiên đã ban tặng nên hệ dộng thực vậl 
! ừên đảo khá phong phú, đa dạng. Rừng Cù lao Chàm có nhiều loại lâm sán quj 

như gõ, kiền kiền, dẻ, chua, mây, song, dâu, sim; các loại dược liệu quý hiếm nhu 
mã tiên, sơn máu, ổi tím, ngũ gia bì. Bao quanh các cụm đào từ độ sâu 1 - 20m 
nước xanh biếc, có nhiều loại hài sán như tôm hùm, ốc hương, hái sám, ngọc trai 
đồi mồi, cua đá... Đã từ lâu Cù lao Chàm được biết đến với cái tên "VuoTig quốc 
cùa chim yến”. Chim yến đến làm tổ và sinh sôi này nở trong nhiều hana đá chec 
leo ưên các vách núi. Nghề khai thác yến sào ó Cù lao Chàm cũng có từ lâu đời 
Yen sào xua là một trong 16 mặt hàng xuất khẩu chủ iực cùa Hội An, giá trị cùa nc 
chì sau sừng tê giác. Đặc biệt, trên Cù lao Chàm có nhiều bãi tắm tự nhiên rất dẹp 
chứa đựng nhiều điều kỳ thú, hấp dẫn du khách trong và naoài nước.

(Nguồn: Theo Tạp chí Du lịch -  sỗ 1/2005,



b) Khí hậu
Khí hậu nước ta là nhiệt đới ẩm gió mùa. Tính chất nhiệt đới thê hiện 0 

tổng lượng bức xạ ở miền Bắc trên 120kcal/cm2/năm, còn ỡ miền Nam là trêr 
130kcal/cm2/năm. Nhiệt độ trung bình năm là 22 -  27°c. Tổng nhiệt độ hoại 
động năm là tà 8.000 -  10.000°c. Tính chất ẩm thể hiện ở lượng mưa trung 
bình năm từ 1.500 -  2.000mm. ở  những sườn đón gió, có nhiều nơi lượng 
mưa lẽn tới 3.500 -  4.000mm. Độ ẩm không khí thường xuyên trên 80%.

Tính chất gió mùa làm cho khí hậu nước ta phân hoá, biến động phức 
tạp. Gió mùa mùa đông từ tháng X đến tháng IV năm sau với đặc điềm thời 
tiết là lạnh và khô vào nửa đâu mùa đông (tháng XII, I) và lạnh âm vào nửa 
cuối mùa đông (tháng II, III). Do khí cực đới bị biến tính và suy yếu khi di 
chuyển vào phía Nam, nên từ vĩ độ 16°B trở vào Nam, về mùa đông thống 
trị là tín phong Thái Bình Dương, nhất là vào thời kỳ chuyển mùa (các tháng 
IX, X), đem đến thời tiết mát, ẩm.

Gió mùa mùa hạ ở nước ta rất phức tạp. Vào đầu mùa hạ, gió từ vịnh 
Bengan thổi vào nước ta theo hướng tây nam, gây ra hiện tuợng thời tiết khô 
nóng ở Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ, nhưng lại gây mưa lớn đầu mùa cho 
Tây Nguyên và Nam Bộ. Vào cuối mùa hạ, thống trị là khối khí xích đạo 
thổi theo hướng tây nam vào Tây Nguyên, Nam Bộ, theo hướng nam vào 
miền Trung và đông nam vào Bắc Bộ. Khối khí này gây ra mưa lớn ờ cả 
miền Nam và miền Bắc, nhất là khi gặp các nhiễu động khí quyển khác nhau 
như bão, hội tụ nội chí tuyến, gây mưa lớn.

Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa tạo điều kiện cho thảm thực vật quanh 
năm ra hoa, kết quả, ruộng đồng làm được từ 2 -  3 vụ, hoạt động du lịch 
diên ra thuận lợi, đặc biệt là phía nam nước ta. Các công trình nghiên cứu 
cho thấy nước ta về cơ bản có điều kiện khí hậu thích hợp cho du lịch. Nhiệt 
độ thích hợp 20 -  25°c, số ngày nắng trên 200 ngày, trong đó hơn 180 ngày 
có thời tiết thích hợp cho sức khoẻ con người, thuận lợi cho việc phát triển 
loại hình du lịch chữa bệnh, an dưỡng.

Đặc diêm khí hậu nhiệt đới đã tạo cho cảnh quan thiên nhiên trẽn cả 
nước giông như những công viên khổng lồ với màu sắc rực rỡ cùa cây và 
cỏ, hoa và lá, không giống như những thảo nguyên đầy cò gai và ngải đấng 
hay những vùng hoang mạc trơ trụi đất cát(l4). Sự ưu ái của thiên nhiên đã

' : GS. Lê Bá Thào, Thiên nhiên Việt Nam. Nxb Giáo dục, H. 2001
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BÀN ĐỒ ĐỊA LÝ Tự NHIÊN VIỆT NAM



BÂN ĐỒ TÀI NGUYÊN NƯỚC KHOÁNG, HÒ VÀ  ĐÂM



BÀN ĐÒ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM
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Đường lên Hà Giang Cao nguyên Mộc Châu

Đèo Hải Vân Chiều Bà Nà



Kỳ thú thạch nhũ Phong Nha



Đảo trên Bái Tù Long Phú Quốc xanh



Mùa thu Hà Nội Mùa dông Sa Pa



Voọc đầu trắng Voọc Chà Vá

Trên hồ Ba Bể Thác Pongour



tạo cơ sờ cho nước ta triển khai các loại hình du lịch thê thao, vui chơi, giải 
tri như: nhảy dù, chơi tàu lượn, khinh khí cầu, thà diều, thuyền buôm; du 
[Ịch sinh thái như: tham quan, nghiên cứu, dã ngoại,...

Tuy nhiên khi hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa cũng gây ra những phiền phức 
không nhò cho hoạt động du lịch của nước ta như bão trên các vòing biên, 
duyên hài và hải đào; gió mùa đông bấc trong mùa đông ờ phía Bắc: gió bụi 
trong mùa khô; lũ lụt trong mùa mưa.

Đánh giá mức độ thuận lợi của khí hậu đối vói hoạt động du lịch 

Tháng

Qrôg NHi - Hài Phòreị 

Huế - Đà Năng 

Nha Trang - Khánh Hoà

Vũng Tàu Côn Đào

Thuận lợi Tươna đối thuận lợi I I ít thuận lợi

Trên nền cơ bản nhiệt đới ẩm aió mùa. diễn biến của khí hậu nước ta rất 
phone phú với sự phân hoá theo không eian và thời gian, mà nguyên nhân 
chính là do đặc điểm của bề mặt đệm. Khí hậu có sự phân hoá từ Bắc tới 
Nam, từ Đông sang Tây và từ thấp lèn cao do lãnh thổ trải dài ưên nhiều vĩ 
độ, kết hợp với tác động của chế độ gió mùa.

Miền khí hậu phía Bắc có ranh giới từ dãy Bạch Mã ữở ra Bắc với đặc 
đièm là nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh. Nen khí hậu nhiệt đới thê 
hiện ờ nhiệt độ trune bình ữên 20°c. Do ảnh hường của gió mùa đông bắc 
nên trong năm có mùa đông lạnh kéo dài 2 - 3 thána. nhiệt độ truna bình 
dưới 18°c. Biên độ dao động nhiệt năm khoàns trên 9°c. Với khí hậu có hai 
mùa chinh là mù hạ và mùa đôna và hai thời kỳ chuyên tiếp là xuân, thu; 
mồi mùa thiên nhiên có một cảnh sắc đặc biệt hàp dẫn riẻns đòi với từng đôi 
tượns du khách. Mùa xuân với làn mưa nhè nhẹ. lất phất bay như những bàn 
tay mèm mại. âu vêm vuôt ve nhữns lộc non mới nhú. 2 Íup chúna mau lớn 
nhanh đẻ chuàn bị đón những tia nans ấm đầu năm. Khắp núi rừna phủ một
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Voọc đầu trắng Voọc Chà Vá

Rạn san hô ở Nha Trang Vùng đất ngập nước vân Long

Trên hồ Ba Be Thác Pongour



tạo cơ sờ cho nước ta triển khai các loại hình du lịch thê thao, vui chơi, giải 
TÍ như: nhảy dù, chơi tàu lượn, khinh khí cầu, thả diêu, thuyên buôm; du 
ịch sinh thái như: tham quan, nghiên cứu, dã ngoại,...

Tuy nhiên khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa cũng gây ra những phiền phức 
chông nhỏ cho hoạt động du lịch của nước ta như bão trên các vùng biên, 
iuyên hải và hải đào; gió mùa đông bắc trong mùa đông ở phía Bắc; gió bụi 
rong mùa khô; lũ lụt ữong mùa mua.

Đánh giá mức độ thuận lợi của khí hậu đối với hoạt động du lịch

Tháng I n UI

Quảng Ninh - Hải Phòng

Huế - Đà Năng

Nha Trang - Khánh Hoà 

V ũng Tàu Côn Đảo

Thuận lợi Tương đối thuận lợi thuận lợi

Trên nền cơ bản nhiệt đới ẩm gió mùa, diễn biến của khí hậu nước ta rất 
thong phú với sự phân hoá theo không gian và thời gian, mà nguyên nhân 
:hính là do đặc điểm của bề mặt đệm. Khí hậu có sự phân hoá từ Bắc tới 
'ỉam, từ Đông sang Tây và từ thấp lên cao do lãnh thồ trài dài trên nhiều vĩ 
tộ, kết hợp với tác động của chế độ gió mùa.

Miền khí hậu phía Bắc có ranh giới từ dãy Bạch Mã trở ra Bắc với đặc 
tiểm là nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lanh. Nền khí hậu nhiệt đới thể 
liện ở nhiệt độ trung bình trên 20°c. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc 
lên trong năm có mùa đông lạnh kéo dài 2 - 3 tháng, nhiệt độ trung bình 
lưới 18°c. Biên độ dao động nhiệt năm khoảng trên 9°c. Với khí hậu có hai 
nùa chính là mù hạ và mùa đông và hai thời kỳ chuyển tiếp là xuân, thu; 
nỗi mùa thiên nhiên có một cành sắc đặc biệt hấp dẫn riêng đối với từng đối 
ượng du khách. Mùa xuân với làn mưa nhè nhẹ, lất phất bay nhu những bàn 
ay mêm mại, âu yêm vuôt ve những lộc non mới nhú, giúp chủng mau lớn 
ihanh đê chuân bị đón những tia năng ấm đầu năm. Khắp núi rừng phù một
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màu xanh ngăn ngẩt. Hoa mai, hoa mơ nở trẳng vùng Tây Bấc. hoa đào tô 
thẩm vùng Đông Bấc nồi bật ttên thảm rừng xanh đón chào mùa xuân.

Trẽn khấp các làng quê, đường phố, cây cối đều khoác trên mình một 
lớp chồi biếc tuơi xanh mang đầy nhựa sống. Vào mùa hè, những tia nang 
vàng rực rỡ trải rộng khắp mọi nơi, những bờ biển xanh tràn nắng và gió là 
địa điểm thích hợp nhất cho hoạt độna du lịch biển ở phía bác.

Sang thu, tiết ữời se lạnh, nhữns cơn gió đầu mùa mơn man thoi ữẽn 
những cánh đồng quê, cả làng quê miền Bẳc như bao trùm một màu vàng 
cúa năng nhạt, cùa rơm. rạ. cùa hươns hoa sữa nhẹ nhàng bay.

Vào mùa đône. nhữne đợt gió mùa đòng bắc lạnh aiá với bầu Ười xám 
xịt. Nhưns trone nhữna naày bầu ười xám màu ữo và naăn ngắt rét ấy cùa 
miền Bấc lại bồne thấy xuất hiện Mặt Trời và nắne ấm trên nhữne cành sầu 
đôna gày gò, ữơ trụi rụng lá. những lá bàng đỏ ánh lên như trát một lớp sơn. 
Tất cà nhữne điều đó tạo nên nhữne điều mà miền nhiệt đới thực sự như 
phươne Nam khôns thể có.

Miền khí hậu phía Nam mang sắc thái cùa khí hậu cận xích đạo eió 
mùa. Nên nhiệt độ thiên về xích đạo. quanh năm nóng, nhiệt độ trung binh 
trên 25°c và khôns có tháng nào nhiệt độ dưới 20°c. Điều này tạo cho phía 
nam có thê phát triển hoạt động du lịch quanh năm. đặc biệt là từ 20° vĩ độ 
Bấc ưỡ vào Nam. Miền khi hậu phía Nam đầy nắng. gió. thích hợp với các 
hoạt động du lịch nghi biên, nehì núi, khám phá mạo hiểm, du lịch sinh thái 
và du lịch nghĩ dưỡna....

Bên cạnh sự phân hoá theo, chiều bắc -  nam. đông -  tây. sự phân hoá 
khí hậu theo độ cao cũna tương đối rõ nét. về cơ bản, ưên toàn lãnh thồ 
nước ta. theo chiêu cao cành quan được chia thành 3 đai cao: đai nhiệt đới 
gió mùa, đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi, đai ôn đới gió mùa trên núi. 
Trên các vùng núi cao. không khí mát mé quanh năm, không có tháne nào 
nhiệt độ trẽn 25°c, canh quan thiên nhiên hùng vĩ, thích hợp với các hoạt 
động du lịch. Chăng hạn như Đà Lạt. quanh năm có nhiệt độ khỏna khí từ 
16.4 -  19,7°C; Sa Pa có tới 7 tháng điều kiện khí hậu dễ chịu, từ tháng X 
đên tháng IV. ứng với nhiệt độ truna bình tháne từ 15,6 -  19.8ỬC. Do có 
điêu kiện khi hậu thích họp với sức khoé con neười nên ờ nhiều vùne núi 
cao cùa nước ta như Sa Pa. Tam Đảo. Mầu Sơn, Bà Nà. Đà Lạt đều được 
lựa chọn và hình thành các điêm du lịch nehì núi nôi tiene ờ nước ta.
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Tam Đảo -  một góc trời Pari nơi nhiệt đới
Khu du lịch Tam Đảo thuộc thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tinh Vĩnh 
Phúc cách Hà Nội 86km. Khí hậu ờ đây rất độc đáo, có cả bốn mùa trọng 
ngày' khung cành thơ mộng, hùng vĩ. Tam Đảo được ví nhu Đà Lạt xứ Bãc . 
Mùa du lịch đẹp nhất ưong năm ờ Tam Đảo là vào mùa hè.
Thiên nhiên và dấu ấn thời gian đã ban tặng cho Tam Đảo một khung cảnh 
tuyệt vời: vừa thơ mộng, u tịch, vừa hùng vĩ, huyền ảo trong cảnh mây gió, 
sương khói vờn trên đinh núi rồi sà xuống nhũng thảm cò, những ngôi nhà ven 
sườn núi. Hè về, Tam Đào vào mùa du lịch đẹp nhất ữong năm.
Tam Đảo là một dãy núi dài khoảng 80km theo hướng tây bẳc -  đông nam, 
rộng tù 10 -  15km, là khu nghi mát ỡ núi lý tưởng cùa miền Bắc. Khu du lịch 
Tam Đào có diện tích 253ha nằm ữên độ cao 900m so với mặt biển. Từ thị xã 
Vinh Yên, tinh VTnh Phúc sau 1 giờ xe chạy là lên tới Tam Đảo. Thêm 20km 
đường dốc, lượn qua các sườn núi thông mọc thẳng tap nhìn lên cao vút, mờ 
mờ an hiện Tam Đào trong suơng.
Núi Tam Đảo có 3 đinh nồi lèn như 3 hòn đào: đinh giữa có tên Thạch Bàn cao 
1.388m; bên ưái là đinh Thiên Thị (chợ trời) cao 1.375m, trên có tháp truyền 
hình cao 93m, bên phải là đinh Phù NghTa cao 1.400m.
Thị trấn Tam Đào rộng hơn 300ha, nàm gọn trong một thung lũng nhó của dãy 
Tam Đảo, đồng thời cũng là một trong những vườn quốc gia lớn nhất miền Bấc. 
Khi hậu ờ đây rất độc dáo, bốn mùa ữong một ngày. Buồi sáng se se gió xuân, buồi 
trưa nóng am mùa hạ, buổi chiều lãng đãng heo may mùa thu, buổi tối lạnh giá cùa 
đông. Thị trấn bé xíu. xinh xắn với những con điròng lên xuống ngoằn ngoèo, 
quanh co nho nhỏ, một dòng suối như vệt nước cất ngang chảy suốt bốn mùa.
Đầu thế kỹ XX, nauời Pháp đã "tấn công" lên Tam Đảo, xây dựng ờ nơi đây 
thành khu nahi mát vói 200 biệt thự, khách sạn, nhà hàng, sân chơi thể thao, bể 
bơi. sàn nhàv.
Đườna đi lên núi Tam Đảo tuy hơi vất vả nhung rất đẹp. Hoa phong lan, hoa 
cúc qu> và các loài hoa dại không tên khác nở đầy lối đi, toà hương thơm rất lạ, 
màu sắc rực rỡ... cộng thèm khôna biết bao nhiêu là bướm đù loại rập rờn trên 
hoa lá, đậu trên tóc nguời, bay theo naười hàna đàn như các sứ giã Tam Đào 
đón khách lên chơi. Lẽn tới đinh, phóng tầm mắt ra bốn phía là mênh môna 
ười. đất, gió, mây...
Từ trung tàm thị trấn, rẽ bên phải theo một con đường mòn, hút xuống thung 
lũna sâu, thác Bạc giấu minh trong núi, bi ẩn đồ xuống dòng nước trấng bạc. 
lóng lánh ánh mặt ười phán chiếu sấc cầu vồng. Một dòng suối nhó từ  trên cao 
30m ào ào tuôn nước, thà vào sió tiếng suối, tiếng rừng, tiếng lả dội vào vách 
đá nahe thâm u như tiếng ngàn xưa... Nếu thích mạo hiềm, hãy đi xa chút nữa 
tới đinh Rùna rinh, ớ đày cây cối, núi non đẹp như trong cồ tích, có nhiều cây 
to mấ> nguời ôm phù đầy hoa phong lan, tiếng chim hót riu rít vang động, 
bươm bướm bay rợp trời. Xa hơn nữa là Tam Đảo 2, nơi mà vào thời Pháp 
thuộc cũng là điềm du lịch nghi mát lý tướng, nhưne nay bị bỏ hoang, m ang vẻ 
đẹp hoang dã. cô liêu.

(Nguõn: Theo VietnamIourism.gov.vnJ
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c) Tài nguyên nước

Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc vói mật độ trung bình khoảng 0,5
-  1 km/km2. Dọc bờ biển trung bình cứ 20km lại gặp một cửa sông. Cả nước có 
2.360 con sông (chi tính sông dài từ 10km trở lên). Nước ta có 9 hệ thống sông 
lớn. Đó là các hệ thống sông: Bằng Giang -  Kỳ Cùng, Hồng — Thái Bình, 
Mã, Cả, Thu Bồn, Ba (Đà Rằng), Đồng Nai, Cửu Long (Mê Kông), chiếm 
80% diện tích, 70% nguồn nước và hơn 80% dân số sinh sống cùa cả nước.

Đối với hoạt động du lịch, nhiều hệ thống sông kết hợp với các cảnh 
quan cùa địa hình nơi nó chảy qua tạo nên bức tranh phong cành hữu tình, 
có sức hấp dẫn cao đối với du khách, ở  nước ta, nhiều dòng sông đã và đang 
được đưa vào khai thác, phục vụ cho hoạt động du lịch, như sông Hương 
(Thừa Thiên - Huế), sông Đà (Hoà Bình), hệ thống sông rạch chàng chịt ở 
đồng bàng sông Cửu Long. Tuy nhiên, thuỷ chế phân hoá theo mùa lại gây 
những khó khăn không nhỏ cho hoạt động du lịch, nhất là vào mùa mưa lũ.

Sông Hương -  nét dịu dàng của Huế

Sông Hirơng có hai ngọn nguồn. Nguồn Tả Trạch xuất phát từ dãy núi Trường 
Sơn, chảy về hướng Tây Bắc qua 55 ngọn thác hùng vĩ, rồi từ từ chảy qua ngã 
ba Bằng Lãng; nguồn Hữu Trạch ngắn hơn sau khi vượt 14 ngọn thác hiểm trớ 
và qua bến đò Tuần thi đến ngã ba Bằng Lãng hợp dòng với Tả Trạch thành 
sông Hương thơ mộng. Sông Hương dài 30km nếu chì kể từ Bằng Lãng đến cừa 
Thuận An, độ dốc cùa dòng nước so với mặt biền không chênh lệch nhiều nên 
nước sông chảy chậm, sắc nước sông Hương trờ nên xanh hơn khi vượt qua 
chân núi Ngọc Tràn -  điện Hòn Chén, tạo nên một lòng vực sâu thẳm.

Sông Hương đẹp từ nguồn, uốn lượn quanh co giữa núi rừng, đồi cây mang 
theo những mùi vị, hương thơm cùa thào mộc rừng nhiệt đới. Dòng sông chầm 
chậm lướt qua các làng mạc xanh tươi, rợp bóng cây cùa Kim Long, Nguyệt 
Biêu, Vĩ Dạ, Đông Ba, Gia Hội, Chợ Dinh, Nam Phỗ, Bao Vinh, quyện thèo 
mùi thơm cùa các loài hoa xứ Huế. Dòng sông xanh trong vắt, lung linh như 
ngọc bích dưới ánh mặt trơi, những con thuyền Huế xuôi ngược, dọc ngang với 
điệu hò man mác, trâm tư, sâu lắng giữa đêm khuya. Đi chơi bảng thuyền đề 
được ngăm cảnh Hương giang thơ mộng, nghe những điệu hò, dãn ca xứ Huế 
lúc trời đêm thanh vắng là thú vui muôn thuở cùa bao lớp du khách...

Quang cành đôi bờ sông nào thành quách, phố xá, vườn cây, chùa tháp... bóng 
lồng mặt nưcc phàn chiếu lung linh làm cho dòng sông đã yêu kiều càng nên 
thơ, nên nhạc. Nhiều người nghĩ rằng, sở dĩ Huế có đirợc cái êm đềm dịu 
dàng, yên tĩnh phần lớn là nhờ sông Hương -  dòng sông xanh đã đem lại cho 
thành phố cái chất thơ trầm lắng, cái trong sáng hài hoà toả ra từ vùng đất có 
chiều sâu văn hiến.

(Nguồn: Theo Vietnamtourism gov. vn)
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Do chảy trên các nền địa chất phúc tạp khác nhau, sông ngòi nước ta có 
nhiều thác ghềnh. Có thể kể ra một vài thác tiêu biểu như thác Bản Giôc 
(trên sông Quy Sơn -  Cao Bằng), thác Bạc (ở Sa Pa -  Lào Cai), thác Đầu 
Đẳng (trên sông Năng -  Bắc Kạn), thác Bờ (trên sông Đà -  Hoà Bình), Thác 
Đray Sáp, thác Trinh Nữ, thác Gia Long (trên sông Sêrêpôk -  Đăk Nông). 
Các thác nước tạo ra những vẻ đẹp nguyên sơ và tinh khiết, trong lành, hùng 
vĩ, có sức hấp dẫn cao với du khách.

Một số thác nước ở Việt Nam
1. Thác Bản Giốc
Thác Bàn Giốc là một thác nuớc nằm trên biên giới Việt Nam và Trung Quốc; phần 
thác phụ và nửa phía nam cùa thác chính thuộc chủ quyền cùa Việt Nam tại xã Đàm 
Thuỳ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Băng; nửa phía bắc cùa thác chính thuộc chù 
quyền của Trung Quôc tại tinh Quàng Tây.
Thác Bàn Giốc là thác nước lớn thứ tu thế giới ừong các thác nước nằm trên đường 
biên giới giữa hai quốc gia (sau thác Iguazu giữa Brazil -  Achentina, thác Victoria 
nằm giữa Zambia -  Zimbaue, thác Niagra giữa Canada và Mỹ).
Thác Bản Giốc được chia thành hai phần, phần ờ phía nam gọi là thác cao. Đây là 
thác phụ vì lượng nước không lớn. Thác thấp là thác chính nằm ờ phía bắc. Từ độ 
cao trên 30m những khối nước lớn đổ xuống qua nhiều bậc đá vôi. Giữa thác có dài 
đất rộng phù đầy cây, xé dòng sông thành ba luồng nước như ba dài lụa trắng. Vào 
những ngày nắng, làn hơi nước bắn ra từ thác tạo thành cầu vồng. Dưới chân thác là 
mặt sông rộng, bên bờ là những thảm cỏ và vạt rùng.
Cách thác khoảng hơn 5km có động Ngườm Ngao, dài khoàng 3km được đánh giá 
là một trong những hang động đẹp cùa Việt Nam.
Thác Bàn Giốc đã đi vào nghệ thuật tạo hình với những tác phẩm hội hoạ và nhiếp 
ảnh đặc sắc. Cùng với núi, sông và các hang động kỳ thú ở xung quanh, thác Bản 
Giốc không chi là một điểm du lịch hấp dẫn mà còn là một nguồn thuỳ điện lớn 
trong tương lai.
2. Thác Prenn
Thác Prenn nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 10km, cạnh quốc lộ 20, 
nơi cửa ngõ vào thành phố hoa. Đây là một trong những thác nước đẹp và quyến rũ 
bậc nhất Nam Tây Nguyên.
Thác mang một vẻ êm dịu, duyên dáng như một màn nước đồ nhè nhẹ từ độ cao 
1 Om xuống một hồ nước nhó, xung quanh đầy hoa lá và đồi thông vi vu.
Cái tên Prenn gợi nhớ đến một thời xa xăm vào khoảng thế kỷ XV -  XVII khi vùng 
núi rừng nơi đây còn là ranh giới chiến trường cùa các cuộc chiến tranh xâm lãng và 
bào vệ lãnh thồ. Prenn gốc tiếng Chăm có nghĩa là "vũng xâm chiếm", còn các tộc 
dân bàn địa nhu Lat, Chil, Sré lại gọi kẻ xâm lăng là "người Prenn". Theo truyền 
thuyêt mà các già làng kể lại thi thác có tên gọi trên là xuất phát từ tiếng K’Ho đầu tiên 
có tên gọi Prênh - có nghĩa là Cà đắng, sau người dân đọc trại thành Prenn. 
Đé vào thác, du khách phài qua một chiếc cầu ngán bác ngang dòng suối đã đuợc
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kè chắn bằng bê tông nhằm tránh bị xói lờ. Con đường xuống thác thật đẹp với 
những bậc đá ôm theo sườn đồi được bố tri một cách hơp lý. Du khách có thê men 
theo các con đường dẫn đến vuờn thú, vườn lan hay thư thả dạo gót hoa viên ngắm 
nhìn những bông hoa khoe sắc, nhũng căn chòi xinh xinh trên ngọn cây hoặc dung 
đưa cùng cầu treo bắc ngang dòng suối nhó. Ở một góc độ khác, vườn đá Thái 
Duomg với sự sắp xếp đầy ngẫu hứng tạo được một bất ngớ thú vị. Đặc biệt, vợi hệ 
thông cáp treo, du khách có thê ngang qua dòng thác trong cảm giác phiêu bông, 
tưởng như đang đi vào cõi thẩn tiên...
3. Thác Krông Kmar
Thác Krông Kmar nằm cách trung tâm huyện Krông Bông khoảng 3km, cách thành 
phố Buôn Ma Thuột khoảng 50km về phía đông nam, là một thắng cành đẹp của 
tinh Đăk Lãk.
Dòng Krông Kmar bát nguồn tù đinh cao nhất cùa dãy Chư Yang Sin, được mệnh 
danh là mái nhà cùa Tây Nguyên, đồ xuống chân núi tạo thành thác Krông Kmar 
hùng vĩ và hoang sơ với vè đẹp huyền bí.
Ở phía đầu nguồn, từ trên đinh núi Chư Yang Sin dòng nước tuôn trào xuống tạo 
thành những tầng thác nối tiếp nhau. Dòng nước Krông Kmar đổ xuống các bậc đá 
tung bọt trắng xoá, tạo nên những ầm thanh ẩm ào vang vọng cả khu rừng nguyên 
sinh. Cạnh những cột nước của thác có rất nhiều tàng đá to và phẳng như mặt bàn. 
Đây là nơi lý tường để du khách dừng chân ngắm cánh, hay nghi ngơi, giải trí. Đi 
bộ theo đòng thác, ngược về hướng thượng nguồn sẽ tới nơi khởi nguồn của dòng 
Krông Kmar.
Thác Krông Kmar là một thắng cảnh đầy ấn tượng mà tạo hoá ban tặng, có bãi tắm 
rộng với làn nước mát lạnh, trong xanh soi rõ tùng viên cuội, sỏi, tiếng thác nước reo 
giữa núi rừng trong không khí ứong lành, mát rượi cùa thiên nhiên đại ngán.
4. Thác Đray Sáp
Thác Đray Sáp là một thác nước trên dòng sông Sêrêpôk, còn có tên gọi nữa là thác 
Chông; cách đó không xa là thác Đray Nu (hay thác Vợ) thuộc địa phận tinh Đấk 
Lăk. Thác Đray Sáp thuộc xã Đăk Sôr, huyện Krông Nô, tĩnh Đãk Nông vá cách 
thành phố Buôn Ma Thuột chừng 30km về hướng Nam. Theo tiếng Êđê, Đray Sap 
có nghĩa là "thác khói" (dray: thác, sap: khói), bởi lẽ dòng nước từ trên cao đồ 
xuông thung lũng tạo thành một khôi lớn bụi nước bay lá là như màu sương khói. 
Đray Sáp là một hệ thống gồm ba thác ngoạn mục. Dòng sông Sêrêpôk từ thượng 
nguôn đô xuông tới đây lại chia làm ba tâng. Vào mùa mưa nước đổ dữ dội, bụi 
nước ban tung lên lan rộng cà một vùng đến ngàn mét vuông. Ngoài Đray Sáp, còn 
có hai thác nữa năm bên kia dòng đổ cùa thác chính. Khi qua khói cầu giăng du 
khách sẽ đên một vùng đất cao, thoáng đãng. Đây là một ốc đào nẳm giữa hai dòng 
thác cùa hệ thống Đray Sáp. Đó là thác Đray Nu, cao chừng 12m, gồm hai dòng 
nước đổ giữa cành quan húng vĩ và thơ mộng giữa chốn đại ngàn.
Thác Đray Sáp là một thắng cành đẹp nhờ sự kết họp giữa hai dòng sõng Króng Nỏ 
và Krông Ana má người Ẻđê và người M'Nong gọi là sông Chồng, sõng Vợ gặp 
nhau mà thành. Tình yêu của họ mạnh mẽ như dòng thác, đẹp đẽ như sãc câu vồng 
ẩn hiện trong làn sương khói nước. Đray Sáp như một bức thành nước khổns lồ 
hùng ừáng giữa một vùng hoa nước long lanh.

Nguồn: Theo Ngọc Bích -  Lenduon
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Sông ngòi nước ta có tốc độ dòng chảy lớn, kêt hợp với lòng sông có 
nhiều thác ghềnh đã tạo ra giá trị thuỷ điện lớn. Việc khai thác thuỷ điện 
trên các dòng sông đã góp phần làm phong phú thêm các cảnh quan du lịch, 
đó là các hồ thuỷ điện. Các hồ thuỷ điện như Hoà Bình, Yaly, Thác M ơ,... 
đã trở thành những điểm tham quan hấp dẫn đông đảo du khách.

Nước ta có nhiều hồ lớn, tạo phong cảnh đẹp, có giá trị điều hoà khí 
hậu, dòng chảy, tiêu úng; cung cấp nước cho công nghiệp, nuôi trồng thuỷ 
sản; phát triển thuỷ lợi, thuỷ điện và nghỉ ngơi du lịch. Đối với hoạt động du 
lịch, cả hai loại hồ tự nhiên và hồ nhân tạo đều có giá trị to lớn. Hiện nay, 
nước ta có khoảng hơn 1.000 hồ tự nhiên và nhân tạo, diện tích dao động từ 
vài héc ta đến vài chục, thậm chí có khi đến hàng nghìn héc ta.

Các hồ của nước ta có nguồn gốc khác nhau. Các hồ tự nhiên được hình 
thành do vận động đứt gãy kiến tạo (như hồ Ba Bể ở Bắc Kạn), từ các miệng 
núi lửa đã tắt (như Biển Hồ - hồ Tơ Nưng ở Gia Lai), do phun trào badan 
làm chặn dòng chảy (như hồ Lăk ở Đăk Lăk), hoặc hồ móng ngựa trên các 
lòng sông cũ (như Hồ Tây của Hà Nội).

Kỳ thú hồ Lăk
Khởi nguồn của những mạch nước từ dãy núi Chư Yang Sin, sau khi len lỏi qua các 
cánh rừng của đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, tất cà đã cùng nhau hội tụ ờ vùng đất 
trũng bên thị trấn Lạc Thiện của huyện Lăk, hình thành nên hồ Lăk rộng mênh mông 
bên tuyến đường giao thông nối giữa hai thành phố Buôn Ma Thuột và Đà Lạt.
Hồ Lăk nằm bên thị trấn Liên Sơn (hay Lạc Thiện) huyện Lãk, cách thành phố 
Buôn Ma Thuột khoảng 56km về phía nam theo quốc lộ 27. Hồ Lãk là một trong 
nhũng thắng cảnh nên thơ còn mang ít nhiều dấu ấn nguyên sơ cùa tình miền núi 
Đãk Lăk.
Đây là hồ tự nhiên có độ sâu lớn, còn hơn cả Biển Hồ (tinh Gia Lai). Cư dân bàn 
địa ở đây còn cả một kho huyền thoại về hồ sâu không đáy hoặc thông qua tận 
Biển Hồ. Hồ rộng ứên 5km2, được thông với con sông Krông Ana. Mặt hồ luôn 
xanh thắm, xung quanh hồ được bao bọc bời những dãy núi cao nên mặt nước hồ 
luôn phảng lặng và các cánh rừng nguyên sinh rộng lớn với hệ động thực vật 
phong phú. Nơi đây, một lâu đài thời xa xưa là nơi nghi dưỡng của Bảo Đại vừa 
được trùng tu với vẻ khang trang, toạ lạc trên đình đồi xanh pha màu hoa sứ trắng, 
nhìn xuống mặt hồ rộng, phăng lạng như gương. Từ xa nhìn lại, hồ Lăk lấp loáng 
xanh nhự một dài lụa mềm mại, điểm xuyết cho vẻ đẹp cùa núi rừng cao nguyên. 
Vào mùa mưa, khi nước hồ lên cao, tạo ra khoảng không gian hồ nước mênh 
mông, xanh thẳm, in bóng mây trời. Nó lại được bao quanh bời những vạt hoa sen, 
hoa súng bừng nở khoe sắc trong ánh nắng vàng làm hồ Lăk càng thêm lộng lẫy. 
Bên hô Lãk có buôn Jun và buôn M'Lieng, những buôn làng tiêu biểu của dân tộc 
M’Nong. Hại buôn này được tồ chức thành một điềm du lịch quan trọng ờ Đăk Lăk 
là nơi bào tôn, giới thiệu văn hoá dân tộc bản địa Tây Nguyên.

___________________________(Nguồn:Theo vietnamtourism.gov.vn)
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Các hô nhân tạo ở nước ta thường được hình thành do đẳp đập đê ngăn 
dòng chày tự nhiên nhằm mục đích thuỷ lợi (hồ Dầu Tiếng ờ Tây Ninh, hô 
Ayun Hạ ở Gia Lai, hồ Núi Cốc ờ Thái Nguyên, hồ Đại Lài, hồ Suối Hai ở 
Hà Nội) hoặc thuý điện (hồ Hoà Bình, hồ Thác Bà, hồ Ialy, hồ Trị An). 
Theo thống kê, nước ta có khoảng 730 hồ nhân tạo.

Thưởng ngoạn hồ Núi Cốc

Hồ cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 15km về hướng tây nam. Đi theo tinh 
lộ Thịnh Đán -  Núi Cốc, uốn lượn qua nhũng cánh rừng là tới khu du lịch Núi 
Cốc. Hồ nằm giữa khung cành thiên nhiên kỳ thú "sơn thuỳ hữu tinh". Nơi đây 
đã nổi tiếng bời nét đẹp thiên tạo bao năm. Núi Cốc, tên gọi một vùng đất, vùng 
hồ nên thơ lung linh sắc màu huyền thoại, câu chuyện tình thuý chung trong 
truyền thuyết nàng Công -  chàng Cốc.
Hồ Núi Cốc là hồ nhân tạo, chắn ngang dòng sông Công, nằm trẽn địa phận 
huyện Đại Từ, từ trên cao lung chừng núi. Hồ được khới công xây dựng năm 
1993, hoàn thành cơ bán năm 1994. Hồ gồm một đập chính dài 480m và 6 đập 
phụ. Diện tích mặt hồ rộng 25km2. Trên mặt hồ rộng mênh mông có tới 89 hòn 
đảo, có đảo lả rừng cây xanh, có đảo là nơi trú ngụ của đàn cò, có đảo là quê 
hương cùa loài dê, có đào là đền Bà Chúa Thượng Ngàn. Lòng hồ sâu 23m với 
dung tích 175 triệu m3. Hồ có khá năng khai thác từ 600 -  800 tấn cá/năm. Hồ 
Núi Cốc là danh thắng, nơi nghi mát đẹp. Hiện nay, hệ thống nhà nghi và bến 
tắm đã được quy hoạch và xây dựng tương đối tốt, phục vụ khách du lịch đến 
tham quan, nghi ngơi, vui chơi giái trí.

(Nguồn: Theo vietnamtourism.gov. vn)

Tiềm năng nước ngầm cùa nước ta khá phong phú, tổng trữ lượng (lun 
lượng dòng ngầm ở một mặt cắt nào đó của tầng chứa nước) đạt 
1.513m3/s. Ước tính nguồn nước ngầm có thể khai thác được là 6 -  7 tỉ 
m3/năm. Trong nguồn tài nguyên nước ngầm, có giá trị nhất đối với du lịch 
là tài nguyên nước khoáng. Đây là nguồn tài nguyên có giá trị du lịch nghi 
dưỡng và chữa bệnh.

Nước ta có trên 400 nguồn nước khoáng tự nhiên với những lỗ khoan có 
nhiệt độ cửa nước từ 27°c đến 105°c và phân bố khá đều từ Bắc vào Nam.

Nguồn nước khoáng được đặc trưng bởi thành phàn hoá học rất đa dạng, 
có độ khoáng hoá cao (trên 30g/l) và hàm lượng các nguyên tố vi lượng đáng 
kể như brôm 64,04mg/l; iốt 19,04mg/l; sắt 373mg/l; ôxit silic 488.0mg/l; 
sunfua hidro 150mg/l,...(15) Chính nhờ những nguyên tố vi lượng này mà 
giá trị chữa bệnh cùa nước khoáng có khả năng thu hút du khách.

<l5) Báo cáo tóm tắt Quy hoạch tồng thé phất triển du lịch Việt Nam (1995 - 2010), H.I994.
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Với mục đích chữa bệnh, có thể phân chia nước khoáng của nước ta 
thành các nhóm chủ yếu sau đây:

+ Nhóm nước khoáng cacbonic: tác dụng giải khát, chữa bệnh cao huyết 
áp, xơ vữa động mạch, các bệnh thần kinh ngoại biên, mà điên hình là nước 
khoáng Vĩnh Hảo ở Bình Thuận.

+ Nhóm nước khoáng silic: công dụng chữa bệnh tiêu hoá, thần kinh, 
thấp khớp, phụ khoa,... Tiêu biểu cho nhóm này là các nguồn nước khoáng ờ 
Kim Bôi (Hoà Bình), Hội Vân (Phù Cát -  Bình Định)...

+ Nhóm nước khoáng brôm -  iổt -  bo: công dụng chữa bệnh ngoài da, 
thần kinh, phụ khoa,... Điền hình là các nguồn ở Quang Hanh (Quảng Ninh), 
Tiên Lãng (Hài Phòng).

+ Ngoài 3 nhóm trên còn có một số nhóm nước khoáng khác (liti, 
sunphuahiđrô, asen -  fluo, phóng xạ,...) cũng có giá trị với du lịch nghi ngơi 
và chữa bệnh.

Đặc biệt các nguồn nước khoáng nóng khá dồi dào, có tới trên 80% tổng 
nguồn nước khoáng của cà nước với nhiệt độ cao trên 35°c. Đó là điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động du lịch, nhất là trong thời kỳ mùa đông tương đối 
lạnh ở miền Bắc.

M ột số nguồn nước khoáng chủ yếu ở Việt Nam

Tên Tính, thành phé Thành phần Công dung

Tiên Lãng Hải Phòng
- Br, I, B0
- Nhiệt độ trung bình 45°c

Chữa nấm kinh niên, dị ứng 
da theo mùa...

Tiền Hải Thái Bình - Các khoáng chất Nước khoáng đóng chai

Kênh Gà Ninh Bình
- NaCI, K.CI, CaCl2, MgO
- Nhiệt độ trung bình 53°c

Chữa khớp, viêm dây thần 
kinh, dạ dày, kích thích hoạt 
động cùa gan, mật

Kỳ Phú Ninh Bình
- CaCl2, MgO
- Nhiệt độ trung bình 35°c

Chữa các bệnh tiêu hoá, phụ 
khoa, nhiễm thuý ngân

Quang
Hanh Quàng Ninh

- Br, I, B0
- Nhiệt độ trung binh 45°c

Chống mất nước, chữa đau 
dạ dày, gan, táo bón...

Kim Bôi Hoà Bình -s ìo 2
- Nhiệt độ trung bình 37°c

Chữa thấp khớp, dạ dày và 
đại tràng

Mỹ Lâm Tuyên Quang -Si
- Nhiệt độ trung binh 40°c

Điều hoà tiêu hoá, xương - cơ, 
thấp khớp, đại tràng, cột sống
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Bang Quảng Bình - Si (H2Si03)
- Nhiệt độ trung bình 105°c

Chống viẽm nhiễm, bệnh 
ngoài viem thân kinh toạ, 
viem xương, tháp khép...

Troóc Quảng Bình
-Si
- Nhiệt độ trung bình 43°c

Chống viêm nhiễm, bệnh 
ngoài da, viêm thản kinh toạ, 
viem xương, thấp khớp

Nô Bồ Quàng Bình
-NaCa20
- Nhiệt độ trung binh 66°c

Chống viém nhiễm, phụ 
khoa, thắp khớp mãn tính

Tân Lâm Quảng Tri
- h 2sìo 3
- Nhiệt độ trung bình 48°c

Ngâm tám chữa thâp khớp

Hướng
Hoá Quàng Trị

- CaCC>3, NaS2
- Nhiệt độ trung bình 65°c

Ngâm tắm chữa thấp khớp, 
chống béo phi

Thanh Tân
Thừa Thiên - 

Huế
- CaC03, NaCI,
- Nhiệt độ trung binh 68°c

Lợi tiểu, chốne viêm, điều 
hoà tiêu hoá

Mỹ An Thừa Thiên - 
Huế - sc>2, hơi mặn

Chống viêm nhiễm, phụ 
khoa, viêm xươn°

Hương
Binh

Thừa Thiên - 
Huế - Nhiệt độ trung bình 69°c Lợi tiểu, chữa bệnh gan. mật

Hội Vân Binh Định
-Si
- Nhiệt độ trung binh 79°c

Chữa bệnh đường tiêu hoá, 
phụ khoa, vô sinh

Vĩnh Hào Bình Thuận -C 0 2, F,Fe,AI...
- Nhiệt độ trung binh 37°c

Chữa đau gan, thận và 
dạ dày

Bình Châu Bà Rịa -  
Vũng Tàu

-Cl
- Nhiệt độ 64 - 84°c

Chữa ứ máu, thấp khớp, lưu 
thông huyết mạch

Gu Ga Lâm Đồng
-Cl
- Nhiệt độ trung bình 37°c

Chữa ứ máu, thấp khớp, lưu 
thông huyết mạch

ĐãkMin Đăk Lăk -C 0 2
- Nhiệt độ trung binh 60°c

Chữa cao huyết áp, 
hệ thần kinh

Kondrai,
Kondu,
Răngria

Gia Lai -Si
- Nhiệt độ trung bình 60°c

Chữa bệnh đườne tiéu hoá, 
thấp khớp

d) Sinh vật

Tài nguyên sinh vật ớ nước ta rất đa dạng và phong phú. Nguồn tài 
nguyên quý giá này cũng đã được khai thác phục vụ mục đích du lịch.

Việt Nam được công nhận là một trong những quốc gia có tính đa dạng 
sinh học cao hàng đầu trên thế giới với nhiều kiểu rừng, đầm lầy, sông suối, 
rạn san hô tạo nên môi trường sống cho khoảng 10% tông số loài chim và 
thú hoang dâ trên Địa Câu.
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Trong những năm qua, Quỹ Bảo tôn động vật hoang dã (WWF) công 
nhận nước ta có 3 trong số hơn 200 vùng sinh thái của toàn câu; Tô chức 
Bảo tồn chim quốc tế (Birdlife) thừa nhận 1 trong 5 vùng chim đặc hữu; Tô 
chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) khẳng định 6 trung tâm đa dạng 
về thực vật.

Ngoài ra, nước ta còn được coi là 1 trong số 8 "trung tâm giống gốc" của 
nhiều loại cây trồng, vật nuôi như các giống gia súc và gia cầm. Đặc biệt, các 
loài lúa và khoai - các loài được cho là có nguồn gốc từ Việt Nam đang là cơ 
sở cho việc hoàn thiện các giống lúa và cây lương thực của thế giới.

Hệ sinh thái của nước ta rất phong phú, bao gồm 11.458 loài động vật, 
21.017 loài thực vật và khoảng 3.000 loài vi sinh vật, trong đó có rất nhiều 
loài được sử dụng để cung cấp vật liệu di truyền.

Trong hơn 30 năm qua, nhiều loài động, thực vật được bổ sung vào 
danh sách các loài của Việt Nam như 5 loài thú mới là sao la, mang lớn, 
mang Trường Sơn, chà vá chân xám và thỏ vàn Trường Sơn, 3 loài chim 
mới là khướu vằn đầu đen, khướu Ngọc Linh và khướu Kon Ka Kinh, 
khoảng 420 loài cá biển và 7 loài thú biển. Nhiều loài mới khác thuộc các 
lớp bò sát, lưỡng cư và động vật không xương sống cũng đã được phát hiện.

Sự đa dạng của sinh vật và hệ sinh thái tạo điều kiện cho nước ta có thể 
phát triển nhiều loại hình du lịch: như nghiên cứu, khám phá, sinh thái. Tuy 
nhiên, đối với hoạt động du lịch, tài nguyên sinh vật được tập trung khai 
thác chủ yếu ở các khía cạnh sau:

— Các vườn quốc gia, các khu dự trữ sinh quyển, khu bào tồn thiên 
nhiên và các khu rừng di tích, lịch sử, văn hoá, môi trường.

Tính đến đầu năm 2010, trên cả nước đã thành lập 30 vườn quốc gia, 
125 khu bảo tồn thiên nhiên với tổng diện tích trên 2,5 triệu ha, chiếm 8% 
diện tích toàn quốc. Hệ thống vườn quốc gia ở nước ta với diện tích trên 
1 triệu ha, bao gồm: Ba Vì (Hà Nội), Tam Đào (Vĩnh Phúc -  Thái Nguyên -  
Tuyên Quang), Ba Bẻ (Bắc Kạn), Hoàng Liên (Lào Cai), Xuân Sơn (Phú 
Thọ), Bái Tử Long (Quàng Ninh), Cát Bà (Hài Phòng), Cúc Phương (Ninh 
Bình -  Thanh Hoá -  Hoà Bình), Xuân Thuỷ (Nam Định). Ben En (Thanh 
Hoá), Pù Mát (Nghệ An), Vù Quang (Hà Tĩnh). Phons Nha -  Ke Bàng 
(Quảng Bình). Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế -  Đà Nang), Chư Mom Ray 
(Kon Turn), Kon Ka Kinh (Gia Lai), Yook Đôn (Đăk Lăk -  Đăk Nông) 
Chư Yang Sin (Đăk Lăk), Bù Gia Mập (Bình Phước), Bidoup -  Núi Bà 
(Lâm Đồng), Phước Bình (Ninh Thuận), Cát Tiên (Đồng Nai), Lò Gò -  Xa
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Mát (Tây Ninh), Núi Chúa (Ninh Thuận), Tràm Chim (Đồng Tháp), P1 
Quốc (Kiên Giang), u  Minh Thượng (Kiên Giang), u  Minh Hạ (Cà Mai 
Côn Đào (Bà Rịa — Vũng Tàu), Đất Mũi (Cà Mau).

Hệ thống các vườn quốc gia là nơi tập trung đa dạng sinh học, trong { 
có nhiều động, thực vật đặc hữu, quý hiếm (voọc đầu tráng -  VQG Cát B 
sao la -  VQG Vũ Quang; sếu đầu đỏ — VQG Tràm Chim,...). Tính đa dại 
sinh học cao, đặc biệt là sự hiện diện cùa các loài thực vật và động vật qi 
hiếm là yếu tố quan trọng để các vườn quốc gia trở thành tài nguyên du lị< 
có giá trị. Đặc biệt, VQG Phong Nha -  Kẻ Bàng đã được công nhận là I 
sàn thiên nhiên thế giới năm 2003.

Bên cạnh vườn quốc gia, các khu dự trữ sinh quyển cũng có giá trị Cí 
đối với hoạt động du lịch. Đến đầu năm 2010, nước ta có 8 khu dự trữ sir 
quyển của thế giới và được phân bố suốt từ Bắc vào Nam.

Các khu dự trữ  sinh quyển ử Việt Nam

Tên khu Diện tích 
(ha)

Năm 
công nhận

Hệ sinh thái đặc trưng

Rừng ngập mặn cần Giờ 71.370 2000 - Rừng ngập mặn

Đất ngập nước Đồng 
bằng sông Hồng

105.557 2004 - Các loài chim nước, rừng ngập mặn

Cát Bà 26.241 2004 - Rừng thường xanh ưên núi đá vôi
- Động vật đặc hữu:Voọc đầu trắng

Cát Tiên 728.756 2001 - Rừng mưa ẩm nhiệt đới miền Nam
- Động vật đặc hữu: tê giác một sừng

Khu biển Kiên Giang 1.188.105 2006 - Rừng tràm, ngập mặn, có biển, san hô

Tây Nghệ An 1.303.285 2007 - Rừng thường xanh trên đất thấp
- Động vật đặc hữu Sao ]a

Cù lao Chàm 8.265 2009 - San hô, rong biển

Mũi Cà Mau 371.506 2009 - Chim nước ven biền, rừng ngập mặn

Ngoài ra, còn có một số khu rừng di tích lịch sử, văn hoá. môi trường ld 
tiêu biểu, có giá trị du lịch như Hương Sơn (Hà Nội), Côn Sơn -  Kiếp Bẹ 
(Hải Dương); Đền Hùng (Phú Thọ); Hoa Lư (Ninh Binh), sầm Sơn (Than 
Hoá), rừng thông Đà Lạt (Lâm Đồng), núi Bà Đen (Tây Ninh),...

Các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn thiên nhiên, khu rim 
di tích lịch sử, Văn hoá có giá trị khoa học và thâm mĩ cao, găn liền với cá 
tuyến điềm du lịch nồi tiêng nên cân được bảo vệ và khai thác, sử dụng hợp lý
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-  Một số hệ sinh thái đặc biệt:
Ớ nước ta một số hệ sinh thái đặc biệt tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt 

đới ẩm gió mùa đã được khai thác phục vụ mục đích du lịch. Điên hình là:

+ Hệ sinh thái núi cao. Với 3/4 diện tích lãnh thổ trên đất liền là đồi núi 
thi hệ sinh thái trên núi cao đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu hệ thống sinh 
cảnh ở Việt Nam. Những hệ sinh thái núi cao điển hình là hệ sinh thái 
Phanxipăng, Mầu Sơn, Sa Pa, Bạch Mã, Ngọc Linh, Đà Lạt,... Hệ thực vật chủ 
yếu là các loại rừng hỗn giao cây lá rộng, lá kim như các loài pơ mu, thông, 
kim giao, lãnh sam, thiết sam, trúc,... Hệ động vật phát triển với khoáng trên 
400 loài thú, 34 loài chim, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Hệ sinh thái này là 
điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động du lịch nghiên cứu, sinh thái.

+ Hệ sinh thái đất ngập nu;ớc. Hệ sinh thái này ở nước ta rất đa dạng 
và phong phú với những đặc thù riêng bao gồm dải đất ven biến, vùng nước 
quanh các đảo có độ sâu không quá 6m, những cửa sông rộng lớn kèm theo 
vùng đầm lầy, các bãi triều, rừng ngập mặn, đầm phá ven biển, hồ nước ngọt 
tự nhiên và nhân tạo, các vực nước sông suối. Vùng đất ngập nước có các hệ 
sinh thái khác nhau, từ hệ sinh thái ngập mặn đến hệ sinh thái nước vùng châu 
thổ sông Cửu Long, các hệ sinh thái đầm phá. Mỗi hệ sinh thái lại có đặc 
trưng khác nhau, tạo nên tiềm năng, đa dạng để phát triển du lịch. Có thể 
khai thác hệ sinh thái này cho các hoạt động du lịch tham quan, nghiên cứu, 
vui chơi, giải trí (như đua thuyền, lướt ván, nghỉ ngơi, tắm biên).

+ Hệ sinh thái san hô. Đây là một trong những hệ sinh thái đặc thù 
của vùng biển nhiệt đới, thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách khi đến 
các nước nhiệt đới. Hệ sinh thái san hô nước ta khá giàu về thành phần loài, 
trong đó ở vùng biển phía Bắc đã xác định được 95 loài thuộc 35 giống, 13 
họ và ớ vùng biển phía Nam định tên được 225 loài thuộc 69 giống. Các rạn 
san hô cũng là nơi quần tụ của nhiều loài sinh vật khác nhau như tu hài, sò 
lông, Irai ngọc, bào ngư, ốc nón, ốc bảo bối, hải sâm, sao biển... Sự đa dạng 
vê thành phần loài cùng với nhiều loại hái sán tập trung ớ nước ta cho phép 
tô chức hoạt động du lịch sinh thái ớ các vùng biển khác nhau từ vịnh Hạ 
Long đến vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, 
kê cả các quần đảo xa bờ.

-  Các điềm tham quan sinh vật:

Ỏ nước ta có rât nhiều điểm tham quan loại này thu hút đông đảo du 
khách tới thăm như các vườn thú, vườn bách tháo, công viên vui chơi giải trí
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(ớ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh); các viện bảo tàng sinh học. bào tàng hả 
dương học (ở Hải Phòng, Nha Trang), các sân chim; vuờn cây ăn trái I 
đồng bàng sông Cừu Long; cơ sờ thuần dưỡng voi ờ Bàn Đôn (Đăk Lãk) 
nuôi trăn, rắn, cá sấu ờ các vùng miền trên cả nước. Đây cũng là một tron) 
những tiềm năng làm phong phú thêm cho các tour du lịch.

1.2.2. Tài nguyên du lịch nhăn văn
a) Các di tích văn hoá -  lịch sử
Giá trị văn hoá -  lịch sử là yếu tố cốt lõi tạo lên sự hấp dẫn và độc đác 

của sàn phẩm du lịch, có sức lôi cuôn du khách đên tìm hiẽu một nên văi 
hoá khác lạ. Việt Nam là đất nước cùa những di tích vãn hoá -  lịch sử lâi 
đời, có giá trị cao đối với hoạt động du lịch. Theo thống kê cùa Bộ Ván hoá 
Thể thao và Du lịch, nước ta hiện có khoảng 7.300 di tích các loại trên phạn 
vi 63 tỉnh thành của cà nước. Các di tích văn hoá -  lịch sử rất phong phú, đí 
dạng và được chia thành nhiều loại: các di sản văn hoá the giới, các di tícl 
lịch sử -  văn hoá, thắng cành cấp quốc gia và địa phương.

* Các di sán văn hoá thế giới
Việt Nam với bề dày lịch sừ hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đi 

hun đúc nên biết bao nét đẹp văn hoá truyền thống, trong đó có giá trị văr 
hoá được cà thế giới tôn vinh. Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) cùí 
Đảng ta đã khăng định: "Di san văn hoủ là tài sàn vô giá, gan kết cộnị 
đông dân tộc, là cốt lõi cua ban sắc dán tộc và cơ sờ để sáng tạo những gù 
trị mới và giao lưu văn hoá. cần phài hết sức coi trọng bao tòn, kế thừa 
phủi huy những giá trị văn hoá truyền thong (bác học và dãn gian), vãn hoc 
cách mạng, bao gồm cà văn hoá vật thế và phi vật thể”. Tính đến năm 2010 
trẽn cà nước đã có 8 di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận. Các 
di sàn văn hoá thế giới có sức hấp dẫn đặc biệt với khách du lịch và là niềiT 
tự hào, là tài sản vô giá cùa quốc gia và nhân loại.

Các di sản văn hoá thế giói ở Việt Nam đến năm 2010
TT Tên di sản Năm Loại di săn Địa phirtmg

1
Quẩn thể di tích 
cố đô Huế

1993 Di sản vật thể Thừa Thiên -  Huế

2 Phố cố Hội An 1999 Di sản vật thê Quáng Nam
3 Khu di tích Mỹ Sơn 1999 Di sàn vật thê Ọuáng Nam

4 Nhã nhạc cung 
đình Huế 2003

Kiệt tác phi vật thê vá 
truyền khẩu của nhân loại Thứa Thiên -  Huế
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5
Không gian văn 
hoá cồng chiêng 
Tây Nguyên

2005
Kiệt tác phi vật thể và 
truyền khấu cùa nhân loại Tây Nguyên

6 Quan họ 2009
Di sàn phi vật thể đại 
diện cùa nhân loại

Bắc Ninh, Bắc 
Giang (Kinh Bắc)

7 Ca trù 2009
Di sản phi vật thể đại 
diện cùa nhân loại cần 
bào vệ khấn cấp

Đồng bằng Bắc Bộ

8
Hoàng thành 
Thăng Long

2010
Di sản vật thế

Hà Nội

* Các di tích lịch sử -  văn hoá, thắng cánh cấp quốc gia và địa phương

Theo quy định Luật Di sàn văn hoá (được Quốc hội thông qua tháng 6 
năm 2001) các di tích lịch sử -  văn hoá, thắng cảnh cấp quốc gia và dịa 
phương bao gồm các di tích khảo cổ học, di tích lịch sử, di tích văn hoá 
nghệ thuật và các danh lam thắng cảnh. Trong giai đoạn 1962 -  2009, Nhà 
nước đã xếp hạng 3.026 di tích cấp quốc gia các loại, bao gồm:

• 1.411 di tích lịch sứ, chiếm 46,6%;
• 1.422 di tích kiến trúc nghệ thuật, chiếm 47,0%;
• 76 di tích khảo cổ, chiếm 2,5%;
• 117 danh lam thắng cảnh, chiếm 3,9%.

Trong số này có 10 di tích quốc gia đặc biệt là: Khu trung tâm Hoàng 
thành Thăng Long (Hà Nội), Quần thể di tích cố đô Huế (Thừa Thiên -  
Huế), Khu di tích Mỹ Sơn (Quảng Nam), Đô thị cổ Hội An (Quáng Nam), 
Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), VQG Phong Nha -  Kẻ Bàng (Quảng Bình), 
Đền Hùng (Phú Thọ), Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phù Chủ tịch 
(Hà Nội), Chiến trường Điện Biên Phủ (Điện Biên), Dinh Độc Lập (TP. Hồ 
Chí Minh).

-  Các di tích khảo cổ học

“Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù,
sáng tạo, chiến đấu anh dũng đế dựng nước và giữ nước, dã hun đúc nèn
truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất cùa dân tộc và 
xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam”(16).

‘l6> I lien pháp nước Cộng hòa xâ hội chú nghĩa Việt Nam năm 1992. Nxb Chính trị Quốc gia. Hà Nội 
1996
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Như một dòng chảy không ngừng nghi, các tầng văn hoá Việt Nam luôn 
nối tiếp nhau. Mỗi giai đoạn là một thang bậc phát triền mang dâu ân văn hoá 
cùa chù thể sáng tạo, thể hiện khá rõ nét qua các di vật được khai quật từ 
trong lòng đất. Các di vật này không chì có ý nghĩa về khoa học, mang đên 
giá trị to lớn mà còn cho hoạt động tham quan du lịch. Các di chi kháo cô đa 
dạng và phức tạp thuộc nhiều tầng văn hoá khác nhau: thời đồ đá với các di 
chì Núi Đọ -  Thanh Hoá (vãn hoá Đông Sơn), hang Chồ -  Hoà Bình (văn hoá 
Hoà Bình), hang Phia Vài -  Tuyên Quang (văn hoá Hoà Bình với sac thái văn 
hoá tiền sừ lưu vực sông Gâm), di chi Ba Vũng -  Quàng Ninh (văn hoá Hạ 
Long); thời kỳ kim khí với các di chi Đông Sơn -  Thanh Hoá (thuộc văn hoá 
Đông Sơn), di chi Xóm Rền -  Phú Thọ (văn hoá Phùng Nguyên), thành Dền -  
Vĩnh Phúc (Vàn hoá Đồng Đậu), di chi Mán Bạc -  Ninh Bình (đan xen nhiều 
nền văn hoá); mộ thuyền Động Xá -  Hưng Yên: (văn hoá Đông Sơn); Sa 
Huỳnh -  Quàng Ngãi (văn hoá Sa Huỳnh). Thời bộ lạc hoặc vương quốc cổ 
có di chi Cát Tiên -  Lâm Đồng, di tích Mỹ Sơn -  Quảng Nam; thòi kỳ quân 
chù có các di tích như Thành nhà Hồ -  Thanh Hoá (cuối thế ký XIV đầu thế 
kỷ XV), toà tháp cồ Yên Bái, di tích Lam Kinh -  Thanh Hoá, di chi Giồng 
Nôi -  Ben Tre (văn hoá Óc Eo), đàn Xã Tắc ở Huế và Hà Nội,...

Tại các di chì khảo cổ, nhiều địa điểm đã và đang được được khai thác 
lồng ghép trong các chương trình du lịch. Điển hình trong số này là cụm di 
chi Núi Đọ, Thanh Hoá (nơi đã xác nhận Việt Nam nằm trong cái nôi rộng 
lớn hình thành loài người, đồng thời góp phần quan trọng vào kho tàng văn 
hoá nhân loại vì di chi của người tối cổ chưa đuợc phát hiện nhiều nên mỗi 
di chỉ phát hiện được đều là một tia sáng soi vào quá khứ xa xăm và phức 
tạp của lịch sử), động Người Xưa (Cúc Phương -  Ninh Bình), Hoàng thành 
Thăng Long (Hà Nội), khu đền tháp Mỹ Sơn (Quảng Nam),...

Hoàng thành Thăng Long -  giá trị lịch sử văn hoá Việt
Phát lộ di tích Hoàng Thành năm 2003 đã gây nên một chấn động lớn trong dư 
luận xã hội và nhận được sự quan tâm sâu sắc cùa nhân dân trong nước và cộng 
đông người Việt Nam ờ nước ngoài. Nhiêu báo chí coi phát hiện kháo cổ này là 
một trong những sự kiện văn hoá trọng đại năm 2003. Một số di vật được trứng 
bày tại Văn Miếu -  Quốc Từ Giám ỡ Hà Nội và sau đó chuyển vào truno bày tai 
Bão tàng lịch sử thành phố Hồ Chi Minh được khách tham quan trone và n°oài 
nước đánh giá rất cao. Trong Thư chức Tết năm Giáp Thân năm 2004 Chù tich 
nước Trần Đức Lương có đoạn viết: "... tiến hành kháo cồ ờ khu vực Ba Đinh -  
Hà Nội làm xuất lộ nhiều di tích lịch sử -  văn hoá vô giá vể kinh thành Thăng 
Long cô xưa. Những thành tựu đó đang tiêp tục khích lệ, cô vũ lòn° tự háo dân 
tộc và ý chí vươn lên của nhân dần ta...”
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Những phát lộ khào cố học thời gian qua minh chứng răng, nơi đây là trung tam 
chinh trị, kinh tế, văn hoá kéo dài hơn 1.000 năm, đên giờ vân là thủ đô. Dù đã 
được khai quật hơn 7 năm nay, nhưng vân còn cả kho tàng di sản vĩ đại trong 
lòng đất. Đây chinh là những tiêu chí cơ bản làm nên giá trị nôi bật toàn câu cùa 
Hoàng thành Thăng Long.
Giá trị nổi bật toàn cầu cùa Khu di tích Hoàng thành Thăng Long -  Hà Nội -  
nơi tái hiện được bề dày lịch sử tới 1.300 năm, xuyên suốt các vương triều từ 
tiền Thăng Long cho đến Lý, Trần, Lê, Nguyễn... Nơi đây !à trung tâm quyền 
lực -  chính trị quốc gia tồn tại liên tục, xuyên suốt trong các thời kỳ lịch sử. Khu 
di tích cũng thể hiện rõ sự kết hợp hài hoà các phong cách kiến trúc châu Á, các 
kỹ thuật xây dựng, quy hoạch đô thị, nghệ thuật tạo hình và xây dựng cảnh quan 
quy mô lớn cùa hàng nghìn năm. Quá trình củng cố thể chế quốc gia của người 
Việt đã diễn ra song song với sự hình thành các nền văn hoá, các thể chế quốc 
gia khắp nơi trên thế giới trong hom hai thiên niên kỳ, góp phần tạo nên một bức 
tranh chính trị -  vãn hoá đa dạng không chì có riêng vùng Đông Nam Á mà là cà 
thế giới. Khu di tích đã thề hiện bề dày lịch sừ từ thế kỳ VII đến thế kỳ XIX. Các 
di tích và tầng vãn hoá chồng xếp lên nhau qua nhiều thời kỳ một cách liên tục. 
Nơi đây được xem là pho sừ sinh động về sự hiện hữu lịch sử lâu dài, liên tục 
cùa kinh đô Thăng Long, trung tâm quyền lực đất nước Việt Nam trong hơn 
1.000 nãm; ghi đậm dấu ấn nhũng giá trị biểu đạt văn hoá, giá trị truyền thống. 
Đây cũng là điều hiếm có trên thế giới.

Khu di tích đặc biệt này không chi đáp úng 1, mà tới 3 tiêu chí cùa UNESCO. 
Ba tiêu chí cùa Công ước Di sản thế giới mà Hoàng thành Thăng Long đạt 
được gồm:
- Di sàn có khà năng biều đạt sự giao thoa lớn giữa các giá trị nhân văn trong
một giai đoạn lịch sừ hoặc trong một vùng văn hoá cùa thế giới, biểu đạt sự phát 
triển cùa kiến trúc, công trinh nghệ thuật kỳ vĩ.

- Di sàn có ý nghĩa như một minh chứng duy nhất hoặc ít nhất cũng là đặc thù 
cùa mội truyền thống văn hoá.
- Di sàn có mối liên hệ trực tiếp với những sự kiện hay truyền thống còn hiện 
hữu trong cuộc sống hiện tại, với các tác phẩm nghệ thuật và văn học có giá trị 
nồi bật toàn cầu.
Hoàng thành Thăng Long đã được UNESCO chính thức công nhận là Di sàn văn 
hoá thế giới tù tháng 8 năm 2010 .

(Nguôn: Theo www.cinet.gov.vn;lhanglong.chinhphu.vn)

Như vậy, có thê thây Việt Nam là quốc gia có nhiều di chi khảo cô học 
có giá trị về mặt khoa học nghiên cứu, cũng như tham quan du lịch. Các di
chi kháo cổ học đã và đang được Nhà nước ta bảo vệ, trùng tu, nghiên cứu
và giữ gìn. 1 uy nhiên, việc khai thác các tài nguyên này vào hoạt động du 
lịch còn nhiêu hạn chê. hiệu quà thấp và chưa được đầu tư thoả đáng.
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-  Các di tích lịch sừ
Lịch sử đã đi qua, nhưng những mốc son của dân tộc và con người Việt 

Nam chưa bao giờ phai mòn trước gió bụi cùa thời gian, trước những biên 
thiên cùa lịch sử. Nó đã gắn chặt vào tâm thức cùa con người, đã trở thành 
niềm vui, nỗi buồn, khổ đau, hạnh phúc, cội nguồn cùa sức mạnh dân tộc và 
thực sự ghi đậm dấu ấn vào lịch sừ văn minh của nhân loại. Có thê nói mỗi 
địa danh, mỗi tên làng, tên núi, tên sông ờ nước ta đều rạng rỡ những chiến 
công bất từ, đều là những di tích lịch sử có giá trị văn hoá và nhân văn sâu 
sắc trong việc giáo dục tryền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và 
mai sau.

Các di tích lịch sử ở nước ta bao gồm:

+ Các di tích ghi dấu những sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa 
quyết định tới hướng phát triển của đất nước và địa phương. Tiêu biểu cho 
các di tích thuộc nhóm này có: khu di tích Đen Hùng (Phú Thọ), bến Bình 
Than (Hải Duơng), căn cứ địa Việt Bấc (khu rừng Trần Hưng Đạo -  Cao 
Bằng, lán Nà Lừa, cây da Tân Trào, đình Hồng Thái, hang Bòng -  Tuyên 
Quang,...), quàng trường Ba Đinh,...

+ Các di tích ghi dấu những chiến công chống quân xâm lược nhu 
sông Bạch Đằng; bến Đông Bộ Đầu; gò Đống Đa; ải Chi Lăng; Điện Biên 
Phù; thành cổ Quảng Trị, sông Bến Hài -  cầu Hiền Lương; đường 9 Khe 
Sanh; địa đạo Vịnh Mốc, địa đạo Cù Chi,...

+ Các di tích tưởng niệm như di tích gắn với Đức Thánh Trần -  Trần 
Quôc Tuân (Kiêp Bạc — Hài Dương); di tích về các danh nhân văn hoá 
Nguyễn Trãi (Côn Sơn -  Hải Dương), Nguyễn Du (Nghi Xuân -  Hà Tĩnh), 
Chu Văn An (Chí Linh -  Hải Dương); khu mộ cụ Nguyễn Sinh sác (Đồng 
Tháp); nhà lưu niệm Tồng bí thư Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự (Từ Sơn -  
Băc Ninh); khu lưu niệm găn với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh (làng Sen -  Kim Liên -  Nam Đàn -  Nghệ An, bến Nhà Rồng, 
hang Pác Bó, suối Lênin -  Cao Bằng); nhà lưu niệm Chù tịch Tôn Đức 
Thăng (An Giang); trạm xá Đặng Thùy Trâm (Quáng Ngãi),...

+ Di tích ghi dấu tội ác cùa đế quốc phong kiến: nhà tù Côn Đảo 
nhà tù Sơn La, Phú Quốc, Hoá Lò, chứng tích Sơn Mỹ, chợ Vĩnh Kim (Tiền 
Giang), di tích Truông Bồn (Nghệ An),...
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Côn Đào -  noi ghi dấu tội ác chiến tranh
Nhà tù Côn Đảo nằm trên đảo Côn Lôn, huyện đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa — Vũnj 
Tàu. Được xây dựng vào tháng 3-1862, Côn Đảo là nhà tù đầu tiên mà thực dâi 
Pháp thiết lập ờ Việt Nam. Dưới quyền của thống đốc Nam Kỳ Dupré, hệ thốn] 
các cơ sờ giam giữ tù nhân ở Côn Đảo được xây dựng dần dần từ năm 1862 đếi 
1945 gồm 4 trại giam và 15 nhà tù. Đến năm 1955, thiêu tá Aloise Blank bài 
giao nhà tù Côn Đảo lại cho ngụy quyền Sài Gòn, chấm dứt gần một thế kỳ tội ái 
cùa thực dân Pháp. Trong 20 năm (1955 -  1975), Mỹ - Ngụy đã tăng quy mô nh; 
tù lên 8 trại giam, mỗi trại rộng khoảng 10.000m2, có tường đá bao quanh, 6 dã’ 
chuồng cọp và 45 xà lim. Ngoài khu vực các trại còn có hàng chục sờ tù như sc 
đập đá, sở lò vôi, sở rẫy là nơi người tù phải lao động khổ sai.
Côn Đảo là khu nhà tù lớn nhất và lâu đời nhất ờ nước ta. Trong suốt 113 năn 
thống trị (1862 -  1975), bọn xâm lược Pháp -  Mỹ đã giam cầm đày đọa hàng chụ< 
vạn chiến sĩ cách mạng và nhũng người yêu nước thuộc nhiều thế hệ. Chúng biếi 
Côn Đảo thành “địa ngục trần gian” khét tiếng. Nhung cũng chính tại đây, các chiếi 
sĩ cách mạng đã thể hiện ý chí đấu tranh kiên cường, thà hi sinh chứ không chịu đầi 
hàng, giữ vững khí tiết cùa người cộng sàn. Từ lâu, Côn Đảo đã đi vào tình càm và SỊ 
ngưỡng mộ cùa nhân dân cả nước cùng bạn bè quốc tế như một vùng đất thánh 
thiêng liêng, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Ngày nay, hệ thống nhà tù Côn Đảo đã được trùng tu để trờ thành một di tích lịch 
sừ cách mạng, thu hút đông đào khách tham quan. Mô hình các tà nhân chính tr 
trong trại giam cũng đã được dựng lại để du khách có thể hiểu rõ hơn về lịch sì 
của nơi đã từng một thời được coi là “địa ngục trần gian”.

(Nguồn: Du lịch Việt NamỊ,

-  Các di tích kiến trúc nghệ thuật

Các di tích kiến trúc nghệ thuật ở nước ta khá đa dạng, phong phú, ba 
gồm nhiều dạng (làng cổ, chùa, đình, đền, miếu, nhà thờ, lăng tẩm ,...) và c 
giá trị đối với du lịch.

+ Làng cổ Việt Nam

Cuộc sống của người Việt gắn bó mật thiết với làng quê. Hình ảnh làr 
quê Việt Nam với luỹ tre xanh, cây đa, giếng nước, sân đình... đã trở nên r 
thân thuộc. Và đằng sau sự yên bình ấy là cả một bề dày truyền thống, lịch s 
văn hoá đáng trân ừọng và tự hào.

Nếu các đô thị cổ như Hội An, Phố Hiến, Hà Nội là khu buôn bán nhệ 
nhịp một thời thì các làng cổ lại mang dáng dấp bình dị, thân thuộc v< 
nhiều đặc điểm cấu trúc và nét văn hoá xưa có sức hấp dẫn đối với du khác 
bốn phương. Hiện nay, nhiều làng cổ đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và E 
lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia cần được bảo tồn và tôn tạ
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Điển hình là các làng cổ đã và đang được khai thác phục vụ du lịch như: 
Đường Lâm, Cự Đà (Hà Nội), Thổ Hà (Bắc Giang), Đông Sơn (Thanh 
Hoá), Phước Tích (Huế), Tuý Loan (Đà Nang), Phú Vinh (Khánh Hoà), 
Long Tuyền (Cần Thơ).

Đường Lâm, Phirớc Tích -  hai ngôi làng cổ quý giá cùa Việt Nam

1. Làng cổ Đường Lâm là một xă thuộc thị xẫ Sơn Tây, Hà Nội. Đưòng Lâm trớ 
thành làng cồ đẩu tiên ở Việt Nam được Nhà nước trao băng Di tích lịch sứ văn 
hoá quốc gia tháng 5 năm 2006. Trải qua bao thăng trằm, Đường Lâm vân lưu giữ 
được hình ảnh của một ngôi làng cổ Việt Nam với công làng, cây đa, bẽn nước, sân 
đinh, chùa, miếu, điếm canh, giếng nước, ruộng nước, gò đôi. Xã Đường Lâm gồm 
9 thôn là Mông Phụ, Cam Lâm, Cam Thịnh, Đoài Giáp, Đông Sàng, Hà Tân, Hưng 
Thịnh, Phụ Khang và Văn Miếu. Làng Đường Lâm nối tiếng với nhiều di tích kiến 
trúc đẹp như cồng làng Mông Phụ, đinh Đông Sàng, đình Đoài Giáp, cẩu Cam 
Lâm, chùa Mía, nhà thớ Thám hoa Giang Vãn Minh, đình Cam Thịnh, đên Và... và 
đặc biệt là hơn 956 ngôi nhà cổ tiêu biểu với vòm cổng và tướng xây bàng đá ong 
độc đáo cùa xứ Đoài với cột rưòng nhà làm bằng gỗ lim, mái lợp ngói vẩy mũi hài 
cồ kính; nhiều truyền thuyết, trò chơi dân gian và các sàn vật độc đáo như hội gói 
cá, lễ tế gà Mía... được xem như “đặc sàn vãn hoá” ờ đây.

2. Làng cổ Phước Tích được bao bọc bời con sông Ỏ Lâu, giáp với tinh Quàng 
Trị, cách thành phố Huế 40km về phía bẩc, thành lập từ năm 1470 dưới thời Lê 
Thánh Tông, được đánh giá vào hàng vẹn nguyên, quý giá không chi ờ miền 
Trung, mà còn cùa cà nước. Làng Phước Tích được Nhà nước công nhận Di tích 
lịch sử tháng 3 năm 2009 bởi những giá trị kiến trúc vả vãn hoá độc đáo. Kết quá 
điều tra bước đẩu cho biết trong số 117 ngôi nhà của làng Phước Tích hiện còn 
27 ngôi nhà ruờng -  vườn truyền thống, trong đó có 12 ngòi nhà có giá trị đặc 
biệt về mặt kỹ thuật và thẩm mĩ.

Không những vậy, làng còn có hàng loạt hệ giá trị văn hoá được xem là đẩy đủ 
độc đáo và hỉêm hoi. Cụ thê như: hệ thống thiết chế kiến trúc vãn hoá tín ngưởng 
như đình, chùa; hệ thông nhà thờ họ, đên, miêu, am...; cảnh quan thiên nhiên và 
cảnh quan xóm làng nhuân nhị, xanh tươi ngút ngàn; đặc biệt là không gian và 
vãn hoá sống cộng đồng đặc tnmg, thuần khiết cua làng quê Việt còn dược tiếp 
tục bảo tồn, duy tri tại làng...

(Nguồn: Du lịch Việt Nam)

+ Chùa

ơ  Việt Nam chùa là ncri thờ Phật nhưng cũng có thể ghép thêm các tôn 
giáo bàn địa, tín ngưỡng dân gian, nhưng gian chính là thờ Phật. Chùa có 
thê có tăng, ni trụ trì, sinh sống, mà cũng có thể chi có người trông coi. 
Chùa là những di tích cô nhất còn lại ờ nước ta, đặc biệt là ờ miền Bẩc. 
Trong sô các ngôi chùa hiện hữu có nhiều chùa có phong cảnh dẹp, có giá tri 
vê kiên trúc, mỹ thuật. Các ngôi chùa này tập trung nhiêu ở các địa phương
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hư Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Hài Phòng, Ninh Bình, TP. Hồ Chí 
linh , Sóc Trăng ... Nhiều chùa có thể khai thác phục vụ mục đích du lích, 
là tiêu biểu trong số này có thể kể đến như: chùa Trân Quôc, chùa Tây 
'hương, chùa Đậu, chùa Trăm Gian, chùa Mía, chùa Hương,... (Hà Nội); 
hùa Dâu, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích (Bắc Ninh); chùa Quỳnh Lâm, 
hùa Tháp (Quảng Ninh), chùa Bổ Đà (Bắc Giang); chùa Cô Lê, chùa Phô 
/linh (Nam Định); chùa Bái Đính, Địch Lộng, chùa Bích Động (Ninh 
Hnh); chùa Thiên Mụ, chùa Từ Đàm, chùa Từ Hiếu, chùa Báo Quôc, chùa 
luyền Không (Huế); chùa cầu  (Hội An -  Quảng Nam); Thích ca Phật đài 
Bà Rịa -  Vũng Tàu); chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Giác Lâm, chùa Ấn Quang 
TP. Hồ Chí Minh); chùa Dơi (Sóc Trăng); chùa Vĩnh Tràng (Tiền Giang),...

Chùa Dâu -  ngôi chùa cố nhất Việt Nam

Chùa Dâu toạ lạc ờ xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tình Bắc Ninh, cách 
Hà Nội khoáng 30km. Chùa có nhiều tên gọi: Diên ứng tự, Pháp Vân tự, Thiền 
Đình tự, Cồ Châu tự. Nơi đây là trung tâm thành cổ Luy Lâu từ thế kỷ thứ 11 sau 
Công nguyên.
Theo ghi chép trong sách sừ và bia đá, đây là ngôi chùa Phật giáo cổ nhất Việt 
Nam, là nơi giao lưu của hai luồng văn hoá Phật giáo, một từ Ân Độ sang, một từ 
phương Bắc xuống. Chùa được xây dụng từ thế kỷ II (khởi công xây dựng năm 
187 và hoàn thành năm 226) dưới thời Sĩ Nhiếp làm thái thú. Chùa Dâu thờ nữ 
thần Pháp Vân nên gọi là chùa Pháp Vân và nằm trong vùng đất cồ Châu nên 
cũng gọi là chùa cồ Châu. Chùa gắn liền với truyền thuyết Tứ pháp cùa người 
Việt xưa.
Vào đầu Công nguyên, các tăng sĩ Ân Độ, tiêu biểu là Khâu Đà La, đã tới Dâu -  
tức Luy Lâu tiến hành truyền bá đạo Phật, lập nên trung tâm Phật giáo Luy Lâu -  
trung tâm Phật giáo lớn nhất và cổ xưa nhất cùa Việt Nam. Chùa tháp được xây 
cất nguy nga bên cạnh thành quách, đền đài, cung điện, lầu gác, phố chợ sầm uất 
cùa đô thị Luy Lâu, trong đó chùa Dâu là trung tâm trong hệ thống các chùa thờ 
Phật và thờ tứ pháp (Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện), một nét độc đáo 
trong sự kết hợp giữa Phật giáo Án Độ và tín ngưỡng dân gian cùa người Việt. 
Chùa Dâu trờ thành trung tâm cùa Thiền phái Tì ni đa lưu chi -  Thiền phái đầu 
tiên cùa Phật giáo Việt Nam.
Kiến trúc chùa Dâu còn đến ngày nay được dựng dưới thời Trần năm 1313 và 
trùng tu nhiều lần qua các thế kỳ tiếp theo. Vua Trần Anh Tông đã sai trạng 
nguyên Mạc Đình Chi về kiến thiết lại chùa Dâu thành chùa trăm gian, tháp chín 
tầng, cầu chín nhịp. Bao quanh toà điện chính hình chữ công là những dãy nhà 
ngang, nhà dọc vây kin theo kiêu nội công ngoại quốc.
Chính giữa sân chùa trước bái đường, Mạc Đĩnh Chi đã cho dựng ngôi tháp Hoà 
Phong cao chín tầng, nay chi còn ba. Ngôi tháp vuông xây bằng gạch trần dáng chấc 
khoẻ nôi bật giữa khung cãnh xung quanh. Tháp tượng trưng cho ngọn núi vũ trụ 
bốn góc tháp có bôn tượng Thiên vuomg trấn giữ, trên tháp treo một khánh đồng cồ.
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Tháp Hoà Phong xây bằng loại gạch cỡ lớn ngày xưa, được nung thủ công tới độ 
có màu sẫm già của vại sành. Thời gian đã lấy đi sáu tầng trên cùa tháp, nay chi 
còn ba tầng dưới, cao khoảng 17m nhung vẫn uy nghi, vững chãi thê đứng ngàn 
năm. Mặt trước tầng 2 có gắn bàng đá khắc chữ "Hoà Phong tháp". Chân tháp 
vuông, mỗi cạnh gần 7m. Tầng dưới có 4 cửa vòm. Từ "Hoà Phong” có nghĩa là 
ngọn gió mát mé, tốt lành. Trong tháp có treo một quả chuông đồng đúc năm 
1793 và một chiếc khánh đúc năm 1817. Có 4 tượng Thiên Vương (4 vị thần 
trong truyền thuyết cai quản 4 phương trời) cao 1,6m ờ bốn góc

Trước tháp, bên phái có tấm bia vuông dựng năm 1738, bên trái có tượng một con 
cừu đá dài l,33m, cao 0,8m. Điều này làm ngạc nhiên nhiều du khách, bời xưa kia 
nước Việt không có con cừu. Truyền sù kể rằng, vào thời Luy Lâu còn là trung tâm 
vãn hoá, chính trị, kinh tế cùa cá nước, có vị sư người Tày Thiên sang nước ta tu 
hành truyền bá đạo Phật. Ông dắt theo 2 con cừu. Một hôm sơ ý đề 2 con cừu đi 
lạc, 1 con lạc đến chùa Dâu, 1 con lạc đến lăng Sĩ Nhiếp (thái thú Giao Chi thời 
đó), dân ờ 2 vùng này đã tạc tượng 2 con cừu bằng đá ờ nơi chúng đến để thờ. Do 
vậy hiện nay chùa Dâu có 1 con, lăng Sĩ Nhiếp (cách đó 3km) có 1 con.

Trải qua bao biến động lịch sứ, thành luỹ, đền đài, dinh thự của trung tâm Luy 
Lâu bj hoang phế. Nhưng chùa Dâu với tháp Hoà Phong vươn cao và hàng trăm 
gian chùa cổ kính vẫn tồn tại với thời gian. Lịch sử đã tùng khẳng định vị tri cùa 
chùa Dâu trong đời sống vẫn hoá, tâm linh dân tộc. Chùa là một danh lam bậc 
nhất cùa xứ kinh Bắc xưa nay. Chùa đã được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích 
lịch sứ -  văn hóa quốc gia.

Nguồn:Theo Bacninh.gov.vn

+ Đinh làng

Đình là một công trình kiến trúc quan trọng ở làng quê Việt Nam. Bất 
kỳ một làng quê nào ở nước ta cũng có một ngôi đình. Đình là ngôi nhà 
công cộng cùa làng quê thời xưa, dùng làm nơi thờ Thành hoàng và họp 
việc làng. Vào những ngày lễ, tết, dân làng đến đình thắp hương tế lễ nhộn 
nhịp, câu mong Thành hoàng và trời đất giúp cho mưa thuận gió hoà, cày 
cây, làm ăn thuận tiện và có nhiều phúc lành. Ngôi đình cổ kính, trang 
nghiêm, ân mình sau luỹ tre xanh mướt là một tác phẩm nghệ thuật cùa con 
người hoà nhập vào làng quê. Việt Nam có nhiều ngôi đình cồ có giá trị cao 
đối với vàn hoá và du lịch, điển hình như đình Tây Đẳng, đình Yên Sở đinh 
Kim Liên (Hà Nội); đình Cao Thượng (Bắc Giang); Đình Bàng (Bắc Ninh)' 
đình Hoành Sơn (Nghệ An); đình Dương Nỗ, đình Kim Long (Huế): đỉnh 
Tân Phú Đông, đình Tân Phú Trung tại Sa Đéc (Đồng Tháp); đình Châu Phú 
tại Châu Đốc (An Giang),...



Đình Tây Đằng, Hà Nội - ngôi đình cổ nhất Việt Nam
Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50krn về phía tây, đình Tây Đằng (thị trấn Tầy 
Đằng huyện Ba Vì Hà Nội) được biết đến là một ừong số những ngôi đình cô nhât 
Việt Nam với gần 500 năm tuổi.
Đây là một công trinh kiến trúc độc đáo hình chữ Nhất, vật liệu xây dựng ban 
đầu hoàn toàn bằng gỗ mít, trong quá trình tu bồ sau này có dùng một số gỗ lim 
Trường Sơn -  loại gỗ hứng nhiều nắng, gió biển tạo nên thớ xoắn rất chắc chắn.
Đình Tây Đằng được dựng vào khoảng đầu thế kỷ XVI, nhưng hiện nay tại đình 
vẫn còn lại một số hoa văn từ thế kỷ XI -  XIII, nên có giả thiết đình Tây Đằng có 
thể được xây dựng từ trước thế kỷ XVI. Đình có 48 cột lớn nhò, trước kia hoàn 
toàn làm bằng gỗ mít -  loại gỗ hàng trăm năm không bị tiêu tâm (rỗng lõi), cột 
cái lớn nhất có đường kính đến 80cm. Nếu như các ngôi đình khác đều có bứng 
ván hoặc xây tường xung quanh thì đình Tây Đằng chi có hệ thống cột chống dàn 
mái (súc chịu lực tương đương móng một căn nhà 7 tầng) tạo nên một không 
gian thoáng đãng, tràn đầy ánh sáng làm nồi bật những hoa văn độc đáo, giá trị 
trong đình. Các đầu đao đều uốn cong có gắn long, iy, quy, phượng bằng đất 
nung màu gan trâu; xà, đấu, kèo, cốn đều có chạm khắc. Các hình chạm khác 
rồng đều mang phong cách rồng thời Trần, chim phượng được chạm theo lối múa 
xoè cả hai cánh. Nét độc đáo nhất của đình Tây Đằng được thể hiện qua các bức 
chạm khác mang đậm nét văn hoá dân gian trên từng cấu kiện kiến trúc, đề tài 
thiên về hoạt động của con người trong làng xã Việt Nam thế kỳ XVI như bơi 
thuyền, gánh con, đốn cùi, múa hát và tuyệt nhiên không chịu ảnh hường cùa lối 
chạm khắc hoa văn nuớc ngoài, thể hiện tư duy, trí tuệ của người Việt cổ về cuộc 
sống, sản xuất của nhân dân lao động,... Các bức chạm khắc mô tà sống động 
một quy trình khép kín cuộc sống cùa người Việt cổ, từ thuở sơ khai với hoạt 
động săn bắt, hái lượm, thuần hoá động vật hoang dã (hình tuợng voi đi cày) đến 
cảnh đấu tranh chống giặc giã, sau đó đất nước thanh bình (hình ảnh người chồng 
ngồi chải tóc cho vợ dưới gốc cau), trai tráng luyện tập võ nghệ, nhân dân nô nức 
trong lễ hội đua thuyền đến cành cha mẹ, ông bà sum vầy, thầy đồ dạy học biểu 
tượng cho sự chăm lo tới thế hệ sau,... Các kiến trúc chạm khắc trong đình Tây 
Đằng hiện diện đủ các vùng văn hoá trên khắp đất nước, từ một gia đình ờ đồng 
bằng Bắc Bộ ấm cúng bên gốc cau đến người phụ nữ Nùng chơi đàn tính ờ vùng 
cao miền Bắc hay lễ hội đua thuyền ờ miền Nam. Sự tài tình của các bậc tiền 
nhân chính là ờ chỗ toàn bộ hơn 1.300 chi tiết chạm khắc gỗ trong đình không hề 
trùng nhau một chi tiết nào và được bố trí rất hài hoà, không mang tinh đối xứng 
như các chi tiết kiến trúc ờ những ngôi đình khác...
Với những giá trị kiến trúc chạm khắc đặc sắc, độc đáo, đình Tây Đằng được ví 
như một bào tàng nghệ thuật dân gian của thế kỷ XVI. Ngoài giá trị về mặt kiến 
trúc, đình Tây Đằng còn là nơi thờ Tàn Viên Sơn thánh (Sơn Tinh) - một nhân 
vật anh hùng theo truyền thuyết đã chế ngự được thiên nhiên, được dân chúng 
suy tôn là bậc thánh, và Thánh Gióng cùng vị Thần Nông. Hằng năm có rất nhiều 
người dân trên cả nước và du khách quốc tế lui tới viếng thăm, tìm hiểu, nghiên 
cứu về những giá trị lịch sử, văn hoá cùa đình Tây Đằng.

Nguồn: Theo Báo Công an TP. Hồ Chí Minh
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+ Nhà thờ
Nhà thờ là công trình kiến trúc gắn với đạo Thiên Chúa được du nhập 

vào nước ta từ cuối thế kỷ XVI. Các nhà thờ thường mang kiến trúc phương 
Tây, có sự ảnh hường của phong cách kiến trúc bàn địa (chạm khấc ưên đá, 
trên gỗ, hình tứ linh, tứ quý; uốn mái cong kiểu đầu đao,...)- Hiện nay, Việt 
Nam có khoảng 5.400 nhà thờ, trong đó nhà thờ đá Phát Diệm (Ninh Bình); 
nhà thờ Trà cổ  (Quảng Ninh), nhà thờ Con Gà (Đà Lạt), nhà thờ Phủ Nhai 
(Nam Định), nhà thờ Lớn (Hà Nội), nhà thờ Đức Bà (TP. Hồ Chí Minh), 
nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai),... là những nhà thờ lớn, có kiến trúc đẹp và là 
những điểm đến có giá trị đối với du lịch.

Một số nhá thờ lớn và đẹp ở Việt Nam

1. Nhà thờ Phú Nhai (Nam Định) có tên đầy đù là Đền thánh Đửc mẹ vô nhiễm 
Phú Nhai. Đây là thánh đường đầu tiên được phong là Đền thánh 0 Việt Nam. 
Đến năm 2008, nhân dịp kỳ niệm 150 năm dâng hiến giáo phận cho Đức mẹ 
Maria vô nhiễm nguyên tội, Phú Nhai được Toà thánh phong là Vương cung 
thánh đường (Vương cung đầu tiên ờ miền Bắc và là Vương cung thánh đường 
thứ ba ờ Việt Nam). Nhà thờ hiện tại được hoàn thành năm 1933 với diện tích 
2.160m2, dài 80m, rộng 27m, cao 30m, hai tháp chuông cao 44m, được coi là lớn 
nhất và cao nhất Đông Dương thời điếm đó. Ngày lễ lớn nhất trong năm diễn ra 
vào ngày 8/12 hằng năm là ngày lễ Đức mẹ vô nhiễm.

2. Nhà thờ Đức Bà (TP. Hồ Chí Minh) còn được gọi là Vương cung thánh 
đường, có chiều dài 93m, ngang 36,6m, cao 2 lm, do kỹ sư nguời Pháp tên là J. 
Bourard chi huy thi công từ năm 1877. Đây là một trong những nhà thờ Thiên 
Chúa giáo lớn nhất và xưa nhất ờ Việt Nam, phỏng theo nhà thờ Đức Bà ờ Paris. 
Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ nhà thờ từ mái đến tường là một màu đó gạch nung. 
Đặc điêm cùa loại gạch và ngói là giữ nguyện màu từ ngày xây dựng đến nay và 
không hê bị rêu môc. Gạch xây được chờ từ Marseille đến, kính màu do hẫng 
Lorin (Pháp) sản xuất. Nội thất thánh đường vào ban đêm được chiếu sáng băng 
điện ngay từ khi khánh thành. Vào ban ngày, với thiết kế phối sáng tuyệt hao, hài 
hoà tạo nên nội thât thánh đường một ánh sáng êm dịu, tạo càm giác an lành và 
thánh thiện. Năm 1894, người ta xây thêm hai tháp trẽn hai gác chuông khiến 
chiều cao của nhà thờ lên đến 57m. Tháp có 6 chuông, nặng 25,85 tấn và trên 
mỗi quà chuông đều có các hoạ tiết rất tinh xảo. Cà 6 chuông này đều ngán lên 
một lân vào đêm Giáng sinh. Giữa hai gác chuông còn có chiếc đồng hồ hiệu R.A 
với 1 bộ máy nặng trên l.OOOkg, gẳn trong khung sắt, chiều ngang 2m, cao Im, 
đặt nằm trên bệ gạch; mặt kim đồng hồ hướng ra đường Đồng Khới. Đến nay, 
chiếc đồng hồ đã trải qua 130 tuổi và chạy rất đúng giờ. Mặt trước thánh đường 
là một công viên với bốn con đường giao nhau tạo thành hình thánh giá. Trung 
tâm cùa công viên là bức tượng Đúc mẹ hoà binh cao 4,6m, nặng 5,8 tấn bằng 
đá cẩm thạch trắng cùa Ý. Nhà thờ Đức Bà xây dựng trong ba năm và khánh 
thành vào dịp lễ Phục sinh ngày 11/4/1880. Đây là một trong những cóng trinh 
kiến trúc tôn giáo đặc sắc thu hút khách tham quan tại thành phố.

152



3. Nhà thờ đá Phát Diệm (Ninh Bình) thuộc thị trấn Phát Diệm, huyện Kim 
Som, tinh Ninh Bình, cách Hà Nội 130km. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1875 
đến năm 1899 với kiến tníc độc đáo bậc nhất Việt Nam bao gôm các công trình: 
ao hồ, toà Phương Đình, nhà thờ lớn, 4 nhà thờ cạnh, nhà thờ đá, 3 hang đá nhân 
tạo,... Đặc biệt mái cùa Phương Đình không cao vút như những ngôi thánh 
đường khác mả cong thấp, cổ kính như mái đình chùa Việt Nam. Tiếp theo là nhà 
thờ lớn có 4 mái với 6 hàng cột gỗ lim khổng lồ. Cung thánh đường là một khối 
đá dài 3m, rộng 0,9m, cao 0,8m, nặng 20 tấn. Mặt tiền nhà thờ là hình ảnh cách 
điệu cùa hoa sen, đào, cúc, cuốn thư, nậm rượu rất tinh xảo. Đặc biệt, bức phù 
điêu tuyệt đẹp ở trung tâm với 17 thiên thần trong vườn hoa mân côi lại có nét 
của các nhân vật trong tranh dân gian Việt Nam. Hai bên gian cung thánh cùa 
nhà nguyện Thánh Giêsu có 14 bức phù điêu miêu tà những điển tích trong 
Thánh Kinh được xem là kiệt tác của nghệ thuật chạm khắc đá Việt Nam. Nhà 
thờ đá còn được gọi là nhà thờ Trái tim Đức Mẹ. Bên trong là các bức chạm tứ 
quý tượng trưng cho thời tiết và vè đẹp của bốn mùa trong năm. Đặc biệt, hai bức 
phù điêu chim phượng hoàng và sư tử đã tạo nên nét sinh động và quyến rũ cùa 
ngôi thánh đường. Ở phía bắc khu nhà thờ có 3 hang đá nhân tạo được làm bằng 
những khối đá lớn nhò khác nhau, trong đó hang Lộ Đức là đẹp nhất. Trải qua 
hơn 110 nãm, quần thể nhà thờ Phát Diệm vẫn tồn tại vững vàng trong sự 
ngưỡng mộ của du khách bời sự kế thừa đầy tính Á Đông.
4. Nhà thờ Lớn (Hà Nội) hay còn gọi là Nhà thờ Chánh toà Hà Nội, nằm trên 
một khu đất rộng, liền kề với Toà Tổng giám mục, Đại chủng viện, Dòng mến 
Thánh giá Hà Nội. Nhà thờ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothique 
Trung cổ châu Âu với những mái vòm uốn cong, rộng, hướng lên bầu trời. Nhà 
thờ có chiều dài 64,5m, rộng 20,5m và hai tháp chuông cao 31,5m với nhũng trụ 
đá to nặng bốn góc. Vật liệu xây dựng chính cùa nhà thờ là gạch đất nung, tường 
trát bằng giấy bổi. Phía trong sảnh nhà thờ có một cửa đi lớn, và hai cửa nhò hai 
bên tháp đuợc thiết kế theo phong cách cố điển. Ket hợp với các cứa cuốn nhọn 
là những bức tranh Thánh bằng kính màu rất đẹp và hài hoà tạo ra nguồn ánh 
sáng tự nhiên bên trong lòng nhà thờ. Khu cung thánh được trang tri theo nghệ 
thuật dân gian truyền thống, chạm trồ hoa văn bàng gỗ sơn son thếp vàng rất tinh 
vi, độc đáo. Ở toà gian chính có tượng thánh Giesu bàng đất nung cao hơn 2m. 
Bên cạnh đó, nhà thờ còn có một bộ chuông tây, gồm bốn quả chuông nhỏ và 
một quả chuông lớn, trị giá 20.000 frăng Pháp thời đó. Đặc biệt là chiếc đồng hồ 
lớn gắn giữa mặt tiền nhà thờ có báo khắc, báo giờ, đuợc liên kết với 5 quả 
chuông treo trên hai tháp. Trung tâm quàng trường phía trước nhà thờ có đài Đức 
Mẹ bằng kim loại, xung quanh nhà thờ có đường kiệu, bồn hoa, phía sau có hang 
đá, tạo thành một quần thể kiến trúc rất hài hoà.
5. N hà thờ Con Gà (Đà Lạt) sờ dĩ có tên gọi như vậy là vì ưên đinh tháp
chuông có tuợng một con gà bàng đồng dài 0,66m, cao 0,58m quay quanh một 
trục đề chi hướng gió. Con gà có thể là biểu tượng của nước Pháp, nhung cũng là 
biểu tượng gắn liền với chuyện Thánh Phêrô ghi trong Phúc âm có ý nhắc nhớ,
thức tinh và ăn năn. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1931 đến năm 1942 mới
hoàn thành, là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của 
Đà Lạt, có chiều dài 65m, rộngl4m, tháp chuông cao 47m.
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Từ tháp chuông cùa nhà thờ du khách có thể nhìn thấy mọi nơi của thành phô. 
Cứa chinh của nhà thờ hướng về núi Langbiang. Phần áp mái trang trí băng 70 
tấm kinh màu chế tạo từ Pháp, làm cho khung cảnh thánh dường thêm phân 
huyền ào, mang đậm nét kiến trúc của nhà thờ châu Âu thời Trung cô.

Nguồn: Theo Vietnamtourism

Ngoài các nhà thờ đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, ở nước ta còn có 
nhiều nhà thờ họ với kiến trúc độc đáo, gắn với truyền thống kính hiếu, tôn 
thờ tổ tiên. Các công trình này cũng hấp dẫn đối với khách tham quan, 
nghiên cứu về kiến trúc, văn hoá và mĩ thuật.

Trong số các di tích kiến trúc nghệ thuật có giá trị đối với du lịch còn có 
thành quách như thành nhà Mạc (Tuyên Quang, Lạng Sơn), thành nhà Hồ 
(Thanh Hoá), thành Bắc Ninh, thành Tây Sơn, thành Nam Định và một số di 
tích khác như lăng các vị vua triều Nguyễn (Thừa Thiên - Huế), lăng vua Đinh 
(Ninh Bình); toà thánh đạo Cao Đài (Tây Ninh); tháp Bà Ponagar, tháp 
Poshanư, tháp Hoà Lai, tháp Pôklông, tháp Nhạn, Dươrig Long, Cánh Tiên,... 
Các di tích này cũng là những điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

-  Các danh lam thắng cành
Các danh lam thắng cảnh thường bao gồm các loại di tích nhân tạo và di 

tích thiên tạo. Trên thực tế, nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật, di tích lịch 
sử thường hiện diện trong sự hài hoà với một khung cảnh thiên nhiên hùng 
vĩ hoặc thơ mộng, v ề  cơ bàn, danh lam thắng cảnh là nơi có phong cảnh 
thiên nhiên đẹp, ẩn chứa trong đó những công trình kiến trúc do con người 
tạo ra, thường là những ngôi chùa, ngôi đền hay một công trình văn hoá nào 
đó. Phần lớn danh lam thắng cành ờ Việt Nam đều có chùa thờ Phật. Điền 
hình cho các danh lam thắng cảnh là chùa Hương, Bà Nà, Tam Thanh, Yên 
Từ, Tràng An, Thiên Mụ, khu danh thắng núi Sam, núi Bà Đen,...

Thắng cảnh Bà Nà -  chốn tiên bồng nơi hạ giới

Cách trung tâm Đà Nằng khoảng 48km về phía tây có một đinh núi cao 1,487m so 
với mặt biên. Trẽn đình núi cao ấy, có địa hình bằng phẳng như một vùng cao 
nguyên nhó và khu du lịch Bà Nà toạ lạc giữa bốn bề thiên nhiên mát dịu. Đường 
lên Bà Nà đèo dốc chơi vơi và bồng bềnh trong mây. Còn đường ngoằn naoèo lúc 
ân lúc hiện cho ta cám giác lâng lâng đây thi vị. Càng lên cao ta như lạc vào chốn 
tiên bồng.

Vào đầu thế ký XX, người Pháp đã chọn Bà Ná làm nơi nghi mát và xây dựng ờ 
đây hàng trăm ngôi biệt thự. Nhung do tác động của chiên tranh và thời gian các 
ngôi nhả này đã bj hư hại, khu du lịch Bà Nà đã trở nên hoang phê trong môt thời



gian dài. Du khách đến đây vẫn còn thấy những bậc đá không còn nguyên vẹn cũạ 
khu biệt thự cổ có dáng dấp kiến trúc cùa Pháp. Điêu thú vị là từ đính Bà Nà có thê 
chiêm ngưỡng cả một vùng thiên nhiên hùng vĩ. Phía tây là dãy Trường Sơn trùng 
điệp. Phía đông là biển cả mênh mông, ẩn trong sương là những đảọ lớn, đảo nhỏ. 
Phía bắc là đèo Hải Vân cao vút. Phía nam là cửa sông Nam Ô đổ ra biển, thấp 
thoáng những làng chài ờ chân núi. ít ai ngờ rằng Bà Nà chì cách biển khoảng 20km.
Cũng giống như Sa Pa (Lào Cai), Đà Lạt (Lâm Đồng), Bà Nà có không khi trong 
lành, mát mẻ quanh năm. Một ngày ờ Bà Nà có đù 4 mùa. Buôi sáng tiêt trời mát 
dịu, buổi trưa một chút nắng le lói ấm áp như ngày hè, chiều tối tiết trời se lạnh, 
đêm xuống mây phù khắp chốn núi rừng lãng đãng mà huyền ảo. Bà Nà có một 
đặc điểm mà hiếm vùng nghỉ mát nào có được. Đó là mây chì nằm ờ lưng chừng 
núi, trong khi trên đinh cao luôn quang rạng. Cái mát cùa không khí ờ Bà Nà làm 
cho bạn quên hết cái nắng chói chang với những ngọn gió bòng rát của những 
ngày hè nơi phố thị. Bà Nà bồng bềnh mây phù, chợt kéo đến, chợt biến đi, tạo 
một không gian huyền ào, một khoảnh khắc thần tiên như đưa du khách vào chốn 
bồng lai.
Thiên nhiên trải qua hàng nghìn, hàng vạn năm đồi đời tạo cho nơi đây một rừng 
núi trùng trùng, cây cao cây thấp, sông suối, thác nước, chim thú và hoa. Bên tai ta 
âm vang tiếng đục đá lóc cóc, tiếng nước chảy róc rách, rừng cây xào xạc hoà 
trong tiếng ri rào cùa gió như một bàn nhạc tuyệt hay. Đen nơi đây, ta biết thêm 
những địa danh: Bà Nà -  Núi Chúa, biệt thự Hoàng Lan, đồi Vọng Nguyệt, suối 
Mơ, suối Đa, động Tranh, miếu Bà... Tất cà đều đẹp, huyền ảo và nên thơ.
Trước đây, muốn lên đinh Bà Nà, từ bãi đỗ xe cuối cùng ta phải leo tiếp 282 bậc 
tam cấp bang đá. Còn nay, thích thú hơn khi ta ngồi trong các ca bin cáp treo bay 
giữa không trung với vận tốc 5m/giây đế lên đình Bà Nà ờ độ cao 1.480 mét. Từ 
đây ta có thể nhìn xuyên những tầng mây và chợt nhận ra dòng sông Hàn là một 
vết mực lờ mờ, thấy Ngũ Hành Son chì bằng hòn non bộ, thấy thuyền bè đậu trên 
bến cá Thuận Phước như những hạt cát ly ti... Ớ đây, ta khoan khoái hít căng lồng 
ngực không khí trong lành, ngắm cảnh, nhìn trời, ngắm trăng, uống ruợu và làm 
thơ. Đêm về Bà Nà sâu lắng, lãng mạn, lạnh và đầy ấn tượng. Bên bếp lứa trại bập 
bùng, hàng trăm con người cùng hát ca, nhảy múa. Đến như cỏ cây, hoa lá, các 
loài chim thú cũng ngơ ngác trước sự hồi sinh đến diệu kỳ ờ vùng đất mà hàng 
chục năm vắng bóng người này.

Nguồn: Tạp chí Du lịch Việt Nam 2005, 2009

b) Le hội

Lễ hội là một hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng. Ở nước ta, lễ hội 
gắn bó với làng xã như một thành tố, một nhu cầu tất yếu không thề thiếu 
văng trong đời sông xã hội. Nêu hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình... đã 
trở thành biểu tuợng trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam thỉ lễ hội 
là thành tô găn bó không những thân thiết mà còn thiêng liêng, mãnh liệt,... 
Cũng qua lê hội có thê cảm nhận được những suy tư, lo lắng cũng như ước
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mơ, hi vọng được ấp ủ trong mỗi cá thể hay cả cộng đồng làng xã. Đó cũnị 
là nơi con người ký thác mọi niềm vui, nỗi buồn, là chỗ dựa tinh thân của Cí 
nhân, dòng họ, cộng đồng trong một xã hội nông nghiệp đầy phâp phỏng, lc 
âu cùng bao trắc trờ, rủi ro đều có thể ập đến.

Ở nước ta, lễ hội thường diễn ra vào thời điểm linh thiêng khi có SỊ 
chuyển giao giữa hai mùa hay thời điểm đánh dấu sự kết thúc chu kỳ lac
động cũ, bẳt đầu chu kỳ lao động mới. Độ dài lễ hội rất khác nhau, có thể lí
hàng tháng (chùa Hương), nhung cũng có thể là một vài ngày. Đồng thời 
quy mô lễ hội cũng rất khác nhau, có thể ở tầm quốc gia (Tet Nguyên Đán. 
Tết Trung Thu, giỗ tổ Hùng Vương -  Đền Hùng,...) hay của một vùng, mội 
địa phương (lễ hội Phù Giầy, chùa Huơng, hội xuân Núi Bà -  Tây Ninh, hội 
Bà chúa Xứ núi Sam -  An Giang),...

Lễ hội dân tộc là dịp cho con người trở về với bản thể cùa chính mình. 
Trong kho báu di sản của quá khứ để lại, các lễ hội dân tộc là một trong 
những thứ quý giá nhất đang ngày được nhân rộng, phát triền cả về hình 
thức lẫn nội dung. Lễ hội có sức hấp dẫn du khách không kém gì các di tích 
văn hoá -  lịch sử.

Theo thống kê năm 2008, cả nước có 7.965 lễ hội(l7), trong đó:
-  Lễ hội dân gian: 7.039 (chiếm 88,37% tổng số lễ hội toàn quốc);
-  Lễ hội tôn giáo: 544 (6,83%);
-  Le hội lịch sử cách mạng: 332 (4,27%);
-  Lễ hội du nhập từ nước ngoài: 10 (0,1%);
-  Lễ hội khác: 40 (0,43%).

Thành phố có nhiều lễ hội nhất là Hà Nội (1.095 lễ hội) và tinh có ít 
nhất là tỉnh Lai Châu (17 lễ hội).

Theo Quy chế Lễ hội số 39/2001/QĐ - BVHTT ngày 23/8/2001 cùa Bộ 
trưởng Bộ Vàn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thề thao và Du lịch), 
câp Bộ quàn lý 5 lễ hội: Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam (An Giang), Hội 
Phú Giây (Nam Định), Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ), Hội xuân Núi Bà (Tây 
Ninh), Festival Huế (Thừa Thiên - Huế).

Các lễ hội là dì sàn văn hoá của dân tộc ta, là sinh hoạt cộng đồng hấp 
dẫn, thu hút đông đào mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Trên khắp đất nước

<l7) Thống kẽ lễ hội -  Cục Văn hóa cơ sờ, 2008.
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ỉịa phương nào cũng có lễ hội. Lễ hội đã trở thành nhu câu không thê thiê 
iược trong đời sống văn hoá của nhân dân nhằm thoả mãn khát vọng trở V 
:ội nguồn, sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh, vố n  là vùng đất có bề dày lịch SI 
/ới nền văn hoá lâu đời, kết hợp với giao lưu, hội nhập văn hoá thế gió 
rong thời đại toàn cầu hoá, các lễ hội của nước ta hiện nay rất đa dạng 
ihong phú.

Một số lễ hội lớn ở Việt Nam
1. Tết Nguyên Đán (Tết đón năm mới theo Âm lịch, thường vào cuối tháng một 
hoặc đầu tháng hai Dương lịch hằng năm): Tết là ngày hội lớn nhất trong năm cùa 
dân tộc Việt Nam. Đây là dịp cả gia đình sum họp, cùng nhau thường thức những 
món ăn truyền thống, đi thăm hỏi và chúc tụng những người trong gia tộc, bạn bè, 
đồng nghiệp. Trong quan niệm cùa mọi người, Tết là sự kết thúc của năm cũ để 
bước sang năm mới với những điều tốt lành sẽ đến. Giao thừa là lúc thiêng liêng 
nhất; mọi gia đình đều lấy khoảnh khác này để đặt lễ, thắp hương thờ cúng thần 
linh, tổ tiên. Ngoài việc cúng giao thừa, còn nhiều tập tục vẫn được duy tri vào dịp 
Tết như xông đất, hái lộc, mừng tuổi...
2. Giỗ tổ Hùng Vuo'ng: Ngày 10-3 Âm lịch hằng năm là ngày Giỗ tố vua Hùng. 
Ngày Giỗ tố được tố chức tại khắp mọi miền đất nước và cả ờ nhiều nước trên thế 
giới, nơi có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống. Nơi tố chức Lễ Giỗ tổ chính 
thức là khu vực Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ (kinh đô cùa Văn Lang - Nhà nước đầu 
tiên cùa Việt Nam), nơi đật đền thờ 18 vị vua Hùng. Những lễ phẩm có tinh chất tục 
lệ cùa người Việt được làm ra và dâng cúng vào dịp này gồm đèn, hương, rượu, trầu 
cau, bánh chưng, bánh dày. Những năm gần đây, Giỗ tổ Hùng Vương là Quốc lễ, 
được tổ chức với các nghi thức Nhà nước, có cà nhạc lễ, phục lễ cùng với sự tham 
dự cùa các vị lãnh đạo Đàng, Nhà nước, Chính phù và tinh Phú Thọ.

(Nguồn: Theo Asean2010.vn)

* Lễ hội dán gian

Lễ hội nói chung và lễ hội dân gian nói riêng trài rộng khắp đất nước 
rong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi lễ hội mang một nét tiêu biểu và giỉ 
rị riêng, nhưng bao giờ cũng hướng tói một một đối tượng linh thiêng cầr 
ỉược suy tôn như những vị anh hùng chống ngoại xâm, những người có cônị 
ruyền nghề, chống thiên tai, diệt trừ ác thú, giàu lòng cứu nhân độ thế... Vớ 
ư tường uống nước nhớ nguồn, ăn quà nhớ người trồng cây, ngày hội diễn Tí 
iôi động bằng những sự tích, công trạng, là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại 
àm cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu được công lao tổ tiên, thêm tự hào về truyềr 
hống quê hương, đất nước. Đặc biệt, lễ hội dân gian ở nước ta gắn bó vớ 
ừng làng xã, từng địa phương như một thành tố không thể thiếu vắng troru 
lời sống cộng đồng.
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Phần lễ trang trọng thề hiện lòng ngưỡng mộ, sùng bái các vị anh 
hùng, tôn vinh danh nhân, người có công với dân với nước, cũng như các 
vị thánh thần, Phật, mẫu. Phần hội trong lễ hội dân gian thật đặc săc và 
hấp dẫn đối với du khách bốn phương. Các trò vui chơi ở lễ hội đa dạng 
như: thi bắn nỏ, đấu vật (hội cổ  Loa), đấu vật, đấu võ, chạy thi (hội hoa Vị 
Khê, Nam Định), thi bắn nò, ném còn (ở vùng đồng bào dân tộc phía Bắc);

đâm trâu, đánh cồng chiêng 
(đồng bào dân tộc Tây 
Nguyên); thi hát Quan họ, thi 
thổi cơm, chọi gà, dệt vài, 
đánh đu... Đặc biệt nhất là thi 
đánh đu, không chi xuất hiện 
trong dịp lễ hội lớn, mà còn 
là một trò vui chơi dân dã
trong những ngày Tet ờ khắp , „ Ị ịĐánh đu - trò chơi dân gian truyẽn thông
c á c  l à n g  x â '  (Tranh cùa H. 0ger,1909)

Lễ hội dân gian ờ nước ta diễn ra quanh năm suốt từ Bắc đến Nam, 
nhưng tập trung nhiều nhất vào mùa xuân, mùa sinh sôi này nỡ cùa vạn vật, 
cò cây... Giữa tiết trời ấm áp, lòng người phơi phới rủ nhau trẩy hội, hành 
hương về cội nguồn, vui chơi và cầu mong cho mùa màng tươi tốt, con 
người hạnh phúc. Vào thời gian này, không khí lễ hội diễn ra khắp mọi 
miền cùa đất nước: Lễ hội Đền Hùng ngày 10/3 Âm lịch (Phú Thọ); Hội 
Đống Đa ngày 5/1 (Hà Nội); Hội đền An Dương Vương (Cồ Loa, Hà Nội) 
ngày 6/1; Lễ hội núi Bà Đen (Tây Ninh); Lễ hội chùa Yên Từ (Quảng 
Ninh), Lễ hội Xên bản, Xên mường của đồng bào người Thái ở Hoà Bình, 
Sơn La; Lễ hội Lồng tồng cùa người Tày, Nùng; Lễ hội sắc bùa, Lễ hội 
chơi núi chơi xuân của người Mông; Lễ hội mừng năm mới của người 
Khmer Nam Bộ,...

Khâu Vai - Phiên chọ' tình yêu

Hà Giang có rất nhiều chợ mang bàn sắc văn hoá cùa vùng cao như các chợ Quàn 
Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc - nơi đồng bào các tộc người anh em giao lưu vui chơi, 
mua bán, trao đồi những sản vật. Nhưng chi có một phiên chợ độc đáo, nơi °ặp gỡ 
cùa những lứa đôi: đó là chợ tình Khâu Vai. Chợ chi họp mỗi năm một lần vào 
ngày 27 tháng 3 Am lịch, tại một bàn nhò heo hút dưới chân núi Mã Pí Lèng - xã 
Khâu Vai - huyện Mèo Vạc - tinh Hà Giang.
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Đến Hà Giang ai cũng mong một lần lên được Mèo Vạc, đên với phiên chợ tình 
Khâu Vai. Phiên chợ huyền thoại về ngày biệt ly của đôi trai gái được chọn là 
ngày gặp gỡ của bạn tinh. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một đôi trai gái yêu nhau. 
Chàng trai người Mông khôi ngô tuấn tú, giòi săn bắn, tài thôi kèn yêu say đăm cô 
gái người tộc Giáy ờ bản bên đẹp như trãng rằm, khéo quay xa dệt vài. Nơi họ 
thường hò hẹn là đinh núi Mã Pí Lèng. Mối tình cửa họ đẹp như hoa rừng, trong 
như dòng suối mát, nhưng gia đình và hai bộ lạc biêt chuyện đêu ngăn câm, hiêm 
khích giưa hai bộ lạc càng nhân lên khi tình yêu cùa đôi trai gái càng thắm thiết. 
Trước sự cấm đoán khắc nghiệt, đôi trai gái không cam chịu sô phận, họ rủ nhau 
trốn lên núi Mã Pí Lèng. Một trận xô xát kịch liệt xảy ra giữa hai bộ lạc. Đôi trai 
gái ờ trên núi nhìn thấy cảnh tượng đánh nhau phía dưới, họ biết tinh yêu cùa họ 
là nguyên nhân dẫn đến sự đồ máu giữa hai bộ lạc. Đôi trai gái đau đớn đành hi 
sinh tình yêu của minh. Trong nước mắt biệt ly, họ hẹn thề kiếp sau sẽ nên vợ nên 
chồng và hằng năm đúng ngày chia tay này sẽ trờ lại chân núi Mã Pí Lèng đế gặp 
nhau. Ngày biệt ly cùa đôi trai gái ấy là ngày 27 tháng 3 Âm lịch.
Ngày nay, chợ Khâu Vai họp dưới chân núi Mã Pí Lèng, trong một thung lũng 
bằng phẳng. Cứ vào ngày 27 tháng 3 Âm lịch hằng năm, chợ Khâu Vai là nơi hội 
tụ của những đôi lứa yêu nhau và cả những người từng yêu nhau mà chắng lấy 
được nhau cũng tìm đến đây đề gặp lại. Các tộc người Mông, Lô Lô, Pu Péo, Pà 
Thèn, Giáy, Tày, Nùng... còn gọi ngày này là ngày phong lưu. Phiên chạ chính 
cũng là ngày mở hội. Những người ờ xa, đến chợ từ chiều hôm trước, những 
người ờ gần đi từ lúc trời chưa rạng, từ các sườn núi chênh vênh mờ sương người 
ta hăm hờ đạp trên đá tai mèo xuống chợ Khâu Vai. Con trai đem khèn, con gái 
cõng quấy tẩu, cắp ô, tiếng lục lạc, tiếng ngựa hý âm vang cá núi rừng. Họ rào 
bước để sớm có mặt ớ chợ. Một năm chờ đợi nên tâm trạng cùa người đi chợ thật 
háo hức. Đến chợ họ tim nhau. Người tìm được bạn rồi thi trò chuyện với nhau riu 
rít. Người chưa tìm được bạn thì bồn chồn ngóng đợi. Còn nhũng người mới đến 
lần đầu để tìm bạn thi muốn nhanh chóng tìm được một người bạn để tâm tinh, khi 
có bạn rồi cũng là lúc họ say đắm bên nhau. Cà những người già cũng tim đến 
phiên chợ với biết bao kỷ niệm bồi hồi sâu lắng.
Chợ Khâu Vai trước đây không phải là nơi buôn bán hàng hoá, bờl không có 
người bán và cũng không có người mua. Chợ  ớ đây chi là sự họp mặt đông vui. 
Người từ các bàn làng gần xa đến chợ nhằm giao lưu tinh cảm. Phụ nữ thường 
ngồi kín đáo bên bếp lừa hát ví, hát đối giao duyên. Đàn ông tụ tập thành tùng 
nhóm thổi kèn lá, khèn bè, đàn môi gọi mời bạn tình, rượu ngô trong vắt rót tràn 
bát đé mời nhau. Người ta kể cho nhau chuyện trong một năm về cả những chuyện 
riêng tư sâu kín. Còn con trai, con gái tim người yêu đầu tiên tụ tập hát đối giao 
duyên. Những lời ca thật mộc mạc, giàn dị, đầy mời gọi và khát khao tình bạn. 
Nếu bén duyên nhau qua ngôn ngữ, lời ca, họ sẽ đến gặp nhau rồi dắt nhau vào 
rừng tâm sự. Gặp nhau ờ chợ, thanh niên nam nữ tặng nhau kỳ vật, con gái tặng 
áo, khăn, túi, con trai tặng vòng bạc, tiêu chí.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, buồn nhất là lúc hoàng hôn, khi bóng đã 
ngà dài, đôi bạn tình bịn rịn chia tay, cố tiễn nhau thêm một quãng đường, vừa đi 
vừa hát câu ly biệt. Nếu đã có gia đình, vợ chồng tìm lại nhau dắt ngựa cùng che ô 
trờ vê nhà, ríu rít kê cho nhau nghe vê buôi gặp lại người bạn tinh cũ, trong lòng 
họ chẳng hể gạn chút ghen tuông._______________________
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Một vài năm gần đây, do nhu cầu cuộc sống nên ngày phién chợ ngoài việc hò 
hẹn, gặp gỡ, người ta mang theo sàn vật đến bán ờ chợ.
Chợ tình Khâu Vai là nét văn hoá riêng, độc đáo cùa đồng bào các tộc người vùng 
cao nơi địa đầu Tổ quốc. Chúng ta hãy đến chiêm ngưỡng và đấm chìm trong 
không khí đẩy ắp kỳ niệm ân tinh đó, đừng làm khuấy động, đừng làm mát đi vé 
đẹp nguyên sơ truyền thống cùa nó bời vãn minh thương mại đô thị -  Đó là lời 
nhắn nhú cùa những người đã một lần trong đời đến với chợ tinh Khâu Vai, đã 
yêu mến một phong tục đẹp, một huyền thoại nên thơ.

Nguồn: Theo Tạp chí Du lịch Việt Nam, so tháng 2/2001

Như vậy, có thề thấy sụ phong phú cùa lễ hội dân gian vừa là nét đẹp 
văn hoá dân tộc, vừa là một trong nhũng sàn phẩm du lịch hấp dẫn du khách 
trong và ngoài nước.

Một số lễ hội dân gian tiêu biểu ở Việt Nam gồm có:
-  Lễ hội Đền Hùng - Phú Thọ, tổ chức vào ngày 10/3 Âm lịch.
-  Lễ hội Chùa Hương - Hà Nội, tồ chức từ 6/1 đến hết tháng 3 Âm lịch.

-  Lễ hội Yên Tử - Quảng Ninh, tổ chức từ 10/1 đến hết tháng 3 Ảm lịch.

-  Lễ hội Phủ Giầy - Nam Định, tồ chức từ 30/2 đến 10/3 Ẩm lịch.
-  Lễ hội Lim - Bắc Ninh, tổ chức vào ngày 13/1 Âm lịch.

-  Lễ hội xuống đồng (Lồng tồng) cùa các tộc người Tày, Nùng Việt 
Bắc, tổ chức từ 6/1 Âm lịch, kéo dài 5 - 7 ngày.

-  Lễ hội óoc Om bóc (lễ cúng Trăng) ở các tỉnh đồng bằng sông Cừu 
Long, nơi có người Khmer sinh sống, tổ chức vào ngày 15/12 theo Phật lịch 
(tương đương tháng 10 Âm lịch).

-  Lê hội đâm trâu ở các tỉnh Tây Nguyên, tô chức vào mùa hội tháng 3.
-  Hội xuân Núi Bà - Tây Ninh, tổ chức vào 29/12 Ẩm lịch.
-  Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam - An Giang, tổ chức từ 23 - 27 Ảm lịch.

-  Lễ hội Nghinh Ông (các tinh ven biển từ Quàng Bình tới Kiên Giang, 
môi địa phương lễ hội diễn ra vào một thời kỳ khác nhau).

 ̂ -  Lễ hội điện Hòn Chén -  Thừa Thiên - Huế, tổ chức vào tháng 3 và tháng 
7 Âm lịch.

* Lê hội lịch sử cách mạng (lễ kỷ niệm)
Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại cùa dân tộc, Việt Nam đã phài trải 

qua mấy chục năm với biết bao mồ hôi và xương máu, cuối cùng đã giành
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được độc lập và thống nhất đất nước như ngày hôm nay. Những chiên công 
lẫy lừng từ chiến dịch Biên giới đến núi rừng Điện Biên Phủ, từ vùng caọ 
nguyên lộng gió hay đại ngàn Trường Sơn đên các trận đanh giữa thanh phô 
Sài Gòn đã hoà lên bài ca hùng ữáng tôn vinh dân tộc Việt Nam anh hùng 
trước thế giới năm châu. Với niềm tự hào dân tộc, các lễ hội lịch sử, cách 
mạng đã được tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc với ý 
nghĩa giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng.

Ngoài mít tinh, viếng nghĩa ừang liệt sĩ, trong các lễ hội còn tổ chức văn 
nghệ, cắm ừại về nguồn, thi đấu thể thao, thể dục, đua thuyền... Chính các 
lễ hội này đã và đang góp phần quan trọng trong việc làm đa dạng và phong 
phú thêm các sản phẩm du lịch của Việt Nam nhằm thu hút đông đảo khách 
du lịch nội địa cũng như quốc tế.

Một số lễ hội lịch sử, cách mạng tiêu biểu ở Việt Nam bao gồm:

-  Lễ hội Đồng Lộc - Hà Tĩnh (24/7 Dương lịch).

-  Lễ kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Điện Biên (7/5 
Dương lịch).

-  Lễ hội làng Sen - Nghệ An (19/5 Dương lịch).

-  Lễ hội Uống nước nhớ nguồn (27/7 Dương lịch).

-  Lễ hội Tân Trào - Tuyên Quang (16/8 Dương lịch).

-  Lễ hội Thống nhất non sông (30/4 Dương lịch).

-  Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9 Dương lịch).

* Le hội đương đại

Các lễ hội đưang đại hầu như chỉ mới được tổ chức ở nước ta kể từ sau 
ngày đất nước thống nhất (đặc biệt là từ khi bước vào công cuộc Đổi mới) 
nhằm giới thiệu bản sắc văn hoá truyền thống và các di tích danh thắng của 
dân tộc, đồng thời quảng bá để thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn cà 
nước. Các lễ hội đương đại so với lễ hội truyền thống thường thiên về phần 
hội hơn phần nghi lễ.

Lễ hội đương đại, dù dưới hình thức nào, cũng thường diễn ra trên cơ sở 
kế thừa lễ hội dân gian, kết hợp hài hoà giữa lễ hội đương đại và lễ hội dân 
gian, tạo thêm màu sắc cho lễ hội vừa gần gũi với công chúng, lại vừa mới 
mè, với phần hội hoành ừáng, hấp dẫn, quá khứ hồi sinh trong hiện tại. 
Những nét tinh tuý, đặc trưng trong văn hoá dân tộc được trình bày, giới
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thiệu thật trân trọng, nhất là đối với khách du lịch nội địa và nước ngoài. Cí 
đẹp cùa lễ hội truyền thống song hành cùng cái mới lạ của lễ hội hiện đạ 
Đây là dịp để công chúng sáng tạo trong tinh thần cộng đồng, cùng chia s 
về trách nhiệm trên cơ sở xã hội hoá.

Các lễ hội đương đại ở Việt Nam tương đối đa dạng, bao gồm các lễ hộ 
du nhập từ nước ngoài và lễ hội Văn hoá - du lịch:

-  Một số lễ hội du nhập từ nước ngoài:
+ Ngày lễ Tình yêu (Valentine - 14/2 Dương lịch).
+ Lễ hội hoá trang (Halloween - bắt đầu từ 31/10 Dương lịch).
+ Lễ Giáng sinh (Noel - 25/12 Dương lịch).
+ Lễ Tạ on (Thứ 5, tuần thứ 4 tháng 11 Dương lịch).

+ Ngày của Mẹ (Chù nhật thứ hai của tháng 5 Dương lịch).
+ Ngày cùa Cha (Chù nhật thứ ba của tháng 6 Duơng lịch).

-  Một số lễ hội Văn hoá du lịch:
+ Ngày hội Văn hoá các dân tộc Đông Bắc (hai năm tổ chức một lần).

+ Lễ hội Văn hoá, thể thao các dân tộc Tây Bắc (hai năm tổ chức một lần). 

+ Ngày hội Văn hoá các dân tộc Khmer (hai năm tồ chức một lần).

+ Lễ hội Du lịch về nguồn (Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai).
+ Lễ hội Quảng Nam - Hành trinh Di sản (tháng 3 Dương lịch).
+ Lễ hội Du lịch Hạ Long (1/5 Dương lịch).
+ Festival Huế (hai năm tổ chức một lần).
+ Festival Văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên 
+ Festival hoa Đà Lạt.
+ Festival cà phê Buôn Ma Thuột.
+ Festival lúa gạo - Đồng bằng sông Cừu Long.
+ Festival Tây Sơn - Bình Định.
+ Festival biển - Khánh Hoà.
+ Festival biển Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Lễ hội pháo hoa - Đà Nang.
+ Lễ hội quốc gia Mê Kông - cẩn Thơ.
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Huế - thành phố Festival của Việt Nam
Ngày 30/8/2007, Thù tướng Chính phủ đã kỵ Quyết định 143/2007/QĐ-TTg phê 
duyệt đề án xây dựng Huế thành thành phố Festival mang tầm cỡ quốc gia và 
quốc tế với đặc trưng cùa Việt Nam. Huế chính thức là thành phô Festival cùa 
Việt Nam.
Bắt đầu từ sự kiện Festival văn hoá Việt - Pháp do TP. Huế phối họp với tổ chức 
CODEV (Pháp) tố chức năm 1992 với các hoạt động văn hoá, lễ hội thật ấn tượng, 
đặc sắc gấn kết với nhau, được công chúng và khách du lịch trong và ngoài nước 
đón nhận cho đến sự thành công cùa các kỳ Festival Huế 2000, 2002, 2004, 2006, 
2008 và 2010 cùng các Festival chuyên đề tôn vinh nghề truyền thống vào các 
năm lè cùng nhiều lễ hội, sự kiện văn hoá du lịch như Lăng Cô huyền thoại biên, 
Ản tượng Bạch Mã... đã khẳng định năng lực tổ chức hoạt động văn hoá, lễ hội 
mang tầm khu vực và quốc tế cùa cố đô Huế.
Với việc xây dụng thành phố Festival, Huế sẽ củng cố, hoàn thiện và phát triển 
các không gian văn hoá Festival bao gồm: trục văn hoá -  sinh thái sông Hương; 
tuyến văn hoá - kiến trúc đô thị; tuyến văn hoá truyền thống -  sinh thái ven biển; 
khu vực không gian văn hoá cung đinh co đô và vãn hoá dân tộc truyền thống; khu 
vực không gian văn hoá và lịch sừ cách mạng; khu vực không gian lễ hội văn hoá 
dân gian văn hoá sinh thái tự nhiên dành cho các hoạt động cộng đồng, du lịch văn
hoá sinh thái và vui chơi giải trí.
Quyết định phc duyệt đề án xây dựng Huế thành thành pho Festival mang tầm cỡ 
quốc gia và quốc tế với đặc trưng của việt Nam đã đưa ra mục tiêu chung là "xây 
dựng thành phô Festival Huế mang tâm cỡ quốc gia và quôc tê với đặc trưng cùa 
Việt Nam, xây dựng Huê trò' thành thành phổ du lịch trong môi gan két hài hoà 
với thành phô Festival. Thành pho Festival Huế là động lực lăng trướng kinh tê, 
góp phân dăc lực vào quá trình phái Iriên kinh té - xã hội cùa Thừa Thiên - Huê 
vá vùng kinh le Irony điếm mien Trung". Huế trờ thành thành phố Festival đầu 
tiên cúa Việt Nam, là cơ hội khẳng dinh thương hiệu, phát huy giá trị Di sán Văn
hoá thế giới, đưa du lịch - dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Ý nghĩa của festival Hoa Đà Lạt
Festival Hoa Đà Lạt là lễ hội vãn hoá mang tầm quốc gia và quốc tế; là thương 
hiệu lễ hội riêng cùa thành phố Đà Lạt. Festival Hoa Đà Lạt là sự kiện văn hoá -  
xã hội du lịch nhằm quàng bá thương hiệu thành phố Đà Lạt -  Thành phố du 
lịch, nghi dưỡng nổi tiếng cùa cà nước và thế giới; là thông điệp gừi đến nhân dân 
cá nước và thế giới về một thành phố Đà Lạt xinh đẹp, năng động và đang phát 
triền; là điếm đến hấp dẫn cùa du khách. Festival Hoa Đà Lạt là nơi khầng định, 
lôn vinh những giá trị về hoa và những người trồng hoa; là cơ hội đề người trồng 
hoa Đà Lạt gặp gỡ, giao lưu với những người yêu hoa, người trồng hoa, người 
kinh doanh hoa và nghiên cứu về hoa trong nước và trên thế giới.
Festival Hoa Đà Lạt là ngày hội cúa toàn dân Đà Lạt và du khách với sự tham gia 
tích cực của các tầng lớp nhân dãn, các tồ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong cá 
nước và thế giới.

Nguàn: Theo Tạp chí Du lịch Việt Nam, số  tháng 10/2007

163



Lễ hội nào cũng có những ý vị riêng, những nội hàm đặc săc và ứng von 
thời gian và có thể biến đổi đôi chút để phù hợp với xu thế phát triên. Có lẽ 
vì thế mà trong những năm qua, du khách quốc tế ngày càng đặt sự chú ý 
của họ vào những nét văn hoá này, nhất là dịp đầu năm khi mùa xuân vê.

c) Các đối tượng du lịch gắn với dân tộc học
Việt Nam là một quốc gia nhiều dân tộc, 54 dân tộc anh em sinh sông 

trên dài đất hỉnh chữ s cùng là con Rồng cháu Lạc, nở ra từ trăm trứng, nứa 
theo mẹ lên núi, nửa theo cha xuống biển, cùng mở mang xây dụng non sông 
liền một dài từ chỏm Lũng Cú (phía bắc) đến xóm Rạch Tàu (phía nam), từ 
đỉnh Trường Sơn (phía tây) đến quần đào Trường Sa (phía đông).

Việt Nam là nơi giao lưu của các nền vãn hoá cùng các luồng di cu của 
các tộc người trong khu vực. Ở đây có đù 5 ngữ hệ lớn ữong khu vực Đông 
Nam Á (ngữ hệ Nam Á, ngữ hệ Mông - Dao, ngữ hệ Thái - Kađai, ngữ hệ 
Nam Đảo và ngữ hệ Hán - Tạng).

-  Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường có 4 dân tộc là: Chứt, Kinh, Mường, Thổ.
-  Nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer có 21 dân tộc là: Bana, Brâu, Bru-Vân 

kiều, Chơro, Co, Cơho, Cơtu, Giétriêng, Hrê, Kháng, Khmer, Khơmú, Mạ, 
Mảng, M'Nong, ơđu, Rơmăm, Tàôi, Xinhmun, Xơđăng, Xtiêng.

-  Nhóm ngôn ngữ Mông - Dao có 3 dân tộc là: Dao, Mông, Pà Thèn.
-  Nhóm ngôn ngữ Tày - Thái có 8 dân tộc là: Tày, Thái, Nùng, Sán 

Chay, Giáy, Lào, Lự, Bố Y.
-  Nhóm ngôn ngữ Kađai có 4 dân tộc là: Cờlao, Lachí, Laha, Pupéo.
-  Nhóm ngôn ngữ Nam Đảo có 5 dân tộc là: Chăm, Churu, Êđê, Giarai, 

Raglai.

-  Nhóm ngôn ngữ Hán có 3 dân tộc là: Hoa, Ngái, Sándìu.
-  Nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến có 6 dân tộc là: cống, Hànhì, Lahủ, 

Lôlô, Phùlá, Sila.

Mỗi tộc người dù có số dân ít hay nhiều, trình độ phát triển kinh tế -  xã 
hội cao hay thấp đều có nền văn hoá riêng với những nét độc đáo, hợp thành 
nên văn hoá Việt Nam đa bản sắc. Mỗi nền văn hoá đó thể hiện ở các yếu tố 
vật thể (kết cấu làng bản, nhà cửa, trang phục, ẩm thực, các công trinh kiến 
trúc -  tín ngưỡng) và các yếu tố phi vật thể, gồm nen văn học dân gian (ca 
dao, hò, vè, các thể loại truyện kể, các sử thi,—), nền âm nhạc dân gian (các
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loại hình dân ca, nhạc cổ gắn với các loại nhạc cụ dân tộc và các hình thức 
diễn xướng); nền mĩ thuật dân gian; các phong tục tập quán, luật tục, lê hội, 
các hình thái tín ngưỡng và tôn giáo,...

Các tộc người dù có thời gian sinh sống ở Việt Nam khác nhau, song 
đều có truyền thống đoàn kết, gắn bồ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bản sắc văn hoá của các cộng đồng dân tộc trên lãnh thổ nước ta là một 
tài sản quý giá. Năm mươi tư dân tộc là những bản sắc văn hoá độc đáo, hội 
tụ nhiều yếu tố bản địa và khu vực. Văn hoá người Thái có có vẻ đẹp tinh tế 
mang tính hoà hợp với thiên nhiên; văn hoá người Khmer Nam Bộ hài hoà 
và bí ẩn trong lớp vỏ Phật giáo; văn hoá người Việt (Kinh) ở đồng bằng và 
trung du có sự đa dạng nhờ vào đặc tính linh động và tiếp thu cái mới(I8). 
Chính sự đa dạng này đã tạo nên bức thảm muôn màu văn hoá dân tộc Việt 
Nam, tạo thành sàn phẩm du lịch có giá trị và hấp dẫn với nhiều du khách.

Tên gọi và sự phân bố các tộc người ở Việt Nam

TT Tên gọi Tên goi cũ Địa bàn cư trú
1 Việt Kinh Trong cả nuớc

2 Tày Thồ, Ngạn, Phán, Thu Lao, 
Pa Di

Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, 
Yên Bái, Cao Bằng, Lai Châu, 
Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc 
Giang, Lâm Đồng, Lạng Sơn

3 Thái

Tày Khao (Thái Trắng), Tày 
Đăm (Thái Đen), Tày Chiềng 
hay Tày Mương (Hàng Tồng), 
Tày Thanh (Man Thanh), Tày 
Mười, Pu Thay, Thổ Đà Bắc, 
Tày Mộc Châu

Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, 
Nghệ An, Thanh Hoá, Lào Cai, 
Yên Bái, Hoà Bình, Lâm Đồng

4 Mường Mol, Mọi Bi, Ao Tá (Âu Tá), 
Mual

Hoà Bình, Thanh Hoá, Phú Thọ, 
Yên Bái, Sơn La, Ninh Binh, Hà Nội

5 Hoa
(Hán)

Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng 
Đông, Quàng Tây, Hải Nam, Xạ 
Phang, Thoòng Nhằn, Hẹ

Kiên Giang, Hải Phòng, Vĩnh 
Long, Trà Vinh, Quàng Ninh, Sóc 
Trăng, Đồng Nai, cần Thơ, 
TP. Hô Chí Minh, Hà Nội

6 Khmer Miên, Cur, Cul, Thổ, Việt gốc 
Khmer, Khmer, Crôm

Hậu Giang, cần Thơ, Vĩnh Long, 
Trà Vinh, Kiên Giang, Tây Ninh, 
TP. Hồ Clií Minh, Sóc Trăng, 
Bình Phước, An Giang

(l8) Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Vãn hóa Việt Nam thường thức. Nxb Tri thức, H. 2009.
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7 Nùng

Xuồng, Giang, Nùng An, Phàn 
Sình, Nùng Lòi, Nùng Tùng 
Slìn, Nùng Cháo, Nùng Quý 
Rỵn, Nùng Khèn Lài, Nùng Dín, 
Nùng Inh...

Các tinh vùng Đông Băc, Băc 
Giang, Quàng Ninh, Lâm Đong, 
Lào Cai, Yên Bái

8
H’Mong
(Mông)

Mèo, Mèo Hoa, Mèo Xanh, Mèo 
Đỏ, Mèo Đen, Nà Miền, Mèo 
Trắng.

Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai 
Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao 
Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Thanh 
Hoá7Hoà Bình.

9 Dao

Mán, Động, Trại, Xá, Dao Đại 
Bản, Dao Đõ, Dao Cóc Ngáng, 
Cóc Mùn, Lô Gang, Quần Chẹt, 
Dao Tiểu bản, Dao Tiền, Dao 
Quần Trắng, Làn Tẻn, Dao Áo 
dài...

Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, 
Yên Bái, Cao Băng, Lạng Sơn, 
Thái Nguyên, Lai Châu, Sơn La, 
Điện Biên, Thanh Hoá, Quàng 
Ninh, Hoà Bình, Nghệ An

10 Giarai Giơrai, Chcrrai, Tơbưăn, Hơbau, 
Hđrung, Cho Gia Lai, Kon Turn. Đăk Lãk

11 Ẻđê

Rađẽ, Êđê Êga, Anăk Êđé, Kpă 
Ađham, Krung, Ktul Dliê, Ruê, 
Blô, Êpan, Mđhur, Bih, Kđrao, 
Dong Kay, Dong Măk, Ening, 
Arul, Hning, Kmun, Ktlê

Đăk Lăk, Phú Yên, Khánh Hoà

12 Bana

Tơlô, Gơlar, Rơngao, Krem, 
Giơlơng (Ylơng), Krem, Con 
Kđe, Ala Kông, Kpăng Kỏng, 
Bơ năm, Roh

Gia Lai, Kon Tum, Binh Đjnh, 
Phú Yên, Quàng Ngãi

13
Sán chay 
(Cao Lan, 
Sán Chi)

Cao Lan, Mán Cao Lan, Sán Chi 
(Sơn Từ nhưng không kề nhóm 
Sán Chi ờ huyện Bào Lạc tinh 
Cao Băng và huyện Chợ Rã tinh 
Bẩc Kạn)

Bắc Giang, Bắc Kạn, Tuyên 
Quang, Quảng Ninh, Thái 
Nguyên, Lạng Sơn, Yên Bái, Cao 
Bang

14 Chăm
(Chàm)

Chăm Hroi, Chàm Châu Đốc, 
Chà Và Ku, Chăm Pôông, Hroi

Ninh Thuận, Bình Thuận, An 
Giang, TP. Hồ Chi Minh, Bình 
Định, Phú Yên, Quảng Nam 
Khánh Hoà

15 Xơđăng
Xơteng, Tơđrá, Mcmăm, Halăng, 
Cadong, Châu, Ta Trẽ (Tà Trĩ), 
Con lan, Brila, Tang

Kon Turn, Quảng Nam, Quàng 
Ngãi, Gia Lai

16 Sán diu Sán Dẻo, Trại, Trại Đất, Mán 
Quần Cộc

Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái 
Nguyên, Vĩnh Phúc, Tuyên 
Quang, Yén Bái

17 Hrê Chămrê, Chom, Krẹ, Luỹ Quảng Ngãi, Binh Định

18 Cơho
Xrê, Nốp (Tulốp), Cơdon, Chil, 
Lát (Lách), Taring

Lâm Đồng, Ninh Thuận, Binh 
Thuận, Phú Yên
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19 Raglai Raclây, Rai, Noong, Laoang, 
Xađiêng

Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú 
Yên, Binh Phước, Tây Ninh

20 Mnông
Gar, Chil, Rlâm, Preh, Kuênh, 
Nông, Buđâng, Prâng, Đip, Biêt, 
Si To, Bu Đêh

Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, 
Bình Phước

21 Thồ
Kẹo, Mọn Cuối, Họ, Đan Lai, 
Ly Hà, Tày Poọng, Con Kha, Xá 
Lá Vàng

Nghệ An, Thanh Hoá

22 X'tieng Xa điêng Binh Phước, Tây Ninh

23 IChơmú Xá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thênh, 
Tênh, Tày Hạy

Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, 
Nghệ An, Yên Bái.

24 Bru-Vân
Kiều

Vân Kiều, Măng Coong, Tri, 
Khùa, Bru

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 
Thiên - Huế.

25 Giáy
Nhắng, Pu Nà (Cùi Chu hoặc 
Quý Châu), Cùi Chu, Dầng, Pầu 
Thìn

Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, 
Tuyên Quang, Yên Bái

26 Cơtu Phương, Kantua, Ca, Hạ, Catu, 
Catang

Quảng Nam, Quàng Bình, Quàng 
Trị, Thừa Thiên - Huế.

27 Gié
triêng

Gié (Dgieh, Tareh), Triêng (Treng, 
Tơriêng), Ve (Veh), Panoong (Bo 
Noong), Giang Rầy, Pin

Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai

28 Tà Ôi Pacô, Bahi, Tôi Ôi Quàng Trị, Quàng Bình, Thừa 
Thiên-Huế

29 Mạ Châu Mạ, Mạ Ngăn, Mạ xốp, 
Mạ Tô, Mạ Krung Lâm Đồng, Đồng Nai

30 Co Cor, Col, Cùa, Trầu Quàng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định
31 Chơro Dơ ro, Châu ro Đồng Nai
32 Hà Nhì u  Ní, Xá u  Ní Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên
33 Xinhmun Puộc, Phục Sơn La, Lai Châu, Điện Biên

34 Churu Chơ ru, Chu Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình 
Thuận

35 Lào Lào Bốc, Lào Noi Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hoá, 
Sơn La, Yên Bái, Lào Cai

36 La chí Cù Tê, La Quả Hà Giang, Tuyên Quang

37 Phù lá Bồ Khô Pạ (Xá Phó), Mun Di 
Pạ, Phò, Va Dơ Lao, Pu Dang

Lao Cai, Lai Châu, Sơn La, Hà 
Giang

38 La hủ
KJiù Sung (Cò Sung), Khạ Quy 
(Xá Quỷ), Xá Toong Lương (Xá 
Lá Vàng), Xá Pươi

Lai Châu, Điện Biên

39 Kháng
Xá Khao, Xá Súa, Xá Dón, Xá 
Dâng, Xá Hốc, Xá Bung, Quảng 
Lâm, Xá Ái

Lai Châu, Sơn La, Điện Biên
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40 Lự Lừ, Nhuồn (Duồn) Lai Châu, Điện Biên
41 Pàthèn Tông, Pù Hủng Hà Giang, Tuyên Quang

42 Lôlô Mun Di Hà Giang, Cao Bằng, Lao Cai, 
Lạng Son, Tuyên Quang

43 Chút
Sách, Mày, Rục, Mã Liềng, 
Arem, Xơlang, Umo, Xá Lá 
vàng

Quàng Binh, Quảng Trị, Thừa 
Thiên - Huế

44 Mảng Mảng Ư, Xá Lá vàng Lai Châu, Điện Biên
45 Cờlao Hà Giang, Tuyên Quang

46 Bố Y Chủng Chá, Tu Di, Trọng Gia, 
Tu Din

Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, 
Tuyên Quang

47 Laha Khlá, Phlạo, Xá Khao Yên Bái, Sơn La, Điện Biên

48 Cống Xăm Không, Xá Xeng, Mông 
Nhé Lai Châu, Điện Biên

49 Ngái Xín, Lê, Đàn, Khánh Gia Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn
50 Sila Cù Dề Xù, Khá Pé Lai Châu, Điện Biên
51 Pupéo Ka Bèo, Pen ty lô lô Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên
52 Brâu Brao Kon Tum, Gia Lai
53 Rơmăm Kon Tum, Gia Lai
54 ơđu Tày Hạt Nghệ An

Nguồn: Việt Nam - Đất nước, con người. Lẽ Thông (Chú biên). NXB Giáo dục 10/2009

Cộng đồng các tộc người nói chung hay văn hoá tộc người nói riêng có 
sự thống nhất trong đa dạng, tạo nên nét đặc sắc cùa nền văn hoá Việt Nam. 
Khai thác những nét đặc sắc của nền văn hoá truyền thống các dân tộc là 
một tiềm năng to lớn cho sự phát triển của du lịch.

d) Làng nghề thù công truyền thống

Đôi với người dân Việt Nam, ngoài nông nghiệp là ngành sàn xuất 
chính thì thủ công nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong cơ cấu kinh 
tê, trong đời sông và văn hoá. Không chi xưa kia mà ngay cả hiện tại, các 
ngành nghề thù công truyền thống vẫn đã và đang có ý nghĩa to lớn trong 
hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân, cũng như hoạt động du lịch cùa 
nước nhà.

Các nghề và làng nghề thủ công cổ truyền ờ nước ta rất phong phú và đa 
dạng. Dù ít hay nhiều, dân tộc nào cũng có nghề thủ công với trinh độ và 
quy mô khác nhau. Trong chừng mực nào đó, các nghề này phàn ánh một số 
đặc điểm về tự nhiên, xã hội, kể cả tư duy thẩm mĩ, tính sáng tạo cùa họ
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trong quá trình thích ứng với môi trường. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, hiện nay cả nước có 2.038 làng nghề, riêng đồng 
bàng sông Hồng là hơn 880 làng nghề. Sản phẩm và phương thức sàn xuất 
của các làng nghề khá phong phú với hàng ữăm loại ngành nghề khác nhau.

Sự phân bổ các làng nghề theo vùng ở Việt Nam

Vùng Số lirọng Ti lệ (%)

Đồns bàng sông Hồng 886 42,9

Đòng Bắc 164 8,1

Tây Bấc 247 12,3

Bấc Truns Bộ 342 16.9

Nam Truna Bộ 87 4,3

Đòng Nam Bộ 10] 5,0

Đồng bàng sôna Cừu Long 211 10,5

Nghề thủ công với những sản phâm của nó đã thực sự £Óp phần tạo nên 
bàn săc vãn hoá dàn tộc. Các nghệ nhân và thợ thủ công tài hoa với đôi bàn 
tay khéo léo. trí tườns tượna thôns minh, óc sáng tạo tinh tế đã làm ra nhiều 
sàn phàm có giá trị nahệ thuật. Trong số đó, khône ít các sản phẩm đã có 
thương hiệu ưèn thị trường ưong nước và quốc tế (tranh Đòng Hồ. lụa Vạn 
Phúc, làng đá mĩ nahệ Non Nước, làng cây cảnh Cái Mơn. làne gốm sứ 
Biên Hoà. làng eom Bầu Trúc,...).

Làns nahề ngoài việc làm đa dạna hoá cơ cấu kinh tế nôno thôn, còn là 
các điêm tham quan hấp dần ữong chươna trình du lịch. Làna nghề có thể 
khai thác cho hoạt động du lịch được chia thành các nhóm chính sau đây:

-  Nhóm làns nshe đúc đồng

Đúc đôna là nshề hình thành sớm ờ nước ta. Theo nhiều tài liệu, naười 
Việt cô đã biết đúc các công cụ lao độna. vôi khí và đồ trang sức bàne đồnơ 
thau. Còna việc này mở đầu cho thời đại kim khí ờ nước ta.

Những sản phàm băna đòna còn lưu aiữ đến naàv nay là những chứng 
tích của nghề đúc đồns trons những thời kỳ phát triên huy hoàna của đất 
nước. Chúng tiếp tục được kể thừa và phát triển từ thể hệ này sang thế hệ 
khác. Từ những nhu cẩu ban đầu là chế tác còng cụ lao độna cho sản xuất và 
binh khí đẻ bào vệ khòng gian sinh tồn. đội nsủ thợ thủ côna đã sáng



nhiều sản phẩm tinh xảo hơn phục vụ cho các nhu cầu về kinh tê, tín 
ngưỡng, tôn giáo và đời sông. Điên hình trong số các tác phâm được ngươi 
đời sau nhắc đến là An Nam tứ đại khí (4 vật khí được làm băng dông) là: 
(1) Tượng Phật chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh), tương truyền 
do nhà sư Minh Không đời Lý đúc; (2) Tháp Báo Thiên dựng năm 1057 ờ 
Thăng Long (Hà Nội), chỏm tháp bàng đồng; (3) Chuông Quy Điền 
(chuông ruộng rùa) đúc năm 1101 ở chùa Diên Hựu (chùa Một Cột), 
Thăng Long; (4) Vạc Phổ Minh, ở chùa Phổ Minh, Thiên Trường (Nam 
Định), đúc vào thòi Trần Nhân Tông (1279 -  1393). Năm 1426, quân nhà 
Minh phá huỷ chuông Quy Điền và vạc Phổ Minh lấy đồng đúc súng. Hai 
tác phẩm còn lại cũng không còn theo dấu bụi thời gian.

Xưa kia, ở miền Bắc nhiều địa phương nổi tiếng với nghề đúc đông như 
Cầu Nôm (Hưng Yên), Ngũ Xã (Hà Nội), Đại Bái (Bắc Ninh), ờ miền Trung 
là phường Đúc ở Huế, Phước Kiều (Quàng Nam). Tại Nam Bộ cũng có một 
số trung tâm chuyên nghề đúc đồng như ở Tân Hoà Đông, Hoà Hung 
(TP. Hồ Chí Mình). Ngày nay. nghề đúc đồng vẫn tiếp tục phát triển ở một 
số địa phương như Nam Định, Thanh Hoá và bước đâu đã phục vụ hoạt 
động du lịch. Một số làng nghề tiêu biểu như:

+ Làng đúc đồng Ngũ Xá, bên hồ Trúc Bạch, Hà Nội mà ông tồ là 
Không Lộ Thiền Sư.

+ Làng đúc đồng Đại Bái, Bắc Ninh, có nguồn gốc từ Đông Sơn vào 
khoảng 3.000 năm truớc. Tồ nghề là Phạm Quốc Tài.

+ Làng đúc đồng Phước Kiều (Phúc Kiều) ở Điện Phương, Điện 
Bàn, Quàng Nam, vào thế kỷ XVI.

+ Làng đúc đồng Dương Xuân (phường Đúc) -  Huế. Hình thành vào 
thời Nguyễn Hoàng, tổ nghề là Nguyễn Văn Đào.

-  Nhóm làng nghề kim hoàn
Nghề kim hoàn (nghề chạm vàng, bạc) ở nước ta xuất hiện từ rất sớm, 

nhưng phái đến thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn mới thực sự phát triền manh và 
đạt được nhiều thành tựu rực rỡ với các sản phẩm được ưa chuộng không 
chì ở trong nước, mà còn trên thị trường quốc tế.

Hiện nay ở nước ta vẫn còn nhiều làng giữ được nghề kim hoàn truvền thống 
đạt trình độ tinh xào, hấp dẫn khách du lịch. Một số làng nghề điển hình là:

+ Làng nghề vàng bạc Châu Khê, xã Thúc Kháng, Bình Giang. Hải 
Dương, có từ thòi Lê Thánh Tông (1460 -  1497). Ông tổ nghề là Lưu Xuân Tín.
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+ Làng nghề chạm bạc Đồng Xâm, xã Hồng Thái, Kiến Xương, Thái 
Bình, có từ cách đây 600 năm, tổ nghề là Nguyễn Kim Lâu.

+ Làng dát vàng quỳ Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội, có từ 
năm 1751, tổ nghề là Nguyễn Quý Trị.

-  Nhóm làng nghề gốm, sành, sứ

Gốm, sành, sứ là một trong những nghề có từ lâu đời và gắn bó mật thiết 
với cuộc sống của nhân dân ta. Gốm cổ truyền Việt Nam đã có cách đây hàng 
ngàn năm. Gốm, sành, sứ được tìm thấy trong các di chỉ thuộc nền văn hoá 
Hoà Bình, Bắc Sơn, Hạ Long... Rồi nó còn ẩn hiện trong các di chỉ thuộc 
hậu kỳ đồ đá mới Phùng Nguyên, giai đoạn Đồng Đậu, Gò M un... Đồ gốm 
sành, sứ cổ truyền nước ta đã có những bước phát triển cao trong quá khứ.

Kỹ nghệ gốm ở giai đoạn Phùng Nguyên đã bắt đầu phát triển mạnh. 
Con người lúc đó biết sử dụng bàn xoay và chế tạo ra thứ men phú ngoài 
làm tăng thêm vẻ đẹp kỳ diệu của đồ gốm. Cho tới thời Âu Lạc, kỹ nghệ 
gốm đã phát triển mạnh. Nghề nung gạch, làm ngói cũng đã có từ ngày đó. 
Tuy nhiên, thời cực thịnh của gốm sứ phải kể đến thời Lý -  Trần (the kỷ XI -  
XIV). Đó là những năm đất nước phồn thịnh, kinh tế vững chắc, quân sự 
hùng mạnh, văn hoá phát triển, đất nước an bình, mọi kỹ nghệ được khuyến 
khích phát triển.

Nghề gốm phát triển rộng khắp cả nước. Ớ tỉnh nào cũng có những 
vùng làm nghề gốm. Những trung tâm gốm sứ ở nước ta xuất hiện từ thời 
Lý -  Trần mà đến nay vẫn còn hưng thịnh, đó là Bát Tràng (Hà Nội), Thổ 
Hà, Phù Lãng (Bắc Ninh), Hương Canh (Vĩnh Phúc), Chum Thanh (Thanh 
Hoá), Thanh Hà (Quảng Nam), Biên Hoà (Đồng N ai)... Mỗi vùng gốm lại 
có những nét đẹp riêng, và mỗi nơi lại có mặt hàng gốm đặc trưng riêng của 
mình, tạo thêm cái đa dạng và phong phú của gốm Việt Nam.

Đối với hoạt động du lịch, các làng nghề gốm, sành, sứ là địa điểm có 
sức hấp dẫn đối với du khách. Trong số này tiêu biểu phải kể đến:

+ Làng gốm Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội, có từ thời Trần, thế kỷ 
XIV. Tổ nghề người làng Bồ Bát, Thanh Hoá.

+ Làng gốm sành Hương Canh, Vĩnh Phúc từ thế kỷ XVIII.

+ Làng sứ Đông Thành, thị trấn Đông Triều, Quàng Ninh. Có từ năm 
1958 do tổ chức nghệ nhân Viện bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam xây dựng.

+ Làng gổm Bầu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tini  
Ninh Thuận, có từ giai đoạn 1151 -  1205. Tổ nghề là Poklong Chanh.



+ Làng gốm sứ Biên Hoà, Đồng Nai có từ 1690 -  1910. Tổ nghê là 
Đào Văn Kính.

+ Làng gốm Lái Thiêu, thị xã Thù Dầu Một, Bình Dương. Có từ năm 
1867. Tổ nghề thuộc nhóm di dân từ Trung Quốc đến.

+ Làng gốm Vân Som, xã Nhơn Hậu, Bình Đinh, có từ thời Hậu Lê. 
Tổ nghề là Nguyễn Phạm, Nguyễn Hồng Sơn.

+ Làng gốm Thái Đen, xã Mường Chanh, Sơn La.

+ Làng gốm Chu Đậu, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, Hài Dương có 
từ năm 1450. Tổ nghề có thể là người làng Bồ Bát, Thanh Hoá.

Lấp lánh sắc gốm Bát Tràng

Làng quê Việt Nam còn lưu lại nhiều làng nghề đặc sắc, góp phần điểm tô cho sự 
đa dạng, phong phú của nền văn hoá nước ta. Một trong những làng nghề được 
lưu danh đó là làng gốm Bát Tràng, một ưong nhũng làng nghề cho ra đời nhiều 
sàn phẩm tinh tế, sống động, áp đầy màu sắc quê huơng.

Gốm Bát Tràng là tên gọi chung cho các loại đồ gốm được sàn xuất tại làng gốm 
Bát Tràng thuộc xã Bát Tràng (gồm hai thôn Bát Tràng và Giang Cao thuộc huyện 
Gia Làm, Hà Nội). Theo nghĩa Hán Việt, chừ Bát nghĩa là chén bát, đồ gốm và 
chữ Tràng (hay Trường) là chỗ đất dành riêng cho chuyên môn.

Có nhiều giả thuyết về sự ra đời cùa làng gốm Bất Tràng, trong đó có một giã thuyết 
đáng được quan tâm là làng gốm Bát Tràng được hình thành từ thời Hậu Lê, từ sự 
liên kết chặt chẽ giữa 5 dòng họ làm gốm nổi tiếng cúa làng Bồ Bát như Trần, 
Vương, Nguyễn, Lê, Phạm với họ Nguyễn (Nguyễn Ninh Tràng) ở đất Minh Tràng. 

Gia phả một số dòng họ ờ Bát Tràng như họ Trịnh, Lê, Vương, Phạm, Nguyễn... ghi 
nhận răng, tô tiên xưa từ Bồ Bát di cư ra đây (Bồ Bát là Bồ Xuyên và Bạch Bát). 
Vào thời Hậu Lê và đầu thời Nguyễn, xã Bồ Xuyên và trang Bạch Bát thuộc tổng 
Bạch Bát, huyện Yên Mô, phú Trường Yên, ửấn Thanh Hoá ngoại. Ngày nay, Bồ 
Xuyên và Bạch Bát lá hai thôn cùa xã Yên Thành, huyện Tam Điệp, tinh Ninh Binh. 
Theo truyên thuyêt và gia phá một số dòng họ như họ Vũ ờ Bồ Xuyên, cư dân Bồ 
Bát chuyên làm nghề gốm từ lâu đời. Điều này đã được xác nhận qua dấu tích cùa 
những lớp đât nung và mành gôm nằm dày đặc ờ nhiều nơi trong vùng.

Từ khi vua Lý Thái Tô dời đô về Thăng Long (năm 1010), Thăng Long trở thành 
trung tâm chính trị của nước Đại Việt. Một số thợ gốm Bồ Bát cũng đã di cư ra đây 
cùng họ Nguyễn Ninh Tràng lập lò gốm, gọi là Bạch Thổ phường (phường Đất 
Trăng). Những đợt di cư tiêp theo đã biến Bát Tràng tù một làng gôm binh thường trớ 
thành một trung tâm gốm nỗi tiếng, được triều đinh chọn là noi cung cấp đồ cống 
phẩm cho nhà Minh lúc bấy giờ.

Có lẽ vì vậy mà tên gọi Bát Tràng đã đi sâu vào tâm thức cùa người Việt, mỗi khi 
nhác về các sản phẩm từ đất nung. Trong ca dao cồ vẫn còn câu:
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"ước gì anh lấy được nàng 
Đế anh mua gạch Bát Tràng vê xây 

Xây dọc rồi lại xây ngang 
Xây hổ bán nguyệt cho nàng rứa chân "

Đê làm ra đồ gốm người thợ gốm phải qua các khâu chọn đất, xử lý và pha chế 
đất, tạo dáng, tạo hoa văn, phủ men và cuối cùng là nung sàn phẩm. Kinh nghiệm 
truyền đời của dân làng gốm Bát Tràng là "nhất xương, nhì da, thứ ba dạc lò". 
Nghĩa là đất làm gốm phải được nén chặt, để đảm bảo độ rắn chác cho sản phẩm. 
Kế đó là kỹ thuật tạo lớp men phù (men trắng, men lam, men nâu, men xanh rêu, 
men rạn), cuối cùng là kỹ thuật nung lò đề có được sản phẩm hoàn chinh.
Người thợ gốm quan niệm sàn phẩm gốm không khác nào một cơ thể sống, có sự 
kết hợp hài hoà của Ngũ hành là Kim, Mộc, Thuỳ, Hoả, Thổ và trong đó còn 
mang cà yếu tố tinh thần, sự sáng tạo của con người. Tất cà hoà vào nhau để tạo 
nên một loại sản phẩm gốm đặc biệt, hài hoà về bố cục, màu sảc thanh nhã cùng 
với sự tinh tế của con người -  gốm Bát Tràng.

Nguồn: Theo vietratravel. com

-  Nhóm làng nghề chạm khắc đá

Chạm khắc đá là nghề thủ công xuất hiện sớm ữong lịch sử nhân loại 
cũng như ờ Việt Nam. Qua đôi bàn tay khéo léo của những người thợ thủ 
công, các khối đá xù xì đã biến thành những tác phẩm nghệ thuật hoàn hào.

Sản phẩm đá mĩ nghệ của các làng chạm khắc đá hết sức đa dạng và 
phong phú. Bên cạnh những đồ dùng thông dụng cho cuộc sống đời thường 
như cái chày, cái cối là những đồ trang sức như những chiếc vòng, chiếc 
nhẫn, chuỗi hạt hết sức xinh xắn, tinh tế, đủ màu sắc và những đồ vật trang trí 
như những vật dụng văn phòng, những cặp sư tử hí cầu, những con đại bàng 
sải rộng cánh, những cặp cá thần tiên bàng đá cẩm thạch hồng hoặc những 
pho tượng vô cùng tinh xảo, đủ các kích cỡ từ vài chục xăngtimét đến những 
pho tượng khổng lồ. Sản phẩm mĩ nghệ của các làng đá là những vật kỷ niệm 
đầy sức hấp dẫn đối với du khách. Các làng nghề tiêu biểu là:

-  Làng khắc đá Ngũ Hành Son, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nang, có từ 
cuối thế kỷ XVII.

-  Làng nghề đục đá Bửu Long, xã Tân Bửu, thành phố Biên Hoà, tỉnh 
Đồng Nai, có từ năm 1900. Tổ nghề là Minh Tiên và Lưu Quang Minh.

-  Làng chạm khắc đá làng Nhồi, huyện Đông Sơn, Thanh Hoá, từ thòi 
Hậu Lê. Tổ nghề là Lê Vàn Ngũ.

-  Làng chạm khắc đá Ninh Vân. Hoa Lư, Ninh Bình có từ thế kỷ XVIII. 
Tổ nghề là Hoàng Sùng (Thanh Hoá).
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-  Nhóm làng nghề dệt lụa, thổ cẩm và thêu ren truyền thống
Xưa kia nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải là một trong những công việc quan 

trọng hàng đầu của người phụ nữ. Nó xuất hiện từ lâu trong lịch sử. Dù chưa 
có đầy đủ chứng cớ chính xác về sự ra đời cùa các làng nghề dệt lụa, nhưng 
có thể khẳng định ràng các làng nghề này ra đời khá sớm và găn liên với 
nghề trồng dâu, nuôi tằm trên khắp cả nước. Vào thế kỷ thứ XV, nghề dệt 
lụa tại Việt Nam đã có mặt ờ nhiều nơi như Vạn Phúc (Hà Đông), Phương 
Thanh, Trực Ninh (Nam Định). Sản phẩm vải, lụa Việt Nam đã theo chân 
các thương gia trên những chiếc tàu buôn nước ngoài ra thị trường thế giới.

Bên cạnh nghề trồng dâu nuôi tằm của người Việt, nghề dệt thổ cẩm của 
đồng bào dân tộc ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên cũng được 
nhiều du khách chú ý. Thổ cẩm của đồng bào dân tộc sặc sỡ sắc màu hoa 
văn, mang theo cả tâm hồn của người thợ. Thổ cẩm của người Mường ở Hoà 
Bỉnh rực rỡ. Thồ cẩm của người Dao, người Mông có những hoa văn hết sức 
tinh vi trên nền màu đen xám. Thổ cẩm của các dân tộc miền Trung -  Tây 
Nguyên duyên dáng, hài hoà như những bông hoa rừng xinh đẹp...

Cùng với nghề dệt vải, nghề thêu ren ở nước ta cũng phát triển từ lâu và 
tạo ra các sàn phẩm độc đáo, có giá trị hấp dẫn du khách.

Hiện nay trên cả nước có nhiều làng nghề dệt lụa, thổ cấm và thêu ren 
truyền thống có khả năng khai thác phục vụ hoạt động du lịch, mà tiêu biếu là:

+ Làng dệt lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội có từ thế kỷ XIX. 
Tồ nghề là Lã Thị Nga.

+ Làng dệt lụa Vân Phương, xã Liên Phương, Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên, có từ đầu thế kỷ XX. Tổ nghề là Vũ Văn Chính.

+ Làng dệt lụa Tân Châu, huyện Tân Châu, An Giang có từ đầu thế ký XX.
+ Làng dệt Mã Châu, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quàng 

Nam, có từ thế kỷ XV.
+ Làng dệt thổ cẩm Chăm, xã Mỹ Nghiệp, TP. Phan Rang -  Tháp Chàm, 

tỉnh Ninh Thuận có từ thế kỷ XV.
+ Làng thêu ren Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội, có từ năm 

1650. Tồ nghề là Lê Công Thành.
+ Làng thêu ren Vãn Lâm, huyện Hoa Lư, Ninh Bình có từ khoảng 

năm 1400.
+ Các làng thêu ren Huế có từ thời Hậu Lê -  Nguyễn. Tổ nghề là Lê 

Công Hành.
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L àn g lụa V ạn  P húc

Làng lụa Vạn Phúc thuộc quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, cách trung tâm Hà 
Nội chừng 10km, là một làng nghề dệt lụa thù công lâu đời và có tiêng. Lụa Vạn 
Phúc bền đẹp, khoác tấm áo lên người sẽ thấy mềm mại và nhẹ nhàng. Cái nét 
đặc sắc và độc đáo ấy chính là nhờ vào đôi bàn tay khéo léo, điêu luyện cùa 
người dân Vạn Phúc. Trài qua bao thế hệ, lụa Vạn Phúc vẫn luôn giữ được những 
thủ pháp nghệ thuật truyền thống. Hoa văn bao giờ cũng trang trí đối xứng, 
đường nét trang trí không rườm rà, phức tạp mà mềm mại, phóng khoáng, dứt 
khoát. Bởi vậy, lụa Vạn Phúc không chi được ưa chuộng ờ trong nước mà đã 
vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam tới tay những người sành điệu bốn phương.

Nguồn: Theo vielratravel.com

-  Nhóm làng nghề sản xuất giấy dó, tranh dân gian

Nghề làm giấy, đặc biệt là giấy dó ở nước ta có lịch sừ lâu đời và đến 
đầu thế kỷ XVIII đã phát triển rộng rãi ở nhiều địa phương. Các làng làm 
nghề làm giấy dó nổi tiếng một thời ở nước ta có thể kể đến như làng Yên 
Thái (làng Bưởi), Hà Nội, từ thế kỷ XV, tổ nghề là Trịnh Căn; làng giấy 
Phong Khê, Yên Phong, Bắc Ninh, có từ năm 1800; làng giấy An Cốc, Phú 
Xuyên, Hà Nội, có từ thời Lê Trung Hung, thế kỳ XVII; làng nghề giấy sắc 
Nghĩa Đô, Từ Liêm, Hà Nội, có từ thời Lê Trung Hưng, tổ nghề là Lại Thế 
Tiên. Tuy nhiên, các làng nghề này hiện nay đang mai một theo thời gian.

Cùng với sự phát triển của nghề làm giấy, vào thế kỷ thứ XVII, XVIII 
nghề làm tranh dân gian phát triển khá mạnh, sản phâm của nó chăng những 
được người dân ưa thích mà ngay cà các nhà quyền quý, khá giả ở kinh 
thành Thăng Long cũng ưa chuộng. Có rất nhiều nơi làm tranh và cũng có 
nhiều trường phái như tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng, 
tranh làng Sình... Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn hai làng tranh tồn tại là tranh 
Đông Hồ (huyện Thuận Thành, tinh Bắc Ninh, có từ thời Hậu Lê) và tranh 
Hàng Trống ở Hà Nội. Tranh dân gian cũng có sức thu hút cao đối với 
khách du lịch.

Tranh Đông H ồ - màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp
Làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tinh Bắc Ninh, một làng nhỏ 
nằm sát bờ nam đê sông Đuống, cách thù đô Hà Nội chừng 30km về hướng đông. 
Đây là một trong những làng còn giữ gìn được các di sàn cổ xưa nhất cùa vùng 
đất Kinh Bắc.
Đông Hồ, một cái tên làng quen thuộc từ lâu đã đi vào cuộc sống tinh thần của 
mồi người dàn Việt Nam bàng những bức tranh dân gian nổi tiếng, đậm đà sắc 
thái dân tộc.

175



Tranh làng Đông Hồ không phải vẽ theo cảm hứng nghệ thuật mà người ta dìụig 
ván để in. Để có những bán khắc đạt đến trình độ rinh xào phái có người vẽ mau. 
Những người vẽ mẫu và bàn khác ván đòi hòi họ phải có lòng yêu nghệ thuật và 
tâm hồn nghệ sĩ, đặc biệt phải có trình độ kỹ thuật cao. Công đoạn UI tranh có lẽ 
không khó lắm bời lẽ ai cũng có thể phết màu lên ván rồi in.
Giấy dùng ÚI tranh là loại giấy dó mịn mặt. Trước khi in, giấy được bồi điệp làm nền, 
chất điệp óng ánh lấy từ vỏ con sò, con hến đã tạo nên chất liệu riêng biệt của tranh 
dân gian Đông Hồ.
Sau khi in thành tranh, kể cả cả lúc tranh khô, nguời xem vẫn cảm nhận được 
màu sắc cùa tranh thật tươi tắn như lúc tranh ướt. Các hình khối, màng nọ đặt 
cạnh mảng kia có sự ăn ý hài hoà một cách tự nhiên. Các màu đã hoà quyện in 
tranh thường lấy từ chất liệu thiên nhiên: màu đen người ta phải đốt lá tre rồi lấy 
than cùa nó, màu xanh lấy từ vỏ và lá tràm, màu vàng lấy tù hoa hoè, màu đó 
thắm lấy từ thần, rễ cây vang, màu son lấy từ sòi núi, màu trắng là điệp... Những 
năm gần đây có một số người khi in tranh đã từng dùng một số màu và hoá chất 
hiện đại, như thế sàn phẩm có tăng nhung chất liệu màu của tranh không tươi 
màu, sắc nét như tranh làm truyền thống. Đã thế, chi trong một thời gian ngắn 
màu sấc bị phai nhạt.
Tranh dân gian Đông Hồ không áp dụng chặt chẽ về cơ thể học, các nguyên tắc 
về ánh sáng hay luật xa gần cùa tranh hiện đại. Những nghệ sĩ sáng tác tranh dân 
gian mang nhiều tinh ước lệ trong bố cục, trong cách miêu tả về màu sác. Tất cả 
đều sứ dụng lối vẽ đơn tuyến binh đồ để thề hiện, do đó xem tranh dân gian ta 
thường bắt gặp cái thú vị ờ những nét ngây ngô, đơn giản nhưng hợp lý, hợp tình.

Nguồn: Theo Du lịch Việt Nam

-  Nhóm làng nghề mây tre đan
Vói lịch sử hàng nghìn năm, nghề này gắn liền với các loại nguyên liệu tự 

nhiên sẵn có tại khắp mọi miền đất nước. Bàn tay khéo léo của người thợ thủ 
công đã cho ra đời nhiều mẫu mã đẹp, hấp dẫn như bàn ghế, túi xách, khay 
đựng hoa quà, lẵng cắm hoa,... Các sản phẩm mây tre đan của các làng nghề 
thù công đã và đang có mặt ờ nhiều nước ưên thế giới. Làng nghề mây ứe đan 
hiện nay cũng là điểm tham quan hấp dẫn của khách du lịch, tiêu biểu là:

+ Làng đan mây Phú Vinh, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, niên biểu 
cuối thế kỷ XIX. Tổ nghề là Nguyễn Vàn Khiếu.

+ Làng mây ừe đan Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội.
+ Làng mây tre đan Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang, có từ thời Hậu Lê. 
+ Làng mây tre đan Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh.

Ngoài các nhóm làng nghề cơ bàn nói ờ trên, ở nước ta còn có nhiều 
làng nghề khác có tiềm năng phục vụ hoạt động du lịch như: nghề dệt chiếu, 
nghề sơn mài, nghề làm trống, nghề bánh kẹo.
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Nghệ nhân tranh Đông Hồ Làm tò he

Thêu ren xuất khẩu Nghệ nhân làng lụa Vạn Phúc



Nghề và làng nghề truyền thống là những di sản văn hoá của cha ông ta 
từ bao đời nay truyền lại. Nếu được khôi phục và phát huy thì sẽ khơi dậy 
được những nét đẹp truyền thống, khai thác được những tiềm năng sẵn có, 
tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần cho nhân dân. Chính vì vậy, cần phải gìn giữ và không thể để mai một 
nghề và làng nghề truyền thống. Các nghệ nhân, thợ thủ công giỏi là những 
tinh hoa của nước nhà, cần có chính sách hỗ trợ thích đáng, tạo điều kiện về 
mọi mặt để họ truyền dạy nghề cho các thế hệ mai sau.

Trong những năm gần đây, loại hình du lịch làng nghề truyền thống 
ngày càng hấp dẫn du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài, bởi những giá 
trị văn hoá lâu đời và cách sáng tạo sản phẩm thủ công đặc trưng ở mỗi địa 
phương. Trong tương lai cần chú trọng gìn giữ và phát triển làng nghề, khôi 
phục kỹ thuật sản xuất truyền thống, khuyến khích sự hợp tác giữa các nghệ 
nhân, các trường dạy nghề trong khâu truyền nghề cho lớp trẻ để các làng 
nghề thực sự là điểm dừng chân thú vị với những sản phẩm độc đáo, đáp 
ứng nhu cầu thưởng ngoạn và mua sắm của du khách.

e) Các đối tượng văn hoá, thề thao hay các hoạt động mang tính chất 
sự kiện

Các đối tượng văn hoá như ẩm thực, các loại hình nghệ thuật (chèo, 
tuồng, cải lương, múa rối nuớc), các trung tâm khoa học, các viện bào tàng, 
các thư viện lớn đều có sức thu hút cao đối với khách du lịch.

-  Văn hoá ẩm thực

Nước ta trải dài trên nhiều vĩ độ nên có sự phân hoá rõ rệt theo lãnh thổ. 
Mỗi vùng có những đặc trưng riêng về điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế và 
từ đó đã hình thành những nét văn hoá riêng về ẩm thực. Khám phá để tìm 
ra sự khác biệt về văn hoá ẩm thực là sở thích cùa không ít khách du lịch khi 
đặt chân tới mỗi địa phương.

Dân tộc Việt Nam vốn có nền văn minh nông nghiệp lâu đòi với những 
sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt đa dạng. Ông cha ta từ xa xưa đã biết sử 
dụng những sản phẩm “cây nhà lá vườn” để làm nên những bữa ăn hằng 
ngày hợp lý và những bữa cỗ ngon lành, thịnh soạn. Chính các đặc điểm về 
văn hoá dân tộc đã quy định những đặc điểm riêng về ẩm thực Việt Nam. 
Đây là một nét văn hoá ăn uống sử dụng rất nhiều loại rau (luộc, xào, làm 
dưa, ăn sống), nhiều loại canh, đặc biệt là canh chua. Những loại thịt được
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dùng phổ biến nhất là thịt lợn, thịt gà, thịt bò, thịt ngan, thịt vịt, các loại 
tôm, cua, cá, ốc, hến, trai, sò,...

Ảm thực Việt Nam còn đặc trưng với sự trung dung trong cách phoi 
trộn nguyên liệu không quá cay, quá ngọt hay quá béo. Các nguyên liệu phụ 
(gia vị) để chế biến món ăn rất phong phú, bao gồm nhiều loại rau thơm như 
húng thơm, tía tô, kinh giới, hành, thì là, mùi tàu, gia vị thực vật như ớt, hạt 
tiêu, sả, hẹ, tỏi, gừng, chanh quả hoặc lá non; các gia vị lên men như mẻ, 
mắm tôm, bỗng rượu, dấm,... Các gia vị đặc trưng trên được sử dụng một 
cách tương sinh hài hoà với nhau và thuận theo nguyên lý "âm dương phối 
triển"(19), như món ăn dễ gây lạnh bụng thường có gia vị cay nóng đi kèm. 
Các món ăn kỵ nhau không thể kết hợp trong một món hay không được ăn 
cùng một lúc vì không ngon, hoặc có khả năng gây hại cho sức khoè cũng 
được dân gian đúc kết thành nhiều kinh nghiệm lưu truyền qua nhiều thế hệ. 
Khi thưởng thức các món ăn, tính chất phối trộn nguyên liệu một cách tổng 
hợp nói trên càng thể hiện rõ nét hơn: người Việt ít khi ăn riêng từng món 
một, mà trong bữa ăn thường là sự tổng họp các món ăn từ đầu đến cuối bữa.

Ấm thực Việt Nam cũng là nền ẩm thực thường xuyên dùng nước mắm, 
tương, xì dầu. Bát nước mắm dùng chung trên mâm cơm và nồi cơm chung 
từ xưa đến nay biểu thị tính cộng đồng gắn bó của người Việt.

Một đặc điểm ít nhiều phân biệt ẩm thực Việt Nam với một số nước 
khác là ẩm thực Việt Nam chú trọng ăn ngon, tuy đôi khi không đặt mục 
tiêu hàng đầu là ăn bồ. Trong hệ thống ẩm thực ít có những món hết sức cầu 
kỳ, hầm nhừ ninh kỹ như ẩm thực Trung Hoa, cũng không quá thiên về bày 
biện thẩm mĩ như ẩm thực Nhật Bản, mà là sự phối trộn gia vị một cách tinh 
tế để món ăn ngon với những nguyên liệu dai, giòn, sao cho thú vị khi 
thưởng thức, dù không thực sự bồ béo như các món măng, chân cánh gà, 
phù tạng động vật,...

Trong cơ cấu ăn uống cùa người Việt còn in dấu vết giao lưu văn hoá 
giữa các địa phương trong nước và giữa các nước có quan hệ lâu dời với 
nước ta như Trung Quốc, Pháp,... Trong số món ăn Việt Nam hiện đại có 
nhiều món ăn du nhập từ Trung Quốc, Pháp, Campuchia, Lào. Nhiều món 
đã được Việt hoá như món sa lát, bít tết, patê, súp thịt, súp khoai,...

(19) GS. Trần Văn Khê, Bàn về nghệ thuật nẩu bếp và ăn uổng cùa người Việt. Tạp chi Du lịch 
TP. Hồ Chí Minh (1998).
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Có món ăn rất khó phân biệt là gốc Việt hay nhập ngoại, bởi vì dù là gốc 
gác nước ngoài nhưng đã bị biến đổi theo sở thích của người Việt.

Khẩu vị ăn uống của người Việt không giống phương Tây và cũng khác 
các nước châu Á. Ngoài những món ăn phổ biến cho cả cộng đồng, ở mỗi 
địa phương lại có những món ăn đặc thù.

Âm thực miền Bắc thường không đậm các vị cay, béo, ngọt bằng các 
vùng khác. Trong bữa ăn chù yếu sử dụng nước mắm, nhiều món rau và các 
loại thuỷ sản nước ngọt dễ kiếm như tôm, cua, cá, trai, hến với một số món 
tiêu biểu như giò lụa, chả cá, bún riêu, bún thang, bánh tôm ,...

Ẩm thực miền Nam có lẽ chịu ảnh hường nhiều của ẩm thực Trung 
Quốc, Campuchia, Thái Lan, có đặc điểm là thuờng ưa vị ngọt cùa đường và 
hay sử dụng sữa dừa (nước cốt dừa) với vô số loại mắm khô (như mắm cá 
sặc, mắm bò hóc, mắm ba khía,...). Trong bữa ăn, dùng nhiều đồ hải sản 
nước mặn và nước lợ hơn ẩm thực miền Bắc (các loại cá, tôm, cua, ốc biển) 
với nhiều món ăn dân dã, đặc thù của một thời đi mở cõi mà hiện nay nhiều 
khi trở thành đặc sản như: chuột đồng khìa nước dừa, dơi quạ hấp chao, rắn 
hổ đất nấu cháo đậu xanh, đuông dừa, đuông đất hoặc đuông chà là, vọp 
chong, cá lóc nướng tru i,...

Ấm thực miền Trung với tất cả tính chất đặc sắc của nó thể hiện qua 
hương vị riêng biệt, nhiều món ăn cay và mặn hon đồ ăn miền Bắc và miền 
Nam, màu sắc được phối trộn phong phú, rực rỡ, thiên về màu đỏ và nâu 
sậm. Các tỉnh, thành miền Trung rất nồi tiếng với mắm tôm chua và các loại 
mắm ruốc. Đặc biệt, do ảnh hưởng từ phong cách ẩm thực hoàng gia, ẩm 
thực Huế không chỉ rất cay, nhiều màu sắc mà còn chú trọng vào số lượng 
các món ăn, tuy mỗi món chỉ được bày một ít trên đĩa nhỏ.

Tóm lại, món ăn Việt Nam quả là một sáng tạo văn hoá ẩm thực độc đáo 
của người Việt, là lăng kính đa chiều phàn ánh nhiều quá trình, nhiều hiện 
tượng xã hội, là một phạm trù kinh tế -  văn hoá -  nghệ thuật.

Các món ăn của Việt Nam, đã từng bước hoà mình vào dòng chày ẩm 
thực của thế giói, trong đó có nhiều món đặc trưng mà chỉ cần nhắc đến tên, du 
khách quốc tế bốn phương đã nghĩ tới Việt Nâm như phờ, chà giò, canh chua, 
cá kho tộ ,... Như vậy, có thể thấy văn hoá ẩm thực Việt Nam có nhiều nét 
độc đáo, đa dạng, có sức hút cao với du khách. Vì thế, chúng ta cần có chiến 
lược quảng bá nhằm khai thác tài nguyên du lịch độc đáo có một không hai này.
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Chả cá Lã Vọng - một trong 10 noi nên biết trước khi c h ế t1201

Chà cá Lã Vọng là tên cùa một đặc sản Hà Nội. Đây là món cá tẩm ướp, nướng 
trên than rồi rán lại trong chảo mỡ, do gia đinh họ Đoàn tại số nhà 14 phô Chà Cá 
(trước là phố Hàng Sơn) trong khu phố cồ giữ bí quyết kinh doanh và đặt tên cho 
nó như trên.
Để chế biến được món ăn có một không hai này, truớc hết phái yêu nghề, có yêu 
nghề mới bào tồn được nghề của tổ tiên. Sau đó là đến khâu lựa chọn nguyên liệu, gia 
vị. Chù hàng phải cẩn thận, ti mì, đặt riêng tất cả các loại nguyên liệu.

Rau thơm đặt ờ Láng, mắm tôm đặt ở Thanh Hoá (mà phải là loại mắm tôm làm 
từ moi tươi, không sạn cát, khi cho chanh vào đánh phải bông tráng, không nặng 
mùi), bún đặt ở Thanh Tri, lạc phải sảy hết hạt lép, lựa toàn hạt mây.

Rồi cá quà to, ngon, tươi thịt mới mềm và không nát, lạng thịt từ hai bên sườn, 
thái móng ướp với nước riềng, nghệ, mẻ, hạt tiêu, nước mắm rồi kẹp vào cặp tre 
(không được dùng cặp sắt) nướng trẽn lò than hoa, quạt chà đều tay, sao cho cá 
chín vàng mà vẫn còn nước ngọt.

Nước chấm pha vừa phải, không quá ngọt, quá mặn hoặc quá chua... Chà phài ăn 
nóng, kèm với bún hoặc bánh đa, ãn cùng với hành cù tươi ché nhỏ ngâm muối, 
thì là, lạc rang, rau thơm, mùi, và mắm tôm hoặc nước mẳm. Người ăn có thề 
nhẩn nha nhấm nháp, vừa ăn vừa nhâm nhi ly rượu, cảm nhận tù từ hương vị đặc 
trung có một không hai cùa món ãn lạ miệng này.

— Các loại hình nghệ thuật

Qua những thăng trầm cùa đất nước, nghệ thuật thưởng thức và giải trí 
cùa người Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển với nhiều bản sác đặc trưng và 
độc đáo riêng cùa từng loại hình. Kho tàng văn hoá, nghệ thuật cùa nước ta 
có rất nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn du khách. Ngoài múa rối 
nuớc còn có đờn ca tài tử, cải lương, tuồng, chèo, ca trù,... Các loại hình 
nghệ thuật dân gian thật phong phú và có thể chia thành các nhóm cơ bản 
sau đây:

+ Nghệ thuật diễn xướng dân gian: hát quan họ, hát xoan, ca trù, hát 
xẩm, hò Huế, hát ví, đờn ca tài tử,...

<20) Theo hãng tin MSNBC (Hoa Kỳ) rút gọn từ quyển sách “ 1.000 nơi nên biết trước khi 
chêt” cùa tác giả Patricia Schultz. Mười địa điêm hoặc lễ hội được MSNBC giới thiệu độc 
già nên tới là: thành phố vàng (Jaisalmer Rajashtan) cùa Ẩn Độ; lễ hội cuộc đua tài cùa dân 
sơn cuớc ờ Scotland; tượng đài thiên nhiên và lịch sử Giant’s Gauseway ờ Bắc Ireland; các 
ga metro Matxcơva, đặc biệt là ba ga Mayakovskaya, Komsomolskaya và Kievskaya' nhà 
hàng chả cá Lã Vọng ờ Hà Nội; phá Chuuk ờ Micronesia mà dưới đáy cùa nó hiện là 
“nghĩa địa” lớn nhất cùa hàng trăm tàu thúy trên thế giới; công viên E] Ọuestro cùa úc' 
những cuộc đua môtô lớn ờ Sturgis (South Dakota - Mỹ); chợ La Paz ờ Bolivia; và lặn biền 
ờ đào Tobago ờ Caribean.
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Một số nghệ thuật diễn xướng dân gian (2I)

Làn điệu Ngôn ngữ
Hình thức 

diễn xướng
Nhạc cụ 

đệm

Quan
họ

Quan họ (la rằng, 
đường bạn Kim Loan, 
cây gạo, giã bạn, hừ la, 
la hời, tình tang, cái à, 
lên núi, xuống sông, cái 
hờn, gió mát trăng 
thanh, tứ quý...)

Sâu lắng, biểu 
cảm, trữ tình

Tập thể liền 
anh, liền chị

Không có

Ca
trù

Vốn âm nhạc cổ truyền 
(bắc phản, mưỡu, tỳ bà, 
hát nói gửi thư, hát 
Chừ...)

Ban đầu là lối 
hát cửa đình, dần 
dần trở thành lối 
hát nhà chữ độc 
đáo

Cô đào (à đào) 
hay người diễn 
xướng là trung 
tâm của cuộc 
hát

Phách, đàn 
đáy, trống 
chầu

Hát
dặm

Dặm xẩm, dặm nối, 
dặm ru, dặm quyền...

Mang màu sắc 
địa phương

Đối đáp nam - 
nữ

Không có

Hát
xoan

Hát cừa đình, hát thờ 
(hát nói, hát ngâm, ca 
xướng)

Khẩu nguyện có 
thê.m yếu tố trữ 
tình khi nghệ 
thuận dân gian 
phát triển

Hát theo quả 
cách

Trống, phách

Hát
xẩm

Xẩm Tả người, tà cảnh Xẩm chợ và 
xẩm cô đào

Trống, nhị

Hát ví
Ví trèo non, ví đò đưa, 
ví phường vải, phường 
nón, ví xứ Nghệ...

Thể thơ lục bát Nhóm nam nữ Không có

Đờn ca 
tài từ

Hát pha trộn giữa hát 
cung đình và hát dân 
gian

Tự do phóng 
khoáng

Ngẫu hứng, sân 
khấu là bất cứ 
đâu, miễn là có 
người hát và 
người đệm đàn

Đàn dân tộc: 
cò, sáo, bầu, 
tỳ bà...

Chầu
văn

Có 13 điệu (bi, miễu, 
thồng, phú bình, phú 
chênh, phú nói, phú 
rầu, đưa thơ, vẵn, đọc, 
cờn, hãm và dồn)

Ca ngợi các 
thánh trong tín 
ngưỡng thờ mẫu

Trong giá đồng Đàn nguyệt, 
nhị, trống, 
sáo, tiêu...

(21) TS. Nguyễn Tiến Dũng (Chủ biên), Văn hóa Việt Nam thường thức. Nxb Tri thức, 2009.
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-  Nghệ thuật trình diễn: chèo, tuồng, cải lương, múa dân gian, múa rôi, 
múa cùa người Chăm,...

Một số nghệ thuật trình diễn dân gian <22>

Làn điệu Ngôn ngữ/ 
động tác

Trang phục/ 
đạo cụ

Hình thức 
sân khấu

Nhạc cụ 
đệm

Chèo

Có vần điệu/ 
nói/ ngâm thơ

-  Ngôn ngữ 
đa thanh, đa 
nghĩa kết 
hợp với cách 
nói ví von 
giàu tính tự 
sự, trữ tình
-  Múa quạt

Đạo cụ chú 
yếu là quạt, 
người biểu 
diễn dùng 
quạt làm cây 
bút, quyền 
sách...

Chiếu chèo 
sân đinh, 
ba phía là 
khản già

-  T rống, 
phách,dàn 
nhạc dân 
tộc: đàn 
nguyệt, 
nhị
-T iếng đế

Tuồng

Có nhiều loại 
theo nhịp và 
không theo nhịp 
như lối nói, 
xướng, thán, 
bạch, oán, 
ngâm, vịnh, sa 
mạc

-  Hát và 
múa
-  Mang tinh 
ước lệ cao, 
hình thức 
cách điệu và 
có quy tấc 
chặt chẽ
-  Múa có 
chức năng 
minh hoạ, 
chức năng 
bài cảnh

-  Hoá trang 
tạo hình nhân 
vật mang tính 
biểu trung 
cao: người 
thiện - ác, 
trung Ihẩn - 
gian thần
-  Có nhiều 
đạo cụ, phục 
trang mang 
tinh quy ước 
chuẩn mực

Ngoài trời, 
sân khấu 
thường 
không cần 
cành trí

Bộ gõ, bộ 
hơi, bộ 
dây... như 
trống, 
thanh la, 
kèn...

Cải
lương

Sừ dụng vốn 
dân ca nhạc cổ 
phong phú của 
đất Nam Bộ 
như các điệu lý, 
vọng cồ

Thuộc thể 
loại ca kịch 
với các trạng 
thái thề hiện 
cùa kịch, cừ 
chì điệu bộ 
phù hợp theo 
lời ca

Tuỳ vào cốt 
truyện mà có 
trang phục 
sân khấu phù 
hợp

Thiết kế 
sân khấu, 
bối cành 
được thay 
đổi qua 
từng lớp vờ 
diễn

Bộ dây, bộ 
hơi, bộ
gõ...

-  Àm nhạc cổ truyền: đàn đá, cồng chiêng, các nhạc cụ dân tộc khác 
(đàn nhị, đàn gáo, đàn đáy, đàn then, đàn bầu, sáo, trống, đàn T’nrng...

-  Trò chơi giải trí: hội thà chim, thà thơ, các trò chơi dân gian (đánh đu, 
đánh vật, hát đồng dao, chọi trâu, chọi gà, thà diều, ném còn,..

(2Ỉ| TS. Nguyễn Tiến Dũng (Chú biên), Văn hóa Việt Nam thường thức. Nxb Tri thức, 2009.
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Một số trò chơi dân gian truyền thống Việt Nam (23)

Tên
trò

Cách chơi Dịp chơi

Chọi
trâu

Mọi người reo hò, cồ vũ khi xem hai con trâu giao đấu. 
Kết thúc, dù trâu thắng hay thua cũng đều bị giết để tế 
thần.

Ngày lễ hội, tổ 
chức vào dịp trọng 
đại, có tổ chức tế lễ

Chọi
gà

Là thú chơi để giải trí về đấu pháp, tài nghệ của nhũng 
chú gà chọi.

Lễ hội, ngày nông 
nhàn

Ô ãn 
quan

Trò chơi mang tính chiến thuật dành cho 2 người. Rải 
sao cho có thể ăn được càng nhiều dân và quan cúa đối 
phương càng tốt. Rải tới khi gặp ô trống thi ăn hết quân 
ờ số ô tiếp theo. Nếu hết lượt rải mà gặp ô quan hoặc 
hai ô trống thì coi như mất lượt. Cuộc chơi kết thúc khi 
số dân và quan ở các ô đã bị ăn hết hoặc khi hai ô quan 
đã bị ăn thì "hết quan toàn dân kéo về”

Bất cứ lúc nào rảnh

Đấu
vật

Là môn thể thao tác chiến giữa hai đối thù cố gắng 
kiềm chế đối phương bằng cách nắn, kéo, vặn, đè, 
nhung không được trực tiếp đấm hay đá. Người chiến 
thắng là người không chi khoé mà còn khéo léo, nhanh 
nhẹn với các đòn miếng làm sao vật đối phương trang 
bụng hoặc đội bổng đối phương

Lễ hội

Thả
diều

Thà diều là trò chơi dựa theo sức nâng của gió. Khi thả 
diều đứng ngược chiều gió, hướng mũi diều lên trời 
chếch 45°. Khi có gió thả diều nhẹ nhàng cho thật cân, 
cầm dây giật nhẹ để nâng diều lên và từ từ thà dây dài 
ra cho diều lên cao

Lúc rành rỗi

Ném
còn

Trò chơi thường thấy của đồng bào dân tộc phía Bắc. 
Sân ném còn là bãi đất rộng, ờ giữa chôn 1 cây ưe 
(hoặc vầu) cao, trên đinh có "hình tròn". Người chơi 
đứng đối mặt với nhau qua cây còn, ném quà còn lọt 
qua vòng tròn trên đinh cột là thắng cuộc

Dịp hội xuân

Các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là các loại hình nghệ thuật dân gian 
truyền thống là những di sản văn hoá của cha ông ta từ bao đời nay truyền 
lại có một giá trị thu hút cao đối với khách du lịch. Do vậy, cần có biện pháp 
khai thác và bảo vệ hợp lý để các loại hình này có thể trường tồn, góp phần 
giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Bên cạnh văn hoá ẩm thực và các loại hình nghệ thuật dân gian thì các 
công trình kiến trúc, bào tàng, thư viện, nhà hát cũng có giá trị đối với hoạt

<23) TS. Nguyễn Tiên Dũng (Chù biên), Văn hóa Việt Nam thưòng thức. Nxb Tri thức, 2009.
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động du lịch. Các công trinh này thường tập trung trong các đô thị lớn như Hà 
Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh thuận lợi cho việc tổ chức các city tour.

Một sấ bảo tàng lớn ở Việt Nam

TT Bảo tàng Địa chỉ

1 Bào tàng Lịch sừ Quốc gia
— Số 01 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội
— Số 216 Tran Quang Khái, 25 Tông Đản, quận 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

2 Bảo tàng Dàn tộc học Việt Nam -  Đường Nguyễn Văn Huyên, cầu Giấy, Hà Nội

3 Báo tàng Hồ Chi Minh -  Số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

4 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam -  Số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

5 Bào tàng Văn hoá các dân tộc -  Đường Dương Tự Minh, TP.Thái Nguyên

6 Báo tàng Lịch sứ quán sự việt Nam -  Số 28A, Điện Biên Phủ, Hà Nội

7 Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam -  Số 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

8
Bào tàng Chứng tích chiến tranh 
TP. Hồ Chí Minh

-  Số 28 Võ Văn Tần, Phướng 6, Quận 3, TP. Hồ 
Chí Minh

9 Bào tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh
-  Số 2, đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Ben 
Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

10 Bào tàng Địa chất Việt Nam -  Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

11 Bảo tàng Điêu khắc Chăm -  Số 01, đưcmg Trưng Nữ Vương, Đà Năng

Ngoài ra, các hoạt động mang tính chất sự kiện như các hoạt động thể 
thao (Seagames, Asian Indoor games); các cuộc triển lãm thành tựu kinh tế, 
văn hoá, chính trị -  xã hội; giao lưu văn hoá; liên hoan phim, ca nhạc quốc 
tế, ca nhạc dân tộc cũng là các đối tượng hấp dẫn du khách.

Trải qua gần 30 năm, đổi mới và mở cửa, vị thế cùa Việt Nam trên 
trường quốc tế đã không ngừng được cài thiện trên tất cả các mặt kinh tế, 
văn hoá, chính trị, an ninh, quốc phòng. Sự phát triển cùa nền kinh tế cùng 
với thể chế chính trị ổn định là điều kiện quan trọng để bè bạn thế giới tin 
tưởng và chọn Việt Nam là noi diễn ra các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể 
thao mang tầm khu vục và quốc tế. Trong thời gian qua, chúng ta liên tiếp tổ 
chức các sự kiện như Liên hoan Phim châu Âu tại Việt Nam (2005), Hội 
nghị cấp cao APEC (2006), Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt thế giới 
(2009), Đại hội thể thao châu Á trong nhà - AIGs (2009), Những ngày Du 
lịch, Văn hoá Mê Kông - Nhật Bàn tại cần Thơ (2009),... Các sự kiện văn 
hoá thể thao, là cơ hội để mọi người trên thế giới biết đến Việt Nam, đồng 
thời là dịp đê ngành du lịch quàng bá hình ảnh nước ta với bạn bè quốc tế.
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1.3. C ơ sở  hạ tầng

1.3.1. Giao thông vận tải

Việt Nam có mạng lưới giao thông với đủ các loại hình từ đường bộ 
(đường ô tô, đường sắt), đường thuỷ (đường sông, đường biển) cho đến 
đường hàng không tạo nên hệ thống giao thông đan xen thuận tiện cho việc 
giao lưu ữên phạm vi lãnh thồ cả nước.

a) Đường ô tô

Mạng lưới đường ô tô phát triển cả về số lượng và chất lượng nhằm đáp 
ứng nhu cầu của công cuộc Đổi mới. Cho đến nay, đường ô tô đã phủ khắp 
các vùng với tổng chiều dài các loại là 256.684km. Trong số đó có 94 tuyến 
quốc lộ với tổng chiều dài 17.273km chiếm 6,7%, tỉnh lộ là 23.520km, 
huyện lộ 49.823km. Mật độ đường trung bình đạt 0,78km/km2 và 
34 km/1.000 dân.

Trong thời gian qua, mạng lưới đường'ô tô nước ta liên tục được cài tạo, 
mở rộng và xây dựng thêm nhiều đường mới. Cả nước đã có 93% xã có 
đường ô tô vào đến trung tâm xã. Mạng lưới đường ô tô đã góp phần quan 
ứọng vào việc phát triển nền kinh tế nói chung và hoạt động du lịch nói riêng.

Đường ô tô có hai đàu mối lớn nhất là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với 
các tuyến quan trọng sau:

-  Quốc lộ 1A trải dọc theo chiều dài đất nước từ biên giới Việt -  Trung 
(Hữu Nghị Quan) thuộc Lạng Sơn cho tới thị trấn Năm Căn, tình Cà Mau 
với chiều dài hơn 2.300km. Đây là tuyến đường dài nhất, quan trọng nhất, 
có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế -  xã hội, an ninh quốc 
phòng không chi ở ừong nước, mà còn mở rộng ra ở các nước trong khu 
vực. Đối với hoạt động du lịch, quốc lộ 1A là tuyến du lịch xuyên Việt có ý 
nghĩa đặc biệt nhằm kết nối các trung tâm du lịch quốc gia và vùng.

-  Quốc lộ số 2 nối Hà Nội với một số tỉnh trung du và miền núi Đông 
Bắc đi qua các thành phố Vĩnh Yên, Việt Trì, Tuyên Quang, Hà Giang tới 
tận cửa khẩu Thanh Thuỷ (Hà Giang). Với chiều dài 314km, tuyến quốc lộ 
này đi qua các vùng giàu tài nguyên du lịch tự nhiên (VQG Tam Đảo, cao 
nguyên đá Đồng V àn,...) và tài nguyên du lịch nhân văn (Đen Hùng, căn cú 
địa kháng chiến Tuyên Quang, nơi sinh sống của cộng đồng các dân tộc 
miền núi phía Bắc,...) tạo nên tuyến du lịch quan trọng giữa thủ đô Hà Nội 
với khu vực địa đầu Tổ quốc.
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-  Quốc lộ số 3 từ Hà Nội qua Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bầng đến 
cửa khau Tà Lùng và thông sang Trung Quốc. Trên chiều dài 382km, con 
đường xuyên qua một vùng giàu tài nguyên dụ lịch nhân văn Đông Bắc (thủ 
đô kháng chiến Thái Nguyên, Pác Bó -  Cao Băng,...).

-  Quốc lộ 5 dài 106km nối Hà Nội với Hải Phòng. Đây là tuyến huyết 
mạch nối liền trung tâm du lịch Hà Nội với Hải Phòng, cửa ngõ phía Đông 
mở ra biển cùa vùng đồng bằng sông Hồng.

-  Quốc lộ số 6 dài 478km, nối thủ đô Hà Nội với vùng Tây Bắc. Tuyến 
đường này đi từ Hà Nội qua TP. Hoà Bình, lên cao nguyên Mộc Châu, 
TP. Sơn La tới thị trấn Tuần Giáo, TP. Điện Biên Phù. Nó có ý nghĩa sống 
còn đối với toàn vùng Tây Bắc cà về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng 
trong đó có du lịch.

-  Quốc lộ 10 dài 230km từ Biểu Nghi, thị trấn Quàng Yên (Quàng 
Ninh) qua các thành phô Hài Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Binh và 
kết thúc ở cầu Tào Xuyên (Thanh Hoá). Đây là tuyến đường đi qua vùng lúa 
gạo trù phú và dân cư đông vào bậc nhất của đồng bàng sông Hồng. Với du 
lịch, quốc lộ 10 cũng được xem như một tuyến kết nối các di tích lịch sử văn 
hoá, danh lam thắng cành từ vùng đất cố đô Hoa Lư, Ninh Bình đến kỳ 
quan Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

-  Quốc lộ 18 dài 342km từ Hà Nội qua Phả Lại, Đông Triều, UôngBí 
TP. Hạ Long, đến thị xã Câm Phả, thị trấn Quảng Hà và kết thúc ở 
TP. Móng Cái (Quàng Ninh). Đây là tuyến du lịch kết nối các điểm tham 
quan biển nổi tiếng cùa khu vực phía Bắc và hành lang kinh tế (khu vực 
duyên hài Đông Bắc).

-  Quốc lộ 7 dài 225km từ thị trấn Diễn Châu đi các thị trấn của Nghệ 
An đên cửa khâu Nậm Cản. Đây là một trong những tuyến đường quan 
trọng nhất đi ra biển cùa các tình thuộc Đông Bắc của Lào.

-  Quôc lọ 8 dài 85km từ thị xã Hông Lĩnh qua Hương Sơn đến cửa khẩu 
quôc tê Câu Treo (Hà Tình). Đây được coi là tuyến du lịch quá cảnh Việt 
Nam -  Lào -  Thái Lan và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Ọuoc lọ 9 dài 83,5km, là tuyến đường quan trọng nối Lào với biền 
Đong, TP. Đong Hà qua thị trân Cam Lộ, Khe Sanh đến cửa khẩu quốc tế 
Lao Bao (Quang Trị). Ngoài ý nghĩa chiến lược về quân sự, con đường này 
con co nhiẹm vụ nôi liên vùng Trung và Hạ Lào với các cảng của Việt Nam.
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Ngoài ra, đối với hoạt động du lịch, tuyên quôc lộ này mang đậm dâu ân 
lịch sử cùa những năm tháng hào hùng trong lịch sử Việt Nam với hàng loạt 
di tích như Khe Sanh, cầu Đa Krông, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn,... Hiện 
nay quốc lộ 9 còn là một bộ phận của tuyến du lịch xuyên Á, tuyến du lịch 
caraval từ Thái Lan sang Việt Nam.

-  Quốc lộ 14 dài khoảng 890km, con đường chạy qua toàn bộ vùng Tây 
Nguyên giàu tiềm năng có ý nghĩa hết sức quan trọng về an ninh chính trị và 
kinh tế. Đây là con đường huyết mạch đối với toàn vùng, v ề  phương diện 
du lịch, quốc lộ 14 là nhịp cầu dẫn vào không gian văn hoá cồng chiêng, lễ 
hội, nhà rông, các bản trường ca của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.

-  Quốc lộ 20 từ ngã ba Dầu Giây (Đồng Nai) qua Định Quán, thị xã 
Bảo Lộc, các thị trấn Di Linh, Liên Nghĩa (vùng chè và dâu tằm) đi TP. Đà 
Lạt và kết thúc ở Đơn Dương (Lâm Đồng). Tuyến này tương đối nhộn nhịp 
với các sàn phẩm rau quả, chè, cà phê và dòng khách du lịch từ TP. Hồ Chí 
Minh đến Đà Lạt.

-  Quốc lộ 51 dài gần 86km từ Biên Hoà, qua Long Thành (Đồng Nai), 
Bà Rịa đến Vũng Tàu là tuyến kết nối tam giác tăng trưởng kinh tế phía 
Nam (thành phố Hồ Chí Minh -  Biên Hoà -  Vũng Tàu). Đây cũng là tuyến 
du lịch cuối tuần quan trọng của TP. Hồ Chí Minh ra biển Vũng Tàu.

Ngoài các tuyến đường kể trên, song song với quốc lộ 1A, đường Hồ 
Chí Minh được coi là tuyến xuyên Việt ở phía tây nước ta đã và đang được 
xây dựng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ nối liền Pác Bó -  nơi 
Bác Hồ về nước sau nhiều năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước -  cho 
tới tận Cà Mau. Đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không 
chi về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, mà cả về lĩnh vực du lịch. Còn 
nhiều tuyến khác theo hướng đông -  tây ở khu vực miền Trung -  Tây 
Nguyên như quốc lộ 217 nối thị trấn Đò Lèn, Thanh Hoá đến cửa khẩu Na 
Mèo trên biên giới Việt -  Lào sang sầm  Nưa; quốc lộ 19 từ cảng Quy Nhon 
qua Plâyku đến cửa khẩu Lệ Thanh sang Campuchia; quốc lộ 26 từ Ninh 
Hoà (Khánh Hoà) đi Buôn Ma Thuột và một số tuyến đường nối hai trục 
quốc lộ 1A, quốc lộ 14 với nhau. Bên cạnh đó, ở miền Nam cũng có một số 
tuyến quan trọng khác như quốc lộ 22 (xuyên Á) từ TP. Hồ Chí Minh đi cửa 
khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) và quốc lộ 13 nối thị xã Thủ Dầu Một với 
cừa khẩu Hoa Lư (Bình Phước); quốc lộ 80 từ cầu Mỹ Thuận đi Sa Đéc 
Rạch Giá, đến cửa khấu Hà Tiên; quốc lộ 91 từ cần  Thơ, qua Long Xuyên
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Châu Đốc đến cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) cũng là các tuyên du lịch 
miền vườn, sinh thái, sông nước.

b) Đường sắt
Hiện nay tổng chiều dài đường sắt cùa nước ta là 2.532km, với 6 tuyên 

chính, 2 tuyến nhánh, 303 nhà ga, 1.813 cầu, 39 hầm xuyên núi. Mật độ trung 
bình cao hơn nhiều nuớc Đông Nam Á và đạt 7,9 km/1.000km2. Trừ tuyến 
đường sắt Thống Nhất, các tuyến còn lại hầu hết tập trung ở miền Bắc.

về chất lượng, gần 85% tổng chiều dài đường sắt có khổ rộng 1 mét, 
khoảng 6,4% là đường có tiêu chuẩn quốc tế rộng 1,435 m và 8,6% đường 
vừa lm vừa l,435m. Một số tuyến chủ yếu gồm có:

-  Tuyến Hà Nội -  TP. Hồ Chí Minh (còn gọi là tuyến đường sắt Thống 
Nhất hay tuyến đường sắt Bắc - Nam) là tuyến quan trọng nhất và có ý nghĩa 
kinh tế lớn nhất. Đây là tuyến đường sắt dài nhất Việt Nam với 1.726km chạy 
suốt chiều dài đất nước, gần như song song với quốc lộ 1A tạo nên một trục 
giao thông quan trọng. Hơn 2/3 khối lượng hàng hoá và hành khách do 
ngành đường sắt đảm nhiệm đuợc chuyên chở trên tuyến điròmg này. Tuyến 
đường sắt Thống Nhất góp phần tích cực tạo nên mối liên hệ nhiều mặt giữa 
các vùng, các địa phương trong nước và giữa nước ta với các nước trong 
khu vực cũng như trên thể giới và cũng là tuyến du lịch xuyên Việt.

-  Tuyến Hà Nội -  Lào Cai dài 285km, nối Hà Nội với vùng Trung du và 
miền núi phía Bắc giàu tiềm năng du lịch. Đây là tuyến đường quan trọng nhất 
với việc khai thác có hiệu quà tiềm năng cùa thung lũng sông Hồng và phụ cận, 
đồng thời nó còn mang ý nghĩa quốc tế đối với Vân Nam (Trung Quốc). Thông 
qua tuyến này, du khách trong nước và quốc tế đến được các điểm du lịch nồi 
tiếng (Sa Pa, Bắc Hà) của Lào Cai và Vân Nam (Trung Quốc).

-  Tuyến Hà Nội -  Đồng Đăng dài 167km nối Thủ đô với các tinh Bắc 
Ninh, Bắc Giang, Lạpg Sơn có tiềm năng về kinh tế, du lịch, quốc phòng và 
với Trung Quốc.

-  Tuyến Hà Nội -  Hài Phòng dài 96km nối Hà Nội với Hải Phòng, đi 
qua 4 tình, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Tuyến đường 
chù yếu phục vụ vận chuyển hành khách và hàng hoá xuât, nhập khẩu ở các 
tình phía Bắc.

-  Tuyến Lưu Xá — Kép — Bãi Cháy dài 162km nôi Thái Nguyên với 
vùng than Quảng Ninh và khu du lịch Hạ Long.
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c) Đường sông

Nước ta có nhiều sông ngòi, nhưng mới chi khai thác khoàng 11 .OOOkm. 
tập trung chủ yếu ở hai hệ thống sông Hông — Thái Binh và hạ lưu sông Đông 
Nai -  Mẽ Kône. Các sône miền Trung ngắn, chi có thể sử dụng phần hạ lưu 
vào mục đích giao thône đối với một số sône tươns đối lớn trong \ùna.

Nsoài hệ thống sông tự nhiên, nước ta còn có nhiều kênh đào. Các kênh 
này có eiá trị về mặt siao thôna và du lịch sôna nuớc. đặc biệt là ờ vùns 
đồng bàns sỏne Cửu Long.

-  Hệ thốna đườns sôna ở Nam Bộ với mạns lưới sons nsòi kênh rạch 
chằns chịt, rất thuận lợi cho siao thỏns vận tài. Các sông chính là sôna Tiền, 
sông Hậu. sòng Vàm Cò Đôna. sôns Soài Rạp. sòna Đồng Nai. Mạng lưới 
sông ngòi có ý nshĩa không chi ờ trons nước, mà còn cà đối với các nước bạn 
như Lào và Campuchia. Cáns Sài Gòn nam sâu ưong đất liền 84km nhưng 
tàu trọng tải khoảns 3 vạn tần có thể ra vào dề dàns.

Cùng với các dòne sôna tự nhiên là hệ thốna kênh rạch đuợc phân bô 
khá đồns đều theo lãnh thồ. Đó là các kènh Vĩnh Te. Tri Tàn. Rạch Giá. Cái 
Bè. Phụng Hiệp. Đầu mối giao thông quan trọns nhất là ờ TP. Hồ Chi Minh 
roi sau đó toả đi nhiều tuyển: Sài Gòn -  Hà Tiên dài 395km. Sài Gòn -  Cà 
Mau dài 365km.

-  Hệ thống đường sòns ờ Băc Bộ chù yếu dựa vào hệ thòns sôna Hồna 
và sòng Thái Bình. Hai hệ ihõna sồng này được noi với nhau bằna sỏna 
Đuổng và sỏna Luộc, ơ  Bắc Bộ hình thành các tuyến vận tải đườns sòns: Hà 
Nội -  Hái Phòng theo sòng Luộc và sòna Đuỏns: Hái Phòna -  Băc Gians 
theo sông Càu. sông Thuơns: Hãi Phòna — Nam Định theo sôns Luộc, sồns 
đào Nam Định: Hà Nội -  Thái Bình: Hà Nội -  Việt Trì: Hà Nội -  Hoà Binh. 
Hiện nav. mức độ khai thác các tuyên này vào phục vụ du lịch rát hạn chè.

-  ơ  Truna Bộ. giao thòns đuờna sòna bị hạn chế bới sôna nsản và dốc. 
Tuy vậy. phần hạ lưu cùa một số con sòng có thè khai thác đẻ phát triền aiao 
thòns và phát trièn du lịch như sòna Mã. sỏns C á  sỏna Gianh, sòna Nhật 
Lệ. sòng Thu Bon. sòng Trà Khúc....

di Đưcmg biên

Với 3.260km đường bờ biên chạy dài từ mũi Sa VI (Quáne Ninh) đến 
Hà Tiên (Kiên Giang) cùng hàng loạt YÙns. vịnh kin sió và nhiều đảo. quần 
đảo. là điều kiện ứúch họp đề phát triển đườns biển.
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Cả nước có khoảng hơn 160 cảng biển lớn nhỏ với hơn 300 câu càng. 
Phần lớn các cảng tập trung ở miền Trung và Đông Nam Bộ. Các cảng 
biển và cụm cảng quan trọng là: Hải Phòng, Cái Lân, Đà Nang -  Liên 
Chiểu -  Chân Mây, Dung Quất, Nha Trang, Sài Gòn -  Vũng Tàu -  Thị Vải. 
Trong số các càng biển, càng Đà Nằng là càng thường xuyên cập bến của 
các tàu du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Các tuyến đường biển chính cùa nước ta hiện nay là các tuyến đường 
biển ven bờ chủ yếu là theo hướng Bắc -  Nam. Quan trọng nhất là tuyến 
Hải Phòng -  TP. Chí Minh, dài 1.500km. Tuy nhiên, việc khai thác các 
tuyến đường biển cúa nước ta để phục vụ du lịch hầu như không đáng kề.

e) Đường hàng không

Giao thông đường hàng không góp phần quan trọng cho việc phát triền 
du lịch. Hiện nay, nước ta có 138 càng hàng không các loại, trong đó đang 
khai thác 22 (6 sân bay quốc tế và 16 sân bay nội địa) và được được chia 
thành 3 cụm. Cụm càng hàng không miền Bắc đang quản lý 7 sân bay (2 sân 
bay quốc tế là Nội Bài và Cát Bi; 5 sân bay nội địa là Nà Sản. Điện Biên, 
Gia Lâm. Vinh và Đồng Hới). Cụm cảng hàng không miền Trung có 7 sân 
bay (3 sân bay quốc tế là Phú Bài, Đà Nang, Cam Ranh; 4 sân bay nội địa là 
Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hoà, Pleiku). Cụm càng hàng không miền Nam bao 
gồm 8 sân bay (2 sân bay quốc tế là Tân Sơn Nhất và cần Thơ; 6 sân bay 
nội địa là Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Côn Sơn, Rạch Giá. Phú Quốc và 
Cà Mau).

Các đường bay trong nước được khai thác trên cơ sờ 3 đầu mối quan 
trọng nhất là Hà Nội (sân bay Nội Bài), TP. Hồ Chí Minh (sân bay Tân Sơn 
Nhất) và Đà Nang (sân bay Đà Nang).

-  Từ Hà Nội có các đường bay tới Đà Nang (606km), Điện Biên Phù 
(30Ikm), TP. Hồ Chí Minh (1.138km), Huế (549km), cần Thơ (1.221km), 
Liên Khương - Đà Lạt (1.065km), Cam Ranh - Nha Trang (1.039km). Vinh - 
Nghệ An (261km), Đồng Hời (399km), Phù Cát - Quy Nhơn (881km).

-  Từ TP. Hô Chí Minh có các đường bay tới Nội Bài -  Hà Nội, Buôn 
Ma Thuột (Đăk Lăk) 260km, Liên Khương - Đà Lạt (2I4km). Hài Phòng 
(l.lllkm ), Huế (630km), Cam Ranh - Nha Trang (318km), Phú Quốc 
(300km), Phù Cát - Quy Nhơn (430km), Tuy Hoà (381km), Rạch Giá 
(125km), Côn Đào (210km), Chu Lai (557km), Vinh (883km).
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— Từ Đà Nằng có các đường bay đi Buôn Ma Thuột (374 km), Liên 
Khương - Đà Lạt (467km), Hải Phòng (554km), TP. Hồ Chí Minh (603km), 
Hà Nội (606km), Cam Ranh - Nha Trang (436km), Vinh (401 km), Pleiku 
(227km)...

-  Các đường bay quốc tế đều xuất phát từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) và 
Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh). Sân bay Tân Sơn Nhất là sân bay quốc tế 
lớn nhất cả nước với cơ sở vật chất -  kỹ thuật tương đối hiện đại. Đây là sân 
bay ra đời sớm nhất ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung (đầu 
thế kỷ XX). Nó trở thành cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
với Tây Nguyên, duyên hải miền Tây và các vùng trong nước cũng như các 
nước trên thế giới. Năm 2009, sân bay vận chuyển 12,6 triệu lượt hành 
khách, phục vụ 33 hãng hàng không quốc tế và 3 hãng hàng không nội địa. 
Sân bay Nội Bài là sân bay quốc tế lớn thứ hai cùa nước ta được khởi công 
xây dựng ngày 1/5/1960, là cầu nối của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc 
với các vùng trong nước và quốc tế. Năm 2009, sân bay vận chuyển hơn 8 
triệu lượt hành khách, có 21 hãng hàng không quốc tế và 2 hãng hàng không 
nội địa đang hoạt động tại sân bay này.

1.3.2. Thông tin liên lạc

Mạng lưới thông tin liên lạc ở nước ta tương đối đa dạng, phát triền 
nhanh, nhất là trong những năm gần đây và bước đầu đã đáp ứng được nhu 
cầu của sản xuất và đòi sống, trong đó có du lịch. Đáng chú ý hơn cả là mạng 
lưới bưu chính, viễn thông (điện thoại, mạng phi thoại và mạng truyền dẫn).

a) Bưu chỉnh

Ngành bưu chính là có tính phục vụ cao, mạng lưới rộng khắp. Toàn bộ 
mạng lưới bưu chính hiện có hơn 300 bưu cục với bán kính phục vụ là 5,85km, 
khoảng 18 nghìn điểm phục vụ với mật độ bình quân 2,3 km/điểm và hơn 8 
nghìn điểm bưu điện -  văn hoá xã, đáp ứng cơ bán nhu cầu của khách hàng.

Trong thời gian tới, ngành bưu chính sẽ phát triển theo hướng cơ giới hoá, 
tự động hoá, tin học hoá nhàm đạt tìn h  độ hiện đại ngang tầm các nước tiên 
tiến trong khu vực; bên cạnh các hoạt động công ích sẽ đẩy mạnh các hoạt động 
kinh doanh để đưa Bưu chính trở thành ngành kinh doanh có hiệu quá.

b) Viễn thông

Ngành viễn thông ờ nước ta có đặc điểm nổi bật là tốc độ phát triền 
nhanh vượt bậc và đón đầu được các thành tựu kỹ thuật hiện đại.
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Trước thời kỳ Đổi mới, mạng lưới và thiết bị viễn thông cũ kỹ lạc hậu; 
các dịch vụ viễn thông nghèo nàn, chi dừng ở mức phục vụ cho các cơ quan, 
các doanh nghiệp nhà nước và một số cơ sờ sản xuất. Những năm gân đây, 
viễn thông Việt Nam tăng trưởng với tốc độ cao, đạt mức trung bình 
30%/năm. Với 7 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, Viettel, Saigon 
Postel, EVN Telecom, Hanoi Telecom, Gtel Mobile, Vietnam Mobile), đến 
31/8/2010 Việt Nam đã có trên 158,8 triệu thuê bao điện thoại (trong đó có 
16,4 triệu thuê bao cố định còn lại khoảng 142,4 triệu thuê bao di động). 
Điện thoại đã đến được hầu hết các nơi trong toàn quốc.

Công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học -  kỹ thuật, công 
nghệ mới, hiện đại đang được chú trọng đầu tư. Mạng viễn thông với kỹ 
thuật analog lạc hậu được thay bằng mạng kỹ thuật số, tự động hoá cao và 
đa dịch vụ. Các tuyến truyền dẫn liên tỉnh viba và cáp quang đạt tiêu chuẩn 
vào loại cao nhất hiện nay. Nước ta đã có trên 5 nghìn kênh đi quốc tế qua 
các hệ thống thông tin vệ tinh và cáp biển hiện đại. Mạng lưới viễn thông ờ 
nước ta tuơng đối đa dạng và không ngừng phát triển.

-  Mạng điện thoại: bao gồm mạng nội hạt và mạng đường dài, mạng cố 
định và mạng di động.

+ Mạng điện thoại nội hạt là tổng thể các đài trạm điện thoại, hệ 
thống truyền dẫn và các máy điện thoại thuê bao trên phạm vi một đơn vị 
lãnh thổ hành chính. Mạng này đã được tổ chức ờ các thành phố, tình lỵ, thị 
xã và các huyện trong toàn quốc.

+ Mạng điện thoại đường dài là tổng thể các trạm điện thoại đường 
dài, các nút chuyển mạch tự động kết nối và trung chuyển các cuộc gọi liên 
tinh xuất phát từ các trung tâm chuyển mạch nội hạt thông qua các đuờng 
truyền dẫn tiêu chuẩn.

Trên toàn quốc đã hình thành bốn trung tâm thông tin đường dài cấp 
vùng (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nang, cần Thơ) và các trung tâm cấp 
tinh, cấp huyện, thị.

Mạng di động hiện nay chủ yếu sử dụng các công nghệ GSM, CDMA 
cho di động toàn quốc và PHS cho di động nội vùng. Ngoài thông tin thoại, 
mạng di động còn cung cấp các dịch vụ phi thoại như nhắn tin và Internet.

về điện thoại quốc tế, hiện có 3 cửa chính (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, 
Đà Nằng) với nhiều kênh liên lạc trực tiếp đến các nước trong khu vực và 
trên thế giói thông qua các đường truyền dẫn vệ tinh, cáp quang.
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Nhìn chung, mạng điện thoại và số máy điện thoại tăng với tôc độ rât 
nhanh. Chỉ tính từ năm 2000 đến năm 2010, sô thuê bao điện thoại đã tăng 
gần 40 lần; về kỹ thuật, công nghệ đã được sô hoá hoàn toàn. Tuy vậy, vân 
còn sự phân bố không đều giữa các vùng và trong từng vùng.

-  Mạng phi thoại: đang đuợc mở rộng và phát triển với nhiều loại hình 
dịch vụ mới, kỹ thuật tiên tiến.

Mạng Faxcimin (Fax) mới được phát triển từ năm 1988 với hai hình 
thức: Fax công cộng và Fax thuê bao.

Mạng truyền trang báo trên kênh thông tin đang được sử dụng để cùng 
lúc có thể in báo ở nhiều nơi, nhằm giảm cước phí vận chuyển, phát hành và 
đưa nhanh tới độc giả, kể cả các vùng sâu, vùng xa.

-  Mạng truyền dẫn: được sử dụng với rất nhiều phương thức khác nhau.

+ Mạng dây trần là phương thức truyền dẫn cổ điển, trước đây sử 
dụng chủ yếu trong mạng liên tinh và nội tỉnh. Sau năm 1990 đã thay thế 
bằng các phương thức truyền dẫn tiên tiến hơn.

+ Mạng truyền dẫn viba được phát triển mạnh mẽ trong những năm 
đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX. Năm 1995 tất cả các tỉnh, thành phố đã có 
viba liên tỉnh xuất phát từ ba nút trung tâm là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh 
và Đà Nằng, với đường trục băng rộng Hà Nội -  TP. Hồ Chí Minh.

+ Mạng truyền dẫn cáp sợi quang đã được xây dựng, ban đầu chủ 
yếu nối liền Hà Nội với TP. Hồ Chí Minh và một vài tình khác. Hiện nay, 
toàn bộ các tinh và hầu hết các huyện, nhiều khu vực và xã trong toàn quốc 
đã có đường truyền dẫn cáp quang.

+ Mạng viễn thông quốc tế ngày càng phát triển mạnh, hội nhập với 
thế giới qua thông tin vệ tinh và cáp biển. Xa lộ thông tin cao cấp Việt Nam 
với độ dài toàn tuyến là 3.600km, phục vụ đắc lực cho thông tin điện thoại 
giữa các tỉnh, thành phố; cho việc truyền in báo, truyền số liệu, truyền thoại, 
truyền hình và thiết lập nhiều cầu truyền hình. Ngoài ra, nước ta còn hoà 
mạng thông tin Internet thế giới. Tính đến 31/8/2010, nước ta có hơn 25,8 
triệu nguời sử dụng Internet, chiếm 23,4% dân số, đứng thứ 6 ở châu Á.

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIẺN NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM

So với nhiều ngành kinh tế khác, du lịch Việt Nam là một ngành còn 
non trẻ. Việc thành lập Công ty Du lịch Việt Nam ngày 9/7/1960 theo Nghị 
định 26/CP của Chính phủ trở thành mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời của
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ngành. Tuy nhiên, du lịch chi thực chuyển biến mạnh mẽ và trở thành 
ngành kinh tế khi đất nước tiến hành công cuộc Đổi mới, đặc biệt từ 
thập niên 90 của thế kỷ XX cho đến nay.

Sự khởi sắc và phát triển mạnh mẽ cùa ngành du lịch thể hiện ờ mộ 
tiêu chí chủ yếu như số lượng khách (quốc tế, nội địa), doanh thu, cơ sở 
trú, lực lượng lao động trong ngành.

II.1. Nguồn khách
II. 1.1. Khách quốc tế
Trước năm 1990, số lượng khách quốc tế đến nước ta rất ít, chủ yế 

khách bao cấp (khách mời của Nhà nước) và tăng chậm. Vào nừa đầu t 
niên 90 của thế kỷ XX, lượng khách tăng nhanh từ 25 vạn năm 1990 lêr 
vạn năm 1993 và đạt hơn ! triệu năm 1994. Đây có thể được coi là 1 

bước ngoặt về số lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tốc độ tăng trư' 
khách du lịch quốc tế trong những năm này khá cao và vượt xa cả những 
báo lạc quan nhất của các chuyên gia UNWTO được Chính phủ mời 
giúp nước ta. Theo dự báo của họ, để có được 1 triệu lượt khách quốc te 
phải chờ đến năm 2000. Trên thực tế, tiêu chí này đã vượt trước dự báo 
6 năm khi Tổng cục Du lịch long trọng đón vị khách quốc tế thứ 1 triệu 
sân bay quốc tế Nội Bài vào cuối tháng 12 năm 1994.

Từ nửa sau thập niên 90 cùa thế kỳ XX trở đi, số lượng khách quối 
tuy có lúc chững lại do khùng hoàng tài chính hay dịch bệnh, nhưng xu 
chung là tăng lên, từ 1.358 nghìn lượt người năm 1995 lên 2.140 nghìn 1 
người năm 2000, rồi 3.478 nghìn lượt người năm 2005 và 4.236 nghìn 1 
người năm 2008. Như vậy, số lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta r 
2008 so với năm 1990 tăng gấp 17 lần. Năm 2009 do khùng hoàng kin] 
toàn cầu nên số khách có giảm xuống.

Số lượng khách quốc tế tới Việt Nam, giai đoạn 1995 - 2009

Năm Nghìn lưọl người Năm Nghìn lượt ngiri

1990 250 2005 3.478

1994 1.018 2007 4.230

1995 1.358 2008 4.236

2000 2.140 2009 3.772

Nguồn: Thống kẽ Du lịch — W W W . vietnamtourism. c
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Các thị trường trọng điểm đối với khách quôc tê vân tiêp tục đựợc duy 
trì và tăng trưởng. Hầu hết khách quốc tể từ các thị trường truyền thống của 
du lịch Việt Nam đều đạt mức tăng trưởng cao (hai con số) như khách Nhật 
Bản, Singapo, Thái Lan, Malaixia, Ôxtrâylia,... Hoạt động du lịch quốc tế 
sôi động, dù tăng diện và quy mô nhưng vẫn đảm bảo được an ninh trật tự 
và an toàn xã hội.

Cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam, năm 2008

Quốc gia Số khách (nghìn lượt) Cơ cấu (%)

Trung Quốc 643,3 15,2

Hàn Quốc 449,0 10,6

Hoa Kỳ 414,8 9,8

Nhật Bản 393,1 9,3

Đài Loan 302,3 7,1
ôxtrâylia 234,5 5,5

Pháp 182,1 4,3

Anh 107,1 2,5

Đông Nam Á 746,7 17,6

Các thị trường khác 762,0 18,1

Nguồn: Niên giảm thống kẽ, Nxb Thống kê, H.2009

Thông qua bảng số liệu trên có thể thấy số lượng khách quốc tế đến Việt 
Nam hiện nay chủ yếu là khách thuộc thị trường Đông Á và Đông Nam Á, 
trong đó chiếm ưu thế là khách Trung Quốc (chiếm 15,2%), tiếp sau là 
khách Hàn Quốc (10,6%). số  lượng khách Hoa Kỳ vào Việt Nam tăng 
nhanh, đặc biệt là từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ (năm 1995) và 
hiện đứng hàng thứ ba (9,8%). Theo dự báo, trong những năm tới số lượng 
khách Trung Quốc và khách Hoa Kỳ tiếp tục tăng và vẫn chiếm ưu thế trong 
thị trường khách quốc tế đến Việt Nam do Trung Quốc có vị trí địa lý gần 
với Việt Nam, trong khi đó Hoa Kỳ có đông đảo Việt kiều và các doanh 
nhân muốn tìm hiểu làm ăn ở một thị trường gần 90 triệu dân năng động và 
có súc mua cao.

về mục đích đến Việt Nam chủ yếu vẫn là các đối tượng khách du lịch 
thuần tuý. Số khách này chiếm khoảng 60% tổng số khách du lịch đến Việt 
Nam giai đoạn 2000 -  2009, tiếp sau là mục đích công vụ (15 -  19%), thăm

195



thân (13 -  16%), còn lại là các mục đích khác. Tuy nhiên, nếu xét tổng thể 
trong cả một giai đoạn dài hom thì mục đích khách đến nước ta cũng có sự 
thay đổi đáng kể theo chiều huớng giảm số lượng khách tham quan du lịch 
thuần tuý; còn số lượng khách công vụ kết hợp với tham quan và khách 
thăm thân ngày càng tăng do những chính sách cởi mở của nhà nước trong 
mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá và đời sống ở nước ta.

Theo phương tiện đến, chiếm tì trọng cao nhất là đối tượng khách đến 
bàng đường hàng không, tiếp sau là đường bộ và thấp nhất hiện nay là 
khách đến bằng đường thuỷ. Cơ cấu khách quốc tế phân theo phương tiện 
đến Việt Nam năm 2008 lần lượt như sau: đường hàng không 77% tổng số 
khách quốc tế, đường bộ 19%, đường thuỳ 4,0%. Theo dự đoán, trong vài 
năm tới, số khách đến bằng đuờng hàng không vẫn tăng và chiếm ưu thế, 
nhưng sẽ có xu hướng giảm dần khi Việt Nam mở thêm nhiều tuyến đường 
bộ kết nối với các nước trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói 
chung, cũng nhu có thêm nhiều tuyến du lịch đường biển thông qua hợp tác 
song phương và đa phuơng với một số hãng lữ hành quốc tế.

II.1.2 Khách nội địa

Cùng với sự phát triển chung của các ngành kinh tế trong cả nước, số 
lượng khách du lịch nội địa không ngừng tăng lên, dù trong bất cứ hoàn 
cảnh nào. Neu những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, số lượng khách 
du lịch nội địa mới ở mức khiêm tốn là 1 triệu lượt, thì những năm tiếp theo 
tăng lên là 5,5 triệu (1995), 11,2 triệu (2000), 16 triệu (2005) và đạt 28 triệu 
năm 2009. Điều này được lý giải ở chỗ, nhờ kết quả của công cuộc Đổi mới, 
mức sống cùa một bộ phận nhân dân đã được nâng lên rõ rệt. Vì vậy, sau 
thời gian lao động căng thẳng, họ có nhu càu nghi ngoi, du lịch và hoàn toàn 
có thể thoà mãn được nhu cầu này về mặt kinh tế.

Số lượng khách nội địa, giai đoạn 1990 - 2009

Năm Triệu lượt Năm Triệu lượt
1990 1.000 2005 16.000

1994 5.000 2007 19.500

1995 5.500 2008 27.000

2000 11.200 2009 28.000
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Mục đích du lịch của khách nội địa rât đa dạng, nhưng phô biên nhât là 
hình thức tham quan, nghi dưỡng, du lịch biên.

Mục đích, đối tượng, thời gian và địa bàn du lịch nội địa

Mục đích Đối tượng Thời gian Địa bàn

Du lịch 
tắm biển

Mọi lứa tuổi (gia đình, 
nhóm, cơ quan) Mùa hè Các bãi biển

Lễ hội, 
tín ngưỡng

Người lớn tuổi, thanh 
niên, kinh doanh, 
buôn bán (cầu may, 
cầu phúc, giải hạn).

Tập trung sau Tết 
Nguyên Đán

Chùa Hương, Đần 
Hùng, Yên Tử, Bà chúa 
Kho, Toà thánh Tây 
Ninh, núi Bà Đen, núi 
Sam...

Tham quan, 
nghi dưỡng Mọi lứa tuổi Quanh năm

Những nơi có danh lam 
thắng cành đẹp, khí hậu 
trong lành (biển, núi), 
di sản thế giới

Du lịch 
công vụ

Người lao động trong 
cơ quan Nhà nước

Quanh nãm Đa dạng

Du lịch 
chữa bệnh

Người cao tuổi, bệnh 
nhân

Chưa phổ biến ờ 
Việt Nam

Nguồn nước khoáng, 
nước nóng, nơi có khí 
hậu ôn hoà

II.2. Cơ sở lưu trú

Từ những năm 90 của thế kỷ XX trở lại đây, cơ sở vật chất -  kỹ thuật 
của ngành du lịch nói chung, đặc biệt là cơ sở lưu trú phát triển khá nhanh 
nhằm đáp ứng yêu cầu không ngùng tăng lên của cả khách du lịch nội địa và 
khách du lịch quốc tế.

Trong những năm qua, số cơ sở lưu trú tăng nhanh dựa trên việc cải tạo 
cơ sở cũ, xây dựng cơ sở mới theo hướng chuyên nghiệp hoá. Sự tăng nhanh 
được thể hiện cả ở 2 mặt: số lượng và chất lượng, v ề  số lượng, từ 2.318 
khách sạn năm 1995 đã tăng lên 3.810 khách sạn năm 2005 và đạt 10.400 
khách sạn năm 2008. v ề  chất lượng, số khách sạn có chất lượng cao ngày 
càng nhiều.

Số lượng khách sạn của nước ta, giai đoạn 1995 - 2008

Năm 1995 2000 2005 2007 2008

Khách sạn 2.318 3.267 3.810 8.550 10.400

Số phòng 50.000 72.000 85.400 170.500 184.400

ầ
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Đen năm 2008, cả nước có 1.856 khách sạn đạt chuẩn từ 1 sao đến 5 
sao. Tuy nhiên số khách sạn đạt từ 3 sao trờ lên chưa nhiêu.

Số lượng khách sạn được xếp hạng năm 2008

Khách sạn Số lượng Số phòng

5 sao 31 8.196

4 sao 90 10.950

3 sao 175 12.574

2 sao 710 27.300

1 sao 850 19.000

Số khách sạn dạt chuẩn 3.000 45.030

Số khách sạn chưa xếp sao 4.850 123.050

(Nguồn: www.vietnamlourism.com)

Như vậy, số lượng và chất lượng khách sạn phục vụ du khách ngày càng 
tăng. Nhiều khách sạn của các tập đoàn khách sạn quốc tế đã chọn đầu tu 
vào thị trường nước ta và cam kết mang lại chất lượng và đẳng cấp quốc tế. 
Năm 2008, 10 khách sạn đạt danh hiệu khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam 
(xếp theo thứ hạng) gồm: Sofitel Plaza Hà Nội, Melia Hà Nội, Bến Thành -  
Rex Hotel (TP. Hồ Chí Minh), Renaissance Riverside Sài Gòn (TP. Hồ Chí 
Minh), Majestic (TP. Hồ Chí Minh), Nikko Hà Nội, Evason Ana Mandara 
Nha Trang, Sunrise Nha Trang, Vinpearl Resort & Spa Nha Trang (Khánh 
Hoà) và Furama (Đà Nằng). Tuy nhiên, xét trên tổng thể, số lượng khách 
sạn 4 — 5 sao vân chiêm ti lệ nhỏ. Năm 2008, số khách sạn loại này mới chi 
đạt 1,2% tổng số khách sạn cùa cả nước. Trong khi đó, số lượng khách sạn 
chưa được xếp sao lại chiếm khoảng 80% nên ít nhiều đã ảnh hường đến 
chất lượng phục vụ của ngành.

Các cơ sở lưu trú của nước ta hiện nay tập trung chủ yếu tại các trung 
tâm du lịch lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nang, Hạ Long Nha 
Trang, Đà Lạt. Tại các trung tâm du lịch này, nhiều khách sạn đã được xây 
dựng với chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu cùa các đối tượng khách 
quốc tế sang trọng. Tính đến năm 2008, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai 
thành phố dẫn đầu cả nước về số lượng khách sạn 5 sao, tiếp theo là các tình 
và thành phố khác.
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Danh sách các khách sạn 5 sao ờ  Việt Nam (tính đến 31/12/2008)

Khách sạn Địa chi' Số phòng

Hà Nội

Sofitel Metropole 
Hanoi

15 Ngô Quyền 265

Hanoi Daewoo 360 Kim Mã 411

Sofitel Plaza Hanoi 1 Đường Thanh Niên 322

Hilton Hanoi Opera 1 Lê Thánh Tông 269
Hanoi Horison 40 Cát Linh 250

Nikko Hanoi 84 Trần Nhân Tông 260
Melia Hanoi 44B Lý Thường Kiệt 306
Sheraton 11 Xuân Diệu, Tây Hồ 299
Inter Continental Hanoi 
Westlake

1A Nghi Tàm 359

Sedona Suites 96 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ 175

TP. Hồ Chí 
Minh

New World Hotel Saigon 76 Lê Lai, Q1 542
Caravelle 23 CT Lam Sơn,Ql 335
Sofitel Palaza Saigon 17 Lê Duẩn, Q1 289
Equatorial 242 Trần Bình Trọng, Q5 333
Renaisance Riverside 8-15 Tôn Đức Thắng, Q1 349
OMNI Saigon 251-253 Nguyễn Vãn Trỗi, 

Q. Phú Nhuận
248

Legen Saigon 2A-4A Tôn Đức Thắng, Q] 282

Park Hiatt Saigon 2 Quàng trường Lam Sơn, Q1 252
Sheraton 88 Đồng Khởi, Q1 382

Windsor Plaza 18 An Dương Vương, Q5 405
Majestic 1 Đồng Khởi, Q1 227

Bến Thành (Rex) 141 Nguyễn Huệ, Q1 217

Movenpick Saigon 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú 
Nhuận

251

Huế Imperial Hotel Đại lộ Hùng Vương, TP Huế 194

Đà Nằng Furama Resot 68 , Hồ Xuân Hương 198

Quảng Nam Palm Garden Resot Lạc Long Quân, Hội An 164
Khánh Hoà V inpearl Resort & Spa 7 Trần Phú, Nha Trang 500

Evason Ana M andara & 
Six Sences Spa Đường Trần Phú, Nha Trang 74
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Six Senses Hideaway 
Ninh Van Bay

Vịnh Ninh Vân, huyện Ninh 
Hoà, Khánh Hoà

54

Sunrise 12-14 Trần Phú, Nha Trang 110

Lâm Đồng Sofitel Dalat Palace 12 Trần Phú, Đà Lạt 43

Bên cạnh các khách sạn 5 sao, nhiều khách sạn từ 2 sao ữở lên đã và 
đang được xây dựng ngày càng nhiều ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà 
Nang, Hải Phòng, Vũng Tàu, cần  Thơ,... để đáp ứng nhu cầu cùa khách du 
lịch. Ở hầu hết các tinh miền núi, cơ sở lưu trú nhìn chung còn hạn chế, 
chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. Do vậy, cần phải có quy hoạch và 
chiến lược phát triển phù hợp nhàm nâng cao hiệu suất sử dụng phòng, tránh 
lãng phí, đồng thời thoả mãn được yêu cầu của khách du lịch.

Ngoài các cơ sờ lưu trú, các cơ sở vui chơi giải trí ở nước ta đã và đang 
được phát triển và đưa vào khai thác nhằm đáp ứng yêu cầu cùa đông đảo du 
khách. Các cơ sờ hiện nay tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn. Đó là 
Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo cầm  Viên, khu du lịch Kỳ Hoà, Thanh Đa (TP. 
Hồ Chí Minh); công viên nước Hồ Tây, khu du lịch Thác Đa, Thiên Sơn -  
Suối Ngà, Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội). Bên cạnh Hà Nội và TP. Hồ Chí 
Minh, một số địa phương khác cũng đang đẩy manh việc phát triển các cơ 
sờ vui chơi giải trí, thể thao nhàm thu hút du khách như Lạc cảnh Đại Nam 
văn hiến ở Thủ Dầu Một (tinh Bình Dương), Khu du lịch Tuần Châu 
(Quảng Ninh),... Tuy nhiên, các cơ sở vui chơi giải trí hiện có còn hạn chế 
cả về số lượng lẫn chất lượng và chưa thể đáp ứng được yêu cầu cùa đông 
đảo du khách trong và ngoài nước.

II.3. Lao động

Trong những năm qua, nguồn lao động ừong ngành du lịch cùa nước ta đã 
không ngừng tăng lên về số lượng và từng bước được cải thiện về chất lượng.

về mặt số lượng, số lao động (trực tiếp và gián tiếp) nhìn chung có xu hướng 
tăng, tuy nhiên tốc độ tăng của hai nhóm đối tượng này là không đồng đều.

Số lao động trong ngành du lịch Việt Nam

Năm 2000 2005 2008

Lao động trực tiếp 22.594 165.397 269.060

Lao động gián tiếp 1.984 112.537 244.970

Tổng số 24.578 277.934 514.030
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v ề  mặt chất lượng, số lao động có trình độ cao đăng, đại học tăng lên và 
tạo thành đội ngũ nòng cốt phục vụ cho nganh du lịch. Tuy nhiên, sô lao 
động này chi chiếm tỉ trọng nhỏ trong tổng số lao động của ngành. Trong 
ngành Du lịch của nước ta còn nhiều hạn chế như chưa đáp ứng được nhu 
cầu cả về số lượng và chất lượng. Ti lệ lao động chưa qua đào tạo còn lớn 
(hơn 50% năm 2009), trình độ ngoại ngữ, năng lực nghiệp vụ còn nhiều bất 
cập. Đặc biệt, lao động trong ngành còn thiếu tác phong công nghiệp, chưa 
thật sự gắn bó với nghề, ngoại trừ lao động ở một số trung tâm du lịch lớn.

Rõ ràng, về nguồn lao động, cần phải tính toán số lượng sao cho phù 
hợp với yêu cầu thực tế, từng bước quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, 
gắn đào tạo lý thuyết với thực tiễn ở các doanh nghiệp du lịch để nâng cao 
chất lượng nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của du khách trong 
nước và quốc tế.

II.4. Doanh thu

Do số lượng khách du lịch (quốc tế và nội địa) ngày một đông, kết hợp 
cùng với các hoạt động dịch vụ du lịch phát triển nên doanh thu từ du lịch 
cũng tăng lên nhanh chóng.
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Biểu đồ doanh thu du lịch, giai đoạn 1995 - 2008

về cơ cấu doanh thu, nguồn thu chủ yếu của ngành du lịch là từ hoạt 
động lưu trú. Tuy nhiên, cơ cấu nguồn thu đang có sự thay đổi giữa các 
thành phần theo xu huớng giảm dần tỉ trọng từ hoạt động lưu trú, tăng ti 
trọng doanh thu của khu vực ăn uống, vận chuyển, lữ hành.
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II.5. Sơ đồ vùng du lịch
Tổ chức lãnh thổ du lịch là một trong những vấn đề đang được quan tâm 

hàng đầu trong Chiến lược phát triển du lịch nhàm đảm bào phát triên theo 
các vùng lãnh thổ một cách có hiệu quả và bền vững.

Từ đầu thập niên 90 của thế kỳ XX, dưới sự chi đạo của Tổng cục Du 
lịch, công tác phân vùng du lịch nước ta đã được triển khai trên phạm vi cà 
nước. Căn cứ vào hệ thống phân vị và tiêu chí phân vùng đã được lựa chọn, 
nhóm các nhà khoa học đã chia nước ta thành 3 vùng du lịch với 2 á vùng, 
11 tiểu vùng và nhiều trung tâm, điểm du lịch. Phương án này đưa vào Quy 
hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 1996 -  2010 và được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1995. Có thể coi đây là phương án 
phân vùng du lịch đàu tiên ở nước ta có sơ sở khoa học. 15 năm trôi qua, tuy 
ngành du lịch nước nhà có những bước phát triển mạnh mẽ, nhưng sơ đồ 3 
vùng du lịch vẫn tồn tại và phát huy tác dụng mà chưa có phương án nào 
thay thế. Sơ đồ các vùng du lịch của nước ta được thể hiện ở bảng dưới đây.

Sơ đồ các vùng du lịch của Việt Nam

Vùng Á vùng Tiểu vùng du lịch Trung tâm 
du lịch

1. Bắc Bộ

Trung tâm

Hà Nội
Duyên hải Đông Bắc

Miền núi Đông Bắc

Miền núi Tây Bắc

Nam Bắc Bộ

2. Bắc Trung Bộ
Phía Bắc Huế -  Đà Năng

Phía Nam

3. Nam Trung Bộ 

và Nam Bộ

Nam Trung Bộ Duyên hài

TP. Hồ Chí MinhTây Nguyên

Nam Bộ Đông Nam Bộ

Tây Nam Bộ
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Chương 5. VÙNG DU LỊCH BÁC BỌ

I. KHÁI QUÁT VẺ VÙNG DU LỊCH BẤC BỘ

Vùng du lịch Bắc Bộ bao gồm 28 tỉnh, thành phố kéo dài từ Hà Giang 
đến Hà Tĩnh, là nơi hội tụ đầy đủ các tiềm năng phát triển du lịch của Việt 
Nam. Trong số 3 vùng du lịch, vùng du lịch Bắc Bộ có diện tích tự nhiên 
lớn nhất, với 150.066,8km2 và dân số là 39.013,4 nghìn người (năm 2008); 
chiếm 45,3% diện tích tự nhiên và 45,2% dân số cả nước(24) với mật độ dân 
số trung bình 260 người/km2, tương đương với mật độ dân số toàn quốc.

Vùng du lịch Bắc Bộ có 7 tỉnh tiếp giáp với Trung Quốc (Quàng Ninh, 
Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên) và 5 tinh 
tiếp giáp với CHDCND Lào (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà 
Tĩnh). Đặc biệt, toàn bộ phía đông của vùng tiếp giáp với vịnh Bắc Bộ có 
chiều dài bờ biển gần 1 .OOOkm và hàng nghìn hòn đào lớn nhỏ, trong đó 
nhiều đảo có giá trị về mặt du lịch.

Có thể nói, vùng du lịch Bắc Bộ biểu hiện đầy đủ và tập trung về đất 
nước và con người Việt Nam. Thiên nhiên của vùng rất da dạng và có nhiều 
nét độc đáo mang sắc thái của cảnh quan nhiệt đới gió mùa ẩm. Bên cạnh 
đó, vùng Bắc Bộ còn là cái nôi hình thành nên dân tộc Việt và nền văn hoá 
Việt. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động du lịch thu 
hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.

II. TÀI NGUYÊN DU LỊCH

Vùng du lịch Bắc Bộ có tiềm năng du lịch rất phong phú (cả tự nhiên và 
nhân văn), thuận lợi để phát triển đầy đủ các loại hình du lịch.

II .l. Tài nguyên du lịch tự  nhiên

II. 1.1. Địa hình

Vùng du lịch Bắc Bộ là khu vực thể hiện một cách rõ rệt nhất các đặc 
điếm đặc trưng của địa hình Việt Nam: đại bộ phận là đồi núi, nhiều khu 
vực địa hình núi cao có giá trị đối với hoạt động du lịch, địa hình biển - đảo, 
địa hình karst phân hoá đa dạng, trên nền cảnh quan nhiệt đới ẩm gió mùa. 
Tất cả cành quan địa hình của vùng đã tạo tiền đề cho việc phát triển các 
loại hình du lịch thê thao leo núi, đi bộ, tham quan, nghiên cứu, nghỉ dưỡng.

<24) Niên giám thống kê 2009, Nxb Thống kê, H. 2010.
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Vùng du lịch Băc Bộ có miền núi trùng điệp và đô sộ nhât nước ta. Có 
lẽ không một vùng nào trên toàn lãnh thổ Việt Nam lại có cảnh quan nùng vĩ 
và đặc sac như nơi đây. Ở phía tây bắc của vùng là dãy núi Hoàng Liên Sơn 
đứng sừng sững thành một khối vững chắc với những đinh núi săc nhọn 
thoắt ẩn, thoắt hiện trong màn mây mù dày đặc. Vùng núi Tây Bắc này được 
mệnh danh là "nóc nhà Đông Dương" với các dãy núi khổng lổ như đan như 
cài vào nhau. Nổi bật nhất trong số các đỉnh núi cao ở đây là đinh Fanxipang 
(3.143m) cùng hàng loạt các đinh núi cao khác như Pu Si Lung (3.076m), 
Pu Tra (2.504m), Pu Huổi Long (2.178m), Phu Luông (2.985m),... Sự phân 
hoá đa dạng của địa hình nơi đây đã tạo ra những điểm tham quan du lịch 
độc đáo như Fanxipang -  Hoàng Liên Sơn, Sa Pa (Lào Cai),...

Tiếp nối miền núi Tây Bac là miền núi Trường Sơn Bắc thuộc địa phận 
các tỉnh Thanh -  Nghệ -  Tĩnh. Các dãy núi ở đây chạy thành một dải liên 
tục, được bao phủ một lớp áo cây rùng xanh thẫm có giá trị to lớn về môi 
trường và hoạt động du lịch sinh thái. Đinh núi cao nhất ở khu vực này là Pu 
Xai Lai Leng (2.71 lm) đứng sừng sững bên hữu ngạn sông Cả, ngay sát 
biên giới Việt -  Lào, tiếp đó là đinh Phu Hoạt (2.452m), đinh Rào cỏ  (2.235m) 
năm ở phía Tây Hà Tĩnh.

Ngoài vùng núi cao Tây Bắc và Trường Sơn Bắc, địa hình núi vùng du 
lịch Bắc Bộ còn khá đặc sắc với các dãy núi chuyển tiếp ở Đông Bắc. Địa 
hình của khu vực này thực tế là một miền núi thấp hoặc trung bình xen giữa 
vùng đồi rộng lớn với một số đỉnh núi cao và cao nguyên đá vôi chạy theo 
hướng tây bắc -  đông nam và hướng vòng cung với các cánh cung uốn mình 
quanh khối nền sông Chày và chụm đầu ở Tam Đảo. Bên cạnh các đỉnh núi 
cao như Tây Côn Lĩnh (2.419m), Kiều Liêu Ti (2.402m), Pu Tha Ca 
(2.274m) nằm trên các cánh cung uốn mình thanh tú, mềm mại trong miền 
Đông Bắc, thì các cao nguyên cũng là một dạng địa hình có giá trị cao đối 
với hoạt động du lịch, đặc biệt là hoạt động du lịch sinh thái, nghiên cứu 
khoa học, nghỉ dưỡng.

Các cao nguyên từ tây sang đông của vùng gồm có cao nguyên Bắc Hà 
và các cao nguyên ở Hà Giang. Các cao nguyên này đều có độ cao trung 
bình 1.000 -  1,200m, trừ cao nguyên Đồng Văn (Hà Giang) cao nhất lên đến 
1.600m. Tất cà đều được cấu tạo bàng đá vôi, có khi là đá hoa, có tuổi rất cổ 
(thuộc đại Cổ sinh và Nguyên sinh), nằm bên trên hoặc xen với đá phiến 
mica, cát kết và các đá biến chất khác. Chính điêu đó làm cho quang cành
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không buồn tẻ như ở các khu vực chi thuần có đá vôi: bên cạnh những vach 
đá màu xám trắng hầu như dựng đứng với những đường nét săc nhọn, măt 
chúng ta cảm thấy bớt mệt mỏi khi nhìn những nét dịu thoải của những dãy 
đồi đá phiến phủ cỏ non mượt mà một màu xanh lá mạ, mà chỉ ở noi cao 
này mới đậm đà và rực rỡ đến thế (25).

Miền trung du của vùng Bắc Bộ là một dải đất cao nhấp nhô ở phía bắc 
và tây nam của vùng đồng bằng sông Hồng. Miền địa hình này mang những 
dấu hiệu vừa của đồng bằng, vừa của miền núi. Miền núi trung du với 
những rừng cọ, đồi chè, những cây ăn quả, những đinh đồi lượn sóng theo 
các thung lũng và các cánh đồng lúa xanh tốt, những dòng sông mang nặng 
phù sa tạo nên một cảnh sắc gần gũi, thân thuộc vì đó còn là nơi tổ tiên ta đã 
định cư với những di chỉ văn hoá làm chứng tích cho một thời kỳ phát triển 
rực rõ vào buổi bình minh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Miền núi và trung du của vùng du lịch Bắc Bộ với vẻ hùng vĩ và không 
gian khoáng đạt, với cảnh tĩnh mịch, êm đềm và môi trường trong lành đã 
trở thành điểm đến hấp dẫn và lý thú. Các cảnh quan địa hình ở đây tạo nên 
những ấn tượng mạnh mẽ và cảm xúc sâu đậm cho mọi du khách.

Đối với hoạt động du lịch, bên cạnh các miền núi cao có phong cảnh đẹp 
thì địa hình karst có ý nghĩa vô cùng to lớn. Vùng karst tại đây có diện tích 
khoảng 300km2 với nhiều cảnh quan kỳ ảo và lý thú. Cảnh quan karst có thể 
coi là một món quà kỳ diệu mà tạo hoá ban tặng cho vùng du lịch Bắc Bộ với 
các dạng tiêu biểu như cảnh quan karst cạn với hàng nghìn ngọn núi sót như 
những hòn đảo bồng bềnh giữa muôn vàn sóng lúa ở vùng Ninh Bình, Hoà 
Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh; cành quan karst núi trùng trùng, điệp 
điệp thuộc các khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hà Giang; cảnh quan 
karst ngập nước chủ yếu là các đảo, vũng, vịnh thuộc vịnh Hạ Long, Bái Tử 
Long, đảo Cát Bà, trong đó quan trọng nhất là vịnh Hạ Long được UNESCO 
hai lần công nhận là di sản (thiên nhiên và địa chất) của thế giới.

Trong các dạng địa hình karst, hang động là một cảnh quan đặc biệt. 
Vùng du lịch Bắc Bộ có rất nhiều hang động đẹp, rộng và có khả năng khai 
thác phục vụ khách du lịch như động Người Xưa (Ninh Bình), động Hương 
Tích (Hà Nội), động Nhị Thanh, Tam Thanh (Lạng Sơn), khu hang động 
Tam Cốc -  Bích Động, Tràng An, Địch Lộng (Ninh Bình), động Ngườm 
Ngao (Cao Bằng),... Ngoài các hang động trên đất liền, hệ thống hang động

(25) GS. Lê Bá Thảo, Thiên nhiên Việt Nam. Nxb Giáo dục 2001.
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trên các đào, quần đảo thuộc các khu vực Hạ Long, Bái Từ Long, Cát Bà 
cũng vô cùng nồi tiếng hấp dẫn với du khách như động Thiên Cung, hang 
Sửng Sốt (Hạ Long), hang Quân Y (Cát Bà),... Nhiều hang động tự nhiên tại 
vùng du lịch Bắc Bộ đã được con người dựng thêm các công trình kiên trúc 
(chùa) để làm tăng thêm vè đẹp và tạo thành những danh lam thắng cảnh nổi 
tiếng như chùa Hương (Hà Nội), Nhị Thanh, Tam Thanh (Lạng Sơn),...

Địa hình ven biển và đảo ven bờ là một tài nguyên du lịch quan trọng 
của vùng du lịch Bắc Bộ. Vùng có bờ biển dài khoảng l.OOOkm với nhiều 
bãi biển đẹp: Trà cổ, Quan Lạn, Cô Tô (Quảng Ninh), Cát Cò, Đồ Sơn (Hải 
Phòng), Sầm Sơn (Thanh Hoá), Cửa Lò (Nghệ An), Thiên cầm (Hà Tĩnh),... 
có rất nhiều triển vọng phát triển du lịch.

Cô Tô hoang SO’ và quyến rũ

Cô Tô là huyện đào thuộc tình Quàng Ninh nằm ờ phía đòng bắc của Tổ quốc. 
Cô Tô -  hòn đào tiền tiêu, nơi ghi dấu ấn lịch sù cùa các thời kỳ đấu tranh giữ 
nước cùa dân tộc. Ngày nay, Cô Tô còn được biết đến như một đào ngọc với nhiều 
bãi biển đẹp, rừng nguyên sinh và nguồn thuỳ hài sàn phong phú. Cô Tô có tên cổ 
là Chàng Sơn (Núi Chàng) từ lâu đã là nơi trú ngụ cùa thuyền bè, ngư dân vùng 
Đông Bắc.

Từ cảng Cái Rồng (Vân Đồn), sau chừng 3 tiếng lênh đênh trên biển, quần đào Cô 
Tô sẽ hiện ra trước mắt du khách. Càm giác đầu tiên là một hòn đào xanh, lấp ló 
những nêp nhà xua tan đi ý nghĩ về một Cò Tô hoang vu, khắc nghiệt.

Cô Tô có địa hình đồi núi. Phần giữa các đào đều cao, vây quanh là những đồi núi 
thâp và những cánh đồng hẹp, ven đào là những bãi cát mịn và vịnh nhó. Cô Tô có 
khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ binh quân vào khoảng 22,5°c . Với trên 30 hòn 
đáo lớn nhò, huyện đào Cô Tô ẩn chứa biết bao điều kỳ thú dành cho du khách. 
Trước hêt là hệ thông các bãi tắm tuyệt đẹp và rất hoang sơ. Các bãi tắm như Nam 
Hải, Bắc Vàng, Vàm Chảy, Hồng Vàn,... mỗi bãi tắm có một nét hấp dẫn riêng. 
Đôi với du khách ưa lặn biên, Cô Tô là một địa chỉ tuyệt vời để tìm hiểu và khám 
phá những bí ẩn cùa đại dương với gần 1.000 loài cá, các loài giáp xác, nhuyễn thề 
có trữ lượng lớn nhir tôm, trai, mực, bào ngư,... Đặc biệt, dải san hô nằm cạnh đào 
Cô Tô dài trên 2km, rộng 50m đa sẳc màu sẽ rất lôi cuốn và hấp dần du khách.

Nếu đã thoá thích nô đùa cùng những con sóng, du khách có thể thực hiện một tour 
trên đào đến tham quan tuợng đài Chù tịch Hồ Chí Minh (được xây dựng nãm 
1968) đứng uy nghiêm, hướng mặt ra Biên Đông. Ngọn đèn biên Cô Tô, được xây 
dựng từ năm 1961, năm trên đinh cao nhất cùa đảo Cô Tô lớn, cao I60m so với mặt 
biền. Từ đây, phóng tầm mắt bao quát là cà màu xanh ngút ngàn của rừng thông phi 
lao và xa xa nhấp nhô những hòn đào xanh thầm hay thám hiểm rừng nguyên sinh 
trên các đảo, thăm thực vật phong phú về chúng loại, nhiều loại dược liệu quý hiếm 
như hương nhu, sâm đất, thầu dầu ; động vật có khi vàng, trăn, tắc kè,...

Nguồn: Theo Đức Nguyễn -  Tạp chí Du lịch Việt Nam. sổ 7/2000
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Giá trị thu hút khách và khả năng khai thác của các bãi biên 
tại vùng du lịch Bắc Bộ

TT Điểm du lịch Giá tri Khả năng TT Điểm du lịch Giá trị Khả năng

1 Trà Cổ +++ ++ 5 Đồ Sơn ++ ++

2 Quan Lạn +++ ++ 6 Quất Lâm + ++

3 Cô Tô +++ ++ 7 Sầm Sơn +++ ++

4 Cát Cò +++ ++ 8 Cừa Lò +++ ++

Ghi chú:
Giá trị thu hút khách : +++ Cao ++ Vừa + Thấp
Khả năng khai thác: + + + Rắt thuận lợi ++ Thuận lợi + Không thuận lợi

Bên cạnh đó, ở vùng du lịch Bắc Bộ còn có khoảng gần 3.000 đảo lớn 
nhò tụ tập thành các quần đào ở vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng và một 
số đảo nhó nằm rải rác ven bờ. Quần đảo Cát Bà, các đảo trong vịnh Hạ 
Long, quần đáo Cô Tô, đảo Bạch Long Vĩ là nhũng địa điểm có nhiều tiềm 
năng và triển vọng để phát triển du lịch với phong cảnh đẹp, nước biển sạch, 
không khí trong lành và còn đượm vẻ hoang sơ của thiên nhiên miền nhiệt 
đới chan hoà ánh nắng và gió.

11.1.2. Klĩí hậu

Vùng du lịch Bắc Bộ là vùng có đặc điểm khí hậu và thời tiết đa dạng, 
có phần độc đáo và biến động nhất ở nước ta.

Tuy nằm ớ khu vực nhiệt đới, nhưng vùng du lịch Bắc Bộ chịu ảnh hưởng 
sâu săc cùa chế độ gió mùa tạo nên một mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều với 
hướng gió chủ yếu là đông nam và đặc biệt có một mùa đông lạnh, ít mưa với 
hướng gió chính là hướng bắc và đông bắc. Đặc điếm này đã chi phối mạnh 
mẽ đến tính chất mùa vụ của hoạt động du lịch. Nhiệt độ trung bình năm của 
vùng đạt khoảng 20 -  25°c, lượng mưa 1.800 -  2.000mm. Do ảnh hưởng 
cùa vị trí địa lý, lại chịu sự chi phối cùa độ cao và hướng địa hình nên khí 
hậu có sự pha trộn giữa nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới núi cao điển hình theo 
chiều địa đới cũng như chiều phi địa đới vói những diễn biến thời tiết phức tạp.

Khu vực miền núi phía tây Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình 20 -  23°c, 
lượng mưa từ 1.700 -  2.000mm, mùa mưa từ tháng IV đến tháng IX. Ở các 
vùng núi cao có nhiệt độ thấp hơn: Sa Pa (].570m) có nhiệt độ trung bình 
hăng năm là Ị5,2°c, nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất (Iháng I) là 8,5°c, 
tháng cao nhât (tháng VII) là 19,8°c, nhiệt độ tuyệt đối có năm đã xuống
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tới -3,2°c. Khu vực này chịu ảnh hưởng của nhiều loại gió địa phương gây 
trở ngại cho hoạt động du lịch như gió Tây khô nóng (gió Lào), gió Than 
Uyên, gió ô  Quy Hồ,...

Khu vực miền núi và duyên hải phía đông Bắc Bộ có nhiệt độ trung 
bình hàng năm từ 21 -  23°c, nhưng lượng mưa lại thấp, thường từ 1.400 -
1.600mm. Ở dải ven biển từ Hạ Long đến Móng Cái, lượng mưa hăng năm 
thường trên 2.000mm. Mùa mưa ờ đây thường từ tháng V đên tháng IX. ơ  
miền núi Đông Bắc có một mùa đông lạnh rõ rệt, nhiệt độ trung bình các 
tháng mùa đông xuống rất thấp và là vùng lạnh nhất ở nước ta. Đây cũng là 
một tài nguyên du lịch đặc săc.

Khu vực đồng bàng Bắc Bộ ấm áp hơn, nhiệt độ trung bình năm từ 23 -  
25°c, luợng mua trung bình từ 1.600 -  1.900mm và mùa mưa thường từ 
tháng V đến tháng X. Các tháng cuối năm và đầu năm có thời tiết đẹp, trời 
ấm áp, dễ chịu, rất thích hợp với các hoạt động lễ hội, du lịch.

Khu vực phía nam của vùng du lịch Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình cao 
nhất so với các khu vực khác trong vùng. Nhiệt độ trung bình năm trẽn 
24°c, ở vùng ven biển luợng mưa từ 1.700 — 2.000mm. Trái lại, ở vùng núi 
phía tây, lượng mưa chi khoảng 1.500mm, đặc biệt ờ Mường Xén, nơi có 
lượng mưa trung bình thấp nhất cả nước, tổng lượng mưa trung bình hăng 
năm thường duới l.OOOmm.

Mức đô ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu đối với sức khoẻ con người 
và hoạt động du lịch tại vùng du lịch Bắc Bộ

Các tiểu 
vùng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tây Bắc + +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ -H -+ +++

Đông Bắc + +++ +++ ++ ++ + + + ++ 1 1 i +++ +++

Duyên hài 
Đông Bẳc — +++ +++ ++ + + + + + ++ +++ + -H -

Trung tâm + + + + + + + + + + + + + + + + ++ +++ -H -+

Nam Bắc Bộ +++ + - H - + ++ + + + + + -H - + + + + +

Ghi chú: +++ Rất thich hợp với sức khoè con người
++ Thích hợp với sức khoẻ con người 
+ ít thích hợp với sức khoẻ con người
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Như vậy, có thể nhận thấy vùng du lịch Bắc Bộ trung bình có 5 tháng 
rất thuận lợi cho sức khoẻ con người và hoạt động du lịch, 2 — 3 tháng có 
điều kiện khí hậu thuận lợi và 4 -  5 tháng ít thuận lợi. Các tháng ít thuận lợi 
thường là các tháng có thời tiết oi bức, nóng nực, nhưng lại là điều kiện nghi 
dưỡng ở miền núi (Sa Pa, Mộc Châu, Sơn La, Tam Đảo, Mẩu Sơn), nơi có 
khí hậu mát mẻ hơn, hay phát triển du lịch biển với các khu vực có tiềm 
năng lớn như : Hạ Long -  Đồ Sơn -  Cát Bà hay sầm  Sơn, Cửa Lò,...

Sắc thu Hà Nội

Sen Tây Hồ chưa tàn nhung nắng đã mật ong. Gió thì thầm khiến nước Hồ Gươm 
“rùng mình” trong xao xuyến, gợi lên niềm tri âm. Sáng ra, đợi một ngày bất chợt 
nắng lạnh ra sao thì vẫn cứ là gặp thu gõ vào khung cừa sổ cho ta biết có một mùa 
mới đang về...
Cô hàng cốm quen thuộc mấy chục năm, đi vào từng phố bán những viên ngọc lưu 
ly, thơm nhu hương trinh nữ, mềm như chiều và ngát nhu lời tò tình đầu tiên trong 
hương hoa hoàng lan. Đường cổ Ngư thơm lùng mùi bánh tôm và khoai lang rán. 
Nhìn ra hoàng hôn đỏ khé phía Võng La, Võng Thị, Xuân La còn nghe âm vang 
từng nhịp gõ mạn thuyền cùa ngư phủ làm ta như lạc tới Đào Nguyên, ta thành Từ 
Thức. Tiếng gõ gọi cá vào lưới hay gọi thu hiện hình từ đáy sóng, tù đinh mây bay 
về cùng Hà Nội? Chì ăn gió mặt hồ và uống nhịp gõ như dân cũng đủ làm của ăn 
đường cho những ngày hôm sau thong thả,...
Hà Nội thu cũng là Hà Nội cưới, hình như tiết thu, sau mùa Ngưu Lang - Chức Nữ 
gặp nhau, nhũng giọt nước mắt nhớ thương đã đọng thành hạnh phúc, thì bầu ười 
đêm se lạnh, thì chăn gối mới ấm hơi thở nồng nàn, thì ngoài cửa sổ kia mới sực 
mùi hương ngâu, hương nhài, dạ lan, khiến những mái tóc cuốn vào nhau dệt 
thành tấm võng đu bồng người vào viễn mộng. Chi có mùa thu mới lan toà nhịp 
cười và ánh sáng tươi trong mất. Nắng thu, gió thu, sương thu, đêm thu, cái gì 
cũng vừa đủ như một dàn nhạc đệm cho một khúc song ca. Đã có nghìn thu đọng 
vào Hà Nội. Những mùa thu buồn và những mùa thu vui, nhưng mùa thu nào cũng 
đẹp, đẹp đến não nùng, đến run rẩy, đến mê tơi. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong 
năm, nhưng thu Hà Nội mới là thu quyến rũ, yêu nhất, khiến ta sung sướng đến 
ngẩn ngơ được là người Hà Nội, sống chung với thu Hà Nội.
Hà Nội là một khát khao thèm thuồng của bao người xa quê, phải lang bạt chân 
trời góc biển, thậm chí dằng dặc xứ người. Đi trong đêm heo may, sương chưa đến 
nỗi làm ẩm mái đầu, nhưng đêm thu có sức mạnh làm mềm mại lại hồn ta sau 
những giờ cãng thẳng vì cuộc sống. Nghe một món rao đêm, ăn một miếng ngon 
Hà Nội, ấy là lúc Hà Nội nhất và Hà Nội của riêng ta nhất.

Nguồn: Theo Tăm sự thu Hà Nội — Băng Sơn

Vùng du lịch Bắc Bộ là vùng chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của gió mùa 
Đông Bắc ở nước ta. Trung bình mỗi năm có khoảng 20 -  25 đợt gió mùa 
Đông Bắc và có sự giảm dần về cường độ tà  Bắc xuống Nam. Đây cũng là
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vùng chịu nhiều ảnh hưởng cùa bão, tập trung từ tháng VI đến tháng IX, đặc 
biệt vùng ven biển Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. Những ngày gió mùa 
Đông Bắc và bão đều có ảnh hường lớn đến hoạt động du lịch.

Tóm lại, đặc điểm khí hậu và thời tiết của vùng du lịch Bắc Bộ thuận lợi 
cho các hoạt động du lịch. Chính khí hậu, thời tiết đã tô điẽm thêm cảnh sảc 
tuyệt đẹp, đa dạng và không kém phần độc đáo cùa vùng du lịch này. Và 
trên thực tế đã hình thành các điểm du lịch nồi tiếng ờ đây như Sa Pa, Tam 
Đào, Bắc Hà, Ba Vì, Mầu Sơn với tư cách như nơi nghi mát, nghi dưỡng lý 
tưởng; các lễ hội rộn ràng ở vùng Bắc Bộ vào mùa xuân; các bãi biến đẩy ắp 
du khách đến tắm biển, nghi mát vào mùa hè. Tuy nhiên, vòing du lịch này 
cũng có nhiều hiện tượng thời tiết bất thường nên cần có những đề phòng và 
ứng phó để du lịch tại đây ngày càng thêm đa dạng, sàn phẩm khai thác từ 
du lịch luôn có sự hấp dẫn.

II. 1.3. Nguồn nước

Nguồn nước ở vùng du lịch Bắc Bộ được khai thác phục vụ hoạt động 
du lịch (với mục đích tham quan, nghi dưỡng, vui chơi giải tri, thể thao và 
chữa bệnh), bao gồm: mạng lưới sông, hồ, các nguồn nước nóng, nước 
khoáng.

về tài nguyên nước mặt, vùng du lịch Bắc Bộ có mạng lưới sông ngòi 
dày đặc. Tính chung cứ 20km bờ biển là gặp một cửa sông. Các sông lớn ở 
vùng này có diện tích lưu vực trên l.OOOkm2 gồm: sông Hồng, sông Đà, 
sông Lô, sông cầu, sông Thương, sông Mã, sông Chu, sông Cả (sông Lam). 
Các sông này có tiềm năng rất lớn về cung cấp nước làm thuỷ lợi, là đường 
giao thông và nguồn thuỷ sản, đồng thời cũng có thể khai thác để phục vụ 
mục đích du lịch. Hiện nay, hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bước đầu 
đã được khai thác phục vụ du lịch. Đã hình thành tour du lịch trên sông nối 
các điểm du lịch như: Bạch Đằng -  Kiếp Bạc -  Phố Hiến. Các dòng sông, mặt 
nước còn được sử dụng trong các kỳ lễ hội và tổ chức các môn thể thao nước 
(bơi, đua thuyền,...) hoặc còn sử dụng để hát quan họ, múa rối,...

Tuy nhiên, hệ thống sông trong vùng có thuỷ chế theo mùa, mùa lũ 
thường kéo dài từ tháng VI đến tháng X; ở khu vực Bắc Trường Sơn (Nghệ 
An, Hà Tĩnh) thường từ tháng IX đến tháng XI, XII. Mùa cạn kéo dài 7 -  8 
tháng. Tuy mùa lũ ngắn hơn mùa cạn, song lượng dòng chày mùa lũ chiếm 
60 -  90% lượng dòng chảy cà năm nên ảnh hưởng nhiều đến hoạt động khai 
thác du lịch trên các tuyến sông này.
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Ở vùng du lịch Bắc Bộ còn có nhiều hồ chứa nước tự nhiên và nhân tạo. 
Đáng chú ý là các hồ có phong cảnh đẹp, khí hậu tôt có thê khai thác phục 
vụ du lịch như các hồ Ba Bể (Bắc Kạn), Thang Hen (Cao Bằng), Hoà Bình 
(Hoà Bình), Đại Lải, Núi Cốc (Thái Nguyên), Suối Hai, Đồng Mô, Quan 
Sơn, Hồ Tây (Hà Nội), đầm Ao Châu (Phú Thọ), hồ Thác Bà (Yên Bái), hô 
Cấm Sơn (Bắc Giang), Pa Khoang (Điện B iên),...

Vùng du lịch Bắc Bộ có tài nguyên nước khoáng và nước nóng rất đa 
dạng về thành phần hoá học, kể cả các nguyên tố vi lượng, độ khoáng hoá, 
nhiệt độ cũng như khả năng sử dụng làm nước uống, chữa bệnh và phục vụ 
du lịch. Nhiều loại nước khoáng có chất lượng cao đã được sử dụng làm 
nước uống hoặc chữa bệnh như nước khoáng Tiên Lãng (Hải Phòng), Sơn 
Kim (Hà Tĩnh), Mỹ Lâm (Tuyên Quang), Bản Bo (Nghệ An), Tiền Hải 
(Thái Bình), Kim Bôi (Hoà Bình), Thanh Hà (Hà Giang),...

Giá trị thu hút khách và khả năng khai thác 
của tài nguyên nước tại vùng du lịch Bắc Bộ

TT Điểm du lịch Giá trị Khả năng TT Điểm du lịch Giá trị Khả năng

Hồ Nước khoáng
1 Ba Bể +++ +++ 1 Kim Bôi ++ ++

2 Hổ Tây +++ ++ 2 Quang Hanh ++ ++

3 Hoà Binh +++ ++ 3 Tiền Hải + +

4 Núi Cốc ++ ++ 4 Sơn Kim ++ ++

5 Thác Bà ++ ++ 5 Mỹ Lâm ++ ++

6 Pa Khoang ++ ++ 6 Tiên Lãng + +

Ghi chú:

Giá trị thu hút khách: +++ Cao ++ Vừa + Thấp

Khả năng khai thác: +++ Rất thuận lợi ++ Thuận lợi + Không thuận lợi

II. 1.4. Sinh vật

Do vị trí nằm ở cửa ngõ giao lưu của nhiều luồng sinh vật lớn trên thế 
giới như: luồng thực vật Vân Nam -  Himalaya; luồng thực vật hệ Hoa Nam; 
luông thực vật Án Độ -  Malaixia nên giới sinh vật ở đây vô cùng phong 
phú. Chỉ tính riêng thực vật ở đây đã có gàn 100 họ, 500 chi và trên 800 
loài. Hệ sinh vật bao gồm cả hệ sinh vật nhiệt đới, hệ sinh vật á nhiệt đới và 
ôn đới với nhiều loại động vật quý hiếm (như sao la, mang Trường Sơn, 
hổ,...) và thực vật độc đáo (như lim xanh, táu mật, sến, pơ mu, lát hoa,...).
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Đối với hoạt động du lịch, vùng du lịch Bắc Bộ có hệ thống các vườn 
quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển tập trung với mật 
độ dày đặc. Đó là một thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái.

Các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển của vùng du lịch Băc Bộ

TT Tên Năm thành lập Đia điểm Hệ sinh thái đặc trung

Vườn quốc gia

1 Ba Bể 1977 Bắc Kạn
Rừng trên núi đá vôi, hồ trên 
núi (voọc đen)

2 Ba Vi 1977 Hà Nội
Rừng á nhiệt đới (bách xanh, 
thông tre)

3 Bái Từ Long 2001 Quảng Ninh Rừng trên đào

4 Bến En 1986 Thanh Hoá Rừng nhiệt đới thường xanh

5 Cát Bà 1986 Hài Phòng
Rừng nhiệt đới trên núi đá vôi 
và trên đào (voọc đầu trắng)

6 Cúc Phương 1962
Ninh Bình, 
Thanh Hoá, 
Hoà Bình

Rừng trên núi đá vôi (voọc 
mông trắng)

7 Hoàng Liên 2002 Lào Cai Rừng á nhiệt đới

8 Pù Mát 2001 Nghệ An
Kiểu rừng Bẳc Trường Sơn 
(sao la, mang lớn)

9
Tam Đào

1996

Vĩnh Phúc- 
Thái Nguyên 
- Tuyên 
Quang

Rừng á nhiệt đới (vọoc đen)

10 Xuân Sơn 2002 Phú Thọ Rừng ưên núi đá vôi (cây họ 
dầu)

11 Xuân Thuý 2003 Nam Định Đất ngập nước (chim nước)

12 Vũ Quang 2002 Hà Tĩnh Rừng Bắc Trường Sơn (sao la, 
mang lớn)

K hu d ự  t rữ  sinh quyển

1 Cát Bà 2004 Hài Phòng Rừng thường xanh trên núi đá 
vôi

2

Khu đất 
ngập nước 
đồng bằng 
sông Hồng

2004
Thái Binh - 
Nam Đjnh - 
Ninh Binh

Các loài chim nước, rừng ngâp 
mặn

3
Tây Nghệ 
An

2007 Nghệ An Động vật đặc hữu sao la
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Phần lớn các khu bảo tồn thiên nhiên, vựờn quôc gia, khu dự trữ sinh 
yển có giá trị cao, có điều kiện thuận lợi đê khai thác phục vụ du lịch và 
m trên các tuyến du lịch đang hoạt động của vùng du lịch Băc Bộ, trong 
có nhiều điểm du iịch nổi tiếng như Yên Tử, Hang Kia -  Pà Cò, Sôp Cộp - 
Sùa, Mường Nhé,... Điều đặc biệt là các vườn quốc gia, khu bảo tồn 

ên nhiên, khu dự trữ sinh quyển còn bảo tồn được nhiều loại sinh vật điển 
ìh của vùng nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới. Đây là điều kiện tốt để phát 
;n các hoạt động du lịch kết họrp với tham quan nghiên cứu, giáo dục bảo 
cành quan môi trường.

Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà -  Điểm đến hấp dẫn
Đất nước ta hấp dẫn bời một thiên nhiên hoang dã, trù phú, đa dạng. Việt Nam đã 
được các nhà bảo tồn thiên nhiên thế giới ca tụng và công nhận là một trong 16 quốc 
gia trên thế giới có tính đa dạng sinh học cao. Năm 2005, Vườn quốc gia Cát Bà 
(Hải Phòng) được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới (DTSQ).
Đến với khu DTSQ Cát Bà là đến với một vùng rừng nhiệt đới ưải rộng trên dãy 
núi đá vôi được bao bọc bời vùng biển rộng lớn mênh mông với hàng trăm hòn 
đảo lớn nhò và các dạng rừng ngập mặn sình lầy ẩm ướt. Không chì có các cảnh 
quan hang động hấp dẫn, Cát Bà còn chứa đựng sự phong phú về đa dạng sinh học 
với 839 loài thực vật bậc cao, trong đó có 265 loài cây cho gỗ có giá trị, 357 loài 
cây dược liệu,... Điều cực kỳ hấp dẫn của hệ thực vật ứong khu DTSQ Cát Bà là 
sự phong phú về thành phần loài thực vật trên núi đá vôi. Đến với núi đá vôi, 
nhiều người thường nghĩ rằng đó chi là nơi có đá trơ trọi, không cây gì mọc được, 
ây thê mà ở đây thiên nhiên thật tuyệt vời. Từ trong các hẻm, khe, kẽ của các vách 
đá cheo leo nhô ra biên là những chùm phong lan khoe sắc. Hài vệ nữ hoa vàng, 
thiên tuê Hạ Long, cánh bướm bạc nở hoa quanh năm; cọ Hạ Long chì cho hoa 
vào mùa xuân hay ngọc nữ đến mùa lạnh giá mới thấy,... Hương thơm ngào ngạt 
của hoa lá hâp dân hàng đàn bươm bướm đù sãc màu cùng các loài chim bay lượn, 
trang điêm cho núi rừng Cát Bà thêm sinh động. Nói đến khu DTSQ Cát Bà 
không ai có thê quên sự phong phú của hệ động thực vật hoang dã với 43 loài thú, 
146 loài chim, 32 loài bò sát lưỡng cư cùng với hàng trăm loài cá biển, cá nước 
ngọt, tảo biển, rùa biển, thú biển, cua biển. Tronạ so này có đến hàng trăm loài 
quý hiếm không nhũng đối với Việt Nam mà cả đổi với thế giới. Điển hình là loài 
voọc đâu tTắng -  biểu tượng của khu DTSQ Cát Bà, một loài thú đặc hữu không 
có ờ nơi nào khác trên thế giới. Loài voọc đầu trắng này đã được các nhà thiên 
nhiên học nôi tiênẹ thế giới như Troussart và Legendre đến nghiên cứu, mô tả từ 
những năm đâu thê ký XX. Sau này, các nhà khoa học Đức, Australia, Hàn Quôc 
cũng đã đến nghiên cứu sự hấp dẫn kỳ lạ của loài thú có cuộc sống leo trèo nhộn 
nhịp trên các vách đá dựng đứng trên biển mỗi lúc binh mình hé rạng, rồi vắng 
bóng dần khi mặt trời đứng bóng, đến lúc trời mát dịu lại xuất hiện từng đàn trên 
vách núi đá bẽn cứa sông Việt -  Hải, Lạc Tru, Trà Báu hoặc ở thung lũng Áng Lệ, 
Ang Ong Cám,... Thật là diêm phúc cho bạn khi trong máy ảnh của mình ghi 
nhận được cảnh sinh hoạt của gia đình nhà voọc đầu trăng này. Không chi thế mà 
đâu đó trên khu DTSQ Cát Bà, du khách còn dễ dàng quan sát các chú sơn dương 
đi lại trên các sườn núi hoặc hàng đàn khi vàng, đàn dơi bay lượn trong hang tối.

Nguồn: Theo GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh -  Tạp chí Du lịch Việt Nam
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Giá trị thu hút khách và khả năng khai thác của các vườn quốc gia, 
khu dự trữ sinh quyển tại vùng du lịch Bắc Bộ

TT Điểm du lịch Giá trí Khả năng TT Điểm du Ikh Giá trị Khả năng

1 Ba Vì ++ ++ 9 Xuân Thuỳ -H - ++

2 Tam Đáo ++ +++ 10 Bến En ++ ++

3 Ba Bề +++ ++ 11 Pù Mát ++ ++

4 Hoàng Liên ++ ++ 12 Vũ Quang ++ ++

6 Bái Tử Long ++ ++ 13 Khu đất ngập 
nước đồng 
bằng sông 
Hồng

++ ++

7 Cát Bà +++ +++ 14 Tây Nghệ An -H - ++

8 Cúc Phương +++ +++

Ghi chú:

Giá trị thu hút khách: + + +  Cao + +  Vừa + Thấp

Khà năng khai thác: + + +  Rắt thuận lợi + +  Thuận lợi + Không thuận lợi

Như vậy, vùng du lịch Bắc Bộ có nhiều khu vực tập trung tài nguyên 
thiên nhiên với mật độ cao, có ý nghĩa lớn đối với hoạt động du lịch, tiêu 
biểu là các khu vực sau đây:

Khu vực Hạ Long - Cát Bà - Đồ Sơn là khu du lịch biển đặc sắc ở nước 
ta với thắng cành nổi tiếng nhất là vịnh Hạ Long. Ở đây có phong cảnh đẹp, 
khí hậu tốt, môi trường trong lành, sức chứa khách du lịch rất lcm, có khả 
năng tổ chức được nhiều loại hình du lịch và thời gian hoạt động dài, đù sức 
đáp ứng yêu cầu của du khách.

Khu vực Ba Vì - Tam Đảo có các điều kiện tự nhiên cùa vùng núi cao 
trung bình ngay ở rìa đồng bằng Bắc Bộ với nhiều cảnh đẹp, khí hậu tốt, đặc 
biệt mát mẻ trong mùa hè, thích hợp là nơi nghỉ mát, nghi dưỡng, vui chơi, 
giải trí cuối tuần cùa thù đô Hà Nội và khu vực đồng bàng đông dân. Ở đây 
có nhiêu đối tượng du lịch hấp dẫn như vườn quốc gia, thác nước, hồ nước 
với các thắng cảnh Tam Đào, Ba Vì, Ao Vua, Đại Lải, Đồng Mô, Suối H ai...

Khu vực Tràng An - Tam Cốc - Bích Động - Cúc Phương được mênh 
danh là vịnh Hạ Long trên cạn với núi, sông, hồ, hang động đặc sắc gán liền 
với cố đô Hoa Lư. Vườn quốc gia Cúc Phương là vườn quôc gia được thành 
lập đầu tiên ờ Việt Nam, nơi còn bào tồn và gìn giữ được một kho sưu tập đăc 
sắc về thế giới thực, động vật điển hình của thiên nhiên nhiệt đới ẩm eió mùa
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Khu vực Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Kạn - Lạng Sơn là vùng núi đá vôi 
trùng điệp ở biên giới phía bắc, có nhiều thắng cảnh đẹp như các hang động, 
thác nước, vườn quốc gia, hồ nước tự nhiên,...

Khu vực Tây Bắc với dãy núi cao Hoàng Liên Sơn (Lào Cai, Yên Bái) 
và các cao nguyên đá vôi Sơn La - Mộc Châu, là khu vực núi non hùng vĩ 
nhất nước ta. Cảnh săc thiên nhiên ở đây pha trộn và có dáng dấp của vùng 
ôn đới, đôi khi cỏ tuyết rơi, cây lá kim chiếm ưu thế, nhiều rau quả cận nhiệt 
và ôn đới với các thẳng cảnh nổi tiếng như Sa Pa, Mầu Sơn, hồ Thác Bà,...

Giá trị thu hút khách và khả năng kha; thác 
của cac thắng cảnh tại vùng du lịch Bắc Bộ

TT Điểm du lịch Giá trị Khả năng TT Điẽm du lịch Giá trị Khả năng

1 Hạ Long +++ +++ 6 Tràng An +++ +++

2 SaPa -H-+ +++ 7 Cát Bà +++ +++

3 Tam Đảo ++ +++ 8 Hương Sơn ++ +++

4 Mộc Châu ++ +++ 9 Hà Giang ++ ++

5 Lạng Sơn ++ ++ 10 Cao Bằng ++ ++

Ghi chú:

Giá trị thu hút khách: +++ Cao ++ Vừa + Thấp

Khả năng khai thác: + + + Rat thuận lợi ++ Thuận lợi + Không thuận lợi

II.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

//.2.7. Di tích văn hoá -  lịch sử

Vùng du lịch Bắc Bộ là nơi ẩn chứa toàn bộ bề dày lịch sử Việt Nam. 
Đây cũng là vùng có số lượng di tích văn hoá -  lịch sử lớn nhất, chiếm 
khoảng 80% cả nước, ữong đó có nhiều di tích có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng đổi với du lịch. Trong số này phải kể đến hai di sàn văn hoá phi vật 
thể được UNESCO công nhận năm 2009 là Ca trù (di sản cần bảo vệ khẩn 
cấp) và Dân ca quan họ.

Đối với những di tích khảo cổ, vùng du lịch Bắc Bộ là nơi phát hiện hầu 
hết các nền vãn minh cổ trên đất nước Việt Nam. Từ di chi Núi Đọ (Thanh 
Hoá) đến các di chi thuộc nền văn minh Đông Sơn, Hoà Bình đều chứng 
minh vùng này là cái nôi của nền văn hoá Việt Nam.

Vùng du lịch Bẳc Bộ là nơi có nhiều di tích lịch sử. Các di tích lịch sử 
trong vùng tập trung với mật độ cao (khoảng 6,0 di tích/lOOkm2), phân bố ờ
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các tinh, thành như: Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hài Dưcm] 
Hưng Yên, Phú Thọ, Hài Phòng, Thái Bình, Thanh Hoá, Nam Định, Ngh 
An,... Các di tích lịch sử trong vùng về cơ bàn đã và đang được bào tôn v< 
giá trị cao về khoa học, giáo dục truyền thống và truyền bá kiến thức đôi V( 
các thế hệ người dân Việt Nam.

Các di tích văn hoá -  lịch sử trong vùng du lịch Bắc Bộ phân bô khôn 
đồng đều và điều đó ít nhiều đã ảnh hưởng đến hoạt động du lịch ờ tìm 
tiểu vùng.

-  Tiểu vùng du lịch trung tâm (Hà Nội và phụ cận) gồm 13 tình, thàn 
phố (Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Ph 
Thọ, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Thanh Hoá, Ninh Bình, Hoà Bình) 1 
tiểu vùng tập trung nhiều di tích văn hoá -  lịch sử nhất trong toàn vùn 
(chiếm khoảng 80%). Nhiều di tích nổi tiếng cả ở trong và ngoài nước đượ 
du khách ngưỡng mộ, thường xuyên viếng thăm như Văn Miếu -  Quốc Ti 
Giám, thành cồ Loa, chùa Trấn Quốc, chùa Một Cột, lăng Chủ tịch Hồ Ch 
Minh, Đền Hùng,... Những di tích này là dấu ấn quan trọng trong quá trìnl 
lịch sừ lâu đời cùa nước ta qua các thời đại. Có những di tích là những kiệ 
tác không chi có giá trị về lịch sử, mà còn có giá trị nghệ thuật kiến trúc cai 
như chùa Một Cột, chùa Tây Phương (Hà Nội), tháp Phổ Minh (Nam Định) 
chùa Dâu (Bắc Ninh), chùa Keo (Thái Bình), thành nhà Hồ (Thanh Hoá),.. 
Chúng thể hiện sâu sắc tư tưởng triết học phương Đông và được bàn tay lai 
động tài hoa cùa người dân đất Việt tạo dựng.

Chùa Một Cột - ngôi chùa cổ giữa lòng Thủ đô

Chùa Một Cột có tên chữ là chùa Diên Hựu (phúc lành dài lâu). Chùa ở quận Ba 
Đình, xây dụng năm 1049 thời vua Lý Thái Tông. Tương truyền, khi ấy nhà vua 
đẫ cao tuôi mà chưa có con trai nên thường đến các chùa cầu tự. Một đêm ông 
chiêm bao thấy đức Phật Quan Âm hiện trên đài hoa sen ở một hồ nước hình 
vuông phía Tây thành Thăng Long, tay bế đứa con trai đưa cho nhà vua. ít lâu 
sau, hoàng hậu sinh con trai. Nhà vua cho dựng chùa Một Cột có dáng dấp như 
đã thấy trong giấc mơ đề thờ Phật Quan Âm.

Chùa Một Cột nhó, nhưng có kiến trúc thật độc đáo, được tạo dáng như một bông 
hoa sen cách điệu từ dưới nước vuơn lên ,...

Nguồn: Theo Vũ Thế Binh (Chú biên), Non nước Việt Nam, Nxb Vãn hoá Thõng tin, 2009

-  Tiểu vùng du lịch duyên hải Đông Bắc (Hải Phòng -  Quàng Ninh 
chiếm khoảng 5% số lượng di tích cùa toàn vùng. Đây là địa bàn có nhiều d 
tích vàn hoá -  lịch sử vô cùng quý giá và độc đáo, nằm đan xen với tà

216



nguyên du lịch tự nhiên, đã tạo nên những khung canh tuyệt VỜI có một 
không hai trên đất nước ta. Tiêu biểu là vịnh Hạ Long, đảo Cát Bà, bãi biên 
Trà Cổ,... Ở tiểu vùng du lịch này có nhiều di tích lịch sử có giá trị cao, 
đồng thời cũng là những công trình có giá trị vê kiên trúc và trung tâm tâm 
linh của người Việt như Yên Tử, đền Cửa Ông, chùa Dư H àng,... Bên cạnh 
đó, tiểu vùng còn có các di tích là biểu tượng cho ý chí quyết thắng của dân 
tộc. Bãi cọc Bạch Đằng, cửa Lục Triều,... những di tích lịch sử của tiểu 
vùng đã góp phần làm tăng thêm sức hấp dẫn đặc biệt của một trong những 
trung tâm du lịch quan trọng của cả nước.

Non thiêng Yên Tử
Yên Tử là một ngọn núi đẹp nổi tiếng ờ nước ta với nhũng con suối trong vắt, 
lững lờ như vài lụa uốn quanh những rừng trúc, rừng tùng xanh bạt ngàn, thấp 
thoáng ẩn hiện là những ngọn tháp và đền chùa cổ kính. Nơi đây xưa kia là kinh 
đô Phật giáo với phái thiền Trúc Lâm nồi tiếng mà người sáng lập là một anh 
hùng dân tộc -  vua Trần Nhân Tông (1258 - 1308).
Từ xa xưa, cảnh núi rìmg Yên Tử đã nồi tiếng là ngoạn mục. Đứng ờ độ cao
1.068m, trên đình núi, ta có thể bao quát cả vùng Đông Bắc rộng lớn với nhũng 
đào nhỏ thấp thoáng trong vịnh Hạ Long như một bức tranh, xa xa là dòng sông 
Bạch Đằng cuộn sóng. Trong sử sách, Yên Từ còn có tên là Bạch Vân Son (núi 
mây trắng) bời quanh năm đinh núi chìm trong mây trắng.
Yên Tử đã đẹp, lại càng nổi tiếng hơn tù khi vua Trần (Trần Nhân Tông) chọn 
chốn núi rừng này làm nơi tu hành, lập nên thiền phái Trúc Lâm. Cũng từ đó hệ 
thống chùa tháp uy nghi được xây dựng suốt trên tuyến đường hàng chục 
kilômét. Yên Tủ hiện có 11 cụm kiến trúc chùa và hàng trăm am, tháp là nơi 
hành hương của hàng vạn tín đồ trong mỗi mùa xuân trẩy hội:

"Trăm năm tích đức tu hành 
Chưa đi Yên Từ, chưa thành quá tu"

-  Tiểu vùng du lịch miền núi Đông Bắc gồm 6 tỉnh (Lạng Sơn, Cao 
Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn) chiếm gần 6,0% di 
tích của toàn vùng. Đây là vùng phên dậu của đất nước qua các thời kỳ lịch 
sử. Ở vùng này có nhiều di tích của người tối cổ đầu tiên, tổ tiên của người 
Việt đã được phát hiện tại các hang động: Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, Kéo 
Lèng ở huyện Bình Gia (Lạng Som). Ở đây còn có nhiều di tích lịch sử cách 
mạng như Định Hoá, Ải Chi Lăng, hang Pác Bó, Tân Trào,...

-  Tiểu vùng du lịch miền núi Tây Bắc gồm có 5 tỉnh (Sơn La, Lào Cai, 
Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái), là tiểu vùng có số di tích ít nhất trong cá 
vùng (khoảng 1%). Tuy nhiên, đây là vùng đất lịch sử lâu đời, nơi xuất hiện
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sớm nhất nền văn hoá đá cuội ở nước ta, tiền thân cùa nền vãn hoá Hoà 
Bình. Đã có hàng trăm di chì hang động được nghiên cứu, tạo nên tiẽm nang 
lớn về du lịch hang động, một loại sàn phẩm du lịch đặc sắc.

Đến Tây Bắc, ngoài việc thăm các di tích lịch sử vãn hoá, thăm Điện 
Biên Phù, nhà tù Sơn La, du khách còn được thường thức những sản phâm 
du lịch độc đáo cùa nền văn hoá các dân tộc, các hình thức sinh hoạt văn 
hoá dân gian, lễ hội, kiến trúc nhà sàn, các món ăn dân tộc,...

— Tiểu vùng Nam Bắc Bộ gồm 2 tỉnh (Nghệ An và Hà Tĩnh) có mật độ 
di tích văn hoá -  lịch sử tương đối cao, chiếm khoảng 8.0% số lượng di tích 
toàn vùng. Tiểu vùng này có nhiều di tích ghi dấu những mốc son lớn cùa 
lịch sừ, đặc biệt là khu di tích Kim Liên -  nơi sinh thành Chù tịch Hồ Chí 
Minh, di tích ngã ba Đồng Lộc,...

Nhìn chung, vùng du lịch Bắc Bộ có nhiều di tích văn hoá -  lịch sử 
phục vụ cho hoạt động du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch tâm linh, du lịch 
nghiên cứu, tìm hiều văn hoá -  lịch sử. Tuy nhiên, hiện nay ờ nhiều địa 
phương trong vùng một số di tích đã bị xuống cấp nghiêm trọng, một số di 
tích khác được trùng tu nhưng lại không đảm bào đúng nguyên trạng làm 
ảnh hường đến tâm lý du khách.

11.2.2. Lễ hội
Vùng du lịch Bấc Bộ tập trung nhiều lễ hội lớn, là quê hương cùa hội 

làng, hội vùng, của lễ hội trong cả nước. Vào tháng giêng, hai khi những 
cơn mưa phùn đâu xuân lất phất rơi xuống, luỹ tre xanh nhấp nhô quanh 
những thôn làng bé nhỏ; hoa mơ, hoa mận tung nở trắng rừng thì các làng, 
bàn vùng Bắc Bộ lại tưng bừng bước vào mùa lễ hội.

Cũng giống như nhiều địa phương khác trong cà nước, lễ hội trong vùng 
thường tập trung chủ yếu sau Tết Nguyên Dán và kéo dài khoảng 3 tháng, với 
lịch lễ hội, du xuân dày đặc:

Mồng mộ! chơi Tet ớ nhà,

Mồng hai chơi điếm, mồng ba chơi đình,

Mồng bốn chơi chợ Quá Linh,

Mồng nám chợ Trình, mồng sáu chợ Gôi.

Nghi ngày mèng bày mà thôi,
Đến ngày mùng tám đi chơi chợ Viểng...
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Mỗi lễ hội trong vùng đều mang một nét đặc trưng riêng, co the la le họi 
lịch sử, truyền thuyết dân tộc (lễ hội Chừ Đông Từ, giô tô Hùng Vương, lê 
hội Hoa Lư, lễ hội Đền Trần,...), lễ hội nông nghiệp (lễ hội Cơm mới, lễ hội 
Lồng tồng — xuống đồng, lễ hội Tịch đ iền ,...) hay lễ hội tín ngưỡng (hội chợ 
Viềng, chùa Hương, Yên Tử,...), lễ hội tôn giáo (hội Phủ Giây, hội đên Kiêp 
Bạc -  hát văn, hầu đồng,...), tất cả làm nên cái hồn dân tộc Việt.

Trong năm, cà vùng có khoảng hơn 20 lễ hội có giá trị và sức thu hút 
cao đối với du khách.

Một sổ lễ hội lớn của vùng du lịch Bắc Bộ (theo Ảm lịch)

TT Tên lễ hội Thòi gian 
(Âm lịch)

Địa điểm Nội dung

1
Tết Nguyên 
Đán Từ 30/12 đến 3/1 Cà nước

Lễ hội lớn nhất cùa cá nước. 
Đây là ngày lễ cùa đoàn tụ gia 
đình, lễ tạ ười đất, tưởng nhớ tổ 
tiên, tình làng nghĩa xóm, với 
nhiều trò chơi vui dân dã

2 Đền Hùng 10/3 Phú Thọ Quốc lễ, giỗ tổ Hùng Vương

3 Đong Đa 5/1

t

Hà Nội
Ký niệm chiến thắng của vua 
Quang Trung đánh tan quân 
Thanh tại gò Đống Đa

4
Hội đền An 
Dương Vương 
(Cổ Loa)

Từ 6/1 đến 18/1 Hà Nội
Tướng nhớ An Dương Vương, 
thòi kỳ bi hùng cùa lịch sứ

5 Chùa Hương Mờ hội từ 6/1 
đến hết tháng 3 Hà Nội

Viếng cảnh chùa, cầu may, 
thăm thắng cảnh, lễ hội dài nhất 
Việt Nam

6 Hội Lim 13/1 Bấc Ninh Lễ hội giao duyên bằng những 
làn điệu dân ca quan họ

7 Phủ Giầy Từ 30/2 đến 
10/3 Nam Định Giỗ thánh mẫu Liễu Hạnh

8 Lễ hội Phù 
Đồng (Sóc Sơn) 9/4 Hà Nội Kỷ niệm chiến thắng cùa Phù 

Đồng đánh bại giặc Ân

9 Hội đền 
vua Mai 16, 17/1 Nghệ An Kỷ niệm, tưởng nhớ Mai Thúc 

Loan

10 Hội Yên Từ Từ 10/1 đến hết 
tháng 3

Nơi cội nguồn cùa Thiền phái 
Trúc Lâm tam tổ

11
Hội Trường 
Yên 9, 11/3 Ninh Bình Kỷ niệm tích cờ lau tập trận cùa 

vua Đinh Bộ Lĩnh
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12 Hội Chọi trâu 9/8
Đồ Sơn
(Hài
Phòng)

Lễ hội cẩu hạnh phúc và thịnh 
v ư ợ n g .  Lề h ộ i  g â n  VỢ I tục t h ờ  

thirv thẩn và với tục hiến sinh

13 Hội Lồng tồng 6/1 Các tình 
Việt Bắc

Hội xuống đồng, ghi công Thân 
Nông, cầu mua thuận gió hoà.

14 Lễ hội 
Lam Kinh 2-23/8 Thanh Hoá

Tưởng nhớ và tôn vinh công 
đức v u a  Lê

15 Lễ hội 
Nào Song

Tháng 1 (Dương 
lịch)

Các tinh 
Tây Bắc

Lễ hội nông nghiệp

16
Lễ hội
Chừ Đồng Từ 1 0 /2 Hưng Yên

Một trong bốn vị thánh 
Tứ bất từ

Hội Lồng tồng
Áo em chi biếc theo hòng 

Ngày xuân đi hội Lồng tồng thêm tươi 

Lồng tồng, theo tiếng người Tày, có nghĩa là "xuống đồng". Cũng giống như lễ 
hội Tịch điền cùa đồng bào miền xuôi, hội Lồng tồng về bàn chất là một lễ hội 
cầu đất, cầu cho một năm mới mùa màng bội thu, đời sống an hoà, no ấm.
Vào ngày lễ, dân trong bản chọn một mành đất ruộng tương dối lớn, bằng phăng, 
không có nước, quanh ruộng có không gian thoáng đãng, cao ráo để nhiều người 
có thề tham dự và tổ chức các trò chơi. Trên ruộng dựng một cái lán bằng tre để 
thầy mo tiến hành cúng lễ.

Đe chuẩn bị cho ngày lễ, nhà nào trong bàn cũng phài chuẩn bị một mâm cỗ. 
Mâm cỗ cùa người Tày có đặc điềm !à nhiều màu sắc, bày biện trang trọng, 
trong đó không thể thiếu xôi đó (tuợng trưng cho Mặt Trời), xôi vàng (tượng 
tnmg cho Mặt Trăng), trên mỗi đĩa xôi gấn một con én bằng giấy màu đỏ biểu 
thị cho mơ ước cùa người dân về cuộc sống thái bình, sinh sôi, nảy nở.

Sau khi cúng lễ, các bán thực hiện nghi lễ "hạ điền" theo sự phân công từ trước 
cùạ những người có trọng trách trong bàn, một số người dắt trâu bò, vác cày 
xuông thừa rộng đã quy định cày mây đường chiếu lệ, tượng trưng cho vụ làm 
ãn mới trước sự chứng kiên cùa dân bàn cùng khách thập phương.

Bện cạnh phẩn lễ, phần hội với các trò chơi khá phong phú, đa dạng chính là 
điều làm nên sức hấp dẫn cùa lễ hội Lồng tồng khong chi với người Tày, Nùng 
mà còn cà với những người tham quan dự hội. Có trò chơi rất độc đáo như chọi 
gà, chọi trâu. Gà, trâu ớ đây không phải là gà, trâu thật mà được tạo ra từ bãp 
chuôi, búp măng,... Nhưng phố biến hơn cả là trò chơi ném còn, thể hiện sự hoà 
hợp âm dương, cũng như là nơi giao duỵên cùa các chàng trai, cô gái tài giói và 
khéo léo. Ngày hội tung còn kết thúc bàng đêm hát Lượn, những chàng trai cô 
gái đối diện nhau, cất lẽn những câu hát còn say hơn cà người say rượu: Mẹ sinh 
anh làm trai/Cha sinh em làm gái/Em là quà cùa núi/Cho không anh mang về

Nguồn: Theo Du tịch Việt Nam số tháng 8/2006; Đặc san Ngôi sao -
Hãng hàng không Jelsiar, 4/2009
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Nhìn chung, các lễ hội của vùng du lịch Bắc Bộ phản ánh khá sinh động 
lịch sử hào hùng dân tộc với các lễ hội kỷ niệm những chiến công, những 
anh hùng dân tộc đã ghi những dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Bên 
cạnh đó, các lễ hội ờ đây còn mang tính khái quát hoá cao, phản ánh khá đầy 
đủ đời sống tâm linh, tư tưởng triết học và bản sắc văn hoá Việt Nam, có giá 
trị khoa học, giáo dục và du lịch.

11.2.3. Các đối tượng du lịch gắn với dân tộc Itọc

Vùng du lịch Bắc Bộ là nơi cư trú của hơn 30 dân tộc anh em như Việt, 
Mông, Dao, Thái, Tày, Nùng, Khơmú,... Chính vì vậy, ở đây có các hình 
thức sinh hoạt văn hoá truyền thống, các lễ hội, phong tục tập quán sản xuất, 
sinh hoạt hết sức đa dạng và phong phú. Bên cạnh đó, lịch sử hàng nghìn 
năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta gắn liền với vùng đất này. Vùng 
du lịch Bắc Bộ tiêu biểu cho truyền thống văn hoá, yêu nước, truyền thống 
cần cù lao động cùa nhân dân Việt Nam.

Sắc màu Bắc Hà
Chợ là nơi cho đồng bào các tộc người gặp gỡ, vui chơi, mua sắm, song khòng có 
chợ phiên nào náo nhiệt, đông vui, nhiều sắc màu như chợ Bắc Hà.
Chợ phiên Bắc Hà thuộc loại chợ lớn nhất vùng cao biên giới phía Bắc. Xuống 
chợ Bắc Hà thấy rõ đây là một vùng trù phú, người ta chất lên lưng ngựa đù thứ 
hàng hoá, sàn vật cùa vùng núi rùng được mang đến đây, đàn ông cưỡi ngựa hoặc 
dát ngựa, vai đeo súng kíp, ngang lưng buộc dao bọc trong vò hộp bằng tre; trước 
khi vào chợ, họ tim chỗ buộc ngựa và không quên tháo bịch cò mang trên lung 
ngựa xuống, cho nó đứng đó mà nhai bời phiên chợ còn dài. Người ta mang đến 
chợ nào hoa quả, nấm hương, mộc nhĩ, măng khô, song mây, gạo, ngô, rượu ngô 
và bao thú sàn vật khác cùa núi rừng: nấm linh chi, thuốc Bác đù loại và rất rẻ, có 
thứ ngỡ chì Đà Lạt -  Lâm Đồng mới có nhưng ớ đây cũng rất sẵn như ba kích, 
atisô hoa trắng như bông được bày bán la liệt không đóng gói. Ngay cà những vị 
thuốc mà ờ dưới xuôi khó kiếm thì lên đây cũng rất dễ tìm như mật gấu, dạ dày 
nhím, xạ hương. Hàng nông lâm thổ sản, thực phẩm thì bạt ngàn đù loại, rồi hàng 
thồ cẩm, váy áo, túi xách, chủ yếu là hàng hoá sản xuất tại chỗ. Có chỗ những cô 
gái vẫn đang mải miết khâu váy áo, nhìn các cô gái dân tộc khãn áo sặc sỡ, má 
ừng hồng, tay đưa kim thoăn thoắt trông thật duyên dáng. Người mua được thử 
hàng và chọn lựa thoài mái, người ta chân tình, rộng rãi với nhau như người thân. 
Nhộn nhịp nhất là các hàng bán váy hoa, chì thêu và rượu, đám phụ nữ khoe nhau 
váy áo mới, khăn mới, xoè ô làm dáng. Đám đàn ông thì mời nhau nếm rượu, thứ 
rượu trong vắt, uống mềm môi, đó là rượu San Lùng và rượu ngô Bắc Hà. Đây là 
hai loại rượu được ngâm ù và nấu bởi hai cách khác nhau. Rượu ngô Bắc Hà làm 
bàng thứ ngô trồng trên núi đá, sau khi bung xong, ù kỹ với một loại men được 
chế từ cây Hồng Mi mọc trên núi cao. Vì vậy, rượu ngô Bắc Hà trong vắt, uống 
thơm nồng, hai nặng nhung êm, không sốc, uổng vải chén dã say lả dà.
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Còn rượu San Lùng là thứ đặc sản cùa người Dao, được chế biến rất công phu 
Truớc khi nấu phải ngâm thóc nương thành mầm rồi ủ cùng vói loại thào duợc 
chỉ có ở vùng cao, do đó rượu San Lùng có hương thơm, vị đậm đà, uống vào sê 
cho ta cảm giác lâng lâng.
Ai lên chợ Bắc Hà mà chưa ăn thắng cố, uống rượu ngô thì coi như chưa đến Bắc 
Hà. Để có được chảo thắng cố khói nghi ngút, béo ngậy người ta phải thức từ nửa 
đêm mổ bò lấy các phụ phẩm cùa con bò: sườn, sụn, khấu đuôi, ngấu pin, gân bô 
mỡ vụn, xương, lòng làm sạch sẽ, cho vào chảo gang to hai người khiêng đồ 
ngập nước cùng các loại thào quả, thảo mộc, ngũ vị hương vào đun đều lửa, tầm 
8 -  9 giờ sáng chợ bắt đầu đông vui thì nồi thắng cố cũng vừa chín nhừ là có 
khách vào ăn. Đa phần là cánh đàn ông mặc áo chàm, chân đi đất ngồi quanh 
chào thắng cố giữa chợ, rượu ngô Bắc Hà rót tràn ra các bát sánh ừong vắt. Ãn 
món này vào ngày đông rét buốt thì dễ chịu vô cùng. Quanh các chào thắng cố 
lúc nào cũng đóng khách cho đến lúc chào cạn nước, hết cái, bếp cùi lụi tàn thi 
cũng là lúc phiên chợ tan, không gian đầy áp màu sắc vỡ loang ra theo những con 
dường núi trờ về đầu đó. Tiếng vó ngựa, tiếng lục lạc, tiếng cười nói nhỏ dẩn, chi 
còn âm vang tiếng sáo Mèo dìu dặt.

Nguồn: Theo Trần Đắc Anh -  Du lịch Việt Nam, Xuân Giáp Thán 2004

II.2.4. Làng nghề thủ công truyền thống

Nghề và làng nghề thủ công truyền thống ở vùng du lịch Bắc Bộ có lị< 
sử phát triển lâu đời và đây cũng là nơi có nhiều nghề thù công truyền thối 
sớm nhất và tiểu biểu nhất của cả nước. Nhiều nghề, làng nghề nổi tiếng 
xưa, trải qua những thăng trầm của thời gian, vẫn còn phát triển cho đ( 
ngày nay như đúc đồng, chạm khàm, sơn mài, dệt,... Có thể kể một số ngl 
tiêu biểu như: gốm sứ (Bát Tràng, Chu Đậu, Hương Canh, Phù Lãn 
Mường Chanh); dệt (Vạn Phúc -  Hà Đông), làng thêu (Quất Động -  \ 
Nội), Bích Động (Ninh Bình); tranh dân gian (Đông Hồ, Hàng Trống); chạ 
bạc (Đồng Xâm -  Thái Bình); đúc đồng (Ngũ Xã, Đại Bái), chạm khắc I 
(Ninh Vân), chiếu cói (Hưng Hà -  Thái Bình, Nga Sơn — Thanh Hoá); m: 
tre đan (Đình Văn -  Bắc Giang, Phú Vinh -  Hà Nội); dệt thồ cẩm (mil 
núi) ... Các làng nghề trong vùng đã trờ thành các điểm du lịch hấp dẫn, n 
ra một loại hình du lịch mới -  du lịch làng nghề.

Nón làng Chuông - ngòi sáng vẻ đẹp truyền thống

"Muốn ăn cơm trắng cá trê/ Muốn đội nón tót thì vẻ làng Chuông". Câu ca nà' 
đã được truyền tụng từ bao đời không còn ai nhớ nữa, chi biết răng nó là mini 
chứng cho sự tồn tại và nối tiếng cùa một làng nghê đã có hơn 300 năm tuồi Trá 
qua bao thăng trầm và biến động cùng lịch sử đất nước, nghê lam nón làn< 
Chuông (huyện Thanh Oai, Hà Nội) vẫn tồn tại và phát triền.
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Từ lâu nay hình ảnh nguời phụ nữ thướt tha trong tà áo dài truyền thống với 
chiếc nón lá hoặc ảo tứ thân, nỏn quai thao đã in đạm trong tam thưc ngươi Viẹt. 
Chiếc nón lá theo người phụ nữ trên mọi nẻo đường.
Nón làng Chuông vốn rất đẹp lại bền, làm tăng thêm vè đẹp dịu dàng của người 
phụ nữ Việt Nam. Chợ làng Chuông họp mỗi tháng 6 phiên vào các ngày 4, 10, 
14 20 24 30 Âm lịch và chì bày bán một thứ hàng duy nhât là nón. Nón được 
xếp thành từng chồng dài, tráng loá. Màu trắng của nón lấp loá khắp nơi xen lân 
sắc hồng trên má các cô thôn nữ, cùng những tiếng cười giòn tan làm cho không 
khi trong chợ càng thêm đậm đà bản sắc quê hương.
Xa xua, nón làng Chuông !à cống vật tiến hoàng hậu, công chúa nhờ vẻ đẹp rất 
riêng được làm nên bời những bàn tay tài hoa, khéo léo của các nghệ nhân lành 
nghề. Ngày nay, nón làng Chuông có mặt khắp nơi, cả trên thị trường trong nước 
lẫn ngoài nuớc. Ngôi làng nghề nhỏ bé này luôn tấp nập khách ra vào không chi 
để đặt hàng, mà còn để tham quan, tận mắt chứng kiến công việc làm nón.
Nhìn những chiếc nón xinh xinh, chắc ít ai biết đuợc rằng để làm nên nó, những 
người thợ đã phải bỏ ra khá nhiều công sức và thời gian. Đầu tiên là chọn lá. Lá 
lụi được đem về vò trong cát rồi phơi nắng cho đến khi màu xanh cùa lá chuyển 
sang màu tráng bạc. Sau đó lá được lót dưới nắm giẻ, dùng lưỡi cày miết nhanh 
sao cho lá phẳng mà không giòn, không rách. Vòng nón làm bằng cật nứa vót 
nhỏ và đều, khi nối bắt buộc phái tròn và không chấp, không gợn. Tiếp theo 
người thợ xếp từng lá vào vòng nón, một lớp mo tre và một lớp lá nữa rồi khâu. 
Khâu là một công đoạn rất khó bời không khéo là rách lá ngay. Bàn tay người 
thợ cầm kim đưa nhanh thoăn thoắt, mềm mại từng mũi khâu, thẳng đều từ vòng 
trong ra vòng ngoài. Nón làng Chuông có 16 lớp vòng giúp nón có độ bền chắc 
nhưng vẫn mềm mại. Khi chiếc nón được khâu xong, người thợ hơ bằng hơi 
diêm làm cho màu nón trờ nên trắng muốt và giúp nón không mốc.
Làm nón cũng là một cách làm kinh tế. Người dân làng Chuông từ người già đến 
em nhò đều biết làm nón. Nghề này đã giúp cho người dân tăng thu nhập, cải 
thiện cuộc sống và góp phần xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp và gìn giữ 
một nghề truyền thống có giá trị.

Nguồn: Theo Minh Đức -  Thelhaovanhoa.vn

II.2.5. Các tài nguyên du licit nhân văn khác

Vùng đu lịch Bắc Bộ có tài nguyên du lịch nhân văn hết sức đa dạng 
long phú. Bên cạnh các di tích văn hoá -  lịch sử, lễ hội, các đối tượng di 
:h gan với dân tộc học, nghề và làng nghề thủ công truyền thống, vùng nà' 
n có các loại hình văn hoá dân gian đặc sắc như: hát xoan, hát ghẹo, há 
èo, hát xâm, hát then, hát sli; các áng trường ca;... Ngoài ra, vùng du lịcl 
ỈC Bộ còn nôi tiếng với các điệu múa xoè, múa rối, múa rồng, múa lân 
úa khèn,...; các trò chơi dân gian: nu na nu nống, đánh đu, kéo co,... Cái 
nh thức sinh hoạt văn hoá này có giá trị về mặt nghệ thuật, đồng thời là tà 
n quý giá cùa dân tộc, cần được nghiên cứu bào tồn và phát triển.
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Ca trù - một loại hình nghệ thuật độc đáo

Ca trù là một trong nhũng loại hình âm nhạc truyền thống cúa Việt Nam. Xuât 
hiện vào đầu thế kỷ XVI, trải qua những biến cố thăng trầm lịch sử, có lúc tưởng 
chừng như không thề tồn tại đuợc, nhưng với những đặc trung vê loại hình nghệ 
thuật độc đáo, sự phối hợp tuyệt vời giữa ca tù và giọng hát hoà cùng các nhạc 
khí: phách, đàn đáy, trống chầu,... Cho tới ngày nay, ca trù đã khăng định được 
vị trí quan trọng không chì của Việt Nam, mà của cả nhân loại. Đây là loại hình 
nghệ thuật dân gian được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thê cân 
báo vệ khẩn cấp của nhân loại (năm 2009).
Ca trù còn có rất nhiều tên gọi. Tuỳ từng địa phương, từng thời điêm mà hát ca 
trù còn gọi là hát ả đào, hát cô đầu, hay hát nhà tơ,...Tuy nhiên dù có gọi thế nào 
thì sự tồn tại của ca trù luôn gắn liền với các đào nương "không có đào nương 
bắt thành ca trù, khi nói đến ca trù không thế không nói tới đào nương". Đe ừở 
thành một đào nương cũng không phải là chuyện dễ, phái hội được nhiều tiêu 
chuẩn khắt khe như giọng hát, năng khiếu âm nhạc (thẩm âm, gõ phách), tri thức 
âm nhạc và văn thơ, lòng đam mê và kiên trì,... Sự tồn tại cùa ca trù được quyết 
định bời chính các đào nương. Các đào nương chính là những người truyền tài 
và thể hiện những cái hay, cái đẹp, cái độc đáo cùa ca trù, giúp ca trù tồn tại cho 
đến ngày nay.
Ca trù được tồ chức chặt chẽ thành phường, giáo phường, do trùm phường và 
quàn giáp cai quàn. Ca trù có quy chế về sự truyền nghề, cách học đàn học hát, 
có những phong tục trong sự nhin nhận đào nương rành nghề, như lễ mở xiêm áo 
(thầy cho phép mặc áo đào nưcmg để biểu diễn chính thức lần đẩu tiên trong đinh 
làng gọi là hát cứa đinh), có những quy chế về việc chọn đào nương đi hát thi 
(ngoài tài năng và sắc diện cần phài có đúc hạnh tốt). Các cuộc hát thi và phát 
giải được tồ chức rành rẽ, các lễ hội được cừ hành rất nghiêm chinh.
Ca trù được bắt nguồn từ dân ca, dân nhạc cộng với một số trò diễn và múa dân 
gian. Ca trù lúc khởi thuỳ cũng như trong một thời gian khá dài là một bộ môn 
nghệ thuật tổng hợp, bao gồm nhạc, thơ, múa và trò diễn. Chính vì vậy độc đáo 
cùa ca trù chính là sự phối hợp đa dạng, tinh vi, nhuần chuyễn giữa thi ca và âm 
nhạc, đôi khi có cà múa.

Nghệ thuật ca trù cùa Việt Nam đã bộc lộ được sự quyến rũ, thanh tao và độc 
đáo. Những đặc trưng riêng biệt cùa nó đã tạo nên sự độc nhất vô nhị không có ớ 
bất kỳ loại hình nghệ thuật nào. Hơn nữa, ca trù còn có bề dày lịch sử, chiều sầu 
nghệ thuật, được sự đón nhận nồng hậu cùa người trong nước và nước ngoài, sự 
tôn vinh và tài trọ cùa các tổ chức quốc tế, xứng đáng là di sàn văn hoá phi vật 
thể cùa nhân loại.

Nguôn:Theo www.cinel.gov.vn

Văn hoá ẩm thực của vùng du lịch Bắc Bộ cũng hết sức độc đáo. Ngoài 
nhũng món ăn, đồ uống cao cấp, ở đây còn có những món ăn dân gian nổi 
tiếng trong và ngoài nước: chà cá Lã Vọng (Hà Nội), bào ngư, tu hài, sá 
sùng (Quảng Ninh), lợn quay Lạng Sơn, bánh cuốn Thanh Trì, rượu Bắc Hà 
rượu Làng Vân, rượu Mầu Sơn, rượu cần Hoà Bình,...
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Lợn quay Lạng Son
Lợn quay lá mác mật ờ Lạng Sơn ngon nổi tiếng. Chảng thế mà người Tày và 
người Nùng coi lợn quay là lễ vật không thể thiếu trong đám cưới. Khi đến nhà 
gái đón dâu, nhà trai phải có thịt lợn quay bọc trong lá chuối đế làm lễ gia tiên.
Gia vị chính để tạo hương vị riêng biệt của lợn quay Lạng Sơn là lá mác mật. Lá 
mác mật có hình dáng và vị gần giống quả quất hồng bi nhưng nhỏ mịn và ngọt 
hơn, thường mọc ờ triền núi đá vôi vùng Chi Lăng, Bình Gia. Chính hương vị 
đặc biệt cùa thứ lá rùng này đã làm cho các món quay, món nướng dậy mùi thơm 
độc đáo riêng có của xứ Lạng. Muốn có thịt quay ngon phải chọn lợn loại 20 -  25 
kg/con. Khi cạo lông không để lợn bị trầy xước, mổ bò hết lòng, rừa sạch bằng 
nước nguội, để ráo nước. Sau khi dùng giấy bàn thấm khô trong ngoài, dồn chặt 
lá mác mật tươi vào bụng con lợn cùng hạt tiêu, mì chính rồi khâu kín lại. Đề 
khoảng 20 -  30 phút cho ngấm rồi đưa lên quay trên lò than hồng. Than dùng để 
quay lợn phái là than củi thừng mực lấy trong rừng về.
Vừa quay người ta vừa phết đều mật ong pha nước lã lên toàn thân lợn. Mật ong 
làm cho bì lọn vàng rộm giòn tan, mật ong cũng có tác dụng giữ cho lợn khi quay 
nóng bì không bị nút. Điểm quan trọng nhất trong quá trình quay lợn nằm ờ kỹ 
thuật của người cời than.
Khi gõ nhẹ lên mình con lợn kêu bộp bộp là lợn đã chín. Cây tre đòn quay được 
rút ra, con lợn nằm chụm chân ngay ngán trên một cái nong lớn lót lá chuối tươi 
thoáng mùi nhựa. Khi quay xong, thịt lợn ngót lại, mõ rút hết chì còn xôm xốp, 
xương cũng mềm và chất ngọt béo cùa tùy thấm vào thịt. Lôi những nắm lá mác 
mật bốc khói ra khỏi bụng con lợn, người bán hàng cẩn thận chia ra thành từng 
nắm nhò. Cái thứ lá bùi nhùi, chan chát, chua chua, ngầy ngậy phải chia đều để 
đù bán kèm với thịt cho đến hết.
Lên Lạng Sơn, được ăn miếng thịt quay kèm với mãng ớt, nhấp chén rượu men lá 
đế cảm nhận vị giòn mà dẻo của bì lợn sữa quấn theo cái mềm ấm cùa thịt nạc 
với cái vị bùi bùi, ngầy ngậy của lá mác mật sẽ khiến du khách nhớ mãi không quên.

Nguồn: Thu Hương -  Du lịch Việl Nam

Vùng này tập trung hầu hết các viện bảo tàng lớn và có giá trị nhất Việt 
Nam: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bào tàng Dân tộc học, Bào tàng Hồ Chí 
Minh, Bảo tàng Hùng Vương, Bào tàng các dân tộc miền núi,... Đây là điều 
kiện thuận lợi cho khách tham quan và nghiên cứu.

Các tài nguyên du lịch nhân văn tiêu biếu ở vùng du lịch Bắc Bộ

Lịch sử Văn hoá -  nghê thuật
Diềm (tu lịch Giá trị Khá năng Điếm du lịch Giá trị Khá năng

Pấc Bó +++ ++ Văn Miếu +++ ++

Điện Biên +++ ++ Côn Sơn +++ +++

Đền Hùng +++ +++ Phát Diệm +++ ++
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Kim Liên +++ +++ Hội Chùa Hương +++ +++

Tân Trào +++ ++ Hội Đền Hùng +++ +++

Chi Lăng ++ + Hội Gióng ++

Cổ Loa ++ ++ Hội Lim ++

Kiến trúc Bảo tàng

Điểm du lịch Giá trị Khá năng Điểm du lịch Giá trị Khá năng

Chúa Tây Phương +++ ++ Lịch sừ Quốc gia +++ +++

Chùa Keo +++ ++ Mỹ thuật +++ +++

Chùa Dâu +++ ++ Quân đội +++ ++

Chùa Cổ Lễ ++ ++ Hồ Chí Minh +++ +++

Chùa Một Cột ++ +++ Dân tộc học +++ +++

Chùa Trấn Quốc +++ +++

Ghi chú:
Giá trị thu hút khách: + + + Cao ++ Vừa + Thắp

Khả năng khai thác: +++ Rất thuán lợi ++ Thuận lợi + Không thuận lợi

III. CÁC SẢN PHÀM DU LỊCH ĐẶC TRƯNG VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG Dl 
LỊCH CHỦ YÉU

III.ỉ. Các sản phấm du lịch đặc trưng

Sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng du lịch Bắc Bộ là du lịch 
văn hoá trên nền văn minh lúa nước kết hợp vói du lịch sinh thái, 
tham quan, nghiên cứu và nghỉ dưỡng.

III. 1.1. Tham quan nghiên cứu nền văn hoá Việt Nam
-  Các di tích lịch sừ dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
-  Các di sản văn hoá, nghệ thuật truyền thống cội nguồn cùa cộng đồnị 

người Việt và nhiều dân tộc khác.
-  Các lễ hội, tâm linh thuộc các nền văn minh, văn hoá cùa dân tộc.
-  Các làng nghề truyền thống.
III. 1.2. Tham quan -  nghi dưỡng, vui chơi giải trí ở  các vùng cảnh quan
-  Vùng biên và hải đảo thuộc vịnh Hạ Long.
-  Các hồ chứa nước lớn và nghỉ núi.
-  Vùng núi đá, hang động karst.
-  Vùng núi cao và rừng nguyên sinh.
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///.7 .5 . Tham quan khu vực thủ đô Hà Nội

-  Thành phố cổ, lịch sử, còn nhiều di tích văn hoá, nghệ thuật, kiến trúc, 
đặc biệt là các khu phố cổ.

-  Thủ đô, trung tâm chính trị, văn hoá, khoa học, kinh tế, giao tiếp cùa 
cả nước.

-  Thành phố đầu mối giao thông vào loại lớn nhất của cả nước, nơi giao 
thoa của 2 nền văn hoá lớn phương Đông (Phật giáo và Nho giáo).

-  Thành phố cảnh quan nổi tiếng, thành phố của hệ sinh thái hồ, sông, thành 
phố hoà bình.

III.2. T rung tâm  du lịch - T hành phố Hà Nội

Hà Nội nằm ờ toạ độ khoảng 20°35’ đến 21°23’ vĩ tuyến Bắc và 105°17’ 
đến 106"02’ kinh tuyển Đông, trong vùng tam giác châu thồ sông Hồng, đất 
đai màu mỡ, trù phủ được che chắn ở phía bắc -  đông bắc bời dài núi Tam 
Đào và ở phía tây -  tây nam bởi dãy núi Ba Vì -  Tàn Viên. Hà Nội là thù 
đô, đồng thời cũng là một trung tâm chính trị, văn hoá và du lịch quan trọng 
cùa Việt Nam. v ề  mặt hành chính, Hà Nội hiện có 10 quận, 1 thị xã và 18 
huyện ngoại thành, đứng thứ hai về số dân và đứng đầu cả nước về diện 
tích, nằm trong 17 thù đô có diện tích lớn nhất thế giới.

Hà Nội là trung tâm có sức thu hút cao đối với du khách quốc tế lớn ở 
Việt Nam bởi tài nguyên du lịch (tự nhiên, nhân văn) hấp dẫn và đa dạng.

v ề  tài nguyên du lịch tự nhiên, Hà Nội có các cành quan địa hình phân 
hoá đa dạng từ miền núi cao ờ khu vực Ba Vì đến các vùng đồng bàng trũng 
thấp, nhấp nhô bên dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa. Sự phân hoá về cành 
quan địa hình tạo nên nhiều cảnh quan du lịch hấp dẫn cho thành phố, tiêu 
biểu như Ba Vì, Hương Sơn, Sóc Sơn,... Thành phố cũng nằm trong vùng 
khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, ìhích hợp cho hoạt động du lịch, nhất là 
khoảng thời gian từ tháng VIII đến tháng X. Hệ thống sông hồ là một tài 
nguyên du lịch quan trọng cùa thành phố. Từ lâu, Hà Nội đã nổi tiếng với 
các sông, hồ thơ mộng đi vào thi ca và trở thành điểm du lịch hấp dẫn như 
sông Hồng, sông Đáy; Hồ Tây, Hồ Gươm, hồ Trúc Bạch, hồ Suối Hai, hồ 
Đông Mô -  Ngải Sơn,... Bên cạnh, các nguồn tài nguyên như đã kể trên, 
thành phô còn có một hệ thống cây xanh, vườn quốc gia có giá trị cao đối 
với hoạt động tham quan, nghiên cứu, nghi dưỡng. Trong số này, tiêu biểu 
và đáng kể nhất là vườn quốc gia Ba Vì.
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Hà Nội là mảnh đất nghìn năm văn hiến, một trung tâm vãn hoá lớn của 
Việt Nam. Đây cũng là một vùng đất cổ nên các di tích văn hoá -  lịch sử, 
kiến trúc hết sức phong phú, tiêu biểu như Văn Miếu -  Quôc Tử Giám, 
Quảng trường Ba Đình, Phù Chủ tịch, Lăng Chù tịch Hồ Chí Minh; khu phố 
cổ Hà Nội,... Là trung tâm Phật giáo cùa Việt Nam trong nhiều thê kỳ, Hà 
Nội có hàng loạt đền, chùa hàng tràm năm tuổi, mặc dù trải qua nhiêu cuộc 
bể dâu nhưng vẫn giữ được nhiều nét cồ kính. Trong số đó, cô nhất là chùa 
Trấn Quốc, chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, chùa Thầy, chùa Đậu, chùa Mía, 
chùa Tây Phương,... Bên cạnh các di tích văn hoá -  lịch sử, lễ hội là một tài 
nguyên đặc sắc cùa Thủ đô nghìn năm tuổi. Các lễ hội nổi bật có thể kể đến 
như là lễ hội Thánh Gióng, Hai Bà Trung, Quang Trung, An Dương Vương, 
Chùa Hương,...

Hà Nội là thành phố có hệ thống bảo tàng đa dạng bậc nhất Việt Nam 
với tổng cộng hơn 10 bào tàng: Bào tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng 
Lịch sử Quân sự, Bảo tàng Lịch sừ Quốc gia, Bảo tàng Chiến thắng B52, 
Bào tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cùng với nhiều 
thư viện, trung tâm triển lãm, trung tâm thông tin,...

Hà Nội còn có các làng nghề nổi tiếng như làng gốm Bát Tràng, làng 
Ngũ Xã đúc đồng, làng lụa Vạn Phúc, làng nón Chuông, sơn mài Hạ Thái 
lưu giữ được nhiều nét văn hoá truyền thống của dân tộc.

Bên cạnh tài nguyên phong phú thì hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ 
tầng của thành phố cũng rất phát triển. Hệ thống khách sạn, nhà hàng, các 
cơ sở vui chơi giải trí phát triển trên khắp thành phố. Hiện tại thành phố có 
khoảng 200 khách sạn được xếp hạng, trong đó có 10 khách sạn đạt tiêu 
chuân 5 sao (2008), đáp ứng được nhu cầu cùa các đối tượng khách khác 
nhau. Hà Nội cũng là đầu mối giao thông quan trọng và lớn nhất của miền 
Băc. Vì vậy đây là điêu kiện thuận lợi để thành phố phát huy các tiềm năng 
du lịch của minh, thu hút đông đảo du khách hơn nữa trong tương lai.

III.3. Các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu
III. 3.1. Các địa bàn tập trung di tích văn Itoá -  lịch sử
-  Các di tích văn hoá - nghệ thuật, lễ hội truyền thống chú yếu ờ Hà Nôi 

và các tinh phụ cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ Hà 
Nam, Nam Định, Thái Binh, Ninh Binh - trung tâm của nền vãn minh lúa 
nước, văn hoá Đông Sơn.
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-  Các địa bàn có nhiều ảnh hưởng của nên văn hoá các dân tộc: Tày, 
Nùng (Cao Bằng, Lạng Sơn), Mông (Hà Giang, Lào Cai), Thái (Lai Châu, 
Điện Biên, Sơn La), Mường (Hoà Bình).

-  Các di tích dựng nước, giữ nước:

+ Cụm Việt Trì - Đền Hùng.

+ Cụm Ninh Bình: Hoa Lư, Tam Điệp.

+ Cụm Quảng Ninh - Hải Dương - Hải Phòng: Côn Sơn, Yên Tử, 
Bạch Đằng, Vân Đồn.

+ Cụm Lạng Son - Cao Bằng: Chi Lăng, Pác Bó, Đường 4, Đông Khê,...

+ Cụm Tuyên Quang - Thái Nguyên: Tân Trào, Định Hoá.

111.3.2. Các địa bàn cảnh quan nghỉ dưỡng -  giải trí

-  Hệ thống cảnh quan nghỉ dưỡng ven biển:

+ Cụm Hải Phòng - Quảng Ninh: Đồ Sơn, Cát Bà, Hạ Long, Bái Tử 
Long, Mũi Ngọc, Trà cổ .

+ Cụm Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tĩnh: sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên cầm.

-  Hệ thống cảnh quan vùng hồ, chủ yếu ở vùng trung du Bắc Bộ: Hoà 
Bình, Thác Bà (Yên Bái), Đại Lải (Vĩnh Phúc), cấm  Sơn (Bắc Giang), Núi 
Cốc (Thái Nguyên), Ba Bể (Bắc Kạn), Suối Hai, Đồng Mô, Hồ Tây (Hà 
Nội),...

-  Hệ thống cành quan núi có các khu nghỉ dưỡng: Sa Pa (Lào Cai), Mầu 
Sơn (Lạng Sơn), Tam Đào (Vĩnh Phúc), Mộc Châu (Sơn La),...

111.3.3. Các khu  vực núi cao. Fanxipang, Yên Tử.

111.3.4. Các khu  hang động, nú i đá karst. Hà Giang, Cao Bằng (Trùng 
Khánh -  Bảo Lạc), Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La -  Điện Biên -  Lai Châu, 
Hoà Bình, Ninh Bình -  Thanh Hoá,...

111.3.5. Các hải đảo

-  Các đảo có bãi tắm tốt: Cô Tô, Quan Lạn, Ngọc Vừng, Cát B à,...

-  Các đảo có cảnh quan đẹp: Bạch Long Vĩ, Minh Châu, Hòn Dấu,...

111.3.6. Đô th ị đặc biệt: Thủ đô Hà Nội -  thành phố nghìn năm tuổi, là 
đầu mối giao thông lớn, trung tâm văn hoá -  kinh tế -  chính trị và du lịch 
thuộc loại lớn nhất cà nước.
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IV. CÁC ĐIÊM DU LỊCH CÓ Ý NGHĨA QUÓC GIA VÀ QUÓC TẾ

Các điểm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế là các điềm có sự độc 
đáo về tài nguyên du lịch và khá năng thu hút khách cao. Tại vùng du lịch 
Bắc Bộ các điểm này rất đa dạng và phong phú. Xin giới thiệu một sô điêm 
du lịch tiêu biểu trong từng tiểu vùng thuộc vùng du lịch Băc Bộ.

IV. 1. Tiểu vùng du lịch trung tâm

IV. 1.1. Quần thể di tích, viện bào tàng quốc gia ở Hà Nội
Hà Nội thành phố cổ kính nghìn năm tuổi, nơi hội tụ cùa nhiều di tích 

lịch sừ văn hoá, kiến trúc và các lễ hội truyền thống. Với 831 di tích được 
xếp hạng mật độ 24 di tích/100km2, cao nhất so với cà nước, Hà Nội được 
đánh giá là trung tâm du lịch có tiềm năng hàng đầu vẽ tài nguyên du lịch 
nhân văn. Qua tham quan quần thể các di tích, báo tàng quốc gia ờ Hà Nội, 
du khách sẽ có được những cảm nhận dầy đủ hơn về lịch sử, nền văn hoá, 
con người Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung trài qua hàng nghin năm 
dựng nước và giữ nước.

Một số di tích lịch sử - văn hoá và viện bảo tàng ticu bicu ở Hà Nội

TT Điếm du lịch Quận, huyện Nội dung

1 Văn Miếu-Quốc Tứ Giám Đống Da Trường dại học đầu tiên ờ Việt Nam

2 Chùa Một Cột Ba Đình Kiến trúc thế ký XI

3 Đền Quán Thánh Ba Đình Lịch sứ, kiến trúc thế kỳ XVIII

4 Đền Ngọc Sơn Hoàn Kiếm Thẳng cành

5 Đền Hai Bà Trung Hai Bà Trung Thờ Hai Bà Trung

6 Hồ Hoàn Kiếm Hoàn Kiếm Thắng cảnh, di tích lịch sử

7 Chùa Trấn Quốc Ba Đinh Lịch sừ, kiến trúc thế kỳ XV111 -  XIX

8 Chùa Tây Phương H. Thạch Thất Kiến trúc nghệ thuật thế kỳ XVI
9 Chùa Đậu 'Phường Tín Kiến trúc nghệ thuật
10 Chúa Trăm Gian Chương Mỹ Kiến tnic nghệ thuật, di tích lịch sử
11 Chùa Thầy Ọuốc Oai Kiến trúc nghệ thuật thế ký XVII
12 Báo tàng Lịch sứ Hoàn Kiếm Trưng bày các hiện vật lịch sứ Việt Nam
13 Báo tàng Dân tộc học Cẩu Giấy Trung bày về 54 dân tộc Việt Nam
14 Báo tàng Cách mạng Hoàn Kiếm Trưng bày về cách mạng Việt Nam
15 Báo tàng Mỹ thuật Ba Đinh Trưng bày về mỹ thuật Việt Nam
16 Bào tàng Quân đội Ba Đình Trung bày về quân đội Việt Nam
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17 Bảo tàng Hồ Chí Minh Ba Đình Trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh

18 Lăng Chú tịch Hồ Chí Minh Ba Đình Nơi lưu giữ thi hài Chù tịch Hồ Chí Minh

19 Đền Cổ Loa Đông Anh Di tích lịch sử, thắng cảnh

20 Đền Gióng Sóc Sơn Thờ Phù Đổng Thiên Vương

IV.1.2. Chùa Hương

Chùa Hương là một quần thể lớn về văn hoá -  tôn giáo, gồm hệ thống 
chùa chiền, đình, đền thờ nằm ở ven bờ sông Đáy, thuộc xã Hương Sơn, 
huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trung tâm của quần thể chính là chùa Hương nằm 
trong động Hương Tích hay còn gọi là chùa Trong.

Theo truyền thuyết, vùng núi có hang động này được tìm thấy cách đây 
hơn 2.000 năm và mang tên Hương Son -  lấy tên một ngọn núi ở phía Bắc 
Tuyết Sơn trong dãy Himalaya (Ấn Độ), nơi Đức Phật đã ngồi tu khổ hạnh 
suốt 6 năm ròng rã. Đen đời vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) đã có am thờ 
Phật dựng trên mảnh đất Thiên Trù. Theo sách Hương Sơn Thiên Trù thiên 
phú thì chùa Hương được xây dựng từ đời Lê Hy Tông, niên hiệu Chính Hoà 
(1680 - 1705). Bia tại chùa Thiên Trù có ghi rằng việc xây dựng nền đất, bậc 
đá và tôn tạo Kim Dung bào điện của chùa được thực hiện vào năm 1686, còn 
pho tượng chính trong chùa -  tượng Quan Âm Bồ Tát -  xưa kia vốn bàng 
đồng, được đúc năm 1767.

Từ trung tâm Hà Nội, đi qua Hà Đông, lên thị trấn Vân Đình, qua gần 
20km nữa là tới bến Đục. Đây là cửa ngõ vào khu danh lam thắng cành. Từ 
bến Đục, khách lên thuyền xuôi theo một dòng suối có tên là Yen Vĩ (đuôi 
con chim én). Đến đền Trình, thuyền ghé vào để du khách “trình diện” với 
thần linh trước khi đặt chân lên cõi Phật. Đen nằm dưới chân một quả núi 
được đặt tên là Quan Lớn, thờ một bộ tướng của vua Hùng.

Rời đền Trình, du khách tiếp tục cuộc hành trình bàng đường thuỷ ngắm 
cảnh hai bên dòng suối. Thuyền dừng ở Ben Trò cho du khách bước lên khu 
vực chùa Thiên Trù (Bếp Trời), tức là chùa Ngoài. Ngày xưa, chùa được 
xây khuất trong bốn vách núi, có đến vài chục gian, nhưng đã bị tàn phá 
trong chiến tranh. Nam Thiên môn được xây dựng dưới triều vua Gia Long 
(năm 1809) cũng đã bị phá huỷ. Một kiến trúc cổ còn lại là Viên Công bào 
tháp được xây dựng từ thế kỷ XVII, nơi đặt xá lợi Thiền sư Viên Quang - 
người có công trùng tu chùa Hương sau nhiều năm hoang phế. Nhìn từ xa, 
tháp như cây bút hồng ngọn vút cao lên trời. Ở đây còn có Thiên Thuỷ tháp 
là một mỏm đá mọc ngược thành một cây tháp thiên tạo, nước mưa trên núi
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theo tháp chày xuống. Năm 1986, chùa Thiên Trù phục dựng lại gác chuôn 
và đến nám 1989 thì xây xong nhà Tam báo hai tầng theo kiêu chữ "Đinh' 
Đầu năm 1994 chùa đã xây dựng lại Nam Thiên môn (cứa ười Nam) the 
nguyên mẫu xưa.

Từ khu vực chùa Ngoài, du khách lần theo con đường dốc trẽn các sườ 
núi đá để ghé thăm chùa Tiên Sơn xây trong động, giữa lòng một quả núi 
có bốn pho tượng quý bằng hồng thạch. Tiêp đó là chùa Giải Oan, nơi 0 

giếng nước trong vắt gọi là “Thiên nhiên thanh tri” hay còn gọi là giốn 
Long Tuyền. Trước chùa có suối chín nguôn gọi là suôi Giải Oan. Gân chù 
là động Tuyết Kinh và am Phật Tích. Cách đó không bao xa. du khách bướ 
chân đến núi Chấn Song đề thăm đền Cửa Võng.

Đích xa nhất mà du khách vãn cành chùa muốn đạt đến là động Hươn] 
Tich nằm sâu ờ phía trong. Du khách bước qua một cổng lớn ờ phía trên, rồ 
theo những bậc đá rộng đi xuống động. Cửa động trông như hàm rồng, phí: 
trong có năm chữ Hán “Nam thiên đệ nhất động” tạc vào đá. tương truyền 1: 
bút tích cùa Tĩnh Đô Vươne Trịnh Sâm khấc vào năm 1770. Hai hàng câ' 
cồ thụ tầng cao bóng cả chen cành kết lá phủ lên cừa độna. Ánh nang lọi 
qua lá cây tạo nên một thứ ánh sáng mờ ảo trải trên các bậc đá. cộng với khó 
hương từ lòng động bay lên tạo thành một không gian huyền diệu như lời Cí 
trong bài hát "Chùa Hương" cùa nhạc sĩ Hoàng Quý: “Chùa Hương khó 
trầm ngút bay những khi nắng tàn, phút giây chim đám trong mơ màng”.

Vào trong động, du khách chiêm ngưỡng tượng Bà Chúa Ba (Quan Thí 
Am Bồ Tát) cùng nhiều tượng Phật,... Trên vách động, thạch nhũ rũ xuốnị 
muôn hình muôn vẻ, màu săc biến ào hình Đụn Gạo, Đụn Tiền, Cây Vàng 
Cây Bạc, Buông Tăm, Nong Kén, Hòn Cậu, Hòn Cô,... Trên trần động 
thạch nhũ còn nhô ra thành hình chín đầu rồng sinh động gọi là Cừu Long ...

Lễ hội Chùa Hương lấy ngày mồng 6 tháng giêng là ngày khai hội. Lẻ 
họi thương kéo dài đên hạ tuân thảng ba Am lịch. Đình cao của lề hội là tủ 
rằm tháng giêng đến 18 tháng hai Âm lịch. Chùa Hương có 4 cái nhất: 
phong canh đẹp nhât, mùa trảy hội dài nhât, người trảy hội đông nhất và gây 
càm hứng sáng tác nhiều nhất. Mỗi năm, lễ hội Chùa Hương đón hàng triệu 
du khách đi lễ và tham quan, thưởng ngoạn.

IV. 1.3 Vườn quốc gia Ba Vì

Rừng cấm quốc gia Ba Vì được thành lập ngày 16/1/1991. theo Quyết 
định sô 17/CT của Chù tịch Hội đồng Bộ trường (nay là Thú tướng Chính 
phù). Đên ngày 18/12/1991 được đổi tên thành vườn quốc gia (VQG) Ba Vì
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theo quyết định số 407/CT. Tháng 5 năm 2003, VQG được Chính phủ quyet 
định mở rộng sang tinh Hoà Binh. Hiện nay, tông diện tích của vườn có 
10.782ha thuộc địa giới hành chính của Hà Nội và Hoà Bình gồm 5 huyện 
và 16 xã. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km về phía Tây, được mệnh 
danh là lá phổi xanh của Thủ đô, VQG Ba Vì là một trong những khu rừng 
nguyên sinh có cảnh quan đẹp. Với bâu không khí trong lành của tự nhiên 
cùng hệ động, thực vật phong phú, với con dốc phang lì có nhiều cua tay áo 
nằm trong không gian yên ắng của núi rừng, VQG Ba Vì là địa điểm dừng 
chân lý tưởng của du khách mỗi dịp cuối tuần.

VQG Ba Vì có hệ thực vật nhiệt đới và á nhiệt đới điển hình ở Việt 
Nam với 3 đỉnh núi cao nhất là: đinh Vua (1.298m), đỉnh Tản Viên (1.227m) 
và đinh Ngọc Hoa (1.180m). Đây là nơi hội tụ của nhiều luồng động thực 
vật di cư tới nên VQG Ba Vì có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá đa dạng 
và phong phú. Các kiểu rừng tự nhiên gặp ở đây là rừng thường xanh mưa 
ẩm á nhiệt đới, rừng thường xanh núi thấp và rừng thường xanh hỗn giao 
cây lá rộng và lá kim.

Núi Ba Vì với 2 đai cao nên hệ thực vật nơi đây có tới 812 loài thực vật 
bậc cao thuộc 99 họ, 472 chi. Trong số đó có một số loài lần đầu tiên được 
phát hiện tại khu vực này như đơn ba lan sa (Ixora balansae) và 2 loài cây 
đặc hữu là bời lời Ba Vì (Litsea baviensis) và cà lồ Ba Vì (Caryodaphnopsis 
baviensis). Ngoài ra, nơi đây còn nhiều loài cây quý như bách xanh 
(Calocedrus marcrolepis), thông tre (Podocarpus nerrifolius) và khoáng 169 
loài cây thuốc.

Với một hệ thực vật đa dạng loài như vậy nên VQG Ba Vì cũng có một 
hệ động vật hoang dã đa dạng tương ứng. Đây là nơi sinh sống của khoáng 
45 loài thú, 115 loài chim, 27 loài lưỡng cư, 61 loài bò sát, 86 loài côn 
trùng; trong đó có 23 loài quý, hiếm có trong Sách đò (như cu li lớn, gấu 
ngựa, tê tê vàng, công, gà lôi trắng, khỉ, báo, gấu, sóc bay,...).

Sự ưu ái của thiên nhiên về địa hình, khí hậu đã tạo cho VQG Ba Vì trớ 
thành một trong bốn khu du lịch sinh thái vùng núi cao nôi tiếng cùng với 
Đà Lạt, Ba Vì, Tam Đảo. Tại đây có nhiều cảnh quan thiên nhiên ngoạn 
mục với những dòng suối bắt nguồn từ núi rừng Ba Vì quanh năm nước 
chảy, nhiều hồ tự nhiên và nhân tạo (Suối Hai, Đồng Mô, Ao Vua). VQG 
Ba Vì không chi nồi tiếng bởi sự đa dạng, phong phú về tài nguyên thiên 
nhiên, mà còn là nơi du lịch tâm linh nổi tiếng của cả nước cùng với nền văn
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hoá cồ xứ Đoài tạo nên mạch văn hoá "Sơn Tinh -  Núi Tản -  Sông Đà". Núi 
Ba Vì là nơi ngự trị muôn đời của Đức Thánh Tận Viên Sơn Tinh và đên 
thờ Bác Hồ trên đình cao 1.200m. Chính những điều kiện trên đã hình thành 
các điểm du lịch nổi tiếng Ao Vua, Khoang Xanh, Suôi Mơ, Thác Đa.

Đến với VQG Ba Vì du khách không chi thả mình vào bầu lchông khí 
trong lành của khxU rừng nguyên sinh, mà còn thưởng ngoạn nhiêu phong 
cảnh thiên nhiên kỳ thú. Họ có thê đôt lửa trại, leo núi, VUI chơi the thao, to 
chức các cuộc hội nghị, hội thào, cùng người Dao, người Mường múa hát, 
sinh hoạt văn hoá tâm linh,...

IV. 1.4. Đền Hùng
Đền Hùng là một quần thể di tích tâm linh kéo dài từ chân đến đỉnh núi 

Nghĩa Lĩnh cao 175m (núi có những tên gọi khác như Núi Cà, Nghĩa 
Cương, Hy Cương, Hv Sơn, Bào Thiếu Lĩnh, Bảo Thiêu Sơn), thuộc địa 
phận xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, trong khu vực rừng 
được bảo vệ nghiêm ngặt, giáp giới với các xã của huyện Thanh Sơn và 
vùng ngoại ô Việt Trì, cách trung tâm thành phố khoảng 10km. Khu vực 
Đền Hùng ngày nay nàm trong địa phận của kinh đô Phong Châu thuộc 
quốc gia Văn Lang cổ xưa.

Từ Hà Nội, theo quốc lộ số 2 khoảng 80km đến thành phố Việt Tri, đi 
tiếp khoảng 1 Okm đến ngã ba Hàng, rẽ về bên trái 3km là đen khu di tích. 
Khu di tích lịch sử Đen Hùng gồm có đền Hạ và chùa, đền Giếng, đền 
Trung, đền Thượng, lăng vua Hùng.

Từ dưới chân núi, du khách sẽ thấy cổng đền với bốn chữ đại tự: “Cao 
sơn cảnh hành” (núi ngẩng cao trông, đường lớn đi tới). Bước lên 225 bậc, 
khách hành hương sẽ đến khu di tích đền Hạ và chùa Thiên Quang. Trước 
cồng đền có cây thiên tuế cồ 700 năm tuổi. Đi tiếp lên cao, du khách sẽ đến 
đền Trung hay còn gọi là Hùng Vương Tổ miếu. Tương truyền, đây là nơi 
các vua Hùng thường đến ngắm cảnh, bàn việc nước, chơi cờ, đây cũng là 
nơi Lang Liêu dâng bánh chưng, bánh giầy cho vua cha và được truyền 
ngôi. Đên Thượng còn có tên Kính Thiên Lĩnh điện (điện thờ Trời trên núi 
Nghĩa Lĩnh), là nơi các vua Hùng tế trời đất. Đây cũng là nơi diễn ra nghi lễ 
tê Tô. Bên trái đên có “cột đá thề” do Thục Phán dựng. Tương truyền, khi 
được vua Hùng thứ 18 truyền ngôi, Thục Phán An Dương Vương đã dựng 
cột đá này, thê răng sẽ gìn giữ đât nước. Đỉnh núi Nghĩa Lĩnh là nơi đặt lăng 
vua Hùng thứ 6. Chuyện kể rằng, sau khi nghe tin Thánh Gióng đánh tan 
giặc Ân và bay về trời, Vua Hùng đã treo áo lên cành cây kim giao rồi dặn
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con cháu: “Khi ta chết, hãy chôn ta trên núi Cả để ta trông coi đât nước’ 
t đỉnh núi đi xuống, du khách đừng quên ghé qua đền Giêng. Trong đê 
giếng Ngọc, nơi ngày xưa công chúa Tiên Dung và Ngọc Hoa thường r 

i mình dưới làn nước trong vắt. Đền Giếng ghi lại một câu nói nôi tiên 
a Bác Hồ vào ngày 19/9/1954, khi Người thăm đền Hùng và nghỉ chân I 
n Giếng, trên chặng đường về tiếp quản Thủ đô, Người nói: “Các Vu 
ìng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Bảo tàng Hùng Vương với quy mô khá lớn, gồm năm gian, lưu gií 
liều di chỉ khảo cổ sớm nhất về đất nước, con người cổ đại. Bảo tàn: 
lánh thành năm 1995, xây mô phỏng theo hình chiếc bánh chưng củ 
3àng tử Lang Liêu.

Thời xưa, việc cúng Tổ vào ngày 12 tháng ba (Âm lịch), thường khi COI 
áu ở những miền xa về làm giỗ trước một ngày vào ngày 11 tháng 3 
lốn Ngọc Phả Hùng Vương chép từ thời Hồng Đức còn có đoạn: Từ đc 
là Đinh, nhà Lý, nhà Trần rồi đến triều đại ta bây giờ là Hồng Đức vẫ] 
ng hương khói trong ngôi đền ở làng Trung Nghĩa (Cổ Tích). Ờ đây, nhâ] 
n cà nước đều đến lễ bái để tường nhớ công lao của Đấng Thánh Tố xưí 
ỉn thời nhà Nguyễn định lệ 5 năm mờ hội lớn một lần (vào các năm thứ
10 cùa thập kỷ), có quan triều đình về cùng quan hàng tỉnh và ông chủ t 

a phương cúng lễ vào ngày mồng 10 tháng 3 (Âm lịch) để những ngày sai
0 nhân dân mọi miền về làm lễ hội. Do đó, ngày giỗ Tổ sau này mới 1 
;ày 10 tháng 3 (Âm lịch) hằng năm.

Dù ai đi ngược về xuôi,

Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba.

Khắp miền truyền mãi câu ca,

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm.

Tuy nhiên, lễ hội thực chất đã diễn ra từ hàng tuần trước đó với nhữn; 
long tục như đâm đuống (đánh trống đồng), hành hương tưởng niệm cá 
la Hùng và kết thúc vào ngày 10 tháng 3 Âm lịch với lễ rước kiệu và dân; 
rơng trên đền Thượng. Lễ hội Đen Hùng đã được Nhà nước nâng lê] 
ình Quốc giỗ và được tổ chức rất trọng thể.

Khi mùa xuân về, không khí lễ hội vẫn còn đậm trong tâm trí mc 
,ười, du khách về với đền Hùng thắp nén hương lên bàn thờ và chiên 
;hiệm về những ngày đầu dựng nước của cha ông ta sẽ cảm nhận được mộ 
ch thiêng liêng nhất hai tiếng Tổ quốc -  đồng bào.
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IV. 1.5. Cố đô Hoa Lư
Kinh đô Hoa Lư xưa (nay là xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tinh Ninh 

Bình) là kinh đô đầu tiên của nước Đại Việt ta dưới hai triẽu vua Đinh và 
Tiền Lê. Cố đô Hoa Lư cách thành phố Ninh Bình 7 km, cách Hà Nội chưa 
đầy 100 km theo đường bộ hoặc đường sắt và tồn tại trong 41 năm (968 -  
1009). Trong số đó 12 năm là triều đại nhà Đinh (Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi 
Hoàng đế, hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cô Việt) và 29 năm 
kế tiếp là triều đại nhà Tiền Lê (người đầu tiên là Lê Hoàn lên ngôi Hoàng 
đế. hiệu là Lê Đại Hành). Hom nghin năm trước, Hoa Lư là chốn đê đô nguy 
nga, tráng lệ. Những núi đồi trùng điệp bao quanh kinh đô như tâm binh 
phong, sông Hoàng Long uốn khúc và cánh đồng Nho Quan, Gia Viễn mênh 
mông là mặt sâu thiên nhiên rất thuận lợi cho phòng thù về mặt quân sự. 
Trong Đại Việt sứ ký toàn thư có đoạn viết: “Năm 968 Đinh Bộ Lĩnh cho 
đấp thành, đào hào. làm cung điện, đền đài”... Thời gian đã qua 1000 năm 
có lẻ. Hoa Lư -  kinh đô xưa đã trở thành cố đô. Chiến tranh và thiên nhiên 
tàn phá. nay cung điện, kinh thành nguy nga tráng lệ ấy không còn nữa. 
Những nhà khảo cồ học đã khai quật các phế tích và một bào tàng lộ thiên 
được hình thành ngay bên cạnh đền thờ Lê Đại Hành.

Cố đô Hoa Lư cùa nước Đại Việt là trung tâm chính trị, kinh tế và văn 
hoá nhưng đồng thời cũng là một thành cồ có giá trị về mặt quân sự. Thành 
Hoa Lư rộng chừng 300ha, được chia thành hai khu vực: thành ngoại và 
thành nội. được thông với nhau bằng một lối đi nhỏ hẹp và hiểm trở. Mỗi 
khu gồm có nhiều vòng, nhiều tuyến nhò. Cung điện được xây ờ thành 
ngoại, ờ phía đông có lối đi chính vào thành.

Thành ngoại (ờ phía tây) rộng chừng 140ha, thuộc địa phận các thôn 
Yên Thượng, Yên Thành của xã Trường Yên. Tương truyền, ngày xưa nơi 
đây là chính điện và khu vực Đền Đinh, Đền Lê là trung tâm kinh thành.

Thành nội xưa nay là địa phận thôn Chi Phong, xã Trường Yên. Thời 
Đinh — Lè khu vực này có tên là “Thư nhi xã” — nơi nuôi trẻ em và để các 
kho tàng lương thảo. Thôn Yên Thành có chùa Nhất Trụ và phù thờ công 
chua Phât Kim (con gái vua Đinh). Năm 1963, trong khi làm thuỷ lợi, người 
dân đã đào được nhiêu mảnh gốm, xương voi, xương ngụa, đặc biệt là cột 
kinh Phật. Phái chăng cột kinh Phật bàng đá hiện ở chùa Nhất Trụ là một 
trong sô một trăm cột kinh Phật do Đinh Liễn đã cho xây dựng?

Trong các di tích độc đáo còn lại cùa kinh đô Hoa Lư hiện nay là đền 
vua Đinh và đền vua Lê. Đền vua Đinh và đền vua Lê được xây dụng đề
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Tig nhớ đến công ơn Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn, sau khi nhà Lý quyê 
h  rời kinh đô từ Hoa Lư ra Thăng Long — Hà Nội vào năm 1010.

Đền hai vua có rất nhiều tượng, nhưng đáng chú ý là ba pho tượng: VUÍ 
ih (đền Đinh), vua Lê (đền Lê) và Dương Vân Nga (hoàng hậu của ha 
i). Tương truyền, ngày xưa khi mới dựng đền, dân địa phương để tượng 
àng hậu Dương Vân Nga ở đền Vua Đinh. Nhưng theo thuyết “xuất gié 
Ig phu”, Hoàng hậu phải ở bên cạnh Lê Hoàn mới phải đạo. Tuy nhiên 
ìn dân địa phương vẫn trọng đạo lý, đã đặt tượng Hoàng hậu Dương Vâr 
a quay mặt về hướng đền vua Đinh, với ý tưởng là bà vẫn có tình nghũ 
i vua Đinh Tiên Hoàng.

Ngoài những giá trị về nhiều mặt như lịch sử, địa lý, kiến trúc, khảo cổ học 
a Lư -  kinh đô của nước Đại Việt còn là một vùng danh thắng tuyệt vời.

IV. 1.6. Vườn quốc gia Cúc Phương

Cách thủ đô Hà Nội 120km về phía Nam, nằm lọt sâu trong dãy núi 
m Điệp có một vùng đất đã trớ lên vô cùng quen thuộc, gợi lên tính hiếi 
cho biết bao du khách trong và ngoài nước, đó là vườn quốc gia Cúc 

ương -  vườn quốc gia đầu tiên và cũng là đơn vị bào tồn thiên nhiên đầi 
n của Việt Nam.

Được thành lập ngày 7/7/1962 theo Quyết định số 72-TTg của Thù 
mg Chính phủ, VQG Cúc Phương thuộc địa phận ba tinh Ninh Binh, HoỂ 
•>h và Thanh Hoá với tổng diện tích là 22.200ha. Với nhiều giá trị về cành 
an thiên nhiên, sự đa dạng về hệ sinh thái, các giá trị văn hoá, lịch sử nêr 
lâu, Cúc Phương đã trở thành điểm du lịch sinh thái nổi tiếng và hấp dẫn.

Với đặc trưng là rừng mưa nhiệt đới, xanh quanh năm, Cúc Phương có hệ 
ng thực vật vô cùng phong phú và đa dạng. Theo số liệu điều tra mới đây, 

có tới 1.983 loài thực vật bậc cao, trong đó có 433 loài cây làm thuốc.
9 loài cây ăn được, nhiều loài được ghi trong Sách đỏ của Việt Nam.

v ề  động vật, VQG Cúc Phương có 110 loài bò sát và lưỡng cư, 65 loài 
gần 2.000 loài côn trùng, 117 loài thú (trong đó có loài voọc đen mông 

ng là loài thú linh trướng rất đẹp và quý hiếm được chọn làm biểu tượnị: 
ỉ VQG Cúc Phương). Với hơn 300 loài chim cư trú, đặc biệt có nhiều loài 
: hữu của Việt Nam và Đông Dương, vì vậy VQG Cúc Phương từ lâu đễ 
thành điểm đến lý tưởng đối với các nhà điểu học và du khách.
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Thuộc địa hình karst nửa che phù, VQG Cúc Phương có nhiêu hang 
động đẹp với những cái tên gợi càm như động Sơn Cung, động Phò Mã,... 
Đặc biệt, một số hang động còn lưu giữ những dấu tích của người tiên sử, 
sống cách đây từ 7.500 năm đến 12.000 năm, đó là hang Đắng (động Người 
xưa) hang Con Moong. Năm 2000, người ta đã phát hiện hoá thạch cùa một 
loài động vật có xương sống mà theo kết luận ban đầu cùa Viện cổ  sinh học 
thì đây là hoá thạch của loài bò sát răng phiến, sống cách đây chừng 200 đên 
230 triệu năm.

VQG Cúc Phương là nơi cư trú và sinh sống của cộng đồng người 
Mường với những nét văn hoá độc đáo và đặc trưng. Đó là những nêp nhà 
sàn, ruộng bậc thang, những cối giã gạo nương, những khung dệt thổ câm,... 
Độc đáo hơn là những lễ hội, phong tục tập quán và nếp sống của cộng đồng 
mà du khách có thể cảm nhận được trong thời gian thăm bàn.

IV. 1.7. HồHoà Bình
Đã từ lâu hồ thuỷ điện Hoà Binh được khách du lịch và nhân dân địa 

phương gắn cho tên gọi thật tự hào là "Vịnh Hạ Long trên núi". Hồ Hoà 
Binh nằm trong lưu vực sông Đà mà dòng sông này bắt nguồn từ Trung 
Quốc, chảy qua các tỉnh vùng Tây Bắc rồi đồ vào sông Hồng. Hồ Hoà Bình 
là hồ rộng nhất nước ta, dung tích 9,5 tỉ m3 và có nhiều đảo. Lượng nuớc hồ 
Hoà Bình có vai trò quan trọng là điều tiết dòng chảy cùa sông Đà, hạn chế 
lũ lụt, điều chinh dòng nước về mùa khô, phát triển giao thông đường thuỷ. 
Trong hồ nuôi thuỷ sản, còn trên các đảo có thể nuôi thú hoang phục vụ du 
lịch. Khí hậu ờ đây mát mè và trong lành.

Bao quanh hô là vùng đồi núi trập trùng với màu xanh đại ngàn, xen kẽ 
những thừa ruộng bậc thang chuyển màu theo thời vụ. Xa xa, thấp thoáng 
những mái nhà sàn ân hiện trong thung lũng mờ sương và những phiên chợ 
quê tâp nập đủ sắc màu của các chàng trai, cô gái xứ Mường.

Trên tuyên du lịch hô thuỷ điện Hoà Bình còn có nhiều hang động đẹp 
lung linh huyền ảo như động Bờ, động Hoa Tiên, suối Hoa,... Hồ Hoa có 
mặt nước rộng thoáng, trong mát quanh năm. Đen đây du khách sẽ thăm đền 
Bờ, nơi thờ hai bà người Mường và người Dao có công giúp vua Lẽ Thái Tổ 
dẹp giặc vào năm Thuận Thiên thứ 5, tức năm Nhâm Tý (1432).

Hô Hoà Bình có tiềm năng du lịch thật đa dạng. Trong tương lai tiềm 
năng ấy sẽ biến thành hiện thực khi nơi đây được đầu tư xây dựng thành khu 
du lịch đa năng, phục vụ cho nghi ngơi, an dưỡng, thể thao, du lịch.
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IV. 1.8. Khu di tích Lam Kinh

Thành Lam Kinh thuộc xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tinh Than 
oá, cách thành phố - tỉnh lỵ 51km về phía tây, được vua Lê Thái Tô ch 
ìy dựng năm 1433,... Thành Lam Kinh còn có tên là Tây Kinh.

Phía Bẳc của thành có núi Dầu (còn gọi là Du Sơn), phía Nam là sôn 
hu và xa xa là núi Chúa. Hai phía đông, tây là những dãy núi Phú Lân 
gọc Giăng Đèn, núi Hường và Hàm Rồng bao quanh như những canh cun 
ỈO vệ. Thê đât có núi, có sông và những cánh rừng bạt ngàn, hiêm nơi nà 
kịp.

Theo sử sách, sau khi cuộc khởi nghĩa Lam Son (1418 - 1428) giàn 
lắng lợi hoàn toàn, Lê Lợi lên ngôi Hoàng để, lấy hiệu là Thuận Thiê 
lăm 1428), đặt kinh đô tại Đông Đô (tức Thăng Long - Hà Nội ngày na} 
im 1430 đổi Đông Đô thành Đông Kinh). Còn ở đất Lam Sơn tụ nghĩa nà 
jn là quê hương của mình nên nhà vua đã cho xây dựng kinh thành thứ hí 
Lam Kinh (hay Tây Kinh). Theo những dấu vết còn sót lại đến nay, thàn 

am Kinh được xây dựng rất nguy nga, có đủ Hoàng thành, khu Thái miếi 
gọ môn, Sân rồng, nhà Tà vu, Hữu vu ,...

Ngày nay từ chiếc cầu bước vào Lam Kinh mới được trùng tu, du khác 
I gặp một cây đa hàng trăm tuổi và rừng cây bên những bãi cỏ xanh mướt.

Đen Lam Kinh, khách du lịch được đi thăm đền thờ vua Lê Thái Tc 
ỉn thờ Trung Túc Vương Lê Lai (mà bao đời nay các thế hệ vẫn còn trâ 
ọng câu chuyện cảm động Lê Lai liều mình cứu chúa); thăm các lăng mấ 
yi vua Lê (Thái Tổ, Thánh Tông, Hiển Tông) và đặc biệt là đến nhà bi 
ĩnh Lăng, được Nhà nước đứng ra trùng tu năm 1961 theo đúng kiến trú 
.ời Lê. Đây là một khối đá tràm tích biền nguyên khối, cao 2,79m, rộn 
94m đặt trên lưng rùa cỡ lớn cũng bằng loại đá hiếm đó. Nội dung ghi trê 
a chính là do Nguyễn Trãi biên soạn, thuật lại đầy đủ gia tộc, thân thế, s 
’hiệp của vua Lê Thái Tồ, vị vua khai sáng triều Lê.

Có thê nói, bia Vĩnh Lăng là một công trình nghệ thuật quý giá, có 
ỉhĩa lớn trong kho tàng di sàn văn hoá Việt Nam. Văn bia Vĩnh Lăng có c 
ột đoạn dài nói đến lòng khoan dung của vua Lê Thái Tổ đối vói quân th 
li chúng đâu hàng, nói đến lòng nhân ái của nhà vua đối với dân, với quầ 
ân. Có thê nói, sau áng hùng văn Đại cáo bình Ngô, Nguyễn Trãi đã dồn ht 
Ít lực đê viết nên bàn văn bia này. Tại các công trình kiến trúc cổ, điều chú 
la du khách còn là những nét kiến trúc đặc sắc của thời Lê sơ: từ con vo 
>n ngựa được xây trên sân đền đều có những chi tiết khác với những đời sai
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IV.2. Tiểu vùng du lịch duyên hải Đông Bắc
IV.2.1. Di sản thiên nhiên thế giới - vịnh Hạ Long
Nằm ờ vùng Đông Bắc của Tồ quốc, cách trung tâm Hà Nội 151km vê 

phía đông bấc, vịnh Hạ Long là một phần của vịnh Bắc Bộ, bao gôm vùng 
biển thuộc thành phố Hạ Long, thị xã cẩm Phả và một phần cùa huyện đảo 
Vân Đồn, tiếp giáp với đào Cát Bà ở phía tây nam, phân giáp với đât liên 
chạy dài theo khoảng 120km bờ biển.

Vịnh Hạ Lone bao gồm 1.969 hòn đào lớn nhỏ, tập trung ở hai khu vực 
chính phía đông nam (thuộc vịnh Bái Tử Long) và phía tây nam (thuộc vịnh 
Hạ Long). Khu vực tập trung dày đặc các hòn đào đá vốn nôi tiêng vê cảnh 
đẹp hùng vĩ của những hang động tự nhiên và nhân tạo đã hình thành nên 
khu trung tàm vịnh Hạ Long, nơi hai lần được tổ chức UNESCO công nhận 
là Di sân thiên nhiên thế giới.

Hạ Long theo nghĩa đen có nghĩa là rồng bay xuống. Truyền thuyết kể 
lại ràng, ngay từ những ngày đầu lập nước, người Việt đã bị giặc ngoại xâm 
tấn công theo đường biền. Biết được điều này, Ngọc Hoàng đã sai rồng mẹ 
đem theo một đàn rồng con xuống hạ giới giúp dân đánh giặc. Khi thuyền 
giặc 0 ạt tiến vào cũng là lúc đàn rồng từ trời cao bay xuống, phun ra vô số 
châu ngọc và thoat cái đã biến thành muôn ngàn đảo đá trên biển. Những 
hòn đảo liên kết với nhau tạo nên bức tường thành vững chắc làm đoàn 
thuyền giặc đang lao nhanh, bị chặn đột ngột, đâm vào các đào đá và vỡ tan 
tành. Sau khi dẹp xong giặc ngoại xâm, rồng mẹ và rồng con không trở về 
trời nữa vì quá say mê vé đẹp cùa trời nước mênh mông nơi hạ giới và quyết 
định ờ lại chính nơi mà trận chiến đã diễn ra. Vị trí mà rồng mẹ đáp xuống 
là Hạ Long và nơi mà rồng con, cúi đầu bái biệt mẹ chính là Bái Từ Long. 
Nơi những chiếc đuôi quẫy mạnh nhô lên thành đảo Bạch Long Vĩ,...

Vịnh Hạ Long có rất nhiều đảo với độ cao khác nhau, sáp xếp theo hình 
díc dăc. giông như hình ánh một con rồng quẫy đuôi trong nước. Đây là một 
vịnh kín có tông diện tích 1.500km2 với hàng nghìn nhóm đào hình thành tự 
nhiên (chủ yếu là đá vôi). Nhiều đảo được đặt tên theo hình dáng cùa chúng 
như đào Cóc, đảo Voi, hòn Gà Chọi, đảo Rùa hay đảo Mái -  điều này đã 
khơi gợi trí tưởng tượng phong phú của du khách. Trên những hòn đảo cũng 
có nhiều bãi biển đẹp. Vịnh Hạ Long còn là một khu vực đá vôi với rất 
nhiêu hang động đẹp như: hang Đầu Gỗ, hang Bồ Nâu, hang Trống hang 
Trinh Nữ, hang Sừng sốt,... Mỗi hang động đều gấn liền với một truyền 
thuyêt riêng hêt sức thú vị của nó.
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Vịnh Hạ Long là tác phẩm nghệ thuật tạo hình kỳ lạ của tạo hoá, k( 
rp tinh tế giữa điêu khắc và hội hoạ, giữa tính hoành tráng, khoẻ khoăn VC 
: duyên dáng, thơ mộng. Giá trị thẩm m ĩ có ý nghĩa toàn câu của vịnh đ 
m say đắm lòng du khách cả trong nước lẫn quốc tê. Đại thi hào Nguyê 
ãi đã ca ngợi "thiên khôi địa thiết phó kỳ quan" (kì quan đất dựng giữ
li cao), còn nhà thơ Nga Paven Antơcônxki sửng sốt trước vẻ đẹp củ 
nh đã viết "Muốn có ý niệm về vẻ đẹp quyến rũ của vịnh Hạ Long, ta phí 
y bờ biển Cờrimê của chúng ta nhân với miền Nam Côcadơ, được ba 
liêu đem luỹ thừa ba tích số đó". Nhà thơ Trung Quốc Quách Mạt Nhượ 
ì khẳng định "So với cảnh diệu kỳ (Hạ Long) thơ có cũng như không",.■ ■

Giá trị của vịnh Hạ Long còn ở sự đa dạng sinh học với hai hệ sinh thái 
; sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới cũng như hệ sinh thá 
ển và ven bờ.

Vịnh sở hữu nhiều hải sản có giá trị như cá tôm đủ loại. Trên các đài 
in có chim chóc và động vật, chủ yếu là các loại gà của địa phương, chín 
inh, khỉ, gà tre, linh dương, kỳ đà, kỳ nhông. Ngọc trai và san hô c ũ n Ị 

rợc tìm thấy ở một số đảo. Hạ Long là một điểm du lịch hấp dẫn vì cản] 
lan nơi đây thật đẹp và hữu tình. Phong cảnh Hạ Long không bao giờ bị t 
lạt, mỗi mùa lại mang đến cho du khách một sắc thái riêng đầy ấn tượng,..

1V.2.2. Cát Bà

Quần đảo Cát Bà thuộc huyện đảo Cát Hải -  Thành phố Hải Phòng, c< 
i 365 hòn đảo lớn nhỏ đội biển vươn lên như một quần thể kỳ vĩ, th< 
ộng giữa trùng khơi bao la. Lớn nhất là đảo Cát Bà có diện tích khoản] 
)0km2, cấu tạo chủ yếu bằng những dãy núi đá vôi trùng điệp, có nhiềi 
nh cao hàng trăm mét so với mặt nước biển. Xung quanh đào có nhiềi 
ing, vịnh và những bãi tắm với cát trắng phau trên làn nước trong xan] 
Lẳng lặng.

Thị trấn Cát Bà cách cảng biển Hải Phòng khoảng 75km. Từ xa xưa 
;ười dân trên đảo sống bằng nghề khai thác hải sản, lâm sàn, đốt rừng làn 
y,... Ngày nay, họ có thêm nghề dịch vụ du lịch, nuôi hải sản và trồng câ' 
quả, rau sạch tại các thung lũng trên đảo.

Vào thời Hùng Vương thứ 6, ở làng Nghĩa Lộ (nay là xã Nghĩa Lộ 
lyện đào Cát Hải) có chàng trai tuấn tú, sức khoẻ phi thường tên là Hùnị 
m, nghe tiếng mõ truyền đã đi theo Thánh Gióng đánh giặc Ân. Hùng Sơi 
rợc cử làm tướng tiên phong chi huy chặn giặc trên biển. Hùng Sơn dùnj
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thuyền nhỏ đưa đàn ông ra đảo nhỏ ngoài khơi lập trận chờ giặc đên, c< 
phụ nữ ở lại đảo lớn phía sau, tăng gia sản xuất, chuyên lo hậu cân lươi 
thảo. Sau khi đánh thắng giặc Ân, vua Hùng đã xuống chiếu đặt tên cho h( 
đào -  noi đặt đại bản doanh của Hùng Sơn là đảo Các Ông. Hòn đảo ci 
những phụ nữ yêu nước ở lại tăng gia sản xuất, nuôi con, chờ chông, độr 
viên các ông đánh giặc được gọi là đảo Các Bà. Sau này người dân ta gi 
chệch là đảo Cát Bà. Hiện nay, tại thị trấn Cát Bà còn ngôi miếu cổ bốn mì 
hương khói tôn thờ Các Bà có công đánh giặc Ân thuở xưa.

Tại chân núi Ngọc có những vụng lõm sâu vào chân đào với những dí 
cát trắng phau, quanh năm nước trong xanh. Phía trước vụng là những hò 
đảo vươn cao hàng chục mét đã ngăn sóng cả, tạo thành các vụng tựa nh 
những hồ nuớc lớn. Chuyện kể ràng, từ thuở hồng hoang, các tiên nữ vận đ 
trắng phau bay xuống đảo cùng nhau tắm biển, đùa giỡn. Nơi các nàng tiê; 
tắm được gọi là bãi Cát Cò. Khi bay về trời có nàng tiên bỏ quên một chiế 
guốc nổi lềnh bềnh trên mặt biển. ít lâu sau, từ đáy biển mọc lên một chiế' 
guốc khổng lồ bằng đá án ngữ trước cửa bãi tắm Cát Cò, gọi là hòn Guối 
(hay hòn Gai). Nhờ vậy, giữa biển khơi mà bãi Cát Cò tĩnh lặng, xun| 
quanh đào lớn Cát Bà, ngoài hòn Guốc, còn có 333 hòn đào với các tên gọ 
Gà Chọi, Hòn Tròn, Mâm Xôi, Hòn Nghiên, Tháp Bút, Vọng Phu, Lỡ Đẩu 
Ba Áng, Thanh Lăng, La Thu, cống Bố, Cát Dứa,... Trên đảo Cát Bà C( 
nhiều ngọn núi đá vôi cao hàng trăm mét như Cát Nương, Núi Ngọc, Khánl 
Vàng, Lô Mia, Lỗ Cánh, Tùng Phú,... Trong lòng núi đá trên đảo Cát Bà CÒI 
có nhiêu hang sâu, động lớn. Các hang, động ở đây có muôn vàn thạch nhi 
buông rủ với nhiều hình hài kỳ dị, lung linh hư ảo. Đó là các động Trunị 
Trang, Hoa Cương, Thiên Long, Cao Vọng ; các hang Quân Y, Tiền Đức,...

Vùng đảo Cát Bà còn có VQG Cát Bà - khu dự trữ sinh quyển thế giới 
với thảm thực vật nhiệt đới đá vôi rất điển hình, có nhiều loài sinh vật đặc 
hữu. Sự đa dạng cùa VQG Cát Bà cũng là một điểm du lịch hấp dẫn du 
khách khi tới nơi đây.

IV.2.3. Trà Cổ

Trà Cổ -  bãi biển được mệnh danh là trữ tình nhất Việt Nam -  môt vẻ 
đẹp còn nguyên sơ, bình dị với bãi cát trắng mịn màng trải dài phẳng lăng 
trong nền nước biền trong xanh. Đến đây, du khách sẽ tìm được những 
khoảnh khắc bình yên, thơ mộng và tha hồ thả hồn mình vào náng vào gió 
Năm ờ cực Đông Băc của đât nước, nơi giáp ranh giữa Việt Nam và Trung
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uốc, thuộc thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Trà Cô là rìa bê 
'Oài của một đảo bồi tự nhiên do tác động của sóng và dòng biên ven bờ tạ 
ành. Ven bờ biển là những cồn cát cao 3 - 4m, có làng mạc và dân cư đôn 
1C, chủ yếu sống bàng nghề nông và chài lưới. Sát bờ biển là các dải rừng pl 
3 chắn gió, giữ cát và gần đó còn có hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Cảnh đẹp ở đây không giống những gì bắt gặp ở Hạ Long, Đồ Sơn ha 
lững bãi biển khác bởi bãi cát mịn màng bên làn nước biển trong xan 
ang dáng dấp của biển miền Trung, nhưng lại có những dãy núi soi mìn 
ang dáng dấp của biển miền Bắc. Sự hoà lẫn của các vùng biển ấy đã tạ
10 Trà Cổ một vẻ đẹp sông núi hiền hoà, trữ tình và nên thơ. Nằm cách trun 
m Móng Cái 9km và chưa có tác động nhiều của bàn tay con người nên Tr 
ẳ là bãi biển còn mang nhiều nét đẹp tự nhiên, kéo dài 17km từ mũi Gót 
lia bắc đến mũi Ngọc ở phía nam, đủ sức chứa hàng vạn khách du lịch đế 
’hỉ mát, tắm biển.

Trà Cổ có khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình năm khoảng 22° c  VC 
)ng nàn hương biển, không gian thoáng đãng và đậm nét hoang sơ. Đen đâ) 
1 khách được thưởng thức mùi vị của biển, được đắm mình trong nhữn 
lổi chiều yên lặng, được thả hồn ngắm hoàng hôn xuống mà không s< 
lững ồn ào của cuộc sống, những bộn bề của đô thị náo nhiệt và sẽ tìm đượ 
im giác thoải mái ngay cả trong những ngày hè nắng nóng nhất.

Trà Cổ còn có nhiều công trình kiến trúc đẹp, cổ kính, trong đó nổi bậ 
nhà thờ Trà c ổ  được xây dựng từ năm 1880 và đình Trà c ổ  được xây ti 

im 1462.

Ở Trà Cổ, nếu muốn thưởng thức hải sản tươi sống, du khách có thể mu 
rợc ở ngay bên bờ biển khi thuyền của ngư dân đi đánh bắt về. Đây cũng C' 
ể coi là một điều hết sức thú vị mà không phải ở bãi biển nào cũng có được

Vào đúng dịp hè, du khách còn có thể được tham gia hội làng Tr 
3 diễn ra vào đầu tháng 6 Âm lịch, đây cũng là một trong những lễ hộ 
ĩỉg bừng và lớn nhất của ngư dân miền biển ở khu vực miền Bắc.

IV.3. Tiểu vùng du lịch miền núi Đông Bắc

IV.3.1. Quần thể động Nhị, Tam Thanh

Danh thắng Nhị, Tam Thanh nằm trải dài theo dãy núi vòng cung phí 
y bắc của thành phố Lạng Sơn và được mệnh danh là đệ nhất bát cảnh XI 
ìng, gồm 4 điểm là động Nhị Thanh, động Tam Thanh, thành nhà Mạc V 
ợng nàng Tô Thị.
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Danh thắng Nhị Thanh được phát hiện và tôn tạo bắt đầu từ cuôi the kj 
XVIII do công của Ngô Thì Sĩ -  một vị quan triều Lê, được cử lên Lạnị 
Sơn làm quan Đốc trấn. Bên cạnh việc chăm lo giữ gìn biên ải và an dan 
ông đã phát hiện ra động Nhị Thanh, đặt tên cho động, đồng thời cho tôn tạc 
biến nơi đây thành một nơi sinh hoạt văn hoá tinh thần cùa nhân dân. Việc 
sửa sang động Nhị Thanh được tiến hành vào năm 1779, sau đó ông cho xâ) 
dựng chùa Tam Giáo nằm ở thế đất cao bên phải cừa động. Chùa thờ 3 vị 
thánh của 3 đạo là Khổng Tử (đạo Nho), Đức Phật tổ Thích Ca (đạo Phật] 
và Tổ đạo Lý Lão quân (đạo Giáo).

Đến nơi đây chắc chắn du khách sẽ phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tụ 
nhiên của động Nhị Thanh. Những dải nhũ đá rủ xuống khiến ta liên tưởng 
như đang lạc vào một mê cung. Chạy dọc theo động là dòng suôi Ngọc 
Tuyên nước xanh biêng biếc, phần đọng lại trước cửa động tạo thành ao 
Nhất Binh thơ mộng. Ở giữa hang có một khoảng đất rộng gọi là sân khấu, 
có ánh sáng từ cửa Thông Thiên rọi chiếu thật huyền ảo. Tại sân khấu này, 
Ngô Thì Sĩ đã từng mở tiệc thết đãi và thưởng thức các chương trình thơ ca, 
đàn hát,... Nơi đây còn lưu giữ nhiều bút tích của Ngô Thì Sĩ trên các văn 
bia, các bức đại tự, vòm động,... Ngay vòm cửa động có một bức hoạ vẽ 
Ngô Thì Sĩ uy nghi, trang trọng. Bức hoạ là ước vọng cùa ông được hoà vào 
hang núi để tiêu dao. Xúc động truớc nhũng tinh cảm đó, nhân dân lập bàn 
thờ ông ở đây và gọi là Di Ái đường.

Tại cửa sau cùa Nhị Thanh, du khách sẽ nhìn thấy động và chùa Tam 
Thanh (Thanh Tiên tự). Ngôi chùa này được xây dựng vào khoảng thế kỳ 
XVI -  XVII và hiện còn lưu giữ nhiều di vật quý. Đặc sấc nhất là bức tượng 
phù điêu A Di Đà được tạc vào vách núi có niên đại từ thế kỳ XVII. Đây là 
một kiệt tác nghệ thuật chứa đụng những giá trị lịch sử và thẩm mĩ sâu sắc.

Chùa Tam Thanh nam trong động cùng tên có vòm cao, rộng. Đi sâu 
vào trong động đến khu vực sân khấu có hai cửa thông thiên. Ánh sáng từ 
hai cừa này soi rọi vào động làm cho những nhũ đá ngời lên đẹp lạ thường. 
Trong hang còn có nhiều hình thù của đá được thiên nhiên khắc hoạ thât kỳ 
diệu. Đi hết cửa thông thiên cùa động, du khách sẽ đến lầu Vọng Thị Từ 
đây nhìn chếch về phía đông bẳc sẽ được thấy hòn Vọng Phu -  nàno Tô Thi 
Song song vói nàng Tô Thị là thành nhà Mạc cồ kính, rêu phone -  một kiến 
trúc thời phong kiến Việt Nam thế kỷ XVI.

Có thể nói, đến với xứ Lạng không thể không đến Nhị, Tam Thanh Du 
khách sẽ thấy mình như được tĩnh lòng hơn đê nhớ vê một giai đoạn lịch sử 
thuở xa xưa cùa cha ông ta và sẽ càng thêm hiểu, thêm yêu xứ Lạng.
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IV.3.2. Vườn quốc gia Ba Be

Từ Hà Nội theo quốc lộ 3 qua Thái Nguyên, đến thị xã Băc Kạn và đi 
tiếp khoảng 40km là đến hồ Ba Bể (gần chợ Rã). Con sông Năng chảy dưới 
chân núi đá vôi, giữa những bờ vách đứng, xuyên qua núi Lung Nham, tạo 
ra động Puông. Thuyền nhỏ luồn trong động Puông chập chờn với ánh sáng 
mờ ảo, những thạch nhũ hình thù kỳ lạ hiện lên trước cửa động. Đi khỏi 
động chừng 4km là vào địa phận hồ Ba Bẻ, một hồ kiến tạo lớn nhất Việt 
Nam giữa vùng đá phiến và đá vôi. Hồ dài hom 8km, rộng 3km, sâu khoảng 
20 -  30m. Đoạn giữa hồ hơi thắt lại. Có hai đảo nhỏ nổi lên giữa hồ, một 
đảo giống như con ngựa đóng cương đang lội nước (nên còn gọi là đảo An 
Mã). Còn đảo kia gọi là đảo Pô Gia Mải (nghĩa là gò Bà Góa) với sự tích về 
trận đại hồng thuỳ thuở hồng hoang. Giá trị lớn nhất của hồ Ba Bể là ở cảnh 
quan địa chất độc đáo và ở tính đa dạng về sinh học. Đây là hồ nước ngọt tự 
nhiên lớn nhất Việt Nam.

Năm 1995, hồ Ba Bể đã được Hội nghị về hồ nước ngọt thế giới công 
nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Hồ 
Ba Be cùng thảm thực vật tự nhiên xung quanh tạo nên VQG Ba Be.

Hồ Ba Be ở độ cao 145m so với mặt nước biển, có diện tích vào khoảng 
500ha, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi có nhiều hang động và 
những suối ngầm khi ẩn khi hiện. Toàn cảnh hồ như một bức tranh thuỷ mặc 
làm say lòng du khách đến từ trong hay ngoài nước.

VQG Ba Be là một di sản thiên nhiên quý giá, có diện tích 23.340ha. 
Đây là hệ thống rừng nguyên sinh trên núi đá vôi bao bọc xung quanh hồ 
nước trong xanh với 417 loài thực vật và 299 loài động vật có xương sống. 
Có nhiều loại động vật quý hiếm như phượng hoàng đất, gà lôi, voọc mũi 
hếch,... còn được lưu giữ ở đây.

Cùng với thắng cảnh hồ Ba Bể, VQG cùng tên là một di sản thiên nhiên 
đẹp vào bậc nhất của nước ta, cần được bảo vệ và khai thác họp lý để đáp 
ứng nhu cầu phát triển du lịch bền vững.

IV.3.3. Khu di tích Pác Bó

Khu di tích lịch sử cách mạng Pác Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà 
Quàng, cách thị xã Cao Bằng khoảng 50km. Địa danh Pác Bó gắn với một 
giai đoạn trong cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng 
nước ta những năm 1941 -  1945.
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Pác Bó theo tiếng địa phương có nghĩa là "đâu nguôn" hay "miẹn 
nguồn" và cũng thật trùng hợp, noi đây được coi là cội nguôn cùa các 
mạng Việt Nam. Ngày 28/01/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước 
Bác Hồ đã đặt chân về Tổ quốc tại cột mốc 108 thuộc đất Pác Bó. Năm ( 
lưng chừng núi, hiện còn lưu dấu tích nên nhà của gia đình ông Lý Quô' 
Sứng -  nơi Bác Hồ ở trong những ngày đầu tiên khi về nước (từ ngày 28/1 - 
7/2/1941). Gần đó là hang Cốc Bó nằm sâu bên trong sườn núi đá lởn 
chởm. Trên vách đá còn thấy được dòng chữ do tự tay Bác khắc vào đá 
ngày 8 tháng 2 năm 1941. Đó là ngày Bác chuyển từ nhà ông Lý Quốc SứnÉ 
đến ở hang Cốc Bó. Trong hang hiện còn lưu giữ 4 tấm phản được Bác ghéf 
vào dùng để nằm nghỉ. Ngay phía trên hang là khối đá vôi hùng vĩ được 
Người đặt tên là núi Các Mác. Dòng suối Lênin trong vắt vẫn đêm ngày uốn 
lượn duới chân núi Các Mác sừng sững. Đi dọc những sườn đá rêu phong 
bên bờ suối Lênin, du khách gặp lại nơi Bác vẫn thường ngồi nghi ngơi câu 
cá. Dọc bờ suối dẫn đến chiếc cầu gỗ bắc ngang cửa khe Cốc Bó là nơi khởi 
nguồn cùa suối Lênin. Bên bờ suối còn chiếc “bàn đá chông chênh” nơi 
Người thường ngồi “dịch sử Đảng”. Phía trước hang Cốc Bó khoảng 1.000m, 
ngược lên sườn núi là lán Khuổi Nậm nằm ngay bên dòng suối nhỏ. Nơi 
đây, Bác đã chủ tri Hội nghị Trung ương Đàng Cộng sản Đông Dương lần 
thứ 8 (từ ngày 10 -  19/5/1941) và hoàn chỉnh đường lối chiến lược cho 
Cách mạng Việt Nam.

Thăm khu di tích lịch sử Pác Bó, du khách hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời 
vĩ đại của Chủ tịch Hô Chí Minh, đê rồi trong ký ức họ sống mãi những vần 
thơ lạc quan cách mạng của Người:

Sáng ra bờ suối, tối vào hang,

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng.

Bàn đá chông chênh dịch sứ Đàng,

Cuộc đời cách mạng thật là sang.

Trên đường vào khu di tích Pác Bó, du khách không quên ghé thăm nơi 
an nghỉ vĩnh hàng cùa Anh hùng các lực lượng vũ trang Kim Đồng -  Nông 
Văn Dền, người con cùa quê hương Cao Bằng.

IV.3.4. Cao nguyên Đồng Văn

Đồng Văn mang tên cao nguyên đá ở vùng đất cực Bắc nước ta và cũng 
là tên một huyện vùng cao biên giới của tỉnh Hà Giang.
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Từ Hà Nội ngược theo quốc lộ 2 hơn 300km về phía bắc, du khách vượt 
qua trùng điệp những ngọn đồi xanh ngút ngàn của những rừng cọ, đồi chè 
để đến với thành phố Hà Giang và đi tiếp gần 150km nữa là tới cao nguyên 
Đồng Văn. Vùng núi đá phía bắc cùa tinh Hà Giang nằm trài dài trên 4 
huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đông Văn, nơi núi đá chiếm gần 3/4 
diện tích tự nhiên.

Con đường chạy quanh cao nguyên Đồng Văn được các nhà lữ hành đánh 
giá là con đường đẹp nhất miền Bắc. v ẻ  đẹp ở đây là phong cành thơ mộng và 
hùng vĩ mà thiên nhiên đã khéo sắp đặt cho vùng đất cực Bắc của Tổ quốc.

Con đường trải nhựa chạy men theo các triền núi đá quanh co qua nhiều 
dốc đèo, cua tay áo liên tục. Càng đi càng hấp dẫn, du khách như bước vào 
một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp tựa như tranh giữa một bên là vách 
đá dựng đứng và bên kia là vực sâu thăm thẳm, con đường chỉ như vừa đủ 
cho bốn bánh xe ô tô lăn qua, xa xa nhấp nhô núi đá. Trong ánh tà dương, 
rừng đá cao nguyên ẩn hiện những hình dạng lạ lùng, kỳ thú được tạc bởi 
bàn tay nghệ sĩ tài hoa của mưa nắng, thời gian. Đỉnh cổng tròi gần như 
quanh năm chìm trong sương, không chi có một dốc cổng trời Quản Bạ, mà 
còn nhiều dốc cao khác như: Pắc Sum, Na Khê, Mã Pì Lèng. Đặc biệt là dốc 
Mã Pì Lèng (ngựa thở ra khói), ngẩng lên thấy đá cao đến tận trời, cúi 
xuống thì vực sâu thăm thẳm. Dòng sông Nho Quế quanh co theo vách đá, 
lũng sâu mờ tỏ ữong mây mù khiến cho cảnh sắc như thực như ào.

Ngoài phong cảnh, Đồng Văn còn có cả một kho tàng văn hoá truyền 
thống phong phú của trên 20 dân tộc anh em cùng chung sống trên vùng đất 
cực Bẳc của Tổ quốc. Chính điều đó góp phần tạo nên nét đẹp riêng cho 
vùng đất này. Đặc biệt, ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, khí hậu 
á nhiệt đới quanh năm mát mè, mùa đông có thể xuống 0°c, mùa hè lúc 
nóng nhất cũng chỉ đạt 24°c, rất thích họp cho nghi dưỡng và phát triển các 
loại cây ăn quà cận nhiệt như đào, lê, táo, mận.

Cao nguyên Đồng Văn còn rất nhiều điểm đề tham quan, khám phá. 
Những phiên chợ vùng cao độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc như chợ tình 
Khâu Vai, hay còn gọi chợ tình Phong Lưu (Mèo Vạc) vào ngày 27 tháng ba 
Am lịch hăng năm; cảnh đẹp núi cô Tiên (Quàn Bạ); phô cô Đông Văn, dinh 
họ Vương, khu phố Cáo; các bản làng dân tộc Bố Y, Pu péo, Lô lô,...

Quà thật đến với Hà Giang, ai cũng mong một lần được đặt chân lên cao 
nguyên Đồng Văn, lên đinh Lũng Cú -  nóc nhà Tổ quốc. Từ rất xa đã nhìn
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thấy rõ lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m2 tiêu biểu cho 54 tộc người anh em phâ 
phới bay trên nền trời xanh bồng bềnh mây trắng ở đinh núi Rồng. Lũng c  
tiếng Mông là lũng ngô, nhưng núi Rồng lại là địa danh có thật. Trên đin 
núi Rồng bao năm rồi đêm ngày tung bay lá cờ Tổ quốc, một biêu tượn 
thiêng liêng của chù quyền đất nước và cũng là niềm tin vào sức mạnh củ 
người dân Lũng Cú đời đời gắn bó với non sông nước Việt.

IV.4. Tiểu vùng du lịch miền núi Tây Bắc

IV.4.1. Sa Pa
Sa Pa là một thung lũng rộng, có độ cao trung bình 1.500 -  1.800m s< 

với mặt nước biển, tựa lưng vào hai dãy núi cao ngất là Hoàng Liên Sơn Ví 
Can Thàng. Khí hậu ở đây thật lý tưởng, có thể so sánh với Đà Lạt và Tan 
Đảo. Vào những năm đầu thế kỉ XX, người Pháp đã đến khảo sát và xâ) 
dựng nơi đây thành nơi du lịch nghi dưỡng.

Sa Pa có khí hậu mang sắc thái ôn đới và cận nhiệt đới. Thòi tiết ở thi 
trấn một ngày có đủ bốn mùa: buổi sáng là tiết trời mùa xuân; buổi trưa nhu 
vào hạ, thường có nắng nhẹ, khí trời ấm áp, buổi chiều mây và sưcmg rơi 
xuống tạo cảm giác lành lạnh như trời thu và ban đêm là cái rét của mùa 
đông. Nhiệt độ không khí trung bình năm là 15°c. Mùa hè, thị trấn không 
phải chịu cái nắng gay gắt như vùng đồng bằng ven biển, chì khoảng 13 - 
15°c vào ban đêm và 20 -  25°c vào ban ngày. Mùa đông thường có mây 
mù bao phủ và lạnh, nhiệt độ có khi xuống dưới 0°c, đôi khi có tuyết rơi. 
Lượng mưa trung bình năm khoảng từ 1.800 -  2.200mm, tập trung nhiều 
nhất vào khoảng thòi gian từ tháng V tới tháng VIII.

Tên gọi Sa Pa là tò tiếng Quan thoại. Tiếng Quan thoại gọi Sa Pả, “Sa” 
là cát, “Pả” là bãi. Địa danh cùá “bãi cát” này nằm bên phải cầu ờ cây số 32 
từ Lào Cai vào. Ngày xưa chưa có thị trấn, cư dân ờ đây đều họp chợ ờ “bãi 
cát” đó. Do vậy, dân địa phương ai cũng nói là “đi chợ Sa Pả”.

Từ hai chữ “Sa Pà”, người phương Tây phát âm không có dấu mà thành 
và khi viết bằng tiếng Pháp hai chữ đó là “Sa Pa”. Từ đó đến nay địa danh 
này mang tên Sa Pa.

Thị trấn Sa Pa quanh năm mây phủ, thoắt ẩn, thoắt hiện'giữa những 
rừng hoa mận, hoa đào, rừng sa mu xanh tham. Hai bên sườn núi san sat 
những thửa ruộng bậc thạng đẹp như những bức tranh thuỳ mặc. Nơi đây 
cung cấp những sản vật nổi tiếng như gạo nếp Mường Bo (Thanh Phú) gạo 
Tàu bay, gạo Lử Khoải, gạo Tả Leèng hạt to, vị thơm như gạo tám ờ mien

248



xuôi; các sản phẩm thủ công mĩ nghệ như khăn piêu, áo, túi thô câm, gùi 
bằng trúc, vali m ây,... Người bán là đồng bào các dân tộc thiêu sô, mời 
chào du khách nước ngoài chủ yếu bàng thứ tiếng Anh truyền khâu.

Từ nhà thờ Sa Pa đi qua khu vực khách sạn Công Đoàn là tới đường lên 
khu du lịch sinh thái trên núi Hàm Rồng. Hai bên đường là những vườn đào, 
mận hoa nở rộ về mùa xuân. Ở khắp nơi, hoa được trồng thành những thảm 
muôn màu, đủ loại. Lên Hàm Rồng, du khách được ngắm cổng trời, sân 
mây, đầu rồng và nghi lại trong lều cò, quán Phong Sơn (gió núi). Phong 
cảnh ở đây thật tuyệt vời như lên chốn bồng lai tiên cảnh vậy!

Dọc thung lũng suối Mường Hoa hiện ra bãi đá cổ và dự kiến sẽ đề nghị 
UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Bãi đá này được phát hiện 
lần đầu tiên vào năm 1925 với trên 200 tảng đá, trên mặt có nhiều chạm 
khắc ly kỳ, nằm rải rác giữa những thửa ruộng bậc thang của đồng bào xã 
Tả Van, cách thị trấn Sa Pa gàn lOkm. Trong số các hình chạm khắc trên đá, 
đáng chú ý nhất là những hình vẽ người, nhà cửa và các dấu hiệu -  ký tự  của 
người Việt cổ mà cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn được giải mã. Theo 
phỏng đoán, bãi đá cổ Sa Pa có từ thế kỷ XI trước Công nguyên, đánh dấu 
một nền văn minh từ rất sớm của cư dân Việt cổ.

Đen Sa Pa vào dịp Tet, du khách sẽ được dự lễ hội truyền thống cùa các 
đồng bào dân tộc người Mông, người Dao, người Dáy,... Trong ngày lễ, 
trang phục của mỗi dân tộc có vẻ đẹp độc đáo riêng với váy, khăn piêu thêu 
hết sức cầu kỳ. Có bộ váy thêu may đến cả năm trời mới xong. Ngoài dịp lễ 
hội ra, đồng bào dân tộc ở đây còn mặc những bộ váy, áo đẹp này trong 
những dịp xuống chợ phiên Sa Pa. Từ khi chợ Sa Pa được xây dựng lại, chợ 
phiên thường họp vào ngày chủ nhật hằng tuần. Thanh niên nam nữ ở xa 
thường đi vào chiều thứ bảy. Chợ phiên cũng là dịp để các đôi trai gái làm 
quen, tò tình và vì thế, Sa Pa còn nổi tiếng về chợ tình.

Thị trấn Sa Pa đang thay đổi từng ngày, từng giờ. Sa Pa xưa đã đẹp, nay 
còn đẹp và hấp dẫn hơn rất nhiều.

IV.4.2. Hồ Thác Bà

Hồ Thác Bà là một hồ nước nhân tạo thuộc tình Yên Bái, trên địa bàn 
hai huyện Lục Yên và Yên Bình. Với diện tích mặt nước 23.400ha, sâu tới 
45m, hồ này còn nổi tiếng bởi thảm thực vật phong phú và cảnh quan sinh 
thái đa dạng với 1.331 hòn đảo lớn nhỏ nàm xen kẽ giữa những dãy núi đá 
vôi, trong đó có một số đảo trồng nhiều cây ăn quà như bưởi, quýt, hồng,...
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Xuất phát từ cáng Hương Lý, sau khoảng một giờ ngồi ca nô, du khác 
sẽ được ghé thăm nhà máy thuỳ điện Thác Bà, công trình thuý điện lớn đâ 
tiên cùa nước ta. Du khách thắp hương tại đền Thác Ông, thăm quân thê cá 
hang động đá vôi như động Thuỳ Tiên, động Xuân Long, hang Bạch Xà VC 
các nhũ đá biến đổi theo thời gian tạo ra cảm giác vừa lạ lẫm, vừa bât ngi 
đến thú vị. Ngược dòng sông Chày, ca nô đưa khách tới thăm khu di tic] 
lịch sừ đền Đại Cại, hang Hùm, chùa São,... Tại đây, các nhà khảo cô đ 
phát hiện ra những dấu vết văn hoá cùa người Việt cố thuộc nền văn hoi 
Bấc Sơn. Với những du khách quan tâm đến nghệ thuật thì vùng đất ngọi 
Lục Yên sẽ là điểm dừng chân không thề thiếu cùa họ. Những bức tranh 
bức tượng được ehép bời muôn vàn viên dá quý đủ kích cỡ. màu sắc khái 
nhau tạo nên những tác phấm nghệ thuật rất đa dạng, sống động.

Khu vực làng ven hồ vẫn giữ được những nét hoang sơ, nguyên thuỷ 
Nổi bật trong số này có làng dân tộc Khe Cọ. Đen đây, du khách đirợc hoc 
mình vào những nét văn hoá truyền thống cùa người Dao, Tày, Nùng 
Mông. Mán, Phù Lá, Cao Lan, cùng tham gia vào các lễ hội đặc sắc gắn với 
đời sống sông nước như lễ hội cầu may, vào mùa, đón xuân,...

Hồ Thác Bà không chi là một thắng cành đẹp, mà còn là một di tích lịch 
sừ. Tại đày vào năm 1258, Trần Nhật Duật chi huy đánh tan một đạo quân 
Nguyên Mông. Ở vùng thượng lưu còn có một số cơ sờ cùa các cơ quan 
Trung ương thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Giữa hồ Thác Bà có động 
Mông Sơn là nơi Tỉnh ùy Yên Bái làm việc trong cuộc chiến tranh phá hoại 
cùa đế quốc Mỹ.

IV.4.3. Điện Biên Phủ

Điện Biên Phù là thành phô — tình lỵ cùa tỉnh Điện Biên ở phía tây bắc 
Tô quôc, bao trùm toàn bộ cánh đồng Mường Thanh trong lòng chảo Điện 
Biên với chiều dài khoảng 20km và chiều rộng 6km do sông Nậm Rốm 
bồi dáp.

Điện Biên Phủ vốn được gọi là Mường Thanh, từ chữ Mường Then theo 
tiêng dân tộc Thái nghĩa là "xứ Trời" gắn với truyền thuyết về sự sinh ra của 
tộc người này. Tên gọi Điện Biên do vua Thiệu Trị đặt năm 1841 từ châu 
Ninh Bicn. Điện nghĩa là vững chãi, Biên nghĩa là vùng biên giói biên ải 
Phù Điện Biên (tức Điện Biên Phủ) thời Thiệu Trị gồm 3 châu: Ninh Biên 
Tuần Giáo và Lai Châu.
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Đây là đồng bằng giữa núi lớn nhất vùng Tây Bắc nước ta với câu
1 truyền khẩu từ xa xưa: “nhất Thanh (Mường Thanh -  Điện Biên Phủ), nhì 

Lò (Mường Lò -  Yên Bái), tam Than (Mường Than -  Lai Châu), tứ Tâc 
(Mường Tấc -  Sơn La)” để nói về 4 vựa lúa trù phú bậc nhất của vùng.

Điện Biên Phủ, một địa danh của Việt Nam đã trở thành một "động từ" 
trong tiếng Pháp, động từ dienbienfuer (đánh cho tan tác) từ giữa những 
năm 50 của thế kỷ XX. Thời ấy, thuật ngữ này được người Pháp nhắc đến 
hằng ngày bởi ấn tượng về cuộc chiến ờ Điện Biên Phủ đã in sâu vào tiềm thức 
của họ. Ngày nay, nhắc đến Điện Biên Phủ, hàng triệu người dân trên thế giới 
vẫn còn nhớ đến một chiến thắng “chấn động địa cầu” của quân dân ta.

Đến với thành phố Điện Biên Phủ, du khách có thể tham quan hầm chỉ 
huy của tướng De Castries, sân bay Mường Thanh, cứ điểm Bản Kéo, đồi 
Độc Lập, đồi A l, C l, C2, D l, bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phù, cụm 
tượng đài kéo pháo vào Điện Biên phác hoạ hình ảnh 29 chiến sĩ pháo binh 
kéo khẩu pháo 105 li xuyên rừng, vượt dốc vào trận địa; tượng đài chiến 
thắng Điện Biên Phủ gồm 3 chiến sĩ tay nâng một em bé Thái, trên cùng là 
lá cờ Quyết chiến quyết thắng; bức phù điêu đại cảnh bằng đá xanh Thanh 
Hoá khắc hoạ hình ảnh toàn bộ diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phù. 
Xa xa, những công trình xây dựng mọc lên san sát, hồ chứa nuớc Pa 
Khoang, đập thuỷ điện Nậm Rốm, hệ thống thuỷ lợi trên cánh đồng Mường 
Thanh, các vườn cây ăn quà, các ngọn đồi nông lâm kết hợp theo mô hình 
VAC, VACR vừa là những thành công của lao động hoà bình, vừa là những 
công trình tô đẹp thêm khung cảnh núi rừng Tây Bắc.

Rừng Điện Biên rất đẹp. v ẻ  đẹp càng trở nên hấp dẫn vào mùa hoa rừng 
nở. Rừng xen vào nhau tạo nên một màu xanh ngút ngàn trùng điệp. Từ ngã 
ba Tuần Giáo đi vào Điện Biên Phủ phải đi qua nông trường Mường Ảng, 
một nông trường trồng nhiều cây đen (hay còn gọi là cây mác ten) -  loài cây 
đặc trưng của vùng Tây Bắc. Cây đen có hình dáng đẹp, tán lá tròn, màu 
xanh đậm, gọn ghẽ trên các sườn đồi.

v ề  giao thông, thành phố Điện Biên Phù phát triển cà đường bộ lẫn 
đường hàng không. Theo đường ô tô, thành phố Điện Biên Phủ cách Hà Nội 
474km, cách biên giới Việt - Lào khoảng 35km (qua cửa khẩu Tây Trang). 
Từ Hà Nội theo quốc lộ 6 qua Sơn La, vượt đèo Pha Đin sang Tuần Giáo rồi 
rẽ theo quốc lộ 279 vào Điện Biên Phủ. Đường hàng không hàng ngày có 2 
chuyến bay Hà Nội -  Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ -  Hà Nội.
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IV.5. Tiểu vùng du lịch Nam Bắc Bộ
IV.5.1. Khu di tích Kim Liên
Từ thành phố Vinh (Nghệ An) du khách đi theo đường 49 khoảng 18k 

sẽ tới làna Sen (tên chữ là Kim Liên) quê nội Bác Hồ. Di tích làng Sen 
một trong ba cụm di tích lớn ữong quần thề khu di tích Kim Liên. Vào nă 
1901. khi cụ Nguyễn Sinh sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đô Pl 
bàne, dàn làng Sen đã quyên góp xây tặng cụ ngôi nhà 5 gian lợp tran 
dims bằna tre và gỗ. Ngôi nhà này là nơi Bác Hô ở cùng gia đình tử năm ] 
Uiồi tới năm 16 tuổi. Trong nhà hiện vẫn còn giữ được các đô dùng gia đìr 
xưa kia: phàn gỗ, chõng tre, võng gai, bàn thờ,... Trong quần thể khu di tk 
còn có khu nhà tướne niệm Bác Hồ trưng bày các ký vật gợi nhớ lại hai ù 
Bác về thăm quê năm 1957 và 1961. Cách làng Sen chừng 2km là làr 
Hoàng Trù (làng Chùa), quê ngoại Bác Hồ. Đây là nơi Bác Hồ cất tiếr 
khóc chào đời và được mẹ là bà Hoàng Thị Loan nuôi dạy ưong những năi 
thơ ấu. Di tích thứ ba nằm trong quần thể di tích Kim Liên là khu mộ t 
Hoàne Thị Loan. Nãm 1985. nhân dịp kỷ niệm lần thứ 95 ngày sinh Ch 
tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Nghệ An đã xây phần mộ bà ữên núi Độr 
Tranh, thuộc xã Nam Giang cách quê neoại Bác 4km. Từ chân núi đi gần 3C 
bặc đá là lên đến phần mộ của bà. Phía trên mộ có mái che bằng bê tông đưc 
cách điệu siốne như hình chiếc khung cửi. thuở sinh thời bà vẫn dệt vải nuôi COI

Du khách hành hương về Kim Liên để được tìm hiểu về mảnh đất d 
sinh ra và nuôi dưỡng một con nguời vĩ đại, một nhân cách lớn - Chù tịc 
Hồ Chí Minh.

IV.S.2. Bãi biển Cửa Lò

Cùng với Trà cổ, Đồ Sơn, sầm Sơn, Nha Trang, Vũng Tàu,... Cửa L 
đã được lựa chọn đê xây dựng thành một bãi biển nghỉ mát lý tưởng từ nãi 
1907. Hơn một thế kỷ đã trôi qua... gần đây, khi du lịch phát triển thàn 
một nhu cầu xã hội. thì Cừa Lò bừng tinh và trở thành một trong những đị 
chi du lịch biền hàna đầu ờ Việt Nam.

Vê Cừa Lò vào những ngày đẹp trời, được vùng vẫy thoà thích với són 
nước hay thả bộ dọc bâi cát mịn trài dài thoai thoải 10 km dưới bầu tri 
trong xanh, du khách dễ dàng tìm thấy cám giác khoan khoái, dễ chịu nga 
từ nhừne phút giây đầu tiên.

Chi cách sân bay Vinh khoảng 10km, cách Hà Nội 300km. cách thù đ 
Viẽnchăn (Lào) 468km theo đường bộ và cách đảo Hài Nam (Trung Quốc



300km đường biển, Cửa Lò được xem là giao điểm của các trục đườnị 
thông lớn. Đây là một trong những ưu thế để giúp Cừa Lò hình thành cá 
du lịch nối với các khu, điểm du lịch của nước ta với các nước láng giênj

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và nguồn hài sàn f 
phú, Cửa Lò còn là điểm hẹn lý tường của du khách trong những dịp 1 
Đen Cửa Lò vào mùa xuân, du khách sẽ được thắp hương ở đền thờ TI 
Cương quốc công Nguyễn Xí -  vị tướng lĩnh tài ba của Lê Lợi trong 
khởi nghĩa Lam Sơn và đền thờ Thái úy Nguyên Sư Hồi -  con trai ti 
Nguyễn Xí, người từng cai quàn 12 cửa biển từ sầm  Sơn (Thanh Hoá 
Cửa Tùng (Quảng Trị). Đặc biệt, du khách còn có dịp hoà mình trong 
sông nước Cùa Lò diễn ra hết sức sôi động vào 30/4 -1 /5  hằng năm.

IV.5.3. Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Trường Sơn, thuộc địa phận 1 
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ngã ba Đồng Lộc có tồng diện tích 50ha, nàn 
trong một thung lũng hình tam giác, hai bên đồi núi trọc, giữa là con C 
độc đạo, mặt đường giống như một lòng máng, mà trong thời chiến 
phá hoại, bom địch thả xuống bên nào đất đá cũng lăn xuống đường lài 
trở giao thông.

Tất cả mọi con đuờng từ Bắc vào Nam đều phải vượt qua ngã ba 
Lộc. Ngã ba này được coi như yết hầu mà nếu vượt qua được thì có thể 
tán ra nhiều tuyến đường khác nhau để đi vào Nam. Đây là trọng điểm c 
quan trọng chiến lược nên trong chiến tranh phá hoại, kẻ địch âm min 
bom huý diệt nhằm cắt đứt sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc đ' 
tiền tuyến lớn miền Nam. Chỉ tính riêng 240 ngày đêm từ tháng 3 đến 
10/1968, không quân địch đã trút xuống đây 48.600 quả bom các loại.

Hồi 17 giờ ngày 24/7/1968, tiểu đội 4 thanh niên xung phong được 
ở lại khu vực địch vừa thà bom để làm nhiệm vụ phá bom, thông đ 
Tiểu đội 4 hôm ấy có 10 cô gái trè gồm: Võ Thị Tần (22 tuổi) tiể 
trưởng, Hồ Thị Cúc (21 tuổi) tiểu đội phó và các nừ chiến sĩ Võ Thị H< 
tuổi), Nguyễn Thị Xuân (20 tuổi), Dương Thị Xuân (19 tuổi), Trầ 
Rạng (19 tuổi), Hà Thị Xanh (18 tuổi), Nguyễn Thị Nhò (19 tuổi), V 
Hạ (19 tuổi), Trần Thị Hường (17 tuổi).

Nhận nhiệm vụ xong, các cô đến hiện trường gấp rút triền khai 
việc với hi vọng từng chiếc xe đang bị ùn tắc sẽ nhanh chóng được 
thông. Bỗng một tốp máy bay phản lực vọt qua trọng điểm. Tất cả c



nhanh chóng nằm rạp xuống đường. Hết tiếng máy bay, các cô lại chôm dậ) 
làm việc. Bất ngờ tốp máy bay này quay lại và thả một loạt bom rơi đún§ 
vào đội hình. Các đồng đội của họ cùng nhân dân xóm Bãi Dĩa quanh đây 
lao vào tìm kiếm. Khi đến nơi quà bom vừa nô chì thây một hô bom sâu 
hoắm. Quang cành còn lại chì là một vài chiếc xẻng, cuốc gãy dập và không 
còn thấy dấu vết một ai. Cả 10 cô gái trẻ đã hi sinh như những người lính 
dũng cảm trên chiến trường!

Để ghi sâu tội ác cùa giặc Mỹ và ngợi ca chiến tích cùa 10 cô gái, tại 
trọng điểm lịch sừ này, Nhà nước đã xây đài tường niệm và truy tặng danh 
hiệu anh hùng cho các cô gái thanh niên xung phong.

IV.5.4. Bãi biển Thiên cằm
Bãi biển Thiên cầm nằm ờ phía đông nam thành phô Hà Tĩnh, cách thị 

trấn Cam Xuyên 13km, trài dài hơn 3km, từ núi Thiên Câm ở phía bấc đến 
cưa Nhượng ờ phía nam.

Bãi biền này nhìn chung còn là một vùng thiên nhiên hoang sơ. Nơi đây 
tiêng sóng dội vào hang núi khiến những chuông đá, khánh đá vọng vang trở 
thành khúc nhạc muôn điệu như những tiếng đàn trời có tự neàn xưa. "Thiên 
Câm" có nghĩa là "đàn Trời". Truyền thuyết kể lại ràng, ngày xưa, vua Hùng 
thứ XIII khi qua đây nghe tiếng sóng biển, thông reo mà cứ ngỡ tiên nữ đánh 
đàn. lại thấy núi giống đàn tì bà liền hạ bút phê ba chữ "Thiên cầm Sơn". Người 
ta dồn ràng vào lúc tròi yên biển lặng, đứng trên đỉnh đồi có thể nghe thấy 
những âm thanh rất lạ như thứ nhạc cùa Trời. Và cái tên Thiên cầm có từ đấy.

Bãi biền Thiên cầm như hình cánh cung bắt đầu từ núi Thiên cầm đến 
núi Đầu Voi cùng với Cùm Nậy (núi lớn) và Cùm Con (núi bé) tạo nên 
những phím đàn trời án ngự dòng suôi Kỳ La, để dòng suối trong vắt này 
uốn lượn rồi đổ ra biển.

Bãi biên dài và thoải, cát trăng và mịn, quanh năm nước biển trong 
xanh. Những rặng phi lao chạy dọc theo bờ biển xanh ngăn ngắt, vui đùa 
cùng sóng biên, ơ  đây du khách không chi được tắm mình trong không gian 
trời đất. biền cà mà còn được thường thức những đặc sản cùa biển như tom 
cua. ôc, mực.... Dên Thiên cẩm, du khách dừng quên ghé thăm làng cá 
Nhượng Bạn đã hơn 500 năm tuôi với những dặc sàn nôi tiếng. Khu vực này 
có chùa Yên Lạc (được xây dựng khoảng thế kỷ XV -  XVI). còn lưu giư 
được khá nhiều tượng Phật quý và bức tranh cồ "Thập điện Diêm vương” có 
niên đại hàng mấy trăm năm,...
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V. CÁC TUYẾN DU LỊCH QUAN TRỌNG CỦA VÙNG

v . l .  Tuyến du lịch nội vùng quốc gia

v.1.1. Hà Nội - H ải Phòng - Quảng Ninh (khoảng 330km) là 
quan trọng nhất của vùng, xuyên suốt tam giác tăng trưởng du lịch Hà 
Hải Phòng -  Quảng Ninh, góp phần tích cực vào sự phát triển du lịc 
riêng và sự phát triển kinh tế -  xã hội nói chung của vùng này. Trên 
có các điểm tham quan chính sau đây:

-  Các di tích văn hoá -  lịch sử ở Hà Nội, Hải Phòng;

-  Đảo Cát Bà;

-  Vịnh Hạ Long;

-  Thành phố và cửa khẩu Móng Cái.

V.Ỉ.2. Hà N ội - Lạng Sơn  là một phần của tuyến du lịch xuyên quc 
và quốc tế qua các cửa khẩu Đồng Đăng và Hữu Nghị (dài khoảng 16( 
Trên tuyến có các điểm tham quan chính sau đây:

-  Các di tích văn hoá -  lịch sử ở Hà Nội;

-  Làng nghề và các di tích lịch sử ở Bắc Ninh, Bắc Giang;

-  Di tích lịch sử, thắng cảnh Lạng Sơn, cửa khẩu Hữu Nghị.

v.1.3. Hà Nội - Việt Trì - Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai - Sa Pa theo 
lộ số 2 và 70 (330km). Trên tuyến có các điểm tham quan chính sau đây:

-  Các di tích văn hoá -  lịch sử Việt Trì -  Đen Hùng;

-  Thuỷ điện Thác Bà;

-  Vùng văn hoá dân tộc Yên Bái, Lào Cai;

-  Thắng cảnh Bắc Hà, nghỉ dưỡng Sa Pa, cửa khẩu Lào Cai.

V.I.4. Hà N ội - Hoà B ình - Sơn La - Điện Biên  theo quốc lộ 6 (c 
nối với tuyến Sa Pa -  Lào Cai -  Hà Nội). Tuyến này có độ dài 400kr 
các điểm tham quan chính sau đây:

-  Thuỷ điện và hồ Hoà Bình;

-  Làng dân tộc Thái (Mai Châu);

-  Thắng cảnh Mộc Châu (Sơn La);

-  Di tích cách mạng nhà tù Sơn La;

-  Di tích chiến trường Điện Biên Phủ.



v.1.5. Hà Nội - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An - Hà Tinh l à  m ộ t

phần trong tuyến du lịch quốc gia quan trọng nhất cùa nước ta theo quôc lộ 
1A. đường Hồ Chí Minh hoặc theo đường sắt Thống Nhất (340km). Trên 
tuyến có các điềm tham quan chính sau đây:

-  Cố đô Hoa Lư, Tràng An, Tam Cốc - Bích Động;

-  Vườn quốc gia Cúc Phương;
-  Sầm Sơn. vuờn quốc gia Bên En;
-  Cừa Lò và khu di tích Bác Hồ;
-  Ngã ba Đồng Lộc. Bãi biển Thiên cầm, vườn quốc gia Vũ Quang 

(Hà Tĩnh).
V.2. Các tuyến du lịch nội vùng
Ngoài các tuyến du lịch nội vùng quốc gia, vùng du lịch Bẳc Bộ còn có 

thể phát triển một số tuyến du lịch chính có ý nghĩa vùng như sau:
-  Hà Nội - Ba Vì - Đồng Mô - Suối Hai;
-  Hà Nội - chùa Hương;
-  Hà Nội - Nam Định (các di tích nhà Trần) - bãi tắm Hài Thịnh;
-  Hạ Lone - Hải Phòng - Nam Định - Thái Bình - Ninh Bình - Thanh 

Hoá (theo quốc ]ộ 10) với các di tích và danh tháng ven vịnh Bắc Bộ;
-  Hà Nội - Thái Nguvên - Ba Be - Cao Bằng - thác Bản Giốc;
-  Hạ Long - Tuần Châu - Trà cổ;
-  Hạ Long - Cát Bà - Quan Lạn - Cô Tô;

Các tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú cùa vùng cho phép tổ chức 
các tuyến du lịch chuyên đề như:

-  Tuyến du lịch tham quan các di tích lịch sử - văn hoá đời Trần'
-  Tuyến du lịch tham quan văn hoá các dân tộc miền núi phía bắc (Thái 

Tày. Nùng. Mông. Dao....);
-  Tuyến du lịch tham quan phong cảnh biển, đảo;
-  Tuyến du lịch tham quan các di tích lịch sừ cách mạna:
- Tuyến du lịch sinh thái - văn hoá kết hợp....
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Chương 6. VÙNG DU LỊCH BÁC TRUNG B ộ

I. KHÁI QUÁT VẺ VÙNG DU LỊCH BẮC TRUNG B ộ

Vùng du lịch Bắc Trung Bộ nằm ở vị trí trung gian của đất nước, bao 
gồm 6 tình, thành phố: Quảng Bình, Quàng Trị, Thừa Thiên -  Huế, Đà 
Nằng, Quảng Nam và Quảng Ngãi với tổng diện tích 34.749,4 km2, chiếm 
10,5% diện tích cà nước, dân số là 6.257,3 nghin người năm 2008(26), chiếm 
7,3% dân số cả nước. Mật độ dân số trung bình 180 người/km2. Phía bắc cùa 
vùng giáp tỉnh Hà Tĩnh, phía nam giáp Bình Định và Kon Turn, phía tây 
giáp Lào và phía đông là Biển Đông.

Nằm trên một mảnh đất đầy biến động trong suốt chiều dài lịch sử, có lẽ 
không một vùng nào trên đất nước ta lại có nhiều nét tương phản sâu sắc và 
đạt nhiều cực trị như vùng này, cả về tự nhiên lẫn kinh tế -  xã hội và lịch sử. 
Chính những sự đặc biệt này đã tạo cho vùng du lịch Bắc Trung Bộ một 
dáng dấp riêng đầy ấn tượng mà bất cứ ai, dù mới chỉ qua đây một lần sẽ 
nhớ mãi như các di sản cố đô Huế, phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, 
Phong Nha -  Kẻ Bàng; những địa danh một thời từng là chiến trường ác 
liệt như đường 9 Khe Sanh, Vịnh Mốc, thành cổ Quảng Trị, Núi Thành, 
đường Hồ Chí Minh; những danh thắng đã đi vào thơ ca, nhạc hoạ ngợi ca 
vè đẹp quê hương đất nước như Đèo Ngang, Lăng Cô, Hải Vân, sông 
Hương, núi Ngự, Non Nước,... Đây cũng chính là tiềm năng du lịch quan 
trọng cùa vùng du lịch Bắc Trung Bộ để phát triển, thu hút du khách cả 
trong và ngoài nước.

II. TÀI NGUYÊN DU LỊCH

Nét đặc sắc, đa dạng về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của 
mảnh đất chịu nhiều thử thách qua các biến động lịch sử dân tộc đã tạo cho 
vùng du lịch Bắc Trung Bộ một tiềm năng du lịch phong phú, có giá trị thu 
hút cao đối với du khách du lịch và phát triển đủ các loại hình du lịch từ 
tham quan, nghỉ mát, điều dưỡng, tắm biển đến thể thao, nghiên cứu khoa 
học. Phần lớn các nguồn tài nguyên du lịch của vùng đều tập trung với mật 
độ tương đối cao dọc theo quốc lộ 1A và phát triển thành cụm với bán kính 
không đầy 100km xung quanh trung tâm Huế -  Đà Nằng.

(26) Niên giám thống kê Việt Nam, Nxb Thống kê, 2009.
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II.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên

II. 1.1. Địa hình
Địa hình của vùng du lịch Bắc Trung Bộ tương đối đa dạng, bao gồm cả 

khu vực đồi núi, đồng bằng, biển và đảo, trong đó 4/5 diện tích tự nhiên là đồi 
núi và các cồn cát, địa hình bị chia cắt mạnh trên nền địa chất phức tạp, độ dốc 
địa hình khá lớn, hướng chung của địa hình là thấp dần tù tây sang đông.

Miền núi của vùng du lịch Bắc Trung Bộ tiếp nối miền núi Trường Sơn 
Bắc cùa vùng du lịch Bắc Bộ. Đại bộ phận miền núi này là núi thấp, kéo dài 
từ Tây Nghệ An tạo thành một dải hẹp chạy dọc biên giới Việt -  Lào với 
các đỉnh cao trên l.OOOm như Động Ngai (1.774m), núi Mạng (1.708m) và 
một số đỉnh cao trên 2.000m. Nhìn chung, ờ đây có địa hình tương đối dốc 
(thường trên 25°), có hệ thống đèo dạng yên ngựa và nhiều nhánh núi dâm 
ngang ra biển như dãy Hoành Sơn với Đèo Ngang (Quàng Bình), dãy núi 
Thầy với đèo Lý Hoà (Quàng Bình), dãy Bạch Mã vói đèo Hãi Vân (Thừa 
Thiên -  Huế).

Đèo Ngang - điểm hẹn khó quên

Đèo Ngang từng là vùng đất hiểm yếu, được mệnh danh là bức tường thành, phên 
dậu phía nam cùa nước Đại Việt, xuất hiện qua các áng thơ văn bẩt hù của nhiều 
thi nhân các thời.

Từ thị trấn Ba Đồn, một vùng đông đúc dân cư nằm sát bớ sôns Gianh, vuợt qua 
24km đuờng quốc lộ 1A, bạn sẽ đến Đèo Ngang. Một khung cành húng tráng với 
màu xanh mơn man cùa núi và gió biển thổi lồng lộng. Con đường thiên lý Bắc 
Nam quanh co uốn lượn sẽ đưa bạn tới cổng Hoành Sơn quan (còn được người dân 
gọi là cống Trời). Xây dựng dưới triều vua Minh Mạng, cồng Trời hiện còn nguyên 
vẹn cùng hai bức tường đá lòn chạy theo hai hướng: vào núi và xuống biền.

Với lối kiến trúc độc đáo, Hoành Scm quan toạ lạc trên đĩnh cao thể hiện uy lực 
hùng vĩ cùa con người. Thời gian trôi đi, luỹ đá từ cổng thành chạy dài ra biền vá 
vào trong núi sâu giờ chi còn lại vết tích.

Đèo Ngang cao 256m so với mực nước biển. Đứng trên đinh đèo nhin về phía 
đông, bạn sẽ thây màu xanh bao la cùa biển. Xa xa là Mũi Rón. Vũng Chùa, Hòn 
La và hàng loạt dào nhò lô nhô trên sóng nước. Nhìn về phía rừng ỉà vách núi 
chênh vênh bên cạnh những đồi nhò nhấp nhô. Thấp thoáng sau hàng dừa rặng 
phi lao là những mái ngói đó tươi, mái rạ sẫm màu của những làna chài, xóm núi. 
Đường nhựa phang lì, hai hàng cọc tiêu nổi bật hai bên càng làm cho Đèo Ngang 
thêm huyền bí.

Không chi có cành đẹp, sơn thuý hữu tình, Đèo Ngang còn giữ vai trò đặc biệt 
quan trọng trên tuyên giao thông Bắc - Nam. So với đèo Hài Vãn. Đèo Ngang 
thua kém về mức độ hiểm trờ, nhưng hơn hẳn về vẻ thơ mộna. Chinh vì vậy 
trong chuyến hành trinh cùa nhiều người, Đèo Ngang vẫn là địa chi khó quên.
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Núi Ngự Bình - vẻ đẹp nên thơ nơi xứ Huế
Núi Ngự Bình là ngọn núi cao 105m, dáng cân đối uy nghi, có tên gôc ban đâu là 
Bằng Sơn. Hai bên Bằng Sơn có hai ngọn núi nhỏ chầu vào gọi là Tả Bật Sơn và 
Hữu Bật Sơn. Khi xây dựng kinh thành Huế, vua Gia Long đã chọn núi này làm 
tiền án của hệ thống phòng thành đồ sộ, kiên cố và đôi tên cho ngọn núi này là 
Ngự Bình.
Cùng với sông Hương, núi Ngự Bình là quà tặng vô giá thứ hai cùa tạo hoá, 
quyện vào nhau tạo nên vẻ sơn thuỷ hữu tình cùa Huế. Từ lâu, ngọn núi xinh đẹp 
này cùng với sông Hương trong xanh đã trở thành biểu tượng của thiên nhiên 
Huế. Người ta quen gọi Huế là xứ sờ của sông Hương -  núi Ngự, miên Hương 
Ngự cũng vì vậy.
Từ bao thế hệ, lóp lớp tao nhân mặc khách từng coi đây là chốn thưởng ngoạn 
thiên nhiên kỳ thú. Vào những ngày đẹp trời, đứng trên đình Ngự Bình, có thể 
thu vào tầm mắt toàn cành thành phố với cung điện nguy nga, mái chùa cổ kính 
và dòng sông Hương xanh biếc uốn lượn quanh co. Ngay trước tầm mắt là các 
khu đồi, là rừng thông bát ngát, tiếp đến một vùng đồng bằng rộng lớn của các 
huyện Hương Thuỷ, Phú Vang, Hương Trà cỏ cây xanh rờn,... xa hơn là dãy 
Trường Sơn trùng điệp một màu tím thẫm ẩn hiện sau nhũng tầng mây bạc. Nhìn 
về phía đông, dải cát trắng mờ phía xa cùa Thuận An với màu xanh thăm thẳm 
của Biển Đông,...
Cách núi Ngự  B ình  vài cây số là đồi Vọng Cành, một danh thắng khác cùa Huế, 
đứng soi bóng duyên dáng bên dòng sông Hương, nhìn qua núi Ngọc Tràn. Từ 
đồi Vọng Cành có thể nhìn thấy những khu vườn cây ãn quà mướt xanh cùa 
nhãn, cam, quýt, thanh trà chen lẫn bóng thông, những mái nhà ngói xám cùa 
đền chùa, lăng tẩm cồ kính, trầm mặc,... Sông Hương như một dải lụa mềm uốn 
quanh dưới chân đồi. Du khách có dịp đến đây vào buổi bình minh sương tan 
hay lúc hoàng hôn, mới hiểu hết và thấm thìa vẻ đẹp nên thơ, nên hoạ cùa một 
ngọn đồi, một khúc sông, một góc trời xứ Huế.

Nguồn: Theo www.vietnamtourism.com

Bên cạnh dạng địa hình miền núi kế tiếp Trường Sơn Bắc, vùng du lịch 
Bẳc Trung Bộ còn có một bộ phận địa hình miền núi của Trường Sơn Nam 
thuộc khu vực Đà Nang -  Quảng Nam -  Quảng Ngãi. Miền núi thuộc khu vực 
này được nâng lên mạnh trong giai đoạn Tân kiến tạo, chạy theo hướng tây -  
đông với các ngọn núi tiêu biểu như A Tuất (2.500m), núi Mọng (1.707m), 
Bà Nà (1.468m). Phía nam cùa những ngọn núi, địa hình lại hạ thấp dần về phía 
thung lũng sông Thu Bồn, sông Bung, độ cao trung bình chi còn 800m, tạo 
điều kiện cho thông thương với các cao nguyên bên Lào. Ngoài ra, địa hình 
núi sót Ngũ Hành Sơn nằm ngay trong lòng đồng bằng Đà Nang -  Quảng 
Nam với những ngọn núi cấu tạo bàng đá hoa cuơng đã trở thành một trong 
những thắng cành đẹp nhất vùng.
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Tóm lại, miền núi của vùng du lịch Bắc Trung Bộ cheo leo, hiêm trở và 
bị chia cắt mạnh. Tuy nhiên, các dạng địa hình miền núi ở đây cộ ý nghĩa 
lớn đối với hoạt động du lịch, đặc biệt là các loại hình du lịch thê thao leo 
núi, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm.

Hệ thống đồng bằng ven biền cùa vùng du lịch Bắc Trung Bộ bao gôm 
đồng bàng Bình -  Trị -  Thiên, Đà Nang -  Quảng Nam -  Quảng Ngãi. Các 
đồng bằng này có đặc điểm chung là nhỏ hẹp, kéo dài theo bờ biên vói nét 
đặc trung không một nơi nào có được là hệ thống giồng cát, đụn cát và trảng 
cát ven biển thuộc các tỉnh Quàng Bình, Quảng Trị. Các đồng bằng của 
vùng ngoài giá trị cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhân dân, còn là nơi 
có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cồn cát, du lịch đồng quê.

Vùng du lịch Bắc Trung Bộ là vùng kết thúc sự xuất hiện của địa hình 
karst trên diện rộng ở Việt Nam. Khu vực karst có ý nghĩa lớn với du lịch 
của vùng là Phong Nha -  Kẻ Bàng với độ cao trung bình khoảng 900m. 
Vùng núi đá vôi này tuy thấp nhưng cheo leo, hiểm trở, không có sông suối, 
đường đi, chi ven rìa mới có vài thung tròn và hang động. Tại nơi đây có 
một hệ thống hang động đẹp nhất Việt Nam. Các nhà khoa học đã sơ bộ 
khảo sát và xác định được hang động trong vùng có tổng chiều dài 
73km/135km hang động trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Trong số các hang động cùa vùng thì động Phong Nha có giá trị nhất về 
du lịch. Tại Hội thào khoa học về di tích danh thắng Phong Nha tổ chức tại 
Quảng Bình (7/1997) đã tồng kết có 7 cái nhất của động này so với các hang 
động khác ờ nước ta: hang nước dài nhất; cửa hang cao và rộng nhất; bãi cát 
và đá rộng nhất; hồ ngầm đẹp nhất; hệ thống thạch nhũ tráng lệ và kỳ ảo 
nhất; sông ngầm dài nhất (13.469m); hang khô rộng và đẹp nhất. Đây cũng 
là một trong những động nước đẹp nhất thế giới và được mệnh danh là 
“Phong Nha đệ nhất động”. Năm 2003, VQG Phong Nha -  Kè Bàng đã 
được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Vùng du lịch Bắc Trung Bộ là vùng có tất cả các tinh đều giáp biển. 
Đường bờ biển của vùng dài hơn 400km, đuợc phủ bởi cát vàng hoặc cát 
trắng và những mỏm núi nhô ra biển chắn ngang các dải cồn cát. Đường bờ 
biển tương đối bằng phẳng, có độ dốc trung bình 2 - 3°. Bên cạnh đó, vùng 
ven biển ở đây còn có nhiều đầm phá, tập trung ở Thừa Thiên -  Huế, Đà 
Nang, Quàng Nam, thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động du lịch sinh 
thái, nghi mát, tham quan.
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Phá Tam Giang - vẻ đẹp tiềm ẩn
"Thương em anh cũng muốn vô — Sợ truông nhà Hô, sợ phá Tam Giang". Câu ca 
xưa như một ám ảnh về phá Tam Giang đầy dữ dội, một trong những đâm phá 
lớn nhất Đông Nam Á.
Phá Tam Giang có diện tích 52km2, chiều dài 24km theo hướng tây tây bác -  
đông đông nam từ cửa sông Ô Lâu đến sông Huơng ra cửa biển Thuận An, thuộc 
đia phân 3 huyên Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà của tinh Thừa Thiên - 
Huế.
Phá Tam Giang có độ sâu từ 2 đến 4m, có nơi sâu tới 7m, mặt nước rộng mênh 
mông, là địa bàn hoạt động kinh tế quan trọng, mang lại những giá ữị tài nguyên 
to lớn. Hằng năm, người dân khai thác trên vùng đầm phá hàng nghìn tấn hải 
sàn, cá, tôm các loại. Nhũng năm gần đây, trên vùng đầm phá đã phát triển hoạt 
động du lịch và nuôi trồng thuý sản.

Phá Tam Giang là một nơi có khung cành thiên nhiên ngoạn mục đã đi vào thơ, 
nhạc và rất nhiều bức ảnh phong cảnh. Phá Tam Giang giờ đây không còn là nỗi 
sợ như câu ca xưa, mà như đang đợi sự đánh thức những vẻ đẹp tiềm ẩn hàng 
trăm năm qua, để khám phá như một địa danh được tìm đến trong bản đồ du lịch 
Việt Nam.

Các bãi biển trong vùng nhìn chung đều là các bãi tắm đẹp, thoải, cái 
trắng mịn, nước biển trong xanh. Phần lớn các bãi biển nằm gần đường quốc 
lộ, gần các đô thị, điểm dân cư, nhiều danh thắng, công trình văn hoá nổ 
tiếng thuận lợi cho việc khai thác phục vụ du lịch. Có thể kể đến các bã: 
biển nổi tiếng ờ đây như Cảnh Dương, Thuận An, Lăng Cô, Non Nước 
Sa Huỳnh.

Giá trị thu hút khách và khả năng khai thác của các bãi biển 
tại vùng du lịch Bắc Trung Bộ

TT Điểm du lịch Giá trị Khả năng TT Điểm du lịch Giá trị Khả năng

1 Cành Dương ++ ++ 3 Non Nước +++ +++

2 Lăng Cô +++ +++ 4 Sa Huỳnh ++ ++

Ghi chú:
Giá trị thu hút khách: + + + Cao ++ Vừa + Thấp
Khả năng khai thác: + + + Rắt thuận lợi ++ Thuận lợi + Không thuận lợi

Ở ven biển vùng du lịch Bắc Trung Bộ còn nhiều đảo có giá trị cho hoại 
động du lịch biển như Cù Lao Chàm, cồn  cỏ , Lý Sơn,... Ngoài ra còn CC 
hàng loạt đảo xa bờ với ý nghĩa kinh tế, quốc phòng và cả du lịch trong 
tương lai như quần đảo Hoàng Sa (Đà Nằng).
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11.1.2. Khi hậu
Vùng du lịch Bắc Trung Bộ có khí hậu khá độc đáo. Vê mùa đông, vùng 

còn chịu ảnh hường ở một múc độ nhất định cùa gió mùa Đông Băc. Bên 
cạnh đó, sự phức tạp cùa địa hình càng làm cho khí hậu ờ vùng du lịch này 
trờ nên đa dạng và có sự khác biệt dù trên một khoảng cách không xa. Dãy 
núi Bạch Mã, nơi có đèo Hải Vân chạy qua, đâm ngang ra biên đã tạo nên 
sự phân hoá khí hậu rõ nét nhất và dễ nhận ra nhất giữa 2 tiểu vùng du lịch: 
tiếu vùng phía bắc (từ đèo Hài Vân trở ra) và tiểu vùng phía nam (từ Đà 
Nằng đến Quàng Ngãi). Không khí lạnh tràn về thường qua đèo Hài Vân 
mới hoàn toàn biến tính. Do vậy tiểu vùng du lịch phía bắc về mùa đông vẫn 
chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, còn tiểu vùng du lịch phía nam hâu như 
không có mùa đông. Điều này cũng tạo ra sự khác biệt ít nhiều vê hoạt động 
du lịch giữa hai tiểu vùng.

Nhiệt độ trung binh của vùng du lịch Bắc Trung Bộ từ 24 - 25°c ở đồng 
bằng, lên vùng núi cao thấp hơn, khoảng 22 - 23°c. Tháng I là tháng lạnh 
nhất, nhiệt độ trung bình đạt 20°c ở đồng bằng. Tháng VI, VII là tháng 
nóng nhất, nhiệt độ trung bình khoảng 29,5°c. Tổng nhiệt độ hoạt động từ 
8.500 đến 9.000°c/năm.

Lượng mưa ở dây rất lớn, trung bình năm đạt 2.000 -  2.500min. số 
ngày mưa trong năm nhiều, từ 140 - 150 ngày, bất đầu từ khoảng tháng VIII 
và kết thúc vào khoảng tháng I. Mưa chủ yếu vào thu đông cũng là lúc du 
lịch tấm biển không còn thích hợp. Độ ầm trong vùng rất cao từ 85 - 88%.

Mùa đông thịnh hành là hướng gió đông bấc (tần suất 40 - 50%), mùa 
hạ thịnh hành là hướng gió tây nam và nam (tần suất w 50%).

Mức độ ảnh hưởng của thòi tiết, khí hậu đối với sức khoẻ con người 
và hoạt động du lịch tại vùng du lịch Băc Trung Bộ

Tháng I II III ĨV V VI VII VIII IX X XI XII

Đồng Hới + + + + + + -H - + + + + + + + -H - ++ +++

Đông Hà +++ -H -+ ++ ++ + + + + + -H - ++ + -H -

Huế •+-++ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Đà Nằng + + + ++ + + -H - + + + + + ++ ++ ++

Tam Kỳ + -H - ++ ++ ++ + + + + + ++ ++

Quàng Ngãi -H - + + + + + + + + + + -W - + +

Ghi chú: + + + Rất thích hợp ++ Thich hợp + ít thích hợp
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Thông qua phân tích tương quan giữa chế độ nhiệt và ậm, có thê thâỵ 
vùng du lịch Bắc Trung Bộ hàng năm có khoảng 3 tháng rât thích hợp VỚI 
sức khoẻ con người là các tháng XII, I, II. Bốn tháng khác (III, IV, X, XI) là 
những tháng có điều kiện tương đối thích hợp cho sức khoẻ cọn người, khả 
năng thuận lợi cho hoạt động du lịch, còn vào các tháng V đên IX thì thời 
tiết rất oi bức. Tuy nhiên, các tháng này lại thuận lợi cho du lịch biên, làm 
giảm bớt cái nóng tại các bãi biển nhu Cảnh Dương, Thuận An, Lăng Cô, 
Non Nước, Sa Huỳnh,...

Tuy nhiên, so với các vùng du lịch khác thì vùng du lịch Bắc Trung Bộ có 
khí hậu khắc nghiệt nhất. Thiên tai thường xuyên xảy ra như gió Tây khô 
nóng (gió Lào), mưa bão kèm theo lũ lụt, hạn hán gây ảnh hưởng lớn tới các 
hoạt động kinh tế -  xã hội của vùng nói chung và hoạt động du lịch nói riêng.

Tóm lại, khí hậu vùng du lịch Bắc Trung Bộ mang tính chất chuyển 
tiếp, mùa đông còn tương đối lạnh và ẩm ướt ở tiểu vùng phía bắc, mùa hạ 
nóng và khô. Thời kỳ thuận lợi cho hoạt động du lịch từ khoảng tháng XII 
đến tháng II, lúc này nhiệt độ không khí ờ mức vừa phải, không chịu ảnh 
huởng cùa giông bão. Vào mùa hạ từ tháng IV đến tháng IX, nhiệt độ không 
khí tương đối cao, song ảnh hưởng cùa biển làm giảm bớt mức độ nóng, 
thuận lợi cho việc phát triển du lịch biển. Tuy nhiên, tháng IX, X là thời 
gian ít thuận lợi cho du lịch do chịu ảnh hưởng trực tiếp của mưa bão.

II. 1.3. Nguồn nước
Tài nguyên nước phục vụ hoạt động du lịch ở vùng tương đối phong phú. 

Bên cạnh nguồn nước mặt như sông hồ thì hệ thống nước ngầm và nguồn nước 
khoáng cũng rất đa dạng.

Mạng lưới thuỷ văn của vùng du lịch Bắc Trung Bộ khá phát triển với 
mật độ 0,5 -  l,0km/km2, gồm các sông bắt nguồn từ Trường Sơn Đông đổ 
ra biển. Chúng có đặc tính chung là ngắn, dốc, lưu lượng nhỏ, ít phù sa và 
có lũ muộn về thu đông, phù hợp với mùa mưa đặc biệt ở đây. Tuy nhiên, 
tuỳ theo đặc điểm của từng lưu vực cùa vùng cửa sông và của chế độ mưa 
mà mồi con sông có những nét riêng. Các sông chính cùa vùng du lịch Bắc 
Trung Bộ bao gồm sông Gianh, sông Nhật Lệ, sông Hương, sông Thu 
Bôn,... Bên cạnh mạng lưới sông, còn có một số hồ lớn trong vùng như hồ 
Phú Ninh, hồ Bàu Tró,... Nhìn chung, hệ thống sông hồ đã làm phong phú 
thêm tài nguyên du lịch trong vùng, đặc biệt là sông Hương, sông Thu Bồn, 
sông Hàn, hồ Phú Ninh. Cùng với cảnh đẹp hai bên bờ, dòng nước trong 
xanh, hiền hoà tạo điều kiện hình thành tuyến du lịch trên sông nước, du lịch 
thê thao, đua thuyền, bơi, lặn,...
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Cảnh đẹp hồ Phú Ninh
Nằm cách thành phố Tam Kỳ 7km về phía tây, hồ Phủ Ninh là công trinh thuỷ 
lợi có sức chứa gần nửa ti mét khối nước, với diện tích mặt hô rộng 3.433ha 
cùng 23.000ha rừng phòng hộ và 30 đào, bán đão nhó xinh đẹp. Bao quanh lòng 
hồ là những núi non thơ mộng, những rimg phi lao, bạch đàn, thông caribê tươi 
tốt với màu xanh bất tận. Nơi đây có hệ động thực vật vô cùng phong phú, đa 
dạng, có cành quan thiên nhiên đặc sắc, không khí trong lành, giúp du khách 
thảnh thơi. Phú Ninh còn được coi là một Hạ Long thu nhò ờ miên Trung.

Từ trên cao nhìn xuống, lòng hồ như một chào nước khổng lồ với nhiều đào, 
được bao bọc bời những dãy núi, những bờ đê và những cánh rừng xanh tốt. 
Bằng chiếc thuyền con, du khách có thể dạo chơi quanh các ốc đáo, chiêm 
ngưỡng vè đẹp nên thơ nhưng cũng thật hùng vĩ giữa màu xanh bạt ngàn cùa núi 
rừng. Trong lòng thung lũng Chấp Trà, giữa mặt hồ yên tĩnh có một mạch nguồn 
nước khoáng lộ thiên, có công dụng chữa được nhiều căn bệnh về cơ khớp, gan, 
mật, tiêu hoá,... Khi hậu rất trong lành, ngay trong mùa nóng bức nhất nơi đây 
thường xuyên mát dịu, thu hút những đàn chim từ mọi miền bay về trú ngụ cúng 
với thàm thực vật phong phú, tươi tốt.

Thấp thoáng trên những hòn đảo rợp bóng cây là những nhà nghi đẹp hài hoà 
cùng cảnh trí thiên nhiên, với sóng gợn hồ xanh mênh mông, với non xa, nước 
gần làm cho nơi đây thêm phần thú vị. Những chuyến du thuyền nhẹ lướt trên 
mặt hồ yên lặng đưa du khách đi thăm cành hồ, các dáo, điém nước khoáng 
nóng,... Một Phú Ninh trập trúng đảo, trập trùng cây và mênh mông trời nước tạo 
nguồn sống dồi dào, bất tận cho con người và muôn loài chim thú,... Phú Ninh 
với cành quan thiên nhiên ngày một tuơi đẹp và hùng vĩ. Nơi đây đã và đang trờ 
thành khu du lịch sinh thái đa dạng với các loại hình tham quan, câu cá, chèo 
thuyền, bơi lặn trẽn hồ, vui chơi giài trí, thể thao, nghi dưỡng, chữa bệnh có sức 
hấp dẫn đối với du khách xa gần.

Nguồn: Theo htlp//www.phuninh.gov.vn

Ở vùng ven biển Bắc Trung Bộ còn có hệ sinh thái đầm phá với giá tri về 
điều hoà môi trường sinh thái, về tiềm năng sinh vật, nuôi trồng và đánh bắt 
thuý sản, làm muối, giao thông vận tải và đặc biệt là du lịch. Một số đầm phá 
có khả năng phát triển du lịch ven bờ, điển hình là phá Tam Giang, đầm cầu 
Hai. Cảnh quan thơ mộng, nước trong xanh, yên tĩnh, có nhiều loại thuỷ sản 
chất lượng cao (cua, ghẹ, cá dìa, mực), dọc đầm phá có nhiều thắng cành, 
làng nghề, lễ hội truyền thống, bãi biển tạo ra một loại du lịch độc đáo -  du 
lịch đầm phá.

Các tỉnh thuộc vùng du lịch Bấc Trung Bộ đều có tiềm năng nước 
khoáng, nước nóng đa dạng và phong phú. Sự đa dạng và phong phú thể 
hiện ở thành phần hoá học, các nguyên tố vi lượng, thành phần khí và khả 
năng sù dụng.
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Các nguồn nước khoáng chủ yếu có thê khai thác phục vụ mục đích du 
lịch ở đây bao gồm:

-  Nước khoáng Bang (thuộc huyện Lệ Thuỷ, tinh Quảng Bình -  cách 
TP. Đồng Hới 60km về phía tây). Nguồn nước khoáng duy nhất cùa Việt 
Nam có nhiệt độ nước chảy trên mặt đất 105°c. Thành phần chính 
Si(H2SƠ3) 88mg/l. Công dụng: chống viêm nhiễm, bảo vệ da, chữa bệnh 
ngoài da, viêm thần kinh toạ, viêm xương thấp khớp.

-  Nước khoáng Troóc (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), nhiệt độ là 43°c, 
thành phần H2 S1O3 . Công dụng như nước khoáng Bang.

-  Nước khoáng Nô Bồ (xã Ngư Hoà, Quảng Thạch, Quàng Binh), nhiệt 
độ là 66°c. Thành phần bicacbonat, natri. Công dụng: chữa viêm nhiễm, 
dưỡng da, bệnh phụ khoa, thấp khớp mãn tính.

-  Nước khoáng Tân Lâm (Đông Hà -  Quảng Trị), nhiệt dộ là 48°c,
chứa H2 S1O3 . Công dụng: chữa một số bệnh về khớp.

-  Nước khoáng Hướng Hoá (Hướng Hoá -  Quàng Trị), nhiệt độ là 
65°c, chứa bicacbonat, sunfat natri. Còng dụng: giống nước khoáng Tân 
Lâm, chống béo phì.

-  Nước khoáng Thanh Tân (Phong Son, Phong Điền, Thừa Thiên -  
Huế, cách TP. Huế 32km về phía tây bẳc), nhiệt độ là 68°c, chứa 
bicacbonat, canxi natri. Công dụng: lợi tiểu, chống viêm, điều hoà chức 
năng tiêu hoá và các bệnh tiêu hoá.

-  Nước khoáng Mỹ An (Phú Vang, Thừa Thiên -  Huế. cách TP. Huế về
phía đông 6km), nhiệt độ là 52°c, có mùi trương thối. Công dụng: chống
viêm nhiễm, phụ khoa, viêm xương.

-  Nước khoáng Huơng Bình (Hương Trà, Thừa Thiên -  Huế), nhiệt 
độ là 69°c, được sừ dụng từ thời nhà Nguyễn. Công dụng: lợi tiểu, bệnh 
gan -  mật.

-  Ngoài ra còn có nước khoáng Động Nghèn (Quàng Bình), Bàn Thạch. 
Kỳ Quế (Quảng Nam), Mộ Đức, Thạch Bích, Nghĩa Thẳng (Quáng Ngãi).

II. 1.4. Tài nguyên sinh vật

Sự phân hoá về địa hinh, khí hậu cũng như các hoạt động kiến tạo địa 
chất đã tạo ra ớ vùng du lịch Bắc Trung Bộ một hệ sinh vật phong phú và 
độc dáo.
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Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đa dạng sinh học ở vùng du lịch này rât 
cao. về thực vật, toàn vùng có khoảng 195 họ thực vật, gôm 723 chi và
1.438 loài. Trong số này có 10 loài đặc hữu và trên 60 loặi cây quý hiêm. Vê 
động vật, trong vùng hiện có khoảng 700 loài phân bô khăp nơi từ đông 
bàng đến miền núi và sống trong mọi loại hình sinh cảnh.

Bên cạnh sự đa dạng của các hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái biên cùa 
vùng du lịch Bắc Trung Bộ cũng hết sức đa dạng và phong phú. Có nhiều 
loại hài sàn có giá trị kinh tế cao như cá thu, cá ngừ, cá chuồn, cá nhám, tôm 
hùm, tôm võ, vẹm xanh, ốc tai voi, ngọc trai, rong mơ, rong câu,... Đây là 
các đặc sản biển có sức hấp dẫn cao với du khách.

Sự đa dạng sinh học cùa vùng du lịch Bắc Trung Bộ tập trung tại các vườn 
quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, khu bào tồn thiên nhiên,... Tính đến năm 2009, 
vùng này có 1 khu dự trữ sinh quyển (Cù Lao Chàm), 2 vườn quốc gia (Phong 
Nha -  Kè Bàng, Bạch Mã) và nhiều khu bảo tồn thiên nhiên như Sơn Trà (Đà 
Nằng), Bà Nà (Đà Nang), Ngũ Hành Sơn (Đà Nang), Ba Tơ (Quàng Nam),... 
Các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển có giá trị 
cao đối với du lịch và nằm trẽn tuyến du lịch cùa vùng nên khá thu hút du 
khách, trong đó có nhiều khu trở nên nổi tiếng cả trong và ngoài nước như 
Bạch Mã, Phong Nha -  Kẻ Bàng. Ngũ Hành Son, Cù Lao Chàm,... Đây là nơi 
lưu giữ tốt nhất nguồn gen động, thực vật, bào tồn sinh thái và đa dạng sinh 
học. Vì thế, chúng có ý nghĩa rất lớn về khoa học, kinh tế, giáo dục và du lịch.

Giá trị thu hút khách và khả năng khai thác của các vườn quốc gia, 
khu dự trữ sinh quyển tại vùng du lịch Bắc Trung Bộ

TT Điểm du lịch Giá trị Khả năng

1 KDTSQ Cù Lao Chàm +++ +++

2 VQG Phong Nha -  Kẻ Bàng +++ +++

3 VQG Bạch Mã +++ ++

Ghi chú:
Giá trị thu hút khách: +++ Cao ++ Vừa + Thắp

Khả nâng khai thác: +++ Rắt thuận lợi ++ Thuận lợi + Không thuận lợi

Tóm lại, vùng du lịch Bẳc Trung Bộ có tài nguyên du lịch tự nhiên hết 
sức đa dạng và phong phú với nhiều cành quan đẹp. Các tài nguyên đặc thù 
có giá trị du lịch của vùng là hệ thống các đèo như đèo Ngang, đèo Hài Vân 
đèo Lao Bào; hang động như Phong Nha -  Kẻ Bàng; bãi biền đẹp nổi bật
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như Cảnh Dương, Lăng Cô, Non Nước, Sa Huỳnh; hệ sinh thái đa dạng như 
khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, VQG Bạch Mã,... Tất cả những tài 
nguyên tự nhiên này đã hình thành nên các cảnh quan, các danh thắng du 
lịch nổi tiếng không chỉ trong nước, mà còn ở cả bình diện quốc tế.

Giá trị thu hút khách và khả năng khai thác của các thắng cảnh 
tại vùng du lịch Bắc Trung Bộ

TT Điểm du lịch Giá trị Khả năng

1 Đèo Ngang ++ +

2 Đèo Hải Vàn ++ ++

3 Động Phong Nha +++ +++

4 Bán đảo Sơn Trà ++ ++

5 Ngũ Hành Sơn +++ +++

Ghi chú:
Giá trị thu hút khách: +++Cao ++ Vừa + Thấp

Khả năng khai thác: + + + Rất thuận lợi ++ Thuận lợi + Không thuận lợi

II.2. Tài nguyên du lịch nhân văn

II.2.1. Di tích văn hoá -  lịch sử

Vùng du lịch Bắc Trung Bộ có nhiều di tích văn hoá -  lịch sử có sức 
hấp dẫn cao đối với khách du lịch. Cả vùng có nhiều di tích văn hoá -  lịch 
sử, với mật độ trung bình 2 di tích/km2. Tuy nhiên, mật độ và chất lượng di 
tích có sự khác nhau giữa các tinh, thành. Thừa Thiên -  Huế là tinh có số 
lượng và mật độ di tích lớn nhất và chất lượng cao nhất. Huế thật sự là hạt 
nhân của vùng du lịch Bắc Trung Bộ. Các tỉnh, thành phố khác như Quàng 
Nam, Đà Nằng nổi tiếng với phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn và một 
sô di tích Chăm có giá trị, còn lại số di tích tuy nhiều nhưng giá trị không 
thật cao về mặt du lịch.

Đặc sắc nhất của vùng là những di sản văn hoá thế giới. Đến năm 2010, 
nước ta có 8 di sản văn hoá thế giới (tính cả vật thể, phi vật thể) thì vùng du 
lịch Bắc Trung Bộ đã chiếm 4, trong đó cả 3 di sản vật thể đuợc coi là các 
công trình kiến trúc đặc sắc là quần thể kiến trúc cố đô Huế, phố cổ Hội An 
và khu đền tháp Mỹ Sơn đều nằm ở vùng này.

Trong 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, vùng du lịch Bắc 
Trung Bộ cũng là nơi trải qua nhiều biến động phức tạp; mảnh đất phên dậu
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còn dể lại nhiều dấu tích trên lãnh thổ. Nhiều di tích là băng chứng ghi dâu t 
ác cùa quân thù, là biểu tượng quật cường cùa dân tộc Việt Nam nói chung 1 
nhân dân các dân tộc vùng du lịch Bắc Trung Bộ nói riêng. Tiêu biêu là SÔI 
Bến Hải, cầu Hiền Lương, đường mòn Hồ Chí Minh, địa đạo Vịnh Mố 
thành cổ Quàng Trị, khu chứng tích tội ác Sơn Mỹ, nghía trang Tmờr 
Sơn ... Ngoài ra, trong vùng còn nhiều di tích liên quan đến cuộc đời và s 
nghiệp cùa hàng loạt nhà cách mạng kiệt xuất như Chù tịch Hô Chí Min 
Phan Bội Châu, Võ Nguyên Giáp, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Điểu...

Nói đến vùng du lịch Bắc Trung Bộ không thể không nhắc đến một lo 
hình di tích khá độc đáo là di tích văn hoá Chăm. Đáng chú ý nhất là các t 
sưu tập quý giá về nghệ thuật văn hoá Chăm đã được trưng bày ờ bào tàr 
Chăm (Đà Nang), về các công trinh kiến trúc Chăm tiêu biểu, nhất là khu đí 
tháp Mỹ Son, được UNESCO công nhận là Di sàn vãn hoá thế giới năm 1999.

Vùng du lịch Bắc Trung Bộ còn là trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng ci 
miền Trung. Nơi đây còn lưu giữ nhiều công trình đền, chùa, nhà thờ có 
nghĩa đối với hoạt động du lịch như chùa Thiên Mụ, chùa Hà Trung, chì 
Quốc Ân, chùa Tư Đàm, chùa Từ Hiếu; nhà thờ La Vang (Quảng Trị),...

Chùa Thiên Mụ - ngôi chùa đẹp nhất xứ Thần Kinh
Cách trung tàm thành phố Huế khoáng 5km về phía tây, chùa Thiên Mụ nằm trên 
đồi Hà Khê, tà ngạn sòng Hương. Chùa được xây dựng vào thế kỳ thứ XVII, gẳn với 
truyền thuyết bà tiên áo đó. Bời vậy chùa có tên là "Thiên Mụ tự" (chùa Thiên Mụ).

Với quy mô được mờ rộng và cảnh đẹp tự nhiên, ngay từ khi mới xây dựng, chùa 
Thiên Mụ đã trờ thành ngói chùa đẹp nhất xứ Đàng Trong. Kiến trúc chùa Thiên 
Mụ nổi bật nhất là tháp Phước Duyên. Tháp Phước Duyên là một biểu tượng nổi 
tiếng gan liền với chùa Thiên Mụ. Tháp cao 21m, gồm bày tầng, được xây dựng ờ 
phía trước chúa. Mỗi tầng tháp đều có thờ tượng Phật. Bên trong có cầu thang 
hinh xoắn ốc dẫn lẽn tầng trên cùng, nơi trước đây có thờ tượng Phật bằng vàng. 
Phía trước tháp là đinh Hương Nguyện.

Chùa Thiên Mụ ngày nay còn là nơi có nhiều cồ vật quý giá không chi về lịch sứ, 
mà còn cá về nghệ thuật. Nhũng bức tượng Hộ Pháp, tượng Thập Vương, tượng 
Di Lặc, tượng Tam Thế hay những hoành phi, câu đối ớ đây đều ghi dấu những 
thời kỳ lịch sứ vàng son cùa chùa Thiên Mụ.

Trong khuôn viên cùa chùa là một vưòm hoa cây cối được chăm sóc vun trồng 
hằng ngày. Ờ đó, hòn non bộ cùa vị tồ nghề hát tuồng Việt Nam Đáo Tắn được 
đặt gân chiéc xe ô tô -  di vật cùa cố Hoà thượng Thích Quàna Đức để lại trước 
khi châm lửa tự thiêu đê phàn đối chính sách đàn áp Phật giáo cùa chế độ Ngô 
Đình Diệm năm 1963. Cuối khu vườn là khu mộ tháp cùa cố Hoa thượng Thích 
Đôn Hậu, vị trụ trì nôi tiêng cùa chùa Thiên Mụ, người đã công hiên ca cuộc đời 
mình cho những hoạt động ích đạo giúp đời.
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Toạ lạc bên bờ sông Hương thơ mộng cùa mien Trung, chùa Thiên Mụ VỚI kiên 
trúc cồ kính đã góp phần điểm tô cho bức tranh thiên nhiên nơi đây càng thêm 
duyên dáng, thi vị. Tiếng chuông chùa như linh hồn của Huê, vang vọng mãi theo 
dòng nước sông Hương chây qua trước Kinh Thành, xuôi về cửa biên, đọng lại 
trong lòng khách phương xa đến Huế một nỗi niêm vương vân chôn Thân Kinh.

Nguồn: Theo www.hueworldheritage.org.vn

Nhìn chung, các di tích ở vùng du lịch Bẳc Trung Bộ có nhiều loại và 
giá ừị phục vụ du lịch cũng khác nhau, vì vậy cần đánh giá đầy đủ và khai 
thác hợp lý đề phục vụ du lịch, đồng thời có kế hoạch bảo vệ tôn tạo nhằm 
mục đích phát triển bền vững.

II.2.2. Lễ hội

Vùng du lịch Bắc Trung Bộ là nơi có nhiều lễ hội đặc sắc. Có những lễ 
hội mang tính cung đình như lễ hội Tế Nam Giao, hội Hổ Quyền (Huế). Và 
có những lễ hội dân gian, tuy cũng gắn với tập tục, tín ngưỡng nông nghiệp 
như các vùng khác nhau trong cả nước chẳng hạn lễ hội tường nhớ thành 
hoàng ờ Phò Trạch, Thái Dương, lễ hội tưởng niệm vị tổ sư ngành dệt, rèn, 
luyện kim hoàn, song cũng có những nét riêng. Neu ở các vùng khác, hội 
bơi chải diễn ra ở vùng sông nước hoặc ven biển là chính thì bơi chải và 
múa chèo cạn lại là trò chơi phổ biến ờ vùng du lịch Bắc Trung Bộ. Neu thi 
vật và đánh đu giống như ở các nơi khác thì hội thi thả diều lại rất độc đáo 
chi riêng cho vùng này. Có lễ hội tín ngưỡng trờ thành nổi tiếng trong vùng 
và cả nước như lễ điện Hòn Chén,...

Một số lễ hội lớn của vùng du lịch Bắc Trung Bộ (theo Ảm lịch)

TT Tên lễ hội Thòi gian Địa điểm Nội dung

1 Tết Nguyên Đán 30/12 đến 3/1 Cả nước
Lễ hội lớn nhất chung cho cả 
nước, đoàn tụ gia đình, tườne 
nhớ tồ tiên

2 Chợ Tết Gia Lạc 29-2 Tết TP. Huế Chợ phiên vui xuân, có các trò 
vui, hát chòi, vè hò giã gạo

3 Ll Cầu Ngư 12 tháng 1 Phong Điền, 
Thừa Thiên-Huế

Trò bùa lưới và đua thuyền lễ 
ông tồ nghề biển

4 Lễ hội điện Hòn 
Chén 2/3 và 1-15/7 Hương Trà, 

Thừa Thiên-Huế

Rước thánh mẫu Thiên Yana 
(Ponagar) có hát thờ lên 
đồng suốt đêm

5 Hội làng Cành 
Dương

Tết Nguyên 
Đán

Quảng Trạch, 
Quàng Bình

Tết lễ thành hoàng làng, có 
các trò vui đặc biệt: thi thồi 
cơm, thi bơi chải,...
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6 Hội xuân Pa Cô Mùa xuân A Lưới, Thừa 
Thiên-Huế

Cúng trùi (Giàng), múa lễ 
vui chơi và đâm trâu

7 Hội làng Thượng 
Phước

Rằm tháng ba Triệu Phong, 
Quảng Trị

Tết lễ thành hoàng làng (HỂ 
Quý Công), có các trò vui

8 Hôi thà diều 26/12 Huế Thi thà diều

9 Lễ tế Nam Giao, 
Hổ Quyền

Tết Nguyên 
Đán

Hoàng thành 
Huế

Te cáo trời đất và thi đấu các 
loài thú

10 Hội làng Hà 14-16/4 Lệ Thuý, 
Quàng Binh

Rước cá voi, hội cầu mùa 
đánh cá, có múa bông, hát hò 
khoan, chèo cạn, thi bơi chài.

11 Lễ tế từ đường 15 tháng 7 TP. Huế Lễ tố sư ngành Tuồng

Nhìn chung, các lễ hội của vùng du lịch Bắc Trung Bộ mang nhiều sắ< 
thái địa phương đặc sắc và độc đáo. Lễ hội cùa vùng là một sản phẩm di 
lịch đặc trưng, có khả năng thu hút nhiều du khách và phát triển các loạ 
hình du lịch như du lịch tâm linh, du lịch tham quan, nghiên cứu.

Lễ hội Cầu ngir

Suốt một dải duyên hài miền Trung từ Thanh Hoá đến Bình Thuận, hàng năm các 
làng chài đều náo nức chuẩn bị cho lễ hội cầu ngư -  một lễ hội mang màu sắc dân 
gian gắn liền với cuộc sống.

Hãy đến với làng Thái Dương, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- 
Huê vào các ngày 11, 12 tháng giêng Âm lịch; đến với các làng chài ờ Quàng 
Nam, Đà Năng vào trung tuần tháng ba Âm lịch để hoà nhập vào không khi đông 
vui cùa lễ hội Cầu ngư.

Làng vãn hoá Thái Dương là một làng cổ, được hình thành vào khoáng thế kỷ 
XIV, cứ 3 năm một lần lại tồ chức lễ hội cầu ngư. Ngày 12 là ngày lễ chính thức, 
lễ túc yết thà đèn hoa, múa lân và văn nghệ dân gian. Khoảng 2 giờ sáng ngày 12,

- lễ tế thần được khởi xưcmg dâng lên cấc vị thần linh, các bậc tiền bối cùa làng, cầu 
mong quốc thái dân an, cầu mong những điều tốt đẹp cho làng quê. Đêm cầu ngư 
cà làng không ngủ. Đình Thái Dương hương trầm ngào ngạt, cờ xi lộng gió. Nhà 
nhà sừa soạn bàn thờ khấn lạy. Làng rộn tiếng trống, tiếng cười nói, tiếng trẻ em 
nô đùa. Đêm thiêng liêng giao cám đât trời, giao cám lòng người với cõi thẩn linh. 
Khoáng 4 giờ sáng lễ tê kệt thúc. Tiếp theo là phần hội cầu ngư với với nhiều 
cảnh miêu tả sinh hoạt nghê biên trên bờ và dưới nước. Trỏ diễn bùa luới là màn 
diên nghê mang đậm tính chất ]ễ nghi. Bắt đầu vào lề, người cao niên được chọn 
là người đức cao vọng trọng trọng làng, khấn vái thành hoàng, thồ địa, thần sông, 
thần biền. Sau đó đánh 3 hồi trống báo hiệu buổi lễ bắt đầu. Hồi trống dứt một vị 
cao niên tung tiền và phẩm vật xuống sân đinh cho trẻ em lượm. Các tré em này 
được hoá trang tượng trưng cho các loài cá, tôm, mực. Cùng lúc đó các chú 
thuyền khiêng một chiếc ghe mành, bằng tre đan, phết giấy, trên ghe có một người 
ngôi tiên vào sân đình. Người trên ghe tung lưới quây quanh lũ trè tôm. cá. Các 
chú thuyên theo ghe, giữ lưới thành một vòng khép dân lại, vây kín lũ tré. Đám tré 
tôm, cá quẫy, đạp tìm cách thoát khòi lưới. Các chú thuyền làm động tác bắt cá 
Một không khí nhộn nhịp cười nói, hò hét rất vui.
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Chương trinh ngày hội được tiếp tục bằng cuộc đua ghe chải giữa các làng chài 
trên phá Tam Giang. Mở đầu cuộc đua cũng phải trải qua hình thức nghi lê. Các 
chải đua phải thi tài vượt qua 4 chặng. Môi chặng lây 1 thẻ có ghi câu chúc cho 
mưa thuận gió hoà, làm ăn thịnh vượng. Các chàng trai dưới thuyền sải tay đua 
theo nhịp đều, gấp gáp.
Ở Quảng Nam, Đà Năng thường kết hợp lễ hội cá Ông với lễ hội cầu ngư và lễ 
hội ra quân đánh bắt vụ cá Nam hằng năm. Vào những ngày lễ, tàu thuyền ờ khơi 
xa đều tranh thủ trờ về. Các nhà đều bày hương án, đồ tế lễ. Các thuyền đều chăng 
đèn kết hoa. Làng chọn một ban nghi lễ gồm các cụ cao niên, hiền đức và không 
bị mắc tang chế. Đồ tế lễ dâng lên không là hải sản. Bài văn tế nói lên lòng biết ơn 
cùa dân làng với công đức của cá Ông, cầu mong mùa màng đánh bắt bội thu, 
thuyền bè đi khơi về lộng an toàn. Rạng sáng hôm sau làm lễ rước trên biển. Có 
nơi làm lễ rước cá Ông từ làng này sang làng khác, bày tỏ sự đoàn kết giữa các 
vạn chài. Tất cả ghe thuyền đến một nơi đã định để vị chánh tế làm lễ xin cá Ông 
chứng dám cho lòng thành của cư dân vùng biển.
về phần lễ có quy định rõ ràng, về phần hội, mỗi nơi có những hình thức riêng, 
phong phú. Bên cạnh các trò chơi dân gian vùng biển như lắc thúng, đua chải, bơi 
lội là những trò chơi quen thuộc ờ các lễ hội như đá bóng, kéo co. về phần văn 
nghệ, có hát tuồng, hát đò khoan và phổ biến còn cả có múa hát bả trạo riêng của 
lễ hội Cầu ngư, chung một con thuyền, chung tay chèo lái, cùng chung một sức 
mạnh giữa biển khơi, chung một niềm tin vào mùa đánh bắt.
Lễ hội Cầu ngư gắn với ngư dân bao đời. Không dừng lại ờ hội hè vui vẻ, lễ hội 
Cầu ngư mang tính nghi lễ truyền thống giáo dục cao, mở đầu cho những ngày ra 
khơi với đầy hứa hẹn và niềm tin vào một năm mới no ấm vẹn toàn. Dô ta nào! 
Thuyền ta ra khơi,...

Nguồn: Theo Công Thành -  Avitation (Hàng không Việt Nam), 5/2009

11.2.3. Các đối tượng du lịch gắn với dân tộc học

Vùng du lịch Bắc Trung Bộ là nơi cư trú của nhiều dân tộc. Các dân tộc 
thiểu số cư trú tại đây chủ yếu thuộc nhóm ngôn ngữ Môn, Khmer -  ngữ hệ 
Nam Á, bao gồm nguồn Gié triêng, Xơ đăng, Vân kiều, Tà ôi, Cơ tu,... Đây 
là các tộc người có nền văn hoá đặc sắc, thể hiện trong truyền thống canh 
tác, kiến trúc nhà cửa, trang phục, nghề thủ công truyền thống,... Đặc biệt là 
các dân tộc như Vân kiều, Tà ôi,...

Nét đặc trưng về văn hoá, phong tục tập quán sản xuất và sinh hoạt của 
cộng đồng các dân tộc nơi đây là tài nguyên du lịch nhân văn quý giá, là sàn 
phâm du lịch có sức hấp dẫn cao đối với du khách. Tuy nhiên, trong cuộc 
sông hiện đại, nhiều nét văn hoá của đồng bào các dân tộc đã bị mai một vì 
thế cần có những chính sách thích hợp để nâng cao đời sống nhân dân, khôi 
phục và phát triển vốn văn hoá cổ truyền của đồng bào các dân tộc thiểu số 
phục vụ du lịch.
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Vùng du lịch Bắc Trung Bộ có nhiều nghề thủ công truyên thông có gi 
trị hấp dẫn du khách. Các làng nghề này có gốc gác từ một sô làng nghê, t 
nghề cùa khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nhưng trài qua biên đôi thăng trân 
thời gian đã dần dần tạo nên những nét đặc trưng khác biệt so với các làn| 
nghề nơi ở khác. Các làng nghề tiêu biểu có giá trị phục vụ du lịch như lànj 
đúc đồng Dương Xuân (TP. Huế), làng đúc đồng Phước Kiều (Quảng Nam) 
làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà. đèn lông Hội Ai 
(Quàng Nam); làng đá Non Nước Ngũ Hành Sơn (Đà Nang). Tất cả đã tạ< 
ra những sản phẩm thủ công đặc sắc. tinh xảo, là những đồ lưu niệm có gii 
trị và trờ thành sàn phẩm du lịch độc dáo thu hút đông đào du khách yêi 
mến tham quan, nghiên cứu. tìm hiểu các giá trị văn hoá làng nghề.

1. Phường Đúc - làng nghề tôn vinh xứ Huế

Cách trung tâm TP. Huế khoàng 3km về phía tây nam, làng Dương Xuân ớ ngay 
hữu ngạn sông Hương, nay thuộc xã Thuý Xuân, hầu hết dân làng làm nghề đúc 
đồng, nên từ lâu quen gọi là phường Đúc (hay phường Lò Đúc). Theo gia phả 
cùa các họ tộc lớn, người dân Dương Xuân có quê gốc ớ Bác Ninh và Thanh 
Hoá, tô tiên họ vào đây từ thời các chúa Nguyễn và tiếp tục trong thời Nguyễn 
làm nghề đúc đồng. Sau này, làng nghề ngày càng có thêm nhiều thợ chuyên 
nghiệp đến từ nhiều vùng khi Huế trớ thành kinh đô. Cách đây vài thế ký, 
phường Đúc đã là công xướng đúc đồng lớn, cung cấp cho Đàng Trong và triều 
Nguyễn những sán phẩm như binh khí, đồ lễ, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.

Các sàn phẩm đúc đồng cùa những nghệ nhân phường Đúc đã cống hiến cho 
vùng Thuận Moá -  Phú Xuân -  Huế những tác phẩm nghệ thuật trường tồn mãi 
với thời gian. Những chiếc vạc ờ Đại Nội, khánh và chuông chùa Thiên Mụ, cừu 
vị thân công, cừu đinh, chuông chúa Diệu Đế vá nhiều tượng Phật bằng đồng tại 
các ngôi chùa Huế. Và gần hơn, tượng chân dung nhà chí sĩ Phan Bội Châu cao 
ngót 4m, đúc năm 1974 đều là sản phẩm cùa phường Đúc. Vừa qua, nghệ nhân 
Nguyên Văn Sính -  phường Đúc (Huế) cùng người dân làng nghề đã đúc thành 
công chiếc chuông đồng có trọng lượng 31 tấn, cao 5,5m, đương kinh 3,7m, được 
các nghệ nhân đặt tên là "Đại hồng chung" -  đây là một trong những chiếc 
chuông lớn nhất Đông Nam Á.

2. Gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng - vốn xưa nghề cũ trên đất 
Quảng Nam

Thanh Hà là một ngói làng nằm sát mé sông xanh mướt bóng cây vá đò rực sấc 
màu cùa gôm. Đặc trưng của gốm Thanh Hà là gôm không phủ men. cốt nhẹ và 
sau khi nung có màu đó chu sa, máu đó gợi nhớ tới những ngọn tháp Chãmpa 
sừng sững tắm nắng gội mưa trén khắp dài đất miền Trung. San phảm cua làng 
Thanh Hà mang nặng tinh ứng dụng hơn nghệ thuật, kiêu dáng đơn eĩan. gần gũi 
như chính tính cách con người Quàng Nam.

II.2.4. Làng nghề thủ công truyền thống
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Làng mộc Kim Bằng là một trong những làng mộc nổi tiếng nhất nơi xứ Quàng. 
Tại làng mộc, từ sớm tới khuya không lúc nào ngớt tiêng lách cách cùa cây đục 
chạm vào thân gỗ. Sự tinh xảo của nghề chạm ờ đây đã từng vang danh khăp cõi, 
nếu nhu ngày xua tay nghề người Kim Bông đã từng được biêt tới qua các sãc 
chì điều động cùa vua nhàm phục vụ cho việc xây dựng kinh thành Huế và các 
lăng tẩm, thì thời nay tài khéo của họ đuợc tôn vinh qua các công trình dân dụng 
và tu bổ các công trinh di tích cồ vô giá cùa dân tộc. Trải qua hàng trăm năm rèn 
giũa tay nghề, người Kim Bồng được công nhận là những nghệ nhân hàng đầu 
phục dựng nhà rường, chạm ra các sàn phẩm mĩ nghệ tuyệt đẹp phục vụ nhu cẩu 
cùa du khách bốn phương.

Nguồn: Theo Du lịch Việt Nam, 5/2007

II.2.5. Các tài nguyên du lịch nlíân văn khác

Bên cạnh các di tích văn hoá -  lịch sử, lễ hội vùng du lịch còn có nhiều 
tài nguyên du lịch nhân văn đặc sắc như các hoạt động văn hoá, văn nghệ 
dân gian, ẩm thực, các điểm tham quan, bảo tàng,...

Các hoạt động ca múa nhạc dân gian ở vùng du lịch Bắc Trung Bộ 
mang những sắc thái riêng, thể hiện sự giao lưu văn hoá giữa Bắc và Nam, 
giữa văn hoá Việt với văn hoá Chămpa và Khmer Nam Bộ. Những điệu hát 
chòi, hát vè, chèo cạn, điệu hò giã gạo, hò mái nhì, mái đẩy mang đậm nét 
dân gian. Bên cạnh đó còn có nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO 
công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại (năm 2003) cùng các 
điệu hò Huế mượt mà làm say đắm lòng người.

Sự đa dạng về lâm, hải sản cùng những nét độc đáo về thiên nhiên đã 
tạo cho vùng du lịch Bắc Trung Bộ nhiều món ăn đặc sản truyền thống rất được 
ưa chuộng. Ngoài các món ăn cầu kỳ kiểu cung đình đang được khai thác 
phục vụ khách du lịch chủ yếu ở Huế, còn nhiều món ăn dân dã được nhiều 
thực khách ưa thích như nước mắm Nam 0 , yến sào Cù Lao Chàm, mì Quàng, 
cao lầu Hội An, chè Huế, bánh ướt, bánh bèo,... Tất cả đã hội tụ tạo nên nét đặc 
săc văn hoá ấm thực đặc thù không dễ quên cùa một vùng đầy nắng và gió.

Tô mì xứ Quáng

Mì nóng, ớt cay, đủ các vị mặn, ngọt, chua, cay, béo, bùi, ăn vào đến đâu xuýt 
xoa đến đó, ăn một lần là nhớ lâu. Phải chăng cách ăn mì ấy phần nào bộc lộ cá 
tinh cùa người Quảng -  mạnh mẽ, bộc trực, nóng náy.

Mi Quăng là một món ăn binh dân, rất dễ nấu và từ lâu được biết đến như một 
món ăn dặc trưng cùa vùng đất Quảng Nam -  Đà Nang.
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Bánh phở, sợi bún, hủ tiếu hay sợi ml Quảng đều được làm tù gạo. Nhưng ờ môi 
vùng miền, mỗi loại sợi lại có cách chế biến khác nhau đem đên những VỊ, cam 
giác khác nhau mỗi khi ăn. Công cụ chính để làm mi là cối xay bột và lò tráng 
bánh. Gạo để làm mì phải chọn loại thơm ngon, nhất là gạo xiệc chinh gôc Đại 
Hiệp -  Đại Lộc, Quáng Nam. Gạo ngâm thật kỹ khi xay mới nhẹ tay và nước bột 
xay mới mịn. Những lá mi mềm, trấng nõn được tráng lân lượt. Truớc khi xăt, 
người ta xoa một lớp dầu ăn đẵ khứ chín để mi nhấc lên khòi dính.

Mì Quàng có thế nấu với tôm, cua, cá nuôi hoặc đánh bẩt ờ đồng ruộng, sông 
ngòi uốn mình quanh vườn ruộng làng quê. Với tôm, cá thì nước dùng mang vị 
cá. Còn các loại thịt khác thì nước dùng có thể ninh bằng xương gà, xương ống 
lợn, xương bò tơ. Ví như ăn mì tôm thi tới làng Thanh Chiêm, Điện Bàn -  Núi 
Thành, ăn mì gà tới vùng Tuý Loan -  Hoà Vang, vào ăn tô mì quán Bà Tinh nổi 
tiếng có gần 100 năm,...
Rau sống là thứ không thể thiếu trong tô mi Quàng. Rau sống dùng kèm phải có 
tới 9 loại -  loại cải non đương nụ, cọng giá tráng tinh, rau muông non xanh chè 
nhò, lá hành chọn nơi gần cũ có màu đậm, xà lách chọn lá xanh lợt,... cho đến 
ngò ta xắt dài để ngọn, tất cà trộn đều với búp chuối non thái móng, với rau 
thơm, rau quế, rau răm. Đặc biệt nếu là rau trà quế nồi tiếng ờ đất Quàng thi càng 
làm tăng thêm hương vị hấp dẫn cùa mì Quảng.

Muốn làm tô mi trước hết cho một lớp rau sống vào tô rồi phù một lớp mì xắt sẵn 
lên trên, sao cho sợi mì vừa xoắn xuýt vào nhau vừa xếp đều đặn. Nước dùng 
chan sâm sấp đề nước thấm vào từng sợi mì, lẫn vào lớp rau sống, bên trên chi 
còn lớp xác màu mỡ, chiếm một khoảnh tròn đó lượt giữa màu vàng mịn cùa sợi 
mì. Cuối cùng, rắc thêm một nhúm lạc rang giòn, giã vừa nhó cho lên trên, thêm 
chút dầu khứ chín, và cho vào một ít hành tươi xắt vụn, chanh, ớt là nhũng phẩn 
phụ làm tăng độ béo, chua, cay, đồng thời có tác dụng điểm thêm màu sác, khiến 
tô mì chưa ăn đã thấy ngon, hấp dẫn.

Ăn mì Quàng mà thiếu bánh tráng, còn gọi là bánh đa, nướng giòn thì hình như 
giám đi một thi vị nữa cùa mì -  vị ngọt bùi. cắn một miếng rồi và một đũa. Bè nhó 
thả vào bát rồi dùng cùng mì. Bành tránh ngấm nước dùng béo ngọt, ăn vừa giòn, 
vừa thơm. Ngày nay, mi Quàng bán ờ nhiều nơi trong và ngoài nước, nhung ăn mi 
Quàng phài đến đất Quàng mới thấm được vị ngon riêng cùa món này.

Nguồn: Theo Phong Thực -  Tạp chí Aviation (Hàng không Việt Nam), 6/2009

Vùng du lịch Bắc Trung Bộ có một đặc trưng mà những vùng khác ít 
có. Đó là sự hiện hữu cùa những khu di tích mà bản thân chúng đã là những 
bào tàng lớn, thậm chí là những bảo tàng sống nhu kiểu phố cồ Hội An, 
đường mòn Hồ Chí Minh, các làng dân tộc ở A Lưới, Nam Đỏng hay bảo 
tàng tự nhiên như vườn quốc gia Bạch Mã,... Ngoài ra, vùng du lịch Bắc 
Trung Bộ còn nổi tiếng về bảo tàng Chăm ờ trung tâm thành phố Đà Nang, 
nơi lưu giữ những tinh hoa đặc sắc nhất của nền nghệ thuật Chàm,...
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Các tài nguyên du lịch nbân văn tiêu biểu ở  vùng du lịch Bắc Trung Bộ

SỐ
TT

Tên tài nguyên du lịch Lịch sử Văn hoá Kiến trúc Bảo tàng

Các điểm du lịch Giá
trị

Khả
năng

Giá
trị

Khả
năng

Giá
trị

Khả
năng

Giá
trị

Khả
năng

1 Quảng Trị +++ +++ ++ ++

2 Huế +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++

3 Khu đền tháp Mỹ Sơn +++ +++ +++ ++

4 Khu phố cồ Hội An +++ +++ +++ ++ ++ +++

5 Di tích Sơn Mỹ +++ ++ +++ ++

6 Bảo tàng Chăm -H-+ ++

7 Nhã nhạc cung đình Huế +-H- +++

Ghi chú:

Giá trị thu hút khách: +++Cao ++ Vừa + Thấp

Khả năng khai thác: +++ Rất thuận lợi ++ Thuận lợi + Không thuận lợi

III. SẢN PHẨM DU LỊCH ĐẶC TRƯNG VÀ CÁC ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG DU 
LỊCH CHỦ YẾU

III.l. Các sản phẩm du lịch đặc trưng

Sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng là du lịch thể thao, giải 
trí, nghỉ dưỡng biển, tham quan các di tích văn hoá -  lịch sử cách 
mạng, đặc biệt là các Di sản văn hoá thế giới kết họp vói du lịch, 
hang động và du lịch quá cảnh.

Các sàn phẩm có thể khai thác bao gồm:

-  Tham quan nghiên cứu di sản văn hoá thế giới: di sản văn hoá thời 
nhà Nguyễn ở Huế, di sàn văn hoá Chăm ở Quàng Nam.

-  Tham quan nghiên cứu các di tích thời kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước.

-  Nghi dưỡng, giải trí ở các cảnh quan ven biển, hồ và núi, hang động.

-  Tham quan vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên.

-  Các hình thức du lịch biển (ven biển, hải đào),...
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ỈII.2. Trung tâm du lịch Huế -  Đà Nang
I I  1.2.1. Trung tâm du lịch Huế
Thừa Thiên - Huế, kéo dài từ dài đất sông Ô Lâu đến đèo Hải Vân, là một 

vùng đất có bề dày lịch sử, văn hoá với nhiều danh lam thăng cảnh nôi tiêng: 
sông Hương, núi Ngự, Thiên Thai, Bạch Mã,... Đây cũng là nơi có nhiêu di 
tích lịch sử cách mạng trường tồn mãi mãi với thời gian. Trải qua bao biến 
động của lịch sử, mành đất Thừa Thiên - Huế luôn luôn gánh chịu những thừ 
thách khắc nghiệt của thiên nhiên và giặc dã. Cuộc sống tuy gian khổ, khó 
khăn nhưng với truyền thống cần cù, chịu thương, chịu khó, cư dân Thừa 
Thiên - Huế không chịu khuất phục, mà luôn tiến về phía trước. Chính vì thế 
mà kho tàng di sản vật thể và phi vật thể nơi đây rất phong phú và là điều kiện 
vô cùng thuận lợi để trờ thành trung tâm du lịch lớn cùa miền Trung.

Tài nguyên du lịch quan trọng nhất của Thừa Thiên -  Huế là quần thể di 
tích cố đô Huế và nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO ghi vào danh 
mục Di sản văn hoá thế giới.

Cố đô Huế là nơi lưu giữ những di sản văn hoá vật thê và phi vật thể 
chứa đựng nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ và tâm hồn của dân tộc Việt 
Nam. Suốt mấy the kỷ qua, bao nhiêu tinh hoa của cả nước được chắt lọc 
hội tụ về đây hun đúc cho một nền văn hoá đậm đà bản sắc để dệt thành một 
bức tranh thiên nhiên tuyệt vời với sông núi hữu tình, thơ mộng. Bời vậy, 
nói đến Huế, người ta nghĩ ngay đến những thành quách, cung điện vàng 
son, những đền đài, miếu vũ lộng lẫy, những lăng tẩm uy nghiêm, những 
danh lam cổ tự trầm tư u tịch, những thắng tích do thiên nhiên khéo tạo. Bên 
cạnh quẩn the di tích cố đô Huế còn có nhiều điểm du lịch tự nhiên hấp dẫn 
như bãi biển Thuận An, Lăng Cô, phá Tam Giang, vườn quốc gia Bạch Mã, 
sông Hương, núi Ngự,...

Tất cả những cảnh quan này đã làm cho Huế trở thành một trung tâm du 
lịch hấp dẫn không chi trong nước, mà còn cả đối với bạn bè quốc tế.

III.2.2. Trung tâm du lịch Đà Nằng
Thành phố Đà Nang nằm trong khoảng 15°55' đến 16°14' vĩ Bắc, 

107°18' đến 108°20' kinh Đông, phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên -  Huế phía 
tây và nam giáp tinh Quảng Nam, phía đông là Biển Đông. Thành phố nằm 
ở trung độ của đất nước, trên trục giao thông Bắc -  Nam về đường bộ 
đường sắt, đường biên và đường hàng không, cách Hà Nội 764km về phía 
bắc, cách TP. Hồ Chí Minh 964km về phía nam.
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Trong phạm vi khu vực và quốc tế, Đà Năng là một trong những cửa 
ngõ quan trọng ra biển của Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, Thái 
Lan, Mianma đến các nước vùng Đông Bắc Á thông qua hành iang kinh tê 
Đông - Tây với điểm kết thúc là cảng biển Tiên Sa. Nằm ngay trên một 
trong những tuyến đường biển và đường hàng không quốc tế, thành phố này 
có vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi cho sự phát triển kinh tế nói chung và du 
lịch nói riêng.

Thiên nhiên ưu đãi cho Đà Nang nằm giữa vùng gần kề 3 di sản văn 
hoá thế giới: cố đô Huế, phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn. Chính vị 
trí này đã làm nổi rõ vai trò của thành phố trong khu vực, đó là nơi đón tiếp, 
phục vụ, trung chuyển khách. Không chi gần 3 di sản thế giới, Đà Nằng còn 
có nhiều danh thắng làm cho đu khách khó có thể nào quên được sau khi đã 
đến thăm nơi này.

Đà Nằng có đèo Hải Vân cheo leo, hiểm trở, được mệnh danh là “Thiên 
hạ đệ nhất hùng quan”, có bán đảo Sơn Trà là điểm hẹn lý tưởng cho du 
khách. Dưới chân Sơn Trà có Suối Đá, Bãi Bụt, Bãi Rạng, Bãi Bắc, Bãi 
Nồm cho du khách cảm giác thú vị khi chìm đắm trong vẻ huy hoàng bình 
minh và sự lặng lẽ hoàng hôn của một vùng sơn thuỷ hữu tình. Khu du lịch 
sinh thái Bà Nà -  Suối Mơ được nhiều người ví là như Đà Lạt, Sa Pa của 
miền Trung và Ngũ Hành Sơn huyền thoại là “Nam Thiên danh thắng”.

Biển cũng là nguồn cảm hứng du lịch vô tận mà Đà Nằng có được. 
Ngoài những bãi tắm sạch, đẹp trải dài như Non Nước, Sơn T rà,... thì cảng 
Đà Nang là một trong những cảng nhộn nhịp nhất hiện nay ở Việt Nam.

Đà Nằng là thành phố bên sông Hàn, thành phố biển xinh đẹp, thơ 
mộng và lòng mến khách của người dân đã làm cho nơi đây trở thành điểm 
đến thường xuyên của du khách trong nuớc và quốc tế.

III.3. Các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu

III.3.1. Các khu vực tập trung nhiều di sản văn hoá truyền thống

-  Cố đô Huế - Di sàn văn hoá thế giới và vùng phụ cận: cấm  thành, khu 
lăng tẩm, cảnh quan, tài nguyên nước khoáng quanh Huế và các di tích dọc 
sông Hương, các kiến trúc nhà vườn.

-  Di sản văn hoá Chăm như Mỹ Sơn, kinh đô Trà Kiệu, bảo tàng Chăm, 
đô thị cổ Hội An.

-  Di sản văn hoá các dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao như A Lưới 
Hướng Hoá; khu công giáo La Vang (Hải Lăng, Quảng Trị).

27 ;



111.3.2. Các khu cảnh quan nghỉ dưỡng, giải tri
-  Cảnh quan nghi dưỡng ven biển: bãi Đá Nhảy (Quảng Binh), Cảnh 

Dương, Cửa Tùng (Quảng Trị); các bãi tắm: Thuận An, Lăng Cô (Thừa 
Thiên - Huế), Non Nước (Đà Nang), Sa Huỳnh (Quảng Ngãi),...

-  Cảnh quan nghi dưỡng vùng núi: Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế), Bà Nà 
(Đà Nang), đèo Hài Vân, đèo Ngang, đèo Lý Hoà, bán đảo Sơn Trà,...

-  Cảnh quan núi đá, hang động: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.
111.3.3. Khu vực tập trung các di tích thời kỳ chống Mỹ cứu nước
-  Cụm Vịnh Mốc - Hiền Lương (Quảng Trị): địa đạo, di tích ờ ranh giới 

tạm thời chia cắt giữa 2 miền trên sông Ben Hải thời kỳ chống Mỹ.
-  Cụm đường quốc lộ 9: Cửa Việt, sân bay Ái Tử, Cam Lộ (Quảng Trị), 

căn cứ của Chính phú cách mạng lâm thời, Khe Sanh, sân bay Tà Cơn và 
đường mòn Hồ Chí Minh, nghĩa ưang Trường Sơn.

-  Cầu Thạch Hãn, thành cổ Quảng Trị, cửa Thuận An.
111.3.4. Thành phố cổ
-  Huế: Thành phố cảnh quan, bố cục hài hoà, có hệ thống di tích 

thời Nguyễn.
-  Hội An: Thuơng cảng buôn bán cũ cùa miền Trung, Di sàn văn hoá 

thế giới được UNESCO công nhận (năm 1999) với kiến trúc có sự giao hoà 
giữa kiến trúc của Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

IV. CÁC ĐIẺM DU LỊCH CÓ Ý NGHĨA QUỐC GIA VÀ QUÓC TÉ

IV.l. Tiểu vùng du lịch phía Bắc
IV.1.1. Động Phong Nha

Động Phong Nha nằm ở vùng núi đá vôi Kè Bàng, cách thành phố Đồng 
Hới 50km về phía tây bắc. Từ Đồng Hới, đi ô tô đến xã Scm Trạch, sau đó đi 
thuyên trên sông Son, khoảng 30 phút thi đến động. Trải qua bao nhiêu 
thăng trâm cùa thời gian, động Phong Nha vẫn còn đó, nguyên sơ như hàng 
triệu năm về trước.

Trên đường đến động, du khách bắt gặp những làng quê yên bình nàm 
xen kẽ giữa những lùm tre thấp thoáng mái nhà nâu đỏ dọc theo sông Son. 
Những o thôn nữ đứng gọi đò bên bến nước, những chiếc thuyền đưa khách 
ngược xuôi, chào hỏi nhau bằng ngôn ngữ của nhiều vùng làm sống động cà

278



bến sông. Thuyền cập bến cũng là lúc du khách bắt đầu một cuộc hành trình 
khám phá một mê cung giữa chốn đòi thường.

Động Phong Nha có nhiều nhánh với chiều dài ước đoán lên đến 
khoảng trên 20km. Hiện nay, người ta mới khám phá nhánh dài nhất là một 
phần của con sông ngầm có tên là Nậm Aki mà sông Son là phần lộ ra, chui 
ngầm dưới đất ở vùng núi Pu Pha Đam cách đó hơn 20km về phía Nam. 
Trước cửa động, cảnh núi non sông nước càng thêm quyến rũ, thiên nhiên 
hùng vĩ với vô vàn hình ảnh kỳ thú hiện ra như khêu gợi trí tưởng tượng của 
con người. Người ta đã khéo đặt tên cho cảnh đẹp nơi đây là động Phong 
Nha (Răng Gió). Vào mùa nước lớn, nước sông Son dâng cao che khuất cửa 
hang, thuyền du lịch không vào đây được. Tương truyền hơn một trăm năm 
về trước, ông vua trẻ Hàm Nghi đã ẩn mình ở đây cùng một số cận thần và 
ra lời kêu gọi cần  Vương.

Cửa động rộng khoảng 20m, cao 10m, có nhũ đá lô nhô. Bơi thuyền qua 
cửa hang, động rộng như một cái bát úp trên mặt nước. Nước sông trong veo 
và phẳng lặng như mặt gương, càng vào sâu ánh sáng càng nhạt dần rồi mất 
hẳn. Xen lẫn với tiếng mái chèo như có tiếng chiêng "bi...tùng...bi" vẳng 
lên, người bản địa cho ràng đó là âm nhạc trong tiệc rượu của Thần Núi 
vọng ra. Tất cả hợp thành tiếng nhạc, lúc âm u như tiếng chiêng, lúc bập 
bùng nhu tiếng trống. Động chính gồm 14 buồng nối liền bởi một hành lang 
nước dài đến 1.500m. Từ buồng thứ 14 người ta vẫn còn có thể theo những 
hành lang hẹp đi vào sâu hơn nữa đến những buồng tiếp theo, nhưng có 
phần nguy hiểm hơn, nơi mà quá trình phong hoá đá vôi vẫn còn tiếp tục. 
Thuyền ngược dòng độ 800m thì đen chỗ cạn gọi là hang nước cạn: nước 
biến đi nhường chỗ cho đá cát. Nhũ đá từ trên rủ xuống, măng đá từ dưới 
đất nhô lên tua tủa như cây rừng với những hình dáng kỳ lạ, kích thích trí 
tưởng tượng của du khách.

Không giống như nhiều điểm du lịch khác ở Việt Nam, động Phong Nha 
nằm trong khu rừng nguyên sinh Kẻ Bảng dường như còn nguyên sơ. Trong 
con mắt của du khách, cư dân bản địa nơi đây mang một phong cách rất riêng. 
Họ cư xử thân thiện và tình cảm, mang tính cách của người nông dân thuần 
khiết. Điều này càng làm cho Phong Nha thêm hấp dẫn khách du lịch.

IV. 1.2. Vườn quốc gia Phong Nha -  Kẻ Bàng

VQG Phong Nha -  Kẻ Bàng nằm về phía tây bắc tinh Quàng Bình, dọc 
biên giới Việt -  Lào, cách quốc lộ 1A 30km, cách thành phố Đồng Hỡi
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40km có diện tích tự nhiên là 85.754ha. Đến nơi đây, du khách sệ bị cuôn 
hút vào khung cành thiên nhiên kỳ thú, đám mình giữa quân thê hom 20 
hang động có tổng chiều dài hơn 64.385m. Trong số đó, động Phong Nha 
dài 7.729m là một trong những Đệ nhất thắng cảnh của Việt Nam; hang 
Vòm dài 15.050m được thừa nhận là một trong các hang động dài nhất 
châu Á.

VQG Phong Nha -  Kẻ Bàng chứa đựng tính đa dạng sinh học cao, là 
nơi giao lưu của nhiều loài động, thực vật miền Bắc và miền Nam, trong đó 
có nhiều loài cực kỳ quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chùng, được ghi trong Sách 
đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới cũng như nhiều loài đặc hữu, chỉ tồn tại ờ 
Quảng Bình và một số tinh lân cận như linh trưởng, mang lớn, báo, gấu, cây 
táu đá, mun sọc, huê mộc,...)-

Quỹ Quốc tế Bào vệ thiên nhiên (WWF) đã khẳng định VQG Phong Nha -  
Kè Bàng là nơi có mức độ đa dạng sinh học cao nhất trong các vùng rừng 
Việt Nam, vói 95% diện tích rừng nguyên sinh trên khối núi đá vôi Kè Bàng.

về thực vật, tại đây có tới 152 họ, 511 kiểu gen, 427 chi, 751 loại thực 
vật bậc cao, trong đó có 38 loài đã được ghi vào Sách đò Việt Nam, 25 loài 
được ghi vào Sách đỏ thế giới, 13 loài đặc hữu cùa Việt Nam (trong đó có 
sao la và thầu dầu). Đi dưới những vạt rừng ở đây, du khách có cảm giác 
như lạc vào một khu rừng đại ngàn nguyên sinh bởi chàng chịt cây cối, các 
tầng cây cao thấp khác nhau và xao xác tiếng muông thú. Do được bảo vệ 
tốt, trong rừng vẫn còn rất nhiều cây cổ thụ thân cao, đường kính lớn. 
Những loại gỗ tốt nhu lim, gụ, huỳnh, mun còn nhiều. Thú vị nhất là những 
cây chò ở Kẻ Bàng. Nhiều cây cao tới 70m và tuổi đời cũng đã vài trăm 
năm. Lại có những cây gùa khổng lồ, đuờng kính của thân chỗ to nhất tới 5m.

Ngoài tài nguyên thực vật đa dạng, trong vườn quốc gia còn có 35 bộ, 
98 họ, 275 giống, 381 loài cùa 4 lớp động vật có xương sống trên cạn. Đã 
xác định được 113 loài thú lớn, có 35 loài đuợc mô tả trong Sách đò Việt 
Nam và 19 loài được liệt kê trong Sách đỏ cùa IUCN; 302 loài chim, có 15 
loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam, 19 loài trong Sách đỏ cùa IUCN; 81 
loài bò sát và lưỡng cư, trong đó có 4 loài bò sát mới được phát hiện như 
thằn lằn tai, tắc kè Phong Nha, rán lục Trường Son, rắn mai gầm thành có 
18 loài trong Sách đỏ Việt Nam và 6 loài trong Sách đỏ cùa IUCN; 259 loài 
bướm; 162 loài cá, trong đó có 4 loài đặc hữu đối với Quàng Bình' 47 loài 
ếch nhái. Đặc biệt, rừng trên núi đá vôi là nơi phân bố nhiều loài linh trưởng
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nhất Việt Nam, gồm 10 loài được phát hiện, chiêm khoảng 50% tông sô loài 
thuộc bộ linh trưởng ờ nước ta,... So với các khu bào tôn và vườn quôc gia 
khác ờ Việt Nam thì độ phong phú của các loài động vật ở Phong Nha - Kẻ 
Bàng còn khá cao. Các loài quý hiếm, đặc biệt linh trưởng có sô lượng cao 
nhất trong nước.

Không chỉ quyến rũ du khách bằng cảnh quan kỳ vĩ, VQG Phong Nha -  
Kẻ Bàng còn hấp dẫn các nhà khoa học bởi nơi đây quả thật là một kho báu 
mà thiên nhiên đã ưu ái dành tặng cho vùng đất Quảng Bình, nơi có kiến tạo 
địa chất đa dạng và cổ sơ nhất: dãy núi đá karst rộng lớn bị chia cắt mạnh và 
phát triển liên tục, được hình thành trên 400 triệu năm, trong đó có nhiều 
mẫu vật minh chứng quá trình phát triển và hình thành của vỏ Trái Đât. Hệ 
sinh thái rừng trên núi đá vôi còn nguyên sinh được xem là lớn nhất Việt 
Nam, chứa đựng nhiều giá trị đặc biệt, trong đó có những giá trị đạt tiêu 
chuẩn toàn cầu. Vì vậy, ngày 2/7/2003 UNESCO đã công nhận VQG Phong 
Nha -  Kè Bàng là Di sàn thiên nhiên thế giới.

IV. 1.3. Địa đạo Vịnh Mốc

Địa đạo Vịnh Mốc thuộc xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quàng 
Trị, cách quốc lộ 1A 13km về phía đông, cách Cửa Tùng 6km về phía bắc. 
Đây là một làng chài khiêm nhường có gần 100 nóc nhà nằm trên bờ biển 
phía đông nam thị trấn Hồ Xá. Trong kháng chiến chống Mỹ, ngoài đặc 
điểm chung của Vĩnh Linh là tuyến đầu của miền Bắc nhưng vẫn là hậu 
phương trực tiếp của miền Nam thì Vịnh Mốc có một vị thế vô cùng quan 
trọng đối với việc tập kết và vận chuyển lương thực, vũ khí cho đảo cồ n  cỏ .

Hệ thống địa đạo dài gần 2km, gồm 3 tầng sâu dưới lòng đất. Nơi đây 
từng là pháo đài thép của miền Bắc trong suốt 7 năm liền chống Chiến tranh 
phá hoại của đế quốc Mỹ. Vịnh Mốc cũng là nơi đầu tiên bị đế quốc Mỹ 
ném bom tàn phá trong cuộc chiến tranh bằng không quân đánh phá miền 
Bắc Việt Nam.

Địa đạo Vịnh Mốc là một trong những điểm hấp dẫn của tuyến du lịch 
nôi tiếng DMZ (khu vực phi quân sự), thu hút nhiều du khách trong và 
ngoài nước, đặc biệt là những cựu chiến binh Mỹ. Họ đến để chiêm 
ngưỡng kỳ tích độc đáo này, một chứng tích tiêu biểu về sự hi sinh và kiên 
cường chiến đấu vì độc lập, tự do của người dân Vịnh Mốc nói riêng và 
người dân Việt Nam nói chung. Biết bao dòng cảm tường của khách nước 
ngoài vô cùng thán phục tài trí, ý chí của người Việt Nam.
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Địa đạo Vịnh Mốc được đào xong trong vòng 2 năm, với khoảng 6.000m3 
đất đá. Hệ thống đuờng hầm có tổng chiều dài gần 2km, chia thanh 3 tâng: 
tầnp một sâu dưới mặt đất khoảng 13m; tầng hai khoảng 15m và tâng ba 
sâu trên 23m; gồm 13 cửa ra vào đồng thời cũng là những cửa thông hơi (7 
cửa thông ra biển và 6 cửa đi lên đồi). Địa đạo được thiết kế như một làng 
dưới mặt đất với 94 căn hộ gia đình, có giếng nước ngọt đáp ứng sinh hoạt 
cho người dân, có hội truờng đù sức chứa khoảng 60 người, bàng tin, nhà 
hộ sinh, nhà vệ sinh, phòng phẫu thuật, bếp Hoàng cầm (loại bếp nấu 
đuợc dưới lòng đất mà hạn chế khói bốc lên), kho gạo, trạm đặt máy điện 
thoại, đài quan sát, trạm gác, hầm tránh bom khoan.

Ấn tượng mạnh khi đặt chân lên vùng di tích Vịnh Mốc là dòng chữ 
lớn nằm trang trọng trong phòng trưng bày: "Tồn tại hay không tồn tại", 
trích từ tác phẩm nổi tiếng Hămlét cùa nhà văn nguời Anh w . Shakespeare. 
Câu này lại càng có ý nghĩa hơn và gây xúc động cho du khách khi đặt bẽn 
cạnh những tấm ảnh: một tấm chụp cành làng quê trù phú san sát nóc nhà 
vào tháng 2/1965; còn tấm ảnh kế bên cũng làng quẽ ấy, nhung đã bị bom 
đạn kẻ thù hoàn toàn huỷ diệt trên mặt đất; tấm ành 11 cháu bé ra đời 
trong bóng tối cùa chiến tranh đang quây quần trong ánh sáng cùa ngày 
chiến thấng; tấm ảnh bốn o du kích xinh tươi trong chiếc áo sơ mi trắng 
lạc quan hát dưới hẩm địa đạo và rồi cũng chính họ trong bộ cánh màu 
xanh người lính lại xuất hiện trên mặt đất điều khiển các khẩu pháo bắn trà 
kè thù.

Chính sự tàn khốc của chiến tranh ở đây đã làm cho con người ta muốn 
tồn tại chi có hai cách: hoặc là bò nơi đây mà đi, hoặc là chui xuống đất để ờ 
và người dân Vịnh Mốc đã chọn cách thứ hai. "Tồn tại hay không tồn tại" 
được người dân Vịnh Mốc trà lời bằng việc 17 công dân được sinh ra ngay 
dưới lòng địa đạo trong hai năm 1967 - 1968.

Vịnh Mốc không chỉ là địa đầu miền Bắc, mà còn là địa điểm thuận lợi 
cho việc tập kết lương thực, vũ khí tiếp tế cho đảo cồn Cò, hòn đảo có vị tri 
quan trọng cho việc án ngữ vùng biển Vĩnh Linh (cách Vịnh Mốc 28km). 
Chính vì vậy, Mỹ đã trút hàng vạn tấn bom đạn xuống vùng đất này. Kẻ 
xâm lược tuyên bố: Phải biến vùng đất này ườ về thời kỳ đồ đá và một cuộc 
chiến tranh huỳ diệt được tiến hành ữẽn quy mô lớn. Người ta ước tính ràng 
trong một ngày, một người dân ở đây phải hứng chịu sô bom đạn tương 
đương 500 quà đạn pháo hạng nặng.

282



Năm 1976, Bộ Văn hoá -  Thông tin đã công nhận làng địa đạo Vịnh 
Mốc là di tích quốc gia và đưa vào danh mục các di tích đặc biệt quan trọng. 
Đây là một điểm du lịch có sức hấp dẫn cao đối với du khách.

IV. 1.4. Cầu Hiền Lương

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải tại km 735 trên quốc lộ 1A, nối 
liền thôn Hiền Lương ờ bờ bắc với thôn Xuân Hoà ở bờ nam, cách Cửa 
Tùng 10km về phía tây.

Cây cầu Hiền Lương chia cắt đôi bờ sông Bến Hải đã trở thành một 
chứng tích lịch sử về cuộc kháng chiến vinh quang, hào hùng nhưng đầy 
gian khó của nhân dân Việt Nam trong giai đoạn 1954 -  1975.

Xưa kia, đoạn sông rộng 100m này chỉ có bến phà. Đến năm 1928, 
chính quyền phủ Vĩnh Linh huy động sức dân làm một chiếc cầu bang gỗ, 
cột sắt, rộng 2m, trọng tải chỉ đủ cho khách bộ hành. Năm 1931, người Pháp 
sừa chữa lại, nhưng xe cộ muốn qua sông vẫn phải đi bằng phà. Năm 1943, 
cầu được nâng cấp một lần nữa, lúc này xe cơ giới loại nhỏ có thê qua được.

Năm 1950, do yêu cầu quân sự, Pháp cho xây dựng lại cầu bằng bê tông 
cốt thép, dài 162m, rộng 3,6m, trọng tải 10 tấn. Sau đó, cầu bị đánh sập 
trong cuộc tiêu thổ kháng chiến để ngăn chặn sự tiến công của địch.

Tháng 5/1952, thực dân Pháp xây lại cầu mới. cầu  dài 178m, 7 nhịp, trụ 
bằng bê tông cốt thép, dầm cầu bằng thép, mặt cầu lát bằng gỗ thông, rộng 
4m, hai bên có thành rào chắn cao 1,2m, trọng tải tối đa là 18 tấn. cầu  Hiền 
Lương là biểu tượng trực tiếp của sự chia cắt Bắc -  Nam. Lẽ thường cầu 
làm chức năng nối liền giữa hai nơi, thì đằng này chiếc cầu lại là chứng tích 
cùa sự chia cắt. Nhà văn Nguyễn Tuân đã miêu tả chi tiết cây cầu lịch sử này: 
cầu chia làm 2 phần, mỗi bên dài 89m, sơn hai màu khác nhau. Bờ bắc gồm 
450 tấm ván, bờ nam 444 tấm. cầu  tồn tại được 15 năm (1952 -  1967) thì bị 
bom Mỹ đánh sập.

Trong suốt 15 năm trời tồn tại, cây cầu Hiền Lương bắc qua sông song 
có ai được qua lại để thăm viếng người thân, xóm giềng. Chỉ có lực lượng 
quân đội hai bên mới được quyền bước qua cầu để làm nhiệm vụ trực ban. 
Hăng tháng, đúng vào ngày chằn, một tổ 3 người cùa ta mang sổ trực sang 
bờ nam; còn vào ngày lè, một tổ 3 người của ngụy lại sang bờ bắc trao đổi 
công việc.

Sau ngày đất nước tái thống nhất, một chiếc cầu mới được xây dựng 
song song với cây cầu cũ, to đẹp, đàng hoàng hơn.
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IV. 1.5. Nghĩa trang liệt s ĩ Trường Sơn
Nghĩa trang được xây dựng tại đồi Bến Tắt, thuộc địa phận xã Vĩnl 

Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, cách thành phố Đông Hà khoànị 
38km về phía tây bắc; cách quốc lộ 1A (ờ đoạn thị trấn huyện lỵ Gio Linh 
chừng hơn 20km về phía tây bắc.

Đây là nghĩa trang liệt sĩ quốc gia lớn nhất, quy tập phần mộ các thanh niêr 
xung phong, bộ đội, dân công hoả tuyến, những người đã xây dựng và chiếr 
đấu bảo vệ đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại ừong suốt những năm dài 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nghĩa trang được khởi công xây dụng vào ngày 24/10/1975 và hoàn 
thành vào ngày 10/4/1977. Chỉ huy xây dựng là Bộ tư lệnh sư đoàn 559 với 
sự tham gia cùa hơn 40 đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và cà tổ 
công nhân chuyên khác bia đá xã Hoà Hải, huyện Hoà Vang, Đà Nằng.

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi quy tụ 10.333 phần mộ của các 
liệt sĩ; có tổng diện tích 140.000m2, trong đó diện tích đất mộ là 23.000m2, 
khu tượng đài 7.000m2, khu ữồng cây xanh 60.000m2, khu hồ cảnh 35.000m2 
và mạng đường rải nhựa trong khuôn viên nghĩa trang 15.000m2. Phần đất 
mộ được phân thành 10 khu vực chính.

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn ngày nay không chi là nơi an nghỉ của các 
anh hùng liệt sĩ, mà còn là nơi suy tôn, là biểu tượng sáng ngòi của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát 
vọng hoà bình cùa nhân dân ta. Nghĩa trang không chì là nơi để các gia đình 
liệt sĩ, các đoàn đại biểu cùa Đàng và Nhà nước, chính quyền các địa phương 
đến viếng thăm và thực hiện công việc đền ơn đáp nghĩa, mà còn là nơi hành 
hương cùa nhân dân khấp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế theo truyền 
thống đạo lý cao đẹp cùa dân tộc Việt Nam: uống nước nhớ nguồn.

IV. 1.6. Thành cỗ Quảng Trị

Thành cổ Quàng Trị được bảo tồn ngay ở trung tâm thị xã Quảng Trị 
anh hùng (khu phố 4, phường 2) chi cách bờ sông Thạch Hãn 500m về phía 
nam và cách quốc lộ 1A khoảng 2km về phía đông.

Thành cổ Quàng Trị là công trình thành luỹ quân sự dưới thời nhà 
Nguyễn. Khi thực dân Pháp và sau này là đế quốc Mỹ xâm lược nước ta 
chúng xây thêm tại thành cổ nhà lao giam giữ những người yêu nước Đăc 
biệt trong cuộc tồng tấn công và nổi dậy năm 1972, đây là nơi được cả thế
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giới biết đến và khâm phục bởi chiến công hiển hách, những tấm gương anh 
dũng hi sinh trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cô của quân và 
dân ta.

Hơn hai thế kỷ trước, là thành luỹ quân sự của nhà Nguyễn, thành 
Quảng Trị xây dựng từ đầu đời vua Gia Long (1802), nguyên gốc được đắp 
bằng đất theo dạng hình vuông, đến năm Minh Mạng thứ 18 (1837) mới xây 
bằng gạch. Đây là nơi để vua ngự mỗi khi đi tuần thú, nơi làm lễ thăng quan 
cho các quan lại cấp tinh và tổ chức các tiết lễ khác trong năm. Suốt gần 140 
năm (1809 - 1945) dưới thời nhà Nguyễn, thành cổ Quảng Trị là trung tâm 
kinh tế, chính trị, quân sự của tỉnh Quàng Trị và là thành luỹ quân sự để bào 
vệ kinh đô Huế ở phía bắc.

Vào năm 1972, vùng đất Quảng Trị được xem là chiến trường khốc liệt 
nhất, nơi diễn ra những cuộc đụng đàu nảy lửa giữa ta và địch. Với địa thế 
vừa là bàn đạp để thực hiện âm mưu Bắc tiến khi có điều kiện, vừa là lá 
chắn bảo vệ chính quyền ngụy, đây trở thành chiến trường sinh tử đối với 
Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Sau hai cuộc tấn công dũng 
mãnh của quân ta -  bắt đầu từ giữa trưa ngày 30/3/1972, thị xã Quảng Trị 
được giải phóng vào chiều ngày 01/5/1972. Từ đây, bắt đầu 81 ngày đêm 
đầy máu lừa của những chiến binh quả cảm của chúng ta với cuộc chiến 
không cân sức về lực lượng trong lòng thành cổ.

Cuộc chiến 81 ngày đêm tại thành cổ là cuộc chiến đấu giành giật từng 
tấc đất dài ngày nhất, gay go, ác liệt nhất. Mỗi tấc đất ở đây vùi đầy xác địch 
và cũng thấm nhiều máu của chiến sĩ và đồng bào ta. Đây là trận chiến đấu 
hào hùng, oanh liệt nhất, làm sáng ngời một chân lý: kẻ xâm lược có sức 
mạnh vũ khí tối tân đã chịu thua những con người có ý chí gang thép vì độc 
lập tự do cùa Tổ quốc. Một đội quân đông trên 5 vạn tên có thừa thãi sức 
mạnh bon đạn (Báo chí phương Tây thời bấy giờ bình luận và so sánh số 
bom đạn Mỹ ném xuống chiến trường Quảng Trị khoáng 328 nghìn tấn, 
tương đương sức công phá cùa 7 quá bom nguyên tứ mà Mỹ đã ném xuống 
Hiroshima năm 1945) đã bị đánh bại trong chiến dịch phản kích: 26.400 tên 
bị tiêu diệt, 349 xe (có 200 xe tăng) và 230 khẩu pháo bị phá huỷ, 205 máy 
bay các loại bị bắn rơi. Trước thất bại này, tờ báo ở Mỹ đã kêu lên: "kỷ luật, 
lý tường và tinh thần coi thường cái chết đã kết hợp với nhau như thế nào 
mà khiến các chiến sĩ Việt Cộng vẫn xông lên dưới mưa bom B52. Không 
có một nhà phân tích nào ở Mỹ đi đến một giải thích đầy đù".
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Thị xã Quảng Trị cùng với thành cổ đã được Nhà nước ta tuyên dươni 
Anh hùng lực lượng vũ trang.

Lập nên những chiến công vang dội, nơi đây đã thấm đâm máu cử 
nhiều chiến sĩ, đồng bào Quảng Trị và cả nước. Máu đã đồ xuống để t( 
thắm cho trang sử vè vang cùa dân tộc, để xanh ngời cỏ non thành cổ hôn 
nay. Đến thành cổ, thắp một nén hucmg ở mảnh đất thiêng liêng ấy, chư; 
bao giờ du khách lại được cảm nhận giai điệu bi tráng của tiếng nhạc “Hồr 
từ sĩ” vang lên với nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy!

IV.2. Tiểu vùng du lịch phía Nam
IV.2.1. Quần thể di tích cố đô Huế
Quần thể di tích cố đô Huế do triều Nguyễn xây dựng trong khoảng thời 

gian từ đầu thế kỳ XIX đến nừa đầu thế kỷ XX trên địa bàn kinh đô Huế 
xưa; nay thuộc thành phố Huế và một vài vùng phụ cận. Phần lớn các di tích 
này nay thuộc sự quàn lý của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và được 
UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới vào ngày 11/12/1993.

Có thể phân chia quần thể di tích cố đô Huế thành các cụm công trình
sau đây:

-  Các di tích trong kinh thành Huế: gồm Kinh thành, Hoàng thành, Tử 
cấm thành.

-  Các di tích bên ngoài kinh thành Huế: gồm các lăng tẩm, chùa chiền, 
cung điện,...

Quần thề di tích cố đô Huế là một di sản văn hoá vật thể mang ý nghĩa 
quôc hôn quôc tuý, một miên văn hoá độc đáo cùa Việt Nam và thế giới. 
Cho đên hôm nay, với việc bào tôn theo những tiêu chuẩn cùa di sản thế 
giới, Huế đã, đang và sẽ mãi mãi được giữ gìn, bào tồn cho các thế hệ hôm 
nay và mai sau, để có thề tự hào cùng với các kỳ quan hàng nghìn năm cùa 
nhân loại trong danh mục Di sản văn hoá thế giới.

Các điếm tham quan trong quần thể di tích cố đô Huế

TT Điểm du lịch Địa chỉ Nội dung

1 Kinh thành Huế TP. Huế Kinh đô triều Nguyễn

2 Hoàng thành Huế 
(Đại Nội)

TP. Huế Báo vệ cung điện, miếu thó Tứ cấm 
Thành

3 Tú Cấm Thành TP. Huế Khu vực làm việc, sinh hoạt cùa Hoàng gia
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4 Lăng Gia Long H. Hương Trà Nơi an nghi của vua Gia Long

5 Lăng Minh Mạng H. Hương Trà Nơi an nghi của vua Minh Mạng

6 Lăng Thiệu Trị H. Hương 
Thuỷ

Nơi an nghi của vua Thiệu Trị

7 Lăng Tự Đức H. Hương 
Thuỷ

Nơi an nghi của vua Tự Đức

8 Lăng Khải Định H. Hương Thuỳ Nơi an nghi của vua Khải Định

9 Đàn Nam Giao TP. Huế Nơi cúng tế trời đất của triều đình

10 Đàn Xã Tắc TP. Huế Nơi tế thần đất và thần lúa cùa triều 
Nguyễn

11 Văn Miếu TP. Huế Noi thờ Khổng Từ, bia khắc tên tiến sĩ văn

12 Võ Miếu H. Hương Trà Nơi thờ các danh tướng cồ đại, bia khắc 
tên tiến sĩ võ

13 Điện Hòn Chén H. Hương Trà Thờ Thánh mẫu Thiên Y A Na

14 Núi Ngự - sông Hương TP. Huế Danh lam thắng cảnh

15 Chùa Thiên Mụ TP. Huế Kiến trúc nghệ thuật, di tích lịch sừ

16 Tranh làng Sình H. Hương Phú Làng tranh cổ truyền

17 Cầu Tràng Tiền TP. Huế Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật

IV.2.2. Vườn quốc gia Bạch M ã

VQG Bạch Mã thuộc địa phận hai huyện Phú Lộc và Nam Đông, tỉnh 
Thừa Thiên -  Huế, cách TP. Huế 60km về phía nam, có cảnh quan thiên 
nhiên đẹp và khí hậu rất trong lành.

VQG Bạch Mã được thành lập năm 1991 với diện tích 22.031ha nhàm 
bảo vệ và phát triển các mẫu chuẩn động thực vật và các hệ sinh thái thuộc 
vùng chuyển tiếp khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Đe bảo vệ 
tốt hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, ngày 2/1/2008, vườn đã được 
mở rộng với diện tích vùng lõi lên 37.487ha.

Là phần cuối của dãy Trường Sơn Bắc và trung tâm của dải rừng xanh 
tự nhiên còn lại duy nhất của Việt Nam kéo dài từ Biển Đông đến biên giới 
Việt - Lào, VQG Bạch Mã có vị trí hết sức quan trọng trong việc bào tồn hệ 
sinh thái rừng nhiệt đới rất giàu và đẹp. VQG Bạch Mã được công nhận là 
một trong những trung tâm đa dạng sinh học của khu vực Đông Dương.

Khí hậu ở đây gần giống Đà Lạt, Tam Đảo, nhưng do Bạch Mã ở gần 
biển, nên nhiệt độ mùa đông không bao giờ xuống dưới 4°c và nhiệt độ cao
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nhất \'ào mùa hè ít khi vượt quá 26°c. Khí hậu ở Bạch Mã được các chuyên 
gia nước ngoài đánh giá là một trong những vùng có khi hậu dẻ chịu nhât 
cùa những nơi nghi trẽn vùng núi Đông Dương.

Đinh Bạch Mã cao 1.444m; cách bờ biển 10km theo đường chim bay, 
quanh năm mây phủ. Từ TP. Huế đi về phía nam 40km theo quốc lộ 1A đến 
thị trấn Cầu Hai (huyện Phú Lộc), rẽ phải rồi đi tiếp 19km du khách sẽ đến 
VQG Bạch Mã. Đường ô tô ngoần ngoèo. vượt qua nhiều đoạn dốc cao sẽ 
đưa du khách lên tới tận đinh Bạch Mã. Từ đây. có thế ngắm nhìn một 
khung trời lồng lộng, những dãy núi trùng điệp, đinh núi nháp nhô băt mai 
tới tận đằm Cầu Hai, cừa Tư Hiền, vụng Chân Mây sát bờ Biên Đóng.

VQG Bạch Mã còn giữ được hầu như neuyẽn vẹn những thàm thục vật 
phong phú và những cánh rime nguyên sinh bạt ngán. Trong tông sô 22.031ha 
diện tích tự nhiên có tới 16.900ha rừng che phù. Rừng có các loại gỗ quý 
như chò chi. kiền, dê hương, gõ. tùng,... nhiều câv đường kính 80 -  100cm. 
Hệ thực vật phong phú và đa dạng, có tới 1.406 loài. Bạch Mã còn có trên 
300 loài cây thuốc Nam. nào là cây ba gạc chữa huyết áp cao. cây bình vôi 
chữa bệnh an thần, nào là lá khôi đặc trị dạ dày, loài cây 7 lá 1 hoa chữa 
bệnh ran cắn và chấn thương,...

Hệ động vật ơ Bạch Mã có tới 931 loài bao gồm: 83 loài thú. 333 loài 
chim, 31 loài bò sát. 21 loai ếch nhái. 39 loài cá, 218 loài bướm, 178 loài 
côn trùng cánh cứng ăn lá, 28 loài mối. Có những loại thú hiếm còn tồn tại 
như gấu. báo, hồ, sao la,... Đặc biệt, Bạch Mã là nơi cư trú của một số loài 
chim quỷ như tri sao (cà đuôi dài tới 2m, cao tới 4.050cm) và gà lôi lam 
mào trang.

VQG Bạch Mã có cảnh quan thiên nhiên đẹp và khí hậu rất trong lành. 
Đảy là tài nguyên du lịch sinh thái quý giá của khu vực Bạch Mã. Đen với 
VQG Bạch Mã, du khách sẽ có dịp khám phá nhiêu đường mòn thiên nhiên 
kỳ ào như: đường mòn Trĩ Sao, đường mòn thác Đỗ Quyên, đường mòn 
thác Ngũ Hỏ: đường món Hai Vọng Đài. Du khách cũng có thể thấy những 
toà nhà đô nát được xây dựng bàng đá granít với kiến trúc Pháp cổ nàm rài 
rác trên đinh núi và các triền núi xung quanh. Đó là dấu tích của khu biệt 
thự và khách sạn do kỹ sư neười Pháp M. Girard xây dime năm 1932 với ý 
định biên nơi đây thành khu nghi mát trone cảnh quan thiên nhiên hoana sơ 
và xinh đẹp. Tại đây đã phục hồi được hai biệt thự cổ thcri Pháp ơ khu trung 
tâm đinh Bạch Mã để làm trạm nghiên cứu bảo vệ và là nơi đón tiếp, lưu trú
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của khách. Hệ thống dịch vụ, vận chuyển tại vườn có thể đáp ứng được nhu 
cầu ăn nghỉ và tham quan của du khách. Với vị trí không xa từ Biển Đông, 
trước đây khu nghi mát Bạch Mã có độ cao từ 1.225m đến 1.450m là khu 
vực cao nhất của VQG. Sau khi mở rộng diện tích thì đỉnh cao nhất là núi 
Mang cao 1.712m so với mực nước biển. Từ những năm 30 của thế kỷ XX, 
Bạch Mã đã nổi tiếng là một khu nghỉ mát lý tưởng để tránh cái nóng bức của 
khu vực đồng bằng lân cận vào các tháng mùa hè. Hiện nay, VQG Bạch Mã 
đã và đang phục dựng một số biệt thự cũ, đường mòn sinh thái và các cơ sờ 
hạ tầng khác nhằm phục vụ việc tham quan, nghiên cứu và nghỉ dưỡng của du 
khách trong và ngoài nước.

IV.2.3. A Lưới

A Lưới là huyện vùng cao thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế, nơi đường Hồ 
Chí Minh men theo các triền núi hùng vĩ với chiều dài tới 100km qua 14 xã 
và thị trấn, đã được chọn là một điểm trên hành trình du lịch miền Trung, có 
tiềm năng du lịch phong phú và đặc sắc.

Từ thành phố Huế, vượt qua chặng đường dài gần 70km về phía tây, 
theo quốc lộ 49 là tới thị trấn A Lưới, huyện lỵ của huyện cùng tên. Con 
đường Hồ Chí Minh huyền thoại chạy dọc theo huyện lỵ A Lưới, kết nối với 
huyện Tày Giang (Quàng Nam) ở phía Nam và Đa Krông (Quảng Trị) ở 
phía bắc. Tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, A Lưới nằm án ngữ tuyến 
biên giới phía tây của tỉnh Thừa Thiên -  Huế, giáp hai tỉnh Xaravan và 
Xêkông của Lào. Nơi đây còn là thượng nguồn của 5 con sông lớn là A Sáp, 
Alin (chảy sang Lào), Đa Krông, sông Bồ và sông Hương.

Dân cư A Lưới đa phần là nguời Pa kô, Tà ôi, Cơ tu và Vân kiều. Các 
tộc người này cho đến nay vẫn giữ được gần như nguyên vẹn các giá trị văn 
hoá của mình và được thể hiện ở trang phục, phong tục tập quán, lễ hội cổ 
truyền và nhà ở. Tương tự như các tộc người cư trú ở vùng Trường Sơn, mỗi 
làng ở A Lưới đều có nhà sàn chung làm nơi tiếp khách, hội họp, cất giữ các 
đô vật quý của làng mà người Cơ tu gọi là nhà gươl, người Pa kô và Tà ôi 
gọi là nhà rông.

A Luới có nhiều làng nghề truyền thống và đây là nguồn thu nhập chính 
của phụ nữ, như làng nghề A Hưa, A Đớt, A Roàng, A Ngo,... Đó là các 
nghề đan lát gùi, rổ, rá và chiếu từ mây tre, dệt vải zèng (thổ cẩm) với 
những hoạ tiết, hoa văn đính cườm rất đẹp.
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A Luới còn được biết đến như một địa đanh mang đậm dấu ấn lịch sử 
của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đôi Thịt Bam, san bay A So, 
dốc Mèo, địa đạo Hồng Bắc,... là những di tích lịch sử tiêu biêu găn liên với 
những cuộc chiến ác liệt giữa quân giải phóng và lính viễn chinh Mỹ. Tuy 
các di tích này không còn được nguyên vẹn như xưa do dâu tích của thời 
gian nhưng khi đến đây du khách vẫn có thể hình dung được cuộc chiến đấu 
anh dũng kiên cường của quân, dân ta qua lời kể của các già làng.

Bên cạnh các tài nguyên văn hoá -  lịch sử, A Lưới có cảnh quan thiên 
nhiên hùng vĩ. Đây là một trong số ít địa phương có rừng nguyên sinh với 
những cây gỗ lớn quý hiếm, khu hệ động thực vật phong phú. Đặc biệt, có 
sao la là một loài động vật quý hiếm đang được bào vệ. A Lưới còn có nhiều 
thác nước đẹp như thác A Nor, thác A Roàng và thác Pong Chất. Có thể coi 
đó là những tiềm năng cả về tự nhiên và nhân văn luôn vẫy gọi du khách.

IV.2.4. Đèo Hải Vân
Đèo Hải Vân nằm trải dài theo sườn núi Hải Vân, là ranh giới giữa tinh 

Thừa Thiên -  Huế và thành phố Đà Nang.
Đây là đèo cao (khoảng 500m so với mực nước biển), đầy hiếm trờ và 

cũng là đinh núi cuối cùng của một mạch Trường Sơn đâm ngang ra biển.
Chênh vênh một bên là núi rừng, một bên là biển cả, đinh đèo mây phù 

quanh năm nên còn được gọi là “đèo Mây”. Đèo Hải Vân (có nghĩa là biển 
và mây vỉ sóng biển vỗ chân đèo và quanh năm mây mù bao phủ trên đinh) 
nải tiếng là đường đèo đẹp nhất và cũng hiểm trờ nhất Việt Nam trên hành 
trình vào Nam ra Bắc từ hơn 700 năm qua với độ cao ở đinh đèo là 496m so 
với mực nước biển. Trong Phù biên tạp lục, Lê Quý Đôn từng nhận xét: Hải 
Vân dưới sát bờ biển, trên chọc từng mây là giới hạn của hai xứ Thuận Hoá 
và Quảng Nam. Trước đây, vào thế kỷ XIII, vùng đất này thuộc về 2 châu 
ô , Rí của vương quốc Chămpa, được vua Chămpa là Chế Mân cắt làm sính 
lễ cầu hôn công chúa Huyền Trân đời Trần. Ngay trên đinh đèo, dấu vết tiền 
nhân vẫn còn để lại: những cửa đèo và thành luỹ đắp ngang. Cửa trông về 
phù Thừa Thiên đề ba chữ “Hài Vân Quan”, cừa trông xuống xứ Quàng đề 
“Thiên hạ đệ nhất hùng quan” (vào thế kỳ XV, vua Lê Thánh Tông trong 
một lần vi hành đã dùng lại trên đỉnh đèo ngắm cảnh làm thơ. Ngạc nhiên 
trước cành đẹp và sự hùng vĩ cùa trời mây nơi đây, nhà vua đã đặt cho Hài 
Vân tên gọi “Đệ nhất hùng quan’’). Đã có nhiều người từ nạn trên hành trinh 
vượt qua đèo này. Oan hôn của họ như vẫn còn quanh quất đâu đây nên cư
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dân địa phương và người qua lại thường lập các miếu thờ ven đường và 
hương khói quanh năm. Trong dân gian còn truyền lại câu ca "Đi bộ thì sợ 
Hải Vân. Đi thuyền thì khiếp sóng thần hang Doi".

Vua Minh Mạng sau khi lên ngôi cũng đã đến thăm canh đẹp của Hải 
Vân quan và cho dựng cổng đá tại đinh đèo có khăc chữ “Đệ nhât hùng 
quan”, cổng đá nay vẫn còn sừng sững trên đỉnh đèo và được công nhận là 
di tích lịch sử cấp quốc gia.

Trên con đường xuyên Việt qua dải đất miền Trung đầy nắng gió, đèo 
Hải Vân lâu nay đã trở thành nơi thường ngoạn lý tưởng của du khách vào 
Nam, ra Bắc. Từ Đà Nằng theo quốc lộ 1A về phía bắc, sau khi qua vùng 
Nam ô , du khách bắt đầu lên đèo Hải Vân. Đường đèo quanh co, khúc 
khuỷu men theo triền núi, uốn lượn như dải lụa vắt ngang giữa trời mây. Gió 
như đàn ngựa rong ruổi dặm trường, mây như từ trên trời tuôn xuống. Trong 
những ngày nắng đẹp, từ đèo Hải Vân nhìn bao quát về phía bắc là cảnh đồi 
núi trập trùng với mây trắng bay là đà, xa xa là đầm Lập An, làng chài Lăng 
Cô đẹp như tranh vẽ. Phía nam, sóng biển vỗ quanh theo triền núi, thấp 
thoáng những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân rẽ sóng chạy ra khơi. Có 
những lúc mây nhiều, che phủ cà đoạn đèo, quấn quýt níu lấy chân du khách 
làm bước chân người đến đây như lạc vào cõi nào khác lạ, huyền ào khói 
sương. Cũng từ đây, vào những ngày đẹp trời, du khách có thể thấy rõ toàn 
cảnh thành phố Đà Nằng, càng Tiên Sa -  bán đào Sơn Trà, Cù lao Chàm,... 
và những bãi cát trắng phau chạy dài ôm lấy mặt nước bao la trong xanh của 
biến. Những gì thiên nhiên ban tặng, qua thời gian và qua bàn tay con 
người, sẽ trở thành những giá trị nhân văn. Đến Hải Vân là đến với nơi giao 
thoa giữa hai vùng đất, là thoả mãn tâm lý chiếm lĩnh đinh cao, hoà mình 
trong âm vọng sử thi của bao dấu chân người Việt xưa đi mở cõi, bồi hồi 
thương nhớ quá khứ thẳm sâu của khúc ruột miền Trung. Du khách có thể 
phóng tẩm mắt nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nang bên bờ sông Hàn. Xa hơn 
một chút là đinh Sơn Trà quanh năm mây phủ với câu ca gợi cho người 
nghe nhớ về một mối tình trắc trở của đôi trai gái ở hai bên đèo "Chiều 
chiều mây phủ Ải Vân/ Chim kêu ghềnh đá gẫm thân lại buồn

Đe giao thông an toàn và thuận lợi hơn, hầm đường bộ xuyên qua đèo 
Hải Vân với chiều dài 6.313m đã được xây dựng và đưa vào sử dụng cuối 
năm 2004. Như vậy, qua đèo Hải Vân du khách lại có thêm lựa chọn trong 
chuyến đi du lịch của mình.
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IV.2.S. Bán đảo Sơn Trà
Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nằng 10km về phía đông băc, bán đảo 

Sơn Trà với độ cao 693m so với mực nước biển giống như hình một cây nấm 
mà đầu nấm là núi Sơn Trà còn thân là những bãi cát vàng trải dài đẹp đẽ.

Bán đảo có diện tích chừng 60km2, nơi rộng nhất theo chiều đông - tây 
dài khoảng 13km, chiều bắc - nam 5km. Cùng với cầu quay sông Hàn ở 
giữa, cầu Nguyễn Văn Trỗi ờ phía nam và gần đây là sự xuất hiện cùa cầu 
Thuận Phước ở phía bắc, con đường dến với bán đảo Sơn Trà ngày càng trở 
nên thuận lợi cho du khách, những người đến để tận hưởng không khí của 
núi rừng hoà lẫn trong biển cả để ngắm một Đà Nằng xanh, sạch, đẹp và ấn 
tượng đến bất ngờ.

Nắng dường như không còn gắt như hôm qua, gió cũng mơn man hơn vì 
chứa đầy hơi nirớc, không gian ườ nên trong trèo, tươi mát, cành vật mở ra 
mênh mang trước mắt. Và đây rồi thành phố trong núi, núi trong biển, Đà 
Nang hiện ra rất đỗi thân quen như từ thuở nào. Đường ven biển Thanh 
Bình lộng gió, trời Đà Nằng xanh như không thể xanh hom, nắng vàng ươm 
nhu mật ngọt khiến bao mỏi mệt tan biến. Sơn Trà là tên của bán đào nổi 
tiếng ở thành phố Đà Nang, cùng vói Hải Vân sơn ở phía bắc, bán đào Sơn 
Trà ờ phía nam khép lại thành hình cánh cung ôm lấy vịnh Đà Nang trong 
xanh như ngọc, có cảng nước sâu Tiên Sa nằm ngay dưới chân bờ tây cùa 
bán đảo. Hướng ra Biển Đông là mũi Đà Nằng, vịnh Bãi Bắc và vịnh Bãi 
Nam hai bên, doi đất nối đất liền vào đảo nằm kẹp giữa một bên là sông 
Hàn, bên còn lại chính là biển. Con đường mòn chạy vòng quanh bán đảo 
Sơn Trà có lúc bám men theo bờ biển, lúc xuyên qua những tán lá rừng rậm 
rạp, lúc lại vắt vèo băng mình qua đình núi, hay hờ hững ưeo vào vách đá 
như một dải lụa mềm. Con đường đã có từ rất lâu, chất lượng cũng không 
còn tốt, đá sạt từ trên núi xuống nằm ngổn ngang, đôi chỗ cây rừng dại bò 
lan che khuất cả bề mặt.

Dừng chân ở một vọng cảnh đài xinh đẹp nằm cheo leo ứên vách đá, phía 
trên là những quả bóng khồng lồ màu ưắng, cách sân bay quân sự cũ của 
Pháp không đầy 2,5km, xa xa là dãy Bà Nà trập trùng ẩn hiện trong mây.

Cây cầu treo dây văng Thuận Phuớc dài hơn 5km nối bán đảo với quận 
Hài Châu trở nên nhỏ xíu như trong chuyện cổ tích, sự phồn thịnh cùa thành 
phố hiện lên dưới những mái nhà cao tầng lô nhô, dòng sông Hàn lặng lẽ 
chảy chia thành phố làm hai nừa, hai phần Đông - Tây mới ngày nào là hai
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nửa cách xa, giờ đây những cây cầu đã nối chúng hoà vào làm một. Vòng 
quanh chân bán đảo Sơn Trà là những bãi tắm rất đẹp và hoang sơ, gân như 
chưa hề được khai thác du lịch. Một số bãi thậm chí chi có thê tiêp cận băng 
đường biển do chưa có đường từ trên núi xuống.

Trên đỉnh của bán đảo Sơn Trà cao gần 700m so với mặt nước biển là 
đỉnh Bàn Cờ. Gọi là đỉnh Bàn Cờ vi nơi đây có một phiến đá phẳng lì khá 
rộng lớn trông giống như chiếc bàn cờ. Từ đỉnh Bàn Cờ nhìn xuôi về 
phương Nam càng thấy thành phố Đà Nằng núi -  biển -  sông -  phố kề sát 
bên nhau tạo nên nét rất đặc trưng của Đà Nằng.

Đường Điện Ngọc -  Sơn Trà chạy men theo bờ biển nối Đà Nằng tới 
thẳng Hội An, thậm chí nhìn thấy cả Cửa Đại nhô ra như một doi cát nhỏ 
trắng tinh, xinh đẹp. Cù lao Chàm gần tới mức có cảm tưởng như chỉ cần 
vươn tay ra với một chút may mắn là có thể chạm tay vào.

Từ bán đảo Sơn Trà ra Cù lao Chàm gần hơn rất nhiều nếu đi từ Hội An, 
và khi đứng trên đỉnh Bàn Cờ nhìn về hướng Cù lao, du khách sẽ thấy điều 
gì đó khẽ lan ra trong cơ thể, phải chăng đó chính là tình cảm dành cho đất 
nước quê hương. Những đoá hoa rừng xinh đẹp ẩn nấp đâu đây với những 
buổi chiều hái sim tím hết đầu ngón tay, hay tiếng chim chóc ca vang ríu rít 
tưng bừng như buổi hoà âm tuyệt hảo,...

IV.2.6. Non Nước -  Ngũ Hành Sơn

Bãi biển Non Nước nằm kề sát danh thắng Ngũ Hành Sơn, cách trung 
tâm thành phố Đà Nằng 8km về phía đông nam. Đây là gạch nối du lịch 
giữa Ngũ Hành Sơn và 3 di sản văn hoá thế giới: phố cổ Hội An, khu đền 
tháp Mỹ Sơn và cố đô Huế.

Bãi biển Non Nước trài dài 5km như một vòng cung, cát tráng mịn, độ dốc 
thoai thoải, nước trong xanh, đầy nắng và lộng gió. Môi trường nơi đây thật 
trong lành, ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, là điều kiện thuận lợi để 
du khách đến nghi ngơi, du lịch.

Biển Non Nước thuộc biển Đà Nằng đã được Forbes, tạp chí hàng đầu 
của Mỹ bình chọn là một trong những bãi biển đẹp và hấp dẫn nhất hành tinh 
năm 2005. Nơi đây hiện đang được Sandy Beach Resort đầu tư xây dựng.

Từ biển Non Nước, chỉ cần ít phút đi bộ, du khách có thể đến thăm và 
chiêm ngưỡng danh thắng Ngũ Hành Sơn (còn gọi là Non Nước) đã được 
Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1980.
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Ngũ Hành Sơn với quần thể 5 ngọn núi đá hùng vĩ được đặt tên: Kin 
Sơn, Mộc Sơn, Thuý Sơn, Hoà Sơn và Thổ Son tượng trưng cho 5 yêu tô củ 
vũ trụ (theo thuyết Ngũ hành). Trong lòng núi có nhiều chùa chiên cô, hanj 
động thâm nghiêm, huyền bí.

Ngũ Hành Sơn có địa thế đẹp, cảnh quan sơn thuỳ hữu tình. Nơi đây CÒI 
có sức húx rất lớn đối với khách hành hương tôn giáo, tín ngưỡng. Đặc biệt Li 
hội "Quán Thế Âm" tổ chức vào ngày 19 tháng hai Âm lịch hang năm thu hú 
đông đảo thiện nam tín nữ và du khách gần xa về trẩy hội, tạo nên cảnh sinl 
hoạt đậm đà màu sắc cồ truyền quê hương. Người ta thường gọi là núi Noi 
Nước, nhung còn nhiều tên khác trước đó như Ngũ uẩn Sơn, Ngũ Chi Sơn 
Cẩm Thạch, Tam Thai. Đầu thế kỷ XIX, vua Minh Mạng đặt tên là Ngũ Hànl 
Scm và tên đó vẫn được dùng cho đến ngày nay.

Dưới chân núi Ngũ Hành Sơn là nơi tập trung các nghệ nhân với nghề 
chạm khấc đá tinh xảo nổi tiếng từ lâu đời. Nhiều sàn phâm với kích cò 
khác nhau được nghệ nhân thổi hồn vào sổng động góp phần làm tăng them 
sức thu hút khách du lịch đến chốn tiên cảnh này.

IV.2.7. Đô thị cỗ Hội An
Đô thị cô Hội An nằm cách thành phố Đà Nằng 30km về phía đông 

nam. cách thành phố Tam Kỳ 60km về phía đông bắc.
Từ thể kỷ XVI đến XIX. Hội An từng là trung tâm mậu dịch quốc tế 

ưèn hành trình thương mại Đông -  Tây, một thương càng phồn thịnh bậc 
nhàt của xứ Đàng Trong dưới triều đại các chúa Nguyễn, bời thương thuyền 
từ Nhật Bàn. Trung Hoa. Bồ Đào Nha, Tâv Ban Nha, Hà Lan,... thường đến 
đây đê trao đòi. mua bán hàna hoá.

Trong lịch sử hình thanh và phát triển, Hội An đã được thế giới biết đến 
dưới nhiêu tên gọi khác nhau. Phô biến nhất là các tên Faifo, Haisfo, Hoài 
phô. Ketchem. Cotam. Các di chi khảo cổ và các hiện vật. công trình kiến 
trúc còn lưu lại đã chứng minh Hội An là nơi hội tụ, giao thoa giữa nhiều 
nên văn hoá: Chăm, Việt. Trung Hoa. Nhật Bản. ừong đó chịu ành hường 
nhiêu nhât cua văn hoá Việt và Trune. Đen nay khu phố cổ Hội An vẫn 
được bão tòn gần như nauyên trạne một quần thể di tích kiến trúc cồ gồm hệ 
thông nhà ờ. hội quán, đình chùa, miếu mạo. nhà thờ tộc. bến cang, chợ và 
nhũng con đườna hẹp chạy nsang dọc tạo thành các ô vuôno kiểu bàn cờ 
Cảnh quan phố phườna Hội An phủ màu rêu phong cổ kinh tròne hư hư
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1* thực thực như một bức franh sống động. Sự tồn tại của một đô thị cô như 
' Hội An là trường hợp duy nhất ở Việt Nam và cũng hiếm thây trên thê giới. 

Đây được xem như một bảo tàng sống về kiến trúc và lối sông đô thị.

Ngoài những giá trị văn hoá qua kiến trúc đa dạng, Hội An còn lưu giữ 
E một nền văn hoá phi vật thể khá đồ sộ. Cuộc sống thường nhật của cư dân 
' với những phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lê 
11 hội văn hoá đang được bảo tồn và phát huy cùng với cảnh quan thiên nhiên
5 thơ mộng, các làng nghề truyền thống, các món ăn đặc sản làm cho Hội An 
' ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn cùa du khách trong nước và quốc tế.

Tháng 12 năm 1999, UNESCO đã công nhận khu phố cổ Hội An là Di 
sản văn hoá thế giới. Theo tài liệu thống kê, đến nay Hội An có 1.360 di 
tích, danh thắng. Riêng các di tích được phân thành 11 loại gồm: 1.068 nhà 
cổ, 19 chùa, 43 miếu thờ thần linh, 23 đình, 38 nhà thờ tộc, 5 hội quán, 11 
giếng nước cố, 1 cầu, 44 ngôi mộ cổ. Trong khu vực đô thị cổ có hơn 1.100 
di tích.

Một số di tích tiêu biểu của đô thị cổ Hội An có thể kể đến như chùa 
Cầu -  biểu tượng của Hội An, nhà cổ Quân Thắng (số 77 Trần Phú), nhà cổ 
Tấn Ký (số 10 Nguyễn Thái Học), nhà cồ Phùng Hưng (số 4 Nguyễn Thị 
Minh Khai), Hội quán Phúc Kiến (số 46 Trần Phú), Hội quán Triều Châu 
(số 157 Nguyễn Duy Hiệu), Hội quán Quáng Đông (số 17 Trần Phú), Hội 
quán Ngũ Bang (số 64 Trần Phú), chùa Ồng (số 24 Trần Phú), Quan Âm 
Phật tự Minh Hương (số 7 Nguyễn Huệ), nhà thờ tộc Trần (số 21 Lê Lợi), 
Bảo tàng Lịch s ử -V ă n  hoá, Bào tàng Gốm sứ Mậu Dịch (số 80 Trần Phú), 
Bảo tàng Văn hoá Sa Huỳnh (số 149 Trần Phú).

IV .2.8. Khu đền tháp M ỹ Sơn

Khu đền tháp Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tinh Quàng 
Nam, cách Hội An 45km về phía tây, cách thành phố Đà Nang khoảng 70km 
về phía tây nam và cách Trà Kiệu 10km về phía tây trong một thung lũng 
kín đáo.

Mỹ Sơn là khu đền tháp Àn Độ giáo cùa vương quốc Chămpa. Những 
đền thờ chính thờ một bộ Linga hoặc hình tượng của thần Silva, đấng bảo 
hộ cùa các dòng vua Chămpa.

Những dòng chữ ghi trên tấm bia sớm nhất ở Mỹ Sơn có niên đại 
khoảng thế ký thứ IV cho biết vua Bhadravarman (trị vì từ năm 349 đến 
năm 361). đã cho xây đền đề dâng cúng thần Silva - Bhadravarman. Hon hai
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thế kỷ sau đó, ngôi đền đầu tiên được xây dựng bàng gỗ đã bị thiêu huỷ 
trong một trận hoả hoạn lớn.

Vào cuối thế kỳ XIII, đầu thế kỷ XIV, vua Jaya Simhavarman HI (Chế 
Mân) đã xây dựng lại ngôi đền bằng những vật liệu ben vững hơn nên còn 
tồn tại đến ngày nay. Các triều vua sau đó đêu tu sửa các đẽn tháp cũ và xây 
dụng đền tháp mới để dâng lên các vị thần của họ. Với hơn 70 công trinh 
kiến trúc bàng gạch đá được xây dựng từ thế kỷ IV đên thê kỷ XIII, Mỹ Scm 
trở thành trung tâm kiến trúc quan trọng nhất cùa vương quôc Chămpa, 
tạo nên một quần thể kiến trúc nghệ thuật hoành tráng gồm hơn 70 đền tháp, 
có thể đứng ngang hàng với các di tích nổi tiếng vùng Đông Nam châu Á 
như Ảngkor (Campuchia), Pagan (Mianma), Bôrôbudua (Inđônêxia) bởi các 
giá trị văn hoá -  lịch sử, nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc trong các đền 
tháp và khá nhiều bia còn lưu lại. Vị thần được tôn thờ ờ Mỹ Sơn là 
Bhadravarman, vị vua đã sáng lập dòng vua đầu tiên cùa vùng Amaravati 
vào cuối thế kỳ IV, kết hợp với thần Silva trờ thành tín ngưỡng thờ thần trên 
vùng đất cổ này.

Vào năm 1898, di tích Mỹ Sơn được phát hiện bởi một học già người 
Pháp tên là M.c Paris. Vào những năm đầu thế kỳ XX, 2 nhà nghiên cứu 
người Pháp là L. Finot và L. de Lajonquyere và nhà kiến trúc sư kiêm khảo 
cổ học H. Parmentier đã đến Mỹ Sơn đề nghiên cứu văn bia và nghệ thuật 
kiến trúc, điêu khắc Chăm. Cho đến những năm 1903 -  1904. những tài liệu 
cơ bản nhất về bia ký và nghệ thuật kiến trúc Mỹ Sơn đã được L.Finot chính 
thức công bổ. Bia có niên dại thế kỷ IX thuộc triều vua Naravaman I - vị 
vua đã lập được nhiều chiến công rực rỡ và cho dựng một pho tượng thần 
Isanabhadresvana - vị thần tượng trưng cho sự vinh quang trên mặt đất.

Bằng vật liệu gạch nung và đá sa thạch, trong nhiều thế kỳ, neười Chăm đã 
xây dựng nên một quần thề kiến trúc đền tháp độc đáo. liên hoàn: đền chính thờ 
Linga và Yoni -  biểu tượng cùa năng lực sáng tạo. Bên cạnh tháp chính 
(Kalan) là những tháp thờ nhiều vị thần khác hoặc thờ những vị vua đã mất.

Môi thời kỳ lịch sử, kiên trúc mang một phong cách riêng. Mỗi đền tháp 
được xây dựng vào những triêu đại khác nhau đã tạo nên đường nét kiến 
trúc đây dâu ân. Tuy vậy, nhìn chung tháp Chăm đều được xâv dựng trên 
một mặt băng tứ giác, chia làm 3 phân. Đê tháp biêu hiện thế giới trần gian, 
vững chăc. Thân tháp tượng trưng cho thế giới thần linh, kỳ bí mẽ hoặc. 
Phan tren cung là hình người dâng hoa trái theo nghi lễ hoặc hình cây lá,

296



chim muông, voi, sư tử, những động vật gần gũi với tôn giáo và cuộc sông 
con người. Theo các nhà nghiên cứu tháp Chăm cổ, nghệ thuật kiến trúc 
tháp Chăm tại Mỹ Sơn hội tụ được nhiều phong cách; mang tính liên tục từ 
phong cách cổ thế kỷ VII đến thế kỷ VIII; phong cách Hoà Lai thế kỷ VIII 
đến thế kỳ IX; phong cách Đồng Dương từ giữa thế kỳ IX; phong cách Mỹ 
Sơn và chuyển tiếp giữa Mỹ Sơn và Bình Định; phong cách Bình Định,...

Khu đền tháp Mỹ Sơn là quần thể kiến trúc, di tích đền đài được xây 
dựng để thờ các thần linh như thần Lửa (Agnt), thần Sáng tạo (Brahma), 
thần Hạnh phúc (Genesa), thần Huỳ diệt và Tạo dựng (Silva), thần Tài lộc 
và Sức khoè (Surya), thần Chiến tranh (Skanda), thần Bảo tồn (Visnu),...

Thưởng thức nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Chăm, du khách có thể 
thấy phần lớn các đền tháp đều quay về hướng đông, phía Mặt Trời mọc, 
nơi hội tụ của các thần linh. Tháp Chăm trong nghệ thuật kiến trúc từ xa xưa 
trong sách cổ của Trung Quốc đã tôn vinh là "bậc thầy của nghệ thuật xây 
gạch". Tháp được xây dựng bằng gạch nung, ghép với những mảnh trang trí 
điêu khắc khá độc đáo. Những ngọn tháp gạch xây không hề dùng vôi vữa, 
tựa như ta xếp liền nhau nhưng đã đứng vững hàng nghìn năm, được thử 
thách qua nắng mưa, bão tố.

Người Chăm đã gửi tâm linh vào đất, đá và đã biết dựa vào thiên nhiên để
làm nên một Mỹ Sơn tráng lệ -  thâm nghiêm -  hùng vĩ. Đây là một bảo tàng 
kiến trúc điêu khắc nghệ thuật vô giá của nhân loại mà sẽ còn lâu chúng ta 
mới hiểu hết.

' V. CÁC TUYÉN DU LỊCH QUAN TRỌNG CỦA VỦNG

v .l .  Các tuyến du lịch liên vùng quốc gia, quốc tế

-  Đà Nằng - Huế - Vinh - Thanh Hoá - Hà Nội;

% -  Huế - Đà Nằng - Quy Nhơn - Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh;

-  Huế - Đà Nang - Quảng Ngãi - Kon Tum - Đà Lạt - Ninh Chữ - Nha
í Trang - Quy Nhơn - Đà Nang - Huế;

-  Đà Nang - Huế - Lao Bảo - Savanakhet - Thái Lan;

í -  Huế - Đà Nằng - Ngã ba Đông Dương (Lào - Việt Nam - Campuchia).

V.2. Các tuyến du lịch nội vùng quốc gia
j: ,

-  Huế - Đà Nằng (104km) đi băng đường ô tô, đường sắt hay đường 
thuỷ. Đây là tuyến du lịch nối hai trung tâm đồng vị của vùng. Các điểm 
tham quan chính trên tuyến bao gồm:
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+- Quần thể di sàn văn hoá thế giới;
+ Lăng Cô, đèo Hải Vân;
+ Thắng cảnh Non Nước, Ngũ Hành Sơn.

-  Huế - Đông Hà - Đồng Hới - Phong Nha (230km). Tuyến du lịch này 
có thể chia nhó thành các luyến (Huế - Đông Hà: 80km; Huế - Đông Hà - 
Lao Bào: 150km; Huế - Đông Hà - Vịnh Mốc - Đồng Hới: 200km; Huế - 
Dồng Hỡi - Phong Nha - Đèo Ngang: 270km). Các điểm tham quan chính 
trên tuyến bao gồm:

+ Di sàn văn hoá thế giới cố đô Huế;
+ Di tích chống Mỹ, di tích lịch sử -  văn hoá Đông Hà, Đồng Hới;
+ Nghi dưỡng ven biển và động Phong Nha;
+ Cứa khẩu quốc tế Lao Bào.

-  Dà Nang - Tam Kỳ - Sơn Mỹ - Mỹ Khê - Quàng Ngãi - Sa Huỳnh (450km). 
l uyến du lịch này có thế chia nhỏ thành các tuyến (Đà Nang - Tam Kỳ: 75km; 
l am Ky - Sơn Mỹ - Mỹ Khê: 75km; Mỹ Khê - Quảng Ngãi - Ba Tơ - Sa 
lluỳnh: 145km). Các diêm tham quan chính trên tuyên bao gôm:

f Dái vcn bien Non Nước -  Ngũ Hành Son;
+ Làng nghê truyền thống và di tích lịch sử Đà Nang, Quảng Nam;
+ HỒ Phú Ninh:

+ Tháp Chãm (Khương Mỹ);

+ Tấm biến Mỹ Khê, Sa Huỳnh.
-  Đà Nang - Non Nước - Hội An - Mỹ Sơn (80km)

+ Thăm hang động, chùa, thấng cảnh Non Nước, tám biển;
+ Đô thị cổ Hội An, di tích Chămpa, khu đền tháp Mỹ Sơn;
+ Các làng nghề đúc đồng, dệt, mộc, trồng rau,...

Với tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú cùa vùng du lịch Bắc 
Trung Bộ cho phép lô chức các tuyến du lịch chuyên đề như:

- I uyên du lịch tham quan các di tích văn hoá -  lịch sử triều Nguyễn;

- Tuyến iham quan các di tích lịch sứ — văn hoá Chăm;
-  Tuyến iham quan văn hoá các dân tộc miền núi;

- 'l uyến tham quan các di tích lịch sử cách mạng;

-  Tuyến du lịch sinh thái (hang động, biến đảo,...).
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Chương 7. VÙNG DU LỊCH NAM TRUNG B ộ  VÀ NAM Bộ

I. KHÁI QUÁT VÊ VÙNG DU LỊCH NAM TRUNG B ộ VÀ NAM B ộ

Vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ bao gồm một lãnh thô rộng lớn 
với các điều kiện tự nhiên, kinh tế -  xã hội rất đa dạng. Phía băc tiêp giáp với 
vùng du lịch Bắc Trung Bộ, phía tây là đất nước Chùa Tháp, một phân nhỏ 
giáp Lào. Phía đông và đông nam nằm trọn trong vòng tay của Biên Đông.

Toàn bộ lãnh thổ vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ gồm 29 tỉnh 
thành phố, trong đó có 5 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, 5 tỉnh Tây Nguyên,
6 tỉnh Đông Nam Bộ và 13 tinh đồng bằng sông Cửu Long. Vùng có diện 
tích 146.334,3km2 chiếm 44,2% diện tích cả nước, với tổng số dân 40.940,1 
nghìn người (2008)<27), chiếm 47,5% dân số cả nước. Mật độ dân số trung 
bình là 280 người/km2.

Vùng này gồm 2 á vùng du lịch: Nam Trung Bộ (10 tỉnh) và Nam Bộ 
(19 tinh). Trung tâm du lịch của vùng là Thành phố Hồ Chí Minh với tam 
giác tăng trưởng du lịch là TP. Hồ Chí Minh -  Nha Trang -  Đà Lạt.

Vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ là vùng du lịch có diện tích lớn 
thứ hai cả nước với địa hình đa dạng, chứa đựng nhiều tài nguyên du lịch tự 
nhiên và nhân văn phong phú. Trong vùng có Tây Nguyên hùng vĩ với thành 
phố Đà Lạt mộng mơ; có vùng duyên hải Nam Trung Bộ với nhiều bãi biển 
và vũng vịnh đẹp; có đồng bằng sông Cửu Long với hệ sinh thái kênh rạch, 
miệt vườn và rừng ngập mặn hấp dẫn. Cùng với truyền thống lịch sử văn hoá 
đặc sắc, Nam Trung Bộ và Nam Bộ thực sự là vùng du lịch đầy tiềm năng 
hứa hẹn với những sự bứt phá ngoạn mục về du lịch trong tương lai.

II. TÀI NGUYÊN DU LỊCH

II .l. Tài nguyên du lịch tự  nhiên

II. 1.1. Địa hình

Vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ có đặc điểm địa hình phân hoá 
phức tạp, bao gồm nhiều bộ phận có sự tương phàn rõ rệt. Toàn bộ lãnh thổ 
của vùng nằm trài dài trên phần cuối của đồng bằng ven biển Trung Bộ, trên 
các cao nguyên xếp tầng, một phần gờ núi Trường Sơn Nam, toàn bộ Đông 
Nam Bộ và đồng bàng sông Cừu Long. Có thể nói, địa hình ở vùng du lịch 
này rất đa dạng, có đầy đủ cà núi, đồi, cao nguyên, đồng bàng và ven biển, 
là thế mạnh cho phép tổ chức nhiều loại hình du lịch khác nhau.

<27) Niên giám thống kê việt Nam 2009, Nxb Thống kê.
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Miền núi và cao nguyên cùa vùng tập trung chủ yếu ở á vùng du lịch 
Nam Trung Bộ. Khối núi Trường Sơn Nam tạo thành một vòng cung lớn ôm 
trọn vùng cao nguyên đất đỏ Tây Nguyên với các cao nguyên xêp tâng có độ 
cao trung bình từ 200 -  l.OOOm. Nhìn chung dạng địa hình núi và cao 
nguyên ở đây không thực sự cao, độ cao trung bình khoảng 500 -  1.000m. 
Đình núi cao nhất của khu vực là Ngọc Linh (2.598m) và một sô đinh cao 
khác như núi Vọng Phu (2.051m), Chư Yang Sin (2.405m), Lang Biang 
(2.169m), Bi Đúp (2.287m),... Dạng địa hình núi và cao nguyên đã tạo ra 
những thắng cành đẹp, thích hợp cho việc phát triển nhiều loại hình du lịch 
như du lịch sinh thái, tham quan nghiên cứu, du lịch thể thao mạo hiêm (leo 
núi),... Những địa điểm núi và cao nguyên hấp dẫn du khách có thê kể đến 
như cao nguyên Lâm Viên, cao nguyên Mơ Nông, Di Linh, núi Ngọc Linh, 
núi Lang Biang,...

Nối tiếp miền địa hình núi và cao nguyên của á vùng du lịch Nam Trung 
Bộ, á vùng du lịch Nam Bộ có dạng địa hình chuyển tiếp từ các vùng núi và 
cao nguyên cao xuống đồng bằng Nam Bộ rộng lớn, thảng cánh cò bay. 
Dạng địa hình đồi gò chuyển tiếp ở tiểu vùng Đông Nam Bộ và dạng địa 
hình đồng bằng ở tiểu vùng Tây Nam Bộ là điều kiện thuận lợi để phát triển 
các vùng chuyên canh cây lương thực, thực phẩm, hoa trái cung cấp cho 
ngành du lịch, đồng thời là cơ sở để phát triển các loại hình du lịch miệt 
vườn sông nước, du lịch đồng quê,...

Điềm đặc sắc nhất trong địa hình của vùng du lịch Nam Trung Bộ và 
Nam Bộ là địa hình biển và đào. Toàn vùng có hon 1.800km đường bờ biển 
với vùng biển có tiềm năng du lịch biển lớn nhất cả nước. Các bãi biển đẹp 
thuận lợi hơn cà cho phát triển du lịch ở nước ta đều nằm tập trung ờ vùng 
này. đặc biệt ở Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đường bờ biển của vùng duyên hài Nam Trung Bộ kéo dài hơn 1 .OOOkm, 
khúc khuỷu, lại có nhiều bãi cát mịn, nhiều nhánh núi đâm ngang ra biển tạo 
nên những vịnh biển kín gió, thuận lợi cho việc hình thành các bãi biển đẹp. 
Có thế nói, tiểu vùng này có nhiều bãi tắm vào loại đẹp nhất nước ta như 
Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Hoà (Phú Yên), Đại Lãnh, Vân Phong, Nha 
Trang, Dốc Lết, Cam Ranh (Khánh Hoà), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). 
Tất cà đã tạo nên cảnh quan phong phú và đa dạng, những thắng cảnh đặc 
trưng cùa vùng ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ mà không hề lặp lại ờ 
bất cứ vùng miền nào trên đất nước ta.
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Giá trị thu hút khách và khả năng khai thác của các bãi biển 
tại vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ

TT Điểm du lịch Giá trị Khả năng TT Điểm du lịch Giá trị Khả năng

1 Quy Nhơn ++ ++ 7 Ninh Chữ ++ ++

2 Tuy Hoà ++ ++ 8 Cà Ná ++ -H-+

3 Vân Phong +++ +++ 9 Mũi Né +++ +++

4 Đại Lãnh +++ +++ 10 Vũng Tàu +++ +++

5 Dốc Lết ++ ++ 11 Côn Đảo ++ +++

6 Nha Trang +++ +++ 12 Phú Quốc ++ +++

Ghi chú:
Giá ưị thu hút khách: +++ Cao ++ Vừa + Thắp

Khả năng khai thác: +++Rất thuận lợi ++Thuận lợi + Không thuận lợi

Một tài nguyên du lịch biển hấp dẫn nữa của vùng là các đụn cát ở Ninh 
Thuận, Bình Thuận. Các đồi cát nhiều màu sắc và bề mặt “cao nguyên cát đỏ” 
ờ đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động du lịch thể thao (đua 
xe, bóng đá, bóng chuyền,...) trên các đụn, cồn cát cố định. Ngoài ra, ở đây có 
thể phát triển các loại hình du lịch vui chơi giải trí kết hợp với tắm biển.

Ven bờ biển vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ có nhiều đảo và 
quần đảo có giá trị cho hoạt động du lịch mà tiêu biểu như Côn Đảo (Bà Rịa - 
Vũng Tàu), Phú Quốc (Kiên Giang) và kể cả quần đảo Trường Sa (Khánh 
Hoà). Các đảo và quần đảo trong vùng không chỉ có cảnh quan thiên nhiên 
độc đáo, mà còn gắn với nhiều di tích văn hoá -  lịch sử và trở thành tiền đề 
quan trọng để phát triển các loại hình du lịch có khả năng thu hút cao đối 
với du khách.

Trường Sa... không xa
Quần đảo Trường Sa nằm ờ vùng biền Đông Nam cùa nước ta. Trải dài trong 
khoảng vĩ độ 6°2’ -  111°28’B và kinh độ 112 -  115°Đ trên vùng biển rộng khoàng 
180.000km2. Biển tuy rộng nhưng diện tích các đào, đá, bãi nổi trên mặt nước lại 
rất ít, chì tồng cộng 1 lkm2. về số lượng đào, theo thống kê năm 1988 bao gồm 
137 đảo, đá, bãi, không kể 5 bãi ngầm thuộc thềm lục địa Việt Nam (gồm bãi Phúc 
Trần, Huyền Trân, Quế Đường, Phúc Nguyên, Tứ Chính).
Từ Nha Trang ra thăm quần đảo Trường Sa thì hòn đào đầu tiên nên đến là Song Từ Tây.
Song Tử Tây cách bờ biển Khánh Hoà khoảng 450km. Đào này dài khoảng 700m, 
rộng 300m. Trên đảo được phù một lớp sâm nam mượt mà, bò ứên mặt đất, ngọn 
cất cao, hoa lấm tầm màu vàng, nhò hơn hoa cài, hạt như hạt vừng._____________
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Hón đảo thứ hai nên đến thăm lả đào Nam Yết, dài gần 800m. rộng 200m. Trên 
đáo có nhiều cây cối, quanh năm không có bóng dáng mùa dõng, chi có mùa thu 
mál rượi ban đêm và mùa hè nóng bức ban ngày. Đi giữa vùng cây trẽn đào, dâu 
đâu cũng gặp những cây cối quen thuộc. Đặc biệt có loài cây báng biên (bàng 
vuông), tán xoè nhiều tầng như cái lọng, cành mọc ngang thường cao từ 5 -  7m.
Từ đào Nam Yết đi chừng 18 hái lý là đảo Sơn Ca. Đây là đáo nhó, nhiều cát, nồi 
lên giữa bãi san hô lớn, nên còn có tên là đảo Cát. Trẽn đào có nhiều cây cối xanh 
tốt nhung tán thắp. Bờ đào phía trên là những dái cát trăng, phía dưới là bãi san hô 
ăn lan từ bờ ra ngoài biển tới ba, bốn trăm mét. Khi có sóng thi bãi san hô bao 
quanh đào dều nồi bọt trấng xoá như bòng. Cũng như nhiều đáo khác ò Trường Sa, 
đào Scm Ca có nhiều vích, thường lên bờ cát đé trứng.

Nói đến chim thì trên đào nào cũng có, nhưng không đầu nhiều bang đảo Truờng Sa. 
Đào Trường Sa là một hòn đáo bằng phẳng, dài gần 600m, rộng trên 200m nằm ờ 
gần cực Tây cúa quần đào Trường Sa. Trên đảo không có cây to, ven bờ đáo là 
những bãi cát tráng, xung quanh đảo có vành san hô, có nơi rộng tới hàng ngàn mét. 

Các thư tịch cồ ghi lại rằng Trường Sa là lãnh thố của Việt Nam. Thời Pháp thuộc, 
năm 1933 quần đáo nàv thuộc tinh Bà Rịa. Năm 1956, chính quyền Sài Gòn đưa 
về tinh Phước Tuy. Sau ngày giải phóng miền Nam, năm 1982 quần đào Trường 
Sa dược tồ chức thành huyện Trường Sa thuộc tĩnh Đồng Nai. oến nay, huyện 
Trường Sa được đưa về tinh Khánh Hoà.

Nguồn: Phan Thanh Lãm - Tài liệu thuyết minh lour xuyên Việt

Như vậy, địa hình cùa của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ có 
điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch như tham quan, hội 
nghị, thề thao, nghiên cứu khoa học, vui chơi giái trí,... Riêng loại hình nghi 
mát tăm biến, do diều kiện thiên nhiên un đãi, các bãi biển sóng xanh, cát 
trắng, nắng vàng nên mùa du lịch kéo dài hơn so với vùng du lịch Bắc Bộ và 
Bẩc Trung Bộ. Từ Nha Trang trờ vào, loại hình này có thể diễn ra thuận lợi 
quanh năm.

II. 1.2. Khi hậu

Do địa hình phân hoá đa dạng và phong phú, cộng với hình dạng lãnh 
thô kéo dài nên khí hậu cùa vùng du lịch cũng tương đối phức tạp.

Năm hoàn toàn ỡ phía nam vĩ tuyến 16°B, vùng này chịu ánh hưởng của 
khí hậu nhiệt đới âm thực sự. Nhịp điệu mùa thể hiện sâu sắc, biểu hiện 
trong sự luân phiên giữa mùa khô và mùa mưa. Tuy nhiên, do vị trí khác 
nhau mà các khu vực trong vùng cũng có sự phân hoá về đặc diêm thời tiết 
và khí hậu.

0  khu vực Tây Nguyên, mùa mưa kéo dài từ tháng V đến tháng XI với 
lượng mưa lớn và kéo dài trong nhiều ngày đạt từ 1.200 -  2.000mm; mùa khô
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kéo dài từ 4 đến 5 tháng. Đặc điểm chung của khí hậu khu vực này là khí 
hậu nhiệt đới núi cao, điều hoà, sự chênh lệch nhiệt độ theo độ cao thể hiện 
rõ nét.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có biên độ dao động nhiệt thâp, 
lượng bức xạ lớn, lượng mưa hằng năm thấp khoảng từ 1.200 -  1.500mm, 
mùa mưa đến muộn từ tháng VIII đến tháng I. Đây cũng là vùng có nhiều 
địa phương khô hạn nhất trong năm ở nước ta.

Khí hậu Đông Nam Bộ mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa 
cận xích đạo với mùa mưa và mùa khô rõ rệt; nền nhiệt, ẩm cao, ít thay đôi 
trong năm. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 27 -  28°c. Lượng mưa bình 
quân hằng năm dao động trong khoảng 1.500 -3.000m m  với mùa mưa kéo 
dài từ tháng V đến tháng IX.

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long có nền khí hậu nhiệt đới ẩm với 
tính chất cận xích đạo thể hiện rõ rệt. Nhiệt độ trung bình hằng năm 24 -  
27°c, biên độ nhiệt trung bình năm 2 -  3°c, chênh lệch nhiệt độ ngày và 
đêm thấp, ít có bão hoặc nhiễu loạn thời tiết. Có hai mùa rõ rệt: mùa mưa 
tập trung từ tháng V -  X, lượng mưa chiếm tới 99% tổng lượng mưa của cả 
năm. Mùa khô từ tháng XII đến tháng IV năm sau, hầu như không có mưa.

Tựu trung lại, nhiệt độ trung bình năm của toàn vùng là 26,5°c, biên độ 
dao động nhiệt không đáng kể, khoảng 4 -  6°c. Nhiệt độ tháng nóng nhất 
không quá 30°c, tháng thấp nhất không dưới 25°c (trừ vùng Tây Nguyên có 
khí hậu phân hoá theo độ cao rõ rệt, hình thành nên các vùng cao nguyên 
khí hậu mát mẻ, thích hợp cho hoạt động vui chơi và nghỉ dưỡng như cao 
nguyên Lâm Viên với thành phố Đà Lạt mù sương), thuận lợi cho hoạt động 
du lịch phát triển quanh năm, yếu tố mùa vụ trong hoạt động du lịch ít hơn 
hẳn so với các vùng du lịch khác trong cả nước.

Mức độ ảnh hưởng của thòi tiết, khí hậu đổi vói sức khoẻ con ngưòi
và hoạt động du lịch tại vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Tháng I n III IV V VI vn vm IX X XI XII

Nam Trung Bộ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ + + +++ +++

Tây Nguyên +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ + + ++ +++ +++
Đông Nam Bộ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ + + ++ +++ +++
Tây Nam Bộ -H-+ +++ ++ ++ ++ + + + + + + +++

Ghi chú: + + + Rất thích hợp + + Thích hợp + ít thích hợp
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Một đặc điểm thuận lợi đối với việc phát triển du lịch của khí hậu VÌU1Ị 
Nam Trung Bộ và Nam Bộ là ít bị ảnh hưởng của các hiện tuợng thời tiêl 
cực đoan như dông bão, gió mùa Đông Bắc,... Tuy nhiên, nhịp điệu mùa cùa 
khí hậu cũng có thể gây nên nhịp điệu mùa của du lịch nếu không chú ý xây 
dựng tour phù hợp với sự phân hoá mùa mưa và khô sâu săc trong vùng.

II.1.3. Nguồn nước
Vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ có tài nguyên nước phong phú 

nhất cả nước, bao gồm cả tài nguyên nước mặt và tài nguyên nước ngầm.
Vùng này có mạng lưới sông ngòi dày đặc và phân bô khá đêu. Các 

dòng sông trong vùng thường có phong cảnh đẹp với sức hâp dần cao đối 
với du khách, điển hình như sông Xê Xan, Srêpôk, sông Đồng Nai, sông 
Tiền, sông Hậu. Đặc biệt trong số này phải kể đến hệ thống sông Tiền, sông 
Hậu. Đây là hệ thống sông lớn nhất nước ta, ngoài việc bồi đắp nên vùng 
đồng bằng châu thổ phì nhiêu bậc nhất đất nước, nó còn có giá trị lớn đối 
với du lịch. Hệ thống các nhánh sông liên kết cùng các kênh rạch chằng chịt 
trong vùng là điều kiện chù yếu để hình thành các tuyến du lịch trên sông 
hấp dẫn. Ngồi trên thuyền, theo các kênh rạch, du khách có thể đến với các 
cù lao, miệt vườn thơ mộng, hiền hoà đủ loại hoa trái quanh năm.

Bên cạnh hệ thống sông này, các hệ thống sông khác như Xê Xan, 
Srêpôk, sông Ba chảy trên các bề mặt cao nguyên xếp tầng nên có nhiều 
thác nước đẹp như Prenn, Đam Bri, Pongour, Đatanla (Lâm Đồng); thác 
Bảy Nhánh, Krông Kmar,... (Đăk Lăk), Đray Sáp, Trinh Nữ, Ba Tầng, Gia 
Long (Đăk Nông) có thể khai thác nhiều loại hình tham quan, nghi mát và 
đặc biệt là thể thao mạo hiểm (vượt thác).

Các hồ nước tự nhiên và nhân tạo của vùng cũng đang được khai thác 
phục vụ cho mục đích du lịch. Hệ thống các hồ nước trong vùng tập trung 
chủ yếu ở á vùng Nam Trung Bộ. Các hồ nước trên cao nguyên hay giữa 
vùng đồi núi trập trùng đã tạo ra những phong cảnh hết sức hấp dẫn. Các hồ 
nước điển hình ở đây có thề khai thác cho hoạt động du lịch đó là Biển Hồ, 
Lăk, Xuân Hương, Than Thở, Tuyền Lâm, Dầu Tiếng,...

Không chi nguồn nước mặt dồi dào, vùng còn có nguồn nước ngầm khá 
phong phú. Có ý nghĩa quan trọng đối với du lịch là các nguồn nước khoáng 
và nước nóng ờ khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên với ưu thế là chứa 
nhiều bicacbonat natri, bicacbonnat — natri canxi, hoặc clorua -  bicacbonat. 
Đây là các neuồn nước quý giá đối với du lịch đê phát triên các hoạt động 
an dường và chữa bệnh. Một số nguồn nước khoáng tiêu biêu ơ vùng là:
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-  Nước khoáng Hội Vân (xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, Bình Định) nhiệ 
độ 79°c, thành phần silic 126mg/l. Công dụng chữa các loại bệnh đườn; 
tiêu hoá, phụ khoa, đặc biệt là vô sinh.

-  Nuóc khoáng Vĩnh Hào (huyện Tuy Phong. Bình Thuận) cạnh quốc 1< 
1A. nhiệt độ 37°c, thành phần CƠ2, Flo, Al, nước trong, không mùi, nhiềi 
khoáng chất; đã được khai thác từ năm 1928. Công dụng: chữa đau gan 
thận và dạ dày.

-  Nước khoáng Bình Châu (huyện Mộc Xuyên, Bà Rịa -  Vũng Tàu] 
nhiệt độ nước mặt 64°c, đáy 84°c, chứa clo. Công dụng: chữa trị phoni 
thấp, lưu thông huyết mạch, mồ hôi tay chân....

-  Nước khoáng Guga (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) nhiệt độ 37°c 
tương đương với nước khoáng Vĩnh Hảo, lưu lượng tự chảy 93 m3/ngày.

-  Nước khoáns Đăk Mil (Đăk Lăk) nhiệt độ 66°c, nồng độ và hàn 
lượng CO2 cao. Côna dụng: chữa bệnh huyết áp. thần kinh.

-  Nhóm nước khoáne Kondrai, Kondu (Gia Lai), nhiệt độ 60°c. chứi 
silic. Còng dụng: chữa bệnh tiêu hoá. thấp khớp,...

Giá trị và khả năng khai thác của tài nguyên nước 
tại vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ

TT Điểm du lịch Giá trị Kha năng TT Điểm du lịch Giá trị Khả năng
Hồ Nước khoáng

1 Lăk + + + + + + 1 Hội Vân + + + +

7 Bien Hồ + + -H- ■> Bình Châu + + + +-^+

3 Xuân Hươns + + + ++ 3 VTnh Hào + + + +

4 Than Thở + + + + 4 Thạch Bích + + + +

s Tuyền Lâm + - + + + 5 Guaa + ++
6 Dầu Tiens + -H - 6 ĐắkMil + ++

Ghi chú:
Giá trị thu hút khách: -  -  -  CdO ++ Vừa + Thấp

Khà năna khai thác: +-t~r Rai ihuận lợi ++ Thuận lợi + Không thuận lợi

II. 1.4. Sinh vật

Tài nguyên độns thực vật cùa vùng vô cùns phono phú. Hệ sinh thá 
nhiệt đới cặn xích đạo tạo cho vùng các thám thực vật thườns xanh nhiề\ 
tầns tán với các loài thực vật quý như trãc. câm lai. mun. aiána hươna
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thông đỏ, các loài thực vật họ Dầu,... Động vật có nhiều loại đặc hữu quý 
hiếm như tê giác một sừng, khướu Ngọc Linh, voi, bò tót, trăn, răn, cá sâu, 
sếu đầu đỏ, rùa, vích, đồi mồi, yến, tôm hùm, ngọc trai,... Tât cà đã tạo cho 
vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ một bức tranh thiên nhiên cận xích đạo nrc 
rỡ sắc màu.

Số lượng các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyền ở đây chiêm trên 
50% số luợng của cà nước (16/30 vườn quốc gia, 4/8 khu dự trữ sinh quyển 
của cà nước). Phần lớn vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển có các hệ sinh 
thái đặc sắc như hệ sinh thái rừng khộp (hệ sinh thái rừng rụng lá theo mùa); 
hệ sinh thái đất ngập nước (hệ sinh thái đất ngập phèn, hệ sinh thái đất ngập 
mặn); hệ sinh thái núi cao,... Các hệ sinh thái này về cơ bản còn được bảo vệ 
gần như nguyên trạng là cơ sở để tiến hành các hoạt động du lịch tham quan 
nghiên cứu, du lịch sinh thái, du lịch dã ngoại, mạo hiểm. Du khách đến với 
vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ không chi được thường ngoạn thiên 
nhiên độc đáo, mà còn có khả năng nếm thử nhiều đặc sàn từ rừng và biển 
như mật ong, tôm, cua cá,...

Các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyên 
của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ

TT Tên Năm thành lập Địa điểm Hệ sinh thái đặc biệt

Vuờn quốc gia

1 Chư Mom Ray 2002 KonTum Các kiểu rừng khu vực Đòng 
Dương

2 Kon Ka Kinh 2002 Gia Lai Rừng kín thường xanh

3 Yok Đôn 1992 Đăk Lăk Rừng khộp
4 Chư Yang Sin 2002 Đăk Lăk

5 Bidoup 2005 Lâm Đồng Rừng trên cao nguyên
6 Bù Gia Mập 2002 Bình Phirớc Rừng rụng lá trên đồi núi thấp

7 Phước Bình 2006 Ninh Thuận Hê sinh thái khò han
8 Núi Chúa 2003 Ninh Thuận Hệ sinh thái rìmg khô ven biến

9 Cát Tiên 1992 Đồng Nai, Lâm 
Đồng, Bình Phước

Kiều rùng Đông Nam Bộ

10 Lògò-Xamát 2002 Tây Ninh Rừng chuyển tiếp

11 Tràm Chim 1998 Đồng Tháp Hệ sinh thái đất ngập nước

12 Phú Quốc 2001 Kiên Giang Rừng trên đào

13 Côn Đảo 1993 Bà Rịa-Vũng Tàu Rừng trên đào
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14 u Minh 
Thượng 2002 Kiên Giang Rừng ngập mặn

15 u Minh Hạ 2006 Cà Mau Rừng ngập nước

16 Đất Mũi 2003 Cà Mau Rùng đước
Khu dự trữ sinh quyển thế giới

1 Rừng ngập mặn cần Giờ 2000 TP. Hồ Chí Minh

2 Cát Tiên 2001 Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước

3 Khu biển Kiên Giang 2006 Kiên Giang

4 Mũi Cà Mau 2009 Cà Mau

Bên cạnh các vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, vùng này còn nhiều 
các khu bảo tồn thiên nhiên như Kon Cha Răng, Ngọc Linh, Krông Trai, 
Năm Ca, Nam Lung, Thượng Đa Nhim, Đèo Ngoạn Mục, Phan Rang, Đức 
Linh, Núi Cấm, Dương Minh Châu, Phước Bửu -  Bình Châu; các sân chim, 
như sân chim Ba Tri, Vĩnh Lợi, Tam Nông, Ngọc Hiển,... có ý nghĩa đặc 
biệt với tham quan và nghiên cứu.

Giá trị thu hút khách và khả năng khai thác của các VQG, 
khu dự trữ sinh quyển tại vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ

TT Điểm du lịch Giá tri Khả năng TT Điểm du lịch Giá trị Khả
năng

1 Chư Mom Ray + ++ 11 Tràm Chim ++ ++

2 Kon Ka Kinh + ++ 12 Phú Quốc ++ +++

3 YokĐôn +++ +++ 13 Côn Đảo ++ +++

4 Chư Yang Sin ++ ++ 14 u  Minh Thượng ++ ++

5 Bidoup-Núi Bà + ++ 15 u  Minh Hạ ++ ++

6 Bù Gia Mập + ++ 16 Mũi Cà Mau ++ ++

7 Phước Binh ++ ++ 17 Rừng ngập mặn 
Cần Giờ

.+++ +++

8 Núi Chúa + ++ 18 Cát Tiên ++ +++

9 Cát Tiên +++ +++ 19 Khu biển Kiên 
Giang

++ ++

10 Lògò-Xamát + ++ 20 Mũi Cà Mau ++ ++

Ghi chú:
Giá trị thu hút khách: +++Cao ++ Vừa + Thắp
Khã năng khai thác: + + + Rất thuận lợi ++ Thuận lợi + Không thuận lợi
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II.2. Tài nguyên du lịch nhân văn
11.2.1. Các di tích văn hoá -  lịch sử
Hệ thống các di tích văn hoá -  lịch sử của vùng du lịch Nam Trung Bộ Vỉ 

Nam Bộ có nhiều nét đặc thù và tương đối đa dạng. Theo ước tính, sô lượng di 
tích của cả vùng vào khoảng 2.600 di tích, với mật độ binh quân 1,7 di 
tích/lOOkm2. Nếu so với hai vùng du lịch Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng này 
có mật độ di tích thấp hom. Tuy nhiên, dưới góc độ du lịch, các di tích văn 
hoá -  lịch sử của vùng cũng có giá trị cao, thu hút sự quan tâm cùa du khách.

Các di tích văn hoá -  lịch sử của vùng phân bố không đồng đều và ờ 
mỗi khu vực chúng lại mang một nét đặc trưng riêng.

Đối với á vùng Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận, các di 
tích mang đặc trưng của hai vùng văn hoá rõ rệt: vùng văn hoá duyên hải 
miền Trung mang nhiều yếu tố Chăm và văn hoá Tây Nguyên của các dân 
tộc thiểu số.

Tháp Bà Pônagar - di tích Chăm trên thành phố biển

Tháp Bà Pônagar là một quần thể tháp với lối kiến trúc độc đáo cùa dân tộc Chăm, 
được xây dựng và tu bồ qua nhiều thời kỳ, nằm sát tả ngạn sông Cái. Từ dưới chân 
núi ngay sát quốc lộ, theo những bậc đá đi lên, du khách sẽ gặp một khu đất bằng 
phăng khoảng hơn 200m2, có 10 trụ gạch lớn cao trên 5m xếp thành bốn hàng trên 
nền gạch rộng. Theo các bậc đá lên cao mãi tới đinh núi là một nền đất rộng khoáng 
500m2. Noi này hiện có 4 ngôi tháp, hai miếu thờ và một nhà nghi. Hai ngôi tháp 
lớn, một cao 18m, một cao 22,48m đuợc xây bằng gạch nung. Tháp lớn xây thành 4 
tầng, mỗi tầng đều có cửa giả, tượng thần và hình thú bằng đá. Ở 4 góc có 4 tháp 
nhỏ, tạo những đường nét hết sức độc đáo. Tháp lớn nhất thờ nữ thần Pônagar (tiếng 
Chăm có nghĩa là Mẹ xứ sờ). Tượng nữ thần bằng đá hoa cương, đặt ữẽn bệ đá hình 
đài sen, lưng tựa vào phiến đá lớn tạo hình lá đề. Tượng cao 2,6m. Những đường nét 
trên thân hình tượng chắc, khoé, sống động, hai bầu vú căng tròn đầy sức sống và 
những nêp nhăn ờ bụng tường như đang phập phồng theo hơi thờ. Tượng nữ thần là 
kiệt tác vê điêu khắc Chẫmpa, là sự kết hợp hài hoà giữa kỹ thuật tượng tròn và 
chạm nổi. Các tháp khác thờ thần Silva, thần Sanhaka và thần Ganeca.

Hãng năm, người dàn đến lễ hội ở Tháp Bà rất đông. Trong chương trinh lễ hội có 
thi kêt hoa quà dâng Mâu, thi rước nước dâng Mầu, giao lưu văn nghệ giữa các 
đoàn hành hương,... Đứng trên đồi nhìn ra xung quanh, phong cành thật nên thơ. 
Dưới chân đồi có dòng sông Cái tấp nập tàu thuyền qua lại và cạnh đó là xóm cồn 
xóm Bóng thơ mộng đã đi vào thơ ca nhiều thế hệ.

Nguồn : Theo Dutịch.com.vn

-  Vùng văn hoá duyên hài miền Trung đặc trung bởi sự đậm đặc các di 
tích văn hoá Chăm. Đây là khu trung tâm cồ của nên văn hoá Chămpa trong
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t một thời gian dài hơn 10 thế kỷ đã để lại một số lượng di tích khổng lồ 
rác các tỉnh duyên hải. Đặc biệt hơn cả là hệ thống tháp Chăm. Có thể 
, tháp Chăm là đặc trưng nổi bật nhất của duyên hải Nam Trung Bộ. 
ều khu tháp nổi tiếng như Dương Long, Cánh Tiên, Bánh ít (Bình Định), 
nagar (Nha Trang), Pôrômê (Ninh Thuận) là những điểm rất hấp dẫn du 
ch do nét độc đáo và đặc sắc của kiến trúc Chăm.

-  Vùng văn hoá Tây Nguyên là vùng văn hoá dân tộc độc đáo với các di 
mang những nét đặc thù. Ngoài sự hấp dẫn của thắng cảnh tự nhiên, của 
loại hình sinh hoạt văn hoá dân gian và những di tích kiến trúc nghệ 

Ịt đặc sắc, đa phần các di tích ở đây gắn với cuộc chiến tranh cách mạng 
dài và anh dũng của nhân dân ta. Những địa danh nổi tiếng như nhà ngục 
iku, nhà ngục Kon Tum, chiến trường Đắc Tô -  Tân Cảnh, đèo An Khê, 
)n Ma Thuột,... là những nơi luôn luôn thu hút, hấp dẫn du khách, đặc 
là khách quốc tế đến tham quan tìm hiểu.

Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyễn - Di sản văn hoá thế giới

Từ ngàn xưa, vùng đất Tây Nguyên -  Việt Nam đã là cái nôi của nhiều nhóm sắc 
tộc thiểu số, như: Giarai, Bana, Êđê, Giétriêng, Raglai, Xuđăng, Xtiêng, Mạ, 
Brâu, Churu, Mnông,... Nói đến Tây Nguyên, người ta sẽ nghĩ ngay đến những 
bản trường ca hào hùng, đến những lễ hội còn ít nhiều nét lạ thường, đến những 
ngôi nhà sàn, những bức tượng, những lán nhà mồ, nhưng đặc biệt là nghĩ đến 
cồng chiêng với một không gian văn hoá được UNESCO công nhận là kiệt tác di 
sản vãn hoá của nhân loại.

Cồng chiêng là những nhạc cụ được xếp vào bộ gõ và nhóm tự thân vang 
(autosonore). Loại nhạc cụ này được làm hoặc bằng đồng thau, hoặc bằng hợp kim 
đồng, vàng và bạc. Kích thước cũng thay đổi từ những chiếc có đường kính 20cm 
đến 120cm. cồng là loại có núm ờ giữa, còn chiêng thi không. Để đánh cồng chiêng, 
người ta dùng một chiếc dùi bọc vải hoặc đôi lúc bằng tay.

Tuy nhiên, cồng chiêng Tây Nguyên lại không phải được sản xuất tại chỗ mà 
được đua vào vùng đất này qua con đường thông thương, buôn bán, đổi chác với 
các vùng xung quanh. Và chúng được chính những nghệ nhân người dân tộc 
chinh âm lại để theo đúng thang âm riêng, làm nên những bộ nhạc cụ riêng cho 
dân tộc mình.
Nhạc cồng chiêng Tây Nguyên đã gắn liền với đời sống của người dân nơi đây. 
Thục vậy, tiếng cồng chiêng vang lên từ lúc mỗi người dân Tây Nguyên còn nằm 
trong nôi cho đến tận khi được đưa xuống mồ: tiếng cồng chiêng trong lễ bluh 
tongia momuai (lễ thổi tai) của một đứa trẻ như để khẳng định sự tồn tại cùa 
thành viên mới này trong cộng đồng; cồng chiêng vang lên trong bông hua pơdo  
(lễ cưới) là dể chúc mừng đôi bạn trẻ được sống mãi mãi hạnh phúc và nhắc nhở
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cho họ về truyền thống của cha ông; tiếng nhạc cồng chiêng trong hơmech kcrtec 
(lễ chúc sức khoẻ) của một người già để mừng thọ và chúc cho người đó được 
sức khoé dồi dào; và cồng chiêng lại vang lên để nói lời tiễn biệt với những thành 
viên đẫ khuất trong cộng đồng; và cuối cùng, tiếng cồng chiêng chi dứt khòi một 
người, từ sau lễ pơthi (lễ bỏ má) thường diễn ra ba năm sau khi chêt, đê xoá đi sự 
hiện diện của thành viên ấy ữong cộng đồng.

Trong cuộc sống đời thường, tiếng cồng chiêng ngoài việc vang lên để cổ vfl 
những chiến binh trong các trận đánh chống lại quân thù hay thú dữ đến phá hoại 
buôn làng, còn được trồi vang lên để thể hiện niềm vui sau những vụ mùa bội thu 
hay những trận chiến thắng lợi. Tuy nhiên, cũng không ít lần, cồng chiêng lại 
vang lên với một nhịp điệu não nề, buồn tẻ. Đó là những lúc mà cộng đồng đang 
phải đối mặt với những tai hoạ như: dịch bệnh, thiên tai, mất mùa,...

Ngoài vai trò là những nhạc cụ, cồng chiêng còn là phương tiện giao tiếp của người 
miền núi, giữa họ trong cộng đồng và ngay cà với thần linh. Theo quan niệm của 
người Tày Nguyên, mỗi cái cồng cái chiêng đều mang trên mình một vị thần, họ 
cũng có đời sống tình cảm và gia đình riêng. Đó là những vị thần có sức mạnh, và 
những vị thần linh này có thể mang đến niềm hạnh phúc, sự thịnh vượng nhưng cũng 
kéo đến những sự bất hạnh cho buôn làng khi bị làm cho nồi giận.

Với tất cà những giá trị lịch sử, nghệ thuật, xã hội và ầm nhạc, ngày 25 tháng 11 
năm 2005, không gian văn hoá nhạc cồng chiêng cùa các dân tộc thiều số Tây 
Nguyên đã được UNESCO còng nhận là di sàn văn hoá cùa nhân loại. Không 
gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận trải dài trên 5 
tinh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đãk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng. Chù thề 
của không gian văn hoá này gồm nhiều dân tộc khác nhau: Êđê, Bana, Mạ, Lặc,... 
Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên bao gồm các yếu tố sau: cồng chiêng, 
các bàn nhạc tấu bằng cồng chiêng, những người chơi cồng chiêng, các lễ hội có sử 
dụng cồng chiêng (lễ mừng lúa mới, lễ cúng bến nước,...), những địa điềm tổ chức 
các lễ hội đó (nhà dài, nhà rông, nhà gươl, rẫy, bến nước, nhà mồ, các khu rừng cạnh 
các buôn làng Tây Nguyên,...). '

Nguồn: Theo Huy Quyển -  Simplevietnam. com

Ả vùng du lịch Nam Bộ nổi tiếng với các nền văn minh tiền sử và sơ sử. 
Điển hình là các di tích khảo cồ học tại Hang Gòn — Xuân Lộc (Đồng Nai) 
và di chi nền văn hoá Óc Eo -  nền văn hoá vật chất cùa vương quốc Phù 
Nam ở vùng đất này vào đầu Công nguyên. Ngoài ra, ờ á vùng này còn có 
khu di tích Cát Tiên từng là khu đền tháp tín ngưỡng của vương quốc Phù 
Nam. Bên cạnh các di tích khảo cổ học, ở á vùng này còn nhiều di tích văn 
hoá -  lịch sử khác hấp dẫn du khách như cảng Nhà Rồng -  nơi mà vào năm 
1911, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước; địa đạo Củ Chi, Dinh Độc Lập 
nhà tù Côn Đảo, di tích Đồng khời Mỏ Cày, nhà tù Phú Quốc,...
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Khá hấp dẫn và phong phú tại vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ 
ìhóm di tích kiến trúc tôn giáo với nhiều thể loại đình, đên, chùa, miêu, 
thánh mang nhiều phong cách khác nhau của người Việt, Khmer, Hoa và 

ng cả dáng dấp châu Âu. Tiêu biểu là các kiến trúc Phật giáo ở Bà Rịa - 
ng Tàu, TP. Hồ Chí Minh; các kiến trúc Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, đạo 
3 Đài cùng với nhiều đền thờ các vị quan lại có công khai hoang mở cõi, 
ỉ có công chống giặc ngoại xâm, các danh nhân như: đền thờ Trương 
ìh (Tiền Giang), đền thờ Thoại Ngọc Hầu (An Giang), đền thờ Nguyễn 
ìh Chiểu (Bến Tre), đền thờ Nguyễn Sinh sắc (Đồng Tháp),...

Tựu trung lại, hệ thống di tích văn hoá -  lịch sử của vùng Nam Trung Bộ 
Nam Bộ rất đa dạng và phong phú, có giá trị cao về du lịch. Do vậy, cần có 
hoạch bảo vệ, trùng tu và khai thác hợp lý phục vụ như cầu tham quan, du 
1 của khách trong và ngoài nước.

11.2.2. L ễ  hội

Lễ hội là hoạt động văn hoá phong phú trên đất nước ta. Ngoài các lễ 
mang tính chất cộng đồng, đặc trưng cho cả dân tộc Việt Nam, ở mỗi 

Ìg lại có những lễ hội truyền thống mang nét đặc thù riêng.

Đối với vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ, những lễ hội dân gian 
I người Việt vẫn mang tính thống nhất từ Bắc vào Nam, vẫn là những lễ 
gắn với các nhân vật lịch sử như lễ hội tưởng nhớ Nguyễn Trung Trực, 
Văn Duyệt, với sản xuất nông nghiệp như lễ cầu mưa, lễ hội rước cá 
g, với tín ngưỡng tôn giáo như lễ hội núi Bà thờ Linh Sơn Thánh Mầu, lễ 
núi Sam thờ Bà Chúa X ứ,...

Ngoài ra còn có nhiều lễ hội đặc trưng của cấc dân tộc Chăm, Khmer và 
/ Nguyên.

Đối với dân tộc Chăm có hai lễ hội quan trọng nhất trong năm là lễ hội 
tê (Ninh Thuận, Bình Thuận) và lễ hội Pônagar (Khánh Hoà). Các lễ hội 
' mang tính chất tôn giáo, tín ngưỡng và kèm theo vẫn là các trò chơi, 
im thơ, ca nhạc hoặc trình diễn các nghề khéo tay.

Đối với các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, hình thức lễ hội thường rất 
>ng phú, gắn với các lễ nghi dân tộc hoặc tín ngưỡng. Nhiều lễ hội độc 
I có sức hấp dẫn cao như lễ hội đâm trâu, hội đua voi, lễ com mới, lễ bỏ 

Nhiều lễ hội đặc trưng phản ánh khí phách, tình yêu quê hương đất 
ýc, chí khí bất khuất của những người chủ cao nguyên Trung phần. Trong 
lễ hội thường có trình diễn múa hát và dàn cồng chiêng quanh ngọn lừa 
cúng mỗi khi xuân về.
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Mùa xuân với hội Đâm trâu
Hăng năm, vào khoảng từ tháng chạp đến tháng ba Âm lịch, người Bana ờ Tây 
Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đãk Lăk, Tây Bình Định,...) lại mờ lê hội đâm trâu, 
gọi là Koh Kpo hoặc Groong Kro Tonơi để vui đón năm mới, mừng sức khoé mọi 
người và cầu chúc mùa màng tốt tươi.
Các già làng và trai tráng đi chọn bãi đất rộng, bằng phăng, ớ gần buôn làng để tố 
chức hội. Bẫi đất dọn sạch cầy cối, bụi rậm, san lấp cho bằng. Gưng là dàn té được 
dựng lên đề mời thần linh về chứng kiến. Gung gồm cây nêu, cột buộc trâu và các 
cột đề trang tri. Cây nêu bằng tre, vút thẳng dựng ờ giữa. Một cột chính băng cây 
plang hay cây xmuôn chôn vững đề buộc trâu. Quanh cây nêu, người ta trồng từ 4 
đến 8 trụ gỗ tròn cao khoảng 2 - 3m, đường kính già nửa gang tay. Các trụ gỗ bố trí 
khoáng cách đều nhau theo hình hoa thị đối xứng. Trên các trụ buộc nôi các đoạn 
dây rùng tạo thế liên hoàn chắc chắn. Trụ gỗ kè trang tri các khoang với gam màu 
mạnh như xanh, đó, đen, trắng. Trên ngọn nêu có những thanh ngang toả ra bốn 
phía, mãi đầu thanh có vòng tre nhu Mặt Trời. Những đoạn dây tết, những mành tam 
giác đan bằng lạt tre, những chùm ống chiêng gió,... lủng lăng dưới các vòng tre. 
Trên cao nữa, hình ành cách điệu cùa chú chim Kring (đại bàng) treo gân chiếc túi 
thiêng tượng tnmg cho trí tuệ và sức mạnh, tượng tnrng cho sứ giả của hạnh phúc.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày đêm:

Ngày đầu tiên, trâu đã buộc vào cột, ruợu đã đố đầy vò dưới mái nhà rông. Vị tộc 
trường, thầy cúng hoặc già làng ra làm chù lễ hiến tế. Một dàn chiêng gồm 8,10, 
12 chiêng đồng tấu lên giai điệu trầm hùng cùng với trống lớn bnưng. Những trai 
tráng trong làng cởi trần, đóng khố, tay cầm gậy múa Kơtếch, dành riêng cho lễ 
hội đâm trâu.

Hôm sau, đến lượt các trai tráng. Họ cầm giáo dài ruợt theo con trâu chạy quanh 
gốc nêu. Họ thi nhau bắn tên, phóng lao vào con vật. Trâu bị đau, lồng lên, mất đỏ 
sọc. Một người lựa thế phóng cây lao trúng tim nó. Dòng máu đó phun tóe ra. Một 
già làng nhanh nhẹn hứng bát đồng lấy máu trâu hoà vào rượu. Con vật kiệt sức 
gục xuống. Tiếng cồng chiêng, tiếng hú reo mừng chiến thẳng lại nổi lên sôi sục.

Con trâu được xé ra, chia thịt đều cho các bếp trong buôn. Thịt trâu cúng bày riêng 
làm 5 nhóm trên bàn thờ cúng giàng và vẩy rượu ĩiết trâu lên đó. Già làng đứng 
khân vái. Xong, buông gan trâu được chia nhỏ cho trai làng ăn đề tăng thêm sức 
mạnh. Cuộc vui múa hát vẫn tiếp tục quanh đống lửa. Trai gái chưa vợ, chưa 
chồng tìm đến nhau,...

Ngày thứ ba, túi thiêng được mờ đưa về nhà rông. Già làng khấn lễ trước vò rượu 
chinh rôi gọi mọi người vào uống lấy may. Các trò chơi đâm kiếm, phóng lao, báng 
ná, múa khiên giữa đám trai làng vẫn diễn ra ngoài sân. Người già thi uống rượu, hát 
H’mon. Con gái nhảy múa cho đến khi tàn ngọn lửa, đến lúc Mặt Trời mọc.

Lễ hội đâm trâu phản ánh sâu sắc tính cộng đồng cùa người Bana. Nó là cội nguồn 
là linh hồn thiêng liêng hun đúc tình yêu buôn làng, lòng tự hào về dân tộc 
mình,... Vào mùa xuân và những ngày hội lớn, lễ hội đâm trâu lại được tổ chức. 
Nó như bào tàng sống động về nét văn hoá dân gian của người Bana, làm phong 
phú thêm sác thái văn hoá cùa dân tộc Việt Nam.

Nguồn: Theo Nguyễn Văn Chương - Du lịch Việt Nam. 2/2005
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Các lễ hội cùa người dân Khmer Nam Bộ lại mang nặng ý nghĩa đạc 
ật như các lễ hội cầu an, cầu siêu, dâng áo cà sa, lễ kết giới,... Quan trọng 
n cả là lễ hội vào năm mới (Tết Chon chơnan thơmây) diễn ra vào ngà) 
, 14 tháng 4 Dương lịch với nhiều nghi lễ độc đáo và các trò vui chơi. Lễ 
i quan trọng thứ hai sau Tết Chon chơnan thơmây là lễ hội cúng Trăng 
óc om bóc -  lễ đút cốm dẹp) diễn ra vào ngày 15 tháng 10 Âm lịch. Lễ 
i này có ăn uống, vui chơi dưới Trăng, thả đèn bay lên trời, thả đèn bè 
liốỉ trên sông, đua ghe Ngo, diễn tích Phật Thích ca ,...

Lễ cúng Trăng của người Khmer Nam Bộ
Đồng bào Khmer Nam Bộ tổ chức lề cúng Trăng vào đêm 15 tháng 10 Âm lịch, là 
thời gian hoa màu được thu hoạch xong, để tường nhớ và tạ ơn thần Mặt Trăng đã 
điều tiết mùa màng trong năm. Lễ được tồ chức trong khuôn viên chùa, tại từng 
nhà hay nhiều nhà, hoặc nhiều nhà cùng tập trung lại ở một nơi rộng rãi, không có 
bóng cây che khuất. Lễ vật cúng Trãng là nhũng nông sản mà nông dân tự sàn xuất, 
đặc biệt từ lúa nếp đầu mùa, nhang đèn, hoa tươi và nuớc có hương thơm.
Khi Trăng lên cao toả sáng, người ta đốt nhang, nến, rót trà và mời một cụ già 
làm chủ lễ, nói lên lòng biết ơn của đồng bào đối với thần Mặt Trăng, xin thần 
tiếp nhận những lễ vật do đồng bào dâng và chúc phúc cho loài người, cầu cho 
mưa thuận gió hoà để mùa màng tốt đẹp. Cúng xong, cụ gọi trẻ em đến gần rồi 
lấy cốm dẹp và một ít thức cúng khác đút vào miệng các em, tay kia đấm nhẹ vào 
lưng hòi ước muốn gì. Những câu trả lời cùa các em sẽ là niềm tin cùa người lớn 
vào kết quả vụ mùa năm sau. Vì vậy, lễ cúng Trăng còn được gọi là lễ đút cốm 
dẹp (Oóc om bóc).
Trong không khí nhộn nhịp của đêm lễ hội, giữa lúc tiếng nhạc ngũ âm đang 
vang lên rộn ràng, những điệu múa Khmer uyển chuyển cũng là lúc đồng bào tổ 
chức lễ thà đèn gió. Những chiếc đèn gió từ mặt đất bay vút lên cao và xa trong 
không trung, ánh lửa vàng lung linh, lấp lánh rơi như những vì sao trên bầu trời.
Đặc biệt, trong ngày này, ờ một vài địa phương còn diễn ra lễ hội đua ghe ngo. 
Ghe ngo tiếng Khmer là tuk ngo, làm bằng gỗ, thon dài, không mui, mũi thấp 
hơn lái nhưng cả hai đều cong vút lên. Mũi ghe thường chạm đầu một linh vật 
biểu hiện cho sức mạnh cùa từng ghe như rắn thần, rồng, phượng, ó biển, voi, sư 
từ,... Trong các đợt đua, mỗi ghe thường có khoảng 45 đến 50 người lực lưỡng 
mặc đồng phục, ngồi thành 2 dãy song song nhau. Ờ mũi ghe có một người ngồi 
chì huy, người đánh cồng đúng giữa và cuối ghe là người cầm lái.
Ghe ngo là ghe cùa nhà chùa, được xem như một vật thiêng, chi dùng trong các 
cuộc đua truyền thống. Trong chùa, ghe được đặt trên những giá gỗ, mũi hướng 
về phía đông, bào quản trong một nhà cao ráo, thoáng mát gọi là rông tuk.
Ngoài ý nghĩa tôn giáo, tín ngưỡng, lễ cúng Trăng cũng là djp để đồng bào 
Khmer Nam Bộ thẳt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng.

Nguồn: Theo Nguyễn Thị Mỹ - Du lịch Việt Nam, 10/2007
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Một số lễ hội lớn của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ (theo Âm lịch)

TT Tên lễ hội Thời gian Điađiểm Nội dung

1 Tet Nguyên Đán Tù 30/12-3/1 Cà nước
Lễ hội lớn nhất chung cho cả 
nước liên quan đến việc đoàn tụ 
gia đĩnh, tưởng nhớ tổ tiên

2 Hội núi Bà Đen
Hội xuân 15 - 
18/1 và hội 
Vía Bà 4 -6/5

Tây Ninh
-  Lễ hội mùa xuân 15-18/1

-  Vía bà Linh Son Thánh Mầu

3 Lễ bò mả
T ừ4-6ngày , 
thường là mùa 
xuân

Tây Nguyên
Có rước nhà mồ, nhảy múa và 
biểu diễn cồng, chiêng,...

4
Lễ hội đâm trâu

Tháng 3 
(Dương lịch)

Các tinh 
Tây Nguyên

Te thần, mong thần linh ban cho 
cuộc sống no đũ

5
Lễ mừng năm 
mới (Chon 
chơnam thơmây)

13 - 14tháng4 
(Dưong lịch)

Noi có nguộá 
Khmer

Tiễn năm cũ, đón năm mới. Đón 
thần năm mói, các chư Phật và tố 
tiên

6
Lễ hội núi Sam 23 - 27 tháng 4 An Giang

Tôn vinh thánh mẫu núi Sam 
(Bà chúa Xứ)

7 Lễ hội Ponagar 20 - 23 tháng 2 Nha Trang Thờ thân Ponagar, nữ thần xứ sớ

8 Lễ hội Katê 
(người Chăm)

25/9-5/10 
Dương lịch

Khánh Hoà, 
Ninh Thuận, 
Binh Thuận

Tôn vinh các vị nam thằn Pô 
Kỏng Gíarai, Pô rôme, ca ngợi 
các anh húng dán tộc, quê hương 
đất nước

9 Nghinh Ông Không cố đjnh Các tinh 
duyên hải

Thờ cúng cá voi của ngư dân, cầu 
mong được mùa cá và bình an

10 Lễ hội Oóc om 
bóc (lễ cúng 
Trăng)

15/12 Phật lịch 
(tháng 10 Âm 
lịch)

Các tinh 
ĐBSCL, nơi 
có người 
Khmer

Thờ thần Mặt Trăng, cầu mưa 
thuận gió hoà, mùa màng tuơi tốt

II.2.3. Các đối tượng du lịch gắn với dân tộc học

Vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ là địa bàn cư trú cùa 24 dân 
tộc anh em, trong đó người Kinh (Việt) là nòng cốt, chiếm khoáng 90% dân 
sô, còn lại 10% là các tộc người thiểu số. Mặc dù các tộc người này chiếm tỉ 
lệ nhỏ trong dân số, nhưng sự đa dạng về thành phần dân tộc đã đem lại sự 
đa dạng trong truyền thống văn hoá.

Ngoài người Việt, các tộc người cư trú chủ yếu ở á vùng Nam Trung Bộ 
là Chăm, Raglai, Gié triêng, Êđê, Bana, Giarai, Mnông, Mạ, Cơho, Churu
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đăng; còn ở á vùng Nam Bộ là Hoa, Khmer, Chăm, Mnông, Xtiêng,... Sự 
nhập của tất cả các tộc người tạo thành cộng đồng thống nhất đã hình 

nh một vùng văn hoá đa màu sắc thể hiện trong sinh hoạt cộng đồng, kiên 
c nghệ thuật và kho tàng văn hoá dân gian, nhưng vẫn đảm bào được tính 
>ng nhất.

N hà mồ ở Tây Nguyên
Nhà mồ Tây Nguyên là một nét văn hoá đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Tây 
Nguyên. Gắn liền với nhà mồ là các tượng nhà mồ và hàng loạt nhũng yếu tố 
văn hoá khác nữa đã góp phần tạo nên nét đẹp trong kiến trúc điêu khắc và 
những giá trị về tôn giáo cho người dân vùng Tây Nguyên nói riêng và nhân dân 
Việt Nam nói chung.
Vùng Tây Nguyên là nơi sinh sống chủ yếu của nhiều dân tộc thiểu số. Thế 
nhung, ngày nay phong tục xây dựng "nhà mồ Tây Nguyên" chi còn tập trung ở 
các dân tộc Bana, Ê đê, Giarai, Mnông và Xơđăng.
Tục làm nhà mồ cùa nguời Tây Nguyên cũng mang ý nghĩa như iễ bốc mộ của 
người Kinh vậy, song nó đã trờ thành nét vãn hoá riêng cùa cộng đồng những tộc 
người thiểu số nơi m iền đất cao nguyên này. Đối với họ, nhà  m ồ như m ột biểu 
hiện cho tấm lòng của người ỡ cõi nhân gian, mong muốn tạo dựng cho người đã 
khuất một cuộc sống mới tốt đẹp ờ thế giới khác. Quan niệm này cũng là theo triết 
lý phương Đông, sự sống là bất tử, còn đời người là vòng luân hồi. Khi cuộc sống 
trần gian kết thúc cũng có nghĩa nó được bắt đầu ờ thế giới bên kia.
Khi có người thân mất đi, các thành viên trong gia đình thường chôn người chết 
và dựng một nhà mồ tạm để che mưa nắng. Đến khi chọn được thời gian thích 
hợp, gia đình của người chết mới bắt đầu làm lễ bó má, như là nghi thức cuối 
cùng để tiễn đưa người chết. Chủ lễ bò mà thông thường là người cao tuổi nhất 
trong gia đình. Sau đó một hoặc vài ba năm, thân nhân gia đinh người chết phá 
nhà mồ cũ, dụng nhà mồ mới khang trang hơn, kiên cố hơn, trang tri tượng gỗ, 
có hàng rào xung quanh nhà mồ.
Tục phá chòi, dựng nhà mồ mới cùa một số tộc người ở Tây Nguyên thường được tổ 
chức vào mùa xuân (mùa khô) và được coi như một lễ hội lớn (lễ bò mả) cùa dân 
bản. Người ta đưa đến nghĩa địa rượu, thịt, cá, các vật cúng tế. Thân nhân người quá 
cố và dân bàn cùng vui mừng, ăn uống, nhảy múa trong m ột hay nhiều ngày bên nhà 
mồ để chia tay vĩnh viễn với người quá cố.
Sau sự kiện này thì người sống hết trách nhiệm trông nom, thờ cúng cho người 
quá cố và được giải thoát mọi ràng buộc, nếu còn ừẻ có thề lấy vợ (hoặc chồng) 
khác; còn người quá cố sẽ được đầu thai sang kiếp khác.

Nguôn : Theo Dulịch. com. vn

Nhìn chung, đối với vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ, các dân tộc 
:u số có nền văn hoá đặc sắc, dù là nhóm dân tộc cư trú ở khu vực Tây 
uyên hay nhóm dân tộc Chăm đều đã để lại nhiều công trình văn hoá, 
n trúc có giá trị phục vụ du lịch. Neu như các tộc người ở Tây Nguyên
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thu hút khách du lịch bằng nền văn hoá nhà rông và nghệ thuật điêu khăi 
độc đáo với văn hoá cồng chiêng và những lễ hội đậm sắc màu thì tộc ngườ 
Chăm lại hấp dẫn bàng lịch sử huyền thoại và những tháp Chăm kỳ vì 
Người Khmer ờ Nam Bộ lại có lễ hội gắn với sông nước và các phong tụ< 
tập quán canh tác nông nghiệp lâu đời. Điều đáng chú ý ờ vùng du lịch nà] 
là có sự góp mặt cùa một số đồng bào dân tộc phía bác như người Mường 
người Thái. Họ định cư muộn trong lịch sử, nhưng cũng góp phần vào việ( 
làm đa dạng thêm nét văn hoá đặc sắc của vùng. Có thể nói văn hoá dân tộ( 
cùa vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ là một tài sản quý giá, một tài nguyêr 
du lịch quan trọng và là tiền đề để phát triển du lịch.

II.2.4. Làng nghề thủ công truyền thống
Nghề thủ công truyền thống ở vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ 

tuy không thật nhiều, nhưng cũng khá độc đáo. Hiện nay, toàn vùng C( 
khoảng 400 làng nghề trên tổng số hơn 2.000 làng nghề ờ Việt Nam. Cá< 
nghề thủ công truyền thống ờ đây mang sắc thái riêng cho từng khu vực 
Đối với Tây Nguyên là các nghề dệt thổ cẩm, dệt tơ lụa. Vùng Đông Nan 
Bộ có nghề gốm sứ ở Biên Hoà (Đồng Nai), khảm tranh sơn mài ở khu vự< 
TP. Hồ Chí Minh. Ờ Tây Nam Bộ, người dân Bến Tre tận dụng xơ, gáo haj 
thân cây dừa để làm bát, đĩa, đũa; nghề dệt lĩnh ở Tân Châu (Long An). C 
duyên hải Nam Trung Bộ, người Chăm còn có nghề gốm đạt trình độ khí 
tinh xảo (Vân Sơn, tinh Binh Định hay Bầu Trúc, tinh Ninh Thuận). Một SC 
làng nghề cụ thể của vùng có thể khai thác cho hoạt động du lịch bao gồm:

-  Làng dệt lụa (dệt lãnh Mỹ Á), Tân Châu, tinh Long An.
-  Làng dệt thổ cẩm Chăm, xã Mỹ Nghiệp, tỉnh Ninh Thuận.
-  Làng thổ cẩm Êđê, tỉnh Đăk Lăk.
-  Làng gốm sứ Biên Hoà, tình Đồng Nai.

-  Làng gốm Lái Thiêu, thị xã Thủ Dầu Một, tinh Bỉnh Dương.
-  Làng gốm Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, tinh Bình Định.
-  Làng gốm Bầu Trúc, thị trấn Phước Dân, tinh Ninh Thuận.
-  Làng cần đồng tam khí Hoà Hưng, Q3, TP. Hồ Chí Minh.
-  Làng nghề đục đá Bửu Long, xã Tân Bửu, TP. Biên Hoà, Đồng Nai.
-  Làng chế tác trống dân tộc Tây Nguyên, thuộc các vùng tộc ngườ 

Êđê, Mnông tình Đăk Lăk.
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Gốm Bầu Trúc - vẻ đẹp của nền văn hoá Chăm

Làng Bầu Trúc là một trong hai làng gốm cổ xưa nhất ờ Đông Nam Á năm cách 
Phan Rang -  Tháp Chàm lOkm về phía nam. Đây là một làng nhỏ có hơn 400 hộ, 
trong đó có đến 85% hộ làm nghề gốm truyền thống. Người trong làng kể ràng 
chính Pô klong Chanh là người đã truyền nghề. Ông là một trong những vị tồ su 
của nghề gốm từ thời xa xưa.
Người dân ở Bầu Trúc đã dùng đôi bàn tay khéo léo cùa mình, những vòng tre và 
những vỏ sò để tạo ra những tác phẩm vô giá. Thật đáng ngạc nhiên trong khi 
những làng nghề gốm khác đã đổi sang dùng bàn xoay như một công cụ thiết 
yếu, thì trái lại, các nghệ nhân Chăm vẫn dựa vào đôi bàn tay tài năng của mình 
và những công cụ thô sơ. Để tạo ra một sản phẩm gốm, một nghệ nhân Chăm chì 
cần đùng một cái đe (không phải vòng xoay) và các công cụ thô sơ khác cùng với 
đất tơi; sau đó dùng tay để nặn những mẫu đất sét thành nhũng tác phẩm mà họ 
muốn. Bằng những thao tác khéo léo, các tuyệt phẩm đã được hình thành.
Vật liệu dùng để tạo ra một sản phẩm gốm thật sự ờ Bầu Trúc là một loại đất sét 
đặc biệt. Loại đất sét này được lấy từ bờ sông Quao, khi nung rất dẻo và bền. Kỹ 
thuật trộn cát với đất sét cũng rất khác biệt. Lượng cát được trộn với vật liệu còn 
phụ thuộc vào công dụng và kích thước của từng loại gốm. Vì thế nên gốm Bầu 
Trúc hoàn toàn khác so với những nơi khác. Sản phẩm gốm được nung lộ thiên ờ 
nhiệt độ khoảng từ 500 -  600°c trong vòng 6 giờ, sau đó được lấy ra để phun 
màu (loại màu này được chiết xuất từ trái dông, trái thị ở trên rừng) rồi được tiếp 
tục nung lại trong vòng 2 giờ. Vì vậy, gốm Bầu Trúc có màu đặc trưng vàng đỏ, 
đỏ hồng, đen xám, vệt nâu, tạo thành các sản phẩm gốm độc đáo, mang theo vẻ 
"lung linh của nền văn hoá Chăm".
Đến với làng gốm Bầu Trúc du khách sẽ thấy được vẻ đẹp riêng so với gốm 
những nơi khác. Nếu du khách muốn tự tay mình làm ra một sản phẩm, người 
dân nơi đây rất sẵn lòng hướng dẫn du khách từ việc đập đất khô cho tơi, nặn 
thành hình, trang trí, đến khâu nung sản phẩm.

II.2.5. Các tài nguyên du lịch nhân văn khác

Ngoài các tài nguyên du lịch nhân văn như đã nêu ở trên, vùng du lịch 
ỉm Trung Bộ và Nam Bộ còn có nhiều tài nguyên du lịch độc đáo khác mè 
c sắc trong số này phải kể đến các sinh hoạt văn hoá, văn nghệ dân giar 
ỉ múa nhạc, văn hoá ẩm thực, các sự kiện văn hoá thể thao, các bàc 
Ìg,...). Do sự đa dạng trong văn hoá của cộng đồng các dân tộc nên ca 
ía nhạc, các hình thức diễn xướng của vùng hết sức phong phú.

-  Tiểu vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ nổi tiếng với những bài 
òi và là quê hương của hát bội, hát tuồng.

-  Tiểu vùng du lịch Tây Nguyên đặc trưng bằng các giai điệu nhạc dâr 
in sâu lắng, những đêm kể trường ca (khan) đậm chất sử thi và giá trị văn
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hoá dân gian. Đặc biệt, những âm thanh rộn rã của cồng chiêng cùng nhữn 
vũ điệu Tây Nguyên sôi nổi vang lên khắp nơi trên cao nguyên là biêu hiệ 
cho một loại hình nghệ thuật đặc trưng cùa tiều vùng.

-  Á vùng du lịch Nam Bộ lại nổi tiếng với các làn điệu dân ca mượt m 
mang bàn sắc dân tộc rõ nét. Đặc sắc nhất là các điệu hò (hò chèo thuyêr 
hò mái đoản, hò mái trường), các điệu lý (lý con sáo, lý ngựa ô). Ngoài Tí 
vùng Nam Bộ còn nổi tiếng với các loại hình hát bội và vọng cổ, cài lương,...

Vọng cố - điệu nhạc đặc trung cùa người dân Tây Nam Bộ

Vọng cồ, hay vọng cổ Bạc Liêu, là một điệu nhạc rất thịnh hành ờ các tinh miền 
Tây Nam Bộ. Nó được bắt nguồn từ bài "Dạ cổ hoài lang” (nghe tiếng trống đêm, 
nhớ chồng) cùa nghệ sĩ Cao Vãn Lầu (tức Sáu Lầu). Bàn vọng cổ là một ừong 
những điệu nhạc căn bàn cùa sân khấu cài lương.

Lúc đẩu vọng cố chì có bài “Dạ cổ hoài lang”, sau đần bài hát chịu sự biến đồi từ 
dạ cồ hoài lang sang vọng cổ hoài lang; đề về sau tên gọi dược đơn giàn hoá với 
hai tiếng “vọng cổ”. Những bài vọng cồ được soạn ra dài hơn, lâm ly hem, bi sầu 
hơn,...

Có lẽ chưa bài ca nào được đại chúng miền Nam ua thích hơn bài vọng cồ từ gần 
100 nãm qua. Vọng cổ ớ miền Nam có một ma lực mãnh liệt hấp dẫn mọi giới 
quần chúng. Người ta ca vọng cổ mọi lúc mọi nơi. Và nó đã là một tập quán, một 
phong tục ca hát đặc thù ờ Nam Bộ. Vi lẽ, âm điệu, tình tiết thích hợp với tâm tư, ý 
tướng cùa người dân miền Nam. Vì lẽ bái nào cũng thường da diết, dễ cám,...
Trong một buổi trình diễn đông người, ở chỗ công cộng, như rạp hát chẳng hạn, 
hoặc chỉ với một nhóm nhỏ đôi ba người, khi người hát hạ giọng đến đến đoạn 
cuối câu mùi mẫn là tất cà mọi người nghe đều có thói quen vỗ tay tán thưởng. 
Trong lúc đang hát người nghe cũng hoà nhập đánh nhịp chân, hoặc bàn tay, gõ 
nhịp tay theo giọng ca rất lá hoá điệu,...

Nguồn: Phạm cỏn Sơn - Văn hoá lễ tục ABC, Nxb Văn hoá dãn tộc, H.2006

về ẩm thực ở vùng du lịch này cũng rất phong phú. Du khách đến Tâ) 
Nguyên có thể thưởng thức rượu cần, các đặc sàn rừng (nấm hương, mộc 
nhĩ, măng tre và thịt của một vài loài thú nhất định), nhấm nháp ly cà phé 
thơm ngon đậm đà. Đen duyên hài miền Trung để thưởng thức các món ăr 
hài sản. Đen Nam Bộ đề thưởng thức “cơm trắng, nước trong”, các mór 
chua từ thuỷ sàn đánh bát ở kênh rạch và các loại mấm được chế biến tù 
tôm, cá. Đất Nam Bộ còn nổi tiếng với các vườn cây trái xanh tốt quanh 
năm. Nhiều loại quả đã trở thành biều tượng của miền Nam như dừa xoài, 
sầu riêng, chôm chôm,... Hiện nay, loại hình du lịch miệt vườn đã trở nên 
khá pho biến ờ đây.
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Lẩu mắm miền Nam
Lẩu mắm là một món ăn đặc trưng cùa miền Tây Nam Bộ. Người phương Nam 
xa quê nhớ da diết món lầu mắm, bới nó hội tụ những sàn phẩm đặc trưng cùa 
miền đất lăm sông nhiều ngòi và sản sinh ra nhiều giống rau mà không nơi nào 
có được.
Để chế biến món lầu mám cần phải có các nguyên liệu: cá linh hoặc cá sặc làm 
mắm, thịt mắm đò tươi, vị mắm ngọt và béo, hương thơm lôi cuốn.

Nước dùng phải ninh xương heo nhò lừa, trong, có vị ngọt và thơm, sau đó đổ 
mắm vào, đun sôi một lúc để mám tiết hết chất ngọt, lọc nước dùng qua rây. 
Thịt bó, thịt lợn ba chỉ, cá chém, cá hú thái lát mòng, to bàn; mực tươi khía hinh 
ca rô cho đẹp mát và dễ ngấm; tôm tươi lột vò ngoài, bò râu và chi đen ở sống 
lưng, chừa đuôi; cua lột mai, làm sạch. Bày tất cà lên đĩa cho thật đẹp mắt.

Cà tím cắt khúc nhò theo chiều dọc, ngâm qua nước muối cho khỏi thâm đen. 
Đĩa rau rứa sạch bày sao cho nổi bật màu sắc xanh, đó, tím, vàng, trẳng cùa rau 
muống, rau cải trời, rau đắng, rau dừa, rau thơm, cọng súng, bông điên điển, 
khế chua, chuối chát, dưa chuột, ớt tươi, thơm (dứa) thái lát, giá sống; bó thêm 
gia vị, mỡ nước hoặc dầu ăn, đường, nước mắm ngon, hành, tỏi, sá băm nhò,...

Lẩu mắm ăn kèm với bún hoặc cơm trắng. Khi ăn, đặt nồi lẩu lên bếp lừa. Cho 
mỡ nước hoặc dầu ăn vào nồi lẩu, khi mỡ nóng, cho hành, tòi bãm vào phi 
vàng, cho tiếp sà băm để dậy mùi thom; cho cá và thịt ba chì vào hành mỡ, đào 
qua đảo lại cho săn mặt; bó cà tím vào đào lẫn với thịt, cá; tiếp tục cho nước 
dùng vào đun sôi, sau đó hạ nhỏ lửa, vớt bọt. Chú ý nêm gia vị hơi nhạt, vì càng 
dưới nồi, nước dùng càng sẳc lại đậm hơn.

Thực khách gắp sẵn rau, bún (cơm) vào tô. Nhúng tôm, cua. mực, thịt bò vào 
nước lẩu đang sôi sùng sục đến khi vừa chín tới, múc cá cái và nước dùng đang 
sôi dội vào tô bún và rau; hoặc muốn trần rau chín hơn thi nhúng chung rau vào 
nồi lẩu cùng thịt, tôm, cua ,...

Thực khách bắt đầu thường thức sự hoà trộn tuyệt vời cùa lấu mắm. Món lâu 
mắm hội tụ đầy đủ chất dinh dưỡng; có sự hài hoà giữa tinh hàn và tính nhiệt 
cùa nguyên liệu, dám bào vệ sinh an toàn thực phẩm.
Món lẩu mắm m ang hương vị dặc trưng của miền đất phương Nam. nếu dã 
được thường thức thì dù có đi bốn phương trời cũng nhớ v ề ... "lấu mắm".

Nguồn: Theo Thìiy Hạnh -  Du lịch Việt Num. 12/2003

Vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ còn có một tài nguyên du lịch 
dáo, đó là các bào tàng. Các bảo tàng có thê khai thác phục vụ hoạt 
ị  du lịch ờ đây tiêu biếu như Bào tàng Quang Trung ở Bình Định. Báo 

Hải dương học ở Nha Trang, Bào tàng Lịch sử, Bảo tàng Quân đội,
1  Độc lập ớ TP. Hồ Chí Minh,...
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Các tài nguyên du lịch nhân văn tiêu biểu

TT Tên tài nguyên du lịch Lich sử Văn hoá Kiến trúc Bảo tàng

Các điểm du lịch Giá
trị

Khà
năng

Giá
tri

Khả
năng

Giá
tri

Khả
năng

Giá
trị

Khá
năn{

1 Tây Sơn ++ ++

2 Tháp Dương Long ++ ++

3 Tháp Đôi ++ ++

4 Thành Hoàng đế 
và tháp Cánh Tiên

++ ++

5 Tháp Ponagar +++ +++

6 Tháp Poklong Garai ++ ++

7 Núi Sam +++ ++ ++ ++

8 Núi Bà Đen ++ ++ ++ ++

9 Toà thánh Tây Ninh ++ ++ +++ +++

10 Nhà til Côn Đảo + +++

11 Hội trường Thống nhất +++ +++

12 Lăng Lè Văn Duyệt ++ +++

13 Chùa Phụng Sơn ++ +++ ++ ++

14 Chùa Giác Lâm ++ +++

15 Bào tàng Hồ Chi Minh +++ +++

16 Cáng Nhà Rồng ++ +++ ++ ++

17 Địa đạo Cù Chi, đền 
Ben Duợc

+++ +++ ++ ++

18 Bảo tàng Hải dương học +++ +++

19 Không gian văn hoá cồng 
chiêng Tây Nguyên

+++ +++

Ghi chú:
Giá trị thu hút khách: +++ Cao ++ Vừa + Thắp

Khả năng khai thác: +++ Rất ihuận lợi ++ Thuận lợi + Không thuận lợi

111. CÁC SẢN PHẢM DU LỊCH ĐẶC TRƯNG VÀ ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘN 

DU LỊCH CH ỦYÉ U

III.1. Các sản phẩm du lịch đặc trung

Sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng là du lịch tham quan 
nghỉ dưỡng ở biển và núi, du lịch sông nirớc và du lịch sinh thái 
đồng bằng sông Cửu Long.
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BẢN ĐÒ TUYẾN, ĐIỀM DU LỊCH VÙNG DU LỊCH NAM TRUNG Bộ VÀ NAM Bộ



I

Cao nguyên Lâm Viên

Bãi biên Phú Quốc

ấ



sếu đầu đỏ ở VQG Tràm Chim

Trên sông nước Cửu Long

Rùng ngập mặn cần  Giờị



Dinh Thống Nhất - TP. Hồ Chí Minh



Toà thánh Tây Ninh



Lễ hội đua ghe ngo ớ Sóc Trăng



Đồi thông Đà Lạt

Cồn cát ở Mũi Né - Phan Thiết



Mũi Cà Mau



Các sản phấm du lịch cụ thể:

-  Giao tiếp và phát triển kinh tế - xã hội, hội nghị, hội thảo, hội chợ 
triển lãm;

J -Cành quan nghỉ dưỡng ở ven biển, hồ, tham quan, nghiên cứu khu vực

f p mặn, ngập phèn, các hệ sinh thái đặc biệt;

am quan các di tích thời kỳ chống Mỹ cứu nước;

am quan, nghiên cứu các di sản văn hoá Chăm và các tôn giáo khác-

V Du lịch vùng sông nước, miệt vườn ở vùng Tây Nam Bộ;

-  Du lịch nghiên cứu vùng văn hoá các dân tộc Tây Nguyên.

III.2. Trung tâm du lịch TP. Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch lớn nhất cả nước, thu hút 
hằng năm tới khoảng 70% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Sở dĩ như 
vậy vì ngoài cơ sở hạ tầng hoàn thiện vào bậc nhất cả nước, giao thông 
thuận tiện, thì thành phố là một nơi có tài nguyên du lịch rất phong phú. Đây 
là noi có số bảo tàng nhiều nhất (11 bảo tàng) so với các tỉnh, thành trong cả 
nước. Nội dung trưng bày phong phú không chi về lịch sử và văn hoá cùa 
riêng thành phố, mà là của cả Nam Bộ, của quốc gia và khu vực Đông Nam 
Á, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích và lý thú cho du khách. Thành phố có 
trên 1.000 đình, chùa, đền, miếu được xây dựng qua nhiều thời kỳ và cũng 
là những tài sản quý giá về văn hoá, kiến trúc và nghệ thuật. Du khách sẽ 
tìm thấy ờ đây những chùa Phật giáo Nam Bộ tiêu biểu, những ngôi đình 
xưa gắn liền với lịch sử khẩn hoang mở đất. Bên cạnh đó là những chùa 
cách tân lớn và đẹp nhất cả nước, có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phong 
cách hiện đại với kiến trúc cổ truyền. Thành phố có đến nửa triệu người Hoa 
sống tập trung nên số chùa Hoa cũng vào loại nhiều nhất so với cà nước, 
kiến trúc đa dạng và phong phú, nhiều chùa đã được công nhận di tích lịch 
sử-văn hoá cùa thành phố và quốc gia.

Người Pháp đã để lại nhiều công trình đẹp và đa dạng. Có thê nói, hiêm 
có đô thị nào ở Đông Nam Á lại có nhiều kiểu kiến trúc, nhiều trường phái, 
phong cách nghệ thuật phương Tây như Sài Gòn -  Thành phô Hô Chí Minh. 
Điển hình như trụ sở UBND Thành phố theo phong cách Đệ tam Cộng hoà 
Pháp, Ngân hàng Nhà nước chịu ảnh hưởng trào lưu Tân nghệ thuật, Nhà 
Thiêu nhi với phong cách Tân cổ điển, Nhà Rồng phong cách Đông Dương, 
Bưu điện với trường phái Chiết Tiding, nhà thờ Đức Bà với nghệ thuật321



Roman,... Màng kiến trúc đương đại đang bùng nổ, ừăm màu trăm vẻ, tạc 
cho thành phố một diện mạo vui mắt, trong đó có một sô toà nhà đẹp, có gií 
trị thẩm mĩ cao.

Một trong những điểm du lịch độc đáo nhất cùa thành phố là địa đạo Ci 
Chi một công trình hy hữu trong lịch sử quân sự thê giới, biêu tượng của j 
chí sắt đá và thông minh, mưu trí của quân dân ta trong cuộc kháng chiêr 
chống Mỹ cứu nước. Nồi tiếng không kém là rừng ngập mặn Cân Giờ với 
những trạn chiến phá tàu giặc trên sông Sài Gòn, nay là một điềm du lịch 
sinh thái tuyệt vòi với những cánh rừng đước xanh vô tận.

So với các địa phương khác trong cả nước, TP. Hồ Chí Minh có khí 
nhiều khu vui chơi giải trí, đa năng và thuộc loại hiện đại nhât. ơ  những khi 
vui chơi như công viên Đầm Sen hay khu du lịch Suối Tiên, du khách có thí 
ngắm cảnh và thư giãn trong một khung cành xinh đẹp và thoáng mát, thiêt ki 
theo nhiềụ chủ đề khác nhau, vừa có thề tham gia các trò chơi từ dân gian đếr 
hiện đại, kề cà nô đùa trong làn nước hồ bơi hay chcri những trò chơi cảm giát 
manh, và thường thức các chương trình biểu diễn văn hoá nghệ thuật nhiềi 
màu sắc. Bên cạnh đó, thành phố còn có những khu vui chơi thiên về cành tr 
thiên nhiên như khu du lịch Bình Quới, Văn Thánh,... Đây là những cônỊ. 
viên rộng lớn thiết kế theo phong cách dân dã, cây lá, hoa có xanh tươi Ví 
dịch vụ ăn uống đặc sắc cùne các thú giài tri nhẹ nhàng, mang tinh thư giãn.

Thành phố Hồ Chí Minh có cơ sờ vật chất (khách sạn, nhà hàna, dịch VỊ 
vui chơi giải tri,...) và cơ sờ hạ tầng phát triển nhất cả nước. Hệ thống kháđ 
sạn bao gồm những khách sạn cao cấp do các tập đoàn quốc tế hàng đầu nhi 
Accor, Furama. Mariot hay Shareton xây dựng và quàn lý. Các khách sạn nà) 
có tính chuyên nghiệp cao, từ cơ sờ vật chất và trang thiết bị cho đến các dịđ 
vụ và phong cách phục vụ. Mỗi khách sạn thường lựa chọn một ấn tượnị 
riêng: Caravelle là khách sạn thương nhân tuyệt hào, Rex là "ngôi nhà Việ 
Nam", Majestic với vẻ thanh lịch cổ điển phương Tây,... Ngay những khácl 
sạn nhò hơn cùng tạo ra phong cách phục vụ tận tâm, thân tình như trong gií 
đình, hay những dịch vụ đáp ứng mọi yêu cầu của khách.

III.3. Các địa bàn hoạt động du lịch chủ yếu

III.3.1. Các khu vục tập trung cảnh quan nghỉ dưỡng

-  Canh quan nghi dưỡng ven biền: Vũng Rô, Đại Lãnh, Vân Phong. Dố< 
Lết, Nha Trang. Ninh Chữ. Cà Ná (Ninh Thuận), Mũi Né (Binh Thuận) 
Phước Hải - Long Hải - Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Hòn Chône (Hà Tiên)



-  Cảnh quan nghỉ dưỡng núi: cao nguyên Lâm Đông với trung tâm du 
lịch nổi tiếng là Đà Lạt, các cảnh quan hồ, núi, thác nước, hệ thống biệt thự 
đẹp; hồ Xuân Hương, Đa Thiện, Tuyền Lâm; núi Lang Biang, hệ thống các 
thác nước, rừng thông,...

-  Các hồ: Yaly (Kon Tum), Biển Hồ (Plâyku), Lăk (Đăk Lăk), Dầu 
Tiếng (Tây Ninh), Thác Mơ, Trị An (Đồng Nai), các hồ ở Đà Lạt.

-  Các điểm du lịch sinh thái: vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, 
khu dự trữ sinh quyển (Cát Tiên, Yok Đôn, cần  Giờ, Tràm Chim, Côn Đảo, 
Phú Quốc,...).

III.3.2. Các khu vực tập trung nhiều di tích

-  Bán đảo Phượng Hoàng (Quy Nhơn), Cam Ranh (Khánh Hoà), Xuân 
Lộc (Đồng Nai), chiến khu D (Lâm Đồng, Tây Ninh), núi Bà Đen (Tây 
Ninh), Dinh Độc Lập, địa đạo Củ Chi, bến Nhà Rồng (TP. Hồ Chí Minh), 
Bạch Dinh (Vũng Tàu), Bến Tre, Côn Đào,...

-  Các tháp Chăm (Ninh Thuận, Bình Thuận), Tây Sơn (Bình Định); toà 
thánh Tây Ninh, núi Bà Đen (Tây Ninh), đền bà Chúa Xứ, núi Sam, núi Sập, 
khu di tích Óc Eo, (An Giang), quê Bác Tôn (Long Xuyên), kênh Xà 'No 
(Hậu Giang),...

IV. CÁC ĐIÉM DU LỊCH CÓ Ý NGHĨA QUÕC GIA VÀ QUÓC TÉ

IV .l. Tiểu vùng duyên hải Nam T rung  Bộ

IV. 1.1. Tltành p hố  N ha Trang

Nha Trang là thành phố biển với nhiều khu du lịch biển nổi tiếng cùa 
tinh Khánh Hoà. Theo nhiều nhà nghiên cứu, tên Nha Trang được hình 
thành do cách đọc của người Việt phỏng theo âm một địa danh theo tiếng 
Chăm vốn có trước đây là Ya Trang hay Ea Trang (có nghĩa là "sông Lau", 
con sông Cái chày qua Nha Trang ngày nay, đổ ra biển đúng chỗ có nhiều 
lau sậy). Từ tên sông sau chỉ rộng ra là cả vùng đất từ năm 1653. Quanh 
năm bờ biển lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng. Nhiệt độ trung bình khoảng
23 -  25°c, tháng nóng nhất trên 28°c, nhưng nhờ có gió Nam nên tròi vẫn 
mát mẻ. Một vịnh biển với nhiều bãi tắm đẹp, khí hậu dễ chịu, đảo xanh đầy 
nắng gió, sinh vật biên đa dạng, rât phù hợp với các loại hình du lịch nghỉ 
dưỡng, thể thao, nghiên cứu,... Vịnh Nha Trang được câu lạc bộ các vịnh 
đẹp nhất thế giới xêp hạng là một trong những vịnh đẹp nhất vào tháng 7 
năm 2003.
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Được che chắn bời 19 đáo lớn nhỏ, vịnh Nha Trang rộng chừng 250km2, 
khá kín gió không có sóng lớn. Cửa sông Cái đổ ra giữa hai băi biên hình 
trăng khuyết, cát mịn, trài dài khoảng 6 -  7km. Dưới ánh năng mặt trời nhiệt 
đới. màu xanh cùa những triền núi nhấp nhô ưên bờ như tôn thêm vẻ đẹp 
quyến rũ của những dải cát vàng dạt dào bọt sóng trắng. Trong vịnh có 
nhiều đảo là nơi cu trú của chim yến. Hằng năm, việc khai thác yến sào 
mang về khá nhiều ngoại tệ cho tinh Khánh Hoà. Nha Trang còn có một thế 
giới kỳ thú khác, đó là thế giới của 350 loài san hô, 190 loài cá, các loài 
nhuyễn thể, giáp xác, cò biển,...

Hiện nay, trong vịnh Nha Trang đã hình thành nhiều khu nghi dưỡng 
cao cấp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách. Khu nghi dưỡng 
Hòn Ngọc Việt (VinPearl Land) ữên đảo Hòn Tre, khu nghi dưỡng Evason 
Hideawav at Ana Mandara ờ Ninh Vân. Dọc trục đường Trần Phú có nhiều 
khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế như Sunrise (5 sao), Ana Mandara (4 sao), 
Yasaka Sài Gòn Nha Trang (4 sao), Nha Trang Lodge (4 sao) và hàng loạt 
các khách sạn 3 sao như Hài Yến, Viễn Đông. Quê Hương, khách sạn Xanh 
Nha Trang,... Tất cà những cơ sờ lưu trú này đều có chất lượng và được 
đánh giá cao trone mắt du khách trong nước và quốc tế.

Cuộc hành trình biển đào Nha Trang có thể kéo dài với hòn Tằm -  khu 
du lịch mang sac thái riêne biệt với món súp yến chi nơi đây mới có. Hòn 
Mun, hòn Rơm là những đào nhỏ có rạn san hô tuyệt vời, hầu như còn 
nguyên vẹn như tự thuờ được sinh ra hàng bao nhiêu năm trước. San hô 
càng phong phú về chùng loại, màu sắc. thì các loài cá tập trung càng nhiều 
và đẹp. Với một bình ôxi, một bộ đồ lặn là du khách đã có thể nhìn cận cảnh 
những cành san hô, nhũng đàn cá đầy màu sắc trong lòng đại dương bao la. 
Rời hòn Mun, thuyền nhẹ nhàng đưa du khách tìm hướng đến làne chài, ờ 
đây, người ta nuôi cá, mực, tôm hùm ữong những chiếc lồng đặt dưới biển, 
du khách thích dùng loại nào thì chỉ loại đó. Thức ăn tươi sổng, vị ngon ngọt 
của biên cả chăc chăn sẽ làm hài lòng ngay cả những du khách khó tính nhất.

Phía băc Nha Trang là Hòn Lao, Hòn Thị, Hòn Hèo - những khu du lịch 
sinh thái đang vươn mình trỗi dậy. Hòn Lao đã nổi tiếng từ lâu với những 
đàn khi sông tự nhiên, thân thiện với con người; giờ đây còn nổi tiếng hơn 
với Mê Cung, động Hoa Lan. những bãi biển thanh bình. Cũng ờ phía bắc 
Nha Trang, khu nghi mát Evason Hideaway at Ana Mandara ờ Ninh Vân 
tuy mới được đầu tư, nhưng đã đạt hiệu quà rất đáng khích lệ. Hầu hết du 
khach đen nghi là khách có thu nhập cao, phải đăng ký phòng trước cà tháng 
men m ong co được một khoảng thời gian hấp dẫn tại thiên đường này.
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IV. 1.2. Văn Phong -  Đ ại Lãnh

Vân Phong -  Đại Lãnh, người Pháp gọi là Port Dayort (tức Bến Gối), 
luộc địa phận hai huyện Vạn Ninh và Ninh Hoà, cách trung tâm TP. Nha 
'rang 50km. Vân Phong có địa hình rất phong phú với hệ thống đảo, bán 
lào, vịnh sâu kín gió, bờ và bãi biển, cồn cát đẹp, hấp dẫn.

Vân Phong -  Đại Lãnh là một ừong những khu du lịch sinh thái biển 
lẹp nhất nuớc ta. Đặc biệt nơi đây có hệ sinh thái tự nhiên hoang dã thuộc 
/ào loại hiếm có ở khu vực Đông Nam Á. Bãi biển rộng, đẹp, cát trắng mịn, 
nước biển xanh ữong vắt, ven bờ là rừng dương xanh. Phong cảnh Đại Lãnh 
từ xa xưa đã được liệt vào danh thắng nổi tiếng của Việt Nam.

ở  vịnh Vân Phong nhiệt độ ấm áp quanh năm, cảnh quan đặc sắc và môi 
trường tự nhiên hầu như còn giữ được nhiều vẻ nguyên vẹn thực sự, là một 
nơi lý tưởng để xây dựng một khu du lịch biển hấp dẫn du khách trong nước 
và quốc tế. Con đường chạy từ đèo c ổ  Mã đến Đầm Môn dài 18km được 
đưa vào sù dụng đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho du khách đến Vân Phong 
tắm biển và tham quan những làng chài như Đầm Môn, Ninh Đảo, Khải 
Lương, Vĩnh Yên và Điệp Sơn. Trong số đó lý tưởng nhất là Đầm Môn với 
hơn 30 bãi tẳm, hầu hết vẫn còn hoang sơ như Sơn Đừng, bãi Tây, bãi Búa, 
bãi Nhàu, bãi Lách,... Với độ sâu trung bình từ 20 -  30m, nước biển trong 
xanh, đáy vịnh có nhiều mạch đá ngầm và san hô rất thuận lợi cho lặn biên. 
Sau khi chiêm ngưỡng Hòn Ông, du khách dừng tại bãi biển Sơn Đừng để 
tham quan những đụn Vú Biển. Buổi chiều khách sẽ chinh phục những đụn 
cát mênh mông ở Đầm Môn. Từ ứên đinh cồn cát, khách ngấm nhìn toàn bộ 
cảnh Đầm Môn -  Vân Phong và có thể chơi trượt cát từ trên đinh xuống. 
Khách cũng có thể thà mình trong làn nuớc trong xanh và vui chơi trên bãi 
biển Đại Lãnh. Buổi trưa khách sẽ khởi hành đến Đầm Môn tham quan vịnh 
Vân Phong. Nếu lưu lại vài ngày khách còn nhiều điểm để tham quan như 
Hòn Lớn Hòn Đỏ, Gành Đá; thăm các làng chài, chòi nuôi tôm hùm, bãi nuôi 
ngọc trai" câu mực ban đêm bằng thuyền thúng với dân địa phương hoặc lên 
rừng tắm suối ... Điều thú vị ờ làng chài Đầm Môn là du khách được thường 
thức các món ăn đặc sàn biên chế biến đơn giản bên ly rượu gạo.

Đến Vân Phong du khách không thể không đến bãi Xuân Đừng. Xuân 
Đừng độc đáo không chi vì làng trên bãi chi có 11 hộ dân sống gần như tách 
biêt với thế giới bên ngoài, mà còn vì sát với làn nuớc biển mặn là một nguồn 
nước ngọt ngầm trong bờ cát. Ngồi sát mép nước biển, đào một hố nhò, nước
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ngọt sẽ ri ra và vài phút sau lắng trong lại. Mỗi làn thuyền đi ngang bãi, ngư 
dân đều tận dụng hết xô, thùng ghé lấy nước ngọt. Cư dân của làng cũng sinh 
hoạt, nấu nướng bằng chính nguồn nước ngọt trời cho ây.

IV. 1.3. Cam Ranh
Không chi có bờ biển trải dài hơn 200km và hàng trăm hòn đào, Khánh 

Hoà còn là quê hương của 4 vịnh lớn nổi tiếng. Đó là vịnh Vân Phong, vịnh 
Nha Phú, vịnh Nha Trang và đặc biệt là vịnh Cam Ranh với diện tích gần 
200kmz được đánh giá là vịnh có 1 trong 3 hải cảng thiên nhiên tốt nhất thế 
giới (sau San Francisco của Mỹ và Rio de Janero của Braxin).

Từ thành phố biển Nha Trang, theo quốc lộ 1A đi về phía nam chừng 
40km, du khách sẽ đến Cam Ranh với hai phần: phần đất liền và phần bán 
đào. Bán đảo Cam Ranh bao bọc lấy vịnh chạy dài 30km bao gồm các 
vùng Thuỷ Triều, Mỹ Ca, Vũng Nồm và Bình Ba. Đến đây du khách sẽ 
thấy cát trắng nhô cao thành đồi, thành núi chạy dài tít tắp rồi mất hút ờ 
cuối chân trời.

Cam Ranh là một trong những quân cảng tốt nhất ở nước ta. Bức thành 
cát Thuỷ Triều là nguồn tài nguyên vô tận mà thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng 
đất khô cằn Cam Ranh. Cát ở đây thuộc loại tốt vào bậc nhất thế giới, chiếm 
98% thuỷ tinh, với trữ lượng ước tính không dưới 500 triệu tấn, là nguyên liệu 
quý giá cung cấp cho các nhà máy hoá chất cao cấp và công nghiệp thuỳ tinh -  
pha lê. Bên trong bức thành cát Thuỷ Triều là đầm nước nông có chiều sâu 
trung bình từ 1 -  2m, rộng từ 500 -  3.000m và dài đến 15km. Đầm Thuỷ 
Triều thông với vịnh Cam Ranh ở phía Nam, có chiều sâu từ 10 -  15m, rộng 
từ 7 -  10km và dài đến 13km. Riêng ở cửa vịnh, mực nước lên đến trên 
200m. Phía ngoài vịnh được che chở bời hai dãy núi chạy từ phía bác xuống 
và phía nam lên, cách nhau bởi một cửa ra vào rộng chừng 5km. Những dãy 
núi trên với ngọn cao nhất 463m và ngọn thấp nhất 140m nàm theo thế liên 
sơn tạo thanh một bức trường thành thiên nhiên hoành tráng. Từ năm 2004, 
một phân sân bay Cam Ranh trở thành sân bay dân dụng thì con đường đến 
với Cam Ranh - Khánh Hoà càng gần hơn đối với du khách.

IV.1.4. Mũi Né

Mũi Né cách trung tâm thành phô Phan Thiết 22km về hướng đóng bắc. 
cach TP. Ho Chí Minh 200km. Mũi Né được coi như nàng công chúa ngủ 
trong rừng đã bừng tinh dậy. Địa danh Mũi Né đồng nghĩa với hình ảnh 
những cồn cát có một không hai ở Việt Nam.
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Với bờ biển cát trắng trải dài hàng chục cây số, nhiệt độ trung bình 
27°c, tông số giờ nắng khoảng 2.500 giờ/năm, khu vực Mũi Né là noi nghi 
dưỡng lý tưởng.

Mũi Né là tên một làng chài tồn tại từ xa xưa. Tên gọi này bắt nguồn từ 
nơi đây là một mũi biển, vào mùa biển động, các tàu thuyền đánh cá thường 
ghé vào tránh bão. Khi biển động ở bờ đông, các thuyền sẽ tránh bên bờ tây 
và ngược lại. Dọc theo quốc lộ 706, tò  trung tâm TP. Phan Thiết đến Mũi 
Né là một dãy đồi đất thoai thoải và bãi cát ven biển rộng, thoáng mát với 
những rặng dừa tuyệt đẹp. Bãi biển nông thoải, nước sạch và trong, nắng ấm 
quanh năm, không có bão, là nơi tắm biển, nghi ngơi lý tưởng dành cho du 
khách. Mũi Né có nhiều bãi biển hoang sơ, cảnh quan hùng vĩ, môi trường 
thiên nhiên trong lành, như bãi Ông Địa, bãi Trước và bãi Sau. Chính vì thế, 
trong những năm vừa quạ, noi đây đã thu hút được nhiều dự án đầu tư ở trong 
và ngoài nước, đặc biệt ở đây đã đầu tư xây dựng hàng trăm các khu nghỉ 
dưỡng cao cấp ven biển - resort. Chính vì thế, Mũi Né được gọi là “thiên đường 
resort” ờ Việt Nam. Nàng công chúa đã và đang thức dậy.

Mũi Né là một điểm đến lý tưởng dành cho các du khách trong mọi 
mùa. Bởi ở nơi đây, bàu trời gần như nắng quanh năm, cái nắng tươi rói, rực 
rỡ nhiều khi là khắc nghiệt đối với cuộc sống bình thường nhưng lại là món 
quà quý giá dành cho những chuyến du lịch. Cũng không phải ngẫu nhiên 
khi chỉ cách thành phố Phan Thiết khoảng hơn 1 Okm là cả một con đường 
dành riêng cho các khu resort bề thế. Vì ràng bãi biển noi đây quá đẹp, quá 
thích hợp với loại hình du lịch nghỉ dưỡng. Khi đến đây, bạn sẽ được nghi 
ngơi trong những dãy bungalow xinh xắn hoặc những gian village sang 
trọng, tiện nghi để tận hưởng những không gian tuyệt đẹp cùng sự phục vụ 
rất nhiệt tình và chu đáo.

Tuy nhiên, không phải lúc nào các khu resort cũng là sự lựa chọn hàng 
đầu của các du khách khi đi du lịch. Tuy rất đẹp và được phục vụ tốt, song 
nếu bạn là người ưa hoạt động, thích khám phá và yêu nét sinh động của 
cuộc sống nơi đây, tốt nhất bạn nên đi xa hơn những khu resort cao cấp kia 
khoảng gần lOkm để đến với những khu nhà nghỉ sinh thái, bình dân. Đến 
đây bạn sẽ được thừ cảm giác ngủ lều và vui chơi hết mình cùng những 
đêm lửa trại ngay bên bờ biên với giá cả đặc biệt ưu đãi. Nhưng bạn đừng 
nên vì quá vui với đêm trước mà bỏ lỡ buổi bình minh vào sáng hôm sau 
nhé Bời trong ánh nắng sớm, bạn sẽ thấy nơi đây thực sự là chốn thiên 
đường ngay giữa trân gian.
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Khi dậy sớm, bạn sẽ được chứng kiến cảnh những chiêc thuyên thúng 
mòng manh cập bờ đem theo những tấm lưới nặng trĩu cua, ghẹ cùng những 
loài hài sàn khác. Chẳng cần mặc cả, bạn sẽ chọn mua được những cân hải 
sản tươi ngon với giá rất rè từ những ngu dân nơi đây (nét đặc biệt là ở chỗ, 
vị thơm ngọt của hài sản Mũi Né rất khác biệt bởi chúng được đánh bắt trực 
tiếp từ đáy biển tự nhiên chứ không phải thu về từ những trại nuôi nhân tạo). 
Sau đó, bạn có thể nhờ họ luộc, nướng hoặc hấp cho mình đê có thê ngồi 
nhâm nhi hương vị cùa biển ngay trên những bãi cát tuyệt đẹp ở nơi đây. 
Cảm giác vừa đuợc thưởng thức các loại hải sản tươi ngon, vừa ngắm bầu 
tròi ngày một sáng tỏ, vừa quan sát cảnh sinh hoạt, buôn bán của người dân 
để rồi ngay sau đó lại được hoà mình vào làn nước biển trong văt chắc chắn 
sẽ để lại một dấu ấn khó phai trong tâm trí bạn.

Nhưng nếu đến với Mũi Né mà bò qua những khu đồi cát rộng mênh 
mông cùng những cảnh quan thay đổi theo từng ngày thì cũng có nghĩa là 
bạn chưa đến Mũi Né. Một bên là bãi biển xanh mướt, luôn tung bọt trắng 
xoá, một bên là những đồi cát vàng rực, ngời lên một sự hoang vu đến 
choáng ngợp,... tất cà tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệl đẹp và thực sự 
rất ấn tượng. Lạ lùng là ở chỗ, bạn sẽ không bao giờ bất gặp lại một khung 
cành cũ khi đến với những đồi cát ở Mũi Né. Hằng ngày, theo những cơn 
gió, những đồi cát cũng dịch chuyển, nhô lên rồi lại tụt xuống, thay đồi liên 
tục nên du khách sẽ chẳng bao giờ thấy có cảm giác nhàm chán. Hơn nữa, 
nơi đây đâu chỉ tiếp đón bạn bàng cành quan. Với trò chơi trượt cát, chắc 
chấn bạn sẽ thấy là những đồi cát Mũi Né thật là thú vị và khó quên,...

IV.1.5. Bảo tàng Quang Trung
Bảo tàng Quang Trung thuộc làng Kiên Mỹ, xã Bình Thành, huyện Tây 

Sơn, tình Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn 45km, là nơi lưu giữ các 
hiện vật về những chiến tích lừng lẫy của Quang Trung -  Nguyễn Huệ và 
trình diễn nhạc võ Tây Sơn -  một môn võ truyền thống của Bình Định.

Bảo tàng được xây dựng năm 1978, và khánh thành năm 1979. Đây là 
điêm được khách du lịch trong nước và quốc tế quan tâm với 9 phòng trưng 
bày các di chi, hiện vật của cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 1789). 
Bào tàng Quang Trung không chi lưu giữ nhiều hiện vật, mà còn có chương 
trịnh trình diên nhạc võ Tây Sơn cho du khách thưởng thức với những thế võ 
nôi tiêng một thời, những thế võ đã đi vào ca dao tục ngữ (Ai về Bình Định 
mà coi/Con gái Bình Định đánh roi đi quyền) và được dân gian lưu truyền
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cho đên ngày nay. Nguyễn Huệ là một người anh hùng dân tộc kiệt xuât, bách 
chiên, bách thắng. Một trong những chiến công vang dội là vào năm 1788, 
ông thông lĩnh đại quân từ Phú Xuân hành quân thần tốc ngày đêm ra Băc 
đánh tan 29 vạn quân Thanh, giải phóng Thăng Long. Sau đó, ông lên ngôi 
hoàng đê, hiệu là Quang Trung. Trong khuôn viên rộng 9ha của bảo tàng 
còn có tượng đài, cầu cảnh, nhà khách,... Đặc biệt, bên phải nhà bảo tàng có 
điện thờ 3 anh em Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và cây me, giếng 
nước -  những dấu tích còn in đậm kỷ niệm gia đình người anh hùng dân tộc.

IV.2. T iểu vùng du lịch Tây Nguyên

IV. 2.1. Đà Lạt

Thành phố Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, phía bắc tinh Lâm 
Đồng, được chọn là nơi nghỉ mát của người Pháp khi họ xây những biệt thự 
trên vùng núi trong lành để tránh cái nóng bức của Sài Gòn.

Nằm trên cao nguyên Lâm Viên, ở độ cao 1.500m so với mực nước 
biển, thành phố có diện tích tự nhiên là 393,29km2. Với nhiều cảnh quan 
đẹp, Đà Lạt là một trong những thành phổ du lịch nổi tiếng nhất của Việt 
Nam. Trong thời Pháp thuộc, tên tiếng Latinh của nó là Dat Aliis Laetitiam 
Aliis Temperiem có nghĩa là "cho những người này niềm vui, cho những 
người khác sự mát mẻ". Đà Lạt được mệnh danh là thành phố hoa, thành 
phố tình yêu, thành phố mùa xuân, thành phố sương mù và cả biệt danh là 
thành phố m a,...

Đà Lạt giống như một chiếc gạch nối giữa Việt Nam và dãy Anpơ của 
Pháp. Rất nhiều khách sạn và nhà ở được xây dựng theo phong cách Pháp. 
Thành phố trải rộng lên một dải đồi thông với một hồ nước nhỏ giữa trung 
tâm và được bao phủ bởi những ngọn đồi cao hơn, tạo nên quang cảnh dễ 
chịu, đáng yêu. Nhiệt độ mát mẻ ban ngày và khá lạnh vào ban đêm, khoảng 
12°c. Độ cao của Đà Lạt cùng với chất đất màu mỡ và nhiều lý do khác đã 
tạo ra vùng nông nghiệp cao cấp, cung cấp một lượng lớn rau xanh và hoa 
tươi có chất lượng cao mà các vùng khác khó có thể cạnh tranh được.

Đươc ví như một Tiểu Pari, Đà Lạt mộng mơ và nên thơ nhờ cái lạnh 
cao nguyên ban đêm, sương mù buổi sớm và những dài rừng thông bao 
quanh thành phô.

* Góp phần tạo nên vẻ đẹp thơ mộng, cổ kính của Đà Lạt là hệ thống các 
côn° trình kiến trúc đa dạng, đặc biệt là các biệt thự ẩn hiện trên các đồi

329



thông. Hiện nay, Đà Lạt còn khoảng hcm 1.500 biệt thự, ữong đó có 3 di 
nổi tiếng của vua Bảo Đại (mà người ta vân thường gọi là Dinh 1, Dinh 
Dinh 3) là những quần thể kiến trúc mang dáng dấp châu Âu ở thế kỷ XI 
Đây là những lâu đài nguy nga lợp ngói cô, có cửa sô trên mái, hệ thông s 
vườn đường đi dạo nằm trên những ngọn đồi thoai thoải ngút ngàn tiếi 
thông reo. Ngoài ra, còn có hàng trăm công trình kiến trúc, chùa chiền đưi 
xây dựng từ thời Pháp thuộc như Thiền viện Trúc Lâm, chùa Linh Sơn, Lii 
Phong, Linh Quang theo lối cổ kính phương Đông. Đặc biệt là nhà thờ Đi 
Bà, mang dấu ấn kiến trúc nhà thờ châu Au thời Trung cô.

Cùng với sự thăng trầm cùa lịch sù và phát triển xã hội, Đà Lạt cũng I 
nhiều thay đổi. Nhà nghỉ cao tầng, khách sạn ba, bốn sao mọc lẻn ở trui 
tâm và các vùng xung quanh đã tạo thêm nét châm phá cho bức tranh I 
kính của thành phố cao nguyên.

Nói tới Đà Lạt, có lẽ kể bao nhiêu vẫn không đủ. Nét hấp dẫn cùa ] 
chính là sự kết hợp hài hoà giữa cành sắc thiên nhiên với bản sac văn hi 
dân tộc, trong đó con neười với tấm lòng mến khách, còi mở. lịch thiệp ’ 
duyên dáne đã trở thành linh hồn sống cho thành phố.

Một số điểm tham quan chính tại Đà Lạt

TT Địa danh Nội dung

] Đồi Cù Thắng cành du lịch

2 Hồ Xuân Hương Thắng cành du lịch

3 Công viên hoa Đà Lạt Thẳng cảnh du lịch, trồng và xuất khẩu hoa

4 Thiền viện Trúc Lâm Nghiên cứu Thiền tông, danh lam thấng cảnh

5 Nhà thờ chánh toà Đà Lạt 
(Nhà thờ Con Gà)

Công trình kiến trúc tiêu biều và cố xưa nhất của Đà Lạt

6 Dinh III (Dinh Bào Đại) Công trinh kiến trúc nghệ thuật, đja điém du lịch 
di tích lịch sử

IV. 2.2. Buôn Đôn

Cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột gần 50km về phía tây bấc I 
một vùng đất từ lâu nồi tiếng về nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. £ 
là Buôn Đôn. nơi chung sống của cộng đồng người Êđê, Mnông. Giar; 
Lào, Thái.... Buôn Đôn cũng đã và đang trơ thành một thương hiệu nồi tiếi 
cùa du lịch Đãk Lăk và Tây Nguvên nói chung. Buôn Đôn là tên aọi thi 
tiêng Lào. nghĩa là làne Đào, vì được lập bên cạnh con sông Sẽrépỏk
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nhieu đảo nhỏ nổi giữa dòng nước ngày đêm cuồn cuộn chảy. Một bên sông 
là cuộc sông cộng đồng buôn làng êm ả, một bên là rừng đại ngàn Yok Đôn 
đây bí ân như còn vang vọng những âm thanh hào hùng của các cuộc săn 
voi từ xa xưa. Dưới con mắt những nhà chuyên môn, Buôn Đôn có nhiều 
điêu kiện thuận lợi để khai thác cả hai loại hình du lịch: du lịch sinh thái và 
du lịch văn hoá. Nơi đây có vườn quốc gia Yok Đôn rộng hơn 100 ngàn ha, 
là bảo tàng phong phú về động, thực vật tự nhiên.

Nhiêu vị khách du lịch cho rằng, đến Đăk Lăk mà chưa đến Buôn Đôn 
thì coi như chưa lên Đăk Lăk; như vậy có thể nói rằng khu du lịch Buôn 
Đôn có một vị trí rất quan trọng trong các danh lam, thắng cảnh của tinh 
Đăk Lăk.

Đến Buôn Đôn, quý khách được thường thức những cảnh đẹp tuyệt vời 
của “làng đảo”, cũng cầu treo, ngắm thác bảy nhánh, thường thức những 
món ăn đặc sản của vùng Tây Nguyên trù phú và đặc biệt là được ngắm 
ngôi nhà dài hàng trăm mét của đồng bào Tây Nguyên.

Tạm biệt “làng đảo” Buôn Đôn, đi thêm chừng 5km nữa là đến trung 
tâm du lịch Buôn Đôn. Tại đây, du khách được cưỡi voi tham quan cuộc 
sống buôn làng, nếu ai muốn có “cảm giác mạnh” thì cưỡi voi vượt sông 
Sêrêpôk để đến với VQG Yok Đôn. Bên cạnh những cám giác thú vị ngồi 
lắc lư trên lưng voi, quý khách còn được thưởng thức một cảm giác mạnh 
khác là cái lắc lư nghiêng ngả của cầu treo Buôn Đôn, với chiếc cầu treo dài 
trên 100m bắc ngang lưng chừng những rặng si già vượt qua dòng sông dữ 
đến ốc đào Ea Nô, với bãi tắm tiên, hệ thống nhà hàng, nhà nghi,... Trên 
cầu treo, có những “mặt bằng” tươm tất và mát mẻ dành cho du khách nghỉ 
ngơi và ăn uống ngay trên mặt nước.

Ngoài các dịch vụ trên, du khách còn được tham quan nhà trưng bày các 
vật dụng sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số và các dụng cụ săn bắt voi; 
được nghe thuyết trình về lịch sử hình thành Buôn Đôn, các phong tục tập 
quán và nghệ thuật săn bắt và thuần dưỡng voi rừng rất nổi tiếng. Bên cạnh 
đó du khách còn được tham quan nhà sàn cổ được xây dựng theo kiến trúc 
Lào đã tồn tại trên 120 năm qua hiện nay vân còn người sinh sống; được 
tham quan mộ vua săn voi “Khun Ju Nốp”, đi thuyền độc mộc trên hồ Ea 
Rông giao lưu văn hoá cồng chiêng với người dân tộc bản địa và thường 
thức các đặc sản âm thực Tây Nguyên như rượu cần, cơm lam, gà nướng, 
canh chuâ Cà song,...
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IV.3. Tiểu vùng du lịch Đông Nam Bộ 
IV.3.1. Thành phố Hồ Chí Minh
Sài Gòn -  Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phô ữè với hom 300 

lăm hình thành và phát triển với nhiều công trinh kiến trúc cô, nhiêu di tích ị 

'à hệ thống bảo tàng phong phú. Với vị trí địa lý thuận lợi, Sài Gòn -  nơi 
nột thời được mệnh danh là "hòn ngọc Viễn Đông" đã là trung tâm kinh tê, ị 
hương mại nổi tiếng ở cả khu vực Đông Nam A, là nơi hội tụ của nhiêu dân 
ộc anh em, với tín ngưỡng, bàn sắc văn hoá riêng góp phần tạo nên một nền 
'ăn hoá đa dạng. Đặc trưng văn hoá của vùng đất này là sự kết hợp hài hoà 
;iữa truyền thống dân tộc với những nét văn hoá phương Băc. phương Tây, 
;óp phần hinh thành lối sống, tính cách con người Sài Gòn. Đó là những 
:on người thẳng thắn, bộc trực, phóng khoáng, có bàn lĩnh, năng động, dám 
Ighĩ, dám làm.

Một số điểm tham quan chủ yếu ở nội thành TP. Hồ Chí Minh

TT Địa danh Nội dung

1 Dinh Độc lặp Công trinh kiến trúc, di tích lịch sứ, địa điếm du lịch

2 Chùa VTnh Nghiêm Di tích lịch sừ, công trình kiển trúc tôn giáo

3 Chùa Giác Lâm Di tich lịch sừ, công trinh kiến trúc tôn giáo

4 Côna viên văn hoá Đầm Sen Khu vui chơi giái trí, công viên văn hoá

5 Làng Du lịch Binh Quới Khu vui choi giải trí. du lịch sinh thái

6 Thào cẩm viên Khu vui choi giải tri, du lịch sinh thái

7 Vườn cò Thú Đức Du lịch sinh thái, nghiên cứu

8 Chợ Bến Thành Trung tâm mua sám, công trình kiến trúc lịch SŨ
9 Khu du lịch Suối Tiên Khu vui chơi giài trí
10 Nhà thờ Đức Bà Di tích lịch sừ, công trình kiến trúc tòn giáo

IV.3.2. Địa đạo Củ Chi
Địa đạo CÌ1 Chi nằm ở ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Cù Chi, 

ách trung tâm TP. Hồ Chí Minh 70km về phía tây bấc.
Địa đạo Củ Chi được xây dựng trên vùng đất được mệnh danh là "đất 

tóp", năm ờ điêm cuối đường mòn Hồ Chí Minh. Trong chiến dịch Tẻt 
/lậu Thân năm 1968. địa đạo này như một bàn đạp cho các chiến sĩ giải 
'hóng tân công vào Sài Gòn. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo. nàm 
âu dưới lòng đất. có nhiều tầng, nhiều ngõ ngách như màng nhện, có nơi ăn 

hội họp và chiến đấu với tổng chiều dài hơn 200km.
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Hệ thống địa đạo gồm 3 tầng, từ đường xương sống toà ra vô sô nhánh 
iai, nhánh ngắn ăn thông nhau, có nhánh trổ ra tận sông Sài Gòn. Tâng một 
;ach mặt đât 3m, chống được đạn pháo và sức nặng của xe tăng, xe bọc 
ihep. Tâng 2 cách mặt đất 5m, có thể chống được bom cỡ nhỏ. Còn tâng 
CUÔ1 cùng cách mặt đất 8 - 10m hết sức an toàn. Đường lên xuống giữa các 
tâng ham được bô trí bàng các nắp hầm bí mật. Bên trên ngụy trang kín đáo, 
nhìn như những ụ mối đùn, dọc đường hầm có lỗ thông hơi. Liên hoàn với 
íịạ đạo có các hầm rộng để nghỉ ngơi, có nơi dự trữ vũ khí, lương thực, có 
giêng nước, bêp Hoàng cầm , hầm chỉ huy, hầm giải phẫu,... Còn có cả hâm 
[ớn, mái lọp thoáng mát, nguỵ trang khéo léo để xem phim, văn nghệ

Hãy một lần chui vào địa đạo, ta sẽ thấy rõ chiều sâu thăm thẳm của 
lòng căm thù, ý chí bất khuất của "vùng đất thép" và sẽ hiểu vì sao một nước 
Việt Nam nhỏ bé lại chiến thắng một nước lớn và giàu có như Hoa Kỳ? Ta 
cũng sẽ hiểu vì sao Củ Chi - mảnh đất nghèo khó lại đương đầu ròng rã suốt 
20 năm với một đội quân thiện chiến, vũ khí tối tân mà vẫn giành thắng lợi. 
Cũng từ địa đạo này, cuộc hành quân Crimp (cái bẫy) của Mỹ với 3.000 
quân bộ, cuộc hành quân Sedarfall gồm 12.000 lính, có xe tăng, máy bay 
yểm trợ tối đa, nhằm biến Củ Chi thành "khu tự do huỷ diệt" đã bị đập tan, 
Cù Chi thật xứng danh "đất thép thành đồng" qua 20 năm bền bi chiến đấu.

Điều thú vị nữa khi về thăm mảnh đất anh hùng này là các hướng dẫn 
viên đều ăn mặc như hồi chiến tranh: nam mặc đồ giải phóng, mũ tai bèo; 
nữ mặc bà ba đen, quàng khăn rằn và đi dép lốp. Sự có mặt của họ bên trong 
những búi cây, ở mỗi khúc quanh khiến du khách có cảm giác đang được 
sống trong sự thật của Củ Chi thời đánh giặc. Cảm giác thời chiến rõ nét 
hơn khi đĩa sắn luộc, bát muối vừng được đưa mời khách du lịch. Những ỉy 
rượu bé xíu, trong vắt và nồng nàn được gọi đùa là nước mắt quê hương bên 
ỉĩa rau mốp muối chua, giòn và ngon đến lạ. Bạn đừng quên nêm thừ món 
rau mốp Rau mốp là lương thực chính của quân dân Cú Chi ngày trước, còn 
ịiờ đây đang là đặc sản.

I V  3 3. Kliu dự  trữ  sinh quyển cầ n  Giờ

Khu dư trữ sinh quyển cần  Giờ được hình thành ở hạ lưu sông Đồng 
'ỉai -  Sài Gòn, nàm ờ cửa ngõ Đông Nam TP. Hô Chí Minh với toạ độ 
10°22’ -  10°40’ vĩ Bắc và 106°46’ -  107°0r kinh Đông.

Cách trung tâm thành phố khoảng 60km, khu dự trữ sinh quyển này 
ìiáp tỉnh Đồng Nai ở phía băc, giáp Biên Đông ở phía nam, giáp tỉnh Tiền 

mng và Long An ở phía tây và giáp tinh Bà Rịa - Vũng Tàu ờ phía đông.
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Tòne diện tích tự nhiên cùa nó là 75.740ha, ưong đó vùng lõi 4.721 ha vùng 
đệm 41.139ha và vùne chuyên tiếp 29.880ha.

Khu bào tồn thiên nhiên rừne ngập mặn cằn Giờ theo tên gọi trước đây 
là một tronc nhữna khu rừna naập mặn điên hình ờ vùng ven biên nhiệt đới, 
khôna chi phát triển nhiều loại cây rừns, mà còn là nơi cư trú của nhiêu loài 
cá. chim, thú và một số loài độna vật lưỡng cư.

Neàỵ 21 01 '2000. khu báo tồn này được UNESCO công nhặn là khu dự 
trữ sinh quvèn đầu tiên cùa Việt Nam nam ưona mạng lưới các khu dự trữ 
sinh quyên cua thê siới.

Rừna neập mặn cần Giờ có điều kiện môi trườna rất đặc biệt, là hệ sinh 
thái truna aian aiữa hệ sinh thái thuv \-ực với hệ sinh thái Ưèn cạn. hệ sinh 
thái nước naọt và hệ sinh thái nước mặn. Rừns Càn Giờ nhặn một lượn2 lớn 
phù sa từ sôns Done Nai cừns với anh hườne của biên và các đợt thuỳ triẻu 
nên hệ thực vặt nơi đảv rất phona phú với ưèn 150 loài, ươ thành neuôn 
cune cap thức ăn \ à nơi trú neụ cho rát nhiều loài thuv sinh, cá và các động 
vật có xươns sons khác.

Vè thực vặt cỏ nhiêu loại eâv. chủ yêu là bàn trãns. mâm ưăng. các 
quàn hợp đước đòi - bản trăna củns xu ỏi. trane. đưna và các loại cây nước 
lợ như bản chua, ò rỏ. dừa lá. rána.... Tham có biên với các loài ưu thẻ 
halophila. halođule. thalassia; và trẽn đất canh tác nông nahiệp với lúa. 
khoai mỡ. các loại đậu. dừa. các loại cây ãn quả.

Vẻ độne vặt. khu hệ động vật ihuỸ sinh khône xưcma sốna với trên 700 
loài, khu hệ cá 130 loài, khu hệ độna vật có xươna sốna 9 loài lưỡna cư, 31 
loài bò sát. 4 loài có vú. Trona sò đó có 11 loài bò sát có tên trong Sách đó 
Việt Nam như: tăc kè. ký đà nước, trăn đất. ưăn 2 ấm. rắn cạp none, rắn hồ
mang, răn hồ chúa. vích. cá sâu hoa cà__ Khu hệ chim có khoana 130 loài
thuộc 47 họ. 17 bộ. Trona sổ nàv có 51 loài chim nước và 79 loài khône 
phai chim nước sốna ưona nhiều sinh cành khác nhau.

Đây là một khu rừng mà theo đánh aiá của các chuvên aia nước naoài là 
được khôi phục, chăm sóc. bào vệ thuộc loại tốt nhất ơ Việt Nam. Khu dự 
trữ sinh quyên Cán Giờ cũna là địa điêm Iv tươna phục vụ cho du lịch sinh 
thái và du lịch văn hoá với chiên khu rừng Sác bên ưone khu rìms nàv.

IV.3.4. Thành phố Vũng Tàu

Vũng Tàu nam ưên hán đáo cùna tên. nhỏ hăn ra khoi đất liền như một 
dai đât. có chiêu dài khoana 14km và chiều rộng khoana 6km, đã time là
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tình lỵ cùa tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu. Từ nơi đây, người ta có thể nhìn ra Biên 
Đông cả khi Mặt Trời mọc lẫn lúc hoàng hôn.

Là một thành phố ven biển, có bờ biển trải dài 20km, Vũng Tàu trở 
thành nơi du lịch nổi tiếng từ lâu của du khách trong và ngoài nước. Đây 
còn là vùng đất có truyền thống văn hoá — lịch sử lâu đời với những di tích 
mang đậm dấu ấn cùa những thời kỳ lịch sử. Hiện nay, cả tỉnh có 29 khu di 
tích được xêp hạng cấp quốc gia.

Vũng Tàu nổi tiếng với những bãi biển dài và đẹp, chạy uốn lượn quanh 
thành phố. Bãi Trước ở phía tây - phía Mặt Trời lặn, bãi Sau ở phía đông - 
phía Mặt Trời mọc cùa trung tâm thành phố Vũng Tàu, rồi còn bãi Dứa, bãi 
Dâu thoả sức cho du khách vẫy vùng với sóng nước. Bãi Trước (còn gọi là 
bãi Tầm Dương, vịnh Hàng Dừa) được xem là mặt tiền của thành phố Vũng 
Tàu; con đường Trần Phú, Quang Trung chạy dọc theo bãi Trước cũne tập 
trung nhiều khách sạn, công viên,... càng tôn thêm vè đẹp cùa bãi biển này. 
Bãi Sau còn có tên là bãi Thuỳ Vân, là bãi biển dài nhất của Vũng Tàu 
(8km), luôn sôi động, nhộn nhịp vì hầu hêt khách du lịch đều đô vê đây. Bãi 
Sau có khu vui chơi giải trí Thiên Đường (Paradise), các khu du lịch tăm 
biển và hệ thống khách sạn hiện đại đáp ứng nhu cầu tắm biên, nghi dưỡne 
của du khách. Bãi Dứa nằm phía tây cùa núi Nhó. Vùng này trước đây cây 
dứa - một loại thảo mộc lá dài có gai, mọc khá nhiều bên sườn núi nên bãi 
biển mang tên loài cây ấy. Ở bãi Dứa, một trong những bãi biển đẹp và thu 
hút nhiều du khách đến vui đùa, biển len sâu vào bờ tạo nên những ghềnh đá 
vươn dài ra biền, đồng thời tạo thành những vũng tam kín đáo, thơ mộng. 
Bãi Dâu nằm phía tây núi Lớn và phía bắc trung tâm thành phố Vũng Tàu. Từ 
bãi Trước, theo đường Trần Phú, đi quá di tích Bạch Dinh chừng 3km là tói 
bãi Dâu. Trước khi có tên gọi bãi Dâu, bãi này được gọi là Vũng Mây do nơi 
đây có nhiều mây rừng. Cây mây và cây dâu hiện không còn nhưng tên gọi cúa 
nó lại gắn liền với một bãi biền kin gió, nhiêu ghênh đá kỳ thú, thư mộng.

Vũng Tàu không chi có biển, mà núi đồi cũng là thẳng canh khôntỉ thể 
thiếu của thành phố biền này, như núi Lớn, núi Nhỏ, núi Hòn Sụp, núi Vũng 
Mây ... Đen núi Lớn, du khách không thê bò qua Thích Ca Phật Đài, một di 
tích lịch sừ văn hoá và là thẳng cảnh rất nổi tiếng của thành phố Vũng Tàu. 
Vào khoáng năm 1957, nơi đây còn hoang sơ với ngôi chùa Thiền Lâm 
khiêm tốn. Năm 1962, Giáo hội Phật giáo lập đồ án xây dựng Thiền Lâm tự 
thành Thích Ca Phật Dài. Sau hơn một năm xây dựng, tháng 3/1963, Thích 
Ca Phật Đài đư<?c khánh thành. Điêm đặc biệt cùa Thích Ca Phật Đài là một
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quần thế kiến trúc điêu khấc tạo dựng theo sự tích cuộc đời Đức Phật Thích 
Ca gắn liền hài hoà với cành quan núi Lớn. Toàn bộ khuôn viên Thích Ca 
Phật Đài như một vầng trăng khuyết chia thành ba cấp theo hình tháp: câp 1 
là tam quan và khu vuờn hoa; cấp 2 là khu nhà mát và nhà trưng bày truyền 
thống; cấp 3 là Thiền Lâm tự và khu Phật tích, bao gồm các công trình kiến 
trúc - điêu khắc tái hiện cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Trong khuôn viên 
khu Phật tích còn có cây bồ đề xanh tốt được chiết từ cây bồ đề bên Án Độ 
trước dây Đức Phật ngồi thiền. Du lịch Vũng Tàu, du khách còn có thể tham 
quan miếu Ỏng Nam Hải, di tích Niết Bàn rinh Xá, Bạch Dinh,...

IV.3.5. Bình Châu -  HÒ Cốc
Kha du lịch suối khoáng nóng Bình Châu — Hồ Cốc đã được Tổ chức 

Du lịch Thế giới (UNWTO) ghi nhận là một trong 64 địa điêm cùa 47 quốc 
eia trên thế giới có điều kiện phát triển du lịch sinh thái bền virng.

Toạ lạc tại xã Binh Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu,
cách TP. Hồ Chí Minh 150km và TP. Vũng Tàu 70km, suối khoáng nóng
Bình Châu trải dài trên một vùng rộng 7.000ha rừng nguyên sinh, với bầu
nước nóng khồng lồ có 70 điểm phun lộ thiên hình thành các suối, các hồ j
lớn nhó. Các dòng chày nghi ngút tạo nên ở đây giống như một nôi xông hơi
tự nhiên có nhiệt độ khác nhau ờ những điểm phun từ 37°c  đến 82°c. Hấp
dẫn hơn là xung quanh các hồ nước nóng này, khu rừng tràm vẫn sống xanh
tươi. Đó lả một điều kỳ diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho Bình Châu.

,  . . .  ì 
Theo truyên thuyêt, ngày xưa có hai vợ chông nhà nọ đến sinh sống

bằng nghề săn bắn ở vùng núi hoang vu. Một hôm, người chồng mải săn 
theo con mồi lạc vào rừng sâu trong khi trời mỗi lúc một tối nên phải nghi , 
bên bờ suối. Người vợ ờ nhà nấu sẵn một nồi nước sôi chờ chồng mang thú 
rừng vê làm thức ăn. Chờ mãi, chờ mãi không thấy chồng về, người vợ giận  ̂
dỗi đố nồi nước đang sôi xuống đất. Kỳ lạ thay, dòng nước chảy loang tới 18 
đâu thi ngùn ngụt bốc khói và biến thành dòng suối nước nóng tới đó. * 
Người vợ bò nhà ra đào ở cạnh cửa biển La Gi sinh sống, người đới gọi là 31 
Bà chúa nước sôi. Hòn đào bây giờ được gọi là hòn Bà, còn dòng suối gọi là 1,1 
suối nước nóng Bình Châu mà nước vẫn không ngừng tuôn trào cho đến * 
ngày nay. s,

àTừ năm 1928, bác sĩ Salle người Pháp trong chuyến khao sát miền Đông 
Nam Bộ đã phát hiện ra suối khoáng nóng này. Hiện nay, Côna ty cổ  phần 
Du lịch Sài Gòn -  Bình Châu đã quy hoạch tông thê 35ha đát rưna và 480ha
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rừng nguyên sinh, kết hợp vói khu bãi biển Hồ Cốc và bãi biển Sông Lô 
thanh khu du lịch sinh thái, nghi dưỡng và chữa bệnh phục vụ du khách 
trong nước và quốc tế.

Đên Binh Chẩu hôm nay, du khách thoả thích ngâm mình trong làn 
nựớc nóng 37° c  tại hồ ngâm rộng 900m2 dưới chân núi Đại Bàng thuộc khu 
hô Suôi Mơ là có khả năng giảm được các bệnh thần kinh, bệnh ngoài da chi 
với 15 phút ngâm. Hoặc ngâm chân ở khu vực suối khoáng nóng 40°c trong 
vòng 30 phút, du khách sê giảm được các bệnh phong thấp, mồ hôi tay chân 
và lưu thông cơ bắp. Đến Bình Châu, đừng quên ghé khu giếng Trời luộc 
trứng ở nhiệt độ 82°c. Chi sau 15 phút ngâm dưới giếng khoáng nóng là đã 
có món trúng luộc lòng đào ngon lành.

Ngoài các hồ ngâm nước khoáng nóng, đến đây du khách sẽ được nghi 
lại ờ các khách sạn sang trọng, hay trong những nhà chòi dưới bóng mát của 
khu rừng nguyên sinh và được tuỳ ý lựa chọn những món ăn Âu, Á,...

IV.3.6. Côn Đảo

Là một huyện đảo thuộc tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu, Côn Đảo cách bờ biển 
Vũng Tàu 97 hải lý (180km) từ lâu được biết đến qua các chứng nhân lịch 
sử như là một “địa ngục trần gian”.

Lịch sử đã ghi dấu son 113 năm chiến đấu kiên cường của biết bao thế 
hệ chiến sĩ cách mạng tại mảnh đất xa xôi này. Những cầu tàu, nhà tù năm 
xưa vẫn còn đó, nhưng Côn Đảo hôm nay đã khép lại quá khứ và đang vươn 
mình để trở thành một trong những địa điểm có tiềm năng hàng đầu về phát 
triển du lịch với quần thể di tích lịch sử cách mạng và nhiều danh thắng đẹp 
mà bất kỳ ai đặt chân lên đây cũng hết sức ngưỡng mộ.

Côn Đào là một quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ, có diện tích khoảng 
76km2 khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. Bờ biển dài 200km với 
nhiều bãi biển đẹp vẫn còn giữ nguyên nét hoang sơ như bãi An Hải, Đầm 
Trầu Lò Vôi, Suối Ớt, Hòn Bà,... Vườn quôc gia Côn Đảo là một trong số 
rất ít những nơi còn lại ờ Việt Nam có loài dugoong -  bò biển sinh sống. 
Đặc biệt, quần thể rùa biên ở Côn Đảo rât nhiêu, hăng năm vào mùa sinh 
sản có hàng ngàn rùa biển lên các bãi cát để đẻ trứng,... Nhắc đến Côn Đảo 
cũng phải kể đến những truyền thuyết gắn với địa danh nơi đây như núi 
Chúa thắng cảnh hòn Trứng, sự tích hòn Cau, di tích An Sơn miếu hay Võ 
Thi Sáu, Ma Thiên Lãnh, cầu tàu 914,... Với sự ưu ái của thiên nhiên ban 
tặng và bề dày lịch sử hom một thế kỳ còn lưu giữ nhiều di tích lịch' sử có



giá trị; Côn Đảo thực sự là một "thiên đường nơi trần gian" dành cho du 
khách đến tham quan và nghi dưỡng.

IV.3.7. Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến
Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến toạ lạc tại ấp 1, xã Hiệp An, thị xã Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương. Nơi đây được xem là một công trinh lưu giữ và tôn 
vinh những tinh hoa của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm văn hiến.

Con đường từ đại lộ vào khu du lịch khép kín trong một khuôn viên 
rộng lớn, bao bọc xung quanh là dãy tường thành cao vút được xây dựng 
theo lối kiến trúc cùa thành tri xưa với hệ thống lính canh uy nghi, hùng 
dũng. Hình ảnh đầu tiên bắt gặp tại đây là siêu thị Đại Nam với hàng ngàn 
mặt hàng đa dạng. Đi qua khu đại siêu thị bắt đầu bước vào một thế giới du 
lịch lý thú.

Quảng trường và sân khấu nhạc nước là noi tổ chức các sự kiện lớn 
trong năm. Hằng đêm nơi đây có các chương trình biểu diễn ánh sáng laser, 
chiếu phim trên màn hình nước,... Bao quanh quảng trường là khu vực thành 
Đại Nam với hình ảnh cột cờ cổ  Loa được xây dựng theo lối kiến trúc kết 
hợp giữa Cổ Loa, kỳ đài Huế và cột cờ Hà Nội. Cột cờ có hình dáng của 
một đài sen, trụ cờ cao 9m với hình long đầu trượng -  biểu tượng cho sự 
thanh cao và quyền quý.

Tiếp theo là đền Đại Nam Văn Hiến có diện tích 9ha, là nơi giới thiệu 
và tôn vinh văn hoá -  lịch sừ Việt Nam. Nơi đây hội tụ đầy đù núi non, sông 
hồ tạo nên một quần thể thắng cảnh tuyệt đẹp. cổng chính của đền được 
chạm trổ một cách công phu, tất cà các hoạ tiết đều được sơn phủ vàng. 
Chánh điện là nơi thờ 3 vị: Phật Tổ, vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; 
phía bên trái là bàn thờ quốc mẫu Âu Cơ và bách gia ưăm họ; bên phải là 
khu vực thờ hai họ Huỳnh -  Lê và Trần — Nguyễn của gia đình người đã xây 
dựng khu du lịch này.

Điểm đặc biệt nhất là các bức tượng đều được mạ vàng bên ngoài. Bên 
cạnh đó còn có hai cây nến cháy liên tục trong 1.000 năm được đặt hai bên 
khu thờ chính. Ngước nhìn lên mái vòm, quý khách sẽ thấy hình tượng của 
108 con chim hạc. Những cánh cửa xung quanh đền được chạm trổ các câu 
chuyện và nhân vật lịch sử, những hoạ tiết rồng, phượng, hoa, lá,... Có thể 
nói, đền Đại Nam là sự kết hợp giữa kiến trúc dân gian và những hoạ tiết 
như tứ linh (long, ly, quy, phượng), tá quý (mai, lan, cúc, trúc) tạo nên một 
vẻ đẹp hài hoà.
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Bên ngoài khu vực đền là các công trình khác như núi Ngũ Hành, tháp 
Bào Sơn — nơi thờ phụng tâm linh của dân tộc Việt Nam và dòng sông Bảo 
Giang xanh biếc bao quanh đền thờ Đại Nam. Bước vào bên ữong núi Ngũ 
Hành, bạn sẽ được tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ với 
những câu chuyện lịch sử bằng hình ảnh, tượng 3D.

Ngoài ra, bạn còn có thể vào tham quan công viên trò chơi, vườn bách 
thú bằng xe trung chuyển của khu du lịch, hay khu vực Việt Nam thu nhỏ, 
nơi giói thiệu 63 tinh thành và những hình ảnh về 54 dân tộc Việt Nam,... 
Sau một ngày tham quan khu du lịch, du khách có thể tận hưởng những giây 
phút nghi ngơi thoải mái ở  biển Đại Nam hoặc Đại Nam phố với nhiều loại 
hình giải trí độc đáo như khu ẩm thực, phố đi bộ và mua sắm, rạp chiếu 
phim 4D,... Nằm trong quần thể khu du lịch còn có khách sạn Đại Nam Văn 
Hiến với 134 phòng được xây dựng theo kiến trúc c ổ  Loa thành và cung 
đinh Huế sẽ tạo cho khách cảm giác như đang trở về với thuở ban đầu dựng 
nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam.

IV.3.8. Tòa thánh Cao Đ ài (Tây Ninh)

Toà thánh Cao Đài là một công trình kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng được 
xây dựng vào khoảng tháng 3/1927 tại Tây Ninh trong một khuôn viên rộng 
khoảng lkm 2. Nổi bật trong quần thể kiến trúc là đền Thánh, với những đặc 
trưng tiêu biểu cho kiến trúc đền, chùa của tôn giáo Cao Đài. Công trinh thể 
hiện sự hài hoà giữa kiến trúc Á Đông và phương Tây với các vòm mái và 
hoa vàn trang trí khéo léo, tinh xảo thể hiện tinh thần Tam giáo.

Tại đây còn có một số kiến trúc đẹp khác nằm trong quần thể như cổng 
chánh môn, các tháp mộ, đền thờ Phật Mau. Đặc biệt là bá huê viên với 
nhiều cây cảnh, nhiều loại hoa và cỏ lạ. Lễ hội lớn nhất hằng năm diễn ra 
nơi đây là vía Đức Chí Tôn (ngày 9 tháng giêng Âm lịch). Lễ hội đậm đà 
bàn sắc dân tộc và cuốn hút hàng vạn du khách từ mọi miền đất nước về dự 
và thưởng ngoạn. Du khách có dịp đi chợ Long Hoa, một chợ lớn nhất Tây 
Ninh, có bán thực phẩm chay phong phú, đa dạng và sẽ được thưởng thức 
những món ăn chay giả mặn thật độc đáo, khéo léo và ngon miệng. Biêu 
tượng của đạo Cao Đài là Thiên Nhãn (mắt Trời). Ngoài việc thờ Thiên 
Nhãn đạo Cao Đài còn thờ Phật Thích Ca, Phật Bà Quan Âm, Chúa Giêsu, 
Khổng Tử, Lão Tử,...

Du khách đến Thánh thất Cao Đài không chỉ được chiêm ngưỡng công 
trình kiến trúc, mà còn có thể tham dự vào các buổi lễ trong ngày với những
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nghi lễ trang nghiêm, mang đầy màu sắc văn hoá. Những chiếc áo dài trăng i
của nam, nữ tín đồ chuyển động nhịp nhàng và đồng loạt trong âm vang bài I
thánh ca vốn được lấy ra từ những làn điệu dân ca,...

IV.3.9. HỒ Dầu Tiếng 1
Hồ Dầu Tiếng thuộc xã Phước Minh, huyện Ducmg Minh Châu, tinh 

Tây Ninh. Nó không chỉ là một trong những công trình thuỷ nông lớn nhất 
Việt Nam, mà còn là một cảnh quan đẹp ở Tây Ninh do con người tạo ra. 
Cách thị xã Tây Ninh 20km, là điểm du lịch nằm trong tuyến liên hoàn với 
thị xã Tầy Ninh -  toà Thánh -  núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng có diện tích 
27.000ha, dung tích 1,6 tỉ m3 nước, trong hồ có nhiều hòn đảo.

Hồ Dầu Tiếng với không gian rộng lớn, sờn thuý hoà quyện, các ốc đảo 
tự nhiên lạ mắt, không khí trong lành, tạo cho du khách cảm giác thoải mái 
trong một chuyến du lịch. Hồ Dầu Tiếng ở xa khu dân cư và được quản lý 
tốt nên nước hồ khá trong sạch. Những ngày trời nắng đẹp, mặt hồ ánh lên 
màu xanh biếc, sâu thẳm,... Dãy núi Cậu sừng sững trải dọc bên hồ tạo nên 
một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, sơn thuỷ hữu tình. Trong vùng hồ các 
đảo Xỉn, đào Trảng, đào Đồng Bò,... tạo nên những nét chấm phá của bức 
tranh thuỷ mặc. Đồi Thơ thoai thoải đúng cạnh rừng nguyên sinh sát bên hồ 
cũng là một mảng đẹp quyến rũ trong bức tranh toàn cảnh. Quanh bờ hồ còn 
có những thảm cỏ xanh mượt xen lẫn với những cây hoa dại đủ sac màu. 
Thiên nhiên thêm sinh động khi từng đàn bướm nhởn nhơ trên những bông 
hoa dại hay khi mỗi đợt sóng xô bờ dào dạt, mơn trớn.

Trên núi Cậu có chùa Ông trông xuống hồ với khung cảnh thật tráng lệ. 
Nằm trong rừng cao su gần núi Cậu là hồ cầu Nôm, nước cũng trong xanh, 
không khí ở đây thật trong lành.

Hồ Dầu Tiếng cùng với hồ cầu Nôm tạo nên một quang cảnh thiên 
nhiên tươi đẹp. Đây là một vùng du lịch hấp 'dẫn, đầy triển vọng. Với một 
vùng hồ rộng lớn như vậy có thể tổ chức nhiều hoạt động thể thao, giải trí 
dưới nước như các loại thuyền buồm, xúồng máy tốc độ cao hoặc lướt ván. 
Điều này không những làm tăng sự hấp dẫn của du lịch, mà còn mang lại lợi 
ích cà về kinh tế, xã hội cho địa phương.

IV.3.10. Bửu Long (Đằng Nai)
Nằm trong thành phố Biên Hoà, cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh khoảng 

25km với phong cảnh hữu tình mà thiên nhiên ban tặng, có thể nói Bửu Long
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là thăng cảnh có một không hai ở miền Đông Nam Bộ. Năm 1990 khu du lịch 
Bửu Long đã được Bộ Văn hoá công nhận là danh thắng quốc gia.

Khu danh thắng Bửu Long gồm quần thể núi non, sông hồ với chùa CC 
Bửu Phong, chùa Hang kỳ bí và quyến rũ. Cách trung tâm thành phố Biêr 
Hoà 6km, khu này được xây dựng quanh một hồ nước nhân tạo, đó là hc 
Long An có diện tích hàng chục hécta. Có thể nói hồ L’ong Ấn là một bức 
tranh của Hạ Long thu nhỏ. Vô số vách đá soi bóng trên mặt nước xanh tạc 
cho hô vẻ đẹp hấp dẫn trong một cảnh sắc thiên nhiên mĩ lệ: núi cao, hc 
rộng, hài hoà với các công trình kiến trúc nghệ thuật mang dấu ấn tôn giác 
của nhiều thời đại. Vùng hạ lưu sông Đồng Nai khá bằng phẳng với nhữnị 
đồng bằng, cù lao xanh mượt, những mảng rừng ngập nước nối nhau, đô 
chỗ lại nhô lên vài ngọn núi. Bửu Long là ngọn núi được xem là đẹp nhấ 
vùng với quàn thể núi non, sông hồ, hang động, chùa chiền được bảo vệ 
trùng tu, tôn tạo. Khu danh thắng Bửu Long rộng 84ha, có độ cao trung bìnl 
100m so với mặt nước biển, núi cao, hồ rộng, không khí trong lành, tạo cản 
giác sảng khoái cho du khách. Khu danh thắng có hai cụm núi chính: Bin] 
Điện và Long Sơn thạch động. Đứng trên ngọn núi Bình Điện, du khách C( 
thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của thành phố Biên Hoà với những khi 
công nghiệp đã và đang mọc lên, một thành phố công nghiệp sầm uất, nhội 
nhịp. Cũng từ đây, có thể nhìn ngắm một màu xanh bát ngát trải dài củi 
những cánh đồng phì nhiêu, màu mỡ. Xen lẫn với màu xanh của cỏ cây 
đồng lúa là màu bàng bạc của những kênh rạch bắt nguồn từ dòng sônị 
Đồng Nai, tạo nên một bức tranh thơ mộng. Trên ngọn núi Bình Điện c< 
ngôi chùa cổ Bửu Phong được chạm trổ, trang trí hoa văn tinh tế. Từ châi 
núi muốn đi đến chùa, phải qua gần 100 bậc. Quanh chùa có những bào tháj 
cổ và nhiều hòn đá tạo những hình thù kỳ thú hoang sơ, huyền bí. Cụn 
Long Sơn thạch động (còn gọi là chùa Hang) toạ lạc trên núi Long Ân. C 
đây có ngôi chùa dẫn đến thạch động, miệng hang rộng và hẹp dần và< 
trong. Tren vách núi có nhiều nhũ đá rũ xuống, kỳ ào, lung linh dưới ánl 
đèn trang trí. Trên núi Long Ẩn có nhiều chùa, am. Chính cụm kiên trúc nà} 
đã làm phong phú thêm cho những lễ hội hành hương ở nơi đây.

IV.3.11. Vườn quốc gia Cát Tiên

Ngày 10/01/2002, VQG Cát Tiên thuộc địa phận ba tinh Lâm Đồng 
Đồng Nai và Bình Phước được Tổ chức MAB (Chương trình Con người Ví 
Sinh quyển) của UNESCO quyết định công nhận là khu dự trữ sinh quyểi
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cùa thế giới. Đây là khu sinh quyển thứ hai cùa Việt Nam (sau rừng ngập 
mặn Cần Giờ) và là khu thứ 441 của thế giới tính đến năm 2009.

VQG Cát Tiên là khu rừng nguyên sinh, có diện tích 74.219ha, năm 
cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh khoảng 160km về phía băc. Đây là khu du 
lịch sinh thái lý tưởng ở miền Đông Nam Bộ. Từ năm 1978, Cát Tiên là khu 
rừng cấm và đến năm 1992, VQG Cát Tiên được thanh lập với chức năng 
bảo tồn thiên nhiên, tính đa dạng sinh học. Cành quan ờ đây vừa có đồi, vừa 
có bãi ven sông, vừa có tràng rộng lớn băng phăng, lại có các dòng suôi. 
Vào mùa mưa, những dòng suối này trở thành dòng thác chày xiết, tung bọt 
trắng xoá. Đường vào rừng là đường mòn phủ đầy lá. Nắng loang loáng trên 
các tán cây tầng tầng, lớp lớp. Khí hậu dễ chịu, thoáng mát quanh năm. 
Sông Đồng Nai là ranh giới tự nhiên, bao quanh ba mặt khu sinh quyển Cát 
Tiên. Cành vật hai bên bờ sông phản ánh khá rõ sự khác biệt: bờ trái là khu 
dân cư với các dãy nhà vườn kéo sát tới mép nước; còn bờ phải là rừng già 
với tầng cây xanh nguyên sinh. Tộc người Mạ và S’tieng là những người 
bán địa đã sinh sống ở đây từ bao đời nay và vẫn giữ được những phong tục, 
tập quán cổ xưa.

Vào tháng 11/1998, người ta phát hiện một ngôi làng cổ có niên đại 
cách đây hơn một nghìn năm, gồm có đền tháp và nhiều vật thờ mang nét 
pha trộn giữa nền văn minh Chân Lạp ở phía Nam và Chămpa ở phía bắc. 
Trong số các cổ vật khai quật được có những bức tượng người Chăm, có 
Linga cao 2,lm (lớn nhất ờ nước ta hiện nay). Ngoài ra, còn có tuợng thần 
Silva, tượng Ganesa đầu người,...

VQG Cát Tiên có thảm thực vật vô cùng phong phú, gồm rừng mưa 
rụng lá, rừng hỗn hợp gỗ tre nứa, rừng ngập nuớc, trảng cây bụi và gỗ rải 
rác. Cho đến nay, VQG đã xác định được 1.610 loài thực vật thuộc 75 bộ, 162 
họ, 724 chi, gồm các loại từ các cây gỗ lớn, gỗ nhò cho đến cây bụi, dây leo, 
thực vật phụ sinh, ký sinh,... Trong số đó có nhiều cây gỗ quý, tuồi được tính 
bằng nhiều thế kỷ, có tên trong Sách đò như: gỗ đỏ, giáng hương, gỗ mật, 
cẩm xe, cẩm lai. Có những cây cổ thụ từ 300 -  600 tuồi thẳng đứng, cao hơn 
70m, gốc to tới 10 người ôm không hết. Một cây gỗ đỏ, đường kinh 3,2m, có 
độ tuổi khoảng vào 1.000 năm, cây bằng lăng 6 ngọn trên 300 tuồi,...

Hệ động vật có 77 loài thú thuộc 28 họ, 10 bộ. Chim hoang dã cũng có 
tới 326 loài thuộc 62 họ cùa 18 bộ. Bò sát có 37 loài thuộc 18 họ của 3 bộ. 
Trong các loài động vật trên có bò Gaur, gấu, báo, voọc chân đen, công, hạc
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ô trăng, gà so cổ hung, cá sấu Xiêm,... Gần đây, bằng phương pháp chụp 
inh tự động tại khu vực bàu Chim, bàu Đắc Lớ đã phát hiện được dấu vết 
:ùa khoảng 3 - 4  con tê giác cả đực, cái và con chưa trưởng thành. Đây là 
oại tê giác một sừng Rhinoceros sondaicus annamticus chỉ còn ở Inđônêxia 
/à Việt Nam. Chính sự phong phú, đa dạng của hệ động, thực vật của Cát 
riên đã thu hút nhiều nhà khoa học trên thế giới đến nghiên cứu và nhiều 
khách du lịch đến tham quan.

IV.4. Tiều vùng du lịch Tây Nam Bộ

IV.4.1. Chùa Vĩnh Tràng

Chùa Vĩnh Tràng nằm ven tỉnh lộ 22, toạ lạc trên địa phận xã Mỹ 
Phong, thành phố Mỹ Tho, tinh Tiền Giang.

Chùa được xây dựng vào năm 1849 và Hoà thượng Huệ Đăng, người trụ 
tri chùa đầu tiên, đã đặt hiệu chùa là "Vĩnh Trường". Khởi nguyên chùa chi 
là một cái am lá của ông bà Bùi Công Đạt làm huyện quan dưới triều vua 
Minh Mạng (1820 - 1840). Sau khi hưu trí, họ về đây cất am tu hành nên 
nhân dân trong vùng quen gọi là chùa ông Huyện. Sau đó, Đại sư Huệ Đăng 
được mời về trụ trì chùa và dạy chữ nghĩa cho con cái ông Đạt.

Sau khi ông bà qua đời, Đại sư Huệ Đăng ngày đêm chăm lo công quả. 
Thấy được đạo hạnh của nhà sư, Phật tử bốn phương về rất đông: người góp 
công, người góp của xây dựng thành chùa Đại Tự vào năm 1849, lấy hiệu là 
Vĩnh Trường. Qua thời gian người dân quen gọi là Vĩnh Tràng. Chùa Vĩnh 
Tràng là một di tích kiến trúc nghệ thuật đứng vào hàng thứ ba ở đất Nam 
phần. Chùa được xây dựng pha hoà nét kiến trúc của cả phong cách châu Âu 
lẫn châu Á.

Trước chùa có hai tam quan được xây dựng vào năm 1933 theo kiểu cổ 
lầu của Trung Quốc và được trang trí bằng hình long, ly, quy, phượng, canh, 
mục ngư tieu ... Tất cà đều thể hiện sự sống động vui tươi. Chùa được xây 
dựng theo dạng chữ Quốc của Hán tự, gồm 4 gian nối tiếp nhau: tiền đường, 
chánh điện nhà tổ, nhà hậu làm bằng xi măng và gỗ quý, nền đúc cao lm, 
xung quanh xây tường vững chăc.

Chánh điện được xây dụng theo lối kiến trúc dung hợp Á - Âu với 
những hàng cột thanh mảnh vòm cong. Trên nóc chùa có năm mái nhô cao, 
t ư ơ n g  trưng cho Ngũ hành theo quan niệm phương Đông.
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Bộ tượng cổ nhất của chùa là bộ Tam Tôn: Di Đà, Quan Âm, The Chí 
bằng đồng, riêng tượng Quan Âm bị thất lạc nên đã đuợc làm lại băng gỗ. 
Đặc biệt ờ đây còn có bộ tượng Thập Bát La Hán cưỡi trên mình các con thú 
là tác phẩm khắc gỗ độc đáo mà một số nghệ nhân Nam Bộ đã tạc vào 
những năm 1909 - 1910.

Chùa Vĩnh Tràng còn là nơi vãn cảnh của du khách phương xa khi đến 
Tiền Giang.

IV.4.2. Cù lao Thới Sơn
Cù lao Thới Sơn nằm ở hạ lưu sông Tiền, thuộc huyện Châu Thành, tinh 

Tiền Giang, là một vùng trồng nhiều cây ăn trái. Sự hấp dẫn cùa nó là ở chỗ 
đến mảnh đất này là lánh xa được sự ồn ào, nhộn nhịp của phố phường.

Du khách đến Thới Sơn xuống đò chèo xuôi theo những con rạch ngoằn 
ngoèo giữa hai hàng dừa nước rậm rạp hay những cây thuỷ liễu (bần) ven 
rạch nghiêng mình đón chào. Neu muốn tản bộ theo những con đường đá uốn 
lượn, băng qua những vườn cây trái xum xuê, du khách có dịp ngồi nghi ữong 
những nhà vườn, uống trà mật ong thơm ngọt và nghe đờn ca tài tử. Đêm 
Thới Sơn thật huyền diệu với ữăng thanh, gió mát, sóng nước mênh mang. 
Du khách có thể ngồi thuyền lướt nhẹ trên sông ngắm trăng lên, hoặc cùng 
bạn ngồi đối ẩm nghe giọng ca mượt mà, sâu lang cùa thôn nữ. Những ngôi 
nhà của nguời dân Thới Sơn vẫn giữ được nét cổ kính, xưa cũ. Điểm du lịch 
của nhà ông Tám Cho là một tiêu biểu về kiểu nhà xưa. Ngôi nhà của ông 
được xây với hàng cột gỗ, mỗi mái nhà có chín cây đòn tay bố trí theo thuật 
phong thuỷ: Kiên - Trừ - Mãn - Bình - Định - Chấp - Phá - Nguy - Thành. 
Trong nhà, cách bài trí cũng theo phong cách cổ với chiếc tù thờ cẩn xà cừ 
lóng lánh, tràng kỳ chạm trổ tinh xảo cùng với đôi liễn chạm câu đối sơn son, 
thếp vàng. Xung quanh nhà là vườn cây cảnh với nhiều cây bonsai được ừồng 
tia công phu. Đến Thới Sơn, du khách có dịp tham quan quy trình làm kẹo 
dừa, bánh tráng bằng phương pháp thủ công, chọn mua những đồ mĩ nghệ, đồ 
dùng sinh hoạt gia đình làm từ cây dừa. Bên canh chương trinh du lịch sinh 
thái, du khách có dịp thưởng thức nhiều món đặc sàn của vùng sông nước: cá 
nuớng, lẩu cá kèo, cá lóc hấp bầu, cá tai tượng chiên xù,...

IV.4.3. Trại rắn Đồng Tâm
Cách thành phố Mỹ Tho khoảng 9km, trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu, 

chế biến đuợc liệu Quân khu 9, hay còn gọi là Trại rắn Đồng Tâm (Châu 
Thành -  Tiền Giang) từ lâu đã hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.
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Tiên thân là Xí nghiệp 408 (trại rắn Đồng Tâm), đây là một trong những 
ữại nuôi răn lớn nhất Việt Nam được thành lập vào năm 1977 theo sáng 
kien cua Trung tá Trần Văn Được, một người có kiến thức uyên bác về rắn 
và say mê công việc nguy hiểm này. Mục đích của trại là nuôi rắn lấy nọc 
ran xuat khaụ, kêt hợp trồng cây dược liệu. Đặc biệt, trại này còn là nơi 
chữa tri răn căn cho nhân dân khu vực đồng bàng sông Cửu Long.

Răn ở đây được nuôi thả tự do, gồm 3 khu vực phù hợp với tính chất 
cùa môi loài răn: khu nuôi rắn, khu nuôi trăn độc và khu nuôi rắn theo kiểu 
đảo hô nước. Hiện nay, trại rắn Đồng Tâm có khoảng 400 loài. Tại đây, du 
khách tận măt chiêm ngưỡng hàng trăm loại rắn khác nhau, từ các loài hiền 
lành (rắn nước, rắn gáo), đến các loài rắn độc (hổ ngựa, rắn hổ cạp nong, hổ 
mai gầm) và cà các loài động vật quý hiếm như trăn, cá sấu, cáo, gấu,... 
Đến năm 1988 trại được nâng cấp lên thành Trung tâm nuôi trồng, nghiên 
cứu, chế biến dược liệu Quân khu 9, có nhiệm vụ bảo tồn các nguồn dược 
liệu quý; sản xuất thuốc y học dân tộc; cấp cứu và điều trị rắn độc cắn cho 
nhân dân. Hơn 30 năm qua, hoạt động của Trung tâm đạt nhiều thành quả 
trong việc phục vụ cho nhân dân và quốc phòng.

Không những là nơi điều trị bệnh nhân bị rắn độc cắn mà Trại rắn Đồng 
Tâm còn là điểm tham quan độc đáo nằm trong tour du lịch Mỹ Tho -  cù lao 
Thới Sơn -  trại rắn Đồng Tâm. Có lẽ đây cũng là tour du lịch đặc biệt, đầy 
sức hấp dẫn du khách!

IV.4.4. Sân chim  Ba Tri (Bến Tre)

Sân chim Vàm Hồ thuộc địa phận hai xã Mỹ Hoà và Tân Xuân, huyện 
Ba Tri, tinh Bến Tre, cách thành phố Bến Tre khoảng 52km, cách TP. Hồ 
Chí Minh 120km theo đường bộ và 100km đường thuỷ. Vàm Hồ là vùng đất 
ngập mặn, nhiều loại cây hoang dã mọc thành rừng, là nơi trú ngụ của cò, 
vạc và nhiều loại chim khác.

Quần thể chim ở sân chim Vàm Hồ gồm 84 loài thuộc 35 họ và 12 bộ. 
Mỗi năm có hàng nghìn lượt khách đến thăm, nhưng đông nhất là vào thời 
gian chim về cư trú sinh sản từ tháng tư đên tháng mươi Am hch.

Rừng ở Vàm Hồ có nhiều tầng. Ở tầng cao có dừa nước (trước đây rất 
nhiều nên nơi này còn gọi là Cù lao Lá), chà là, đước, măm, là nơi lý tưởng 
cho chim ở. Ờ tầng thấp có cây ô rô, cóc kèn, lau sậy,... là thảm thực vật cho 
CO v á c  làm tổ sinh sản. So với các sân chim ở đồng bằng sông Cửu Long, 
san chim Vàm Hồ còn trẻ, mới từ tháng 5/1986. Đây chính là đàn chim 
trước ơ Cù lao Đất, xã An Hiệp, huyện Ba Tri di cư tới đây.
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Hằng ngày, cứ tầm 4, 5 giờ chiều, nhìn về hướng tây từ phía chân tròi 
xa xa những chấm nhỏ li ti di động ngày càng rõ dần, giây lát sau là đàn cò 
hàng ngàn con đang vỗ cánh bay qua sông Ba Lai, lượn lờ dưới ánh hoàng 
hôn rồi nhẹ nhàng đáp lên thảm rừng chà là xanh biếc. Chim vê, cà cánh 
rừng xao động bởi tiếng chim con đói mồi hoà lẫn với từng tiếng kêu oang 
oác rất to cùa những chú cò bực bội.

Trời xẩm tối, nhà cò đã về đủ, sân chim lại rộn lên tiếng kêu của loài 
vạc đi ăn đêm. Cò và vạc tuy ở cùng một cánh rừng nhưng lại thay nhau giữ 
nhà. Cò về thì vạc đi, vạc về cò lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình lặn lội 
bờ sông. Các nhân viên phục vụ ờ nhà hàng khu du lịch Vàm Hồ cho biết, 
nhũng đêm trăng sáng đôi cánh vạc xoè rộng in trên nền trời lung linh ánh 
trăng, vừa gợi hình vừa trầm mặc như nhũng vần thơ cổ.

ở  Vàm Hồ ngoài vũ điệu ngoạn mục chù lực của hàng ngàn cánh cò, 
cánh vạc thì cũng còn có âm điệu đặc trưng cùa các loài chim hoang dã khác 
như tiếng con chim cuốc gọi đàn giữa đêm hè tĩnh mịch, tiếng bìm bịp kêu 
như một điệp khúc gọi con nước lớn, tiếng chim vịt kêu chiều chiều và 
nhiều loài chim nhò sống trong các lùm cây gần vực nước như cuốc ngực 
trắng, trích, cúm núm, chàng nghịch, bìm bịp, thằng chài, chèo chẹt, bông 
lau, chèo bèo đuôi cò,...

Những khi trời mưa gió lớn hay có sấm sét chim bay che kín một vùng 
trời rộng lớn, uớc tính có trên nửa triệu con mà nhiều nhất là họ cò (cò 
trang, mỏ đen, mò vàng, cò ngang, cò ruồi,...). Vào mùa sinh sàn, trên các 
ngọn đước tổ chim treo oằn các cành cây,...

Tới thăm sân chim Vàm Hồ, du khách được đi dạo đường rừng, bơi 
xuồng len lỏi trong rừng ngập mặn, tham quan khu căn cứ kháng chiến, đi 
qua những chiếc cầu tre lất lẻo, ngả lung trên chiếc võng đung đưa dưới tán 
lá rừng, hít thở không khí trong lành của dòng sông Ba Lai.

IV.4.5. Chợ nỗi Cái Răng

Cùng với chợ Cái Bè (huyện Cái Bè, Tiền Giang), chợ Cái Răng trên 
sông Cần Thơ là một trong hai chợ trên sông nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ. 
Khác hăn những chợ bình thường khác, chợ nổi được nhóm họp trên thuyền 
khoảng 2 giờ (từ 6 giờ đến 8 giờ sáng) và họp cà ngày vào những ngày giáp 
Tết, chủ yếu là mua bán các loại trái cây và nông thổ sán cùa các tinh đồng 
bằng sông Cừu Long.
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Cái Răng là chợ nổi tiếng trên sông nước miền Tây. Chợ chuyên mua 
ban các loại trái cây, nông sản như xoài, mận, cam, bưởi, vú sữa, ôi,... Từ tờ 
mờ sáng, từ bến Ninh Kiều (thành phố cần  Thơ) hướng tầm mắt ra dòng 
sông Hậu thơ mộng đã thấy những chiếc ghe chất đầy ắp sản vật chạy ngược 
xuôi và hàng trăm chiếc thuyền lớn bé đậu san sát. Nét đặc trưng trong cách 
thức mua bán ở chợ nổi là không phô trương hàng hoá hoặc rao hàng như 
các chợ trên đất liền, mà từ lâu người ta đã dùng tín hiệu. Sản phẩm miệt 
vườn được treo trên một cây sào cắm trước mũi ghe gọi là cây bẹo. Người 
mua chỉ cẩn nhìn vào cây bẹo là biết ngay ghe bán thứ gì.

Cảnh mua bán ở chợ nổi diễn ra chóng vánh với giá cả hào phóng, hiếm 
có chuyện trả giá cò kè. Thông thường, khoảng 8, 9 giờ sáng khi nắng vừa 
lên thì vãn chợ. Người bán quay về với công việc ruộng vườn; người mua 
thì bắt đầu một cuộc hành trình mới đến các địa phương khác để tiêu thụ sàn 
phẩm của mình. Và cứ thế, hôm sau họ lại gặp nhau,...

IV.4.6. Vườn quốc gia Tràm Chim

Nằm lọt giữa vùng đất trũng ngập nước của Đồng Tháp Mười, Tràm 
Chim Tam Nông có diện tích tự nhiên 7.612ha, thuộc địa phận 5 xã: Tân 
Công Sinh, Phú Đức, Phú Thọ, Phú Thành, Phú Hiệp và thị trấn Tràm Chim, 
thuộc huyện Tam Nông, tinh Đồng Tháp. Sau thời gian quy hoạch, phát 
triển và mở rộng, đầu năm 1999 nơi này chính thức được công nhận là VQG 
Tràm Chim.

Ở đây có cảnh quan thiên nhiên với bao la sông nước, rừng tràm xanh 
ngút ngàn và thảm thực vật phong phú có hơn 130 loài khác nhau. Vùng 
đất sáu tháng đồng khô cỏ cháy, sáu tháng nước ngập trắng đồng này cũng 
chính là nơi cư trú của hàng trăm loài động vật có xương sống, hàng chục 
loài cá và hơn 198 loài chim nước, chiếm khoảng 1/4 số loài chim có ở 
Việt Nam.

Vào mùa nước lên từ tháng VIII đến tháng XI, đi tắc ráng chạy vòng 
quanh du khách sẽ cảm nhận được hết vẻ đẹp mà thiên nhiên đã hào phóng 
ban cho nơi này khi trải ra trước mắt là sen, súng, lúa trời, năng, lác,... cùng 
các loài động vật như lươn, rắn, rùa, trăn; các loài cá đồng và chim muông 
như cò diệc vịt trời, cồng cộc,... Trong số đó có nhiều loài chim quý hiếm 
như ngan cánh trấng, te vàng, bồ nông, già đãy Java và đặc biệt là sếu cổ 
trui hay còn gọi là sếu đầu đỏ. Chúng được xếp vào những loài động vật 
cần được bảo vệ vì đang có nguy cơ tuyệt chùng trên thế giới.
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Hằng ngày, cứ tầm 4, 5 giờ chiều, nhin về huớng tây từ phia chân tro 
xa xa những chấm nhỏ li ti di động ngày càng rõ dần, giây lát sau là đàn Ci 
hàng ngàn con đang vỗ cánh bay qua sông Ba Lai, lượn lờ dưới ánh hoàni 
hôn rồi nhẹ nhàng đáp lên thảm rừng chà là xanh biếc. Chim vê, cả cánl 
rừng xao động bởi tiếng chim con đói mồi hoà lẫn với từng tiêng kêu oan| 
oác rất to của những chú cò bực bội.

Trời xẩm tối, nhà cò đã về đủ, sân chim lại rộn lên tiếng kêu của loà 
vạc đi ăn đêm. Cò và vạc tuy ở cùng một cánh rừng nhưng lại thay nhau gii 
nhà. Cò về thì vạc đi, vạc về cò lại lên đường tiếp tục cuộc hành trinh lặn lộ 
bờ sông. Các nhân viên phục vụ ở nhà hàng khu du lịch Vàm Hồ cho biết 
những đêm trăng sáng đôi cánh vạc xoè rộng in trên nền trời lung linh ánl 
trâng, vừa gợi hình vừa trầm mặc như những vần thơ cổ.

Ở Vàm Hồ ngoài vũ điệu ngoạn mục chù lực cùa hàng ngàn cánh cò 
cánh vạc thì cũng còn có âm điệu đặc trưng của các loài chim hoang dã khá< 
như tiếng con chim cuốc gọi đàn giữa đêm hè tĩnh mịch, tiếng bìm bịp kêi 
như một điệp khúc gọi con nước lớn, tiếng chim vịt kêu chiêu chiêu Ví 
nhiều loài chim nhỏ sống trong các lùm cây gần vực nước như cuốc ngự( 
trắng, trích, cúm núm, chàng nghịch, bìm bịp, thằng chài, chèo chẹt, bônị 
lau, chèo bèo đuôi cò,...

Những khi trời mưa gió lớn hay có sấm sét chim bay che kín một vùnị 
trời rộng lớn, ước tính có trên nửa triệu con mà nhiều nhất là họ cò (c( 
trang, mỏ đen, mỏ vàng, cò ngang, cò ruồi,...). Vào mùa sinh sàn, trẽn cái 
ngọn đước tổ chim treo oằn các cành cây,...

Tới thăm sân chim Vàm Hồ, du khách được đi dạo đường rừng, bơ 
xuồng len lỏi trong rừng ngập mặn, tham quan khu căn cứ kháng chiến, đ 
qua những chiêc cầu tre lắt lẻo, ngả lưng trên chiếc võng đung đưa dưới tái 
lá rừng, hít thờ không khí trong lành cùa dòng sông Ba Lai.

IV.4.5. Chợ nồi Cái Răng

Cùng với chợ Cái Bè (huyện Cái Bè, Tiền Giang), chợ Cái Răng trêi 
sông Cân Thơ là một trong hai chợ trên sông nồi tiếng ở miên Tây Nam Bộ 
Khác hẳn những chợ binh thường khác, chợ nổi được nhóm họp trên thuvềi 
khoáng 2 giờ (từ 6 giờ đến 8 giờ sáng) và họp cả ngày vào những ngày giáj 
Têt, chù yêu là mua bán các loại trái cây và nông thô sản cũa các tinh đồnị 
bằng sông Cửu Long.
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Cái Răng là chợ nổi tiếng trên sông nước miền Tây. Chợ chuyên mua 
bán các loại ừái cây, nông sản như xoài, mận, cam, bưởi, vú sữa, ổi,... Từ tờ 
mờ sáng từ bến Ninh. Kiều (thành phố cần  Thơ) hướng tầm mắt ra dòng 
sông Hậu thơ mộng đã thấy những chiếc ghe chất đầy ắp sản vật chạy ngược 
xuôi và hàng trăm chiếc thuyền lớn bé đậu san sát. Nét đặc trưng trong cách 
thức mua bán ờ chợ nổi là không phô trương hàng hoá hoặc rao hàng như 
các chợ trên đất liền, mà từ lâu người ta đã dùng tín hiệu. Sản phẩm miệt 
vườn được treo trên một cây sào cắm trước mũi ghe gọi là cây bẹo. Người 
mua chi cần nhìn vào cây bẹo là biết ngay ghe bán thứ gì.

Cảnh mua bán ở chợ nổi diễn ra chóng vánh với giá cả hào phóng, hiếm 
có chuyện trả giá cò kè. Thông thường, khoảng 8, 9 giờ sáng khi nắng vừa 
lên thì vãn chợ. Người bán quay về với công việc ruộng vườn; người mua 
thi bắt đẩu một cuộc hành trình mới đến các địa phương khác để tiêu thụ sản 
phẩm của mình. Và cứ thế, hôm sau họ lại gặp nhau,...

IV.4.6. Vườn quốc gia Tràm Chim

Năm lọt giữa vùng đất trũng ngập nước của Đồng Tháp Mười, Tràm 
Chim Tam Nông có diện tích tự nhiên 7.612ha, thuộc địa phận 5 xã: Tân 
Công Sinh, Phú Đức, Phú Thọ, Phú Thành, Phú Hiệp và thị trấn Tràm Chim, 
thụộc huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Sau thời gian quy hoạch, phát 
triên và mở rộng, đầu năm 1999 nơi này chính thức được công nhận là VQG 
Tràm Chim.

ơ  đây có cảnh quan thiên nhiên với bao la sông nước, rừng tràm xanh 
ngút ngàn và thàm thực vật phong phú có hơn 130 loài khác nhau. Vùng 
đât sáu tháng đồng khô cỏ cháy, sáu tháng nước ngập trăng đông này cũng 
chính là nơi cu trú của hàng trăm loài động vật có xương sống, hàng chục 
loài cá và hơn 198 loài chim nước, chiếm khoảng 1/4 số loài chim có ở 
Việt Nam.

Vào mùa nước lên từ tháng VIII đến tháng XI, đi tắc ráng chạy vòng 
quanh du khách sẽ cảm nhận được hết vè đẹp mà thiên nhiên đã hào phóng 
ban cho nơi này khi trải ra trước mắt là sen, súng, lúa trời, năng, lác,... cùng 
các loài động vật như lươn, rắn, rùa, trăn; các loài cá đồng và chim muông 
như cò, diệc, vịt trời, cồng cộc,... Trong sô đó có nhiêu loài chim quý hiếm 
như ngan cánh trắng, te vàng, bô nông, già đãỵ Java và đặc biệt là sếu cổ 
trụi hay còn gọi là sêu đâu đỏ. Chúng được xêp vào những loài động v4Ị 
cần được bảo vệ vì đang có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới.
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Hằng năm, từ cuối tháng XII đến đầu tháng V là lúc đàn sêu bay ve 
Tràm Chim cư trú. Vào thòi gian này, du khách có dịp chứng kiên từng đan 
sếu đầu đỏ bay về hoà cùng các loài chim khác để kiếm ăn -  một cảnh tượng 
kỳ thú làm mê đắm lòng người. Nhiều con sếu cao đến gần 2m, bộ lông xám 
mượt, chân và cổ cao, đôi cánh dang rộng khi bay, dáng đi khoan thai, đùng 
đinh. Chúng tụ tập ngoài đồng năn, bay lượn chấp chới, xoè cánh múa nhịp 
nhàng, cất lên những tiếng kêu lảnh lót. Chắc chắn du khách sẽ bị hút hôn 
theo nhịp điệu của bầy sếu cùng khung cành huyền hoặc trong ánh hoàng 
hôn của buổi chiều tà,...

về Đồng Tháp, đến VQG Tràm Chim ngẳm đàn sếu múa đôi, nghe rừng 
ữàm xào xạc, chắc chắn sẽ là những kỷ niệm mà du khách không thê nào quên.

IV.4.7. Chùa Đất Sét (Sóc Trăng)
Ở Sóc Trăng có nhiều chùa, nhưng nhiều người biết hơn cả là chùa Dơi 

và chùa Đất Sét (Bửu Son tự). Phần lớn các ngôi chùa trong tinh đều xây 
theo kiểu Khmer, duy chi có ngôi chùa người Việt có một không hai ờ nước 
ta nổi tiếng từ Nam ra Bắc, đó là chùa Đất Sét.

Thuở ban đầu, chùa được xây cất bàng các loại vật liệu binh thuờng như 
bao chùa khác ờ địa phương. Trải qua bao năm tháng chùa bị hư hại khá 
nhiều và cũng đã được tu sửa nhiều lần theo cấu trúc ban đầu. Mãi đến năm 
1928, người con thứ 5 cùa ông Ngô Kim Đính và bà Đỗ Thị Ngọc là Ngô 
Kim Tòng (1909 - 1970) lúc đó đã dùng đất sét tại chỗ để dựng lại ngôi 
chùa. Thực hiện ý tưởng cùa mình là dùng chất liệu đất sét để xây dựng 
chùa, dựng tượng, sau 42 năm, ông đã hoàn thành công trình đồ sộ này.

Đất sét phơi khô đập nhò, giã thành bột, rây bỏ tạp chất, nhào với chất 
keo đặc biệt gồm bột nhang và ô đước cộng với trí tường tượng phong phú 
và bàn tay tài hoa, khéo léo cùa mình, ông Ngô Kim Tòng đã đấp cột, kèo, 
phù điêu, tượng thật kỳ công. Tồng cộng chùa có 1.991 tượng Phật lớn nhò,
2 ngôi tháp, 1 toà sen, 4 con thú linh thật lớn. Tháp cao 13 tầng, mỗi tầng có 
16 cửa, mỗi cửa có một tượng Phật. Tổng cộng cả tháp Đa Bào có 208 cửa, 
208 tượng Phật và 156 con rồng đỡ cho 13 tầng. Ngoài ra còn có 3 cái đinh 
mỗi cái cao 1,5m, 7 lư hương nhỏ và các cặp danh thú Kim Lân, Thanh Sư 
Bạch Tượng, Bạch Hổ, Long Mã. Những chi tiết này nhiều người tường là 
đúc bang đồng, mạ kim nhũ với dầu bóng, nhưng thật ra tất cà đều được làm 
từ đất sét. Ke đó là pho tượng Bào toà thinh Phật trụ thế truyền tháp luân 
cao chừng 2m có đến 1.000 cánh sen, mỗi cánh sen là một vị thần ngự hết
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thảy 1.000 tượng Phật với nhiều sắc thái biểu cảm khác Iihau. Phía dưới đài 
sen lại có Bát quái Thiên tiên gồm 8 cung, là Càn, Khảm, cấn , Chấn, Tôn, 
Ly, Khôn, Đoài. Mỗi cung có hai tiên nữ đứng hầu; dirới đài sen và Bát quái 
là Tứ đại Thiên Vương trấn giữ.

Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên nhất đối với du khách có lẽ là 4 cặp nến 
trong chùa cao 2,6m, sáp để đúc đèn được mua từ năm 1940 vẫn còn nguyên 
khôi. Sau khi đèn khô và dỡ bỏ khuôn, ông mới đem những con rông băng 
đất trang trí xung quanh. Được biết, mỗi cặp đèn lớn đốt liên tục 70 năm 
mới hết. Ba cặp nến lớn, mỗi cây nặng 200kg, bề ngang bàng 1 vòng tay 
người ôm; còn cặp nhỏ mỗi cây nặng 100kg được đốt cháy liên tục suốt 
ngày đêm kể từ năm 1970 khi ông Tòng mất. Thật là chuyện xưa nay hiếm! 
Đó là chưa kể trong chùa còn 3 cây nhang lớn, mỗi cây nặng 50kg, cao l,5m  
chưa sử dụng, nếu thắp lên chắc vài năm mới tàn. Một chùm đèn gọi là Lục 
Long Đăng với sáu con rồng quay đầu ra xung quanh, đuôi chụm vào với 
nhau, phía dưới là một bông sen để các bóng đèn.

IV.4.8. N úi Sam

Cách trung tâm tỉnh lỵ An Giang - Thành phố Long Xuyên khoảng 60km 
về phía tây theo quốc lộ 91 là đến thị xã Châu Đốc, nơi có một địa danh nổi 
tiếng, đó là núi Sam.

Núi có tên là Sam vì từ xa nó có dáng dấp như một con Sam đeo bám 
trên cánh đồng xanh mênh mông. Ngoài ra, còn có người cho rằng nơi đây 
xưa kia từng là hòn đảo nhô lên trên biển (lúc biển còn bao phủ toàn vùng), 
là nơi có nhiều Sam sinh sống nên được gọi là “Học lãnh son” nghĩa là núi 
con Sam.

Núi có diện tích khoảng 280ha, với độ cao vừa phải (24lm ) và là loại núi 
trẻ, có cây xanh bóng mát quanh năm. Mỗi mùa hè đến trên sườn núi lại được 
tô điểm rực rỡ một màu đỏ của phượng vĩ. Cùng với những hang động kỳ thú, 
núi Sam còn có cả một hệ thống kênh rạch bao quanh và nhiều đền, chùa cổ 
kính trên sườn núi tạo nên một phong cành hữu tình giữa vùng đồng bằng trù 
phú. Vào thời nhà Nguyễn, núi Sam thuộc thôn Vĩnh Tế, phủ Tuy Biên, tinh 
An Giang ngày nay là xã Vĩnh Tế, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Từ hai thế kỷ trước, qua ngòi bút của Thoại Ngọc Hầu trong bia “Vĩnh 
Tế Sơn” thì núi Sam đẹp như một bức tranh thuỷ mặc. Di tích lịch sử và 
danh thắng này từ đó đã được in dấu trong sách vở. Từ lâu hình ảnh núi Sam 
đã thấm đậm trong tâm hồn người dân An Giang nói riêng và nhân dân
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miên Nam nói chung. Bời vi đây là nơi tập trung nhiêu công trình kiên true, 
di tích lịch sừ — văn hoá được Nhà nước công nhận xếp hạng như chùa Tây 
An, miếu Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Hang và nhiêu thăng 
cảnh đẹp như đồi Bạch Vân, vườn Tao Ngộ,...

Núi Sam còn có nhiều đền chùa am cốc, đặc biệt trong sô đó đên Bà 
Chúa Xứ là công trình kiến trúc đẹp và tôn nghiêm, hàng năm có lễ Vía thu 
hút đông đảo khách ưong và ngoài nước. Và như thế là từ lâu, núi Sam đã 
và đang trở thành một ữong những nơi hành hương ưa thích của nhiêu du 
khách. Ngày lễ chính cùa một trong những lễ hội đậm đà bàn sac dân tộc -  
lễ hội Vía Bà Chúa Xứ -  Núi Sam. được diễn ra hàng năm vào những ngày 
từ 23 đến 27 tháng tư Âm lịch đầy sức hấp dẫn.

IV.4.9. Mũi Cà Mau
"Đất nước ta như một con làu 

Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau..."
(Chế Lan Viên)

Mũi Cà iVlau là mành đất nhô ra ờ điềm tận cùng ờ phía Nam của Tổ 
quốc, thuộc địa phận xóm Mùi, xă Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, cách thành 
phố Cà Mau hơn 100km. Địa danh Cà Mau theo tiếng Khmer là "Khamau” 
có nghĩa là vùng nước đen. về Cà Mau là bạt ngàn rùng neập mặn, đặc biệt 
là rừng u  Minh với diện tích loại rừng này đứng thứ 2 thế giới. Những loại 
cây tràm, đước, vẹt, sú, mắm có đặc điểm giữ đất và chịu mặn rất tốt; lá của 
chúng khi roi xuống nước bị phân huỷ làm cho nước có màu đen. Ngồi trên 
vỏ lãi (loại ghe nhỏ bàng composite) hoặc trên ghe. du khách sẽ thấy “đuôi 
tôm" sục làn nước đen tircme phàn với bọt nước trắne xoá. Đất Mũi được 
nhăc đèn như một vung đất thiêna liêng ữong tâm thức mỗi người dân đất 
Việt và trong đời. ai cũne ước được đến một lần.

Mũi Cà Mau có hệ sinh thái rừng ngập mặn rất đa dạne. Đen với đất 
Mũi. du khách được thăm cột mốc toạ độ quốc gia. neắm rừne. ngẩm biển 
tham quan khu mô phòng làng rừns kháng chiến; tham quan biểu tượng Mũi 
Cà Mau: được chiêm ngưỡng nhiều điều kỳ thú khi hoàng hôn buông xuống 
những ráng chiều ân hiện trên xiìna trời biển bao la.

IV.4.10. Đảo Pliú Ouốc
Phú Quôc là hòn đào lớn nhất nước ta ờ phía tây nam Tô quốc với diên 

tích 593km (tươns đương với đào quốc Singapo) với chiều dài 48km từ bắc
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tới nam và dân số khoảng 80.000 người, nằm cách vùng phát triên công 
nghiệp và du lịch Đông Nam Thái Lan 500km, cách Malaixia 700km, cách 
Singạpo 1 .OOOkrn và gần kề cửa ngõ tây nam của Campuchia. Từ Phú Quôc, 
chi cân 2 giờ bay là có thể đến được thủ đô của các nước Đông Nam Á,...

Năm trong vịnh Thái Lan, cách Hà Tiên 45km về phía tây, Phú Quốc sở 
hữu cả rừng, biển với những bãi biển đẹp, cát trắng phau mà tiêu biểu là bãi 
Khem. Xung quanh hòn đảo xinh đẹp này là quần thể 40 đảo lớn nhỏ vây 
quanh với 99 ngọn núi ẩn chứa nhiều loại động vật, thực vật quý hiếm nằm 
trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Các dạng địa hình đa dạng đã tạo nên 
những danh lam thắng cành nổi tiếng như: suối Tranh, suối Đá Bàn, suối 
Tiên, Dinh Cậu, mũi Tàu Tũ, mũi Ông Cọp,... Bờ biển dài 150km và vùng 
biển rộng 60.000km2 không chỉ là một ngư trường lắm cá nhiều tôm, mà còn 
có biết bao thấng cảnh tuyệt vòi với những bãi Giếng, bãi Khem, bãi Dài, 
bãi Ông Lang, bãi Dinh Gậu,...

Tuy không được hưởng phù sa màu mõ như ở đồng bằng sông Cửu 
Long, nhưng Phú Quốc lại nhận được nhiều ưu đãi của thiên nhiên. Nơi đây 
là xứ sở cùa loại nước mắm ngon nồi tiếng nhất Việt Nam và cũng là nơi có
thương hiệu về hồ tiêu, ngọc trai và hải sản.

Một sản phẩm thú vị nữa cùa hòn đảo này là có loài chó rất nổi tiếng gọi 
là chó Phú Quốc. Loài này nguyên sơ là loài chó hoang dã và được huấn 
luyện để trở thành chó săn, chó Phú Quốc rất khôn, có răng sắc nhọn đến lạ 
thường, chân cao, ức thon và có móng vuốt để chụp bất con mồi.

Phú Quốc có nhiều bãi biển đẹp trài dài từ bắc đến nam. Bãi biển Phú 
Quôc từng được bình chọn vào nhóm “bãi biền sạch và đẹp nhất thế giới” 
bởi ABC News vào cuối tháng 2 năm 2008. Đào này còn có 99 ngọn núi và 
vuờn quốc gia cùng tên với hệ động, thực vật phong phú. Phía nam có 12 
hòn đảo lớn nhò thuộc quần đảo An Thới, còn ở phía bắc có hòn Móng Tay, 
hòn Đồi Mồi, hòn Bần và hòn Thầy Bói,... Tất cả đã tạo cho Phú Quốc một 
thiên đường lý tường cho các hoạt động du thuyền, câu cá, lặn biên, khám 
phá đào và dã ngoại,...

V. CÁC TUYÊN DU LỊCH QUAN TRỌNG CỦA VÙNG

v .l. Tuyến du lịch nội vùng quốc gia

V I  1 Tliànli phố Hồ Cltí Minh - Biên Hoà - Vũng Tàu (116km).
Đây là tuyến du lịch đặc biệt quan trọng đối với hoạt động du lịch cùa vùng 
Nam Trung Bộ và Nam Bộ, bời nó là tuyến xuyên suốt tam giác tăng trường
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du lịch TP. Hồ Chí Minh -  Đồng Nai — Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi tập trung 
nhiều sàn phẩm du lịch hấp dẫn với cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất -  kỹ thuật 
vào loại tốt nhất cả nước. Các điểm tham quan chinh trên tuyến bao gôm:

-  Khu du lịch Suối Tiên;
-  Sân Golf Thủ Đức;
-  Cảnh quan sông Đồng Nai, cù lao Phố;
-  Làng nghề gốm, sơn mài ở Biên Hoà;
-  Tắm biển ờ Vũng Tàu.
V. 1.2. Thành phố Hồ Chí Minh - Biên Hoà - Đà Lạt - Phan Rang - 

Nha Trang (quốc lộ 1A và 20). Đây là tuyến du lịch hấp dẫn không chi trong 
vùng, mà còn đối với cà nước bởi các sản phẩm du lịch theo tuyến này tương 
đối phong phú, đa dạng và hấp dẫn. Các điểm tham quan chính bao gồm:

-  Các điểm tham quan ở TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai nhu tuyến trên;
-  Vườn quốc gia Nam Cát Tiên;
-  Bảo Lộc -  thác Đămbri;
-  Cành quan thành phố Đà Lạt;
-  Bãi biển Ninh Chữ và tháp Chăm Poklong Giarai;
-  Biển Nha Trang.
V. 1.3. TP. Hồ Chí Minh - Biên Hoà - Phan Thiết - Nha Trang - Phú 

Yên - Quy Nhơn (657km). Tuyến này là một phàn cùa tuyến xuyên Việt 
theo quốc lộ 1A với các sản phẩm du lịch chù yếu là du lịch biển. Các điểm 
tham quan chính trên tuyến bao gồm:

-  Các điểm tham quan tại TP. Hồ Chí Minh;
-  Các bãi biển: Quy Nhơn, Tuy Hoà, Nha Trang,...
-  Các tháp Chăm cổ;
-  Các làng nghề gốm, sơn mài,...
v.1.4. Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt - Buôn Ma Thuột - Pleiku - 

Kon Tum (76Skm). Đây là tuyến du lịch nối trung tâm du lịch cùa vùng 
Nam Trung Bộ và Nam Bộ là TP. Hồ Chí Minh với tiểu vùng Tây Nguyên 
nơi có các sản phâm du lịch rất đặc sắc là du lịch sinh thái kết hợp với du 
lịch văn hoá. Các điểm tham quan chính trên tuyến bao gồm:
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Canh quan thanh phố Đà Lạt và cao nguyên Lâm Viên;
-  Hồ Lắk;

-  Buôn Đôn;

-  Vườn quốc gia Yok Đôn;

-  Biển Hồ;

-  Chiến trường Đắc Tô -  Tân Cảnh.

Ỵ.1.5. TP. Hồ Chí Minh -  M ỹ Tho - Vĩnh Long - Bến Tre - cầ n  Thị
(quốc lộ ỊA ) - Rạch Giá - Hà Tiên (quốc lộ 80) - P hú Quốc. Đây là tuyếi
du lịch nôi TP. Hô Chí Minh với tiểu vùng Tây Nam Bộ. Tiểu vùng có cái 
sản phâm du lịch sông nước, văn hoá Khmer điển hình. Các điêm tham quai 
chính trên tuyến bao gồm:

-  Du lịch miệt vườn Tiền Giang -  Vĩnh Long (cù lao);

-  Du lịch sinh thái và sông nước Bến Tre;

-  Sân chim và rừng Đồng Tháp;

-  Biển, đào, thắng cảnh ở Hà Tiên - Phú Quốc.

V.2. Các tuyến du lịch nội vùng

-  TP. Hồ Chí Minh - Tây Ninh (hồ Dầu Tiếng, núi Bà Đen, Toà thánh 
Tây Ninh);

-  TP. Hồ Chí Minh - Long An - Đồng Tháp;

-  TP. Hồ Chí Minh - núi Sam (An Giang);

-  TP. Hồ Chí Minh - Côn Đào.

Với tiềm năng đa dạng và phong phú, vùng du lịch Nam Trung Bộ và 
Nam Bộ còn có khả năng phát triển các tuyến du lịch chuyên đề như:

-  Tuyến du lịch tham quan nền văn hoá các dân tộc Tây Nguyên;

-  Tuyến tham quan sinh thái miệt vườn sông nước;

-  Tuyến du lịch tham quan các sân chim;

-  Tuyến du lịch tham quan các di tích lịch sử -  cách mạng;

-  Tuyến du lịch sinh thái đảo, rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn;

-  Tuyến du lịch tham quan các di tích nền văn hoá Chăm, Khmer;

-  Tuyến du lịch biển.
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Phó Tổng biên tập LÊ HŨƯ TINH 
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ĐỊA LÝ DU LỊCH VIỆT NAM

Mã số: 7X488y4-DAI
Số đăng kí KHXB : 118 -2014/CXB/ 226- 21/GD.

In 500 cuốn (QĐ in số  : 80), khổ 16 X 24 cm.

In tại Cõng ty CP In Phúc Yên.

In xong và nộp lưu chiểu tháng 10 năm 2014.




